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CƠ HỌC VẺ CHUYỀN ĐÔNG 


GIỚI THIỆU 


áy móc luôn vận hành theo một số nguyên ly hay định luật khoa học. Để biết cách môt cỗ 

máy vân hành, bạn có thể bỏ phản vỏ máy và nhìn vào bên trong, Nhưng để hiểu những gì 
đang xảy ra, ban cản phải biết những nguyên lý chỉ phối hoạt đông của nó. Do đó các máy móc 
trong phản này và những phản sau của cuốn sách được nhóm lại theo nguyên lý hoạt động thay 
vì theo công dụng. Điều này tạo ra những sự gản gũi thú vị: chẳng han cái cày đi với khóa kéo, và 
nha máy thủy điện di với khoan của nha sĩ. Chúng có thể rất khác nhau vẻ kích cỡ vả mục đích 
sử dụng, nhưng khi nhìn tử khia cạnh nguyên lý, lại có cung cách hoạt động. 


MÁY MÓC VẬN DỤNG CHUYỀN ĐỘNG 


Máy cơ hoạt động nhờ các bộ phân chuyển đông, gồm có đòn bẩy, bánh răng, dây curoa, 
bánh đà, trục cam, trục khuỷu và lò xo. Các bỏ phân chuyển đông này thưởng được kết nối với 
nhau trong những cơ cấu phức tạp, có loại đù lớn để đời non lấp bể, còn một số bé nhỏ đến mức 
vô hình. Chúng có thể chuyển đông nhanh đến nỗi ta không thể nhìn thấy gì ngoai trừ các trục 
và bánh răng đang quay, hoặc cũng có thể châm đến nỗi trông dưỡng như không hẻ chuyển đöng, 
Nhưng dù bản chất là gì, thì tất cả máy móc sử dung các bộ phân cơ học đẻu được tạo ra cho cùng, 
mục địch duy nhất: thay đổi độ lớn hoäc hướng của một lực. 


CHUYỂN ĐỘNG VÀ LỰC 


Nhiều loại máy móc biến đổi dang chuyển động này thành dạng chuyển động khác. Thường là 
biến đổi chuyển đông thẳng thành chuyển động tròn hoặc quay, và ngược lại, bởi vì nguồn năng 
lượng chạy máy chuyển động theo một cách côn máy lại chuyển động theo cách khác. Nhưng bất 
kể hướng có thay đổi hay không, thì những bô phân cơ học của máy cùng biến đổi lực tác dụng 
thành lực mới ~ lớn hơn hoặc nhỏ hơn lực củ - phù hợp với nhiệm vụ cản thực hiện. Một lực có 
thể là lực đẩy của môtơ, hay lưc kéo của cơ bắp, hay trọng lực. Môt cái máy thay đổi đó lớn của 
lực này rồi truyền nó đến đúng chỗ để thực hiện một việc. Khi bạn bóp và văn tay cảm dụng cụ 
mở hộp, lưỡi của nó đễ dàng cất qua nắp hộp. Dung cụ này khiến cho việc mở hộp trở nên dễ 
đàng, nếu không có nó thì không thể thực hiện được. Dụng cụ mở hộp làm tảng lực mà cổ tay ban 
tao ra và tác dụng nó vào nơi cần. 


GIỚI THIỆU 


BẢO TOẢÀN NĂNG LƯỢNG 


Cơ sở cho mọi hoạt đông của máy móc là mốt nguyên lý bao hảm tất cả các nguyễn 
lý khác — sự bảo toàn năng lượng. Theo nguyên lý này, ban chỉ có thể nhân được từ 
một cái máy mức năng lượng bằng với mức bạn đưa vào lục đầu — không hơn không, 
kém. Năng lương có nhiều dạng. Chuyển động là một dang nâng lương goi là 
động năng Nó được tao ra bằng cách biến đổi các dang năng lương khác, như 
thế năng trữ trong lo xo, nhiệt năng trong đông cơ xăng, điện năng trong mötd 
điện, hay hóa năng trong cơ bắp. Máy chỉ có thể tiếu tốn cùng mức năng lượng mà 
ta đưa vào để làm vật di chuyển. Nếu lực mà máy sử dụng là lớn hơn, thì tương ứng 
với đó, chuyển động được sinh ra phải nhỏ hơn, và ngược lại. Tom lại, năng lượng 
toàn phản luôn không đổi. Nguyên lý bảo toàn nâng lượng chỉ phối mọi hoat đông, 
Lò xo có thể tích trữ năng lương, và ma sát sẽ chuyển năng lượng thành nhiệt, nhưng 
khi xem xét một cách đảy đủ, thì không có năng lương nào được sinh ra hay bi triệt 
tiêu. Nếu nguyên lý bảo toàn năng lượng biến mất, thì không mốt thứ gì hoat đông, 
được. Nếu năng lương bi triệt tiêu khi máy móc hoat động, thì dù máy có manh đến 
thế nao, no cũng sẽ chay chậm rồi ngững lại. Còn nếu máy móc hoat động và tao ra 
năng lượng, thì chúng sẻ chay ngày cảng nhanh hơn do tích tụ năng lương theo tỷ 
lệ rất lớn. Dù là trưởng hợp nào, thì thế giới cũng sẽ kết thúc — trong tiếng cọt kẹt 
hoặc một vụ nổ. Nhưng nguyễn lý bảo toàn nãng lương vẫn có hiệu lực và mọi máy 
móc đều phải tuân theo: năng lượng không tư sinh ra hay mất di, mà chỉ chuyển thành 
đang khác 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐỘNG 


MẶT PHẲNG NGHIÊNG 


BẮT VOI MA-MÚT 


M ua xuân năm ấy, tôi được mời tới vùng đất nơi 
loài vơi ma-mút lòng lá bị sân lùng ráo riết 


Nằm rải rác là những tháp gỗ cao, nay đã trở nên quen 
thuộc, của các thở sản voi ma-mút. Váo thơi cổ đại, voi 
ma-mút bì săn chỉ để lấy thịt Nhưng đa chúng rấi có 
ích trong công nghiệp và ngày cũng được dùng phổ biến 
làm thú nuôi, nên một phương tiện sản bằt phức tạp và 
ït gây thương vong hơn đã được phát triển 

lững cạn voi khang để pHốNG bì dụ tới chân tháp, 
mốt tảng đá có hích thước Nữ hốp sẽ dược thả xuống 
cá ở của nô tứ độ cao “nhân đao" đủ khiến 


NGUYÊN LŸ CỦA MẶT PHẲNG NGHIÊNG hiện là như nhau trong cả hai trưởng hợp, và bằng lưc tác 


dung nhân với đò đài đoan đường duy trì lực đá. 


Các đính luật vật lý khẳng định rằng để nãng mốt vật, ‹ 
han như tầng đá để làm bất tỉnh con vị 
cao cụ thể, cần một công nhất định, Và kị 


ra-mt:t mỗi Vây nên, nếu bạn lợi vẻ lức, thì ban thiết về dưỡng đĩ, Đây 


y tắc cơ bán má nhiều mày cơ phí 


tuân theo, và đó là lý do bỏ dóc ea tác dụng: nó làm giảm 
: tăng đô dài đoạn 


để nàng mỗi vật bằng các 


đo di chủ 
Bð đốc là mời 
phẳng ng 


Công cổ trai yếu tố: lực đất váo, vã đi 
đó Nếu lực táng, thì doan đưỡng phải g 

Sẽ dễ hiển hơn khi quan sát bai thái cư 
bằng đường đốc ri 
đường đi là ngắn nhất Lao lên con đốc có độ 
cân ïr nỗ lực nhất, nhưng đoar: đường “ái đãi r 


êng, Nguy 
đã được sử dụng ở thời cố đại. Bở dóc 
Cấp xảy dựng kim tự tháp và di Tà 
đợc dũng trong võ số dụng eu, tử 
khóa, dụng cụ cất tối cải cây và khóa kéo, và toàn bó mnáy 


t cần nhiều nổ ùụ 


dũng định ett. 


MÁT PHÁNG NGHIÊNG 


ty quá trình này ¡L nhiều cũng thành công, nhưng, 
'cö môt số han chế lớn Vấn đề ln nhất chính Ì là. 


làm thể nào để đưa môt tằng đá năng lên đến độ cao 
phù hợp. Việc này đời hỏi một nỗ lực phi thưởng ngang 


Và giỡ, thay vì cố héo tảng đá lên thẳng, ta có thể lăn 

nó từ tử lên độ cao cẩn thiết, do đó chỉ cần dùng lực 

nhỏ hơn nhiễu. PS - 
Thoạt tiễn, „ giải pháp á đơn giản của tối ¡ được đón 


ngửa với Hetcules, nhưng Hercules mãi nhiều thế kỷ 
sau mới được sinh ra. Vấn đẻ thứ hai là con voi ma- 


nhận với thải độ hoài nghỉ có thể hiểu được. “Chúng 

tôi phải làm gì cái tháp?” họ hỏi. Tôi tỉnh toán 

mút, sau khì bị đập trùng đâu sẽ luôn ngã vào tháp, thêm một chút rồi đề xuất thúc đẩy thưởng mai buôn 

khiến những người đi săn rơi xuống đất, hoặc ít nhất bán ở tẳng thấp và xây căn hộ cao s3 -#i » 

cũng khiến cấu trúc tháp bị hư hại năng. AI TY TM l 
Sau một vài tính toán, tôi nói vớt những người mời 

tôi rắng cỏ #ÿ=8/ quyết đồng thời cả hai vấn đẻ 

đó bằng œ bnleneLd€ dốc bằng đất thay vì đứng 

tháp gỗ Bở d _vốn vững chắc nên nô gắn như không 

bị phá hủy nếu con với ma- -miit ngã vào. 


NÊM 


ĐỘ LỚN LỰC VÀ ĐỘ DAI ĐOẠN 
Hảấu hết máy móc dụng mặt phẳng nghiêng có hình dang, 


[ĐƯỜNG QUAN HỆ VỚI NHAU RA 


LỰC NHỎ GẤP ĐÔI 
cai nêm. Nêm cửa là mốt ứng dung đơn giản; bạn đẩy lưỡi 
LỰC LỚN GÁP ĐOI|' nêm chèn dưới cửa để chăn giữ. 
Nêẽm hoạt đông như một mặt phẳng nghiêng di 
chuyển 
nghiêng, thì chính mát phẳng này lại di chuyển để nâng, 
vt lên. Khi mặt phẳng di chuyển một đoạn đường lớn 
hơn vất, nó nâng vật với mốt lực lớn hơn. Nêm cửa hoạt 
đông theo cách này Khi chèn dưới cửa, nó nâng cửa lên 
một chút và tác dụng môt lực manh lên cửa. Cửa lại ép 
manh nẽm xuống sản, và ma sát (xem tr. 82-3) với sản 


Thay vì cé một vật đi chuyển trên mắt phẳng 


lam nềm dinh chặt GÀ — l0 nêm dính chất xuống sàn để gữ cửa „ii cv để giữ cửa. 


[I1] 


CƠ HỌC VỀ CHUYỀN ĐÔNG 


KHÓA VÀ CHÌA 


Gà đây là một câu đố có liên quan 


tới ổ khóa: làm sao để tách hai khối 
được gắn vào nhau bằng năm cái chốt hai 
đoạn. Khe giữa hai đoạn trong mỗi chốt 
nắm ở độ cao khác nhau. Để tách hai 
khối này, các chốt phải được nâng lênsao 
cho các khe thẳng hàng nhau. 

Biết nguyên lý của mặt phẳng nghiêng, 
chúng tôi đưa vào một cái nêm. Nó dễ 
dàng đẩy các chốt lên, nhưng chúng lại di 
chuyển những đoạn không phù hợp. 

Suy nghĩ thêm, chúng tôi để xuất 


dùng cái nêm - mỗi nêm cho một chốt 
Chúng đẩy các chốt sao cho các khe xếp 
thẳng hàng, giải phóng hai nửa của khối 
Tuy nhiên bây giờ bản thân các nêm lai bị 
đính chặt vào nửa dưới 


đc khóa cho câu đố này chính là nó 


một chiếc chìa khỏa — bởi khối này 


› 


chinh là một khóa trụ được đơn giản hóa 


TJ 
S2 


Canh răng cưa của chìa hoạt đông như 
mốt chuỗi các nẽm đẩy các chốt lên để 


IIWJWW) 


mở khóa. Do các rằng cưa trên chìa 
có hai canh, nên có thể lấy chia ra 

sau khi dùng, Khi đó, các lò xo 
sẻ đẩy mạnh các chốt vẻ vi trí 
cũ và đóng khóa lại 


MÁT PHẲNG NGHIÊNG 


Khi cửa đóng, lò xo đẩy then vào trong khung cửa. 
Việc tra chìa vào giúp đẩy các chốt lên và giải phóng, 
trục khóa. Khi xoay chìa, trục khóa xoay và làm trục 
cam kéo then lại ép vào lò xo. Khi thả chìa ra, lò xo 
đẩy then vào, xoay trục khóa vẻ vị trí ban dâu và ta có 
thể rút chìa. 


2 VĂN CHIA 3 CHIA VẬN MỘT NỬA +4 CỬA KHÓA 
Chia nâng các lẫy khóa. Khi chia tiếp tục xoay, làm Khi then được dựa ra 


Chốt then được giải then đi chuyển ra phía hết, các lò xo làm các 
1 CỬA MỞ phóng để nó co thể di ngoài lẫy khoa rơi váo lại, 
Các lò xo giữ lẫy khóa chuyển đọc các rãnh đóng các chốt then. 


ở đưới. Chốt then được 
giữ đẳng trước trụ 

chống trong mỗi lẫy 
khóa để then không thử, 
di chuyển 


KHÓA NÂNG (KIỂU ĐÒN BẢY) 

Khóa nâng hoạt động rất giống như khóa trụ. Những phản 
lỗi löm trên chìa giúp xếp thẳng hàng các rảnh trong möt 
dây lẫy khóa có kích thước khác nhau sao cho then có thể 
di chuyển. Khi đó chìa xoay để đẩy then trượt vào ra 


(H3) 


j là VỀ CHUYỂN ĐÔNG 
z “ 
„ CA 


1 


ẩn như các loại may cắt đêu 


dùng đến nêm, một dạng, 
mát phẳng nghiêng, Môt lưỡi hình 
ném biến chuyển động tới thành 


LƯỞI HINH NÊM 


% 


Mỗi lưỡi kéo hoạt đóng như một đôn bẩy loại 1 


chuyển đông phân tách vuông góc 
với lưỡi 


xem tr 19) Các cạnh của lưỡi kéo tao thanh 


CHUYỂN ĐÔNG 
XUÔNG 


hai ném cát vào vắt lí mốt lực manh tử 


hai chiều ngược nhau. Khi gấp nhau, chúng tách 


vật liêu san, 


RÌU lam gỗ tách ra Riu có gắn 
Rìu chính la nêm gần với sẵn một cải nêm khác: một 
HUYỀN cán Chuyển đông dài dị miếng kim loại trên đầu 
ĐỒNG SANG xuống của riu tao ra một can, ép chất cản vào hốc ở 
HAI BÉN lực manh hướng ra hai bên. đâu rìu 


LƯỠI RĂNG CƯA 


CHUYỂN ĐÔNG 
QUA LAI 


TÔNG-ĐƠ ĐIỆN nhau. Khi khe giữa các răng cưa mổ ra, tóc dị vào bị gịỨ 
Tông-dơ điện gồm hai lưỡi răng cưa vận hành bảng cơ cấu _ lai và sau đó bị cắt khi các lưới di qua. Các lưỡi tông-de 
trục khuỷu (xem tr 48-9). Các lưỡi di chuyển qua lai lên hoat động như một cấp nêm giống lưỡi kéo. 


MÁY CAO RÂU 
Máy cạo râu gồrn một màn chắn có lỗ để 
sấi ¿ sơi râu chui qua khi máy cao trượt trên 
da. Màn chắn này gìữ sơi râu sao cho các 
lưỡi cắt bên dưới mân có thể cắt qua. Mỗi 
vong tròn lưỡi được ấn vào màn chắn 
bằng mốt truc dẫn động gắn lò xo 


“BÁNH RÄÑG TRỤ 
TRUYỀN LỰC 


MAT PHÁNG 


NGHIÊNG 


IIiiix/ 
\suu, 


BÁNH RÁNG _. 


DỤNG CỤ MỞ HỘP 


J5 cụ mở hộp có một lưỡi cất hay bánh 
răng sắc cạnh cất vào nắp hộp. Một bánh 


răng khớp với bên dưới nắp hộp và xoay hộp sao 
cho bánh cất được ấn vào nắp. Hai bánh răng nữa 
~ nằm xếp chồng lên nhau ~ tạo thành một cặp 
bánh răng trụ tròn (xem tr 37) để truyền lực xoay 
từ tay văn 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐÔNG 


_ CÁI CẢY. 


" là một cát nêm do môt con vất có sức kéo hay 
máy kéo kéo qua đất. Nó cắt lớp đất trên cùng, 
rỏi nâng và lât lớp đất này lên. Nhờ vậy, đất được 
đánh tơi để trồng trọt. Ngoài ra, thực vật mọc trong, 
đất hay nằm trên mặt đất được chôn vùi để phân hủy 
và cung cấp dưỡng chất cho cây trồng. Cây là mốt 
trong những máy móc cổ xưa nhất của chúng ta. Cày 
bằng gỗ đã được dùng khoảng năm nghìn năm nay, 
con cày bảng thép ra đởi chưa tới hai thế kỷ. 


CÁC PHÁN CHÍNH CỦA CÁI CẢY 
NHÌN TỪ BÊN CANH Một cái cày có bốn phần 
chính, tất cả đều làm 
bằng thép. Dao cày nằm 
trước phần thân chính của 
cái cây, gồm lưỡi cày, điệp 
cây và mặt lưỡi cày, Dao 
cày, lưỡi cày và điệp cày 
đêu hoạt động như những 
cái nêm, và có thể tạo ra. 
DAO CÂY lực lớn để cây phân đất 
LƯỠI CÀY cứng và chắc 


NHỈN TỪ TRÊN 
MÁT LƯỠI CÀY 


DIỆP CAY 


—_ TRÌNH TỰ CẢY 


“.““_ nh ... — 
DAO CÀY cất một luống cấy trong đất. 


^- ——— 
LƯỠI CÀY cắt rời lớp đất trên cùng. 


_—————— 


J 


lp cày cất theo chiều thẳng đứng trong đất tạo 
thành luống cày. Với cày dùng súc vật kéo, dao. 


cày là lưỡi cất giống lưỡi dao. Cày do máy kéo thưởng. 
` 


có các dao cày dạng đĩa, là những bảnh răng sắc canh 
quay rất manh khi cày được kéo vẻ phía trước. 
Lưỡi cày theo sau dao cây, tạo đường cất nằm ngang, 
và tách lớp đất trên cùng. Gắn với lưỡi cày là 
điệp cày, dùng để năng và lất lớp đất đó. Mặt lưỡi 

j cày được cố định với canh của diệp cày và trượt dọc 
thành luống cày thẳng đứng, đẩy diệp cày ra phía 
ngoài để di chuyển lớp đất dó 

D _— —z2WGGH 


hóa kéo khai thác một cách thông minh nguyên ly 


mát phẳng nghiêng để nối hay tháo rời hai dây rằng. 


xích cài vào nhau. Đâu khóa kéo có các cái nêm 

biến đổi lực nhỏ khi bạn kéo thành lực manh để mở và 
đóng khóa. Các răng xích được thiết kế sao cho chúng. 
chỉ có thể được mở hay dóng lần lượt. Nếu khöng dùng 
đầu khóa, gần như không thể tháo rởi các răng xích 
hoặc làm chúng khớp vào nhau. 


NÊM DƯỚI 


BÊN TRONG 
.ĐẢU KHÓA 


CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG 


Khi ban mở khóa kéo, nẽm tam giác trên tách các răng, 
xích và đẩy chúng ra xa. Khi đóng khóa, hai nẽm dưới 
(thưởng là những canh cong của thân đâu khoa) ép các 
răng xích để chúng khớp vào nhau. Các khóa kéo nhựa 


có hai sợi xoắn ăn khớp thay cho dãy răng xích. 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐÔNG 


_ĐÔÒN BẤY 


CÂN VOI MA-MÚT 


NGUYÊN LÝ ĐÒN BẢY 
Thân cây giống như một đòn bẩy, với một thanh ngang dăt 
nằm trên trục xoay, hay điểm tựa. Nếu bạn tác dụng một 
lực bảng cách đẩy hay kéo một điểm của đòn bẩy, thì 
đòn bẩy sẽ xoay quanh điểm tựa để tao ra một lực khác ở 
điểm kia. Lực ban tác dụng vào gọi là lực tác đụng, và 
đòn bẩy di chuyển ở đầu kia để nâng mót trong lượng hay 
thắng một lực cản, cả hai yếu tố đó gọi chung là tải 

Cách đất vị trí điểm tưa cũng quan trong như đõ lớn 
của lực tác dụng vào. Một lực tác dụng nhỏ hơn có thể di 
chuyển được cùng một tải, nếu nó được đặt ở xa điểm tưa 
hơn, tuy nhiên, nó phảt đi đoan đường dài hơn để dịch 
chuyển tải. Cũng như với mặt phẳng nghiêng. lợi vẻ lực thì 
thiệt vẻ đoan đường, Một số đón bẩy đảo ngược hiệu ứng 
này để tạo lợi thế vẻ đoạn đường và chìu thiệt vẻ lực 

Ổ đòn bẩy, độ dài doan đưỡng mà lực tác dụng và tải 
phải di chuyển phụ thuộc vào vị trí của chúng so với điểm 
tựa. Nguyên lý đòn bẩy gồm hai yếu tố trên phát biểu rằng 
lực tác dung nhãn với khoảng cách tới điểm tưa bằng tải 
nhân với khoảng cách tới điểm tựa 


rước khi đưa voi ma-mut tới điểm đến cuối cùng, 
í.— ta phải cân nó. Tôi may mắn được chứng hiển 
tận mắt công việc nãy. Họ đặt phản chính giữa thân cây 
lên một tảng đã 
Sau đó, một đầu thân cây được héo xuống và con voi 
ma-mut dược đụ cho ngôi lên đó. Ngay khi con vật có vẻ 
thấy thoài mái thì một số dân làng leo lên dâu kia của 
thân cây. Đâu phía họ tử từ hạ xuống, còn coh voi Ma- 
mút đang hoàng hốt thì dân náng lên cao. Họ bảo với tôi 
rằng khi thân cây nằm ngang, thì tổng trọng lượng của 
những người đô sẽ bằng trọng lương con voi 
ma-mút. Điều này cô vẻ khả hợp lý, 


ĐIỂM TỰA Ở CHÍNH GIỮA 
Lực tác dụng và tài cách điểm tưa một khoảng bằng nhau 
Trong tình huống này, tải và nỗ lực bằng nhau, và cả hai di 


chuyển cùng đoạn đường lên hoặc xuống khi đòn bẩy cân 
bằng 


TẢI LỤC TÁC DỤ 


Trọng lượng của voi ma-mit Trong lương của mười ngt 


ĐIỂM TƯA 


ĐÓN BẢY 


au đỏ tôi để ý thấy nằm ở đằng hìa là một con vơi ma-mút thứ hai cùng ln như vậy sắp được cân, 
lần này họ dùng ¡L người hơn hẳn để làm đối trọng, Tôi quan sát — và có đoán định thảm cành — khi 
hgười ta lăn tàng đá lại gần đầu thân cây mà con với ma-mút sẽ ngồi lên. Sau khi con voi ma-mút vào 
vị trí, một vài người sẽ leo lên dẫu kia. Tôi ngạc nhiên thấy thân cây tử tử nằm ngang ra. Sau 
đö người ta cho tôi hay rằng chiều đài của thân cấy tử nhóm người đó 
tới tảng đá nhân với tổng trọng lượng của họ sẽ bằng chiều dài 


của thân cây từ tảng đá tới con vơi ma-mút nhân với trọng 
lượng của nỏ. 

Khi đang tính toán để kiểm chứng cái lý thuyết đường 
nhự không thể xảy ra đỏ thì tôi nghe một tiếng thết ụ 
Có vẻ (oàn bộ dân làng tham gia cân đã không leo công 
khỏi thân cây cùng lúc, khiến cho một chàng trấi đột 
ngột bị văng lên cao. Tôi ghỉ chép lại điều này, vì nghĩ 
tằng một ngày nào đó điều này có thể hữu Ích 
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ĐỒN BAY LOẠI 1 
Có ba kiểu đòn bẩy cơ bản Các đòn bẩy trong hai trang này 
là đon bẩy loại 1 Đón bẩy loại 1 không tu việt hơn các don 
bẩy khac, chung chỉ là loại don bẩy với điểm tựa luôn được 
đất ở giữa lực tác dụng và tải 
Nếu điểm tựa được đất ở chính giữa — như sơ đỏ bẽn trải 

thì lực tác dụng và tải có cùng khoảng cách tới nó, và có đố 
lớn bảng nhau. Trọng lương của người cần bằng trong lượng 
VOI ma-múL 


Tuy nhiên, nếu ngưới được đất cách điểm tưa một 


khoảng gấp di voi ma-mút - như sơ đỏ bén phải - thì 

chỉ cản một nửa số ngưỡi để nãng con voi Và nếu người ở xa 
điểm tưa gấp ba lần voi, thì chỉ cẩn mốt phần ba số người, và 
cứ như váy, don bẩy khuếch đại lực đặt vào nó, 

Các đòn bẩy cân voi ma-mút này cân băng để đo trong. 
lương. đó là lý do kiểu máy đo trong lương này gọi Ìa cải cân 
(trong từ *cân bảng”) Khi đón bẩy đứng yên, lức tác dụng, 
cân bảng với lực của tải, đây chính lã trong lương của nó. Có 


nhiều kiểu don bẩy khác dùng để tao ra chuyển đông 


ĐIỂM TỰA LỆCH KHỎI TÂM 
Lực tác đụng năm xa điểm tựa gấp đối tải, di chuyển doan 
đường dài gấp đốt, nhưng độ lớn chỉ bằng môt nửa 


ĐIỂM TỰA 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐÔNG 


VỀ SINH CHO VOI MA-MÚT 


3ˆ sớm nhân ra trong lúc nghiên cứu rằng voi mra-mut 
có mùi, do đõ không tránh được việc môi trưởng 

xưng quanh nó cũng có mùi. Vì vậy tôi rất vui khi quan 
sát thấy để giảm bớt mùi khó chịu, đội ngũ phụ trách chỗ 
ở của voi ma-mút dã huấn luyện cho chúng ngồi lên những 
chiếc đệm được thay đều đận. 


ĐÒN BẨY LOẠI 2 
Cả thanh nâng voi ma-mút và xe cút kít là những vĩ dụ cho 
đòn bẩy loại 2. Ở loại đòn bẩy này, điểm tựa nằm ở một 
đâu thanh và lực tác dụng sẽ áp vào đầu còn lại. Tải cản 
nâng hoặc vươt qua nằm ở giữa 

Với kiểu đòn bẩy này, lực tác dụng luôn ở xa điểm tựa 
hơn so với tải. Kết quả là, tải không thể di chuyển dài bằng 
lực tác dụng, nhưng lực khiến nó di chuyển luôn lớn hơn 
lực tác dụng. Tải càng gân điểm tựa, thi lực càng tăng, và 
cang dễ năng tải hơn. Đòn bẩy loại 2 luôn khuếch đại lực 
nhưng giảm đoạn đường di chuyển 

Xe cút kiL hoạt động giống thanh nâng voi ma-mút, cho 
phép ta nhấc và di chuyển một tải năng với bánh xe la điểm 
tựa. Đôn bẩy cũng có thể dùng để ép vất bằng lực lớn thay 
vì nâng chúng lên Ở trưởng hợp này, tải la sức kháng lực 
nén của vật. Kéo va kẹp quả hạch (xem tr 22) lá vĩ dụ của 
đòn bẩy loại 1 và loại 2. Đó la các đòn bẩy kép, tức hai 
đòn bẩy gắn vào nhau ở điểm tựa 


Do với ma-mút thường hhông chìu nhúc nhịch sau khi 
đã nằm xuống nên những người quản thụ đã học được 
cách rút tấm đệm ra khì voi vẫn đang nằm. Một đầu 
thân cây đã cắt ‡ot được luỗn cẩn thân xuống dưới thân 
con voi ma-mút. Chỉ cân nâng đầu kia lên một khoảng, 
vựa phải, con voi đã được nhấc lên đủ để rút tấm đệm hôi 
hám đi 

Tôi khá sửng sốt khi những người quản thú nâng con 
vật quá khổ ấy thất để dàng, Tôi cùng để ý thấy xe cút kít 


là món tài sản vô giá cho quá trình lâm sạch 


{ TÁI 


Trong lương của vol ma-mit 


ĐIỂM TƯA ỨC TÁC DỰNG 


Lực bằng mùi phân ba 


trong lứØng với mứ-mút 


CƠ CHẾ CỦA ĐÔN BẢY LOẠI 2 
Do lúc tác dụng nằm cách điểm tứa gấp ba lán 


tải, nên lực cần để năng tải giảm còn một phân 
ba tải 


ĐÓN BẢY 


GOT NGÀ VOI 
VẢ NHỮNG HÈ LUY KÉO THEO 
| 1” từng cực kỳ. tò mồ quan sát quá trình gọt ngà của 
một con vơi ma-mút để để phòng trước khi được chuyển 
đi, Rõ ràng con vật này không mấy vui vẻ trước hãnh động 
cửa, dục vÃ giữa của đội thợ gọt. Ngay khi tôi nhớ ra câu 
| ngan nến cổ, rằng đứng thứ hai ngay sau cơn 
giận đữ của một người 
phụ. nữ bị hhinh miệt 


{ 
k?. 


% 


ĐỒN BÁY LOẠI 3 
Khi nối dài vòi bằng thân cây, voi ma-mut có điểm 
chung với những dụng cu võ hai như cần câu và cải 
nhíp. Nö đã trở thành một đòn bẩy loại 3 khổng lỏ 

Ở đây, điểm tưa cũng năm ở một đầu đòn bẩy nhưng, 
vị trí của tải và lực tác dụng đã đảo ngược. Tải cắn nâng 
hay vượt qua giờ ở xa điểm tựa nhất, còn lực tác dụng, 
được đặt vào giữa điểm tựa và tải. Khi tải nằm ở điểm xa 
nhất, nó luôn di chuyển bằng lực nhỏ hơn lực tác dụng, 
tong khi đó, đoạn đường di chuyển sẽ dài hơn. Đón 
bẩy loại 3 do đó luôn khuếch đại đoan đường dì chuyển 
nhưng lâm giảm lực 

Cổ voi ma-mút là điểm tưa, và đầu khúc cây di 
chuyển đoan đường lớn hơn cái vòi quấn nó. Lực mà 
khúc cây cham vao người nhỏ hơn lực tác dụng của vot 
nhưng vẫn dủ để tháng trong lương của họ và làm ho 
bắn ra xa. Đâu khúc cây dì chuyển nhanh hơn vôi và tao 
ra tốc đỏ đủ để bắt ho phải chay trốn thật nhanh 


là sự tức giãn của con vơi ma-mút đang khó chịu, thì bất 
thình linh con vật hung đữ quấn vòi quanh đâu một 
khúc cây năng sân đó và quát qua vung lại 

Trong phút chốc giàn gọt sụp xuống, tôi kịp để ý rằng 
mặc du đầu con voi ma-mut chỉ xoay một khoảng ngắn, 
nhưng đâu kia của khục cây vung di xa hơn nhiều, khiến 
khúc cáy đạt vận tốc đủ gây choáng váng. 


CƠ CHẾ ĐÒN BẨY LOẠI 3 
Tải dì chuyển dài hơn lực tác 
dụng ba lẫn, vì nó ở xa điểm 


TÁI 


Trong lương của 


vất bị nem vào 


khoảng không 


`\_ tưa gấp ba lản. Tải bằng 


một phản ba lực tác 


\_ ng 


ĐIỂM TƯA— 


LỤC TÁC DỤNG 


Lực của vôi voi má-mút 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐỒNG 


ỨNG DỤNG CỦA ĐÒN BẨY 
+a dùn4 n#ươi Thế hào? 
Sao khôn, đếm các cách? 


CĂN 
Vật đem cân là tải và các quả cân 
là lực tác dụng. Hat bên cân bằng 
nhau, cũngeáqh dêu điểm tưa 


Lực tác dụng của tay dược khuếch 
đại để nhổ đình. Tải là lực càn của 


Kìm la mốt đòn bẩy kép (mốt cặp 
đòn bẩy gắn ở điểm tựa). Tải là lực 


cản của vật 


“ÂN ĐÒN 
Điểm tưa nằm lệch khỏi tâm, và quả 
căn di chuyển dọc thanh đến khi cân 
bằng với vật đem cân 


KEO 

Ko la đòn bẩy kép loại Ì tạo ra tác 
đông cắt mạnh ở gắn khớp nối. Tải 
lâ lực cản của vải 


Dũng lực nhỏ ấn đổ tay cảm của xe 
đẩy để nâng tải năng 


ĐÔÒN BẢY LOẠI 2 


KẸP QUẢ HẠCH 
Kẹp quả hach là một dòn bẩy kép 


DỤNG CỤ MỞ NÁP CHAI 
Đóng tác dẩy cán lên thẳng lực càn 


XE CUT KIT 


Nhấc tay cảm bằng mót lực nhỏ làm loại 2. Tải là lực cản của vỏ quả ha 


năng tải năng gản bánh xe manh của nắp chai chöng lai viếc vỡ. 


ĐÓN BẤY 


ĐÔN BẨY LOẠI 3 


IÚA CẦN CÁU 


Một tay tác dụng lực để dị chuyển ớ ¬ 
Ị Nhịp la đòn bẩy kép loại 3. Lực tác 
thì đörg định, búa hoạt động như cản câu, con tay kia tác đông như. ' : 
k ^ N I dụng của ngon tay bị giảm đi ở đầu 
đột đòn bẩy loại 3. Điểm tựa là cổ tay | điểm tựa. Tải là trọng lương của con Âu. « : 
3 5 nhíp để có thể kep những vất rất nhỏ 
ä tải là lực cản của gỗ. Đầu búa di cả, được năng lên một quảng dài nhớ 
3 Tải là lực cản của sơi lông, 
huyền nhanh hơn tay để nén dình chuyển dòng ngắn của tay 


HỆ NHIÊU ĐÒN BẤY 


WÁY XÚC 


HUÔI GẤt 


ÁY CN 


GẤU 


Máy xúc là một kết cấu quay của ba đất gầu vào bất cứ vị trí nào. Tay cản là 
đón bẩy ~ tay cắn, chuối gảu và gấu — — đòn bẩy loại 3 nâng hay hạ chuôi gầu 

gặn trên các bảnh xích. Kết cấu này đưa Chuối gắu là đón bẩy loại 1, đi chuyển 
qua đưa lai trên bàn quay, còn ba đồn — gâu tới lui. Côn gầu là một đòn bẩy loại 
bẩy, được kích thủy lực (xem tr. 129) 1 nữa, thọc xuống để đào và xúc tải đi 
cung cấp nàng lượng, kết hợp lai để 


)ẤM MÓNG TAY ĐIỂM TỰA CỦA 

AY BÃ = BẤM 
tấm mong tay là sự kết hợp khéo léo của hai đòn bẩy Hung 
3O ra một tác động cắt manh và rất dễ điều khiển. Tay 


ẩm là một đòn bẩy loại 2 ép các lưỡi cắt vao nhau. No 
nh ra một lực tác dung mạnh lên các lưỡi. Lưỡi cất lại 
+ một dòn bẩy kép loại 3. Các cạnh cất dì chuyển một 
hoàng ngắn để vượt qua lực cản manh của móng tay 
hi cất 


LƯỠI CẮT 


ĐIỂM TỰA CỦA. 
LƯỠI CẮT 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐÔNG 
MÁY CAN 


CÂN ROBERVAL KỲ BÍ có vẻ không tuân theo nguyên lý của đòn bẩy - nên nó là 
Chiếc cân bếp đơn giản này ra đời dưa trên bí ẩn Roberval,  biẩn. Nhưng trọng lương tác động vào điểm tưa của mỗi 
một hệ thống liên kết các đòn bẩy song song do nha toán đĩa cân, chứ không phải ở vị trí đặt trên đĩa căn 

học Pháp Roberval phát mình vào năm 1669. Hé thống này Cân là một đòn bẩy loại 1. Do tâm của hai đĩa cân các] 
g1úp giữ các đĩa cân nằm ngang, cho phép đăt các vật và đều chốt giữa, nên chúng cân bằng khi trọng lượng trên 
quả cân vào bất cứ vị trí nào trong đĩa cân mà không ảnh một đĩa cân bằng trọng lượng trên đĩa còn lại. Cân với dĩ: 
hưởng đến độ chính xác của phép đo. Thoạt nhìn, điều này — cân treo có cùng phương thức hoạt động. 


Không thể nào! CÂN SỨC KHỎE 
Để giữ an toàn, chiếc cân sức khỏe sẻ không di 
chuyển khi bạn bước lên bản cản, bất kể bạn năng 
thế não. 
Cơ cấu bên trong khuếch đại chuyển đông bé xíu na 
lên một cách dáng kể, lâm quay mặt đồng hỏ đủ đ¿ 
đat trọng lượng của bạn 

Một hệ các đòn bẩy loại 3 đất trong hộp cân 


ẻn chuyển động sang tấm hiệu chuẩn được gắn 


MÁT - với lo xo chính rất khỏe. Các đón bẩy đẩy đĩa xuống 


ï_ kéo dân lò xo một khoảng tỷ lệ đúng với trọng lượng 
của ban, một trong những tính chất quan trong của 


lo xo (xe 78-9). Khuỷu — dòn bẩy 


lại Ì — Xoây 


nhớ dược kéo bằng mốt lò xo khác gần với cơ cầu 


y số. Cđ câu này 


a một thanh răng va bảnh 
hỏ, hiển tỲ 


g nhỏ (xem tr m quay mặt đỗ 


trong lương của bạn qua một tấm kính trên bàn cân 


Khi bước ban cân. lõ xo chính co lại đẩy 


bản cân lên và xoay khuỷu để đưa mặt đồng hỗ vẻ 


số không. 


ĐỌN BẢY 


THANH CHIA ĐỒ. 


„ CÂN BẢN 
(Cân bàn cân vật năng bằng cách kết hợp đòn bẩy loại 3, 
+ „ lớai ] và tải tin một đòn bẩy trở thành lực tác dụng di 
~„ chuyển đòn bẩy tiếp theo. Vật dem cân được dặt trên bàn 
ˆ~_~ cân, bàn cân ha xuống một doan rất ngắn. Thanh chia độ 
 ^ có quả cân đị lên, và quả cân trượt dọc theo thanh chia độ 
đến khi tất cả đòn bẩy nối với bàn cân thăng bằng. Khi đó 
ta đọc được trọng lượng của vật tử cân 
Cân này dung tổng cộng ba dòn bẩy, được sắp xếp sao cho 
chung tăng dận khoảng cách di chuyển, được thể hiện ở 
——T -khray bằng độ đài của các mũi tên. Khi làm vây, chúng giảm 
>„ >> lức cản tác động vào thanh chia độ để cân bảng vật đem 
cân. Thông qlla sự sắp xếp này, một quả cân rất nhỏ có thể 
cân bằng một vật rất năng, 


LÒ AXG CHÍNH 
Lồ xoo chính dân ra cho phép, 


KHUỶU MÄT ĐỒNG HỎ 


lò xo › dìng h ay hhuỷu. 


LÔ XO ĐỒNG H( 


TTÂM HIỆU CHUẨN 


PIANO DẠNG NẰM CỠ LỚN 


M; phím đàn piano được nối với một hệ đòn bẩy -‡Ÿ— 
phức tạp gọi là bô cơ. Về cơ bản, các đen bẩy truyền 


chuyển động của ngón tay sang búa bọc nỉ, gö vào dây đản 


cảng và phát ra một nốt nhạc. Bồ cơ khuếch đai chuyển 
động để cho búa đản dị chuyển một khoảng lớn hơn đầu 
ngon tay của người chơi. Hệ đòn bẩy nay rất nhay, cho 
phép nghệ sĩ dương cảm chơi nhanh và tao ra môt khoảng 
âm lương rộng, 


HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ CƠ. vử ngay sau hhi gõ vào dây đán 


Phim đàn nâng khớp nổi, khớp —__ baa đàn bàt ra, làm đây đàn 
nổi đẩy tay đòn đập vào con phát ra âm thanh. Khi thả nhìn 
lần và nàng đón bẩy mang búa. chân âm lại hà xuống dảy đản 


Phim đàn cũng nàng lot chân ẩm —— ngắt âm 


NHỮNG PHÁN CỦA BỘ CƠ 
1 PHIM ĐÀN 
2 KHỐP NỔI 

3 TAY ĐÒN 

4 CON LĂN 

5 ĐÒN BẤY LẬP 
6 BÚA ĐẢN 

7 DẢẦY ĐAN 

8 LÓT CHẮN ÂM 
9 CHẮN BÚA 


Bản đạp của đàn piano thay đổi âm thanh do đàn tao ra. 


Các bàn dạp là đòn bẩy loại 1 (xem tr 19), truyền lực do li E1 la ¡ 
bàn chân người chơi t lộng tới những phản khác nhau 've BẢN DẠP 
bên trong đàn. Do diểm tưa nằm ở chính giữa chiều đài của. |} |Í sộcoc 
bản đạp, nên việc ấn nó không thay đổi độ lớn của lực tác ĐÀN PIAt 


dụng mà chỉ thay đổi hướng của lực: một đâu của đòn bẩy 
đẩy một thanh lên bất cứ lúc nào người chơi giảm vào đầu 
kia. 

BẢN ĐẠP GIẢM ẤM 

Hầu hết các phím có hai hay ba dây, được gõ cùng nhau 

để tao ra nốt nhạc. Bàn đạp giảm âm di chuyển bùa đàn 


sang bên để nó chỉ gõ một hay hai trong ba dãy, tạo ra 
SjyÌhanh thả hạn: =2 o8. 7. 


BẢN ĐẠP DUY TRÍ 
Bàn đạp ở giữa giữ những lót chăn âm đã nâng khi đánh 
khỏi đây đàn khi đạp, giúp cho các nốt tiếp tục ngân còn 
các nối khúc ch bình thường 


LẬP LẠI MỘT NÓT NHẠC 


Bua dàn hát ra sau Ì 


dàn người 


lữ phim 


thị bua dàn sẽ bị chân búa và đòn 


"^ 
" 


3 


lề 
Â 


HANH TRUYỂN ĐIỂM TƯA 
LỰC CHO MỘT 
ĐÔN BẤY KHÁC 


ĐỒN BẨY LOẠI 2 
KHUẾCH ĐẠI LỰC 


BẢN ĐẠP VANG ÂM 

Giản giống bản đạp duy trì, nhưng bàn đạp vang âm 
nhấc cả giản chân âm khỏi tất cả các dây đàn, làm 
cho các nốt dã chơi và các nốt sau đều ngân dài, 
tạo ra âm vang cho đàn piano. 


LỤC TÁC 


DỤNG ĐÔN BẤY LOẠI 


1 THAY ĐỒI 
HƯỚNG CỦA LỰC 


KHUẾCH ĐẠI LỰC 

Một cái giảm nhẹ lên bàn đạp vang âm có thể 

nẵng trọng lượng của cả giàn chân âm trên 

kháp bản phim. Bản thản bàn dạp này là một 

dồn bẩy loại 1, biến áp lực hướng xuống thành 

¿ lực nang hưởng lên. Lực tử bàn chân người chơi 

â le GIÚA —— đước khuếch dại bằng đồn bẩy lai 2có điểm 

LỨC TÁC DỤNG tựa gản với tải hơn số với lực tác đụng. 

VÀ TẮI 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐỒNG 


PHANH XE ĐẠ 


hỉ một lực nhỏ tử tay cũng có thể 


nhanh chóng triệt tiêu toàn bộ lực do 
chân tác dụng khi tăng tốc xe đạp. Phanh xe đạp 
là một tập hợp ba đòn bẩy. Chúng truyền lực bóp đòn 
bẩy phanh từ tay sang guốc phanh, rỏi guốc phanh cọ xát 
vào vành bánh xe. Mỗi tay phanh khuếch đại lực bóp lên nhiều. 
lân. Hai càng phanh của mỗi phanh ấn guốc phanh vào vành xe, 
tạo ra đủ ma sát (xem tư. 82) để làm chảm và đứng xe đạp, ĐÂY PHANH TAY PHÁNH 


772 


Tay phanh kéo đây phanh 
nói tay phanh với phanh 
Nõ là một dồn bẩy loại 2 
Phản đuôi của tay phanh 
di chuyển một khoàng dài 
hơn so với dây phanh, dãy 
phanh được kéo bằng lực 
lớn hơn lực do tay tác dụng 


CÀNG PHANH 


CẢNG PHANH 

Dãy phanh rút lên và héo 
hai cảng phanh vào nhau 
Một càng phanh là đòn bẩy 
loại 3 và càng phanh còn 
lại là đòn bẩy loại 1. Chúng 
truyền lực được khuếch đai 
cho guốc phanh 


TRỤC QUAY 


LỐP XE 


BÁNH XE 


ĐƠN BẢY 


SÀN NÂNG THỦY LỰC 


UỐNG CẮN TRỤC TRÊN 

tho Mũt kích đất ở cần truc dưới rụt vdo đề 
kéo phản đuối của cẳn trục trên. Lư 
này nẵng 


lâu cẩn trục trên đưa buồng 


nâng và các lịnh cứu hỗa vào vị trí 


«® những khi người linh cửu 
hỏa phải chữa cháy trên tẳng 
cao và cứu người. Họ dùng một sản 
nâng thủy lực có thể nâng họ lên cao. Sản 


năng có buồng nắng ở đầu một cắp cẩn trục dài 


gắn với nhau. Đầu tiên, xe mang sản ha các chân 


chống phu để gắn chất xe xuống đất. Sau đó, các kích 
thủy lực (xem tr. 129) đẩy và kéo các cắn trục lên, chúng, 
KÍCH CẢN 
TRUC TRÊN 


là đòn bẩy loại 3. Đầu trên của cần trục di chuyển một 
khoảng dài hơn các kích, như vậy cần trục có thể vươn dài 


để tiếp căn dâm chảy hay người bị nan 


LỰC TÁC 
DỤNG (LỨC 
KÉO DẢY 
PHANH) 


P PHẨN VƯƠN DÀI, 
ĐIỂM TỰA 
CẦN TRỤC DƯỠỚI 


Một cấp kích khỏc đấy đế của cần trục 


CÀNG PHANH 
(BỒN BẢY LOẠI 1) 


lên. Cân truc đưỡi gỏ 


nhiều phản vươn 


3 đài để nâng cân trục trên 
(LÚC CAN 


SUA VANH) 


3 


ĐIỂM TƯA 


«A 


CÀNG PHANH 
(ĐÒN BẢY 
LOẠI 3) 


KÍCH CẮN 
TRỤC DƯỚI 


ĐIỂM TUA 
TẢI (TRONG 
LƯỢNG CỦA 
BUỒNG) 
TẢI (TRONG LƯƠNG 
CỦA CÀN TRỤC 
TRÊN VÀ BUỒNG) 
LÚC TÁC DỤNG 
ĐIỂM TỰA, 


KÉO DÀY 
PHANM! 


=> 


TẢI (LỤC CẢN 
ĐIỂM TƯA — CỦA VÀNH) 


LỰC TÁC DỤNG 
(LỰC KÉO CỦA TAY) 
TAY PHANH (ĐÒN 


B. ĐẠI 2) 


CHÂN CHỐNG PHL 


I29] 


CƠ HỌC VE CHUYEN ĐÔNG 


TỜI 


CHẢI LÔNG VOILMA-MÚT 
Xiết để của việc tắm rửa voi ma-mút, ấy là nếu ban có 
thể mang nước lại đủ gần chúng (chuyện nảy tôi sẽ 
đẻ cập sau), la khoảng thời gan cắn để lông voi khô 
Vấn để cảng trắm trọng hơn khi không có nắng đổu. + 
Nhớ lại tai nạn giữa con voi ma-mút và nhữn#ncưới + 
#ot ngà, đặc biệt là chuyển động ở đầu tư to của 
thanh gỗ, tôi đã tạo ra một máy sấy cơ Nö có wiỂững chiếc 
lông vũ gắn vào đâu các nan hoa đài cắm quang tốt đầu 
trục chắc chắn. Ở đâu còn lại của trục lạ trộldøat các 


tấm ván ngắn. Toàn bộ bộ máy được vận hành nhờ một 
đội nhãn công nhanh nhẹn lẫn lượt nhảy từ một bẻ đã cao 
xuống các tẩm vân nhõ ra. Trong lượng của họ đặt lên các 


+ tấm ván làm quay trục. Do các nan hoa ở đầu kia của 


trục đàt hơn đáng kể so với các tấm ván, nên đầu có lông. 
của nan hoa tự nhiên sẽ quay nhanh hơn, tạo ra mức giô 
đều vừa đủ để làm khô nhanh 

Một đồng nghiệp từng đẻ nghị tốt thay sức người bằng 
lực của một dong nước ổn dịnh. Tôi chẳng ngắn ngai mà 
cho rằng đẻ nghị đó của anh ta rất lố bịch 


tũng chính tại ngôi lang nơi tôi đưng chiếc máy sấy 

bằng lông đầu tiên của mình, người ta có tấp tục Ì& 
lung — nhưng lại là mốt khi đó — đô là căng ngà voi. Họ bịt 
mắt con voi ma-mut, buộc đây vào ngà rồi kéo tì nó vào 
một cái cột hay một cái cây cố định. Đâu còn lại của đâm 
đây buộc chặt vào tang một cái tời lớn ~ đây thật là một 
thiết bị tải tình. Khi nhân công quay tang băng các tay 


BẢNH ĐÁ HOẠT ĐỘNG NHƯ ĐÒN BẢY 

Tuy nhiều máy móc hoat đông bằng những bộ phân dị 
chuyển lên xuống hay vào ra, nhưng phản lớn chúng lại 
phu thuộc vào chuyển động quay Những máy này cũng, 
có bánh, nhưng không phải bánh xe lăn trên đường, mà 
là bánh đà. Quan trọng không kém là một loat thiết bị 
gọi là tời, dùng để truyền lực. Một vàt thiết bị trong số 
này trông giống bánh đã có trục, một số khác thì không 
Tuy nhiên chúng đêu quay quanh một điểm cố định để 
tác động như đòn bẩy quay. 

Tâm của tới là điểm tưa của đòn bẩy quay Bánh đã là 
phản ngoài của đòn bẩy, trục là phân trong và gần tâm 
Trong cỏ máy sấy cho voi ma-mút, các sợi lông tao thành 
bảnh đã và các tấm ván là trục. Ở tởi, tang là trục và các 
tay cảm tao thành bánh đà 

Khi thiết bị quay, bánh đà di chuyển một khoảng lớn 
hơn trục nhưng quay bằng lực nhỏ hơn. Lực tác dụng đt 
vào bánh đà. như trong tởi, khiến trục quay bảng lực lớn 
hơn bánh đà. Nhiều máy móc dùng tởi để tăng lực theo 
cách này. Việc quay trục, như trong máy sấy cho voi 
ma-mút, làm bánh đà di chuyển với tốc độ lớn hơn trục 


câm chìa ra, họ có thể kéo thẳng ngà, Để giữ ngà t 
đi nhiên cân đưa voi đi héo thưởng xuyên; đâu nãy mang 
lai ha khá lợi nhuận. Tuy nhiên, đỗ quả trình này không 
chỉ lam cho con vơi ma-mút không thể đi qua cửa, mà còn 
ảnh hưởng đến việc thở của nó, nên người ta-phải ngừng ñps 
dụng ý P 


TỜI TẢNG LỰC NHƯ 
THÊ NẢO 
Cũng giống như với mät 


CHUYỂN ĐỘNG 
CỦA BÁNH ĐÀ 


phẳng nghiêng và đòn bẩy, 
bạn lợt về lực và thiệt vé 
đường di. Ở đây, chuyển 
động của bảnh đà được 
chuyển thành chuyển động 
ngắn hơn nhưng manh hơn 


ở trục 


BẢNH 
ĐÁ 


TRỤC 


BỊ) 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐÔNG 


ỨNG DỤNG CỦA TỜI 


TUỐC NƠ VÍT 


BÁNH LÁI 


Lực ở tay người lái được khuếch đại 
để quay trục, sinh ra lực đủ để văn 
hành hệ thống lái 


HỘP CÁ MÒI 
Khóa mở hộp cá mòi tác dụng một 
lực manh để kéo dải bịt kim loại ra 
khỏi hộp 


Tay cắm của tuốc nơ vít có nhiều 
công dụng hơn là chỉ để cảm nắm. 
Nó khuếch đại lực quay của bạn để 
văn đỉnh vít 


VÒI NƯỚC 
Tay văn của vòi nước khuếch đại lực 
chặt vòng đêm bên 

trong và ngăn vòi 


rÌ Nước 


KHOAN QUAY TAY 

Tay cảm của khoan quay tay di 
chuyển một khoảng dài hơn mũi 
khoan ở tâm, nên mũi khoan quay 
bằng lực manh hơn lực ở tay cảm 


GUỒNG NƯỚC 
Guỗng nước ra đời sớm nhất ~ cối xay Hy Lap thế kỳ 
thứ nhất trước Công nguyên = có một bánh đà nằm 
ngang, Vẻ sau, nó được thay thế bằng bánh đà thẳng 
đứng, có thể được dựng với kích tước lớn hơn, do đó 
sinh ra nhiều năng lượng hơn. Guồng nước tuân theo 
nguyên lý của tởi, với lực nước tác đụng lên các cánh ở 
rìa tao ra lực dẫn đông manh ở trục giữa. 


CỞ LÊ 
Việc kéo một đầu của cở lê tác dụng, 
một lực manh lên đình ốc ở đầu kia 
giúp văn chất nó. 


CỔI XAY HY LẠP 


TỚI 


TUABIN THỦY ĐIỆN 


hà máy thủy điện có các tuabin nước vốn Ìä hâu yếu. Các tuabin hiên đai, chẳng han như tuabin Francis 

duê trực tiếp của guỏng nước. Một tuabin hiệu quả - (tâm trục) dưới đây, được thiết kế kỹ lưỡng sao cho nước 
lấy được càng nhiều năng lương tử nước cảng tốt, biến được dẫn lên các cảnh tuabin gấp ít nhiều loan gây lãng 
dòng chảy vào manh thanh mốt dòng xả ra tương đối phí năng lương nhất 


LỐI NƯỚC VÀO. 
CỦA 


ĐẤT 
NHÀ MÁY ĐIỆN 


MÁY PHÁT 
ĐIỆN 


TUABIN 


TRỤC MÁY PHÁT 


VAN DẲN HƯỚNG 


CÁNH TUABIN 


TUABIN FRANCIS (TẮM TRỤC) 
Trong tuabin này, nước xoáy ngang, 
quanh tuabin và các van hướng nó 
đập vào các cánh tuabin cong với 
hiệu suất cực đại. Khi nước đã hết 
năng lượng, nó chảy ra ngoài qua tâm 
tuabin. 


BÁNH RẰNG NGANG d f 
itỀiqØ 


BÁNH RÁNG TRỤ TRÒN 


CANH CỐI XAY GIÓ 
Canh cốt xay phải văn hành bằng một nguồn 

nàng lương lâm thay đổi cả hương và tốc độ của 
nó. Trong hảu hết các tử 


cánh có thể điều chỉnh được để luôn đổi điện với 


hưởng gió. Để ứng phỏ với sử thay đổi của tốc đi 


y đổi diễn tích của c 


giỏ. có th nh bằng hai 


h+4am giác-+xa cánh lo xo. 


CÁNH TAM GIÁC 

Quanh vung biển Địa Trung 
Hải từ Bỏ Đào Nha tới Thổ Nhĩ 
Kỳ, vẫn còn có loại cối xây gió 
cánh tam giác những cánh: 
bằng vải hình tam giác đơn 
giản giống cảnh buôm. Khi tốc 
độ giỏ thay đổi, người chủ chỉ 
cản cụp lại hoặc mở cánh ra 


Ù CHUYỂN ĐÔNG 


CÓI XAY GIÓ 


, 
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N lương gió được sử dung lắn 


đầu tiên trong một chiếc cối xây 
gió ở Ba Tư vào thế kỷ thứ bảy. Cối xay 
giỏ dùng cảnh để khai thác nâng lượng 
giống như guồng nước dung các cảnh 
Cối xay gió cổ điển có bốn cánh dọc lớn 
Nó hoạt động dựa trên nguyên lý của 
tới: lực của gió dọc các cánh tạo ra một 
lực dân động manh hơn ở trục trung, 
tâm. Một loạt bánh răng côn và bảnh 
răng tru tròn (xem tr. 37) sau đó truyền 
lực nảy để quay cối hay chay máy bơm 
Năng lương của cối xay gió phu thuộc 
vào tốc đô gió trên các cảnh và diện tích 
cảnh hứng gió. 


CẢNH LỎ XƠ 

Các cảnh gồm một dãy lá chắn. 
gỗ thay cho cảnh bảng vải thời 
cuối thế kỷ mười tâm. Các 


lá chắn 
đón 


quay ép vào môi 


mở ra khi giỏ manh và 


ăng giỏ. Theo cách 
ức giỏ không đổi 


được duy trì trên các cảnh 


CẦM 


TUABIN GIỎ 


BIẾN GIÓ phát điển thay vì cối xay. Để khai thác được tối da 


ÿ KHỔẦN. 


KHOAN 


Phiên bản hiện đại này của cối xay giỏ giúp chay ¬yÁ 


năng lượng tử gió, các cảnh quạt phải cực lớn — bẻ 
ngang có thể đài tới 100 mét. Cảm biến gió cho 
„phép máy tính của tuabin điều khiển _ 
chuyển đông của rôto và sinh rf 
năng lượng tối ưu trong mọi 
điều kiện gió. 
MÁY PHÁT ĐIỆN 


CỘT QUAY 


HỘP ĐIỀU KHIỂN 
Việc phát điện hiệu quả nhất 


khi tốc đò giỏ cao, do vây cụ, „£% Tổ hợp tuabin quay trên cột dưới 
bánh răng dược đụng để tẵng sự điểu khiển của một máy tỉnh 
tốc độ của truc dẫn động của để đàm bảo các cảnh quạt luôn 


mây phát điện hướng vẻ phía gi 


-CÁNH QUẠT 


Các cánh quạt nây cö bẻ mật giống cảnh máy 
bay (xem tr 1071 Hệ thông điều khiển văn hành 
để chúng làm việc ở hiệu suất cao 


CÁC CẢÁNH TUABII 


ÝNG NẠP KHÍ 


KHOAN CLUA NHA SI 

Khoan tốc đỏ cao mà nha sĩ dùng để khoan 
vào rãng ban là hãu duẻ thu nhỏ của chiếc 
cốt xay gió dầu tiên, quay ngang thay vì 
quay doc. Bên trong khoan la một tuabin 
khí nhỏ xiu chay bảng khi nén, quay vải 
nghìn vòng trên giây Trong môt số thiết kế, 
rôto quay trên hai bỏ vòng bị (xem tr 88), 
con trong những thiết kế khác tuabin của 
khoan nổi trong đệm khi ap suất cao. 


CƠ HỌC VỀ CHUYÊN ĐỘNG 


r _ : Ôn .. 
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SỨC MANH CỦA 
VOI MA-MÚT THUỞ ĐẤU 


K#s những gì tôi có thể chắc chắn, voi 
ma-mut lẫn đâu tiên được dùng trong 
công nghiệp là để cung cấp năng lương cho 
thí nghiệm vòng quay hiểu thủ nhụn rổi 
tiếng. Thiết bị này gỗm hai bảnh đà, một lớn 
một nhỏ, đặt tiếp xúc với nhau sao cho khi 
voi ma-mút quay một bánh, thì bánh còn lại 
tự dộng quay. Ban dâu, chỗ ngôi được treo 
trên bánh đà nhỏ do bảnh đà lớn đẩy đi. Kết 
quả là một mãn cưỡi đựng tóc gáy. KH hai 
bảnh đà đổi chỗ, việc cười lại trở nên quá 
buỗn ngủ. Cuối cũng, các dây curoa ¿ược 

nối để chay các bánh đã có kích thước hhác 
nhau và vận hành đồng thời hai vòng cưỡi, 
một nhanh một châm. Lượng cà rồi têu tổn 
cho thị nghiệm là võ cùng lớn. 
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THANH RẰNG VÀ 

BÁNH RẰNG CHỦ ĐỘNG 
Một bánh răng, loại phát động, 
khớp với một thanh trăng trượt, 
đổi chuyển đồng quay thành 
chuyển động tính tiến (tới lui) 
và ngược ldi 


CÁC LOẠI BÁNH RẰNG 


Bánh ráng có nhiều kích thước khác 


nhau, với răng thẳng hay cong và 
nghiêng những góc khác nhau. Chúng, 
nối với nhau theo nhiều cách để 
truyền chuyển động và lực trong máy 
móc. Tuy nhiên chỉ có bốn loai bánh 
răng cơ bản. Chúng đều hoạt động sao 
cho một bánh răng quay nhanh hơn 
hay cham hơn bánh răng kia, hoặc 
chuyển động theo hướng khác. Khác 
biệt về tốc độ giữa hai bánh răng sinh 
ra thay đổi trong lực truyền 


BANH RÀNG TRỤ TRON 
Hai bánh răng ăn khớp vớt 

nhau trong củng mắt phẳng, 
điều chỉnh tốc độ hoặc lực 


BÁNH VÍT 
Trục có đường ren vịt hhớp 
với bảnh răng để thay đổi 
hướng chuyển động, tốc đô 
và lực 


BÁNH RÁNG CỒN 
Hai bánh răng ân khớp nghiêng 
một góc để thay đổi hưởng quay, 
cả tốc đô và lực nếu cắn. Hệ thống 
này đối khi gồm có bảnh răng chủ 
động và bánh ràng côn dẹt, hoặc 

bảnh ràng chủ động và vòng rằng. 


BÁNH RẰNG 
Bảnh ràng lớn có số răng, 
và chu vi gấp đôi bánh 
răng nhỏ, quay bằng lực 
gấp đôi và một nửa tốc dộ 
theo hướng ngược lại 


BÁNH RẰNG VẢ DẦY CUROA. 
HOẠT ĐỘNG NHƯ THỂ NÀO? 
Cách bánh rảng và dây curoa điều 
khiển chuyển động phụ thuộc hoàn 
toàn vào kích thước của hai bánh 
rảng hoäc bánh đà nối với nhau 
Trong mỗi cáp bánh răng, bánh 
răng lớn sẽ quay châm hơn bánh TỐC ĐỘ 
răng nhỏ, nhưng quay bảng lực lớn 
hơn. Sự khác biệt vẻ kích thước 
giữa hai bánh răng càng lớn, thì 
sư khác biết vẻ tốc độ và lực 
cảng lớn 

Các bánh đà nối với nhau 
bảng dây curoa hay xích hoạt 
đông giống các bánh răng, 
điểm khac biệt duy nhất l 
hưởng quay của các bánh đà 


DẢY CUROA 

Bảnh đà lớn có chu vì 
gấp đôi bánh đà nhỏ. 
Nö củng quay bằng lực 
gấp đôi và một nửa tốc 
độ, nhưng cùng hướng 


CƠ HOC VE CHUYEN ĐỒNG 


BÁNH RĂNG TRỤ TRÒN 


BỘ SANG SỐ ĐĨA 
Xích nối bai 

đồng như d. 

hán Khi lái trếr 


sau phải nhỏ để chay được 


đốc, cần co lip kích thước lớn để banh s; 


tốc đô 
Bồ sĩ 
dũng nhì 


Một cơ chế 


BÁNH RẰNG 
TRUYỀN ĐỘNG 
Bánh răng truyền động 
(lo một tăng lam quay 
mỗi lằn bảnh xe quay. 
Máy do phi lại bao 
nhiều vòng xảy ra, 
chuyển con sở này thành 
quảng đường di được. 
TRÔNG 
Các trống mang hai mưới răng — hat rằng một 
số = ở phía bên phải. Ở phía bên trải của mỗi 
trống là một khe cạnh số 2 và hai phẩn nhỏ ra 
ở mỗi bên khe. 


ĐỒNG HỎ ĐO QUẢNG ĐƯỜNG 
CỦA XE ĐẠP ñ 
Bộ phân đo được gắn ở trục trước, và chạy nhớ một 
chốt nhỏ gần vào nan hoa bánh trước. Một banh. 
rảng giảm tốc làm trống số bên phải, cử mỗi kilomet PHÁN NHỎ RA 
hay mỗi dặm thì quay một vòng. Khi nó thực hiển — RÃnG TRÓNG 
mốt vòng hoàn chỉnh, nó làm trống tiếp theo bẻn . Ề 
trải di chuyển một phản mười vòng, và cử như vậy. RÀNG RÔNG 
Chuyển dòng của các trống được tao ra nhờ dãy 
những bánh rãng nhỏ bén dưới các trống. Các bánh 
Tăng có răng rộng hẹp xen kẻ, một đặc điểm cho 
phep chúng khóa các trống liên kể với nhau khi mốt 
trống hoàn tất một vòng quay 


Bảnh ràng khớp với 
môi trồng trừ trống, 
ngoài cùng bên phải. 


RẰNG HEP: 


CÁC TRÔNG LIÊN KỂ 
KHÓA VÀO NHƯ THẾ NÀO? 
Thöng thường, một ràng hẹp của bành răng khớp vào giữa hut 
ràng trồng và trống không di chuyển. Khi một số 9 đi lên trên 
cửa sổ mây do ở phia trên các trống, phần nhô ra trên trống đỏ 
bắt lẩy răng hẹp trên bảnh răng, lãm nó quay. Răng rộng tiếp 
theo khớp vào khe cạnh số 2 và khóa trống nay cùng trống kế 
bên trải với nhau. Khi số 9 chuyển thanh số O, bảnh răng quay 
và trẩng kế bên cũng đi lên một số 


BANH RÀNG VÀ DẠY CUROA 


NÚM VĂN CỬA KÍNH Ô TÔ 

Hầu hết ô tô có nút nâng và ha cửa kinh. Möt 
môtở điện quay một chốt nhỏ làm di chuyển 
khuôn hình quạt có răng (thuộc bánh răng trụ 
tròn lớn), đến lượt mình, khung nảy năng hay 
ha các cản giữ cửa kinh xe. Các bánh răng bên 
trong hộp mồtơ cho phép môtơ cung cấp một 
chuyển đông nhỏ nhưng mạnh. 


MÁY VẮT RAU 

Máy vắt rau quay với tốc độ lớn, làm rao nước nhớ lực ly tâm 
(xem tr 71). Cơ chế vân hành gồm một bánh răng ngoại luân 
hay hành tình — một hệ bánh răng trụ tròn trong đó vòng răng, 
ngoài lãm quay mót bảnh răng hành tình bên trong và bánh răng MÔTƠ ĐIỆN 
hành tình này làm quay bánh răng trung tâm nhỏ ở giữa. Các 
bánh răng hành tình đơn giản và nhỏ gọn nhưng có thể khuếch 


CỬA KÍNH 
HA XUỐNG 


đại tốc độ lớn. — BÁNH RÀNG. 


“1 BÁNH RẰNG 
TRUNG TẢM HÀNH TINH 


: 
LÍ JIIIIIVIIIIIIIu: CỬA KÍNH 
Í 


NÀNG LÊN 


——_—EE. 
Ù (<=>" Ề 3 CHỐT 
| IIffyf) bŠ : 


KHUÔN 
HÌNH QUAT 


MÁY CẮT CỎ 
Bánh răng phát động bên trong máy cắt cỏ quay được 
hờ vòng räng trong bánh xe. Bánh răng phát động này làm 
quay trụ lười cắt khi bánh xe di chuyển, và cỏ bị vướng vào giữa 
zác lưỡi quay và một lưỡi cắt cố dinh. Các lưỡi cất quay nhanh 

nơn bánh xe để mỗi lưỡi chỉ cắt một lượng cỏ nhỏ, giúp cắt cỏ BÁNH XE 
son gàng mỗi lần đưa qua 


TRỤ LƯỠI BÁNH RẰNG 
CẤt PHÁT ĐÔNG 


ƯỞI CÁT 
Ó DỊNH 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐÔNG 


HỘP SỐ 


ÔNG cơ xảng và dâu diesel hoạt đồng tốt nhất nếu Khi gâi bộ ly hợp, chuyển đóng quay được truyền cho 
chúng chay ở tốc độ quay lớn nhưng không quả các bánh răng trên trục truyền động ~ mỗi bánh răng 
nhanh. Nhiệm vụ của hộp số là giữ động cơ chạy ở tốc cho mốt tốc độ số của ö tô. Tất cả các bánh răng trên 
độ quay hiệu quả nhất trong khi vẫn cho phép õ tố di trục truyền đông đều quay. mỗi bánh rãng ở một tốc độ 
chuyển với biên đô tốc đồ rộng, khác nhau. Nhưng chỉ có một bánh ráng thực sư quay 
Tốc đó quay của trục khuỷu đông cơ (xem tr. 51) trục truyền đồng ở mỏt thời diểm 
giảm đi nhờ hộp số, và bộ vì sai (xem tr. 45) ở trục sau Tỷ số rang khác nhau trong hẻ thống bánh rảng giữa 
Đầu tiên, trục khuỷu quay một trục trong bộ ly hợp bộ ly hợp và trục truyền động xác định tốc đỏ mà trục 
(xemtr 84). Việc nhả bộ ly hợp ngăn trục khuỷu quay truyền đồng quay. Việc chon số lùi cắn thêm một banh 
hộp số, cho phép người lái chon các số khác nhau rãng để đảo chuyển đông quay của trục truyền đông 
ĐỘNG — BỘ LY HỢP BẢNH RẰNG TRÊN 


cơ CĂNG GAT SỐ BA Khi xe ở số không (như hình bên dưới), các 


HỘP SỐ BỘ VỊ SAI VÃ SỐ BỒN bánh ràng trên quay trờn trên trúc truyền 


đông, Việc chọn số một, hai hay bu sẽ gắn 
một bành rằng trên vào trục 


TRUYỀN ĐỘNG TRỰC TIẾP. 
Chọn số bốn khiến trục truyễn 
động gắn trức tiếp vào trục ly hợp. 


CẬP BẢNH RÁNG 
LUÔN KHỐP 

Cặp bảnh rằng này lâm 
trục Ìy hợp quay trục 
trung gian 


TRUC 


TRƯNG GIAN TS 
am... BANH RÁI 
BANH RẰNG SỐ HAI 
SỐ BA 
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CHỌN SỐ 


Việc di chuyển tân số làm nô nghiêng 


TRUC LY 
HỢP. 


CÂN SỐ 
THANH 
CAI SỐ 
CANG GẠT SỐ 


VƠNG ĐÊM. 


đi và đẩy hay kéo một trong ba thanh 


cải số. Irứ Rhị cái số lúa, cảng gạt số lục 


nảy dị chuyển một vong đêm làm các 

ràng chỏ cát khúp bảnh răng cần dụng 

vào trục truyền động. Tốc độ của các 

phần quay khớp với nhau nhờ bộ đồng 

tốc (xem b: 85). Với số lùi, cảng gạt số 3 

cai hhờp bánh răng trung giản BANI 
Hình mình hoa nay (bên phảu cho TẺ 

thấy số một được chọn, sự truyền động, Sổ 

di tử trúc ly húp quả trục trung giản và - RẰNG 

bành rãng số một đến trục truyền động DUỞI 


RẰNG 
TRUN! 
GIAN 


CANG GÁT SỐ TRỤC TRUC 
=——l lằq VÀ SỐ HAI TRUNG GIAN TRUYỀN ĐÔNG 


Cân số thay đổi các 
thanh cái số cô nhiệm 
vu di chuyển các 
cảng gạt số để cái 
khớp các banh ràng 


TRUC TRUYỀN 
ĐÔNG TỚI BỘ 
VI SAI 


VÒNG 


ĐÊM CẢNG GAT 
Õ 
— RẰNG To lất 
CHÓ 


BANH RẰNG TRUNG GIAN 


JẢNH RẰNG DƯỠI N2 Bảnh 3 ng ⁄ ng gian khớp 
khớp v 
BẢNH RĂN: © LŨI 


ác bảnh răng dưỡi quay Số tiến banh răng số tàt, làm truc truyền 
thờ trực trung gian và lâm g2». đông quay theo chiêu ngược lai | 
tay các bánh răng trên | 


HH) 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐÔNG 


ĐỒNG HỒ CƠ VÀ ĐỒNG HỒ ĐEO TAY 


KIM PHUT 


®- bánh răng trụ tron la bô phân quan trong 
nhất của đồng hỗ cơ. Được cung cấp năng 
jương tử một vật năng thả rơi hay lò xo bung ra 


KIM GIỎ 


3EWSOISS hung quay hai kưn, đảm bảo rắng kim phút dịch 
GIỜ (24 răng; thuyển đúng sáu mươi lẫn quanh mặt đồng hỗ 
rước khi kim giỡ chỉ đến giở kế 

Các kim quay nhờ banh răng phát động thông 
BANH RẰNG 


& qua một bánh răng chuyển ân khớp để quay một 


N (6 rằng 
án một giỡ. Bánh răng chuyẻn trực tiếp làm kim 


phút chay. Kim giở được văn hành bảng hai bố 
banh ràng tru tron cùng lam giảm tốc độ xuống, 


bảng một phản mưỡi hai tốc độ của kim phút 
BÁNH RẰNG 


Một bô bảnh rãng nữa điều khiển tốc đô quay 
PHÙT (10 răng) ề : : hi 


của banh răng phát động bảng cách nối nó với cơ 
ấu hỏi, la phản cốt lõi của cơ chế tính giở 


ì 


BẢNH RẰNG 
LỚN (30 ráng) 


MÓC 
ĐẦU GAT 


BÁNH RẰNG ĐẦU GAT 


CHUYỂN 


CON LẮC BÁNH RẰNG 
HÔI 


s VẬT NẴNG ' 2 


CƠ CẤU HỒI CÓ MỐC 

Nhiều đồng hỏ quả lắc được một vật năng cung, 

cấp năng lượng vả lam quay bánh răng hỏi nối với 

các kim thông qua bộ bánh răng. Bánh răng hỏi 

chuyển đông theo những bước chính xác. Con lắc 

đung đưa làm rung móc khiến các đảu gạt 

lần lượt gắn răng vào bánh rang hỏi Mỗi lần 
dung đưa giải phóng bánh răng hỏi trong một 

LÍ khoảng thời gian ngắn để nó di chuyển được 


h 

li 
BẢNH RÀNG H) 
PHÁT ĐÔNG 


DẦY CÓỐT 


BÁNH RẰNG HỘI. 


ĐẦU GAT 

BẢÁNH LẮC 
tờ 1ð CHỐT 
ÁY TÓC một răng, Khi các răng của bánh răng hỏi 


di chuyển, nó đẩy móc để giữ con lắc đụng dưa 


CƠ CẤU HỒI CÓ CẢN 


Đồng hỏ cơ đeo tay được dây cót cung cấp năng 


ĐẦU GAT y * 4 
ÔU GỀY _ lướng, đây cót lam quay bảnh răng phát đông va bánh răng hỏi. Dãy 


tóc đạo đồng trong bánh lắc, lâm cản gat đụng dưa qua lại để các 


đầu gạt giải phòng bánh răng hồi theo cách giống với cơ cấu hồi có 


móc. Dây tóc giữ được chuyển đông nhớ áp lưc của rang bánh răng, 


hỏi lên cần gạt 


42] 
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HỆ THÔNG LAI XE ÖÔ TÔ 

Trong hệ thống lái bằng cơ cẩu truyền đông thanh răng, 
trụ lái làm quay một bánh răng có nhiệm vụ di chuyển 
một thanh răng sang phải hay trái. Mỗi đầu của 

thanh răng di chuyển thanh lãi ngang nối với một tay 
đồn lái làm quay trục của mỗi bánh trước. Tóm lại, tời 
(trong võ lãng), cơ cấu truyền động thanh răng và cơ 
cấu đòn bẩy kết hợp để khuếch đại lực của tay và làm 
quay các bánh xe. Vẻ hệ thống lát trợ lực, xem tr. 129 


TAY ĐN LÁI 


THANH LAI NGANG CƠ CẤU TRUYÊN 
Z ĐỒNG THANH RÀNG 


TRỤ LAI 


VÔ LÃNG 


DỤNG CỤ MỞ NÚT CHAI 


Thiết kế tốt ứu của dụng cụ mở nút chat là dùng, 

định vít (xem tr. 62-3) và cơ cẩu truyễr ng, 

thanh răng để kéo nút ra khỏi chai. Tay cắm 

đãi có một đầu là các bánh răng tao ra lực 4 

2 LẤY NÚT RA 
Đâu tiên mờ hú 


CƠ HỌC VẺ CHUYỂN ĐÔNG 


BÁNH RẰNG CÔN 


MÁY ĐÁNH TRƯNG 
Trong bánh răng côn, kích thước các 
bánh răng thưởng rất khác nhau. Sư khác 
biệt đó nhằm thay đổi lực đất vào một 
trong các bánh răng, hoặc để tăng, giảm 
tốc đô chuyển đông. Máy đánh trứng, 
biến chuyển động quay châm thành hai 
chuyển đông quay nhanh theo hai 
hướng ngược nhau. Tay cảm làm 
quay một bảnh ráng côn đẹt hai 
cạnh lớn, bánh răng này lại làm 
quay hai bảnh răng côn nhỏ để 
quay que đánh trứng. Đường kính 
lớn của bảnh răng côn đẹt so với 


BẢNH RẰNG CÔN DẸT 
Bảnh M 


các bánh răng côn nhỏ làm tốc độ 
tăng lên nhiều lần 


VÒNG ĐỆM 


ĐẦU MÁY KHOAN 
Đầu máy khoan điện phải kẹp rất manh 
khi quay mũi khoan, nhưng ta vẫn phải 
nhả hay siết chặt ngàm máy khoan được 
bằng tay. Các bánh rãng côn và đòn bẩy 
được sắp xếp gon gàng sẽ giúp ta thực 
hiện điều này. 

Bảnh rãng khóa quay để xoay vòng 
đêm của đâu máy khoan. Đảu máy khoan 
làm quay ren bên trong để di chu 
khoa 
góc để các má khoan mở ra khi chúng rút 
vào đâu máy khoan, và đóng vào để giữ 
mũi khoan khi chúng nhô ra khỏi đấu „ 


C 


ển má 


vào ra. Ren được đất nghiêng môt 


máy khoan 
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BỘ VI SAI 


w K* ð tö ôm cua, phản bánh xe ngoài vong cua phải 


quay với tốc đõ lớn hơn phản bánh xe gần tâm 


Việc này thực hiện được nhớ bố vì sai Bồ ví sai nằm chính 
giữa hai bên banh xe phát động, nối với mỗi bánh bằng mốt 
bán trục, quay được nhờ bánh râng côn 

Các bán trục có banh râng trung tâm dược nối bằng các 
bảnh rảng hành tình xoay tư do. Khi xe di thẳng, bánh râng. 
hanh tính không quay và làm cả hai bản trục quay 


cùng tốc đõ. Khi ô tô ôm cua, bảnh răng hành 


tình quay làm bảnh răng trung tâm và bản 


trục quay ở những tốc đô khác nhau 


l VẤN HẠNH BỘ VI SAI 
Với một ð tò dẫn dộng bằng bánh ET- 
tử hộp s 


dân dòng bằng banh trưi 
hộp số cò thể khiến bị 


bộ gắn với một cấp bảnh xe 


„ TRUC TRUYÊN 


ĐỒNG 


CHẠY THẲNG 
Các bảnh rùng hành tình xoay tròn bèn 


ái mã hhÒng quay quanh 


BANH RÀNG CỜN DẸT 


„ riêng nó. Chúng lắm 


Răng trên banh ràng côn dẹt và 
bành rần, động có đang xoản re quy công g Gái 
đc hoặc cong, cho phép trục truyền 
động nâng lên và ha xuống tử tử 
nếu mật đườn Ì 

RE KHUC CUA 

Các bánh răng hành 


CƠ HỌC VẺ CHUYỀN ĐÔNG 


BÁNH VÍT 


MÁY KHUẤY ĐIỆN 

Máy khuấy điện có một cặp que 
khuấy quay ngược chiều, giống 
như máy đánh trứng. Tuy 
nhiên, các môtơ điện quay với 
tốc đô rất cao và sinh ra nhiệt. 
Do đó, tốc đô phải giảm 

xuống khi môtở hoạt động, 
thay vì tăng lên như trong 

máy đánh trứng. Một 

bánh vít được dùng để 

vận hành các trục khuấy, 

và quạt gắn với trục môtơ 

thổi không khí để làm 

nguôi môtở. 


ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ BỘ HIỂN THỊ TỐC ĐỘ 
Đông hỏ tốc độ của ð tô dùng bánh vít để giảm Trục quay một nam châm 
tốc độ cực mạnh. Trống số cuối trong máy đo nằm trong cốc quay 
quãng đường cứ mốt trăm nghìn kilomet mới 
quay một lẳn, còn trục truyền động vận hành nó CÓC QUAY 
quay nhiều gấp hàng trăm triệu lắn 
Đông hỏ tốc độ hoạt động nhờ một sợi cáp 
linh hoạt. Nó gồm một dây quay nối với một 
bánh răng dẫn động nhỏ quay nhờ bánh vít lớn 
nằm trên trục làm các bánh xe quay. Bên trong, 
đồng hỗ tốc đô, sợi dây vân hành bộ hiển thị 
tốc đô thông qua hiện tượng cảm ứng từ (xem 
tr. 276). Tốc độ của nó còn được giảm hơn nữa 
nhỡ một bánh vít khác để quay máy đo quảng, 
đường chứa các bánh răng giảm tốc sao cho mỗi 
trống số quay với tốc đô bằng một phản mười 
tốc độ trống bên canh 


NỔI CÁP 
Cáp của đông hỗ tốc độ được gắn với trục bên ngoài hớp 


số, trục truyền động hay bộ vi sai, tất cả cùng quay 


ở một tốc độ phụ thuộc vào tốc độ trên đường. 


BÁNH 
VíT IHYÊ DÃY QUAY 
PHÁT ĐỘNG 
xa BÁNH RẰNG DẪN CẢNG DẪN 
ĐỘNG TRỤ( ĐÔNG 


HỘP SỐ 


MÁY ĐO QUẲNG ĐƯỜN 
Môi chốt lệch 
nhớ bánh vít, đẩy 


hoạt động 


ạ dẫn ‹ 


9% lui để vàn hành mây do. 
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MÁY TƯỜI COIi:j///⁄.z „. 

M; máy tưới cỏ tốt không chỉ tao ra màn sương mịn 
mả còn khiến mãn sương này dịch chuyển qua Ì 

để tưới một vụng cỏ rộn ôn 

năng lương khác do cơ chế 


chuyển động của nước qua máy tưới dùng hệ bánh vít 
Khi nước đì vào máy tưới, nó lam chay một tuabin 

Với tốc độ cao rồi dẩy tới ng phun sương. Tuabin vận 

Hãnh hai bánh vít là 


trúc khuỷu với tốc đõ thấp. Trục khuỷu từ từ di chuyển 


ốc đô của tuabin để quay 


ống phun sương qua lai 


TRỤC KHUYL 


(ỐNG NƯỚC 


”8 bat 


CƠ HỌC VE CHUYÊN ĐÔNG 


CAM VÀ KHUỶU 


„_ CÔ MÁY CỔ ĐẠI 


tối vừa tình cở được thấy tàn tích của một cỗ máy tuyệt với có cơ chế hoạt động 

được mô tà như dưới đây. Tôi tin rằng nó được thiết kế để đập vỏ trững của 

Vật khổng lỗ nảo đó giờ đã tuyệt chủng. Mỗi quả trứng bị đập bằng môi cái búa 

lực nhờ voi ma-mút, và vỏ vỡ sẽ được đẩy đí chỗ khác bằng xẻng. Phát hiện 
của tôi gợi lên hai quan sát: (4) rốt cuộc, trò đu quay chạy nhờ voi ma-mútcó thể 
không phải là ứng đụng đâu tiên của+oi ma-mút trong công nghiệp, và (b) ắt phải 


cô Nhụ câu ủáng hể chủ những đĩa trứng tráng cỡ bư 


CAM 

Máy đập trừng dùng cam, mớt thiết bị ở dang đơn 
giản nhất chỉ là bánh đã cố định có một hay nhiều 
phản nhô ra. Một thanh được ấn vào bánh đà, khi 


bánh đà quay, thanh di chuyển ra vào khi phần nhõ ra 
di qua 


KHUỶL 


KHUỶL 


KHUỶU 


Xêng di chuyển nhờ khuÿu. Đây là bánh đã có trục 


gắn vào một thanh. Đầu còn lại của thanh được gắn 
với bản lẻ để thanh chuyển đông tới lui khi bánh đà 
quay. Không giống như cam, khuỷu có thể hoạt đông, 
ngược lại, khi thanh làm bánh đà quay 


CAM VÀ KHUYI 


PÍTTÔNG 
THANH NỐI 


TRỤC KHUỶU ĐỘNG CƠ Ô TÔ 


Nhớ năng lương tử nhiên liệu nổ, píttông di chuyển 


TRỤC CAM ĐỘNG CƠ Ö TÔ 
Mỗi xylanh của đông cơ ö tô có van để nạp nhiên liêu 
hay xả khí thải. Mỗi van vận hãnh nhờ một cam gắn 


xuống bên trong mỗi xylanh của đông cơ ö tô. Một thanh 
nối gắn píttông với một khuỷu trên trục khuỷu. Thanh 
quay khuỷu, sau đó khuỷu tiếp tục quay và đưa pittông, 
lên lại xylanh. Theo cách này, trục khuỷu biến đổi 


Với một trục cam quay. Cam mở van bằng cách ấn van 


xuống một lò xo. Sau đỏ, lò xo đóng van cho đến khi 


cam quay lai. Cam có thể điểu khiển van trực tiếp như 
ở đây, hay thông qua các đòn bẩy, như ở trang sau 


TRỤC MÔTƠ 


KHUỶt 


BÁNH VIT 


BẢN GAT 
NƯỚC 


CẦN GẠT NƯỚC 


Cần gat nước trên kính chắn gió 


THANH 
RẢNG 


của ô tô do một môtở điện cung cấp 
năng lương, và phụ thuộc vào một 
khuỷu để di chuyển qua lại. Một bánh 
vít giảm tốc đồ môtơ, và khuỷu di 
chuyển một thanh răng hay thanh nối 


vân hành các bản gat nước 
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CAM VÀ KHUYL 


CAM VÀ KHUỶU TRONG Ô TÔ 


ăn chỉnh cực kỳ chính xác là yếu tõ cốt yếu để 


động cơ ö tô chạy manh và êm. Điều đó đạt được 
nhở trục cam và trục khuỷu của động cơ hoạt động hai 
hòa với nhau | 
Khi các pittông di chuyển lên xuống trong xylanh, 
chúng lâm trục khuỷu quay, trục khuỷu lại quay bánh đà 
Và cuốt cùng, quay các bánh xe. Nhưng, thông qua một 
hệ liên kết dây chuyển, trục khuỷu cũng làm quay trục 
cam. Khi trục cam quay, các cam vân hành các van của | 
xylanh. Trong một động cơ có trục cam trên nóc máy, các 
cam nằm trên van và đi chuyển trực tiếp các van. Ở dây, 
trục cam nắm ở một bên, và nó vân hành các van thông | 
qua các thanh đẩy và cân lắc. Các cam và khuỷu liên | 
quan đến việc đóng, mở van phù hợp với chuyển dông, | 
của pitông theo chu ky bốn thì (xem tr. 156-7) | 
Trục cam và trục khuỷu cũng có thể văn hành các bộ 


phân khác của động cơ. Chẳng han, môt bánh răng trên 
trục cam vân hành máy bơm dẫu (xem tr. 123) và bộ 
phân phối 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐÔNG 


MÁY KHÂU 


áy khâu là một tạo tác cơ học khéo léo. Nguồn năng lượng, 
của nó là chuyển động quay đơn giản của một môtơ điện 
Chiếc máy biến đổi chuyển đông đó thành một loạt chuyển đông 
tạo thành từng mũi khâu và dịch chuyển tấm vải giữa các mũi 
khâu. Cam và khuỷu đóng vai trò quan trọng trong cơ chế này. 
Một khuỷu vận hành kim lên xuống, còn hai hé thống cam và 
khuyỳu di chuyển bàn lửa có khia để dịch chuyển tấm vải 

Để tao ra mốt mùi khâu, máy khâu phải vòng một sợi chỉ 
quanh một sơi chỉ khác. Sơi chỉ thứ nhất đi qua lỗ kim và sợi chỉ 
thứ hai nằm bên dưới tấm vải. Khi kim di chuyển lên xuống, một 
móc cong quay để tạo vòng cho sợi chỉ và hình thành một mũi 
khâu. Khi mùi khâu hoàn tất, bàn lửa đặt lại tấm vải để có thể 
khâu mũi tiếp theo. Lương vải do bàn lửa di chuyển có thể thay 
đổi để tạo ra mũi khâu dài hay ngắn. 


BẢNH ĐÀ 


DẪN —- 


HÌNH THÀNH VÒNG MÓC VÒNG HOÀN TẤT MÙI KHẨU 

Kim, mang một sợi chỉ, di xuống (1). Móc trên con thoi bắt lấy vòng chỉ trên Móc tiếp tục xoay (5). Võng chỉ sau đõ 
Sợi chỉ còn lai được quấn trên suốt (3). Sau dó, nỏ héo vòng chỉ quanh trượt khỏi móc khí kim nhắc khỏi tẩm 

trong con thời quay dướt tấm vải. Kim. suốt chỉ và quanh chỉ suốt dưới (4). vải (6). Chỉ trên sau đỏ được Réo chất 

xuyên qua tấm vải sau đó đi lên, để lại Chỉ suốt dưới được đưa qua vòng chỉ bằng một cẳn trên máy kháu để tạo ra 


một vòng chỉ bên dưới tấm vải (2). trên. mũi khâu. 


KHUỲL 


đa do môtg diện vấn hành, đồng bạ 
tuyển động của chúng, Bàn 1e 
là di chuyển về phía trước giữa 
khảu làm dịch chuyển tẩm, 
vất sau đồ hạ xuống vã d! thuyền 


Hàn lữ: 
trước. Mát h 
chuyển bản 
kì lu 


“CHÍ SUỚT DƯỜI 


ngước lãi 


CN THÓI QUAY 


CƠ HOC VỀ CHUYỀN ĐÔNG. 


RÒNG RỌC 


(Ở nhiều ngôi làng, tôi thấy những con voi ma-mút 
được nhấc lên bằng một bô đây đỡ dùng nhiều bánh đã. 
người răng trả ï cũng cho rằng họ cô sức ` Những bánh đà cùng một sơi đây thừng rất chắc chay 
khỏe ấn lươn như vộy là uống thứ nước quanh này được treo theo một trật tứ có sẵn tử một giản 
đặc biệt giàu định dưỡng đó. Vấn để duy nhất khi vất sửa. viáo chắc chắn. Mặc dù trong lưởng cần náng thưởng cực 
voi, bên cạnh việc phải có đủ xõ (chúng sản xuất ra lưng __ lớn, nhưng hệ bảnh đã đã giảm đáng kể lực cản đừng. Tôi 
_____ sửa nhiễu đến khó tr), là chúng cực kỹ ghét bị dung vao. ˆ đểÿ thấy dân làng cảng dùng nhiều bánh đạ thì cảng để 

_ Do đỏ cần năng voi ma-mit dù cao hỏi mặt đất để chúng ˆ_ kẹo vật năng lên, nhưng đo vậy, cũng cân nhiều dây thừng 
không có cách nào chống cứ. Người vất sữa chỉ an toàn khi ` hơn để đưa vơi ma-mút lên độ cao vừa đủ. 
* 0W vải bị vất sữa lủng lắng trong võ vọng. 


SỨC MẠNH RÒNG RỌC 
Với một số người, nâng một vật nặng trong lúc leo cảu 
thang không phải là vấn đẻ. Tuy nhiên với hấu hết chúng, 
ta, kéo một vật xuống dễ hơn nâng nó lên rất nhiều 

Để tạo ra sự đổi hướng này, ta chỉ cần một bánh đà và 
một sợi dây. Bánh đã được gắn vào một giá và sơi dây chay 
qua bánh đà tết tải. Mót lực kéo hướng xuống tác dụng lên 
sợi dây có thể nâng tải lên ngang giá. Và do trong lượng cơ 
thể của người kéo thưc hiện công hướng xuống, nên lúc 
này nó có tác dụng hỗ trợ chữ không gây cản trở. Bánh đà 
dùng theo cách này là một ròng rọc và hệ nâng mà nó tao ra 
là cẩn trục đơn 

Các ròng rọc đơn được dùng trong máy móc khi phải 
thay đổi hưởng chuyển đông, chẳng han như trong thang 
máy (xem tr. 61), chuyển đông di lên của buồng thang máy 
phải được nối với chuyển đồng đi xuống của một đối trong, 

Trong ròng rọc ly tưởng, lực kéo dây bằng với trong, 
lượng của tải. Trên thực tế, lực luỡn lớn hơn tải một chút 
vì nó vừa phải tháng lực ma sát (xem tr 82-3) trong banh 
ròng rọc vừa phải nâng tải. Với cách làm này, ma sát làm 
giảm hiệu suất của mơi máy móc 


RÓNG ROC 


LỰC KÉO 


RỒNG RỌC ĐƠN 


Với hệ rong rọc đơn, tái dị chuyển cùng độ dc 
quảng đường với dây khì héo. Rong rọc khòn, 
⁄ khuếch đại lực hẻo dãy ~ no thỉ giúp việc hết 


được thực hiện theo hưởng dì xuống. 


RỘNG ROC 


0t người vất sữa gia nhiều hình nghiệm ch tôi 

biết rằng để tránh những trở ngại không cản 
thiết và năng lượng bị tiêu hao, người ta phải hiểm tra 
giới tính của vot ma-mút trước hhí gắn bộ đây. 


CÁC RỘNG RỌC NỔI VỚI NHAU 
Không những thay đổi hướng của lực kéo, ròng rọc 
còn có thể được dùng để khuếch dat nó, giống như BẢNH ROÓNG RỌC TRÊN 
đòn bẩy. Các bánh ròng roc nối với nhau tạo thành 
mốt rong rọc phức hợp cho phép môt người năng tải 
năng gấp nhiều lần trong lương của chính họ 

Trong hệ co hai rong roc, môt ròng rọc dược gắn 
vào tải và ròng roc kia gần vào gia. Dây chay qua 
ròng roc trên, đi xuống và qua ròng rọc dưới rồi trở 
lên rong rọc trên, gán có định ở đó. Rong roc dưới 
chuyển động tư do và khi kéo dây, dây nâng tải. Nhỡ 
vậy, tải chỉ di chuyển được một nửa so với đầu tư do 
của sơi đây Nhưng bù lại, lực kéo tải tăng gấp dõi 
Giống như đon bẩy, khoảng cách di chuyển bù trữ với 
lực - điểu này có lợi nhiều cho người kéo, 

Mức khuếch đại lực keo hay lực để nâng tải phu 
thuộc vao số lương bánh đà ma rong roc phức 


: LỰC KÉO 
RỚÔNG RỌC ĐỜI 


Trong hệ ròng roc đồi, tài chỉ di 


hợp có 


chuyển nửa doan đường của dây 


Trong trưởng hợp ly tưởng, mức khuếch đại bản, 
đoạn dây năng bộ ròng rọc dưới gắn với tải. Trên khi heo. Nhưng khi doan đường 
tế, lực kéo phải tháng lực ma sát trong tất cả các ròng, giảm một nửa, lực năng tải bằng 


rọc và phải nâng cả trong lương của bô rong rọc dưới 
g B 


gấp dõi lu 


lẫn tải. Do đo sư khuếch đai lực bị giảm 


PALĂNG 
s__ 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂỀN ĐÔNG 


| xích gồm một vòng xich 
quấn quanh ba ròng rọc. Hai 
ròng rọc trên gắn vào nhau, còn 
tải treo vào ròng rọc dưới do möt 
vòng xích đỡ. Tải đứng yên đến 
khi xích di chuyển. Lực tác dụng, 
để di chuyển tải lớn hay nhỏ phụ 
thuộc vào sự khác biết vẻ đưỡng 
kính giữa hai ròng rọc trên 


NÀNG VẢ HẠ PALĂNG 
Khi kéo xích 
chiếu kìm đồng hỗ (trải) 


) ròng rọc quay ngược 
rong rọc lớn kéo 


nh vào hơn ròng rọc nhỏ nhả ra 


khu lực hẻo tác dụng vào và nâng 
tải lên một hhoàng ngắn hơn. Khi xích di 
chuyển theo chiêu ngược lai (dưới), tải 


hạ xuống 


CẮN CẨU THÁP 

Cân cầu tháp là phiên bản hiện dại của cắn 
kéo nước, dùng một đối trọng để cân bằng. 
tải theo cùng cách 


ĐỐI TRỌNG——— 


ĐIỂM TƯA 


CẮN KÉO NƯỚC 

Một đâu thanh đòn có trụ quay của loại 
máy kéo nước xa xưa này có đối trọng để 
cân bằng với thùng nước ở đầu kia. Khi 
thủng đây, ta có thể nâng nõ lên chỉ bằng. 
một cái cham nhẹ. 


ĐỐI TRONG 


XE NÂNG HÀNG 

Đối trọng năng ở đuôi xe nâng hàng giúp. 
nâng một tải lên cao mã không làm xe ngã 
về phía trước 


RÓNG ROC 


RÔNG RỌC NÂNG 


lị ĐỐI TRONG 
JAY| 


ĐỐI TRỌNG 


[ @Cân cẩu và các máy nâng khác thưởng dùng 
Tốt trọng khí nâng tải Đối trọng cân bằng, 
trọng lượng của tải để mötơ của máy chỉ phải 

| đi chuyển tải chứ không phải đỡ nó. Đối trọng 

L_ cũng có thể ngăn máy khỏi lật khi tải rới mặt 

[ đất, Tuân theo nguyên ly đòn bẩy (xem tr. 18), 

| đối trong nâng đăt gân điểm tựa của máy, như 

cẩn cẩu, có cùng tác dụng như tải nhẹ hơn đặt ở 

xa hdn 


z bờ b g 
Mộc 
__ CẦN TRỤC TỰ HÀNH 
„ Sau khi vào vị trí, cản trục tự hành dùng, 
chân chống phụ và kích thủy lực 
để giúp hệ thống treo khỏi biến 
dạng trong lúc nâng. Tay cắn ống. 
: với ròng rọc nâng có thể 
.Xoay xung quanh và vươn 
\¡ ra xa, được dối trọng, dùng ở đầu tay cần của cần trục để tăng lực của môtở 
f chắc ở chân đế của 4 cần trục khi nâng tải 
Su ` Hệ này gồm một sơi dây quản quanh hai bộ ròng, 
rọc tách biệt. Các ròng rọc trong mỗi bộ đều tư do 


lân; rọc nâng là một hệ rong rọc nhỏ gọn nhưng, 
ö thể nâng những tải đáng kể. Nö thường, được 


quay độc lấp trên cùng trục. Bộ ròng rọc trên được cố 
dình vào một giá đổ, chẳng han như tay cần, còn bỏ 
ròng rọc dưới được gắn vào tải. Dây kéo lên nâng theo 
bộ ròng rọc dưới. Mức đồ khuếch đại của lực mà ròng, 
rọc nâng tao ra bằng với số bánh rong rọc mâ n 0. 
Rong roc nâng này chứa năm ròng rọc trong mỗi 
bỏ và mót bảnh lãi bên trên. Tải được nâng bảng mười 
ròng rọc, nên ròng roc nâng tắng, lực đất vao nó lên 


mưới lân 


J7] 


CƠ HỌC VỀ CHUYỀN ĐỒNG 


CẦN CẤU THÁP 


CON LẦN 


( ản cầu tháp có tên như vãy vì 


nó dùng nhiều bỏ ròng roc CÁP CON LÀN 
để nâng chính xác trên một 3 GGÁ LÊN 
: * H TỚI CÔN LẦN 
điện tích rông, Nó 


gốm môt 
CÁP NĂNG 


Ằ \ `“ 
— \ 
cần trục chính dài, `... 


mảnh dược các cáp treo đỡ 
RÔNG ROC 


và cân bảng nhở đối trong trên 4 CON LÀN 
cản trục đối trọng, Cần trục chính w 
mang một con lăn từ đó thả xuống CƠN LÀN 


móc để lấy tải. Toàn bộ cấu trúc Cơn làn lăn trên các bánh xe dọc cản trục 
nâng này được một tháp cao dang, 
giản mắt cáo đỡ, cẩn trục quay trên 


đó, 


chính, được kéo tới lui bằng cáp con lần 

đo tởi con lăn vân hành. Cáp nâng kéo 
RÔNG RọC — đãi từ đầu của cần trục, đì qua các ròng 
CÓ MÓC rọc con lần và ròng rọc có móc, sau đó 


THÁP TỰ NÂNG 

Khi một toàn nhà cao lên, cần 
cẩu cũng nâng lên để hỗ trợ xây 
nó. Cân cẩu tháp không mở rộng, 
dang ống lỏng như cản cẩu tư 
hành; thay vào đó chúng tự kéo 
dài từng phản một. Chúng làm 
được như vậy nhờ một khung 
leo vân hành bằng thủy lực, 
nâng cabin để tao chỗ cho 
những phản bổ sung, 


qua các ròng rọc nâng tới palăng được 
một mötở điện cung cấp năng lượng, 


=> 


2 KHUNG LEO 
Khung bên đưỡi cabin dung một kích 
thủy lực (tr129) để tự kéo đài và 


1 PHẦN ĐẦU TIÊN nắng phần đầu của cân cẩu. 


Phần dâu tiên của cần cầu là một cấu 
trúc thấp đước cân cấu tư hành dưng tai 
nơi xây dựng 


Nô được buộc chất vào phân mông chắc 
chắn để cố dịnh toàn bộ cần cẩu. Sau dõ, 
khung len được đặt lên đình của phần 

đầu tiến. Cabin vã các cắn trục đước đặt 


CABIN: 


KHUNG LEO 


lên khung sau cung, 


PHẦN ĐẦU TIỀN 


RÓNG ROC 


TỜI 


TỚI 


Tởi quần hoặc thả cáp nâng để nâng và ha móc. Rong rọc 


con lần và ròng rọc có móc cùng tăng gấp đối lực do tới tác 
dụng bảng cách tăng gấp dôi đỏ dãi cáp cản dùng, Các ròng 
rọc bỏ sung có thể được dưa vào để tăng thêm lực bảng cách 
tăng gấp bốn lần chiều dải cáp 


CẮN TRỤC CHÍNH 


3 BỘ SUNG MỘT PHẦN 
Sau đỏ móc năng phần tháp xử 


theo, và nò được chốt vào vị trí bên 


trong khung leo 


ÀÀ 
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ĐỒỐI TRONG 


CABIN 


BỘ PHẦN QUAY 


4 CẢN CẨU 
HOAN CHỈNH 
Khi tháp đà lên dủ cao, 
có thể bỏ khung leo ra 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐÔNG 


THANG CUỐN VÀ THANG MÁY . 


'l§ thang cuốn lẫn thang máy đẻu la máy nâng dùng _ không thấy rõ ngay, nhưng thang cuốn hoat đồng theo 
ròng rọc và đối trọng, Ta thấy rõ điểu nay ở thang — cách tương tứ. Mốt bánh phát đông làm vòng xich gân 
máy, gồm cáp nâng buỏng thang máy chay qua ròng, với các bác thang chuyển đông, còn các bác thang trở 
rọc tới đối trong. Rong rọc cùng vân hanh cáp Mặc dù — xuống đóng vai trò như đối trọng 


# BẮC ĐI LÊN 
THANG CUON 


Các bậc thang cuốn được nối với một vòng xích chay quanh bánh phát 


động. Bánh phát động này do một môtơ điện ở dảu trên thang cuốn 
TAY VỊN 


cung cấp năng lượng. Phản bậc thang đi xuống đóng vai trò như đối 


"» 


& „trọng cho phân đi lên, do vậy môtơ chỉ phải di chuyển trọng lượng của 
những người đi lên. Mỗi bậc có một cặp bánh xe ở hai bên chay 
trên hai đường ray nằm bên dưới bãc thang. Các đường ray 
xếp thẳng hàng nhau trử ở đầu và cuối thang cuốn 
Dưới mặt thang, đường ray trong đi bên dưới 
đường ray ngoài để cho mỗi bậc 

di chuyển tới nấc của bậc tiếp theo. 
Như thế các bậc sẽ dẹt xuống để 
mọi người bước vào hoặc 
ra 


BẢNH RẰNG QUAY LAI 


BÁC TRỞ XL 


TAY VIN CHAY XÍCH 


TAY VỊN QUAY LAI 


RÓNG RÓOC 


MÓTIƠ ĐIỆN 


BÊN DƯỚI THANG CUÔN 
Trong lương các bậc trở xuống 
chán thang bù trữ cho trọng 
lượng các bã đi lên đầu thang 
Môtỡ chỉ phải nâng trong lương 
của người đi thang. 


THANG MÁY 
_ Thang máy la mảy nâng dùng rong roc đơn. Buồng, 
thang may nâng lên hay ha xuống nhờ mốt dây cáp 
chay qua ròng roc ở đỉnh trục thang máy. Ở đầu 


còn lại của cáp là đối trọng cân bằng trong lương, 


của buông thang máy công với số hành khách trung 
bình. Cả buồng và đốt trong chay lên xuống theo 
trục trên những đường ray dẫn hướng. Môt mötơ 
điện chay ròng rọc để di chuyển buồng, với mức 
năng lượng đủ để nâng chênh lệch giữa trong lương 


của buồng cùng các hành khách và đối trong, 


BỘ GIẢM XÓC | 


I61] 


CƠ HỌC VE CHUYEN ĐÓNG 


ĐINH VÍT 
VỀ TRÍ THÔNG MINH 


CUA VOI MA-MUT 
CĐ đây, tôi vừa khai quật được một tài liệu mà tổÏ 
tin sẽ chứng mình rõ ràng năng lực trí tuệ gây tranh 
cãi rất nhiễu của vơi ma-mút. Tài liệu này ghi rằng, một 
hôm, khi đang tìm việc gì đỏ để lâm, một hiếp sĩ và com 
với ma-mut của chàng tình cờ gặp một thiếu nữ bị giam. 
trên đỉnh một tòa tháp bằng đá. Tòa tháp không có cửa 
ra vào và chỉ có những cửa sổ bé tí. Chàng hiệp sĩ định 
giải cứu năng bằng một cải thang ngắn nhưng bộ giáp của 
chàng quá năng nên chàng thấy việc leo lên là bất hhä 
thi. Tiếp theo, có vẻ như chàng định dựng một doan dốc 
đái bằng cách gắn nhiều tấm ván vào nhau. Không may 
chang không giỏi thắt nút dây. 
+ ri 


ĐẠI ỐC VÀ BULÔNG 
Định vít là một mặt phẳng nghiềng được LỰC VẬN 


ĐẠI ỐC 


"cải trang” rất kỹ, nó quấn vòng quanh 
một cọc hình trụ ~ giống như đường dốc 
của chàng hiệp sĩ uốn quanh tháp. Như 
ta đã thấy ở tr. 10, mặt phẳng nghiêng 
biến đổi lực và đoan đường. Khi môt vật 
dị chuyển theo đường ren vít, như đại 


ốc trên bulông, nó phải quay nhiều lần “Z2 
để tiến một doan ngắn. Trong mát phẳng, 
giảm, thì lực tăng, Do đó đai ốc đì dọc “ LỰC TÁC 


nghiêng thẳng đứng, khi đoan đường. 


LỰC DI 


bulông bảng môt lực lớn hơn nhiều so DỤNG 
với lực dùng để văn nó. MẶT PHẲNG VÁ ĐƯƠNG REN CHUYỂN 
lên một hiện ĐẠI ỐC 


Đai ốc và bulöng giữ các vật với nhau 


vi chúng bám vào vật với lực lớn. Ma sát HD 
BULONG 


(xem tr 82-3) ngăn đai ốc bị lỏng ra 


ĐINH VIT 


Yem tiếp theo của chàng hiếp sĩ là lắp các tấm ván (fanh 
một đường đốc khác, rỗi gắn no dị xoắn ốc quanh thấp, 
Nhưng đường đốc không đủ dài để tới được chỗ thiếu nữ. 

Tới nưỡc nảy, chủ voi ma-mut đáng tìn cây hành động, Chủ 
nhật một thân cây gần do lén, nhét qua một ð cửa sổ và xoay 
toàn bộ tháp. Không chắc điểu gì đang xảy tay Nhưng chàng hiệp 
sĩ vẫn tham gĩa. Chang hết sức ngạc nhiên to. tháp bắt 
đầu lun sâu xuống đất..Bảng cách xoay tháp nhiều lẳn, ho từ tử 
làm nó lún xuống đất. Chẳng mấy chốc thang dễ đàng tiếp cân 
đình tháp, và thiếu nữ đang chong mặt được giải cứu 


ĐINE VIT 

Mắt nyhiệng thẳng thưởng được 
dũng làm nẽm, dẩy tải lén bảng mắt 
phẳng huyển động. Mặt nghiêng 


xoắn cìng có thể hoạt đông giồng 


như nén. Trong hảu hết các kiểu 


định vì. định vịt xoay và tư đị sảu 


Vào vãi liệu — giảng tòa 


thiểu rử. Củng như v 
bulông lực khuếch đại để 


đưa định vít tien lên bảng lực tảng 


đ 


ăn được 


dân. Lí này tác dụng lén vất liệu để 
đưa dịh vít vào nó, 

Cũng như trường hợp của đai ốc 
và bung, ma sát tác động để giữ 
đình vt trong vất liệu. Ma sát xuất 


hiện gia đường 
liệu quinnh no. Ma sĩ 
ren xen dải và lực giữa đường ren và 


vật liệt rất manh 


ren xoẵn và v 


m bởi đường 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐÔNG 


KÍCH VÍT 
Đưỡng ren của vít gỗ kéo manh vào Ï_ ĐẠI ỐC VÀ BULÔNG Kích vít dùng cơ chế đinh vít để 
gố khi nó quay và xuyên vào lớp gỏ. Đường ren ép đai ốc và buÌông vào. nang ô tô. Tay cảm có (HẾ HE số 


Tuốc nở vít giúp tăng lực dẫn động Íˆ nhau. Lực văn tăng lên nhờ lực đòn vòng dài gấp na quai TẤN Hộ Cao 
lên nhiễu lân Eếy Éhacgê ở năng ô tô, nên lực tác dụng lên ô tô 


lớn hơn năm mươi lần lực ở tay cảm: 


BẢN CHUYỀN 
ĐÓNG 


BẢN CỐ ĐỊNH 


DỤNG CỤ MỞ NŨ 
CHAI 

Dụng cụ mở nút cha 
hoạt động giống mô 
đính vít vào gỗ, như 
có dang đưởng xoắn 
để tránh nút vỡ khi 

khỏi chai. Tay cảm L 
lực văn đặt vào, và tr 
thành mốt cái cán tế 
để kéo nút chai ra 


` THANH DẪN ( 
BÀN KẸP 


Bản kep dung vít để gắn chặt vất 
lên bẻ mặt gia công 


ỐNG LÓT 

Ống lót quay theo cơ chế 
bánh cóc. Bảnh cóc Ngân trục 
vít tiến khi nó chạm vào vật 


THƯỚC CHIA ĐỘ 
VI KẾ 
Dung cụ này đo bể rộng của vật trục vít được đọc trên thước chìa 
với đô chính xác cao. Vật được đặt - đô, còn các vạch chia độ trên bản 
trong vì kế rồi ống lót xoay đến thân ống lót cho ta những phản 
khi trục vít cham vào vật. Trục vít nhỏ của một vòng. Công hai con 
và ống lót dần di chuyển dọc một — số đó lại cho một phép đo có độ 
đường ren vít. Chuyển động của — chính xác cao. 
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VÒI NƯỚC 
N2 đã từng dùng ngón tay cố ngăn nước chảy ra từ 
vôi, bạn sẽ biết áp lực nước manh được đến mức 
nào. Nhưng vòi nước điều khiển dòng chảy chỉ với lực rất 
nhỏ, bằng cách dùng môt vít (được tời trong tay cằm trợ 
giúp) để đẩy vòng đệm xuống ngăn dòng nước bằng lực 
lớn. Sau khi đã vận chặt, ma sát (xem tr. 82-3) tác dụng 


lên đường ren vít để ngăn vít lỏng ra. Bước răng đốc trên 
đưởng ren vít giúp giảm số vong văn cản thiết để đóng mở 


vòi nước xuống mức tối thiểu 


VỚI ĐÔNG 


ĐƯỠNG 
REN VÍT 


VONG ĐÊM 


CƠ HỌC VE CHUYEN ĐÓNG 


MÁY KHOAN VÀ TRỤC XOẮN 


rong máy khoan và trục xoắn, vít được 


dùng làm phương tiện để mang phản 
vật liệu rời ra Khi may khoan xuyên vao 
một vật liêu bằng phản mũi nhon, nó cũng 
đưa phản bỏ đi ra ngoài ngược theo rãnh 
có dang vít Trong máy khoan đường kinh 
lớn, sẽ thấy rõ các rãnh loại bỏ vất liều thải 
hơn và chúng khiến cho máy khoan có 
hình cái mở nút chai 


KHOAN QUAY TAY KHOAN TAY KHOAN MÁY 

Khi cân nhiều lực — chẳng han khi Khoan tay dụ 5L bánh răng côn (xem — La khoan điện có các bánh răng để vàn 
khoan một cái lỗ có đường kinh rông tr 37) để tắn lö quay của mũi khoan. _ hành mũi khoan ở tốc đỏ cao. Nó cũng 
khoan tay bình thường sẽ khó mà đáp Một bánh r truyền lực quay, còn co thể có một cơ cấu va đấp để xuyên 


ứng được. Ta cản dùng khoa 


quay tay bảnh răng kia lo. Khoan tay mũi khoan qua vat liêu cứng 


Tay cảm hình cảnh cung chc mũi nhanh. nhưng h lám 


khoan quay với lực đòn bẩy lớn 


QUẠT GIÓ 


HỆ THỐNG 
BÁNH RẮN 
HAI TỐC Ð 


TRỤC MÙI 
KHOAN 


lo6, 


ĐINH VII 


MÁY XAY THỊT 


Ai từng xay thịt bằng mày sẽ biết, máy xay thịt có thể ng| 


nát những miếng thự cứng nhất Tay cảm quay lam quay 
các lưởi dao, va quay cả trục xoắn ép thịt vao may cát. Tác 
động tới của tay cảm kết hợp với tác đông của trục xoắn để 


khuếch đại lực quay, di chuyển và cất thịt bằng lực cực lớn 


IUI/NNIUIIJ 


TRỤC XOÂN 


MÙI KHOAN XÂY DỰNG MÁY KHOAN HẦM 


Áu — Loai mùi khoan này dùng để đào lỏ trong - Máy khoan hảm là mót máy xuyên hảm 
đất mềm nhằm xây trụ cho các tòa nhà có thể đảo qua đất hay đá mẻm. Các 
lớn. Khi mũi khoan quay, nó chứa đây lưỡi cắt đào lỗ tại nơi thì công và khi 


đất. Sau đó nó được nhấc lên mắt đất để — máy khoan tiến lên, hằm đảng sau nó 
đổ đất dị, rồi lại được đưa xuống Theo được gia cố để tranh sáp. Đất đã thải ra 
cách nay, một mội khoan với chiểu dài có từ các lưỡi cắt dược đưa tới một 


hạn sẽ đào được những lỗ rất sâu hay nhiều trục xoắn vân chuyển 


khỏi chỗ thi công 


MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐÔNG 


M; gặt đập liên hợp được đát tên như vậy vì nó kết hợp hai hoạt động thu hoạch 
cơ bản là gặt (cát lúa) và đập (tách thóc). No cũng có thể đóng rơm thành kiến 
để thu hoạch và dọn dẹp nhanh gọn những cánh đỏng lớn. Máy gặt đập liên hợp 
dùng một số cơ cấu trục vít để vận chuyển thóc bên trong máy. Máy thu hoạch các 
loai hat không phải thóc hoat động theo cách tương tự 


CÁC BỘ PHẬN CHÍNH 


1 GUÔNG 

Guỗng cuốn lua vào hàm cắt 

2 HÀM CẮT 

Hàm cắt gồm một dao cắt dị chuyển qua lai 
giữa các ràng, cắt lua ở gẳn sát mật đất 

3 TRỤC XOẮN LÚA 

Vận chuyển lua tới bằng tảt 

4 BẰNG TẢI 

Bằng tài chuyển lúa lên xylanh đâp 

5 XYLANH ĐẬP. 

Bỏ phân này gồm một bộ các thanh quay tốc 
độ lớn. Thóc được tách ra tử phản ngọn vã rơi 
qua lưới buông đập tới khay đựng thóc 

6 MÁY ĐÁP CUÔI 

Khi bộ phân này quay, rơm (lua được dập) 
được đưa tời khay tải rửm 

7 KHAY TẢI RƠM 

Các khay này đưa rơm ra phân đuôi máy 
gặt, ở đây chúng rrh xuống đất hay được đông. 
thành hiện 


] GUÔNG 


Hộ tang CẮT 


8 KHAY CHUYỂN THÓC 
Mặt khay rụng, chuyển thóc tốt các sàng. 


9 SẢNG 

Thóc, phần ngọn chưa đâp và trấu rơi lên các 
sảng rung. Luông hơi thổi trấu ra khỏi đuôi 
mày, côn sảng giữ lại phần ngọn chưa đập. 
Thúc rơi qua sảng xuống phản chân máy 

10 BẰNG TẢI PHẾ THÁI 

Đưa phản ngọn chưa đấp bì thổi tử sàng về 
xylanh dập. 

11 TRỤC XOẮN THÓC VẢ BẢNG TẢI 
Thóc được trục xoắn và bảng tải đưa tới 
thùng chứa. 


12 TRỤC XOẮN DỠ HẢNG 
Bộ phân này vân chuyển thóc từ thung, 
ra xe moöc hay cho vào bao. 


LƯỠI 
BUỒNG ĐÁP. 


8 KHAY `. 
ĐỰNG THÓC 


⁄⁄ 4 BẰNG TẢI 


⁄ 


QUAT 


3 TRỤC XOẮN LÚA 


ĐINH VIT 


12 TRỤC 
XOẮN DỠ 
HÀNG 


THUNG 
CHÚA 
THÓC 


c— T KHAY TÀI RƠM 
- 


S—— 


1Ô BẰNG TẢ: - 
PHẾ PHẨM š 


ĐẦU HAT 
CHUA TUỐ1 


11 TRỤC XOẮN THÓA SÀNG TRỤC XOẮN 
VÀ BẰNG TẢI THÓC 
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@C HoCTUVÁNDEN 
CA VOIMA-MÚT 


vu tửng mắc một xui lâm khi võ tính bỏ chiếc xe đạp 
một bảnh của töi ử chỗ cả một con voi nia-út côn 
Do bản tính hiếu Rý, con vất tính nghịch nay nhanh 
chóng lấy xe chay. Tuy mài la hét, nhưng tôi vẫn không 
thể không để ý thây bảnh xe lần với sư ẩn định phí 
thưởng đến mức người mới tấp lái cũng có thể lái được 


a một bả 


bạm sẽ 


thẳng, và cho 


xoay nhe bảnh 
diều chỉnh đồ 


khỏr 
mà | 


M: đù chẳng mấy chốc con với ma-miff đó (hân, 
chạy xe, nhưng bảnh xe — gìở dang làn hết tốc lực 
S= đường như không muốa dừng lại Irước Rhì chiếc Xe 
lên tới dinh một ngọn đó. nhỏ, tay lái còn dang hình hãi 
đã hị đưa đi trong võ vọng, Mọi thứ trên đường dị dễu bị 
sạn phẳng nhanh chóng và dễ đáng, 


“ —“ 2á, -. ° 
QUÁN: TÍNH 


nh nếu phải đẩy 
bụ sức lực để đấy ö tỏ đi, 
tử đi tiếp mót đoạn nữa, 
tuí khởi động, 

c hiền tương xô đẩy, Nó 
_ củ THỊ, đổi cep dô 


ảnh công, nó s 


lối chạy xuống đổi và báng qua những đống 

lồ nát, tối (ự hãi về chỉ phí bảo hiểm của 
mình. Rồi tôi để ý tới cải aø và kẻ chiếm giữ âang | 
bất tình. Cuộc phiều luùu nhỏ của chú với má-mút ] 
đà hết thác, nhưng cùng phải mất vát phút trước Ỷ 
khi tới có thể tối gần cải xe của mình Mặc du 
chống ngược trong bùn, nhưng bánh xe vẫn quay 
tít và hất văng mọi thứ định trên nỏ ra xu. 


LỰC LY TÂM 
Khi rót vật d 
đổi hưởng Quản tỉnh của vật chối 
của cả hưới , và Sẽ lại 
được tự do rdi đường trờn. 

Thành ra, so với 
khỏi tâm dưới 


ta ngoài. Nó dư 


ø lần t 


VÀ TUƠI và 


trển xe mới 


CƠ HỌC VẺ CHUYỂN ĐÔNG 


ỨNG DỤNG CỦA QUÁN TÍNH 


BẢN XOAY CỦA THỢ GỐM 

Bàn xoay của thợ gốm là một cải đĩa năng có trục. Người 
ta thưởng quay nỏ bằng cách dùng chăn đẩy trục quay hay 
dùng bản đạp. Bàn xoay có quán tính dáng kể, và nó tiếp 


tục quay giữa hai lần đẩy chân hoặc ấn bản đạp. 


ĐỒ CHƠI TRUYỂN ĐỘNG MA SÁT 
Đô chơi truyền đông ma sắt trữ nãng 
lượng trong một bánh đà. Khi bạn lượt 
món đồ chơi lên mắt sàn, các bánh xe làm. 
bánh đà quay. Quản tính của bánh đà giữ 
nó quay để khi đăt xuống sản, món đổ 
chơi sẽ phóng đi 


MẦM QUAY ĐĨA 

Mâm quay của máy hát phải quay ở tốc độ. 
rất ổn định. Do vây, nó phải có vành năng, 
để hầu hết khối lượng của nó tập trung ở 
phản chuyển động nhanh nhất, và quán 
tính tăng. Quán tính của mâm quay đĩa 
triệt tiêu bất cứ sự thay đổi tốc độ nào dù 
lả nhỏ nhất xuất hiện trong môtơ quay. 


VÀNH NÀNG 


TRUC QUAY 


BANH QUAY 


MÔTƠ KHỞI ĐỘNG 


uán tính được dùng cả khi khởi động õ tố lẫn lúc chay êm 


BẢNH ĐÃ 
Môtd khởi động quay đồng cơ bảng cách khớp với rãng banh ĐỨNG YÊN 
đà Vân dung quán tính mốt cách khéo léo cho phép môtơ gắn vả 
rời bánh đa thông qua một hé lo xo và vít đơn giản. Khi đồng cơ dã 
VHES c 5 vn cư BẢNH RẰNG 
ĐI TỚI 
BÁNH ĐÀ 


khởi dông, quan tính của banh đa năng làm chuyển động tửng hỏi 
của các pitông được trơn tru 


1 KHỞI ĐỘNG Sang 
Khi văn khoa dành lửa, môtư 
khời động quay nhanh. Trục môtơ 
quay nhanh hơn bánh răng bị 
quản tính làm châm lại. Do đò 
bảnh răng di chuyển dọc dưỡng 


ren vít 


BÁNH ĐÀ QUAY 
NHỠ BẢNH RẰNG. 

BẢNH RẰNG 
GẦN VÀO 
BÁNH ĐÀ 


2 CHẠY ĐỘNG CƠ 
Ràng của bành ràng gắn vào bảnh 
đà, và nhờ tiếp xúc với bảnh đà, 


môtơ khởi dõng quay trục khuỷu 


MÔTƠ KHỞI ĐÔNG 


3 RỜI PHẢN KHỞI ĐỘNG BẢNH RẰNG Di 
Khi động cơ khởi dộng, giỡ bánh CHUYỂN NGƯỢC LAI 
ràng bàt đầu quay nhanh hơn trục 


BÁNH ĐÁ 
QUAY NHỠ 


mötơ khởi động, và do đô nó di ĐỘNG CƠ 


chuyển ngược lại dọc đường ren, 
rời bảnh đà 


TRUC KHUỶL 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐỒNG 
REM CUON 


hi cản kéo dây để hạ rèm xuống, tấm rèm trải ra bằng bánh cóc đơn - sẽ ngăn lò xo bung ra nếu móc 

và giữ nguyên ở bất cứ vị trí nào. Để kéo rèm lên, _ rèm được thả ra nhẹ Nhưng khi giât manh tấm rèm, 

việc duy nhất cản lâm là giát mạnh một cải và toàn bộ — bánh cóc không giữ nó cố định nữa. Chuyển đồng này 

tấm rèm sẽ cuốn lên. Nhưng làm sao tấm rèm có thể tao ra mốt thiết bị ly tâm trong cơ chế khóa giải phóng, 

phân biệt một cái kéo nhẹ với một cú giât mạnh? lò xo: lò xo bung ra, giải phóng năng lượng đư trữ của 
Trục cuốn rem vào có chứa một lò xo lớn. Lò xo nó để cuốn tấm rèm lên 

này quấn vào khi rẻm ha xuống. Một cơ chế khóa — 


THANH GIỮA 
CỐ ĐỊNH 


le 2///⁄4/::20////////2 ý HỘ. 
NnữMtiBinuii 


[HỢP 


HẠ REM 
Khi trục quay 


THẢ REM CUỐN RÈM 


mạnh tâm rem Lò xo bụng ra lam đĩc 


nö quay đĩa 


khỏa để quấn lò xo vào 


làm quay nị tức Ìy tả 


n co hớp xoay các chốt chân ở xa bà 


và tám rem cuộn lên 


không chuyển dòng 


BANH QUAY 


DẦY AN TOÀN Ô TÔ 


HD an toàn ô tô có cơ chế hoạt đông ngước với rèm 
cuốn. Thay vi khóa khi được kéo nhẹ, dây an toàn 


Khóa lại khi bị giất mạnh, điều thưởng xuất hiện khi 


xảy ra đâm xe, do vậy nó có thể giữ an toàn cho người 
lái hay hành khách. Đai không bị khóa khi kéo nhẹ cho 
phép cử đồng bình thưởng ở chỗ ngồi. Ở chính giữa 
đai an toàn là mót khớp ly tâm 


1 ĐẠI DI € HUYỄN LỰ DO 2 KHỚP GÀI VAO 

Bình thường, khi sử dụng, tấm ràng —_ Môi chuyển dòng dôt ngột làm tắm 
cưa không tiếp xúc với khớp, do vày, _ - rùng 
tấm này, cũng nh trục đai, tử ủo —_ Lưc ly tảm làm nó trướt ra phía 


ứa quay nhanh trong khốp, 


quay châm ngoài để gải vào rắng trong của 


khớp. 


3 ĐAI KHÔA 

Sau lh\ gai khớp, nô quay để di chuyển chốt hãm, chốt hàm gài vào bảnh 
cóc. Chót hàm gắn vào xe, côn bánh cóc gắn vào trục đai. Chốt hâm ngân 
bảnh cx: quay, nổi đại khóa. Khi đại chúng, lờ xo quay các phản tỡi vị trí 
giải phong đấi 


ĐẠI 
TRỤC ĐAI 


BANH CÓC 


CHỐT HÄM KHỚP DI 
GẢI VÀ KHÓA CHUYỂN 
BÁNH CÓC CHỐT 


CƠ HỌC VE CHUYEN ĐÓNG 


CON QUAY HỒI CHUYỂN 


on quay hỏi chuyển đang quay có thể cân bằng trên 

một chốt quay, thách thức trong lực bằng cách vẫn 
nằm ngang khi đứng trên đảu trục. Thay vì rơi ra khỏi 
chốt quay, con quay tự quay quanh nó. Lỡi giải thích cho 


màn diễn thú vị này nằm ở hiệu ứng tiến động. Cùng, 


QUAY 
(QUANH 


1 CON QUAY BẮT ĐẦU QUAY 

Con quay được đất quay sao cho trục của 
nó nằm ngang còn bảnh dà thẳng đứng. 
Toàn bộ con quay quay quanh trục quay 
chay đọc trục con quay. 


TRỤC QUAY 


_ TRỤC 
HẤP DẪN 


LỰC KÉC 
HẤP DẪN 


2 TRỌNG LỰC BẮT ĐẦU TÁC ĐỘNG 
Can quay lúc này được đặt sao cho một đầu 
trục chuyển động tứ do. Trọng lực cố gẵng, 
kẻo đâu kia xuống, làm quay con quay 
quanh một trục thứ hai: trục hấp dẫn 


như các vật khác, bánh đà của con quay chịu tác dụng 
của trọng lực. Tuy nhiên, khi con quay còn quay, sự tiến 
động thắng trọng lực bảng cách biến đổi nó thành một lực 
khiến con quay xoay tròn thay vì ngã xuống, 


TRỤC TIẾN ĐỘNG 


CHUYỀN ĐÔNG 
TIẾN ĐÔNG 


3 TIẾN ĐỘNG THẮNG TRỌNG LỰC 
Lúc này sử tiến động xuất hiện. Thay vì 
tuân theo lực héo của trọng lực, sự tiến 
động làm con quay chuyển động theo một 
vòng tròn ngang — thức ra quay nó quanh 
một trục thứ ba, trục tiến động. 


“THAY ĐỐI HƯỚNG 

\Nếu bảnh đà hoặc trục bánh đà 
4uay theo hưởng ngược lại, thì 
ton quay tiến động theo hướng 
ngược lại đó. 


BÁNH QUAY 


hang hi Cổ 


ø ưon8 


ẩn lam. 
ấy chuyển Ì 
nh hối € ắn 
an tí của con quay văn 
trới #ÀA 
lột 


nð 


quay nà ch 


ết gÓc 
tho biết 

ang và € 

nằm nrểa 


TRUC NGANG 


CƠN QUAY 


KHUNG 
CACĐÁNG 


CA SỐ 
QUAN SAT 


VACH CHÍ 
VỊ TRÍ CỦA 
MAY BAY 


VỎ CON 
QUAY 


LA BẢN HỒI CHUYỂN 
La bàn hồi chuyển dùng con quay hỏi chuyển để chỉ 
hướng. Trục của rôto con quay được đặt theo hướng bắc- 
nam và rõto bắt đâu quay. Con quay được nối với mỏi 
đồng hỏ sao cho khi tàu hay máy bay mang la bàn này 
quay, con quay vẫn giữ đồng hỏ chỉ theo hướng bắc. 

Tuy nhiên cùng như ở con quay đỏ chơi, lực ma sát Ệ KHUNG. 
trong la bàn hỏi chuyển có thể khiến nó lệch đi, và phải Ỉ CÁCĐĂNG 
điều chỉnh. Trong một số la bàn hồi chuyển, việc này tư 
đông diễn ra bằng cách dùng trọng lực của Trái Đất. Con 
quay được nối với môt vất năng, chẳng han ống thủy 
ngân, hoat đông như con lắc. Nếu la bàn hỏi chuyển bắt 
đầu chỉ lệch khỏi hướng bắc, con lắc làm nghiêng trục 
của rôto. Sự tiến đông khi đỏ xuất hiện để đưa trục vẻ lại 
hướng chính bắc 


ĐỒNG HỒ. 


GIÁ ĐỠ 


VỎ RÔTO 


LA BẢN 

KHÔNG TỪ TÍNH 

La bàn từ tính chỉ theo cực 
tử bắc, cực tử này lệch khỏi 
hướng chinh bắc, nên cân ỐNG 
phải hiệu chỉnh. Vì la bàn uyN 
hỏi chuyển không dùng từ 
tính nên nó luôn chỉ theo 

hướng chính bắc 


CƠ HỌC VẺ CHUYỂN ĐÔNG 


LÒ XO LẤẨY LẠI HÌNH DẠNG 

Lò xo có hai dang cơ bản ~ dạng cuốn hoặc thanh bẻ cong - 
và cô ba ứng dung chính trong máy móc. Ứng dung dẫu tiên 
chỉ là đưa cái gì đó về vi trí trước đó 

Chẳng hạn, lò xo xoay cửa co lại sau khi bị kéo dân, còn lò xo 
van của đông cơ ö tô dẫn ra sau khi bí nên (xem tr 49) 


LÒ XO 


ất nhiễử còn voi ma-miit, tuy tính tĩnh nói chung 
hiển lành, nhưng lại khó hợp để làm việc nhà 


” Sở thịch rẻ ngoài đao chơi kết hợp với sức manh 
khủng khiếp khiến chúng có bhả năng hỗ trợ rất tốt trên 
đồng. Tôi nhớ ra đã tứng thấy voi ma-mut hăng hải giúp 
sức trong suốt một vụ thu hoạch dứa cực kỳ nầng nhọc 
Thay vì chí leo lên tựng cậy rỗi thả ảửa xuống, co thể lam 
vỡ vỏ đừa, người nông dân dùng vơi ma-mút hẻo đừa vẻ 
vừa tâm của thang để hái một cách để dàng 


LÒ XO ĐO LỰC 

Ứng dung thứ hai của lò xo phụ thuộc vào mức độ thay dối 
hình dang của lõ xo khì nó chíu một lực tác dụng. Mức độ 
này tỷ lê chính xác với độ lớn của lực tác dung lên lò xo — 
bạn kéo lò xo cảng nhiều, nỏ đân cảng nhiều. Nhiều máy căn 
dùng lo xo theo kiểu nảy 


LÔ XO CO 


LO XỎ DÁN 
| 

THANG 
ÍCHIA ĐÔ 


LƠ XỒ 


ưng hhì H.. ngắm nhìn sự phổi hợp hài hòa giữa 
áốt và ŸOL ma-muit, thì tai hoa xảy ra. Sự xuất hiện 
lời 


k 


LH MỐI con chuột quấy rấy con voi ma-mút 
Äÿ lá. Khí do cây dừa tuần theo “mong “ 
Ñ đang ban đầu, làm các quả đửa — 


LÒ XO TRỮ NĂNG LƯỢNG H ĐÂN HỒI 


Ứng dung thứ ba của lo xo là dự trữ năng lương, Khi bạn Đặc tính đắc biết của lò xo, sự đàn hỏi, có được la nhờ cách 
kéo hay ép lo xo, bạn cho nó năng lượng để chuyển đông các phân tử tượng tác. Có hai loại lực chính tác đồng lên 
Năng lương này có thể được giải phóng ngay, như trong lò các phản tử trong mót vất liêu ~ lực hút kéo các phân tử lai 
xo cửa, hoặc được tích trữ. Khi được thả ra. nó giải phóng với nhau, và lực đẩy đẩy chủng ra xa. Thông thưởng, hai 
năng lượng, Đông hỏ chay bằng lò xo hoạt đông bằng cách —_ lực này căn bằng nên các phản từ giữ mỏt khoảng cách nhất 


giải phong nàng lương trữ trong lò xo. định 


LỰI 


MU 


LỨC ĐẨY 


a%e@o 


LÚC HỨT 


Eộ, 
s03; 
o%eo 


79] 


LÒ XO CƠ ĐỀ 
TRỮ NẴNG 
LƯỢNG 


F— 


LÒ XỎ ĐỨNG YÊN 
Lực hút và lức đẩy cán bằng 


LÒ XO BỊ ÉP 
Việc ép 


am tầng lực đẩy. Khi 
bỏ tay ra, lúc nãy lai đẩy các 
F 


tử tả xa 


LÔ XO BỊ KÉO DẦN 


Việc héø dân lài 


tảng lực 
hút. Khi bỏ tay ra, lực này 


kéo các phán tử lại với nhau 


4 


CƠ HỌC VỀ CHUYỀN ĐÔNG 
DẠP GHIM 


ID? ghum là một dung cu thưởng ngay ẩn chứa sư sắp 
xếp lò xo tải tình. No dùng cả Ìö xo cuốn và lô xo lá để 
nạp ghim doc theo khay và dưa dấp ghim vẻ vi trí ban đầu 


ĐỀ TỰA 
Phân nhỏ ra trên để tựa ép, 
xo hỏi phục kh 


sau khi dùng xong. Khi ấn dâp ghím, lưỡi dao ẩn xuống dụ 


lâp ghìm. Là xo này 
khay, ép ghim đứng đâu hàng xuyên qua giấy Đe uốn cong, nắng khay ra khỏi Ác sau 


khi dung xong 


hai đầu ghim để gắn các tở giấy vao nhau. Rỏi lo xo hỏi 


phục nâng khay và dao lên, cho phép lò xo máng đẩy ghìm 
tiếp theo vào vị trí 


HỆ THỐNG TREO XE Ô TÔ 


ệ thống treo của ô tô cho phép lát xe êm trên đoạn _ cũng sinh ra dao động lẻn xuống, nên hệ thống treo còn 
đường gỏ ghẻ. Các bảnh xe có thể xóc nảy lên có hâm xung, thưởng được biết đến ở đang các bộ giảm 
xuống, nhưng lò xo giữa trục bánh xe và thân xe cong, chấn. Các bỏ phân này làm châm chuyển động của lò xo 
lại và hấp thụ hết lực rung lắc đó. Hệ thống này đảm bảo _ để ngăn xe và người ngồi trên xe nảy lên xuống, 
rằng lực đó không truyền sang xe. Bản thân các lò xo 


ĐÔN CHỮ A TRÊN BỘ GIẢM CHẤN 

KHỚP QUAY ĐƯỢC _ Bộ giảm chấn được gắn giữa truc 

CHI TIẾT QUAY xe và thân xe. Pittông của nó dì 

chuyển lên xuống khi lò xo của 
hé thống treo cong lai. Dâu bị ép 
sẽ đi qua các rãnh vào píttông, 
làm chảm chuyển đông của 
pitông. 


KHUNG XE 


LÒ XO CUỘN 

Các loại xe nhỏ có một lò xo 
cuộn và bộ giảm chấn gắn với 
từng bánh xe. Trục bánh xe gắn 
với các hệ giảng có khớp để có 
thể di chuyển lên xuống. Lò xo và 
bỏ giảm chấn được gắn cố đình 
giữa thân xe và các hệ giảng, hay 
đòn chữ AÏ 


CUÔN 


ĐÔN CHỮ A DƯỠI 


KHỚP QUAY ĐƯƠI BANH XE BẢNH XE 


LỠ XO HÔI PHỤC 


k 
là năng 


và d¿ 


nhau sử 


¿0 UUUU), 


LÒ XO LÁ THANH XOÁN 

Các loại xe lớn có các lò xo lá phụ tải năng và các bộ Thanh xoắn là một thanh thép hoat đồng như một lò 
giảm chấn để giúp việc lái nhẹ nhàng hơn. Lô xo lá là một — xo để hấp thu lực xoắn. Nếu thanh bị ép văn theo một 
chùm lá thép, chúng thưởng hơi cong để lò xo thẳng ra hướng, nó sẽ chống lại chuyển đông đó rồi văn ngược lại 


khí xe chịu tải. Trục gắn với tâm hay gần tâm của lò xo lá, khi lực đó không còn. Nhiều xe có thanh chống lắc gắn cố 

và hai đảu của lò xo gắn với thân xe. Bộ giảm chấn được định giữa các trục bánh trước. Thanh này quay khi bánh 

gắn cố đinh giữa trục và thân xe xe chuyển đông lên xuống, Nếu ö tô nghiêng trên một 
khúc cua hẹp, thanh này ngăn trục nghiêng quá mức. 


— KHUNG XE KHUNG XE THANH XOẮN 


h LỤC XoÁN———Ì 
LỰC XOẮN RA si 


BÁNH TRONG THANH 
3 CHỐNG LẮC 


BÁNH NGOÀI 
ĐÔN CHỮ | 
A DƯỚI 


ỤC BÁNH XE 


THANH 
GIẢM LÁC 


CƠ HÓA 


VÉ CHUYỆN ĐỘNG 


MA SÁT 


VOI MA-MÚT VÀ VIỆC TẤM RỦA 


_A như trẻ em, Voi tị vC trong nhế phải 
tắm rửa dèu đặn. Va cũng giống tfề em, chu se. 


xu hướng xem việc tắn Riế vừa nhự một sử gián 
đoạn gáy kho chịu vữa như si XÍE pRẩm 
không cản thiết: Gần như. không thể tắm — 7 
chúng thưởng xuyên, nhưng khiphãi ` „ 
tắm thĩ phản khó khăn nốất là đưa _ '” 


con vật tổi gần châu tắm. `¬* 


NẮM SAO CHO V 
Ma sát là lực xuất hiện khi một bể mặt cọ xát vào một bể 
mặt khác, hay khi một vật di chuyển qua nước, không 

khí, hay bất cứ chất lỏng, chất khí nào. Nó luôn chống lai 


chuyển đông. Ma sát xảy ra do hai bể mất bám vào nha 


Chúng ép cảng manh thì độ bam càng lớn. Các lực pử 


tử hoạt động như trong lò xo. Lực giữa các phân tử trên 
bẻ mặt kéo các bẻ mặt lại với nhau. Các phản tử cảng sát 
nhau, lực ma sát càng manh 


1a khổ của 


Đội tắm rửa phải đối mắt với cản năn 


ma-mút, thứ giúp nó cỏ độ bám tốt hơn trên nẻr Chỉ 
bằng cách giảm ma sát bằng xà phòng và những viên bì 


như chất bôi trơn va vong bị — họ mới dị Iyển được nó. 


Ban sẽ không bao giỡ nhán được công có ¡ch bảng với 
công ban đưa vao mốt máy cd- ma sát luôn lấy mốt phản 


năng lương truyền qua máy Thay vì chuyển đồng có ích 


năng lượng mất mát này xuắt hiện dư ang nhiệt v 
lưi L lư 


thanh. Máy nóng và những tiếng động la là d 


‹m “ MA SÁT é 


C PHÂN T 


h báo chắc chân máy móc đang làm việc không tốt 


Các nhà thiết kế và kỹ sư cố gắng khắc phục ma sát 


áy móc làm việc hiệu quả nhất có thể. Nhưng 
hụ thuộc vào ma sát 


h lý thay, r 


máy móc la 


Nếu giả sử đột ngôt mất ma sát, ô tô sẽ trượt đi do các 


banh xe quay không thể kiểm soát. Phanh, vốn phụ thuộc 
vao ma sát, sẽ vô dụng, và bô ly hợp cũng vô dụng. Máy 


mài sẽ chẳng tạo nổi dù chỉ một vết xước, còn dù sẽ lao 


8 


thẳng tử trên trởi xu 


MÃ SÁT 


co nnn Rao ra <- 72010 
`. tâm cho với tôi nhớ rõ nhất càng chẳng. sấp trong các nghiên cửu củu mành. Đâu (té S8 nh 
CC ,cần với đồng người là bao, Đám dông chân các dùn bẩy loại 2 để nhẹ nhang nâng con vật. Khi tôi vữa. 


% ập trưng một phía của chiếc chau tắm chữa đây nước ˆ kết luận rằng họ định bảy nó tới chỗ chảu tắm, thì môt số. 
phông, Mặt can với ma-mit đợ đáy, bướng bình ngồi ở _ người đổ hỗn hợp xả phòng và các viên bị lên sản nhà. 
tú hịa. Nên nhd rằng trọng lưởng của voi ma-rmit Ìä vũ Kết quả thậi hình ngạc: sự kháng cư của con vật đột 
lí phủng thú lớn nhất của nó và chỉ cân dứng yên hoặc ngột giảm đt và, mặc dù gắng sức, nó vẫn bị béo hhàng 
_ Rgổi yến, nó càng co thể bháng cự được tất cả những nỗ lực __ thương tiếc về phia châu tắm. Khi heo đỏng thửi bằng hai 
mạnh mẽ nhất nhầm di chuyển nó. sơi đảy, thì sẻ mất chừng hơn nữa giờ để đưa con với 
Sau khi buộc dáy vào con vật, người la kéo càng. Trong -_ ma-mút tới đủ gắn chiếc châu tắm chiữa đầy xá phòng để 
lũc do, môt dội khác dùng một hỹ thuật mà tôi chưa từng vệ sình tai nô sạch sẽ. 


LỐP XE DÙ 
Lốp Xe dùng ra sắt để cũng, Khi dò mở, 
cấp lực bám và sự lải: nó rẻ với kh, 


bám đường để lực của động nhiều 
cơ và lực lượt tác dụ: tì 
vũ làng chuyển thanh lức tác 
dung l : đẩy tới và 
lâm xe lăn bánh. [ốp phảt 
bảm mặt đưỡng trong tợi 
điêu kiện thời tiết, Nếu giữa 


tước, thì ma 
Yới nó là Ìu 


kế để duy trí ma sát trếnt trất 
đường tiết bằng cách 
tần nghệ. 


phẩm 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐÔNG 


của trục khuỷu động cơ sang hộp số rồi sang các 
bánh xe, Nó truyền tử từ để xe lăn bảnh êm ru 

Trong ô tô dùng hộp số cơ, bỏ ly hợp được nhả khi 
nhấn bàn đạp côn. Bản đạp này làm đêm tì ép lên các 


BẢNH ĐÁ 
DO TRỤC 
KHUỶU 
DẪN ĐÔNG 


N\ = 


BỘ LY HỢP 


T4 ô tô, bộ ly hợp dùng ma sát để truyền lực quay 


quay, năng dĩa ép ra khỏi đĩa 


cản ở tâm nắp ly hợp đang, 
ly hợp, tách bảnh đà, do trục khuỷu làm quay, khỏi trục 
truyền đông. Khi nhấc chân khỏi bàn đạp cõn, các lò 
xo ép đĩa ép và đĩa ly hợp vào bánh đã Lớp ma sát trên 
đĩa ly hợp cho phep đĩa trượt trước khi được gái dây đủ 
tránh xóc nảy 


ĐĨA LY HỢP. 


ĐĨA ÉP 


( 


TRỤC TRUYÊN 
ĐỒNG. 


ĐỒNG CƠ 


HỘP SỐ 


BỘ LY HỢP BO VI SAI 


GẢI BỘ LY HỢP 
Nhà bản đạp cần cho phép các 
}— lô xo bỏ ly hợp ép đĩa ly hợp và 

bánh da vào nhau, và bạnh da 
vận hạnh trục truyền động 


Z 


TRỤC TRUYỂN ĐỘNG 
TỚI HỘP SỐ 


NHẢ BỘ LY HỢP 

Nhấn bản đạp côn sẽ đẩy đệm 

tì vào, hẻo địa ép lai. Bánh đà 

và trục truyền động lúc này sẽ 

tời nhau, nên động cơ không thể 
„ làm quay bảnh xe 


MA SAT 


BỘ ĐỒNG TỐC _ 


B đồng tốc là một cơ cấu trong hộp số ô tô (xem tr 40-1) cho phép 
người lái chuyển số dễ dàng. Nó ngăn các bánh răng bên trong hộp số 
khớp vào ở những tốc đõ khác nhau và nghiến vào nhau. Trước khi chọn 
số, các bánh răng do động cơ vân hành quay tự do trên trục truyền động, 
Để vào một số, bánh răng và trục cần có cùng tốc độ và khóa vào nhau. Bộ 
đồng tốc dùng ma sát để làm việc này mốt cách đơn giản và nhẹ nhàng. 

Càng gạt số đẩy vong đệm trượt dọc trục truyền động vả quay cùng nó. 
Vòng đệm khớp lên côn trên bánh răng, làm bánh răng tăng hay giảm tốc 
đến khi cả hai chuyển động ở cùng tốc độ. Khi đó, vòng ngoài có răng trên 
vòng đệm gài vào răng chó trên cön, khóa vòng đệm vào bánh răng, 


NHẢ BỘ ĐỒNG TỐC 
Khi nhà bộ đông tốc, vòng đệm 
và bánh răng không nối với 

nhau, bảnh răng sẽ quay tự do. 
trên trục truyền động 


BẢNH RÁNG: 


CÀNG GAT SỐ 


RĂNG CHÓ VÒNG CÔ RẰNG 


VÔNG ĐÊM 


BÁNH RẰNG 


TRỤC TRUYÊN ĐÔNG 


GẢI BỘ ĐỒNG TỐC 

Vòng đệm tiếp xúc với côn, ma sát giữa 
chúng khiến chúng quay cùng tốc độ. 
Các răng ăn khđp với nhau. Lúc này 
bảnh răng bị khóa vào trục truyền động 
và có thể truyễn năng lượng tử động cơ 
sang để làm quay bảnh xe. 
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CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐÔNG 


PHANH Ô TÔ 


Tí dừng chiếc ö tô chạy nhanh dang chở khách trong — lớn. Trong ö tỏ dùng phanh không hỗ trợ, lực của chân 


vòng vài giây, phanh xe phải tạo ra mốt lực lớn hơn người lái được khuếch đại nhớ thủy lực trong hệ thống 
lực của đông cơ. Lực này tao ra nhờ ma sát giữa những bẻ phanh (xemtr 128) Trong ö tô dùng phanh động lực, hệ 
mặt có tổng diện tích chỉ bảng lòng bản tay thống thủy lực nay được tr lực nhở mỏt hệ thống khác 
Phanh rất khỏe đo đêm hãm hay guốc phanh, và địa hoat đông khi nhấn chân phanh, giúp người lái phanh xe 
phanh hay trống phanh được đẩy vào nhau bảng lực rất nhanh hơn (xem tr 127) 


ĐỀM HẢM 


Áp suất của chất lông 


PHANH ĐĨA 


Ở phanh địa. ma sát được đệm hãm áp vào hai bên địa 
thủy lực ép phlông 


trong xylanh đấy dệm 
hàm vào địa phạnh 


phanh dang quay. Viếc nay có thế sinh ra nhiều nhiệt nhưn 
không ảnh hưởng đến hoạt đông, và mang lai lực phanh 
lớn. Đo là bởi nhiệt thoát di nhờ dòng không khí trồi qua 
đĩa. Phanh địa được lắp vao bảnh trước của õ tô, vị trí cần 
lực phanh manh hơn. hoặc vào tất cả các bảnh 


MA KEP 
Mà hẹp gắ 


đèm hàm và xylanh thủy 


quanh da, giữ 


ĐĨA PHANH 
Địa phanh dược gắn vào MÁ 
bánh xe và để lộ ngoài 

không khí để tiêu tán nhiệt 
đo phanh tạo ra 


PHANH TANG TRÔNG 

Ở phanh tang trồng, ma sát được guốc phanh áp vào phản 
trong của một trồng phanh dang quay Nhiệt tao thành có 

xu hướng làm giảm ma sát, khiến phanh tang trống yếu dẫn 
và cho ít lực phanh hơn. Phanh tang trống được gắn với các 
bánh sau của nhiễu loại ö tô. Phanh tay hoặc phanh đỗ xe 
thưởng vân hành các phanh sau thông qua một bỏ liên kết cơ 


GUỐC PHANH 
Guốc phanh được gắn vào một 
đâu hoặc do hat xylanh thủy 
lực di chuyển. Các má kẹp 
trên guốc phanh tiếp xuc với 
trống phanh 


TRÔNG PHANH 
Trống phanh được 


vào bảnh xe. Một lò xo 


hổi ví hẻo guốc phanh 
I trồng phanh khi 


nh LÔ NO HỒI 
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GIÀN KHOAN DẦU 


ác giàn khoan thường phải khoan sâu vào đá cứng. Mũi 

khoan mãi vào đất, nghiên đá thành mảnh nhỏ. Mãi lã 
một dạng ma sát cực mạnh; nó sinh ra nhiều nhiệt, nhiệt 
này được loại bỏ bằng loại bùn lỏng làm mát bơm xuống 


DÒNG 


giếng khoan. Giản khoan dầu được đặt trên mỏ dâu hay khí 
nằm dưới lòng đất hoặc đáy biển. Giàn khoan ngoài khơi 

thường đắt trên bể mặt đáy biển hay các trụ đãi, hoặc được 
eo trên mặt biển 


GIẢN NỔI 


MÙŨI KHOAN XOAY 
Mũi khoan của giếng khoan nằm ở đầu ống khoan 
dài, ống này quay nhở động cơ ở giản khoan bên 
trên. Một mũi khoan ba chóp xoay có ba côn đây 
răng quay khi ống khoan quay. Trong lượng của ống, 
đề lên mũi khoan giúp nó ép và nghiền đá 


MÁY BƠM 


cho 
lòng đặc biết dành riêng cho việc 
khoan. Nó được bởmn vào đầu của 
ống khoan, rồi tử đỏ chảy xuống mũi 
khoan và dâng lên ở bên ngoài ống, 
để trở lại giản khoan và mang đá lên,  GIẾNG. 
trước khi được lọc và tái chế, KHOAN 


Ñ xs© øf£”-:' 
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áy móc tự chuyển đông hay tạo ra chuyển động 


bị ma sát giới han. Chẳng hạn, trong các bỏ phản 
chuyển đông của một đông cơ, ma sát làm giảm hiệu suất 
và có thể sinh ra quả nhiều nhiệt. Giảm ma sát giúp làm 


giảm lượng năng lượng cẩn dùng, do đó làm tăng 


£ khi động và 


suất. Để làm vậy, ta dùng ổ bi, tạo hình da 
chất bôi trơn nhằm giảm thiểu tiếp xúc ma sát 
ÖBI 


Các viên bị tr 


chuy 


đũa (bị tru) t 


BỒI TRƠN Ô TÔ 


Ô tô có nhiều bộ phân chuyển đồng và cẩn bồi 


tốt. Trong hệ thống treo, hệ thống Ì ộp số, và Ì 


thì chỉ cần dâu nhớt hay dầu mỡ là đủ. Nhưng đói 


t hệ bôi trơn đặc biệt để đưa dẫu tới các 


cấr 


khi chúng hoạt đông 


Dâu được chứa trong bể chứa dâu, Ì 


àị thùng ở 


4) hút dầu từ bể lêr 


đông cơ. Một máy bơm (xem tr 
đưa qua bộ phản lọc dâu để loại bỏ hat bẩn, sau đó tới 
các ổ bị và bộ phân chuyển đông khác của đông cơ, ví du 
như pittông, Các bộ phân nay có rảnh hẹp đưa dẫu tới bé 


mắt chuyển động. Sau đỏ dầu trở vẻ bể để tải tuản hoàn 


MA SÁT 


CHUYỂN ĐỘNG VINH 1 CỬU. 


gay cả khi có Ì bài trưn tốt Ì kh 1 g tồn cai không thí để 
ân šp kh bó ẩn còn r y , ¿m chiết lâu không gi 


y chay chậm lạ 

ửu huyển thoái — thử r 

sẽ vân hanh mái rnải không c 
là một huyểu thoai, 
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KHAI THÁC CÁC NGUYÊN TỔ 


GIỚI THIỆU 


GƯỜI HY LAP CỔ ĐẠI là những người dầu tiên có ý tưởng rằng mọi thứ đẻu 

được cấu tạo tử các nguyên tố. Họ chỉ nêu ra được bốn nguyên tố — đất, lửa, 
khi, và nước. Ý tưởng này hóa ra lại đúng nhưng các nguyên tố thì sai. Các nguyên tố 
trong hóa học hiện đại ít mang tính gợi hình hơn nhưng số lượng lai nhiều hơn; chúng, 
tạo thành hơn một trăm chất cơ bản. Một số thì phổ biến, như ôxy, sắt, và cacbon; một 
số khác thì hiếm và quý, như thủy ngân, urani, và vàng. Người Hy Lap cổ đại cũng là 
một trong những người đảu tiên đưa ra giả thiết rằng mọi vật đều chứa các hat gọi là 
nguyên tử. Nguyên tố là những chất chỉ chứa một loại nguyên tử. Tất cả các chất khác 
đều là hợp chất gồm hai hay nhiều nguyên tố, trong đó các nguyên tử tư nhóm lai với 
nhau để tạo thanh phân tử 


NÓI THÊM VỀ PHÂN TỬ 


Như ban đã từng đọc, các phân tử ôxy và nitơ di chuyển với tốc độ siều thanh va cham 
vào bạn từ mọi phía. Bạn không nhân thấy điều đó vì các phản tử này (cùng với những, 
phân tử khí khác tạo thành không khi) quá nhỏ. Bạn có thể nhốt khoảng 400 triệu triệu 
triệu phân tử vào một hộp diêm rỗng, Thát ra, nếu nỏi rằng ban có thể lấy tất cả hàng, 
triệu triệu phân tử đó ra khỏi hộp diem thì sẽ đúng hơn, vì các phân tử khí sẽ lấp đây 
bất cứ khoảng không nào chúng lọt vào được. Giống như lũ trẻ con năm tuổi, chúng lao 
theo mọi hướng, đâm vào bất cứ vàt cản nào chúng gặp. Trong chất lỏng, các phân tử có 
ít năng lượng hơn, gản giống những vũ công say rượu có xu hưởng va vào tưởng phòng, 
khiêu vũ. Các phân tử trong chất rắn có ít năng lương nhất; chúng nâm sát nhau như 
đàn cừu lẽ bước đi quanh đồng cỏ. Trong chất rắn, các liên kết phân tử rất manh, giữ 
chất các phản tử với nhau để chất rắn đặc và rắn. Các liên kết giữa những phân tử chất 
lòng kéo chúng lai với nhau để chất lỏng có thể tích nhất dịnh, nhưng chúng đủ yếu để 
chất lòng chảy được. Liên kết giữa các phân tử khí còn yếu hơn nữa, cho phép các phân 
tử đi ra xa nhau, nên chất khí giãn nở và chiếm đây không gian 
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SỨC MẠNH CỦA SỐ ĐÔNG 


Do các phân tử trong chất lỏng và chất khí luôn chuyển động, nên chúng có năng lượng. 
Mỗi phân tử có thể không có nhiều năng lương, nhưng khi tập hợp lại với nhau, chúng 
tao thành một lực đáng kể. Tâu thủy đại đương nồi do có hàng tỷ phân tử nước di chuyển 
nâng đỡ thân tàu. Các phân tử liên tục va cham vảo bất cứ bẻ mặt nào chúng gặp. Khi 
đâp vào bẻ mất rồi bật lại, chúng tao ra một lực nhỏ. Trên toàn bộ bẻ mặt, một lực lớn 
hình thành — gọi là áp suất của chất lỏng hay chất khi. Nếu bạn đưa thêm nhiều phân từ vào 
cùng không gian, bạn sẽ có áp suất lớn hơn do có nhiều phân tử đáp vào bề mặt hơn Áp 
suất tao ra bằng chuyển đông không ngững này có rất nhiều ứng dung, Möt số loại máy 
vận hành bằng cách tạo ra áp suất còn một số khác lai được áp suất cung cấp năng lương, 


TĂNG TỐC CHO CÁC PHÂN TỬ 


Nếu ban đun nóng một chất khí, bạn đang tiếp thêm năng lượng cho các phân tử, chúng 
không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng tốc đô chuyển động. Đó là lý do tại sao áp 
suất của chất khí tăng theo nhiệt độ — và áp suất tăng sẻ làm chất khí giãn nở hết mức 
có thể. Sự giãn nở của chất khí khi bị đun nóng dược đưa vào sử dụng trong nhiễu loại 
máy móc, tử động cơ đốt trong trong ö tô cho tới tên lửa phóng vào không gian. Đun 
nóng chất rắn và chất lỏng cũng khiến năng lượng của các phân tử của chúng tàng thêm, 
lam tăng tốc độ dao động và nhiệt độ. Đến một mức nào đó, sự dao động của các phân tử sẽ 
đủ để giải phóng chúng, chất rắn có thể trở thành chất lỏng, chất lỏng có thể trở thành 
chất khi. Điều ngược lai xảy ra nếu mất đi đủ lượng nhiệt 


PHÁ VỠ CÁC LIÊN KẾT 

Nguyên tử của các nguyên tố được tạo thành tử các hat còn nhỏ hơn nữa - đó là các 
electron tạo thành các lớp vỏ ngoài của mỗi nguyên tử, và các proton và nơtron hình thành 
phản lõi, hay hạt nhân. Chúng ta khai thác năng lương của các elecưon — đưới dang, 
nhiệt điện — trong các thiết bị sử dụng hàng ngày, tử máy sấy tóc cho tới máy sưởi. Tuy 
nhiên, phả vỡ các liên kết gắn kết hat nhân của một nguyên tử là mỏt vấn đẻ khó hơn 
nhiều. Như ta sẽ thấy trong phân cuối của chương Khai thác các nguyên tố, liên kết này la 
lưc manh nhất trong tất cả các lực. Việc phá vỡ chúng giải phóng nguồn năng lượng manh nhất 
và nguy hiểm nhất mà con người tửng biết tới 


KHAI THAC C 


ÁC NGUYÊN TỔ 


NỔI TRÊN NƯỚC 


THUYỀN BÈ 
Tuy nghe rất kỳ quãc, nhưng lời giải thích của nhà phát minh 
vẻ chuyến du hành của con voi cũng có phản đúng. Đúng 
là nước nhường chỗ cho mốt vất nhúng vào. Nhưng thay vì 
không để lại gì bền dưới, nước quanh vất đẩy ngược lại và cố 
gắng đỡ lấy nó. Nếu nước thành công, vật đó nổi 

Xét trưởng hợp tấm be trước khi đưa con voi ma-mttt 
được đưa lên. Trong lương của bè kéo nó xuống nước 
Nhưng nước đẩy ngược lai, đỡ lấy be bảng môt lực được gọi 
là lực náng. Đô lớn của lực năng phụ thuộc vào lượng nước 
mà bẻ chiếm chỗ, hoặc đẩy sang hai bên, khi nó được đưa 
xuống nước. Bè càng chìm sảu lực nâng cảng tăng. Khi lưc 
nâng lớn bảng trong lượng của bè thì be nổi 

Giở ta đưa con voi ma-mút lên bè Trong lương thêm vao 
làm be chìm sâu hơn. Tuy lực năng táng, nhưng nó không thể 
lớn bằng tổng trong lương của be và con voi ma-mút do không, 
có đủ nước bị chiếm chỗ. Be và tải của nó chim xuống đây 

Thuyền la mốt vấn để khác. Do thân của thuyền rồng, no 
có thể chìm sâu hơn trong nước vá chiếm chỏ lượng nước đủ 
để tao ra lực nâng cần thiết đỡ trong lượng của thuyền và cor 
VoI ma-mủt 


_ + ẵ 
VAN CHUYEN VOI MA-MUT 
ôt lần, khi đang chờ để lên pha, tôi quan sát thấy ở 
đẳng xa phía ha lưu, một chủ phả khác đang cố đưa 
một cơn vơi ma-mút khổng lỗ lên cái bè to. Ngay khi cái bè 
và “hiện hàng” đang phản đối quyết liệt này được dưa xuống 
nước, cả hai lập tức chìm nghỉm 
Sửng sốt vì sự việc bất ngờ này, tôi rời hãng người để hỏi 
xem mình cỏ giúp được gì không. Lời đẻ nghị của tôi nhanh 
chóng được cấp đôi “chuột lôt” chấp nhận † hỏi 
chuyện và làm một số tính toán nhanh, tôi rút ra kết luận 
rậfÑgsthản nước chắc chắn sợ hiện hàng quả khổ của cái hè 
nền đã đi mất khi bè được chất hàng. Điều nãy khiển cho 
bên dưới bè không có gì cả, và thế là nó chìm. 
Rõ ràng cắn chút mưu mẹo để giữ cho kiện hàng nổi 
được: Do đó tôi đẻ nghị giấu con voi ma-mút Không cho thân 
nước thấy bằng một thiết bi đặc biệt do tôi tử chế. 


Vật cũng có thể nổi trong chất khí và, giống như con voi 
ma-mut bị phỏng lên, khinh khí cầu lơ lừng trong không khí 
với lý do tương tư như thuyên nổi trên nước. Ở trưởng hợp 
này. lực nâng bằng trong lương của lương khí bị thế chỗ. Nếu 
trong lương của khí cầu, gồm lương khí mà nó chứa và trọng, 
lượng hãnh khách, nhỏ hơn lực năng, nó sẽ bay lên, Nếu lớn 
hơn. nó sẽ rơi xuống. 


ẢNH HƯỚNG CỦA KHÔI LƯỢNG RIÊNG 
Tại sao bẻ gỗ năng lai nổi con cây kim lại chìm? Và nếu một 
cây kim bằng thép chìm, tại sao thuyền bảng thép lại nổi? 
Câu trả lới là khối lượng riêng. Chính yếu tố này, chứ không, 
phảt trong lương, mới quyết định mốt vật sẽ nổi hay chìm 
Khối lương rẻng của một vật bảng khối lượng của vật đó 
chia cho thể tích Mọi chất. kể cả nước, có khối lượng riêng, 
cụ thể ở möt nhiệt đô cho trước (khối lượng riêng thay đổi 
khi mốt chất nong lên hay lanh dị). Những chất rắn có khối 
lương riêng nhẹ hơn nước thì nổi. con năng hơn nước thì 
yên nổi nếu tổng khối 
c tổng khói lương chia cho tổng thể 


chim 


Tuy nhiên, môi vật rồng như thị 


lương riêng của n( 


tích ~ nhỏ hưn khối lượng riêng của nước 


K hoạch của tôi được thực hiện. Một lớp thành gỗ dây được gắn 
quanh bè và điều làm ai cũng hình ngạc, dĩ nhiên trử tôi ra, là cả 
bè và hàng đều trôi an toàn 

Để dẻ phong con vật không thoải mát vì sợ bị chìm lân thứ hai, tôi 
đề nghị cho nó mặc đỗ lăn bảng cao su. Thú thực rằng, ít lâu sau khi 
lên bở, tôi vẫn chưa thể giải thích được căn kẽ điểu gì đã xây ra. Con 
voi mạ-mut đước buộc gân bến đâu, mặc đỏ lăn và đứng phơi dưới 
nắng một lúc. Bô đỏ lăn bắt đâu giản nở và trước sự ngạc nhiễn của 
tối, con vút khổng lỗ bay lên không trung. Thật khó hiểu vì sao 
| chuyện nủy lại xảy ra. Có lẽ có vấn để gì đô 

với thản không khí? Ghúng ta vẫn 
-_ cðn nhiều điều phải học. 


NƯỚC BỊ CHIẾM CHỖ 


LƯƠNG 


— XSG——¿ 
THUYỀN NỔI 

Thuyền chiếm nhiều chỗ trong nước hơn, tao ra 
đà hức n ế đỡ trong lượng của nó công với 
con voi má-mut, nên thuyền nổi 


BÈ NỔI 
Lực nâng đo nước bị chiếm chỗ tao ra bảng với 
trọng lương của bè, dỡ bè, nén b nổi. 


chỉ cõ thêm một lướng nhỏ n 
ủ Bè chưn 
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TÀU LẶN 


àu lăn được thiết kế để sử dụng ở những độ sâu 

lớn. Chúng cân phải chìm xuống, nổi lên, và lơ 
lửng được dưới nước. Để làm được vây, chúng biến đổi 
trong lượng thông qua một hệ thống két dần có thể 
giữ không khí hoặc nước. Nếu các két dẫn chữa đây 
nước, trọng lượng của tâu tăng. Nếu sau đó không khí 
nén đẩy nước ra, trọng lượng tau giảm. Bằng cách điều 


ĐỘNG CƠ ĐẨY BÉN 
Động cơ này đẩy tau sang 


CHẮN VỊT 
CHÍNH 
Chân vịt này 
đứa tàu tiến. 
hay lút 


KẾT DẲN 
Tàu lặn chìm xuống 
—_ My nổi lên mặt nước 
— bảng cách cho dây 
ức hay không khi 
các hết dẫn. 


chỉnh lượng nước trong các két, trong lượng và sức nổi 
của tàu có thể được điểu chỉnh một cách chính xác. 
Tàu lăn được thiết kế để thực hiện những nhiệm vụ 
khó khăn ở sâu dưới nước, và đo đó nó chịu được áp 
suất lớn và có tính linh hoạt cao. Chúng khỏng cân 

di chuyển ở tốc đô cao và do đó, không giống với tâu 
ngảm, chúng không có hình dáng khí động 


ĐỘNG CƠ ĐẨY THẮNG KHOANG THỦY THÙ 
Động cơ này giúp tạo ra những 
thay đổi nhỏ trong tư thế của 
tàu làn khi ở dướ dây biến 


Là mội khoang cao áp hình 
câu chịu được lực tác dụng, 
cức lớn của nước ở những đó 
sảu lớn. Không khi bèn trone 
được duy trì ở áp suất khi 
quyển 
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NỔI 


TÀU NGẦM 


_ KHÔNG KHÍ BỊ ĐẨY RA 


KHÔNG KHÍ 
cÁ NÉN 
2 
KẾT Ề NƯỚC 
THÂN TÀU 
DẲN NHẬN VÀO 
LỰCNÁẢNG : 
‡ /ZCÁNH LĂN 
DÔNG NƯỚC 
{ NƯỚC BỊ 
LẶN SỰ CÂN 


Khi các kẻ dân chứa dây không — BẰNG NỔI 
khí, tâu ngìm có tổng khối lượng, 
riêng nhỏ lơn nước biến Kết 
quả là nó rồi Để tau lần, các két 
đần phải đìy nước để tàu có khối 
lượng riên bằng nước biển. Sau. 
đồ các cán! lần hướng tàu chúc 
xuống đấynó vẻ phía trước 


{ NỔI LÊN MẶT 
NƯỚC 

Để giảm khối lượng riêng 

của tàu ngắm, không khí 

nén được thổi vào các 

két dẫn, đấy nước biển ra 

và tàu ngảm bắt dẫu nổi 

lên. Các cảnh lăn giúp 

đấy manh di chuyển theo 

hướng lên trên. 


KÉT ĐẢY NƯỚC 


——TAY MÁY 
Tứ khoang hủy thủ, thủy thủ 
đoan điều fuiển những chiếc cản 


(ở [fdfg bí lên và mỏ kẹp nà) 
Họ) lu 2p, Ö đ àu ngắm hoat động rất giống tàu lăn, ngoại trữ việc nó có thể dùng, 


lực đẩy tới để điều khiển đô sâu. Cánh ở hai bên được gọi là cánh 
lăn xoay để làm lệch dòng nước quanh thân tàu, giúp nâng hay hạ mũi 
để tâu có thể đi lên hay đi xuống dưới lực đẩy của các chân vịt. Cũng. 
giống trong tàu lăn, sức nổi được điều khiển bằng các két dẫn. Các 
két này chứa đây nước khi tàu lặn; khi tàu nổi lên, nước trong 
tì két bị không khí nén đẩy ra 
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KHAI THAC CÁC NGUYEN TÔ 
TÀU THỦY CHỞ KHÁCH 


Ik- cả các tàu có động cơ dì chuyển trong nước hay Dưới mất nước. thân tau được làm nhần nhất có thể để 
trên mặt nước bảng cách truyền chuyển động cho giảm lực cản của nước và tăng khả năng di chuyển. Các 
nước hay không khí quanh no, và chúng được lái bằng — chân vịt mũi được đưa vào trong, do vây không ảnh 
cách thay đổi hướng của dong nước hay không khí Ở hưởng tới dong nước. Các bố thăng bảng có thể thu vào. 
những tàu lớn, chân vịt cung cấp năng lượng, và bánh — gấp vao trong hắm tàu khi không dùng tới. Ở mũi tâu 
lãi điểu khiển hướng di chuyển. Nhưng các tàu lớn thân tàu đưới nước có thể nhô vẻ phia trước dưới dạng, 
cũng cản phải kiểm soát được chuyển đông sang hai hình vôm. Hinh vom này làm giảm song mũi tâu tạo ra 
bên khi cập bến, tròng trành khi biển động nhờ các khi tàu rẽ nước. Lực cản của nước lên tàu giảm đi giúp 
chân vịt mũi và bộ thăng bằng, hai thiết bị hoạt đồng, tăng tốc độ hay tiết kiếm nhiên liệu 


như chân vịt chính và bánh lái 


CHÂN VỊT MŨI 
Chân vít mùi là những chân vịt nhỏ 
(xem tr. 100) gần hai bên trước dáy 
tâu. Tuy cac chân vịt nay được đặt 
có định, nhưng,các cảnh của chúng, 
có thể xoay để đẩy nước sang man 
¿.. Ái hay mạn phải Khi đó mồ tàu sẻ 
*Ÿ © &oay theo chiêu ngược lại Các chăn 
S7 AfLmúi giúp lầu vàn hành ở tốc độ 
thấp hoäc đứng yên. như khi neo: 
đâu ở cảng chẳng hạn 


CHUYỂN ĐỘNG 
à CỦA TÀU 


ỐNG DẪN mm 


QUA MŨI TÀU 


HƯỚNG SANG 
MẠN PHẢI 


THÂN TAL 


J98Ị 


NÓI 


VỮNG NHIỆT ĐỐI 


VACH PLIMSOLL HAY VẠCH TẢI TRỌNG 
Việc đưa tải lên tâu được điều chỉnh theo các vạch trên 
hông thân tâu. Các vạch này thể hiện giới hạn tải ở các biển 


va mùa khác nhau. Khi tầu chất hàng, nỏ sẽ chìm sâu hơn 
xuống nước. Để đảm bảo an toàn, nó không được chất hang 
qua ngưỡng đánh dâu tương ứng 

Các ngưỡng này khác nhau la do sư khác biết về khối lượng 
riếng của nước, do đó lực nâng mã nước tao ra cũng khác 
nhau. Nước mãn nâng hơn nước ngọt. và nước lanh năng 
hơn nước ấm 


..BỘ THĂNG BẰNG 
Thuyền tròng trành sang hai bên khi gấp sóng cao. Để giảm trông +THÁN. 
trảnh, nó có các bỏ thăng bảng, Đó là những cặp cánh lớn xòe ra từ- TÀU 
thân tàu. Các cánh này xoay khi thân tàu bắt đâu lắc lư, chúng hoạt 
động như bánh lái ngang (xem tr. 101) để tao ra lực hướng lên hay 
hướng xuống, chống lại các lực khiến.tau lắc ]w. Các bỏ tháng bằng — THÁNG THÁNG 
thường được điều khiển bằng một cơñ quay hỏi chuyển (xem. 
tf.76) tảm nhận chuyển động của tàu Các cánh „7 
này €ô thể giảm chuyển động lắc 2t, 


đề. 4) 


LỰC HƯỚNG LÊN: 
DO CANH TẠO RA 


ĐÔNG NƯỚC ĐẾN 


CANH KHI ĐƯỢC MỞ 


Khi thản tấu bì đìm xuống, cảnh trước 


của canh hướng lên để làm dong nước 


lch xuống, tao ra một lực hưởng lên 
tác dụng vao cảnh, ngân tấu bị dìm 
Cánh hường xuống ngăn tầu bí nâng 


lẽn 
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rr~ s = 


âu hết các tàu di chuyển trên nước đẻu cân một nguồn Bánh lái tác đông lên nước chảy quanh nó theo cùng 
năng lương để đẩy chúng vẻ phía trước vã một phương một cách như vay. Phản lực và lực hút tạo ra lực,quay lam 
tiên lái. Những yêu cầu đó được đáp ứng bằng chân vịt và thay đổi hướng của tàu 
{ banh lái. Hai thiết bị này cũng hoạt động theo cùng cặp Hầu hết các tu chay trên mặt nước cũng như tâu ngầm 
| nguyên lý và tàu lận đều vân hành bảng chân vạt. Chúng cũng hoạt 
Nguyên lý đẫu tiên là lực tác dụng và phản lực. Khi các — động trong không khi, cung cấp lực cho máy bay và 
| 


cảnh của chân vịt quay, chúng đập vào và đẩy nước ra phía nhiều loại thiết bị bay Gắn như tất cả các dang 
sau tàu. Lực mà các canh dùng để đẩy nước gọi là lực tác phương tiên di chuyển dưới nước và trên 
dung, Nước đẩy ngược lại vào các cánh khi tỏ bắt đâu di không đẻu được lái bằng bánh ái 
chuyển, tạo ra một lực cân bảng gọi là phản lực, đẩy chân š 
vịt về phía trước 
Nguyên lý thứ hai gọi là lực hút. Bề mắt của mỗi cánh 
chân vịt cong để cảnh có hình dạng cánh khí đồng (xem 
| tr 109) Nước Chấy quanh cánh khí chăn vịt quay và dị 
chuyển nhãnh hơn qua phía mặt trước cảnh. Chuyển 
đóng đó làm giảm áp lực nước lên mặt trước, 
và cảnh bị Bút về phía trước. Nói tóm 
lại, phản lực kết hợp với lực hút... „„ 


đầy chăn vịt đang quay v xa 
phía trước ` 


CHÂN VỊT lớn đẩy tau về phía trước. Mặc dù xuông cao tốc có chân vit 
Các cánh của chản vịt rồng bản và cong như thanh mã tấu — rất nhỏ, nhưng chúng quay nhanh hơn nhiều nẻn vẫn có 
1ể chém manh vao nước. Chân vịt quay châm hơn cánh thể đẩy đủ nước ra sau để làm xuỏng phong đi trên biển 
quạt của máy bay rất nhiều, nhưng lai lớn hơn, rộng bản 
1ơn để có thể đẩy được nhiều nước ra sau, tạo ra phản lực 

DÔNG NƯỚC 


LỤC TÁC DỤNG LÊN LỰC TÁC DỤNG VÀ PHẢN LỰC 
NƯỚC DI CÁNH 
CHUYỂN NƯỚC DO 
NHANH QUA CẢNH ĐẨY 
MẶT TRƯỚC 
CỦA CÁNH 


TÂU DI CHUYỀN 
VỀ PHÍA TRƯỚC 


PHẢN _] 
PHẢN LỰC 

TÂU DỊ 

CHUYỂN VỀ CẢNH VỀ 


ĐẨY BÊ MÁT 
PHÍA TRƯỚC PHÍA TRƯỚC DÔNG NƯỚC 


BÁNH LÁI 
. Bánh lái tác động lên nước chảy qua tàu và dòng nước ngược lại. Lực hút tao ra do nước chảy quanh cánh làm 
chảy vẻ phía sau do chân vịt tạo ra. Cánh bánh lái quay phản lực manh thêm. Những lực này khiến phản đuôi tàu 
để làm lệch dòng chảy này. Khi nước đổi hướng, nó đẩy xẽ dịch và toàn bộ con tàu quay quanh tâm của nó để mũi 
ngược lại bằng phản lực và cánh di chuyển theo hướng tàu nhằm vẻ hướng mới. 
TÂU ĐI THẲNG VỀ PHÍA TRƯỚC BÁNH LÁI QUAY TÂU QUAY 
BẢNH. TÂM CỦA PHẢN LỰC ĐẨY BÁNH 
LẢI 


SANG PHẢI 
LẢI SANG TRÁI 
TÂU QUAY 
QUANH 
TÂM 


CÂN BÁNH LÁI DỊ 
CHUYỂN SANG TRÁI 


TÀU 
sí—T” 
| 


DÓÔNG NƯỚC 


QUANH BÁNH LÁI 
DÒNG BI LỆCH 


(LỨC TÁC DỤNG): TÂU ĐI THEO HƯỚNG MỚI. 
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AC 


NGUYEN TỜ 


Ä_ VÁNBUÔM, gó 


huyền buỏm hiện đại, từ ván buổm tới du thuyển 
buổm, có thể dùng năng lượng gió để di chuyển theo 
bất kỳ hướng nào, bất kể gió thổi từ phương nào. 

Chúng có được sư linh hoạt đó là nhờ một cảnh buồm 
hình tam giác có thể dịch chuyển quanh cột buồm để 
đón gió ở nhiễu góc. Nó có thể đẩy thuyền theo bất kỳ 
góc hứng gió nào, trử hưởng trực diện. Tuy nhiên, theo 
một cách gián tiếp, thuyển buổm có thể đi ngược gió 


bằng cách "trở buỏm”, hay di theo một đường g để 


LÁI BUỔM TRƯỚC GIÓ 
Khi giố ở ngay sau vận buồm, 
buôm được giữ vuông gốc với 


gia Lực của gió đẩy buôm đưa 
van tiến lên. 


LÚC CỦA GIÓ 


LỰC HÚT 


giữ buỏm nghiêng một góc nào đó với hướng gió và nó sẽ 
được cung cấp năng lượng, 

Ván buỏm là loại thuyển đơn giản nhất với một cánh 
buổm di đông. Vẻ cơ bản nó là một cái bè eö một cánh 
buỏm gắn trên cột buỏm nghiêng và sống thuyền nhỏ 


nằm bên dưới. Người trên ván giữ chặt một thanh cong, 


để lái buỏổm theo mọi hướng nhằm lợi dụng gió. Buôm 
không chỉ làm ván buổm tiến lên mà còn để lái 


LÁI BUỒM NGANG GIÓ. 
Buôm vẫn giữ vuông góc vời gió, 
nhưng lực cản của nước lên sống. 
thuyền ngân nó dì chuyển sang 
ngang, Lực của giỏ hi tách ra thành 
lực đẩy đưa vân tiến lên và một lực 
nghiêng tác đông lên cánh buôm. 


CỦA NƯỚC 
LỰC 


CHUYỂN HƯỚNG 
NGƯỢC GIÓ. 

Cột buổm nghiêng ra sau sẽ 
làm vận buôm chuyển hướng 
ngược giả. Lực nghiêng đÌ 
chuyển sau sống thuyễn. Lực 
cân của nướt lên sống thuyên 
và lực nghiềng lên cảnh buôm. 
kết hợp lại để văn chuyển 


—— LƯC NGHIÊNG hưởng ngược gió. 


=%< 3 T “1 R 
_Á NƯỚC, bU THUYỀN BUÔM TY 


u thuyền buỏm thưởng có hai buồm tam giác — Bánh lái dùng đề lái thuyền (xem tr 101), làm lệch 

buỏm chính và buôm ở mũi thuyền. Các buôm đông nước trồi qua thân thuyền để quay thuyền theo 
này đẩy thuyền di trước, ngang hay ngược gió theo hướng mong muốn. Khi thuyền quay, thủy thủ đoàn 
cùng cách như ván buỏm. Khi ngược gio, hai cánh mở hay thu buồm để tao góc tốt nhất với hướng gió. 


buỏm kết hợp lại để tác đông như mốt cánh khí đông — Có thể dùng môt cánh buổm to như túi khí khinh khí 
lớn có khe ở giữa. Khe này đưa không khí đi lên cả hai _ cảu khi thuyền di trước gió. 

cánh buồm, tạo ra một lực hút mạnh. Lực này tách ra 
thành hai lực riêng rẻ — lực đẩy thuyền vẻ phía trước 
và lực nghiêng làm nghiêng thuyền. Trong lượng của 
thân thuyền nghiêng và sống thuyền chống lạt lực 
nghiêng đó, còn lực cản của nước làm thuyền không di 
chuyển sang ngang. 


LỨC 
NGHIỀNG 


LỰC HÚT 


LỨC ĐẨY 
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TÀU BAY 


“E° bay có vỏ bọc khổng lỏ tao ra lực đẩy manh để nhấc 
trọng lượng đáng kể của cabin, đông cơ, quạt và hành 
khách. Phân lớn vỏ bọc chứa khí hêÌi, một chất khí nhẹ 
làm giảm trong lương của tàu bay xuống bằng lực đẩy, qua 
đó tao ra sư cân bằng nổi. Bên trong vỏ bọc là các ngăn khí 
được gọi là khí cầu nhỏ. Việc bơm khí ra hay vào các khí 
cảu nhỏ này sẽ làm giảm hay tăng trọng lượng của tàu bay 


VỎ BỌC 
Võ bọc của tàu bay 
được làm bằng sơi tổng 


hợp và không cưng, duy 
trì hình dạng bằng áp 
suất khí bên trong. Khí 
ở đây là hếN,, nhe hơn 


khöng khí bảy lẳn và 


không bắt lửa. KHÍ CẢU NHỎ 


BUỒNG LÁI 


LÊN 


và giúp nó di lên hay ha xuống. Tàu bay cũng có các cánh 
quat được goi là quạt tuabin giúp lái tàu trong không khí 
và xoay để vân hành lúc cất cánh hay hạ cánh. Các cánh 
đuôi và một bánh lái có thể nghiêng hay xoay toàn bộ tàu 
khi nó bay trên bầu trời. Theo cách này, tàu bay di chuyển 
tử nơi nảy tới nơi khác giống một sư kết hợp trên không, 
của tàu ngằm và tàu lặn 


CÁP TREO 
Buông lái dược treo 
bàng cáp từ mật trên 


của vỏ bọc 


QUAT T 


ao khí của khinh khí cầu phải đủ to để thế chỗ một lượng 
lớn không khí, qua đỏ tạo ra lực dẩy khiến giỏ treo và 
hành khách lơ lừng trong không trung. Khinh khí cầu hoạt 
động ngược với tàu dưới nước. Viếc vận hành ống phun lửa 
làm nóng không khí bên trong bao khí; không khí giãn và một 
số thoát ra khỏi bao khí. Trong lương toàn phản giảm và lực 
đẩy đưa khinh khí câu đi lên. Khi ống phun lửa tắt, không khí 
trong bao khí lạnh và co lại. Bây giờ, không khí đi vào bao khi, 
làm tăng trọng lương của khinh khí cầu và khiến nó đi xuống 
Khinh khi cảu có thể đi xuống nhanh hơn bằng cách mở möt 
cửa ở đỉnh bao khí. Cách nảy làm xep một phản bao khi để 
giảm lực đẩy 

Khinh khí cầu không có thiết bị nào đẩy di nên nó sẽ bay 
theo gió. Việc đốt ống phun lửa cách quảng giúp khinh khí cầu 


SP SE ca R BAO KHÍ 
đuy trì ở một độ cao không đổi 


ỐNG PHUN LỬA 


BÁNH LÁI GIỎ TREO. 


CẢANH ĐUÔI —— BAY LÊN 
Ống phun lửa, dùng 
n liệu 


í trong. 


KHÔNG KHI 


phần tư khí 
đây của bao hhí 


lương của toàn bô 


khí câu giảm xuỐnt ` KHÔNG, 
hỏ hơn lực đẩy và KHÍ 
( câu bay lên. 


TRONG 
LƯƠNG 


KHÔNG. 
KHÍ 


lÍ CẤU NHỎ 


TRONG 
la khính khí cầu tới  LƯƠNG 


nó hạ xuống 


lên hơn lực 
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ðt ngày, tôi tình cờ gặp co It đfao hang cho một nh 
xuất mái che địa phương, đười sức năng của một _. 
số lớn, trên đố cảng một tắm bạt F 
-mút với mái che buộc chặt sau lưng d 
giõ nổi lên, nhấc bổng con. 
cäch ngoan mục. Tôt để ý rằng € 
gió còn thổi về sợi đây giữa cây v 
ma-mit côn giữ; thì con. 
trên không. “AI 


°... nhường kh gió đốt ngột lăng, 
coni voi ma-mut bất ngỡ rơi uych 
xuống, phá hủy không chỉ tấm 
che mà còn toàn bộ nhà xưởng 
của nhà sản xuất nữa. 


CHUYỀN BAY NẶNG-HƠN-KHÔNG-KHÍ 
Trong nỗ lực thắng trọng lương rất đảng kể của minh để 
tự bay vào không trung, voi ma-mút lần lượt trở thành 
diều, tau lượn và máy bay Đây là ba cách khác nhau 
khiến một vật năng hơn không khi bay được 

Giống khinh khí cầu và tàu bay, các máy móc năng, 
hơn không khi bay được bằng cách sinh ra một lực tháng 
trọng lượng của chúng và nãng chúng lên không trung, 
Nhưng vì không thể lơ lửng trong không trung, chúng, 
hoạt động với cơ chế khác khinh khí câu và tàu bay 

Diễu dùng năng lượng giỏ để giữ độ cao, còn tất cả 
thiết bị bay có cảnh, gôm tau lượn và máy bay trực tháng, 
dùng cánh khí đông hoc và sức nâng của nó. Cần có lực 
đẩy máy bay trong không khi để giữ nó trên cao ~ mốt 
cánh quạt hay động cơ phản lực sẽ cung cấp được lực này 

Hai nguyên Ìÿ chỉ phối chuyến bay năng-hơn-không- 
khi giống với các nguyên ly đẩy các tàu có đông cơ — lực / 
phản lực. và lực hút (xem tr 100-11. Khi áp dụng lực hút 
trong việc bay, nó sẻ trở thanh lực nâng, 


xuống du 
phản lực bằng lực 


điều trong 
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PHẢN LỤC 


ung cáp lực cho việc bay. Nö tác dụng một 
'o của đây và trọn; của diều để đỡ 


ích buộc một tấm che hại cong vào lưng của. 
với ma-mút, có thể giảm được đáng hể nguy 


CÁNH DẠNG KHI ĐỘNG HỌC 

Tiết diện của cảnh có dang khí động học. Khi cảnh dt chuyển qua không 
khí, hhông khí tách ra để dị qua c ảnh được uốn cong để luỗng khỉ 
dị qua phía trên cảnh —- di chuyển nhanh hơn khí đi xuống phía dưới 
Khí chuyển động nhanh cò áp suất thấp hơn khi chuyển động chàm. Áp 
suất khí bên dưới do do lớn hơn bên trên. Sự khác biệt áp suất khí này sẽ 
đẩy cánh lên - Lực này được gọi la lực năng 


DÔNG KHI 


nhiền, mác đủ cố gắng nhiều lắn, voi ma-mut không, 

nào rời mặt đất đù xa để khiến dang giao hàng độc 

trở thành một quy trình thực tế. Ngay cả khì dùng 
chân đặc chế kia, việc tiếp đất nghe chứng vẫn 


Tôi nhớ dã từng cô một sự vụ quả tứ rủi to Rhì với 


phải bằng bỏ khảp người sau lần ha cảnh bằng, 
: hân vụ bất thường. Điều này đẫn tới dang 
ọ được mô tả ở đây. Tôi cảm thấy rằng 


TÂU LƯỢN 

Tàu lướn là đơn giản Đâu tiên nò được 

uyến dủ nhanh để lực năng dụ các cảnh tao ra 
Khi đó, tàu lượn cất cành vào không trung và 

au lượn tiếp tục dì chuyển về phía trước trong lúc 

li Ma sắt với không kh tao ra một lức là lúc cản 

lại. Hai cáp lực đối là lực năng và trọng 


tác động lên toàn bộ các loại may bảy 


LỤC NÀNG 


KHAI THÁC CÁC NGUYÊN TỔ 


MÁY BAY 


tệc đưa động cơ vào thiết bị bay đem lai cho nó máy bay. 


—Ý_ năng lượng để vượt gió và dòng khí, vốn là những Máy bay thưởng có một cặp cánh để cung cấp lực 
thứ chi phối việc bay của thiết bị bay không đông cơ nâng, còn các cánh và đuôi có cảnh tà sau có thể xoay 
như khinh khí cầu và tàu lượn. Để lái máy bay, ta phải — hay nghiêng thiết bị bay khì bay Năng lượng do cánh 


dùng một hề thống cánh tà. Chúng hoạt động như quạt (xem tr. 100) gắn ở mũi cung cấp, hay cảnh quaL 
bánh lái của tâu thủy (xem tr. 101). Chúng lam lệch trên các cánh, hay đông cơ phản lực (xem tr. 162) gắn ở 
dòng khí và xoay hay nghiêng máy bay để nó quay các cánh, đuôi, hay bên trong thân máy bay. 


quanh trong tâm nằm giữa các cánh trong tất cả các 


CẢNH LIÊNG 
BÀN ĐẠP. 


MÉP TRƯỚC 


CÂN ĐIỀU KH 
CỦA CẢNH | 


CÁP ĐIỀU KHIỂN 
Các bé mặt diều khiển của nhiều 
máy bay được nối với cắn điều 
khiển bằng cáp. Các hệ thủy lực 
hay môtở điện do cấp vàn hành di 
chuyển các bê mặt này. Trong thiết 
bị bay "truyền dẫn điện tử”, các 
bê mặt này được môtø vàn hành 
để dập ứng các tín hiệu diễu khiến 
cung cấp qua dây đẫn từ một mày 
tính. Mày tính này kết nổi với cắn: 
điều khiển, và nở điều khiển các 
bè mặt để tạo ra chuyển động cần 
thiết của máy bay. 


LỨC ĐẨY DO PHẢN 


LỨC CỦA CÁNH ——————+ 
QUÁT SINH RA 


BAY LÊN 
Để bay lên, phì công kéo cần điều khiển LAO XUỐNG 
Việc này năng cánh lái độ cao ở đuổi, làm. Để lao xuống , phì công đẩy cân điều khiển ra 
lậch dòng khí để đuối hạ xuống. Mũi nắng, trước. Việc này hạ thấp cánh lái độ cao ở đuổi. 
lên và máy bay bay lên. lâm lệch dòng khí để năng đuôi lẽn. Mũi chúc 
xuống và máy bay lao xuống, 
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BAY 


RẺ 
Để tỳ phải hay 0 
thuết để nâng: hay ha các cánh liêng trên các rảnh và nhắn bản đạp 


thí căng cà chuyển trụ điều khiến theo hướng cân 


“để xoay cảnh đuôi Âững. Một cảnh liệng đi lên còn cảnh liệng khác đi 
xuống để nghiêng may bay trong khi cánh đuôi đăng xoay mũi. Cả hai 
chuyển động kết hơp lợi để tao ra sử thay đổi hướng tran tru. 


CÁNH ĐUÔI 
ĐỨNG 


CẢNH LÁI 
ĐỘ CAO 


ĐÔNG KHỈ 


MÉP SAU CỦA CÁNH 


CẢNH LIÊNG 


LN VÒNG 

Việt đi chuyển cần diễu khiển sang một 
bến giúp năng một cảnh liệng và hà cảnh 
liệng còn lai. Một cánh đi lên, khiến máy 
bay lăn vòng, Điều này cần thiết cho việc 
tế Ẻm. 
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KHAI THÁC CÁC NGUYEN TỜ 


THIẾT BỊ BAY ` 


lở đây có nhiều thiết bị bay khác nhau bay rợp trời. Tử máy bay thể thao đơn lẻ và máy bay nhao Ñ bị 
lôn tới những máy bay chở khách động cơ phản lực lởn và mãy bay siêu âm mang hàng trăm ` 
hành khách. Một số máy bay, chẳng han máy bay có động cơ đạp, bay là là trên mặt đất, còn một số ` 
khác, chẳng hạn thiết bi bay trính thám, di chuyển nhanh gấp ba lần tốc độ âm thanh ở độ cao gấp ` 
ba lần đình Everest. Ú¿ 
Tàu lượn không đông cơ, được máy bay có đông cơ mang lên không trung và sau đó thả ra, nhở ỉÌ 

dòng khí ấm di lên mã chúng chỉ chẩm chăm đi xuống. Sư phát triển theo những hướng, ⁄ 
ý 


khác đã đem đến cho chúng ta máy bay trực thăng và máy bay phản lực cất 
cánh thẳng đứng, có thể đi lên thẳng và lơ lừng trong không trung. 
Cả các cánh điêu có nhiều hình đạng và kích thước, một số 
còn đủ lớn để mang một người. 

Cũng có các cỗ máy lướt được trên mặt nước. Tâu LƯỢN : 

ẻ š L3 Do 

cảnh ngắm dùng đúng các nguyên lý giống với MÁo, - l0 Ã MÌNH á 1 
nguyên lý giữ máy bay có cánh trên không trung đồ có Canh dài, thẳng ý ảnh rả 
để lướt đi trên nước. lực năng lớn ở tốc độ rất châm. 


MÁY BẢY HẠNG NHẸ 
“Cảnh ngắn, thẳng tao ra lực năng 
tốt và lực càn thấp ở tốc độ trung. 
bình. Cánh quạt hay động cơ phản 
lực cung cấp nàng lượng để tạo ra. 
lực nâng. 


ĐIÊU LƯỢN 
Cảnh hình chữ A phông lên I:hi 
bay để tạo ra một cảnh dang: 

Kí động hóc có lực năng và lực 
cần thấp, nang lai một chuyến 
bay tốc độ thấp với tài nh: 


CÓ ĐỘNG CƠ ĐẠP 
rất thấp, cẫn có cánh dài và 
rộng lực năng tối đa. Ở tốc độ châm. 
như vậy, lực cần sẽ ở mic tối thiểu 


MÁY BAY 
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BAY 


MÁY BAY. 

THAY ĐỔI HINH DẠNG 
Các cảnh thẳng lúc cất cảnh và hạ cảnh 
để tảng lực nài cho tốc độ cất cảnh 
và hd cánh thấp. Lúc bay, các cảnh 
khép vào để giàm lức cản, cho 
phép bay tốc độ cao 


L CÁNH CHĨA VỀ PHÍA TRƯỚC 

l Thiết kế thực nghiếm này cho lực nâng lớn và 

T717... tự diễu khiển tốt ở 

Ấ'(á.... ‹.... nhờ được gọt là cạnh 
múi gì 


MÁY BAY DÂN 
DỤNG SIÊU THANH 
Thiết bị bạy bày nhanh hơn tốc dội 
đâm thụnh lưng có cảnh tam. 
giác hình phì tiêu. Đỏ là 
VÌ một 3ú 6 hình thành trong 
nh thiết bị bay, và các cảnh nằm trong 
xung kích để d 


"` 
trì khả năng điều khiến 


u âm. Tốc độ cất cảnh 
rất lớn vi lực nâng, 


la ra sau để giảm 
đö cao. Tuy 

nh Ï ùng giảm, cẵn tốc 
độ cất cánh và hạ cảnh caø, 


CÁNH ĐẬP. 

Đảy là một thiết kế cảnh hiệu suất cao mà 
bạn nên quan tâm, đặc biệt ð những nơi 
khuyến khích chó chữ ấn 
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KHAI THAC CÁC NGUYEN TƠ 


CÁNH MÁY BAY CHỞ KHÁCH 


rên máy bay nhỏ, cánh máy bay sẽ cản nhiều cánh 

liêng với bản lẻ đơn giản để có thể kiểm soát việc 
bay. Tuy nhiên, cảnh máy bay chờ khách sẽ phải trải 
qua những lực khổng lỏ và đa dạng cả trên không và 
trên mặt đất. Để thích ứng với những lực này, nó dùng 
một dây cánh tả phức tạp để thay đổi hình dang cánh 

Lúc cất cánh và hạ cánh, hình dạng cánh phải rất 

khác với lúc đang bay. Bảng cách điều chỉnh diện tích 
của các cánh tà tiếp xúc với không khí và góc tạo với 
dòng khí, phi công có thể thay đổi độ lớn lực nâng và 
lực cản do cánh sinh ra cho phù hợp với những giai 
đoạn bay khác nhau. 


TẮM CẢN MÁT ĐẤT 


TẤM CÂN KHI BAY 


Có bốn loại cánh tà cơ bản. Cánh tà mép trước 
chiếm toàn bộ phần cạnh trước của cánh, còn cánh tả 
mép sau chiếm một vài phần ở cạnh đuôi. Những cánh 
tà này trải ra để tăng diện tích của cánh, tao ra nhiều 
lực nâng hơn và cũng nhiều lực cản hơn. Tấm cản là 
cánh tà nằm ở mặt trên của cánh, được nâng lên để 
giảm lực nâng và tăng lực cản. Cánh liệng là cánh tà ở 
canh duôi, nâng lên hay hạ xuống để máy bay nghiêng, 
trục ngang khi rẽ 


CANH LIỆNG @# 
TỐC ĐỘ CAO  ”~. 


CẢÁNH TÀ MÉP SAL 
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BAY 


TẦM CÁN KHI BA 


CANH LIÊNG 
TỐC ĐỒ THÁP, 


CANH TẢ MÉP TRƯỚC 


CANH TA MEP SAL ĐÔNG CƠ. 


CẮT CÁNH 

Cảnh tà mép trước mờ rộng và cảnh tà mếp sau nắng lên để tàng diền tich à mép 

cành. Điều này cho nhịp tăng lực năng ở tác dạ thấp; mà không chu. âu nhỏ nhất với đồng hí tớt, Cảnh liêng vàn: hà 
thêm nhiều lực ràn. để tấc dộ cất cánh kháng caa và khoảng chay đà chuyến bay, vũ tả thể được cặc tấm cần giúp Ất 

không Rếo dài, 


Ni... BỊ HA CANH HẠ CANH ¬> 


\ dể lực cắn tđi thiếu, cành 
tt để diểu khiến, 


Cảnh tả p trước mũ rũng để tà lÌt và tụo rủ nhiều Tấm ät đất năng lên ngay khí hạ cảnh dễ giảm lực nâng và 
nàng ở tác 4A thấp, Canh tả mép sau mỡ rộng sử hạ xuống dể dây ẩng ủể cấc bánh xv bàm te Í bảng, 


cắn, khiến thiết bị b 


ty Châm lai để hạ cảnh. iểy nay cị phanh haạt động, nhưng động có có thể 


đây ngờ dể hỗ trợ phanh 


[113] 


KHAI THAC CÁC NGUYÊN TỔ 


MÁY BAY TRỰC THĂNG 


CẢANH QUAT TY có các cảnh quaL quay tít, máy bay trực thăng, 
Hầu hết cảnh quạt mày trông rất khác máy bay thưởng. Nhưng, nö cũng, 
dùng các cánh dang khi đông học để bay (xem tr. 107) 


bay trực thâng cô từ ba 
tới sâu canh: Mỗi cảnh 
được nối vữi bàn lẻ ngang Các cánh của cảnh quạt chính có hình dang khí động 


và thanh điều khiển góc giống cảnh máy bay thưởng, Nhưng trong khi máy bay 
cúc ngộ thường phải tăng tốc qua không khi cho cảnh phát triển 
đủ lực nâng để bay, thì máy bay trực thăng chỉ quay 

các cảnh quạt. Khi các cánh quay tròn, chúng tạo ra lực 
nâng để đổ mày bay trực thăng trên không và cũng để d 
chuyển nó theo hưởng mong muốn. Cách thiết lập góc 
của các cánh xác định cách bay của máy bay trực thăng, 


~ lươn, thẳng, tiến, lùi 


hay ngang 


„+. BẢN LẺ NGANG 


TRỤC CANH QUAT 


Mỗi cảnh quạt có một bản lẻ ngang cho phép nó lât lên, Trục cảnh quạt vận hãnh ` 
xuống khi quay. Nếu các cảnh không đập, nó sẽ tạo ra lực cánh sưái và dụ lỐ: lđi = 
năng không đều do chuyển động trong không khí của ' tà X 
mây bay trực thăng và làm máy bay lồn vòng, 

THANH ĐIỀU KHIỂN 
GÓC CHÚC NGÓC 
Các thanh này được đĩa lắc trẻ 
dị chuyển lên xuống khi nô quc 
Chúng nàng lên hay hạ xuống, 
trước của cảnh quát để thay đẻ 
góc chúc ngóc của các cảnh. 


KÉO QUAY 


Liên kết này làm 


quay đĩa lắc trên 


ĐĨA LẮC DƯỚI 
Đĩa lắc dưới không quay. z 
Nó được các liên kết vớt “ 


cản điều khiến năng lên, ha _„ ". 
xuống hay nghiêng 
CÁNH QUẠT HOẠT ĐỘNG 
RA SAO? 
Khi các cánh quạt chính quay 
vòng, góc hay góc chúc ngóc của 
chúng có thể thay đổi để tạo nhữn 
cưỡng đõ lực nâng khác nhau cho 
những kiểu bay khác nhau. Góc 
chúc ngóc do đĩa lắc điều khiển, 
. còn đĩa lắc thì nối với hat trụ điều 
khiển Đia lắc dị chuyển lên xuốn; 
hay nghiêng theo chuyển đông củ: 
các trụ. Sau đó nó dị chuyển thanÌ 
điều khiển làm thay đổi góc chúc 
ngóc của các cánh 


ĐĨA LẮC TRÊN 
Đĩa lắc trên quay trên ổ 
bị bên trên đĩa lắc dười 
Nó được đĩa lắc dưới 

nâng lên, ha xuống hay 


nghiêng 


BẢY 


CÁNH QUAI CHÍNH 


BAY THĂNG ĐƯNG Để bay xuống, tá phải hạ thấp đĩa. 
Để bay lên, vân điều khiến gốc chúc lắc. Góc chúc ngóc của tất cả các cảnh 
ngọc chung năng đĩa lắc và làm tàng ___ giảm và giảm lực nâng cảnh quạt để 


CẢANH gốc chúc ngốc của các cảnh một lượng — trong lượng của máy bay trức thăng 
QUẠT bằng nhau. Lực năng của bộ cảnh lăn hơn lực nâng, giúp no hạ độ cao. 
ĐUÔI quạt tăng để thẳng trọng lượng của. 

mây bay trực thăng giúp nô đi lên. 


BAY LƠ LỪNG 

Cần điều khiển góc chúc ngốc tuân __ chúc ngóc chung năng đĩa lắc để 
hoàn giữ địa lắc ổn định, để cho —__ góc của các cảnh đủ đốc, giúp bỏ 
mỗi cảnh quạt có cùng góc chúc cảnh quạt tao ra đủ lực năng để 
ngóc và máy bay trực tháng không _ cản bằng trọng lượng của máy bay 
tiến hay lùi. Cân điều khiến góc. trực thăng, 


CANH QUẠT: CANH QUAT ì ì 
hị ĐĨA LẮC 
TRUC CÁNH 
- 


QUAT 


TRONG LƯỢNG 


TRỌNG LƯƠNG 
- HA NA SA SH šïšẽõ==—=——n 


BAY TIỀN 


Cân điều khiển góc chúc ngộc tuần hoàn nghiêng đĩa 


lắc về phía trưốc Góc chúc ngóc tủa mỗi cánh tăng 
khi nở chuyển đồng ra phía sau trục cảnh quat sau 
đo giảm khi nô chuyển đông ra phía trước. Lực nắng 
tàng về phía sau bỏ cảnh quat, làm toàn bô cảnh 
quat nghiêng về phía trước Tống lực nắng cảnh quát 
tách thành một lực nâng để đỡ trong lương của may 
Á bay trực thâng, và một lức đẩy khiến no dì chuyển vé ? 


phía trước 


LỰC NÂNG 


LỰC NÀNG LỰC NÂNG TOÁN 
¿^~ BÒ CẢNH QUAT 
BAY LÚI ` —e, LỨC ĐẨY 


“t 
ý ‹ Ăn điều khiển góc chúc 
~- 


ÍC NÀNG TOÁN 


#3 CÁNH QUAT LỤC NÂNG 
LỰC ĐẨY 


LỤỨC NÂNG 


LỰC NÀNG 


ngóc tuẳn hoàn n¡ 


ta lắc ra sai 


ngốc của m 
khi no chuyển 


trước trục cảnh quát 


Im khi nó chuyển 


ld sau. Lực 


g tông về phía trước bò 
ảnh qua lao ra ti TRONG LƯỢNG 
TRONG LƯƠNG . 57°4/4:142ra mộ 
đẩy ra suu 


KHAI THÁC CÁC NGUYEN TÔ 


MỘT BỘ CÁNH QUẠT 


M; bay trực thăng được cung cấp năng lương, 
tử một động cơ xảng hay một tuabin khí 


tương tự động cơ phản lực (xem tr 162). Đông 
cơ hay tuabin nãy văn hanh trục cánh quát, 
nhớ đó mới có lực và phản lực -Truc cánh quat 
đẩy ngược vào máy bay trực thăng khi các cánh 
quây. tác động một lực manh làm quay mây bay 
trực thãng theo hướng ngược lại Không &6 sự hỗ 
trợ, máy bay trưc thăng sẻ quay lung tưi 

Sự hỗ trợ này đến tử một bỏ cánh qua SE đề, 
chống lại phản lực của bỏ cánh quat chinh Mấy ˆ 
bay trực thăng một bộ cảnh quat cũng có một Bồ 
cảnh quạt đuôi, tao ra lực đẩy giống cánh quay. Bỏ 
cảnh quat đuôi không chỉ làm máy bay trực thăng 
ngứng quay, nó côn lái được cả cỏ máy này. Mặc dù 
các bàn đạp dùng để lái máy bay trực thăng được 
gọi là bàn đạp bánh lái, nhưng thật ra cổ máy này 
không có bánh lái: các bàn đạp này điều khiển lực 
đẩy của bộ cảnh quat duôi 


Lo 
Ầ 

J7) 
—“ Š: QUAY NGƯỢC 

»h Nếu các canh của máy bảy trức 

Z⁄_ thàng được giữ yên, phân lực của 
bộ cảnh quát sẻ làm mây bảy trực 
thàng quay tro: theo hưởng ngược 
với hưởng quay thòng thưởng của 
các cảnh 


“ —&› : LÁI MÁY B“AY TRỰC THĂNG MỘT 
Lo PZ 4 . BỘ CÁNH QUẠT 
xà =<- 4 TT Thôngthường lúc đấy của bộ cánh 


quạt ở đuôi bằng phản lực của bộ 

„. cảnh quạt chính. Lưc đẩy vã phản lực 
vriệt tiêu nhau, khiến lực tác động để 
quay máy bay trực thăng bằng không, 
⁄ Việc vận hành các bàn đạp bánh lái 

để tăng lực đẩy khiến lực đẩy dư làm 
máy bay trực thăng quay theo cùng, 
hưởng với các cảnh quat Việc giảm „ 
lực đầy của bð cảnh quạt ở đuôi chơ 
phép phản lực của bộ cảnh quạt hinh. 
lâm máy bay trực thăng quay,tHeØ. 
hướng ngược lai % 


/ “ 


HƯỚNG CỦA BỘ LỰC ĐẨY CỦA BỘ 
CẢNH QUAT CHÍNH P CẢÁNH QUAT ĐUÔI 


PHẢN LỰC CỦA BỘ CÁNH 
QUAT CHÍNH 


[Ll6 


BAY 


MÁY BAY TRỰC THĂNG HAI 


M; bay trực thăng lớn thưởng có hai bộ 
cánh quạt chính để tăng gấp đôi lực đẩy 


và cũng để nâng tải năng hay nhiều hành khách 


Ộ CÁNH QUẠT 
NẶẶeG 


=_ 
"s5 


BỘ CANH 
QUAT SAL 
hơn. Ta không cản bô cánh quat đuôi vì hai bộ BÓ TRUYỄN 
cảnh quat chính vốn quay ngược hướng nhau ĐÔNG SAL 
Phản lực của một bộ cánh quat triệt tiếu phản 
lực của bộ còn lại. Để rẽ, bàn đạp bánh lái thay 
đổi tốc độ của các bộ cánh quạt sao cho một 
bó quay nhanh hơn bộ con lại. Phản lực của bố 
cảnh quạt này tăng, và lực phát sinh sẽ rẽ máy 


bay trực thăng, 


TRỤC DẪN 
ĐỘNG BỘ CÁNH 
QUAT SÁL 
ĐÔNG CƠ 
TUABIN KHÍ 


BỘ CẢNH 
QUAT TRƯỚC 


TRỤC DẪN ĐÔNG 
ĐÔNG CƠ 


TRUC TRUYÊN 
ĐÔNG CHÍNH 


NT MAU lì) \0)5 
HAI BỘ CÁNH QUẠT 
GIÁO THOA 
Vì vùng quay giữa bộ cánh 
quat trước và sau giao thoa 
với fhau, các bô này phải 
được thiết kế sao cho cánh 
quat của chúng không va 
vào nhau. Điều này được 
thực hiển bằng cách cho mỗi 
bộ cảnh quạt ở một độ cao khác nhau quay lệch 
pha nhau, sao cho chì một cánh quét qua phía 
trên thân máy bay trực tháng tại một thời điểm 


TRUYÊN 
NG TRƯỚC 


KHAI THÁC CÁC 


THIẾT BỊ BAY ĐIỂU KHIỂN TỪ XA BỒN RÖTO 
(ĐỘNG CƠ) 

Mây bay trúc thăng bốn bộ cánh quat (quadcopter) là máy bay 
trực thăng có bốn röto. Cấu hình này vừa bén vững vửa linh hoạt 
trên không. Co thể lái thiết bị bay này bằng cách 

thay đổi tốc độ tương đối _~ ~ 
của các röto. Chẳng — / 

hạn, giảm tốc độ quay \ 


của các rôIø Iriốk sẽ , ` 


làm nghiêng thiết bị 
vẻ phia trước khiến 
nó tiến thẳng vẻ phía 
trước 


=€ goi 


MÁY THU PHÁT CẮM 


MÁY BAY TRỰC THĂNG BỔN BỘ CÁNH QUẠT 


NGUYÊN TỔ 


rực thăng bốn bộ cánh quat nhỏ, điều khiển từ xa là 

một loại phương tiên bay không người lái (unmanned 
aerial vehicle = UAV), con được gọi la máy bay điều khiển 
từ xa (drone). Phổ biến với người chơi nghiệp dư, thiết bị 
bay nhe, linh hoạt nảy thường được gắn camera và dùng, 
để chụp ảnh hay quay phim tử trên không, 

Máy bay có camera bên trong rất hữu ích trong hoạt 
động theo dõi của cảnh sát và nghiên cứu khoa học, trong, 
việc tìm kiếm và cứu hộ sau thảm họa thiên nhiên, và 
trong chiến tranh. Trong tương lai, các UAV độc lập hơn 
~ là nhếng thiết bị cản rất ít hay không cản 
,ngưØÝ điều khiển — có thể được dùng để 

hàng mua trực tuyến. 
ĂNGTEN 
Ängten nhận lệnh tử mày thụ phát câm tay, 


và gửi hình ảnh tử camera trở về mây, bằng 
sóng raủio. 


CƠ CẤU ỒN ĐỊNH 
HÌNH ẢNH 

Camera được gắn trên một khđp. 
cácdăng, Thiết bị này dùng một 
gia tốc hế (xem tr 241 để giữ 
camera chỉ đúng hưởng bất kể 
định hướng của thiết bị bay. 


+ 


TAY 


Thực thăng bốn cảnh quat được điều khiến nhờ 
hai cắn điều khiển trên một máy thu phát 
cắm tay nhỏ. Cần bên trải tăng tốc độ của 


tất cả các röto, lâm thiết bị bay dì lên 

hay đi nhanh hơn; cần bên phải điều. 

khiển lãi. Hình ảnh trực tiếp tử 
camera được hiển thị trên 


một màn hình tính 
thể lỗng 


DRONE CÕ(¿ ÍỔN 

Không phải UY nào cũng là máy bay 
trực thăng, và không phải tất cả đêu nhỏ 
~— nhiều loại có kích thước cỡ máy bay có 
người lải loai nhỏ. Chúng thưởng được 
dùng trong những tỉnh huống nguy hiểm 
đến mức không thể gửi phi công, chẳng 
han thám hiểm miếng núi lửa hay bay. 
vào không phân của đối phương trong 
vùng chiến sự. 

me =—=.:¡ 


BẠY 


TÀU CÁNH NGẦM 


giống tầu nổi; nó nổi được, khi đứng, 
ẩ tuyển tốc đỏ tháp. Nhưng ở tốc đó cao, 
những cảnh giống canh may bay bên dưới thân tàu được nâng lên 
trong lan nước và nhấc bồng thân tàu khỏi mất nước. Không có 
ma sát với nước, tâu cảnh ngắm có thể vượt qua những con sóng, 
ở tốc đỏ lớn gấp hai hay ba lân những tàu nồi nhanh nhất 


CÁNH LƯỚI NƯỚC 

Độ lớn lực nâng do các cánh lướt nước sinh ra phu thuộc vào 

mỗi cảnh chìm sâu trong nước đến đâu. Cánh cảng ngập sâu, 

càng sinh ra nhiều lực nâng hơn. Vì thẻ, tàu canh ngẫm nàng, „.,. cụ 
lên khi nó dị vào đỉnh sóng, Khi nó đị vào hôm sóng, diễn — cHhÓNG 
tích cánh nhỏ ra khỏi mát nước lớn hơn; lực nâng giảm và 

cảnh chìm xuống. Tau cánh ngắm di theo các dưỡng bao của 

sỏng chử không xuyên qua chúng, 


KHAI THÁC CÁC NGUYÊN TỔ 


D- 
BƠM TẠO ÁP LỰC 
Các sự kiện Tdu lại đời sau trên tấm da phia trên liên quan 
đến việc chuyển đối vơi ma-mút thánh loại bơm thô sử 
nhưng hiệu suất cao Người ra thưởng cân bđm để tầng áp 
suất của chất tưu (chất lỏng hay chất khÔ, rác da hớm 
cũng có thể ha áp suất. Khi đó, sự thay đối áp suất được 
áp dụng, thưởng để tác dung lực khiến một vất di chuyển. 
hay giúp chất lưu chây 

Bơm đẩy các phân rừ chất lưu đi vào bơm, ép ø vào 
gần nhan hơn. Ta không thể nén chất lòng, vi các phản tử 
đã rất gần nhau — nhưng vẫn có thể truyền lực, đẩy áp lực ra 
phía ngoái theơ mọi hướng. Lực tác dương lên một chất kh 
sẽ nên chất khi này, vi các phân tử ở xa nhau hơn nhiều. Khí 
nền tắc dựng áp lực lôn/hơn ra phía ngoài, theo mọi hướng, 
niên hiệu ứng này giống nhau. Trong cả hai tưởng hợp. bơm: 
tăng áp lực lên chất lưu, và chất lưu thoát khỏi bơm nếu 
áp suất bên ngoài thấp hdu — hay truyền áp lực tăng dẫn ấy 
theo mợi hướng 


NĂNG LƯỢNG ÁP SUẤT 


cải thiện cả nang lực lẳn tắm hoại động của với 
ma-mut trong việc chữa chay. Đầu tiên với ma-múF 
được khuyến khích uống lương nước cảng nhiễu cảng tốt 
mã vẫn đi được đến nơi xảy ra chảy. Trong hhì đỏ, một 
cột tru chắc được đông xuông đất cách đâm Cháy một 


LỰC HÉT 
Rem cúng có thể giám áp suất của một chất khí theo nhiều 
cách. Một trong số đó là tăng thể tích của chất kửứ để các 
phân tử cách xa nhau hơn. Với ma-miút đã trái nghiệm điều 
này khi bỏ pituông đi, và dạ dày rồng của nó trở lại kích 
thước thông thường. Ấp suất không khí hên trọng bảy giờ 
nhỏ hơn áp suất không khi bén ngoài, và không khi chay 
vào vơi ma-tnút, đồng thời hút mọi vật chung quanh vào nổ 
ÁP SUẤT VẢ TRỌNG LƯỢNG 
Bãi cứ chất lồng hay khi nào cũng có một áp suất thất 

đính thy theo trọng lướng của nó. Khi trọng lượng của chí 
lòng hay khí é 4 bễ mặt bên trong nó hay vào các 
thánh bị âp lực lần bề mất hay thành 

bình. Nước chảy ra từ vời có áp lức là đo rrợng lượng của 
trước trong ống và thùng chửa bên trên. Khỏng khi có ấp 
suất lớn vì trọng lượng không lê của không khí trong khí 
quyển. Lưc bút đừng áp suất "tự nhiên” nay của không kh 


NÀNG LƯỠNG AP SUÁT 


ác thí nghiêm chứng tỏ rằng thiết bị của tôi 
⁄“ đi không những lấy hết nước của vơi ma-mùt, mà 
còn làm tãng đăng kể lực dùng để tống nước ra. ` 
Vấn đẻ duy nhất sẽ xuất hiện nếu p[ttông được thả 
ra quả nhanh khi vơi ma-mút dang rỗng ruột. 
nhiên, một khi không còn áp lực, voi on nm 
ti hình dạng và kích thước ban đầu, dẫn tới m 
Ỳ hít manh và sâu. Bất kỳ ai hay cải gì đang đứng quả 
gân vòi của con vật trong lúc giản nẺ lý GIERU 
khả năng bị hút cả vào cơ thể con Vật. 


ĐẦU PHUN 


ĐẦU PHUN 


BUỒNG 


THANH 
PÍTTÔNG BÓM BƠM 

CÁC PHAN TL CÁC PHAN 
BƠM RA 


Trong một may bơm đơn gì 
suất lổn trong nước, nước trụ 


vì không khi ở đo cô dp suất 


bơm 


ngoài theo mọi hưởng. Các ph 
đắp suất thấp hơn và ít đi 
và nước bắn ra thành tia 


lúc hơn. Đây là đầu phun của và đo đõ chúng t 


N TỔ 


KHÁI THÁC CÁC NGI 


BƠM THUẬN NGHỊCH 


NÀNG LƯƠNG ÁP SƯ/ 


BƠM PITTÔNG 
Trong bơm pittông 

piuông di chuyển lên 
xuống bên trong một 
ống trụ 
nước hay 


đâu và sau đo nén no để 
tống nó ra ở đầu còn lại 


Súng nước bơm tay có cơ 


chế vốn thấy ở dãy Bdm 
xe đạp là môt loại bdm 
pitông đơn giản khác 
Bơm lam tảng (hay 
giảm) áp suất của chất 


lỏng hay chất khí theo hai 


cách chinh. Bơm pittông 
là loại bơm thuận nghịch 
trong đỏ một bỏ phân 
như píttông hay màng 
ngăn đi chuyển qua lai 
liên tục. Bơm quay nén 


là xylanh, hút 


vòng khí ở một 


PÍTTÔNG VÁO 


rán xả mở khụ 


nạp 


không khí thoát ra 


PH“TÔNG VAO 
lại đi vào, làm tảng áp 
áp 


dòng, còn van xả mở để nước 


Ốc (họng bưm, 


chảy ra khỏi bơm 


bảng cơ chế quay 


MĂNG NGẮN BỊ ĐẨY LÊN 
Lò xo dì chuyển cắn ngược lại 
và nảng màng ngàn. Ấp suất 
nhiên liêu tảng, làm mở van xả 
để đưa nhiên liệu tởi động cơ. 


ỐNG NỔI 


' oy CƠ 
LÀNG NGẮN BỊ KÉO XUỐNG SN / ( 


am quay trên trục cam làm nghiêng cân để 

lo màng ngàn xuống, Áp suất nhiên liệu giảm, 
tiên liệu chảy qua màng lọc và van nạp để dt 
lo bơm. 


BƠM MÀNG NGÃN 
Trong loại bơm này, một màng ngăn linh động thay thế 
pittông thuận nghịch. Việc dùng màng ngăn đảm bảo 
rằng không có chất lỏng hay khi rò rỉ ra khỏi bơm, như 
trưởng hợp có thể xảy ra khi pítông mòn. Bơm nhiên 
liêu trong ô tô là bơm màng ngăn được văn hành bằng cơ 
hay bằng mötd điện. Bơm đẩy nhiên liêu từ bình xăng tới 
bỏ chế hòa khí hay vời phun nhiên liệu (xem tr. 140). 


KHAI THÁC CÁC NGUYEN TỜ 


BƠM QUAY 


BƠM BÁNH RẰNG "hñt&itở NI li 
Dâu bôi trơn đồng cơ õ tô phảt ÁP SUẤT CAO 

được lưu thông với áp suất lớn 

quanh các rãnh của động cơ _ 

(xem tr 88). Người ta thường 

dùng bơm bánh răng chắc 


Â đg/ 


chắn và bền để thực hiện công 


VIỆC Ty, 

Trục cam quay của đồng có 
(xem tr. 50-1) thưởng cung cấp 
năng lượng cho máy bơm dấu, j9 
văn hành trục làm quay một cặp 
bánh răng ăn khớp bên trong, 
một buông vửa khít. Dâu đi vào 
bơm và bị giữ bằng các răng, 
ăn khớp. Sau đó, chúng mang 
dầu đi vòng tới cửa xả, ở đó các 
răng cùng tới và khớp vào nhau 
Điều này ép dâu và làm tăng áp 
suất của nó khi nó chảy tới cửa 
xả. Tốc đô bơm liên quan trực 
tiếp tới tốc dõ đồng cơ. 


Fé « 'BƠM CÁNH GẠT QUAY 
E `— ¡ bơm này gồm một buông, 

“ có rôto được gắn hơi lẻch tâm, 
Rôto có các khe vừa khít với các ƒ 
cảnh gạt trượt. Khi rôto quay, Ỉ 
các cánh gạt bị đẩy ra phia 
ngoài ép vào thành buông, tao 
ra những khoang có kích thước 
thay đổi. 

Khi chất lỏng hay khí đi vào 

“ bơm, các khoang mở ròng để 
hút nó vào. Khi chất lỏng được. 
mang quanh bơm, các khoang | 
này nhỏ dân. Chất lỏng bị ép, 
và rời bơrn ở áp suất cao. Bơm. 
cảnh gat quay thưởng được 
dùng để phân phối dầu ở các 
tram bơm 


NĂNG LƯƠỠNG AP SUAT 


TỚI CỬA XÁ 


BƠM LY TÂM 


Hệ thống làm mát của đông cơ 


ô tô (xem tr. 152) cản một dòng 


nước mát ổn định. Bơm làm tăng 
/Ÿ— áp suất nước dể đẩy nó qua bộ tản 
Z“nhiệt và động cơ. Loai bơm quay này 
ậ $4 hoạt động bằng lực ly tâm (xem tr. 71) 
Bơm gồm một bộ cánh bơm tựa cánh 
+ quat. Chất lỏng hay khí được đưa vào giữa 
tu bộ cánh bơm, và chảy vào các cánh quay. 
- “S Các cánh lam quay chất lòng hay khi ở 
, tốc độ cao, hất nó ra phía ngoài. Khi chất 
- .. lỏng hay khí va vào thành buông quanh bộ 
3 „ cánh bơm, nó được nãng lên áp suất cao 
XJ¿ trước khi rời cửa xả l 


BƠM NHU ĐỘNG 

Hầu hết bơm có thể bị kẹt khi dùng với chất 

| lòng, chứa các hạt nhỏ, chẳng han như máu 
Hơn nữa, bơm có thể phá hùy các tế bào máu ð 
Bơm nhu động, được dùng trong những thiết 


» 
bị như máy tìm-phổi nhân tao, tránh được cả 
hại vấn dẻ này: ¿ Ì 


Bơm chứa một ống mềm được ép liên tục 
bằng các con lân quay. Những con lăn này nhẹ 
nhàng đẩy máu dọc ống. Bơm này có thêm 
ưu điểm là máu không tiếp xúc với bất 
cứ bộ phận cơ nảo và do đó vẫn giữ 
về sinh. 


KHÁI THAC CÁC NGUYEN TÔ 

ĐỠ MỘT TRỌNG LƯỢNG GẤP ĐÔI DIỆN TÍCH GẤP ĐÔI ÁP SUẤT 

Khi khí bị nhốt và ép bên trong một Nếu điện tích của thùng chữa tăng kịch Nếu áp suất tăng gấp đối, không khí cũng. 
thùng chứa, nó chịu áp lực. Điều nãy có thưấc gấp đổi, khí bị nhốt có thể ẲZ trọng có thể đỡ trọng lượng gấp đôi, ngay cà khỉ 


nghĩa là nô tác dụng lực đẩy ngược lên và. lượng gấp đổi, mặc dù áp suất như nhau. thùng chữa gìữ nguyên kịch thước. 
có thể d8 một trọng lượng 


lé::¿ khí sở hữu năng lượng đảng kể khi bị đặt dưới áp lực, và khi bị 
II, nó có thể dược dùng để vận hành máy. Các máy chay bằng khí 
nén đều dùng lực do các phân tử khí va đập vào mót bẻ mặt, Khi 
nén tao ra áp suất lớn hơn không khi ở phía kia của 

bể mất, vốn ở áp suất khí quyển. Sự khác biệt áp suất giúp 
vận hành máy. 


TẢU ĐỆM KHÍ 

Tàu đệm khí khai thác năng lương của khí nén để tự nhấc Ầ 

lên khỏi mặt nước hay mát đất. Được mốt đêm khí nâng lên, nó có thể nỏi và ĐỆM PHÓN 
đì nhanh do có rất ít ma sát với mặt nước hay mặt đất. Tau dẻm khi dùng các Khi fên chạy h 


đưới tâu đệm kÌ 


cảnh quat cho chuyển đông ngang và các bảnh lái để lái. Những bỏ phần này Đn Bếp tụ gi r 


có thể hoạt dộng trong không khí, giống như trong một bạn ông d 
thiết bị bay, hay dưới nước giống như trong tàu thủy. Các thành một Số h 
đp suất có 


tuabin khí hay đông cơ pittông vân hành cả các quat 
nâng để ép không khí lẫn bơm nó vào. 
các đêm cao su Ñ\ mềm và 

cả các cảnh quạt. 


CẢNH QUAT Quạt nâng hút không 


khí và tàu đệm khí, tạo 
ra đủ lực để nắng tàu 
lên trên bề mặt. 


NĂNG LƯƠNG ÁP SUẤT 


KHOAN KHÍ NÉN 


VAN ĐĨA 


lấn nâng tau đềm khi khỏi mát biển được 
ng dung trên mặt đường theo hướng 
ngược lại. Tiếng nổ dinh tai thưởng di kem 
lúc sửa đưỡng la do máy khoan khi nén, búa 
ỐNG DẪN khí nén hay bua khoan tạo ra Khí nén từ 
Ki bơm lä nguồn năng lương cung cấp cho thiết 
bị này Khi áp suất cao được dùng để tạo ra 
chu trình thổi manh liên tục tới thiết bị hay 
lưỡi khoan để đập xuống mát đưởng, 


DÖNG KHÍ 


ĐẤP LƯỠI KHOAN 
Không khi phía trên piuông bị ep lên, nâng van 
địa Viếc này hướng cho luồng khi vào phía trên 
dầu pttông và đầy no xuống, Piutông va vào đe 
rôi đe lại đập vào lưỡi khoan. Pítông đang rơi 

đấy khí trở lên ống dẫn khi, khiến van đĩa rơi 

xuống và chủ trình này bắt đâu lại 


Í NÀNG LƯỠI KHOAN 
Việc ấn cần diều khiến sẻ 
đưa không khí đi qua ống, 

lÍ dân khí tới phản dây của 
pitlông, làm nó năng lên Lò 
xo lớn nâng lưỡi khoan và đe 


LỠ XO 


phía trên nó 


PHANH ĐỘNG LỰC 


CHÂN KHÔNG MỘT PHÁN 
Bộ trợ lực chứa không khí ở áp suất giảm (máu vang) từ động cơ. cho phép 
không khí bên ngoài đi vào đấy pittông chính 


DẦU PHANH TỪ 
XYLANH CHÍNH 


TRỢ LỰC PHANH 
Dâu phanh đấy piuông van lên và năng van điều khiển khí 

Không khi đi vào pitông chính, ép nó và đầy piuông phụ vào đ 
làm tầng áp suất của dâu phanh 


DẦU Ở ÁP SUẤT 
CAO TỚI PHANH 


Z 


PÍT TÔNG p suất không khí có thể giúp lái xe cần 
B—U An gấp. Trong ð tô có phanh động lực, 
không khí mõi trường giúp trợ lực cho các 


)x ý / S phanh dể chúng văn hành bảng lực lớn hơn 
⁄ d - 
_á 


Việc nhấn chân phanh làm tăng áp suất của 
dầu phanh trong hệ thống phanh thủy lực 
VAN ĐIÊU (xem tr 128). Đâu tiên, dâu di tới bộ trợ lực, 
HẾNH HPASENU mở van cho khi di tối bỏ trợ lực để tăng thêm 
áp suất. Hệ thống thủy lực hoạt động nhở 
đông cơ cũng có thể cung cấp thêm năng, 
lượng cho hẻ thống phanh 


“` 


KHÔNG KHI BỀN 
NGOÀI 


KHAI THÁC CÁC NGUYÊN TỔ 


MÁY THỦY LỰC 


áy thủy lực thường vân dụng áp suất trong chất lỏng. Nó thực hiện 
điều này bằng một bộ hai hay nhiêu xylanh nối bảng ống chứa dâu 
thủy lực. Trong mỗi xylanh là một pittông. Để chay máy, lực được áp vào 
môt xylanh gọi là xylanh “chinh”. Xylanh này làm tăng áp suất của 
dầu qua toàn bộ hệ thống, và pittông trong các xyÌanh còn lạt - 
xylanh phụ - di chuyển ra và thực hiện một 
tác động có ích. Lực do mỗi xylanh phụ tạo ra phụ 
thuộc vào đường kính của nó. 
Máy thủy lực hoạt đông theo cùng nguyên lý như đòn 
bẩy và bánh răng: xyÌanh phu càng rộng, lực nó áp vào càng, 
lớn, và đoan đường di chuyển càng ngắn. Cũng giống như 
đòn bẩy và bánh răng, điều ngược lai cũng đúng; một xylanh phụ 
hẹp sẽ di chuyển một đoạn đưỡng dai với lực áp dung nhỏ hơn. 


PHANH THỦY LỰC 


Ngoài phân phanh tay được vân hành bằng cáp, ô tö dùng, BÌNH CHỮA. 

hệ thống phanh thủy lực. Chân phanh dt chuyển píttông DẦU PHANH 
trong xyÌanh chính, làm tăng áp suất của dảu phanh ~t# 
đều khắp hệ thống. Dâu phanh, được phanh động ¬ 


lực gia tăng áp suất (xem tr. 127), khiến các píttông 
trong xylanh phanh bánh xe ép ra bằng lực lớn. Các 
pittông này áp vào đệm hăm hay guốc phanh để 
làm giảm tốc độ xe 


PÍTTIÔNG 


CHÂN PHANH 


XYLANH 

CHÍNH 

DẦU PHANH. 

ÁP SUẤT CAO 
KHỐI TRỤ 
BÁNH XE 


KHỐI TRỤ 
BÁNH XE 


ĐÊM HÀM 
LÒ XG 


GUỐC PHANH 


PHANH ĐĨA PHANH TRÔNG 


NÀNG LƯƠNG ÁP SUẤT 


KÍCH THỦY LỰC . 


KÍCH NĂNG 
áy móc, như máy đảo (xem tr 23) KHUNG i 

M: thang cứu hỏa (xem tr 29) hoạt Kến D°ÊN 

đông bảng kích thủy lực. Mỗi kích gồm 

một píttông trong môt xylanh nối bằng 

ống với một bình trung tâm chứa chất lỏng, 

thủy lực. Những bỏ điều khiển mở van để 

chất lỏng áp suất cao dì tới mỗi bên của ĐẢO 

piutông, khiến pittông dị chuyển vào ra 

bằng lực lớn va với độ chính xác cao. 


KÍCH NÀNG 
KHUNG XÚUC 


CHAN CHÔNG PHỤ) 


Á h : Những chân chống này đỡ bớt 
MÁY NÂNG THỦY LỤC gảnh năng lên bánh xe khi mày 
Máy nâng thủy lực đề dàng nâng một đang nâng một tải nắng, 


chiếc ö tô. No chỉ có duy nhất möt pittông, 
Không khi được máy nén bơm vào tron; 

~. pÓn XS ae 'O ĐO œp suất đầu trong xylanh phụ 
một binh chứa dấu để tâng áp suất của tăng đến khi áp suất lên 
đầu. Bình hứa dâu hoạt đông như xylanh — piuông lớn hơn trọng lương của 
chính. Dâu áp suất cao sau đó chảy tới đây tài, nén phông đi lên Piưông 


h PA; lang: S 0ê di chuyển lên mỏt đoan lớn 
ó đả ông lẽ Ù 
của một xylanh, nó đẩy píutông lên để đỡ hơn doan mà dâu trọng binh di 


XYLANH PHỤ 


Ô tô. chuyển xuống. 
Việc đóng van dâu sẽ khiến píttông giữ 
độ dài. Để hạ ð tô xuống, người ta mở XYLANH CHÍNH 


Khi ta bơm khí nén vào bình, 
van dâu và van khí ra. Khí nén thoát ra, đầu bị đẩy ra khỏi bình và chảy 


làm giảm áp suất dâu và cho phép pitông -- dọc ống tới xylanh phụ hẹp hơn 
hạ xuống, xylanh đó văn hãnh pitlông, 


HỆ THÔNG LÁI TRỢ LỰC 
Hẻ lãi trở lực làm giảm công sức đánh lái bảng cách dung BẢNH XE XOAY 
một hề thủy lực để làm tăng lực áp dung vào võ lăng. Hệ SANG PHẢI 
thống thủy lực có thể giúp lái ô tô cũng như phanh. Hệ 
thống lái trợ lực cũng có thể dùng môtd điền thay cho hệ 


thống thủy lực. 
THANH RẰNG DI CHUYỂN SANG TRÁI 
PÍTTÔNG DỊ 


THANH LÁI NGÀNG 
XOAY BẢNH XE 


THANH LÁI : #ì ANH 
NGANG ụ TRUYỀN TU 
HỆ THỐNG LÁI 

Hệ thanh răng và bánh răng (xem tr 43) truyền 
BƠM LÀM ân đA 4s vÄÌlx 
TẢNG ÁP chuyển động quay của võ lãng cho thanh lái 
SUẤT DÁU ngang làm xoay bảnh xe. Một van điểu khiển cho 
CHAY BẢNG chất lỏng thủy lực áp suất cao đi tới möt trong 
DÂY CƯR©Â __ hại phía của piutông trong xylanh, tùy thuộc 
vào cách quay vô lăng. Pittông dì chuyển vào ra 
vã văn hành một thanh truyền gản cố định vào 
thanh răng, bổ trợ lực tác đông lên thanh răng, 


DẦU ÁP 
SUẤT CAO 


VAN ĐIỀU 
KHIỂN 


VÕ LÃNG QUAY 
SANG PHẢI 
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KHAI THÁC CÁC NGUYÊN TỔ 


MÁY HỨT 


z7 
Á p suất trong mốt cổ máy khi 
ảm sẽ sinh ra lực hút. Ap 


suất của không khi bên ngoài 


KHÔNG KHÍ 


lao ra ø lương của 
được tao ra do trọng lương của KHÍ QUYỀN 


khí quyển, lớn hơn áp suất bên 
trong máy Khi đó, ta có thể vân 
dung được sự chênh léch áp suất 
này Trong máy hút bụi, áp suất 
của không khi bền ngoài đẩy bụi 
băm vào trong máy. Phanh trợ lực 
(xem tr. 127) có thể dung lực hút 
để tăng lực phanh TRE 
MAY HUT BỤI 

Máy hút bụi ống trụ hoat động hoàn toàn nhờ lực hút. Môtơ điện 
trong máy văn hành quạt để bơm không khí ra khỏi ống, Áp suất 
khí quyển đẩy không khi vào đảu hút bui và dị lên ống, kéo theo 
bui và rác. Không khí đây bụi sau đó đi qua mỏt túi chứa bui 

giữ lại bụi và rác trước khi rởi phản sau của máy. Trong một số 
máy hút bụi, quat làm xoáy không khí với tốc đô rất cao, đến nỏi 
rác và bụi sẻ đóng kín phản thanh trong của máy. Những loại máy 
này không cản dùng túi chứa bụi 


MÔTƠ 


› 5 "| 


“KP. 


Các mẫu máy thẳng đứng, 

có một bàn chải quay để 

quét bụi và rác ra khỏi 

thảm rồi hốt chúng vào. 

túi chứa bụi. 
b = 
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NĂNG LƯƠNG ÁP SUAT 


THIẾT BỊ LẶN 


N. sự giúp sức của thiết bị lăn hay bình SCUBA (thiết bị 
thở dưới nước tư túc), thợ lăn có thể ở lâu dưới nước 
Thiết bị này khiến ta không con cần đỏ lăn nữa, nhở việc 
cung cấp không khi có áp suất biển đồi trong lúc ta lần 

Cơ thể của thơ lăn luôn chịu áp suất của nước xung 
quanh, lăn cảng sâu thì áp suất càng lớn. Không khi bên 
trong phổi của thợ lăn ở áp suất gần bằng của nước. Khí 
trong bình khí nén ở áp suất cao. Bô điểu tiết của thiết bị lăn 
có hai cấp làm giảm áp suất khí đi từ bình xuống bằng áp 
suất nước để thơ lặn có thể hít thở. Van cấp một, do một lò 
xo vận hành, mở để cho khi đi qua ở áp suất luôn lớn hơn 
áp suất nước. Van cấp hai, do cản vận hành, mở bằng lực 
hút để cho không khi đi qua ở áp suất nước 


BÌNH KHÍ NÊN 


VAN CẤP MỘT: 


HÍT VÀO 


Khi thợ lận hít vào, áp suất ` THỞ RA 


khí trong ống dẫn khí giảm. 
Màng ngân bị hút vào, bị 
p suất nước ln hơn đấy 
lên phân bên ngoài. Cân sẽ 
mờ van cấp hai, để cấp 
nhiều hông khí cho 
thợ lân hơn. 


CHỈ DẪN MÂU 


KHÍ TỪ BÌNH KHÍ NÊN 

KHÍ Ở ÁP SUẤT XÁC ĐINH 

KHÍ NGAY TRÊN ÁP SUẤT NƯỚC 
KHÍ NGAY DƯỠI ÁP SUẤT NƯỚC 


Khí thợ lần thở ra, áp suất 
khí trong ống dẫn khí tâng, 
đấy màng ngân xuống để 
ngăn khí vào. Van một 
chiều mô để đấy khí 
thải ra biển 


VAN MỘT 
CHIẾU 


131] 


KHAI THÁC CÁC NGUYÊN TỔ 


KÉT NƯỚC BỒN CẦU 


ÁP SUẤT 


hiểu két nước bổn cầu hoạt động bằng ống xiphông KHÔNG VRI 
KHÔNG KF 


thứ có thể làm điều tưởng chừng không thể là khiến 
nước (hay bất cứ chất lỏng nào) chảy ngược lên. Chỉ cần đầu 
hở của ống xiphông nằm ở dưới mức nước, nước sẽ chảy lên 
ống, vòng qua chỗ uốn và sau đó chảy xuống đảu hở. Việc 
ấn cẩn gạt ở két nước bổn cẩu làm nước bắt đầu chảy qua 
xiphông. Một khi nước đã bắt đầu chạy ngược ống xiphông, 
áp suất không khi sẽ làm phân nước còn lại chảy theo. 


Thủy triều 
lại lên rồi! 


KÉT NƯỚC XẢ. 
Su Rh ấn cẳn gạt xuống, nước được đĩa. 
nàng lên ống xiphông, Nước rớt phân uốn 
„| _ \ toHg ổng xí phôn và sau đô chây vòng 
qua. Nước xà xuống, kéo theo cà nước tử: để mở van, và nước có đp lúc đ 
“kết nước. két nước, phao lại bắt đâu nâng | 


` 


Vố 


^ 
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là 
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KHAI THAC CÁC NGUYEN TO 


ÁP KẾ 


hững áp kế cơ cho thấy áp suất của một chất lưu ` 5 " “ 


khi nó tác đông mốt lực để chay kim chỉ trên 
mặt đồng hỏ. Một trong những äp kể đơn gản  ~x. 
nhất là áp kế Bourdon trên đồng hỏ đo - 
áp suất dầu trong õ tõ, xylanh khí, và máy 


BÁNH 


do đô sâu của thơ lặn. Nó hoạt đông giống 
RÀNG 


ống giấy cong mà ta hay 
thổi vào dịp liên hoạn 


CHẤT LƯU 
CÔ AP LỰC 


Z7 & ÁP KẾ BOURDON 

ÁP KẾ HỘP “Tay đòn nâng lên, khiến thanh lất thả "tàu 
Áp kế có thể đo được sư thay đổi áp suất chủng xích. Lò xo đây tóc bung ra, di 
không khí, vốn để dự báo thởi tiết. Loại chuyển kim ngược chiểu kim dòng hỏ đến 
phổ biến nhất là khi áp kế hộp. khi xích được keo căng. Khi áp suất không 

Ở chính giữa áp kế này là hộp đo chân — khí tăng, hộp đo co lại và kim dị chuyển 
không, Khi áp suất không khí giảm, lò xo theo chiểu kim đồng hỏ, quấn lò xo dây 
tách hai mặt của hộp đo khỏi nhau tóc vào. 


TT chế so GhỊU Sư. 
K92). e 
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ất cứ chất lỏng hay khí nào 

có áp lực cũng sẽ chảy. Khi 

| Xác định tốc độ chảy bằng máy 

- đo, ta sẽ đo được lương chất 

_ lông hay khi đi qua. Đỏng hỏ 

luc thưởng hoạt động tương 

“tự bơm quay nhưng theo chiều. 

_ ngược lại. Khi nước chảy qua 

- đồng hỏ nước, nó làm quay các 
_ cánh của bộ cảnh quạt. Trục của 

cánh quạt quay mốt bánh vít ụ 

tr. 37) làm giảm tốc độ của 

nh quạt. Các bố bánh rằng, 

' đó sẽ quay kim chỉ cùng, j 

- đồng hồ để đo toàn bộ lượng ⁄ 


| “nước đã dùng. _ 


ĐỒNG HỎ ĐO 
Đồng hỗ đo gồm một loạt 
các trống cð rằng (xem tr: 
38). Bằng cách ghi nhân số 
vòng quay của hìm, chúng 
chỉ toàn bộ thể tích nước đã 
chảy qua đồng hỗ. 


` BỘ CÁNH QUẠT 
Nước có thể chày qua đồng hỏ ở 
tốc độ cao. Các canh của bộ cảnh 
quạt được đât nghiêng một góc 
nhỏ với dòng nước để làm châm 
tốc độ của bộ cánh quát này. 


DONG &<¬ TẠN X/ 


BÁNH RẰNG 
GIẢM TỐC 

Tốc độ quay trục của bộ 
cảnh quat được chuối 
bảnh răng giảm xuống, 4| 
Trong chuối này, bánh ˆÌ 
vịt nẳm ở cấp đâu, 

khi đó, một bộ bánh 
răng trụ tròn còn làm 
giảm tốc độ quay xuống 
thêm nữa. 


KHAI THÁC CÁC NGUYÊN TỔ 


TIA VÀ SƯƠNG 


ản có áp suất đủ lớn để đẩy chất lỏng qua dầu phun vì 

hẹp sẽ han chế dòng chảy. Chất lỏng lúc này được phu 
ra thành một tỉa áp suất cao, cũng có thể phân hóa thành m 
đám sương khi gặp không khí. Việc phun tia và sương có n 
công dụng, từ phân bố chất lỏng một c hữu ích tới 
cung cấp năng lượng bằng lực và phản lực. Chất khi, thay v 
chất lỏng, thường được dùng ở đây để sinh năng lương. 
Máy bơm có thể mang chất lưu tới đầu phun, như trong m¿ 
rửa bát đĩa, hoặc chất lưu cũng có thể nén được như ở tron 
bình phun. 


“Sau khi được bơm pluông bên trong, 

năng tới áp suất đủ cao (xem tr 122- 

3), nước bị đẩy thành tia mạnh khỏi đầu. 
phun. 


CÂN PHUN 


NƯỚC LANH —— 
VAO 
MÁY RỬA BÁT ĐĨA 


lí May rửa bát đĩa dùng nước nóng bị nén để vừa đĩa và đỏ dùng, Sau đó, những tia nước sạch sẽ 
cung cấp năng lượng cho các cản phun, vừa tráng chủng trước khủ sấy khô. 

thực hiện chính việc rửa. Nước phải được phun 

thanh tia manh tử mọi hưởng để tới được bát 


CHỦ TRINH CHẠY MAY 


= 


| 1 XỬ LÝ NƯỚC 3 RỬA 
Nước lạnh đt vào qua khoang xử lý khoảng chất để Bưm rửa đưa nước nóng tới các cần phun dang quay 
xử lÿ nước để khi sấy bát dĩa khỏ không để lại căn Nước xịt vào bát đĩa và về dãy máy, ở đỏ nước được 
lọc để tái sử đụng, 


2 ĐUN NÓNG 4 TRÁNG VÀ SẤY KHÔ. 
Nước tràn vào và được đun nóng ở đây may rửa bát Sau khi rửa, nước bẩn được bơm ra khỏi mày rửa. 


đa. Chất tẩy rửa được thêm j, này bát địa và chảy xuống cống, Sau đó máy sẽ trắng và 


sấy khð bát đĩa. 
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1 


CHẤT LAM 
MÊM NƯỚC 


NĂNG LƯƠNG AP SUẤT 


ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC CÁ NHÂN 


Bị cứ khi nào tia hay sương được tao ra, cũng sẽ có một 
lực tác động theo chiều ngược với dòng chất lưu. Đây 
là một vi dụ của lực và phản lực (xem tr. 100). Nó khiến 
cẩn phun của máy rửa bát đĩa quay, và nó cùng được dùng 


TÚI HỖ TRỢ 
SU SÔNG 


CÁC ĐỘNG 


CƠ ĐÁY 3 
trong động cơ phản lực cá nhân mã các phi hành gia đeo khi 


thực hiện hoat động bên ngoài tâu vũ trụ” (extravehicular 
CÁC ĐỘNG 


| activity ~ EVA, còn gọi là "đi bộ ngoài không gian"). Được 
CƠ Ð, ẨY 


biết dưới tên gọi SAFER ~ máy trợ giúp tối giản cứu hộ khi 
hoạt đông ngoài tàu vũ trụ -— thiết bị an toàn này được thiết 
kế để giúp phi hành gìa trở về tàu vũ trụ nếu phi hành gia 
bị tuôt dây hỗ trợ sự sống, 


CÁC ĐỘNG 
CƠ ĐẨY 


MÔĐUN ĐIỂU KHIỂN BẰNG TAY (HCM ~ 
HAND CONTROLLER MODULE) 
Môdun diều khiến bằng tay gắn đằng trước của bộ quân áo. 


Ta (25 phi hành. Nó chuyển những chuyển động đơn giản ( HPỂ pm: 
thực hiện và kích hoạt các tổ hợp khác nhau của cắc độR( sa 


ì để đạt được chuyển động mong muốn 
⁄ F uy 


đ 


CÁC ĐÔNG 

CƠ ĐÂY 

MÁY TRỢ GIÚP TỔI GIẢN CỨU. 
HỘ KHI HOẠT ĐỘNG NGOÀI _. 


TẢU VŨ TRỤ ~ SAFER. ` + 
Thiết bị này được Eoe2—? 


XNK 
KHAI TÀ N \ ` 
lùa à NINN 


ĐẦU PHUN 


Đâu phun được một lò xo đóng 

Việc ấn nó xuống làm mở rãnh bên ĐÁM SƯƠNG 
trong để chất lỏng tăng áp thoát ra 

hình thành đảm sương. Lò xo bịt kín 

bình lại khi thả đẫu phun ra. 


CHẤT ĐẨY 
DẠNG HƠI 
Ở ÁP SUẤT 
CAO 


đảm sương rất mịn, No làm được điều này nhờ một 
“đầy cơ ap suat cao bay hơi ở nhiệt độ thương, bên 
ng bính, một lớp chát đấy dạng hơi hình thành trên chất 


CHẤT ĐÂY 
DANG LỎNG 
KẾT HỢP 
SẲN PHẨM 


ĐÁY CONG CHỊU 
-ĐƯỢC ÁP SUẤT CAO 


NẴNG LƯƠNG ÁP SUẤT 


BÌNH CHỮA CHÁY 


ỐNG KHÍ 1 ÁN TAY CẢM 3 KHÍ THOÁT 


CÂN ĐIÊU KHIÉN 


ước 


tới một ổng, 


nổi vi đầu phun 


2 VAN MỞ, 
Vun xả chị 


bèn trên nước 


nhanÈ 
mẽ trd 
Sẽ tAO 


ngăn 
giống. 
đưa vị 
khỏi đã 


ỐNG 
XIPHÔNG 


[139] 


BUÔNG PHAO 
Đâu tiễn, xâng di vào 
buông phao. Kh\ phao 
lăn xuống, nô di chuyển 
kim phao để điều khiển 
dòng xăng dÍ vao hỡ chế 


CHẮN GA 


VAN NẠP 


KHÔNG KHÍ 
VAO 


KHÔNG 
KHÍ LƯC 
THÔNG 


KHAI THÁC CÁC NGUYÊN TỔ 


ĐÁM SƯƠNG BƯỚM GA 


áđ— 


NT mẽ lên” là một cum từ có thể bao hàm nhiều 

ÿ nghĩa hơn sự cứng cỏi: trên một chiếc ô tỏ, nếu 
đạp ga càng manh thi ban phóng càng nhanh. Ô tô tăng 
tốc vì bàn đạp giúp đưa nhiều nhiên liệu hơn tới động cơ 
(xem tr. 156-7). Nhiên liệu đi vào xylanh động cơ dưới 
đang một đám hạt sương trộn với không khí bên trong 
theo đúng tỷ lệ để cháy và tao ra năng lượng cản dùng, 
Hỗn hợp giàu nhiên liệu hơn cho nhiều nâng lương hơn 
Tuy nhiên, nhiên liêu hình thành đám sương với mỗi 
loại xe theo những cách khác nhau. Xe động cơ xăng loạt 
cũ có thể có một bộ chế hòa khí: ở loại này đám sương, 
nhiên liệu hình thành trước khì đì vào xyÏanh. Trong õ 
tô đồng cơ xăng loại mới hay ô tô chay dầu diesel, nhiên 
liệu được phun vào xylanh để hình thành đám sương 
nhiên liệu 


PHUN XĂNG TRỰC TIẾP 

Kim phun nhiên liệu bắn xăng trực tiếp vào xylanh theo đúng, 
liêu lượng được điều khiển bằng electron. Không khí xoáy. 
quanh để hinh thanh một quả câu sương gần bugi, sau đó bugi 
đánh lửa để đốt cháy xâng. Việc phun trực tiếp cỏ thể vừa giúp 
tiết kiệm xăng vừa giúp hoạt động manh khi cản vì tỷ lệ xăng. 
với không khí có thể được điều khiển một cách rất tính vi 


ĐỘNG CƠ DIESEL 

Đông cơ diesel không sử dụng bugi. Thay vào đó, pittỏng đi 
lên nen không khí bên trong xylanh manh đến nỗi nó trở nên 
cực nóng. Kim phun điều khiển điền tử nối với chân ga phun 
nhiên liêu diesel tao thành đảm sương, thưỡng là ở buông đốt 
nằm trong xylanh. Ở đó, không khi nóng khiến sương nhiên 
liệu cháy Đông cơ diesel dung dảu diesel thay vì xăng và 
thưởng chị phí nhiễn liệu sẽ rẻ hơn 


NĂNG LƯƠNG AP SUÁT 


VAN NAP “.... “nh 


hiểu bút hoạt đông nhờ hiện tương mao dẫn | 


thưởng xuất hiện trong ống hay rãnh hẹp. Chất lỏng, 
đãng lên một ống hẹp vi áp suất bên trong thấp hơn khi 
các phân tử ở bẻ mát chất lỏng bị hút vào các phân tử 
của ống. Khi đó, áp suất khí bên ngoài đẩy chất lỏng lên 
ống. 
MÁT 
KHUM, 


ÁP SUÁT 
THÁP 


ÁP SUÁT 
HỒNG KHÍ 


| T I 


⁄ 


ÔNG 

THỦỶ 

TINH 

HIỆN TƯỢNG MAO. 
DẪN 

Các phản tử nước bị hút về 
phía các phản tử thủy tính 
hình thành một mặt cong 
được gọi là mặt khum và 
khiến áp suất giảm, 


BỘ CHẾ HÒA KHÍ 
Khi pittông trong xylanh di chuyển xuống, van nạp mở và khí bị 
hút vào qua bộ chế hòa khí. Bộ này chữa một một ống dẫn có tiết 


BUT BI 
điện hẹp được gọi là ống khuếch tán. Xăng được đưa từ buông. Ở đầu bút bì có một viên 
phao qua đâu phun tới ống khuếch tán. Không khí tăng tốc khi bị kim loại nhỏ xiu trong, 
nó chảy qua ống khuếch tán hẹp, và áp suất của nó giảm. Không hốc bi. Mực chảy từ ống 
khí áp suất thấp hút xăng từ đầu phun để hình thành dám sương mực qua một rãnh hẹp 
xăng, Đám sương xăng này lại đi tới xylanh. Trong ống có van tới bì, bí quay để truyền 
bướm ga được nối với chân ga. Van mở khi nhấn chân ga, tăng mực ra giấy. Mức khô 
tốc đòng không khí di qua bộ chế hòa khí và hút nhiều xăng hơn ngay lầp tức 


KIM PHUN 
SƯƠNG IÊU 


ỐNG MỤC 


BÚT LÔNG 


Đầu bút lông chứa một 
hay nhiều sợi dẫn hẹp để 
mực chảy sang nhờ hiện 


tượng mao dẫn ngay khi 
đầu bút cham vào giấy 


SỚI DẪN 
MỨC 


BÚT MỰC 
Ngôi bút mực chia thành 
hai nửa và có một khe 
đây mực khi nhúng bút 
trong mực. Hiện tương 
mạo dẫn, cũng với trong 
lực, dẫn mực tử khe 
xuống rãnh hẹp trong 
ngôi tới giấy 


KHAI THÁC CÁC NGUYEN TƠ 


KHÁI THÁC NHIỆT 


VIỆC DÙNG NHIỆT 
CỦA VOI MA-MÚT 


® hai thứ mà vơi ma-mút 
thích hơn hết thảy (chắc trừ 
mỗi cỏ lau ra): hoặc là làm việc 
gì hữu ích hoặc la ngủ 

Trong những cuộc du ngoạn 
của mình, tôi dã bắt gặp nhiều 
tình huống trong đỏ cả hai việc 
được hết hợp thanh công để có lợi 
cho cả người và vật 

Trong hình 1, nhiệt được hấp 
thụ trong suốt giấc ngủ dài dưới 
nẵng hay nhiệt sinh ra do nhai 
cỏ lau dùng để làm ẩm nước trữ 
trong vời của con vật. Khi vòi 
đợt cố định trên cao, nước ấm 
nhất sẽ dâng lên đấu voi, để ta 
sẵn sảng sử dụng. 


Trong hình 2, con vật đang 
ể hiện chức nàng lam ấm 
Éiường, Nhiệt được hấp thụ 
hay tạo ra cả ngày hôm đó sẽ 
được truyền tử voi ma-mút sang, 
giường trước khi chủ của nó nằm 
Để đánh thức con vất thì hoặc để 
con chuột bèn dưới chăn, hoặc 
người sắp nÄ tdo ta tiếng hẻu 
chít chịt. Trong cả hai trường hợp 


con vật hình hài sẽ nhanh. 
cdikhỏi — —. _ OMN ý 
J1 St 
số 


c] 
Dị 


2m 


BẢN CHẤT CỦA NHIỆT 
Voi ma-mút nhân nhiệt tử Mật trời dưới 
dạng những tia nhiệt không nhìn thấy 


| nó tầng tốc 
loại bỏ nhiệt năng sẽ làm các phân tử châm 
lai Nhiệt di chuyển theo ba cách — bức xa. 

được và tao ra nhiệt bên trong cơ thể dẫn nhiệt và đối lưu 
khổng lồ của nó bằng cách tiêu thụ cỏ lau 
BỨC XA 


Văt nóng bức xa tia nhiệt, hay tia hồng, 


và những thức ăn cho voi khác. Nhiệt dị 


qua cơ thể nó và làm ấm đa. Trong vòi 


nước được làm nóng lãng lêr ngoại. CÌ 


không 


làm chún 


uyên qua không khi hay 


Nhiệt la một dạng năng lượng sinh an và đấp vao những vật lanh hơn 


g ấm lên Dang truyền nhiết này 


ra do chuyển đồng của các phản tử. Các 


phân tử luôn chuyển đông trong moi vất được gọi la bức x Các tia nhiệt lâm 


và chúng chuyển đông nhanh hơn thì vắt các phân tử trên bẻ mát của vật dì chuyển 


chữa chủng cũng nong hơn. Vì vày. khi nhanh hơn. Sau đó, nhiệt lan truyền qua 


mót vật nhân nhiệt vất bảng có 


nhiệt hay đối lưu 


năng, các phân 


tử của 


KHAI THAC 


hình 2 Ji: hình 3, một con voi ma-mút 


nófig, đang ngủ được dùng nhứ cái 
Đần lã quản áo, Để vận hành voi 
ma- mút, một nhân công ngoáy lỗ tai 
on vật bằng lông chìm. Khi voi 


ma-mút lăn qua với hy vọng được 

nhận vài gài vào bụng, một nhân công 

& thứ hai đặt áo cân là lên chỗ ấm. Khi 

^ ngưng ngoáy, voi ma-mut trở lại chỗ 
ban đâu. (Tôi đã quan sát rằng nếu 
ngưng ngoáy trước khi hoàn tất việc 
lấy quẫn ảo, thì kết quả sẽ trở nên rất 
tai hại.) 

Hình + cho thấy thêm một bước 
phát triển về nguyên lý là quản áo. 
Trong trưởng hợp này, trọng lượng và 
nhiệt của một hay nhiễu voi ma-mút 
được đụng để lâm và nấu bánh “Big 
Ma-m”. Những chiếc bánh kẹp mỏng 

F tang này đà trở nên đăc biệt phổ biển 
với giới trẻ và luôn có sẵn với nhiễu 
hương vị khác nhau 


DẪN NHIỆT m—— 


DANGDHIỆN Các phản tử trong chất rắn đao đông qua lại 


ĐỐI LƯU 


CÁC PHẢN TỈ Khi một phản chất rắn bi đun nóng, những 


DAO ĐÔNG 


CHẤT LỎNG NÔNG 


phân tử ở đó dao động nhanh hơn. Chùng, 4 
GIÀN NỞ NỔI LÊN 


đấp vào những phân tử khác và làm chúng =) 
dao động nhanh hơn để lan truyền nhiết + 
ĐỐI LƯU ‡ 3 4 M1X; 
Trong chất long và chất khí, các phân tử di ò 
chuyển qua lai. Khi đun nóng. chúng cũng GiifrLONG 
lòng hay khi LANH CO LAI 
CHÍM XUỐNG 


di chuyển ra xa hơn. Mỏt chất 


NHIỆT LAN 
TRUYÊN QUA 
CHẤT RẮN 


nóng lên thì giản nở và nổi lên, còn lanh đi 
thì co lai và chìm xuống. Dòng chuyển đông 
này gọi là hiện tương đối lưu, giúp nhiệt lan 
di khắp nơi 
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KHAI THÁC CÁC NGUYÊN TỔ 
SÓNG NHIỆT 


` 


M:; trởi vốn vẫn oanh tạc chúng 
ta bằng một loạt loại tia mang 


năng lương, nhất là tia sáng và tia hỏng, s 
ngoai. Những tia này, và cả vi sóng, có 
chung đặc tính: một số đi xuyên qua vật 
chất, số khác thì phản xa và còn lại thì 
hấp thụ chúng. Vật hấp thụ tia sẽ nóng 
lên. Nhiều loại thiết bị sử dụng đc điểm 
này, bao gồm bình nước nóng năng lương, 
mắt trởi và lò vì sóng, 

TIA MÁT TRỚI 


BỘ TRAO. 
ĐỔI NHIÊT 


TẤM ĐỒNG 
TRUYỀN NHIÊT 


BÌNH NƯỚC NÓNG 
NĂNG LƯỢNG MÁT TRỜI 
Bình nước nóng năng lương mät 
ti giữ lại chút ít lượng nhiệt 
khổng lô từ Mặt trời tới chúng, 
ta. Giống ö tô đóng kín vào ngày 
nắng, không gian bên trong của 
tấm thu ảnh mât trời trên mát 
nhà nóng lên khi tia hồng ngoại 
từ Mặt trởi xuyên qua nấp kính 
Nhiệt từ đỏ truyền vào ổng đồng, 
nước mát chảy qua. Nước hấp th 
nhiệt và sau đó chảy trực tiếp tới 
bồn chữa nước nong hay (như 
cho trong hình) tới một bô trao 


đổi nhiệt 
VÄT LIÊU ĐEN HẤP. 
NẮPKÍNH THỦ TIA NHIỆT 


LÒ VI SÓNG 
Magnetron tạo ra một chùm vi sóng, có 
năng lực nung nóng cao. Chùm này đập 
vào quạt quay, phản xạ sóng lên thức ăn. 
tử mợi hướng, Sóng đi qua hộp đựng, vào 
thức ăn, làm nóng toàn bộ và giúp thức ân. 


nóng chín đều và nhanh. 
ĐUN BẰNG 
® VI SÓNG 
1 @ Vì sóng tác động, 
lên các phản tử: 


phản cực trong thức 

ân (1) Mỗi sông 

máng nàng lương khiến 

các phần tử xếp thẳng. 

hàng (2) và sau đó đảo. 

ngược sự sắp xếp (3). Sự đảo 
nhanh và liên 

tục làm tăng 

| nhiệt độ. 


KHAI THÁC NHIỆT 


PHÍCH NƯỚC 
hích nước có thể giữ nước uống rất nóng — hay lạnh ngắt — 
hãng giở liền. Điều này là nhớ sự ngăn trở tối đa 
chuyển động nhiệt ra vào phích 
Bên trong phích la binh chứa hai lớp bản; 
thủy tỉnh hay thép. Các lớp vỏ được mạ 
bạc ở mặt trong để phản xa những tỉa 


nhiệt (hoạt động giống tia sáng) 
khiến chúng không thể ra hay 
vào phích. Giữa hai lớp vỏ 
bình là chân không, ngăn 
cản sự đối lưu nhiệt qua 
lớp vỏ Phản đỡ bình 
chứa và nút được làm 
bảng vät liệu cách 

nhiết, chẳng hạn gỗ 
bản, đẻ giảm sư dẫn 
nhiệt 


leW /ams81/7⁄/40 


NUT KHÍT 


LỚP VỎ 
TRANG BẠC 


CHẲN KHÔNG 


NƯỚC UỐNG 


NÓNG HAY LANH 


PHÁN ĐỠ 


KHAI THÁC CÁC NGUYÊN TỔ 
MAY ĐOT 


LỬA VÀ NƯỚC TRƯỚC KHI ĐỐT SAU KHI ĐỐT 


Đốt, hay chay, là mót phản ứng hóa học trong đỏ nhiên — PHÂN, PHÁN TỬ NGUYÊN TỬ 
liệu kết hợp với ðxy. giải phóng nhiệt. Chẳng han, khi TỬ ÔXY ID HYĐRÔ NGUYÊN 
nhiên liêu là hyđô, các phản tử hyđrô và ðxy va vào TỬ ÔXY 


nhau và vũ ra, tâi hợp thành các phản tử nước chuyển 
động nhanh và giải phóng nhiều nhiệt trong quả trình 
này. Hậu hết các loại nhiên liệu lã hyẩrôcacbon (hợp 

chất cẩu tạo tử cacbon và hydrõ) Khi chảy chung sinh 
ra cacbon điôxit cũng như nước (dang hởi). 


[PHAN TỪ Ni 


hiệt giải phóng nhờ đốt nhiên liệu được dùng trong nhiều 

máy móc. Trong một số trưởng hợp, chính những chất khi ÔNG HƠI 
giản nở nhanh thu được tử việc đốt sinh công cho máy Quả trình đốt tao ra nưới 
Viên đạn (bên phải) và các pïtông trong đông cơ ô tô đều hoạt - \¿6€00n đôi, chức 
động theo cách này. Ở các trưởng hợp khác, bản thân nhiệt 


cùng hữu ích. Trong mỏ hân (bên phải) 


thoát ra ngoài quả một ống 


gọi là ống hơi 


nhiệt làm chảy kim loại, còn trong nỏi hơi 
đốt ga, nhiệt làm nóng nước rồi chuyển 
đến lò sưởi và vòi nước nóng, 


BÌNH NÓNG LẠNH DÙNG GA 
Bình nóng lanh dùng ga có nhiều loại 
Một số loại đun nóng nước và chuyển tới 
một bể chứa cách nhiệt. Loại không có bể 
chứa, như hình bên, chỉ đun nóng nước 
khi cắn. Khi ban mở vòi nước nóng, mạch 
điều khiển bên trong bình mở van để khí 
đi vào buông đốt. Nước lanh chảy vào các 
ống đi qua một bộ trao đổi nhiệt ~ một 
buông chữa khí nóng do quá trình đốt 
tạo ra. Khí nóng sẽ làm nóng nước để 

khi tới được vời, nước sẽ nóng giầy , 


/ 
/j 


ĐƯỜNG ỐNG CÁP GA 


NƯỚC LANH VÀO 
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KHAI THÁC NHIẾT 


MỎ HẢN 
Có thể nối một cách chắc chắn các bộ phân kim loại bằng. 
cách làm chảy hay hàn chúng lại. Mỏ hàn hoạt đông thông 
qua cơ chế đốt. Các xylanh chứa ôxy và một nhiên liêu 
khí như hydrô hay axetlen được nối với đèn han Ôxy và 
nhiên liệu cháy tạo ra ngọn lửa rất nóng. 

Với máy hàn điện, một dòng điện mạnh hay tia 
lửa điện nóng sẽ đốt nóng hai phần ở mối hàn 


QUE HÀN 
Thợ hàn dùng que 
hán để đưa kìm. 
loại vào mối hàn 


§¿ 

VỎ ĐẠN 

Vỏ đạn chứa hai loai chất nổ để bán viên đan từ nòng súng ở tốc độ rất cao. ¬ 

Các chất nổ là vảt liêu cháy rất nhanh, chúng tạo ra nhiều khi giản nở nhanh `... 

có năng lương lớn. \ 
Chất nổ đầu tiên trong vỏ đạn (ngòi nổ) là chất nổ nhay được 3 ` 

đốt bằng cơ chế bản của súng, Nö khiến phản chất nổ thứ LẲ w. 

hai (chất nổ đẩy) bất lửa. Khí sinh ra sau đó chỉ có thể JẤP 


giản nở theo một hướng, đưa viền đan ra khỏi vỏ 
đạn và bay dọc nông súng, 
KÌM HÓA, 


BÍ"- .........UME AT... 
.—-_— 
L—= 


PHÁO SANG 
Việc đốt tao ra ảnh sáng cũng như nhiệt, nhưng ngày nay người ta chỉ đốt để chiếu sáng, 
khẩn cấp. Pháo sáng chứa vật liêu chảy sản: 


để tháp sáng giữa trời đếm Khi được dụng như tín 


hiệu cấp cứu, pháo sang chứa những hóa chất sinh ra các màu chói 


KHAI THAC CÁC NGUYEN TO 


sự đốt ở 
TRỤC TÀI +. Về cơ bản L trộn với một 
` xác cacbon, và nó được làm từ - từ 


Quảng 


y và giải 


đun quãng với than cốc trong một 


giải phóng và than cốc 


g sắt được 


hấp thụ nó trong quá trinh đốt 


KHI LÒ ĐỜT 
Kh linh của 


LỚ CAO 


HAI THÁC NHIET 


Tém ö cao, sắt trôn với quá nhiều cacbon nén 
khóng thể tao ra thép tốt. Lò luyên thép loại bỏ 


ất thổi 


phần cacbon dư nay. Loại lò luyên phổ biến 


khi ôxy vào sắt nóng chảy. Ôxy đöt chảy phân cacbon 
dư để tao ra thép. Có thể đưa thêm thép vụn vào 
lo luyễn để tái chế 

Con có những loại lò luyện thép khác như lò đáy 
bảng, trong đó ngọn lửa tử nhiên liệu đốt nung chảy 
một mẻ sắt và đốt chảy lượng cacbon dư, và lò điện 
được cấp năng lương bằng dong điện manh 


LÔ LUYỆN THÉP. 


THÔI THÉP 
KH\ quả trình sản xuất thép 
GANG THÔI qua trình õxy cân bàn) hoàn 


NÓNG CHẢY 


êng để đổ thép ra 


thép được đục thành 


dụng 


KHÍ VÀO 


SE? KHÍ THÁI RA 
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KHAI THÁC CÁC 


hông có dang nung nóng nào tiện lợi như nung nóng 
bảng điện. Chỉ cản bật công tắc và lại hoàn toàn sach 
sẻ nữa, mäc dù việc tao ra điện thưởng xuyên sinh ra chất 
thải ô nhiễm qua quá trình đốt và phân hach hat nhân 
(xem tr. 168) 

Giống như tất cả các nguồn nhiệt khác, điền thúc đẩy 
chuyển động của các phân tử. tiếp thẽm năng lượng, làm 
tăng nhiệt độ của chúng, Khi dòng điện chay dọc dây dẫn 


NGUYÊN TÔ 


đông qua các nị tử kim loai. Các 
nguyên tử, va va vào các nguyên tử khi đì qua. Các nguyễn 
tử kim loại dao đông manh hơn và dây dẫn nong lên 

Nhiều máy chứa bộ phản nung bằng điền hoạt động 
theo cách nảy. Nhiệt có thể bức xa tử bỏ phận này, như 
trong lo sưởi điện, hay bô phản này có thể được bỏ trong 
một binh chứa cách điện để đun nước, chẳng hạn, nhở 
dẫn nhiệt và đối lưu 


kim loại, hàng tỷ hạt tỉ hon được gọi là electron chuyển 


— ty c> >ó& \@!': œ> 
rOI; -" z5 Q.1} ẤÂ«* 


( ?( 1 "© .‹©' ï 
Ñe)) “> OJ) „> Ji => -> 
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ẤM ĐIỆN điện cho bô phân đun khi nước s 
Âm điện có một bố phân dun dải 


ấm không lam bay hơi hết nước n 
cuốn lại khít với đáy ấm. Bộ phản không có ai trông. Bộ điều nhiệt c 
này khá dài để cung cấp nhiều nhiệt có thể ngất nguồn nếu ấm được È 
và đun nước nhanh. Âm cũng có mà không có nước để bộ phân du 
thể có một bộ điều nhiệt (xem tr không bị cháy 
154). Bộ điều nhiệt 


ngưng cung cấp 


MÁY SẤY TÓC 
Máy sấy tóc sinh ra luỏng khí 
nóng tức thởi, nhưng đủ nhẹ 
để cảm tay định hướng dòng, 
khi. Nö gồm một cuôn dây dẫn 
mảnh rất dât cho nhiều nhiệt 
Quạt nằm đẳng sau bö phản 


BỘ PHÁN ĐUN 


TAY CẢM 
nung nóng thổi ra một dòng khi 

CÔNG TÁC mang nhiệt Nếu dòng khí bị 

nghên va khi trở nên quả nong, 


bộ điều nhiệt sẻ ngắt nguồn 


1Ö PHÁN 


CÂN GAI 
GIÁ ĐỠ 


CẢM BIẾN NHIỆT 
Một bàng kim loại giản 


nhiệt độ 


nướng vàng 


nối mạch diện và bích 


hoạt cuốn đây diện tử 


MÓC 


N DẦY ĐIỆN TỪ 4ˆ šx^> "...~ vi 
điện tử chị ld r % > . ` 
`“ ‹ 
) hút | 4n 
lóc dị chị . Í 4 + v* G15) 


MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ 


M? nướng điền được thiết kế để giúp lam ra những, 
miếng bánh mi đã dược nướng văng tuyết hảo. Các lát 


CẦN ĐIỀU KHIỂN NƯỠNG 
sánh mí đi xuống máy nướng trên giá đỡ gắn lo xo. Giá đỡ Việc vẫn hành bộ di 


điều khiển lam dịch 


tắm 7i banh 


tày bất bố phân nung nóng nướng vàng các mật. Cảm biến chuyển 
thiệt mở chốt khi bánh nướng xong, và giá đỡ bất lên Môt 


ố máy nướng dùng cơ cấu định giở để thay thế 


KHAI THÁC CÁC NGUYÊN TỔ 


TỦ LẠNH 


MAY NÊN 

Tủ lạnh điện chứa một máy 
nén để ải chuyển chất làm 
lanh (một chất lỏng đễ bay 
hơi) quanh ống. Máy nén bơm 
chất lỏng này từ giàn bay hơi 
vào giản ngưng tu. Sau đó nô 
trở lại qua van giản nở: 


ủ lanh là loại máy làm nhiệt di chuyển. Nó lấy nhiệt ra khỏi phản bên trong, 
ở đó mất nhiệt nên lạnh đi. Bản thân tủ lạnh đưa lượng nhiệt này ra ngoài, ở 
đó nhiệt đi vào không khí và bay mất. Những chiếc tủ lạnh này hoạt đông theo. 
nguyên lý bay hơi. Khi chất lỏng chuyển thành hơi, nó mất nhiệt và lạnh đi. Đó là 
vì các phân tử hơi cần năng lượng để di chuyển và rời chất lòng. Năng lượng này 
đến từ chất lỏng; các phân tử bị bỏ lại có ít năng lương hơn và do đó chất lỏng trở 
nên lạnh hơn 


GIẢN BAY HƠI 
» ¬ Chất làm lạnh rửt van giản 
nở ở áp suất thấp, khiến nõ 
bay hơi bên trong ống và 
lạnh di. Giàn bay hơi nằm 
trong tủ lanh giúp nhiệt 
chay vào đường này, làm 
tủ lanh lanh đi 


VAN GIẦN NỞ. Ï 


BỘ ĐIÊU NHIỆT 
(XEM TR. 15%) 


BỘ TẢN NHIỆT 
Không khí thổi qua 
bộ tàn nhiệt làm 

mắt nước 


HỆ THỐNG LÀM MÁT Ô TÔ 


Hấu hết ð tô có động cơ được làm mát bằng nước Máy bơm 
mang nước quanh những rảnh bên trong động cơ. Nước nóng 
sau đó đi qua bộ điều nhiệt tới bỏ tản nhiệt, ở đó, nó mất nhiệt 
cho không khi trước khi trở lai máy bơm. Trong một sổ ð tô, 
nước nong cũng chảy qua hệ thông sưởi của xe. 


II DÃY CUROA MÁY BỞM XYLANH 
QUÁT NƯỚC 
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KHAI THÁC NHIET 


GIẢN NGƯNG TỤ 

Hơi của chất lam lanh nữt máy nén 

ở p suất cao. Khi nõ chạy qua giản —— dang lòng, Khi h 
ngưng tu, dịp suất cao khiến hơi này _ ra, hơi tao ra nhiệt, làm 


MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - 


ẻ cơ bản, máy này hoạt đông giống như tủ lanh. Máy nén lưu thông chất làm 

lanh từ giàn bay hơi qua giàn ngưng tụ và van giản nở rồi trở vẻ gián bay hơi, ¡ 
Giàn bay hơi được đặt trên một cái quat trích không khí nóng ẩm tử phòng, Nó lấy 
nhiệt tử không khi, làm hơi ẩm ngưng tu thành những giọt nước Không khí khô 
mát sau đó quay lai phòng. Quat loại bỏ nhiệt tử giản ngưng, tu ra khỏi phòng, 


KHÔNG KHÍ NÓNG ẨM VẤN GIẢN NỞ 


HỆ THỐNG SƯỞI 
Hệ thống sưởi xe ð tô cô thể là 
một phản của hệ thống làm mát 
Nö chứa một bộ trao đổi nhiệt 

trong đô nước nóng tử động 

cơ làm nóng 

khoang hành 


quát dẫn tối 
ch. Không khí 
nhiều phần 
khác của khoang hành khách 


ấm sau đồ tỏa đến 


KHÔ MÁT 
BÊN TRONG. 


NGƯNG TỰ : 
BỀN NGOÀI 


KHAI THAC CÁC NGUYÊN TẾ 


BỘ ĐIỀU NHIỆT 


ộ điều nhiệt là thiết bị điều chỉnh hệ thống sưởi và 
máy làm mát, liên tục bật tất chúng để duy trì nhiệt 
đô cần thiết. Nó hoạt động bằng sự co giãn. Khi một vật 
nóng lên, các phân tử của nó chuyển động ra xa nhau 
Vật đó tăng kích thước. Khi vật lạnh di, lực kéo các phân 
tử lại có ảnh hưởng trở lai; các phân tử di chuyển lai gản 
nhau hơn và vật co lại 


SỰ GIÀN SƯ CO 


BỘ Ð HIỆT THANH 


Lò dùng ga hay hệ thống sưởi thường có bộ điều nhiệt thanh 


BỘ ĐIÊU NHIỆT LƯỠNG KIM 


Bộ điều nhiệt thông thường này gồm một bảng cấu tảo tứ hai 


h Bộ điều khiển được nói với một thanh thép đặt trong một 
kim loại khác nhau, thưởng lã đồng thau và sắt. Các kim loại à 
` ống dỏng thau. Ông này co giản nhiều hơn 
có tỉnh co giản khác nhau. Ta có thể vận dụng cơ chế cong do 
LÒXO- thanh thép. nó giup đong mở van gas 


việc làm nóng hay làm mat bó điều nhiệt để kích hoạt công tắc 
hẻ thống sưởi 
BẰNG LƯỠNG KIM 


ỐNG ĐỒNG 
THAL 


KHI GAS 


VAN 


MỞ NHIỆT ĐỘ TẮNG 


Ống này giản nhiều hơn thanh 


thép, cho phép lò xo đồng van ở 
THANH LG AM) 


nhiệt độ cần thiết và ngất hẳu hết 
nguồn cung cấp gas. Mồt lương, 
CÔNG TẮC MỞ nhỏ gạs đến được buông dối bằng 


Bằng này cong khi nỏ nông hơn, mở tiếp xúc Dòng điện 
ngưng chay và hệ thống sưởi tự tắt 


lối thông ngân buỏng đốt không 
tắt, giúp trânh nguy cơ nổ gaš 


tích tụ. 


ĐÔNG ĐIỆN VÀO 
——_ 


TIẾP XÚC ĐÓNG 


DÔNG ĐIÊN RA 
--—— 


CÔNG TẮC ĐÓNG 
Bảng này hết cong khi nó lanh và tao ra tiếp xúc. Dòng điện 
đi qua và hệ thống sưởi tự mỡ lại 


| BỘ ĐIÊU NHIỆT TÔ. 

đt 0n nà tay sc tụi cả BÊ 

(xem tr. 152) điều khiển dòng nước mát tới 

bõ tân nhiệt. Hầu hết các bộ điều nhiệt ô 

tô chứa sáp, nó chảy ra khi nước nóng. Sáp 

giản nở, mở van của dòng nước. Lò xo đóng, SÁP 
van khi nước lanh đi và sắp đãc lại. 


NHIỆT ĐỘ GIẢM 
Ống này co, đấy thanh thép vào để nô mờ 
van. Nguồn cung cấp khi đây đủ bắt đâu 
chay tới buông đốt 


BÌNH CHỮA: 


Khi động cơ mát, thanh nằm trong sáp Sắp chảy ra và giản nỡ, đẩy 
bên trong bình chữa bằng đông thau ngược thanh lên và ép bình chứa 
xuống. 


KHAƑRR 


NHIỆT KẾ 


hì co giản, các vát thay đổi kích thướe tùy 

thuộc vào nhiệt độ. Chẳng hạn, việc tăng hai nh 
nươi độ sẽ làm vất giãn gấp đôi so với khi tăng, vải / ỗ Người ta ủng 
nười độ. Sự co giản do đố có thể được dùng để ( - im châm để kéo dụng 
đo nhiệt dộ. À cụ ghi vào hợp kìm nhằm. 
h hiết lấp lai nhiệt hế: 

Trong nhiệt kế thông, thi lập LIỀN 
thưởng (bên trái), cỏn có 
mau hay hợp kim lỏng 


dâng lên trong ống khi 
chất lỏng này nóng lên và 
giản nở. Mức chất lỏng, 
ha xuống khi nơ lạnh 
đì và co lại. Nhiệt kế 
cực đại — cực tiểu (bền 
phải) ván dụng cả hai 
điều này để 

phì lai những thât 
cưc của nhiệt độ 


NHIỆT ĐỘ CỤỰC ĐẠI 
Ống chữ U chứu cồn và có Rợp ki 
lỏng #giữa. Ở nhiệt đủ 


bảu phía WẾn (hang 
đẩy h 


NHIỆT do CỤG TIỂU 
Côn tị lu bên [rên thang cực 
tiểu co lại. Phân lkhông kh còn lại V + 
trong bằu sẽ đẩy hợp kim lông lên v 
thang cực tiếu, di chuyển đụng cụ 


ghi lên thang nãy : cả 
k. Ý .. 


ù 
se. 


¬Xvi.... 


KHAI THÁC CÁC NGUYÊN TỔ 


NÁP 
NẠP 


1THÌ 
Pittông dì chuyển xuống và van 
nạp mở. Hẳn hợp nhiên liễu và 
không khí bị hút vào xyÌanh 


li: động cơ xăng, ta dung nhiệt bằng cách chuyển 
nó thành lực dẫn động. Động cơ xăng thường được 
gọi là động cơ đốt trong, nhưng điểu này chỉ có nghĩa 
rằng nhiên liệu cháy bên trong động cơ. Đông cơ phản 
lực và động cơ tên lửa cũng là những đông cơ đốt trong, 

Đông cơ xang hoạt động bảng cách đốt cháy hỗn hợp 
xăng và không khí trong xylanh chứa píttông. Nhiệt sinh 
ra khiến không khí giản nở và đẩy pítông xuống, làm 
quay trục khuỷu nối với các bánh xe 

Hâu hết õ tõ có đông cơ bốn thì. Mỏt thì là một chuyển 
động của pittông, hoặc lên hoặc xuống. Trong đông cơ 
bốn thì, đông cơ lặp lai một chu kỹ hoạt đông (như hình 


ĐỘNG CƠ XĂNG. 


2 THỊ NÊN 

Van nạp dòng và pitlông di 
chuyển lên. Hỗn tợp này 
bị nén. 


trên), trong đó píttông di chuyển bốn lản. Nhiều phương, 
tiện di chuyển nhẹ, như xe môtö, có động cơ hai thì. Loại 
đông cơ nây có cấu trúc đơn giản hơn đồng cơ bắn thì, 
nhưng không mạnh bằng. Đông cơ hai thì không có van 
Thay vào đó, có ba cổng bên hông xylanh đóng mở bằng, 
píutông khi nó di chuyển lên xuống. Đông cơ diesel tương, 
tự động cơ xăng, nhưng không có bugi (xem tr. 10-1) 

Các khi thải rời động cơ gồm những khí õ nhiễm có hại, 
và có thể đi qua bộ chuyển đổi khí thải xúc tác trước tiên 
Bộ phân này chuyển đổi các chất có hai thành sảr phẩm 
võ hại Cuối cùng, các khi được làm sạch đi tới bš giảm 
thanh trước khi rời ống xả 
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KHAI THAC NHIẾT 


3 THÍ GIÀN NỞ 4 THÍ XẢ 


Bugt điền tqo ra tia lửa điền Văn xả mỡ và pittông di 


và nhiên lu hay, đầy lên, đấy các khi thải ra 
ptttông uống xyÏanh khỏi xylanh. 
BỘ CHUYỀN ĐỔI KHI THÁI XÚC TÁC BỘ GIẢM THANH 
Các khí có hai gồm cacbon mönôxít, õxít nitơ và nhiên — Các khí thải rời đồng cơ ở áp suất cao, và sẽ tạo ra 
liêu hyđrôcacbon. Trong bỏ chuyển đổi, bẻ mặt được tiếng ồn kho chịu nếu ta để chúng thoát ra trực tiếp 
phủ những kim loai xúc tác sẽ chuyển các khí này Bộ giảm thanh gồm một loạt các đĩa có lỗ, làm giảm áp 


thành cacbon điêxít, nitở và hơi nước. Những kim loại - suất khí để chúng rời ống xả một cách yên lãng, 
này là platn, palladi và rhodi 


ỐNG XẢ 


KHAI THAC CÁC NGUYÊN TỔ 


Ô TÔ LAI HYBRID 


ôt chiếc ô tô lai sẽ cỏ cả đông cơ xăng hay diesel 

lẫn môtở điện. Ô tô truyền thống được đông cơ 
đốt trong cung cấp náng lượng (xem tr 156-7). Hảu hết 
ô tô truyền thống đốt nhiên liệu ngay cả khi chúng 
chạy cảm chừng - chẳng hạn khi xe dừng trước 
đèn giao thông. Khi phanh, moi đồng năng của xe 
(năng lượng tử chuyển đông) bị mất dưới dang nhiệt 
tại má phanh (xem tr 86) Õ tô điện được ấcquy 
cung cấp năng lương thay vì đồng cơ, và hiệu quả 
hơn: nó không dùng năng lượng khi dửng chở đèn 


` 


NHIỆT 
TỬ VIỆC 
PHANH 


Ô TÔ TRUYỀN THỐNG 

Trong hảu hết ð tô, đông cơ xăng hay diesel cung 
cấp năng lương cho trục dẫn đông lam quay các 
bánh xe. Năng lượng được cung cấp bảng cách 
nạp đẩy nhiên liệu ở tram xăng. Những ö tô này 
có thể đi rất xa trước khi cần nap lai nhiên liều, 
nhưng chúng không hẻ hiệu quả, lãng phi năng, 
lương khi phanh để chay chậm lại và khi chạy 
cảm chừng . Một số ð tô bây giở được lắp 
động cơ tấưbạt, tự động tắt máy khi 
xe dừng, 

ĐỘNG CƠ HAY MÔTƠ 

Trong xe lai song song, cả động cơ lẫn 
môtở điện đều được nối với xích 

dân đõng và có thể quay các bảnh xe 
Hảu hết ð tô lai dung cơ chế dẫn động 
banh trước = xicF dẫn động lâm quay 
các bánh trước, không phải bánh sau — 
còn cơ chế dẫn động banh sau thường 


giao thông, vả nó có thể giữ lại mốt phản động 
nảng bằng quả trình gọi là hãm hỏi năng, có khả 
năng dùng năng lương đó để nạp điên ắcquy. Mặc 
dù ngày nào ấcquy cũng cản nạp nhưng õ tô diện 
có thể di chuyển tới gần 150 km mỗi lấn nạp. 
Õ tô lai lai có ưu điểm của cả hai loại. Chúng ta có hai 
loại xe chính. Trong xe lai song song, đông cơ có thể tiếp 
quản khi ấcquy yếu. Trong xe lai nối tiếp, động cơ không, 
bao giờ vận hành các bánh xe, mà chỉ tác động như một 
máy phát điện gần trong (xem tr. 284-5) 


NẠP ĐÂY NHIÊN LIÊU 
Xâng và diescl tao ra 
cacbon điöxit khí chảy, gốp 
phản gáy ra hiện tướng ấm 
lên toàn câu. Ô tö lai tạo ra 
tt cacbon địôxit hơn và Ít 

ð nhiễm không khi hơn 


BÌNH NHIÊN LIÊU 


ẨCQUY 


ĐIỂM SẠC 
ĐIỆN 


XE LAI SÓNG SONG 


Trong xe lai song song, động cơ và môtở dit 
đều có thể lam quay các banh xe. Một máy 
tính gắn trong điều khiển mức tích điện củ: 
ảcquy, và quyết đình khi nào nên chạy bản¿ 
đồng cơ. Cũng như với những xe điện khác 
hấu hết xe lai cũng có thể được cắm điền 
suốt đêm, để nạp ãcquy xe 


được thấy ở các ô tô truyền thống hơn 
PHANH TRUYỀN THỐNG 
Khi lai xe nhần chản phanh để ö tô chay châm lát hay lam nó 
đứng hẳn, ma sát trong các đêm hãm và các bố phanh chuyển 
dỡng năng của xe thành nhiệt 


NĂNG LƯƠNG 
MÁT ĐI DƯƠI 
DANG NHIÉT 


NẠP ÄCQUY 
Múy tính gắn trong quyết đình kh náo cân 
hủ đồng động cơ dể nap ẩcauy, và điều 
khiẩn dụng điện vào ra ẳcquy: 


ĐỘNG CƠ 


MÁY PHÁT ĐIỆN 


DÔNG ĐIỆN 


L_ MÔtỞ QUAY CÁC 
MANH XE 


MÔTØ SIN]1 
RA ĐIỆN 


QUAY MOTC 


THỦ HÔI NĂNG LƯỢNG 
tiâm hội năng dược mái dổn 
vang điều khiểk 
môtữ sinh rư được trữ trong Ấy 


BỊNH NHIÊN 
LIÊU 


ẮCQUY 


MÀY IUNM 


XE LAI NỐI TIẾP 
troug xe lai nổi tiếp, chỉ có mỏtd điền vận bành các 
bánh xe, lâm nó quay nhanh hơn. Đông có ở đó chỉ để 
nạp Ácquy. Kết quá là. nó có thể nhỏ hơn, nhẹ hơi, và 
biệu quả hơn, giúp tiết kiệm rhiên liệu. 


HẦM HỒI NĂNG 


Khi ở tô lần bánh, 


quy hay dông cơ cụng cấp 
nâng lượng cho mẽtg, làm quay các bánh xe: 
điện năng trở thành động năng, Khi tải xế đạp 


1, điển tât. 
phát điện: động năng của xe lãm quay môtct, 
và mộtg sinh ra điện để nạp ắcquy. Khi xe mất 
động năng, nỏ chạy chậm lại và dừng hẳn 


lúc nãy môtg trở thành tráy 


2 KHAI THÁC CÁC NGUYÊN TỔ 


8 v = 
3 NĂNG LƯỢNG HƠI NƯỚC 

r TL cơ đầu tiến dùng nhiệt để ván hành máy là đông 
s ä cơ hơi nước. Nó dùng hơi nước bay lên trong nồi hơi KHÔNG KHÍ VẮC 
lệ để đưa piuông lên xuống trong xylanh. Đông cơ này là một cấc BAN” " 
ly: phản thiết yếu trong sự phát triển của cuộc Cách mang Công + Hội Dư ĐUNIG 
5 2 nghiệp, nhưng nay đã lỗi thời 
k 3 Tuy nhiên kỷ nguyên hơi nước chưa hẻ kết thúc vì phần 
| Z1 lón diện năng mà ta sử dụng đến từ năng lượng hơi nước 
ỉ 1 Nhà máy nhiệt điện, đốt nhiên liêu như than (như hình bên) 


và đầu, có tuabin hơi nước để văn hành các máy phát điện 
— cũng như nhà máy điện hạt nhân (xem tr. 172-3). Tất cả 
nhà máy điện được thiết kế để chuyển hóa càng nhiều năng, 
lượng từ nhiên liệu tới các tuabin cảng tốt 


KHI ÔNG 
KHÔI 
ỐNG KHÓI 

Khí ống khỏi từ viếc 
đốt than di qua thiết bị 
nung lại, bộ tiết hiệm 
và thiết bị nung sớ 
trước khi tới ống khói 


THIẾT BỊ NƯNG SƠ 
Để trích ra tử nhiên liệu 
cảng nhiều nhiệt cảng tốt, 
khí ống khôi nõng từ nỗi 
hơi đi qua thiết bị nung 
sơ và làm nóng không khí 


đi vào. 


BỘ TIẾT KIỆM 
BỘ LẮNG BỤI Nước từ bð ngưng tụ 
Khi ống khôi chứa bụi và san ly đợt đức 
được loại bỏ bằng bộ lắng bụi 

tỉnh điện (xem tr. 262) trước 
khí được thải ra khí quyển. Bên 
trong bộ lắng bụi là những tấm 
tích điện hút bụi và các hạt sạn. 


nông trong bộ tiết 
hiệm trước khi quay 
lại nỗi hơi 


BẰNG TÀI THAN 


tên thanh bột mìn 
ên than. Không 


Than được n 
bên tron 
khí được nung nông trong thiết bị 


lọc ống tối t 


KHAI THAC NHIET 


1ƠI RA Õ ÁP 


SUẤT THẬP HƠI VÀO 


TUABIN HƠI NƯỚC 


Về cơ bản. tuabin hơi nước hoạt đồng, giống, 


Nước chảy va vào các cảnh tuabin và lâm chúng, quay, 


NỒI HƠI cối xay giỏ (xem tr 34). Hơi nước áp suất cao | 


ống bèn tr cũng giống như gió thổi các cảnh của cối xay 


lạo ra hợt nước ở áp 
name no, #16: Tuabin chưa những bỏ cảnh tính gắn với | 


suất cao trong (rồng, 


hơi Hơi nước này mắt trong để định hưởng hơi nước lên các | 


hơy tới giản cảnh quay 


Hơi nước giần nở khi nó vấn hành các 
cánh, làm giảm áp suất và nhiệt đỗ của nó, 
Tuabin có ba tảng với những bô cánh riêng, 

` biệt hoạt đồng ở áp suất hơi cao, trung bình 
TẢNG và thấp. Bằng cách nay, lương năng lương — | 
ẤP CAO nhiệt tối đa được chuyển thành lực dẫn đông 
E 


TÁNG ÁP TRUNG \ 
lÑ 


TẢNG ÁP THÁP. 


MÁY PHÁT 
ĐIÊN THỂ 


BỘ NGƯNG TỰ 


Hữi nước tử tuabin ngưng tụ thành nước trong bộ 


ngưng tu. Sau đỏ nó quay lạt nói hơi. Trong bộ ngừng 
tụ, hơi nước chạy qua các ống bao bọc bằng nước lạnh 


NƯỚC 
LÀM MÁT 


Nước làm mắt này sau đỏ có thể chây theo dưỡng ống 
tối các tháp lâm tát 
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KHAI THÁC CÁC NGUYEN TỔ 


ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC 


hông có đông cơ phản lực, phản lớn chúng ta sẽ hiếm có 
cơ hội được bay. Vượt trội cả vẻ năng lương lẫn tính kinh 
tế so với động cơ cảnh quạt, nó đà biến vân tải đường không, 
trở nên phổ biến trên toàn thế giới 
Động cơ phản lực hút không khí vào ở đảu và phun nó ra 
khỏi đuôi ở tốc độ cao. Nguyên ly vẻ lực và phản lực (xem tr 
100) đẩy động cơ vẻ phía trước khi khí phụt ra sau. Động cơ 
được cung cấp năng lượng nhờ nhiệt sinh ra bằng cách đốt dảu 
lửa hay dầu parafin T 


QUẠT KIỂU TUABIN 

Đông cơ vân hành máy bay chở 
khách cỡ lớn là đông cơ có quat kiểu 
tuabin. Ở dâu đông cơ, một cái quạt 
lớn quay để kéo không khí vào. Sau 
đó, một phản không khí này đi vào 
các máy nén, vốn chứa cả các cánh 
quay và cánh tính. Máy nén tăng, 

áp suất không khi, sau đó không 
khi nén chạy tới buồng đốt. Ở đó, 
những ngọn lửa sinh ra tử việc đốt 
đầu hỏa nung không khi giản nở. 
Không khi nóng, áp suất cao chạy vẻ 
phía vời phun, nhưng dấu tiên phải 
đi qua các tuabin vận hành máy nén 
Và quát. 

Phân khí còn lại bị quạt hút đị 
quanh các máy nén, buỏng đốt và 
tuabin. Nó giúp động cơ mát và 
chạy êm hơn, và sau đó kết hợp với 
không khí bi nung nóng. Một lượng, 
lớn khí vọt ra từ đông cơ, lái thiết bị 
bay về phía trước, với một lực lớn _ CÁNH-<| 


khủng khiếp. NT 
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UÀ\\U ỤI 


VỎ ĐỘNG 
cơ 


` X9. 
NT Đa 


CẢNH QUAT 
TĨNH 


162] 


' 


\ 


llÌ m= 
—— 
—= 
== Ầ 
=—-- ị 
——= 
—— 
——————— | 
\m ; 
5 . | 


KHAI THAC CÁC NGUYEN TỔ 


ĐỘNG CƠ TÊN LỬA 


ên lửa là loai đồng cơ nhiệc đơn giản 
nhất và manh nhất. Nó đốt nhiên liệu 
trong buồng đốt có một đảu hở. Khí nóng 
sinh ra giản nở nhiều và thoát ra khỏi đầu 
hờ hay ống thoát ở tốc độ cao. Tên lửa di 
chuyển vẻ phía trước bằng lực và phản lực 
(xem tr. 100) khi khí tác động một lực manh 
lên thành buồng đốt 
Tên lửa có thể hoạt đồng trong không gian 
vì không giống những động cơ nhiệt khác, 
nhiên liêu của nó không cẩn không khi cho 
sự cháy. Nỏ cháy mà không 
„ cần nguồn cung cấp ôxy 
bên ngoài. 


IỮNG NGÒI SAO 
Y MÀU SẮC 


THUỐC NỔ 
ĐẤT SÉT. 


ÔNG GIẦY 
CUỒN TRỘN 


„ que đãi lữ tên lửa bay thẳng. 
Nhiên liệu đẩy được tiêu thu 
chăm rặi qua quá trình đốt và 
cuối cùhg bột chảy chảm mỏi 
thuốc nổ để phòng ra những 
ngôi + lấp lánh 


TÊN LỬA NHIÊN LIỆU RẮN 

Nhiều tàu không gian được phóng bảng tên lửa đẩy nhiên liệu 
rắn, vốn là những đông cơ tên lửa, cũng giống tên lửa pháo ho 
chứa một nhiên liệu đẩy rắn. Giữa khu vực nhiên liệu đẩy có 
khoét một rãnh tròn hay cö hình sao. Nhiên liệu đẩy cháy ở bẻ 
mặt của rãnh này, nên rãnh là buồng đốt. Tên lừa đẩy nhiên li 
rắn sẽ tạo nhiều năng lượng hơn nếu rãnh có dang hình sao. 
Đó là vì điện tích của rảnh lớn hơn và thể tích khí nóng sinh r, 
sẽ lớn hơn. Tên lửa nhiên liêu rản có thể tảo ra năng lượng lớn 
nhưng, một khi đã đốt, thi không thể dâp tắt được; chúng sẽ È 
đến khi tất cả nhiên liệu đẩy cháy hết 


MỖI LỬA 


NHIÊN LIỆU 
ĐÂY 


ĐẦU PHUN 

Tạ cô thể lái tên lửa 
bằng cách xoay đâu 
phun ở đuội tên lửa. 


KHAI THÁC NHIET 


'ÊN LỬA NHIÊN LIỆU LỎNG 
âu cân động cơ phóng liên tục, thưởng để chèo lái 
tong không gian, có động cơ tên lửa 
hiên liệu lỏng. Không giống. 
hiên liệu đẩy rắn, nhiên liệu 
ẩy lỏng được đưa vào buồng 
ốt và chỉ cháy khi cản. Các 
hiên liệu đẩy gồm hai chất 
mg, thường được gọi là 
hiên liệu và chất õxy hóa. 
|gười ta thưởng dùng, 
ydrô lỏng và ôxy lỏng, 
hiên liệu lỏng giàu năng. 

g hơn nhiên liệu rắn, 
vành ra với cùng khối 
tợng nhiên liệu thì tên 
ta nhiên liệu lỏng có thể 
(o ra nhiều lực đẩy hơn. 


BÌNH NHIÊN LIỆU 


BÌNH CHỮA 
CHẤT ÔXY HÓA 


BƠM : 

Tên lửa có thể chứa bam để - 

' nạp nhiên liêu đẩy cho buông _` 
, đối. Nhiên liêu đầy tạu ra 

_ RhI, Rhí này cung cấp năng, 

. lượng cho tuabin, và tuabin 
ân hành bđm. Trong một vài. 


nhưng một số tên lửa 
dùng nhiên liệu đấy 
- bắt lửa khi tiếp xúc 
„nhau. 


Ỉ ĐẦU PHUN 
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KHAI THAC CÁC NGUYEN TÔ 


NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN 


LIẾ ca. 
TS SN ếi 
VÉ MON QUÁ DỤNG MÁI 

Ty những cuộc phiêu lưu của mình, có lân tôi bị băng tuyết níu chân ở möt 

thị trấn hhông còn chút củi đốt nào nữa. Vào một buổi sảng lạnh tháu xương, 
tôi vữa tỉnh giấc thì biết rằng môt con voi ma-múit to lớn bằng bê tông tư nhiên 
xuất hiện ngoài cổng. Đám đông hiếu kỳ nhanh chóng vây quanh con vật, và tôi 
được hỏi ý kiển nghẻ nghiệp. 

Gắn vào cái vòi dài và linh hoạt của con vôkma-mút này là một mẩu giấy cho 
tôi biết cỗ máy khổng lỗ này là món quả tử “ bạn. Nếu được đói xử hợp 
cách (mẫu giấy ghi tiếp), con voi ma-mút này sẽ tạo ra toàn bộ lượng nhiệt, dưới 
dạng hơi nước, mà cả thị trấn cắn. Bù lai, tất cả những gì cỗ máy này cân là một 
lượng nước lớn và lâu lâu thả một hạt nhỏ lấy tử cái túi cho sẵn. Nguệch ngoạc 
cuối mảnh giấy là lới nhắc phải chòn toàn bỏ phế liệu thải ra đình kỳ từ đuôi máy 
trong những thùng năng. Mẩu giấy này không có chữ ky. Eì / 


PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 
Con voi ma-mút cơ khí này có thể cung cấp lương năng lương, 
lớn đến vảy tử rất it nhiên liêu vì nó hoạt đông bằng năng 
lương hat nhân. Trong nó là lò phản ứng hat nhân sinh ra 


~ nhưng lượng nhiệt nay không sinh ra từ việc đốt nhiên liệu 
Sự chảy hoäc việc đốt là mốt phản ứng hóa học Các 


nguyên tử hiện di 


rong nhiên liệu và öxy trong không khi 
8 


sẽ liên kết trong quả trình chay. Trình tư sắp xếp mứ & 
nguyên tử, nay tạo ra tro, khói và khi thải. giờ chỉ con ít năng 


lương hơn nhiên liệu ban đâu và öxy. Năng lương thải ra xuất 


hiện dưới dang nhiệt 


Bên trong lò phản ửng hat nhân, năng lương được giải 
phong không phải bằng phản ứng hóa học, mà bảng phản ững, 
hat nhân. Phản ứng hat nhân có sự tham gia của các hạt nhắn 
nguyên tử. Mỗi nguyên tử có môt hat nhân. được cấu tao từ 
những hạt được goi là proten và ndtron gắn với nhau bằng, 
những lực manh. Trong mót phản ứng hat nhân, các proton 


ðtron sắp xếp lại Qua phản ững xảy ra trong lò phản ứng, 

hat nhân, hat nhân lớn vỡ ra tao thanh những hat nhân nhỏ 

Vì các hat này liên kết với nhau bắng những lực mạnh như vãy 
nen phản ứng hat nhân giải phóng nhiều năng lượng hơn phản 


íng hoa học 
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NĂNG LUỤ 


ƠNG HAT NHÂN 


hung tối làm theo đúng hướng dẫn. Một lương nước lớn được bơm vào trong, 


con vật bằng bê tông này sau khi thả vào vất hạt nhỏ nọ. Dưỡng như ngay 


la lập tức, những đám hơi nước phụt ra tử vời voi ma-miit, trong tiếng hoan hö vang 


=sẩ 


= 


»~ 


đội của người dân đứng đông nghịt. Một hệ thống ống dẫn sẵn sàng được gắn vào 
vòi tới mỗi ngôi nhà trong thị trấn. Tử đó trở đi, ngay cả vào những ngày lanh nhất, 
%sx mọi người, kể cả tôi, đẻu ấm áp và thoải mái. Khi chất thải phun ra, chúng tôi 


T Nay nhau thu thấp để đóng kín và chôn như được hưởng dẫn 


k- 


¡uy nhiên hhỉ mùa động trôi qua, các đội ngũ đọn dẹp ít cỏ 


N xu hướng chôn chất thải, vì rốt cuộc nó đường như vô hại. 
v May mắn thay, tôi nghĩ ra được một cách cực kỳ khôn khéo để 
` giải quyết vấn đẻ chất thải khó coi này. Chúng tôi đục một 


KIỂM SOÁT NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN 


Người dân đã đúng khi để phông voi ma-mút hat nhân 


Phản ứng hat nhân, nếu không được kiểm soát, có thể tao ra 
một vụ nổ khổng lỏ, khi sự giải phóng rất nhiều năng lương 
này xảy ra hấu như tức thời. Đây là điểu xảy ra với vũ khi 
hat nhân. Tuy nhiền. trong lò phản ứng hat nhân, các phản 
ứng dược kiểm soát và diễn ra từ tử. Nhưng có mối nguy hat 
khác liên quan tới phản ứng hat nhân. bức xa 

Khi các proton và nơtron trong hat nhân sắp xếp lai 
chúng phát ra các tia có thể có hai, gây bênh cho cơ thể 


ẤN bức tường Ýà đứa mặt trước của với ma-mút quá lỗ. Vì 


phản đuôi của voi ma-mút nằm ngoài bức tưởng, ta 
cõ thể phớt lờ đống chất thải. 

ð những người trong thị trấn vẫn còn nghỉ 

ngỡ con voi ma-mút bé tông này. Họ không chỉ 

| mắc về cách nó hoạt động mà còn vẻ việc 


nỹ tứ đầu tới; nó có thực sự có lợi như vây 
Ihhông? Nhưng với tuyên bố rằng sẽ mở máy 

ra và giới thiệu với đoàn tham quan về cơ 

chế hoạt động của nó, tôi đã làm nguôi được 

| những nỗi Ìo này. 

Tuy nhiên, khi mùa xuân tởi, tuyết tan hết 
và tôi lại lên đường trước khi có thể thực hiện 
lới hứa. K]ú rời di, tôi để y thấy rằng những 
lái cấy gẩn chất thải vẫn chưa đâm chỏi 

ø 


sống Vì vậy. lò phản ứng hat nhân thưỡng được đặt trong, 
lớp bẻ töng dày có khả năng hấp thu bức xa. Chất thải hat 


ân ứng xảy ra, cùng tao ra bức xa 


nhân, thửa lại sau khi [ 
Nö vẫn có thể phát xa đến hang trăm hoặc hang nghìn năm 
Nö cũng phải được giữ trong bẽ tông đây và cách xa người 
đân ~ thưởng là ở dây biển 

Trong khi các phân ứng bên trong lo phản ứng hat nhân 
la sự phân rã cac hat nhân lớn, con có mốt loại phản ứng. 
hat nhân khác, trong đo các hat nhàn nhỏ tổng hợp lại. Loại 
nay xảy ra trong lõi Mặt trời, và nhiệt cũng như ảnh sáng từ 


phản ứng nay hỗ trở mọi sự sông trên Trái đất 


=—=....ố........caaoc.cnc..cnc.ốc 
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PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH HẠT NHÂN | 


ảng lượng hạt nhân có tên gọi này vì quả trình sinh ra m 


lượng xảy ra bền trong hat nhân. Mỗi nguyên tử của nhiên 
liệu chữa một hạt ở tâm được gọi là hat nhãn, được cấu tao từ 
những hạt thâm chỉ nhỏ hơn nữa được gọi là proton và nơtron 


Loại phản ứng hat nhân xảy ra bên trong lò phản ứng hạt nhân 


được gọi la phản ứng phân hạch hat nhân. Nhiên liệu là urani 
hay plutoni, hai nguyên tố rất năng có nhiều proton và nơtron 
trong hat nhân. Sự phân hạch bắt đâu khi một nơươn di chuyển 


MẢNH PHẢN HẠCH— 
Mỗi phần ứng phản hạch 
tạo ra hai hat nhân 


hơn được gọi là m 


phản hạch. Khi phản ứng 


dây c iếp diễn, các Những ndưon tư d, 


mảnh và nơiron dt chuyển 


vào các hạt nhân 
ở tốc đỏ cao, kích thích các 


nguyên tử nhiên liêu và 
nơtron sẽ sinh ra 


sinh ra nhiễu nhiệt 


PHẢN ỨNG DẦY CHUYỀN 


ni hay plutoni, khiến chủng vỡ 
3 ra và sinh ra nhiều nơtron hơn. Nếu có đủ 
một dãy chuyển ngày cảng nhiều phản 
ng phân hạch khi có th 


nhanh và đâp vào một hat nhân. Hạt nhãn đó không thể nhân ! 


thêm nơtron, và cả hạt nhân vỡ ra thành hai hat nhân nhỏ hơn 


Phản ứng giải phóng nhiều nơtron và chủng tiếp tục phá vỡ nhiều 


hạt nhân nữa, sinh ra nhiều nơtron hơn và cử thế. Vì nơtron đầu ˆ 
tiên khởi phát một chuỗi phản ứng phân hạch, nên phản ứng hat 
nhân này được gọi là phản ứng dãy chuyển. Nếu không được kiểm 
soát, nó có thể nhân lên nhanh chóng và tạo ra lượng nhiệt khổng, 


lỏ trong một phản của giây 


BỨC XẠ 
Khi mỗi phản ứng phản 


hạch xuất hiền, các tia 


ong nhiên liêu đập 


namma dược 


Dụng bức xa tày gây 


ân, các 


và có khả năng xuyên phí 


ao, cân tấm -hắn bẽ tôn] 


nhiều hạt nhân vỡ ra 


INlk lượng hạt nhân có thể sinh ra tử một quá trình gọi là 
phản ứng tổng hợp cũng như nhở phản ứng phân hạch 
Trong loai phản ứng này, các hat nhãn của nhiên liệu kết hợp với 
nhau và không vỡ ra. Không giống như phân hach, phản ứng 
tổng hợp hạt nhãn chỉ xuất hiên với những nguyễn tử nhỏ có 
hạt nhân chứa rất ít proton và nơtron. Nhiên liệu khí bao gồm 
hai dang hydrõ khác nhau, vốn là nguyên tố nhẹ nhất. Để tao ra 
phản ứng tổng hợp hat nhân, các cặp hat nhân gấp nhau để các 
proton và nơtron của chúng hợp nhất lai để trở thành möt hat 


ĐEUTERI 
Một chất khí trong 
nhiên liệu là deuteri, là một 
dạng của hyẳn 
Mỗi hạt nhân 
của nó chứa 


ĐỘI Pr0lort và 
một nơiron. 


4 Deuteri được 


nhiên liều la trl(l, một 
'dang khác của hydrô. Nó có 

một proton và hai nơtron trong 
mỗi hạt nhân. Trit 
được tạo ra bằng cách ủun) 
nơtron bắn phá Ìili, một 
kim loại thông thưởng 


tạo ra tử nước 


PHẢN ỨNG TỔNG HỢP H.IT NHÂN 


nhân duy nhất. Chỉ còn dư lại một ngtron Các hat nhân tổng, 
hợp và nơtron đi ra ở tốc đỏ cao, sinh ra rất nhiều nhiệt. Phản 
ứng nãy không phát xa, nhưng các hạt nơtron vẫn rất có hạt 

Để các hat nhân gấp nhau và hợp nhất, các nguyên tử phải 
va mạnh vảo nhau bảng lực cức lớn. Lực này chỉ xuất hiên khi 
nung nóng nhiên liều tới hàng triệu đó C Phản ứng tổng hợp hat 
nhân cung cấp nâng lương cho Mặt trời. và nó cũng xuất hiện 


trong vũ khí nhiệt hạch 


1TRO! 
\ NƠTRON 


HẾLI 
Khi các hạt nhân của deuteri và 
triti hợp nhất, đâu tiên chúng sinh 
ra một hạt nhân chữa hai ptotn và. 


ba ndtron. Hai nhân này 
G22 -`\(à mọi dang không bên 
của nguyên tổ hẻNi. Nõ 


vỡ ra, tao thành hếi! 
thông thưởng, 


prton, 
hai 
nơton, và một 


nơtron nữa thoát ra 


KHAI THAC CÁC NGUYÊN TỔ 


- VŨ KHÍ HẠT NHÂN "‹< 


BOM NGUYÊN TỪ 
Bom nguyên tử côn được biết đến là bom phân 
hach vĩ nó hoạt động nhờ phản ứng phân hạch 
hạt nhân. Bên trong quả bom là một quả cầu rỗng, 
chứa urani hay pÌutoni. Quả cảu này quá lớn, 
không thể bắt đầu phản ứng dây chuyển vì các 
nơtron thoát khỏi bể mặt quả cẩu một cách tư 
nhiên mà không gây ra phản ứng phân hạch 

Để kích nổ quả bom, ngòi nổ bắn một nguồn 


NGÔI NÓ 


NGUỒN NOTRON 


QUÁ CẢU CHỮA. 
URANI HAY PLUTONL 


CHẤT NÓ 


BOM HYĐRÔ 
Bom hyđrö hay bom H là một vũ khí nhiệt hạch 
Nó hoạt động một phản nhờ phản ứng tổng hợp 
hạt nhân. Hãi dạng của hyđrô — đeuteri và tri — 
được nén lại ở nhiệt độ rất cao để sinh ra phản 
ứng tổng hợp tức thi. Những điều kiến nhiệt đô 
và áp suất cực cao này chỉ có thể được tao ra bảng, 
bom phân hạch, được dùng để kích hoat phản 
ứng tổng hợp trong vù khí nhiệt hạch. Chất nổ 
nghiến toàn bộ vắt liêu hat 


VỤ THỬ HẠT NHÂN 
Bui phóng xạ hay mảnh vụn sinh ra tử 
vụ nổ vũ khí hạt nhân phát xa nhiều 
đến nải người ta phải thử các vũ khí 
này trong buông đào sâu dưỡi lòng dất 
ở những khu vực xa đân cư. Nhờ đỏ, khí 


” 
quyển không bị nhiễm bui phông xa 
Xi Mông có vụ thử hạt nhân nào diễn ra 
Š tử hiệu năm nay 
[án 
|5 
_ +_ NGUỒN NƠTRON 
Rẻ P 


LỚP BAO LIRANI 


vào tâm của quả cấu. Chất nổ nghiến quả cầu 
quanh nguồn nơtron. Bây giở, các ndưron không 
thể thoát ra. Một phản ứng dây chuyển xuất hiệ 
và phản ứng phân hạch Ìóe lên qua lớp uram ha 
pÌutoni trong một phản nhỏ giây. Bom nổ, giải 
phóng năng lượng bảng hàng nghìn tấn (kiloton 
thuốc nổ TNT. Vụ nổ cũng sinh ra bức xạ cường 
đô lớn. 


ndưon để kích nổ bom. 
Nhiều vũ khí nhiệt hạch cùng chứa một lớp 


bao urant, lớp này tạo ra một vụ nổ bằng hàng 
triệu tấn (megaton) thuốc nồ TNT. Bom nơtron, 
mặt khác, là một vũ khí tổng hợp hat nhân tuy 
năng lượng tương đối thấp nhưng sinh ra những 
nơtron có khả năng xuyên phả sâu. Các nơtron 
giải phóng từ bom có thể giết người trong khi vã 
giữ hầu hết nhà cửa nguyên ven. 


vỏ 


NHIÊN L, 
TỔNG H 


NGOI KÌCH 
HOAT URAR 
HAY PLUTOI 
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NÀNG LƯƠNG HAT NHÂN 


LẠ BỤI PHÓNG XẠ 


IXt: hoang tàn trong các thành phố và thị trấn không 
phải la hãu quả duy nhất của một cuộc chiến hat nhân 
trong tương lai. Bụi phóng xa tử các vụ nổ hat nhân sẽ lan 
truyền qua khí quyển, bản phá đất đai bảng những lương 
bức xa gây chết người. Chúng ta chỉ có lối thoát duy nhất 
là trú ẩn sâu dưới lòng đất để tránh khỏi bui phóng xa. Trải 
nghiệm lao tù này sẽ phải kéo dài đến khi bức xa giảm tới 
một mức chấp nhân được, mà có thể mất nhiều năm. Thậm 
chí sau đó, biến đổi khí hãu, thức ăn can kiệt và mối nguy 
dịch hai cũng sẽ biến những sinh hoạt trên mất đất thanh nỗ: 
thống khổ kéo dài 
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KHAI THÁC CÁC NGUYÊN TỔ 


LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 


rung tâm của nhà máy điện hat nhân là lò phản ứng tất cả các Ìö phản ứng hạt nhân, một chất lỏng hay khí chảy 
hat nhân. Tai đây phản ứng phân hach nhiên liệu urani qua lõi của lò phản ứng và nóng lên. Mục đích của nó là 
sinh ra một lương nhiệt khủng khiếp. Nhiệt truyền từ lò - loại bỏ nhiệt do phản ứng phân hach sinh ra trong lôi của 


phản ứng tới lò sinh hơi nước, ở đó nó đun sôi nước thanh lò phản ứng, nên nó được gọi là chất làm mát. Lò phản 
hơi. Phản côn lai của nhà máy điện hat nhân hoạt đông ứng nước tăng áp (PWR), loại lò phản ứng hat nhân chinh 


giống như nhà máy điện dùng than (xem tr. 160-1) Trong trong các nhà máy điện hat nhân, làm mát bắng nước 


THANH NHIÊN LIỆU THANH ĐIỀU KHIỂN LÕI LÔ PHẢN ỨNG hạch tạo ra các ngtton với tốc đô 
Nhiễn liệu gồm những hat nhỏ Giữa các thanh nhiền liều là các Bên ngoài lôi lò phản ứng nước cao. Chất lâm mát (nước tăng áp 
urani điöxit chất dây trong những ____ thanh diều khiển, chứa một chất tăng áp ngoài các thanh nhiên liêu. chủy qua lõi làm châm các nơton 
ống him loại đãi. Những cụm thanh _- hấp thụ ngươn Việc di chuyển và thanh điều khiển còn cơ một Nơtron châm gây rủ thêm các phản 


nhiên liễu này sau đỏ được thanh ra hay vào lõi sẽ điểu khiển hép chịu áp. Các nơtron ứng phân hạch và duy trì phần ứng 


nhét vào lôi của lò đông ncutron phản ứng phản —_ xuất 
§ P F 
phản tíng hạch tiến triển tử tử và cung cấp bắt đâu một phản ứng dây chuyên __ phân hạch sinh ra được truyền sang 


nguồn nhiệt ổn dịnh. Người ta tắt lò _- trong nhiên liêu và phản ứng phân 


lột cách tự nhiên sẽ đây chuyên. Nhiệt do phản ứng 


phản ứng bằng việc đưa các thanh CHẤT—, 
điểu khiển vàa Ñ sáu hết cZ LÀM MÁT 
NÓNG ĐI 


HAT TẤM CHẮN 
NHIÊN LIÊU NOTRON 


THANH 
ĐIÊU KHIỂN 


CHẤT LÀM 
MÁT NGUÔI 
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THANH 
ĐIỂU KHIỂN 


ÔNG KIM 
LOẠI 


BÌNH THÉP. 
CHỊU ÁP 


CHẤT LÀM MÁT 
LƯU THÔNG 


NHÀ CHỨA LÒ PHẢN ỨNG 

Lõi lò phản ứng và những lò sinh hơi nước dăt 
trong một bình chứa bằng thép bao bọc bắng một 
lớp bê tông day. Bê tông hấp thu bức xa còn binh 
thép bịt kín lỗ phản ứng và các lò sinh hơi nước để 


ngăn nước hay hơi nước có tính phóng xa thoát ra 


ngoài. Nguyên liệu dùng xong cũng có tỉnh phóng 
goài. Nguyên liệu dùng xong cũng có tỉnh † TT 


xa cao; có thể phải mất hàng trăm hay hãng nghìn LÔ PHÁN ƯNG 
năm để làm giảm đô phóng xa tới mức độ có thể (BẼ TÔNG) 
được coi là an toàn. Có thể lưu trữ nhiên liều đã 

sử dụng ở nhà máy điện hoặc đóng kín và chôn 

HƠI NÓNG TỚI 


chúng dưới đất hay dưới đáy biển 
TUABIN 


TẮM CHẮN LÕI CÁC 

Lồi cô một tấm chắn bẻ 

tổng để giàm mức bức 

xạ bên trong nhà chữa lò Nhiệt đỡ của lôi điểm sốt 

phần ứng. Bên trong tắm thông thường của nước rất nhiều, và 

chắn, phân đình của lôi nước làm mát được tầng áp suất lên 

lò phản tứng co thể được cao để ngàn nó sối. Sau đó, nước cứ: 

những trong nước để hấp nông này đi tời lò sinh hơi nước, ở 

thụ bức xạ đô nà mất dẫn nhiệt cho việc đụn sôi 
nước không tăng dp chảy qua lò sinh 
hơi nước. Hợt nước này sau đó đ\ tốt 
các tuabin 


MÁY BƠM CHẮT LÁM MÁT 

May bơm công suất lớn liệu thông, 
chất lâm mát nóng từ lõi lò phần 
ng tới các lò sinh hơt nước 


KHAI THÁC CÁC NGUYÊN TỔ 


lượng hầu như v 
hợp đến tử những vật 
tử rröc và tri 


hit 
hợp nhất được chư 
Trung thực tế, cụ 


tản ứng 
phóng 
ng linh 


thế gì chúng, và người tz 
dựa trên từ trường Ì 


thử nhiều hệ 


MÁY TOKAMAK 


Hấu hết những nghiên cứu 
tổng hợp hat 


n sử dụng may 
tokamak. được phat triển đảu tiến 
ở Nga. Ở giữa máy là mọt ống hình 
Xuyến — trông rất giống cai bánh 
tần vòng, chưa các khí dùng để hợp 
nhất. Mót may biển thể khổng lỏ và 
các cuôn dây quấn quanh ống này 
Máy biến thế sinh ra một dòng điện 
trong các chất khi, lam nóng chúng 
lên để tao ra mót hỗn hợp tích điện 
hay plasma. Cung lục đo, tử trường 
mạnh do dong điện va cuốn dây tạo 
ra tác đông lên các chất khi nóng, 
Từ trưởng giam các chất khi 
ở giữa ống hình xuyên để chung, 
không cham vào thành ống. Sau 
đó chúng có thể trở nên cực nóng 
và bắt dâu hợp nhất. Có thể nung 
nóng chúng hơn nữa bằng cách bản 
phá các chất khi bảng song radio 
manh và phun những chùm hạt vào 
ống hinh xuyến 


ÔNG HỈNH XUYÊN 
Ống hình xuyến chứa chân không để phun 
chất Rhi nhiên liệu vào. 


CUỘN TỪ TRƯỞNG 

Các cuộn dây nãy quấn quanh ống hình 
xuyến và đo một dòng điên manh cung cấp 
năng lượng, Tứ dò sinh ra mốt tử trường 
trong ống hình xuyển 


MÁY BIẾN THÊ 

Dòng điện cấp cho các cuộn đây trong máy 
biến thế ở giữa máy tohamah được chính 
những cuộn này tầng thế để tao ra một dòng 
điện manh trong plasma. Dòng điện này 
nưng nông pÌsta và lao ra một tử trường 
thứ hai quanh nó. Hai tử trường này kết hợp 
lại để cho ra một trường giam plasma quanh 
tâm của ống hình xuyển 


PLASMA 

Các chất khi đưa vao ống hình xuyến đước 

nung tới những nhiệt độ cao đến nỗi chung 

trở thành một chất plasma, một dạng chất 

Tử 
nh 


cực nỏng và chịu ảnh hưởng của từ tini 
trường ¿p plasma thành một vòng hep dụ 


tâm ống hình xuyến. Nhiệt độ và áp suất cao 
khiến phản ứng tổng hợp xuất hiên 


NÀNG LƯƠNG HAT NHÂN 


LÒ PHẢN ỨNG TỔNG HỢP 
Đây là cách lò phản ứng tổng hợp 
của tương lai có thể hoạt động 
Deuteri và triti được đưa vào ống, 
hình xuyến, ở đó chúng hợp nhất 
với nhau. Phản ứng tổng hợp sinh 
ra các ndtron năng lượng cao; khí 
hêli không-phong-xa sẽ rỡi hình 
xuyến. Quanh ống hinh xuyến là 
một lớp phủ kim loai liui 


LỚP PHÙ LITL 


CHẤT KHÍ 
NÓNG. 


TRỜI 
Trong tương lai, những lò phản ứng, 


tổng hợp hạt nhãn có thể cung cấp điện cho. 
chúng ta. Nhưng chúng ta cũng đã thu được 
một phân điện từ phản ứng tổng hợp - vì 
phản ứng tổng hợp cung cấp năng lương cho 
Mặt trởi. Ánh sáng mặt trời sinh ra điện trong, 
những tấm pin mặt trời, và nhiệt của nó làm ấm 


khí quyển, tạo ra gió vân hành tuabin. 


BỘ TRAO. 


RW HIẾT 


PHẢN ỨNG TỔNG HỢP TRÊN 


Các nơtron đi vào lớp phủ và chuyển 
một số liti thành tru, trì được 

chiết ra và đi tới ống hình xuyến 

Các nơtron cùng làm nóng lớp phủ 
Nhiệt này được một bỏ trao đổi 
nhiệt loại bỏ và đi tối nôi hơi để đưa 
hơi nước lên tao ra điện. Ông chắn 
lò phản ứng hấp thụ các nơtron năng 
lượng thấp rởi khỏi lớp phủ. 
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LAM VIỆC VỚI SÓNG 


GIỚI THIỆU 


MỖI GIÃY MỖI KHẮC, chúng ta liên tục b¡ sóng mang năng lượng bản phá. Nghe 
có vẻ đau đớn, nhưng thực ra chẳng đáng ngai gì, vì hảu hết năng lượng này đẻu 
lướt qua, hoặc trong một số trưởng hợp, xuyên qua người ta, mã không gây ra bất cứ 
tác hại nào. Tuy nhiên, không phải tất cả những sóng này đẻu thoát khỏi tằm chú ý của 
ta. Nhở các giác quan, ta có thể phát hiện được những phản nhỏ nhưng quan trọng 
của sư bản phá không ngửng này Ta có thể cảm nhận năng lượng nhiệt qua da, năng 
lượng ảnh sáng bằng mắt, và năng lượng âm thanh qua tai. Nhưng với sự giúp đỡ của 
máy móc, ta có thể làm nhiều hơn vậy: ta có thể liên lạc qua những khoảng cách không 
thể hình dung nổi, đưa những thế giới lẩn khuất - vẻ mặt vi mô như vì sinh và vì mõ 
như vũ trụ — vào giữa tằm mắt, và tái tạo những hình ảnh, âm thanh lẽ ra đã bị chón vừi 
trong quả khứ. 


NĂNG LƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG 


Khi máy khâu hay đông cơ xăng hoạt động, ta dể dàng thấy năng lượng đến từ đâu và 
đi tới đâu. Máy móc hoạt động bằng sóng thì khác. Ban không thể nắm giữ sóng mang 
năng lượng để kiểm tra, mà chuyến còn thêm phản rối rắm khi sóng năng lượng hoạt 
động theo những nguyên lý khác biệt hoàn toàn với vät chất thông thường, Đặc điểm 
quan trong của sóng năng lượng là khi chúng được dẫn qua vật chất, chỉ có bản thân năng 
lượng di chuyển. Chẳng han, khi thả hòn đá xuống ao, từ điểm hòn đá chạm nước, các 
gơn sóng lan truyền. Nhưng, những con sóng lt ti này không phải do nước di chuyển ra 
phía ngoài. Nước ở mặt ao chỉ chuyển đông lên va xuống, và chỉ có năng lượng di chuyển 
ra phía ngoài. Ở máy móc, các sóng cũng hoạt động theo đủng cách này. Mỗi sóng đi qua 
đẻu bao gỏm möt chuyển động lên xuống đẻu đặn của năng lượng. Khoảng cách giữa 
những đỉnh năng lương liên tiếp được gọi là bước sóng, và tốc đô chúng di qua là tắn số 
sóng, Cả hai đều rất quan trọng trong nhận thức của chúng ta vẻ sóng 


GIỚI THIẾU 


SÓNG QUA VẬT CHẤT 


Máy móc trong những trang tiếp theo dùng hai loại sóng khác nhau. Trong hai loại nay, 
sóng âm dễ hiểu hơn vì nó gồm những dao đồng trong vất chất. Một sóng âm đơn lẻ 
la một chuỗi các phân tử dao động. Khi loa phong thanh dao động, các phân tử trong, 
không khí quanh nó cũng dao động. Giống như nước trong ao, các phân tử này không, 
di chuyển cùng với âm thanh, chúng chỉ truyền dao đông. Âm thanh là nhãn thức của 
chúng ta vẻ đao đông này. Nếu vật dao động nhanh hơn khoảng 20 lần một giây, thì ta có 
thể nghe thấy - đây là nốt thấp nhất ma tai người co thể nhận biết. Khi dao động nhanh 
hơn, cao độ âm thanh cũng tăng. Ở mức 20.000 đao động một giây, cao đô đã đạt mức 
ta không thể nghe được nữa, nhưng không quá cao đối với máy móc như máy chụp cắt 
lớp siêu âm, vốn sử dụng âm thanh có cao độ lớn như của loài dơi lúc bay để tạo hình 
ảnh tử những âm thanh vọng lai 


SÓNG QUA KHÔNG GIAN 


Loại sỏng thứ hai gồm sóng ánh sáng và sóng radio - những thành viên của mốt họ 
sóng được biết đến dưới tên gọi sóng điện tử. Những dang năng lương di động này thường, 
được gọi là tia thay vì sóng. Điểm khác biệt đuy nhất của chúng là tân số. Thay vì các 
phân tử dao đông, sóng điện từ — ánh sáng, tia nhiệt và sóng radio - gồm những điện 
trưởng và tử trưởng dao động. Bởi vì những trường nay có thể tỏn tại trong không gian 
trống rồng, nên sóng điện tử có thể lan truyền qua khoảng không đó. Mỗi sóng có một 
tản số đặc trưng, Với ánh sáng, ta thấy tắn số khác nhau dưới dang màu sắc khác nhau, 
cũng giống như tắn số âm thanh cao vả thấp cho ra những nốt cao và trằm. Mọi sóng, 
điện từ đều di chuyển ở tốc độ ánh sáng, còn sóng âm thì vẫn "rùa bò” ở mức một phản 


triệu tốc độ đó. » h 
LIÊN LẠC BẰNG SÓNG 


Khi đi tới và xuyên qua ta, sóng và tia không chỉ mang năng lượng ma con truyển dạt 
ÿ nghĩa. Sóng không thay đổi, như trong chùm sáng của đen pin, không thể tải thông, 
tin. Nhưng nếu làm chùm tia đó gián đoan, hay thay đổi đô sáng, thì nó có thể mang 
theo thông điệp. Đây chính là phương thức cho mọi cách truyền thông bảng sóng, Bằng 
cách chuyển những sóng này thành sóng radio và sóng điện vốn có thể truyền đi xa, 
âm thanh và hình ảnh có thể di kháp thế giới. Những cổ máy ở các trang sau sẽ cho 
chúng ta thấy pham vi rông lớn của truyền thông bằng sóng ~ tử cuốc nói chuyên điện 
thoại với hàng xóm sát nhà tới những tín hiểu yếu ớt của con tàu thăm dò vũ trụ vút bay 
vẻ phía rìa xa của Hệ Mất trởi 
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ÁNH SÁNG VÀ HÌNH ẢNH 


TRÔNG GÀ HÓA CUỐC 


ởi sảng chế của tôi gặp không ít lẳn thất bại. Đáng buôn nhất hẳn là thất 
bại của xưởng sản xuất cúp điền kinh. Sau khi hoàn thiên cây 
lao phóng bằng cao su gập được và đĩa ném bằng pha lẽ tuyệt hảo, tôi tin tường, 
giao công việc lắp ráp cho một người học việc. Tuy nhiên sự nhiệt tình bạn đầu | 
= của anh ta nhanh chóng nhường chỗ cho ảo giác 
kỳ lạ vẻ những con vơi ma-mút hhổng là. h 


TIA SANG THỊ LỰC 
Mọi nguồn sáng sinh ra các tia tỏa ra mọi phía. Khi Thủy tỉnh thể của mất bẻ cong tia sáng đến từ vật 
những tia sáng này đập vao vật, chúng thường dõi Nó hinh thanh ảnh của vật trên võng mạc nhay 
ngược lại. Nếu các tia sảng đi vào mắt ta, thì hoặc ta sáng của mắt, và sau đó ảnh này được chuyển 
thấy nguồn sáng hoặc thấy vát phản xạ tia sáng tới thanh những xung thản kinh di tới não. Ảnh này 
Góc của các tia sáng sẽ cho vật thực ra đảo ngược trên võng mạc, nhưng não 
kich thước biểu kiến phiên dịch nó thành nguyên bản 


j CÁCTIATL 
NGUÔN SÁNG: hà: Y TINH 


CÁC TIA PHẢ 
XA TỚI MÁT 
NHÂN CẮU 


ẢNH CỦA VẶT 
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ANH SANG VÀ HINH ANH 


b là dịnh đơn giản rằng anh ta lầm việc quả sức, tối 

L- Ấ Tgiảm giờ làm cho anh ta và làm công xưởng thông 
thoảng hơn. Nhưng tình trang của anh ta ngày mội tế hơn 
và một ngày anh ta chạy vao phong thí nghiệm, đến trước 
mặt tôi khẳng định rằng những con voi ma-mút thụ nhỏ 
đã xâm chiếm nhà xưởng. Anh ta cứ kháng khăng rằng 
cơn vật này diễu thành đoàn quanh tưởng, theo sau 


HÌNH THÁNH ẢNH 
Khi tia sáng đi vào và ra khỏi những vật liêu trong suốt 
như thủy tinh, chúng uốn cong hay khúc xa. Nhìn qua 
thấu kinh, vắt ở gân có vẻ to hơn hẳn vì các tia đì vào 
mắt với góc rông hơn so với khi không có thấu kính 
Đây là lý do mắt voi ma-mút được đĩa ném phóng đại 


THẤU KÍNH 
TIA T ~”. 


sa > ⁄4 
CHỘP ĐÈN ` ă và” 
L AI UING —_ ha 


. 


» 


TIA TH 
ĐUÔI ĐÈN 


là một vệt khới. Chỉ trong mỗi giữ nói chuyện ấy, chúng tôi 
hay tin rằng xưởng và toàn bộ đỗ đạc đã bị thiêu rụi một 

cách bí ẩn. Tôi đỗ rằng người thanh niên hoàng loạn này 

ất hẳn đã lâm đổ cây nến khi bỏ chạy, va mặc dù rất 

thất vọng vì sự mất mát, tôi vẫn quyết dinh chiều lòng “¿- 4 
anh ta, gán cho thàm họa này là do bàn tay quỷ thân 
nhúng vào. 


Thấu kính cùng có thể chiếu hình ảnh lên một 
bẻ mặt. Nón các tra tử mỗi điểm trên vất bì thấu kính 
bẻ cong và hội tụ trên bể mắt. Nón các tỉa này cắt 
nhau, đảo chiều ảnh của voi ma-mút, còn các tia mặt 


trởi hôi tụ lạt tao thành một đốm nóng trên tưởng, 


E= ĐUÔI ĐÈN 
NNG kg 
` 
* 
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VÀ ÁNH SÁNG ĐƯỢC TẠO RA 
Trong hiện tượng nóng sáng và phát quang, ánh sáng do 
các electron trong nguyên tử tao ra. Trong dây tóc của 
bóng đèn sơi đốt, các electron thoát khỏi nguyên tử, và 
đao đông khi nóng lên, từ đó phát sáng. Trong bóng đèn 
huỳnh quang hay đèn LED, ảnh sáng do các electron 
liên kết với nguyên tử phát ra. Các electron thu thêm 

ELECTRON CHẠY. 
| THÊ h QUANH QUỲ ĐẠO. 

ELECTRON 
COẢI 


l : b |... GIẢUNĂNG 
Ẳ 


NGUYÊN TỬ BẾN - 
Bên trong nguyên tử, các electron chuyển động. 


NGỌN NẾN 
Hàng triệu hạt bỏ hóng tí xíu trong. 
ngọn lửa nóng tạo ra ánh nến vàng chói 
sáng. Khi thắp nến, sáp chày, bay hơi 
làm bấc lò ra và cháy trong không khi. 
Sự cháy (xem tr. 146) của sáp tạo ra 
“nhiệt và các hạt bổ hóng, 


BÓNG ĐÈN SỢI ĐỐT s 

Bên trong đèn sợi đốt, dòng điện 
đi qua một dây tóc mảnh, làm dây 
tóc trở nên rất nóng, khiến nó phát 
sáng. Những bóng đèn này không, 
hiệu quả lắm, vì hầu hết năng lượng, 
mất đi đưới dạng nhiệt 


% * SH ` 


ELECTRON DI CHUYỂN RA 
Nhiệt hay điện cung cấp đủ năng lượng để các 
trong mội số quỷ đạo đông tâm quanh hạt nhân. clectron “nhảy” lên những quỳ đao cao hơn. 


Đèn huỳnh quang dài là một ống thủy tình 

chứa hơi thủy ngân. Hai điện cực bị đốt 
nóng ở mỗi đầu ống giải phóng electron di 
qua hơi thủy ngân và kích thích electrori 
„ trong nguyễn tử thủy ngân, khiến chúng, 
phát ra ảnh sáng cức tim không nhìn thấy 
được. Các tia cực tím nây đập vào phótpho 


năng lượng - chủ yếu tử điện hay nhiệt — nên càng di xa 
hat nhân ở tâm nguyên tử hơn. Giống như trong lưc kéo 
hòn đá bí ném vão không trung quay trở lại mặt đất, lực 
điện trong nguyên tử kéo electron quay trở lại vị trí ban 
đâu. Nhưng thay vì phát ra âm thanh như khi hòn đá rơi 
xuống, electron giải phóng ảnh sáng, 


ELECTRON RƠI TRỞ LAI 
Khi các electron rơi trở lại, năng lượng dự của. 
chủng phát ra đưỡi dang tia sàng. 


ĐÈN ÔNG HUỲNH QUANG 


phủ ở mất trong của ống 
kích thích các electron 

trong phốtpho và 
khiến chúng phát ra 
ảnh sáng khả kiến 


LỚP PHỦ 
PHỐTPHO 


NGUYÊN TỪ 
THỦY NGÂN 


ĐIỆN CỤC BỊ DÒNG 
ĐIỆN ĐỐT NÓNG 


Ũ 
ý. 
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_ SỰCHIẾU SÁNG 


ó hai loại nguồn sáng chính. Loại đảu tiên liên quan đến việc 
nung nóng một vát đến khi nó phát sáng: hiện tương này 
được goi la sự nóng sáng. Ngọn nến vàng rực và đây tóc trắng, 
sáng của bóng đen sợi đốt phát sáng nhở sự nóng sáng, Các 
nguồn ánh sáng khác, gẻm đen huỳnh quang và đèn LED 
\điốt phát quang) được gọi là sự phát quang. Cả sự nóng, 
sáng và sự phát quang đẻu liên quan đến hiên tượng giải 
phóng năng lương của các electron, vốn là những hat mang, 
điên bé xíu bên trong nguyên tử, nhưng vì nguồn sáng phát 
quang ít dùng hay thâm chí không dùng đến nhiệt nên nó 
hiệu quả hơn rất nhiều những nguồn nóng sáng. 


” 1ØP PHI ĐÈN HUỲNH QUANG COMPACT 
PHOTPHO Những ống huỳnh quang nhỏ xoắn vào nhau tao thành đèn 
huỳnh quang compact (CFL). Cùng như với những ống, 
huynh quang lớn hơn (bên trải), một lớp phủ hóa học bên 
trong ống hấp thu ánh sáng cưc tím và giải phỏng năng 
lương dưới dang ánh sáng khả kiến, quá trình nay được goi 
là sự huynh quang. 
ĐÈN LED 
Một loại đèn phổ biến khác là đèn LED. Đèn này có một 
hay nhiều điết phát quang (xem tr. 273) và có một mạch 
điền tử cung cấp hiểu điện thế phù bớp cho các điết Nấy: 
⁄ 


z“ 


ĐIỐT PHAT QUANG 


CHẤN LƯU 

Một mạch điện tử 
được gợi là chấn lưu 
đối nóng các 

điện cức và điều 
khiển dòng điện dì 
qua hợt thủy ngân. 


LÁM VIỆC VỚI SÔNG 


au thực của nhiều hinh ành chưa chắc đã đúng, 

màu mà mắt ta nhìn thấy. Thay vì tất cả mau sắc 
mả ta thấy, thực chất chúng là tổ hợp của ba màu cơ 
bản. Những hinh ảnh vốn là nguồn sáng, như hình ảnh 


trên mản hình LCD (xem tr. 246), sử dung phép trộn 
màu 'cộng” Ảnh đen sân khấu tạo ra một loạt màu sắc 
bảng cách trôn công ba màu cơ bản ở những đỏ sáng, 
khác nhau 


MÄU ĐEN 

Ba màu cơ bản trong phép trôn 
cộng lã đỏ, lục và lam. Khi 
không có ánh sáng. thì không 
có mâu sắc não để trôn lại và 
kết quả la sư thiểu ảnh sáng — 
hay màu đen 


MÁU VÀNG 

Khi ánh sáng lục và đỏ chiếu 
sảng môt vật trắng, chúng trộn 
vào nhau khiến vật có màu 
vàng. Trên tivi, các chấm hay 
sọc lục và đỏ sảng lên và mất 
hợp nhất chúng lại, cho ta thấy 
mâu vàng, 


MÀU XANH LƠ 

Một hỗn hợp trộn đều hai mâu 
cơ bản được gọi là màu thứ cấp. 
Màu vàng là màu thứ cấp và 
màu xanh Ìơ cũng vây, nó được 
tạo ra bằng cách trôn ánh sáng 
lục và lam 


MÂU ĐỎ SEN 

Màu đỏ sen là màu thứ cấp thứ 
ba, có được nhở trôn màu đỏ 
và màu lam. Những màu khác 
được hình thành bằng cách 
trộn các màu cơ bản theo tỷ lệ 
khác nhau 


MÂU TRĂNG 

Mâu trắng được tạo ra bằng, 
cách trộn cả ba màu cơ bản vao 
nhau. Ảnh sáng trắng là hỗn 
hợp trôn đều ba ánh sáng đỏ, 
luc va lam 


AN 


MÀU TRỪ 


\/7ớ hình ảnh được tao ra bằng cach trộn mực In (xem Các hình ảnh nà 


1 SANG VA HINH ANH 


phản xa môt số mau cơ bản trong ảnh 


tr 26-7) và sơn, mâu sắc được tao ra tử phép trộn sang trắng chiếu lên chúng, và hấp thu hay trừ đi những 
"trừ". Phép trồn trừ cho những mau khác với phép trộn màu cơ bản còn lại Những màu cơ bản được phản xa, 
công vì bản thân hình ảnh không phải là nguồn sảng, kết hợp với nhau, cho ra mâu mà mắt ta nhìn thấy. 


MẢÄU 
TRẮN 
Bê mặt trắng phản xa 


toàn bó ánh sáng chiếu tới và 


không hấp thu. Không xảy ra sư trừ 
màu, cả ba mâu bị phản xa, trôn với 


nhau để cho ra mâu trắng, 


MAU VÀNG 
Bê mặt vàng hấp thụ mât 
lam trong ánh sáng trắng chiếu tới 


) 
Màu lam bị trừ còn màu đỏ, màu lục bị ®& 
phản xa, chúng kết hợp lại để cho ra x 


màu vàng, ` 


MÀU XANH LÍ 

Bé mắt xanh lơ trừ màu 

đỏ khỏi ánh sáng chiếu tới 

Màu lam, lục bị phản xa và kết hợp 

lại cho ra màu xanh ld. Hồn hợp màu vàng 
và xanh lơ trữ lần lượt màu lam và đỏ, để 
lại màu lục 


MÀU ĐỎ S 


Bẻ mặt đỏ sen hấp thụ 


màu lục tử ánh sáng chiếu tới 
Màu đỏ và lam bị phản xa, kết hợp lai 
cho ra đỏ sen. Hỗn hợp màu đỏ sen và vàng 


trử màu lục và lam, để lai màu đỏ 


MAU ĐEN 

Chất màu hấp thu tất 

cả các màu chiếu tới sẽ cho ra 
màu đen. Cả ba màu cơ bản bị trừ 


và không có màu nào bị phản xa, khiến bể 


mặt hiển ra đen thui 
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c— GƯƠNG 


l# «- phẳng phản xa các tia sáng chiếu tới khiến cả 
gương ở đúng góc mà chúng gặp gương. Các tia sáng dì vão mắt như 


này rởi mặt 


thể chủng đến trực tiếp tử một vật đẳng sau gương, và do đó ta thấy ảnh 
của vật trong gương. Ảnh "ảo này bị ngược, ta không thể chiếu nó lên 
màn. Còn ảnh do hai gương tạo ra, như trong kinh ngắm, khỏng ngược 
vì gương thứ hai điều chỉnh ảnh này 


KINH TIÊM VỌNG 
Kính tiểm vong giúp ta nhìn thấy 


ẢNH ,#“ bì quanh các góc. Nö có một gương để 
` bắt các tia sáng từ vật và gửi chúng, 

# đ ] | 
Ỳ tới một gương khác, định hướng các 


tia này vào mắt 


IẾU HẬU 
Gương chiếu hậu là một gương lỗi, cong về phía người nhìn. Nó phản 
xã tia sáng từ ảnh sao cho những tia này tách ra (phân ky). Mắt nhìn 
thấy ảnh có kích thước giảm, giúp gương có trưởng thì giác rồng, 


GƯƠNG LÔM 


GƯƠNG ĐÈN PHA 
Trong dèn pha và đèn 
pin, có một gương lõm đã 
đất ở sau đèn. Các tia 
sảng phản xa nhở mất 
cong này song song với 
nhau, hình thành môt 


chùm sáng hẹp. 
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KÍNH NỘI SOI 


ĐƯỜNG ĐI 


TIA SÁNG 


THẤU KÍNH ẢNH 


SỢI QUANG = 
Thiết bí sới quang phụ thuộc vào đặc tính Z—————= 
phản xu trong, cho ảnh vắng di quá một sơi 

thủy tính hép và cực hy tình khiết. Sơt dẫn sử 
cụ như ủng nội soi có môt lúp phủ thủy tini g dọc 
lõi cáp Ảnh do thấu hình tạo thành ở một dâu của sợi cáp xuất 

hiện ở đầu còn lai, bàt hể sơi cáp bị xoắn thế nào. Mỗi sợi quang 
mang một phần 


mang những tín 


ong những dụng 


ảnh. Tiong viễn thông, các sơi quang cũng 


ụ dựở dang anh sảng (xem tr 23é 


hở kinh nội soi, bác sĩ có thể dễ dàng quan sát bên 

trong cơ thể mà không phải mổ hở. Một ống hẹp tà 
chứa cáp sợi quang hay các sợi dẫn được đưa vào cơ 
thể, chẳng han qua đường họng. Sợi dẫn sáng truyền 
ánh sáng dọc các sợi thắp sáng bẽn trong. Sợi dẫn ảnh 
gửi hình ảnh bên trong trở ngược lai ống, nhờ đó bác sĩ 
có thể quan sát bằng thị kính. Ống này cũng chứa ống 
dẫn khí, ống dẫn nước và mốt đưởng luồn những dung, 
cụ phẩu thuật nhỏ. Các dây điều khiển kiểm soát độ 
cong của ống, 


BỘ KẾT NỔI 
Nguồn sảng cũng 
các ống dẫn khí, 

dẫn nước và ống 
hút được gắn vào 
bộ kết nổi để nối 

với ống nội soi 


DẦY ĐIỀU KHIỂN 
RÀNH DỤNG CỤ ỐNG DẪN 
NƯỚC 


GÓC 
Việc xody nút 
văn góc giúp 
di chuyển 

các dây điều 
khiển đô cong, 
của ống 


SỢI DẪN SÁNG 
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LAM VIỆC VỚI SÓNG 


THẤU KÍNH 


hấu kính có tắm quan trong lớn trong những thiết bị 
dũng ánh sáng. Các dung cụ quang học như camera, 
máy chiếu, kính hiển vì và kính viễn vong đều tao ra hình 
ảnh bảng thấu kính, con nhiều người trong chúng ta do thị 
lực kém nên phải nhìn qua thấu kính điểu chỉnh 
Thấu kinh hoat động nhờ hiện tưởng khúc xa, bẻ cong tia 


sáng khi tia rời một vất liêu trong suốt vã đi vào một vật 
liệu khác. Trong trưởng hợp thấu kính, hai vât liệu liên 
quan là thủy tỉnh và không khí Thấu kính trong kính 
thuốc va kinh áp trong được dùng để hỗ trợ cho thủy tỉnh 
thể trong mắt (xem tr. 180) khi mắt không thể bẻ cong tia 
sáng vào góc cần thiết để tạo ra hình ảnh rõ nét 


sau VẶT ẢNH ẢO 
ví _——_— <E Si HÔI TL 
M.>v MÀN 
- `” KỈÍNH 
TT THẤU! KỈNH 
TIẢ SÁNG 
E]—= 
ẢNH THÁT ĐẢO CHIẾL 


THẤU KÍNH LỎI THẦU KÍNH LÕM 
Thấu kinh lỗi có phản chính giữa dây hơn phản rìa. Các tia Thấu kính lõm có phản rìa dày hơn phản chính giữa. Nó 
sáng tử vật đi qua nó và hội tụ để tạo thành một ảnh “thật” - các tia sáng phân kỷ. Mắt nhân những tia này và nhìn thấy 


ảnh có thể thấy được trên mân hình 


một ảnh “ảo” nhỏ hơn (xem tr. 186) của vật 


THẦU KỈNH LỎI PHÍA TRƯỚC —————= 


TIA TỚI 


CẤU HÌNH CHỤP XA 
Để cho độ phóng dại tối da 
thấu kính lỗi phía trước tiến 
lên còn thấu kính lôm lùi lại 
Cấu hình này làm hẹp trường 
thị giác 


Ta N 
“=c.” 


TIA TỚI 
—_....c .... 
ỐNG KÍNH ĐA TIÊU CỰ . 


Ống kính đa tiêu cự tạo ra một ảnh thật đảo chiểu trên cảm 
biến nhay sáng của camera (xem tr. 204-5). Độ phóng đại 
của ảnh có thể thay đổi, tao ấn tượng rằng camera đang 
di chuyển vẻ phía vật hay đi xa khỏi vật, trong khi thưc tế 
camera không hẻ di chuyển. Ống kinh đa tiêu cư chứa nhiều 
thấu kinh khác nhau di chuyển vào ra để thay đổi góc các tỉa 
sáng đi qua chúng. Điều này làm thay 
đổi pham vi góc mà các tia từ bối cảnh 
có thể đi vào thấu kính, và thay đổi 
trưởng thị giác. Đây là hình ảnh đơn giản 
hóa hệ ba thấu kinh. Thấu kính löm ở giữa và 
thấu kính lỗi phía trước di chuyển vẻ phía nhau tạo góc 
ngắm rông, va di chuyển ra xa nhau để ngăm xa. Thấu kinh 
lôi phía sau không dì chuyển 


CẤU HÌNH GÓC RỘNG 
Để tạo ra hình góc rộng, thấu hín 
lối phía trước lùi lai còn thấu kín 
lôm thì tiến lên, đưa hai thấu kin 
lái gân nhau. Cấu hình này làm 
rông trưởng thí giác 


% 
w 


ˆ_ si 
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KINH LUP 

Kinh lúp la một thâu kính lôi lớn. Khi soi một vật nhỏ, ta có thể nhìn thây một 

ảnh ảo phóng đài trong thấu kính. Thấu kinh nay lam các tia tứ vật hôi tu khi dị 
vào mãt. Bồ phân phụ trách thị giấc của não luôn giả định rằng các tra sáng đến 
mắt theo đường thẳng. Vì lý do này, nào nhân thấy vật lớn hơn thực tế 


ĐƯỠNG ĐI GIẢ ĐỊNH 


ẢNH ẢO CHO TIA SÁNG. 


THẤU KÍNH 
LÔM 


THÁU KINH 
LỒI PHIA SAL 


ANH CHỤP XÃ 
Trong cấu hình chụp xa, độ phóng h 
đái tàng lên, mang lạt góc nhìn vật 

cân cảnh. Tuy nhiên, 

vì trưởng thị giác giảm, ta chỉ thấy 

được một phân nhỏ vật 


ẢNH GÓC RỘNG 
Trong ảnh góc rông, trường thị giác dù rông để lấy 
hết những vật lớn. Để cân bằng điều này, độ 

phóng đại sẽ giảm đi nhiều. 
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GƯƠNG THỨ CẤP. 


TIỂU ĐIỂM COUDÉ 
Người ta đưa thêm hai gương vào. 
để tao thành ảnh thất ở bên cạnh 
kinh viễn vong, nơ ta có thể để dàng 
quan sât hay chụp hình 
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: 
VÀ HÑH ẢNH 


ANH SANG 


CHUYỂN ĐÔNG 
QUANH TRỤC 


NGANG 


LAM VIEC VỚI SONG 


ÔNG NHÒM 


5 Ag nhòm vẻ cơ bản là hai kính viễn vong khúc CÁC THỊ KÍNH 


xạ nhỏ kết hợp với nhau để tao ra hình ảnh lập 
thể hay ba chiểu khi quan sát. Mỗi mắt sẽ nhìn thấy 
một hình ảnh cận cảnh riếng biết, nhưng não bộ. 


kết hơp những hình ảnh này để tao nên hình ảnh 
có chiều sâu 

nF 
điểm Nó chứa một cấp lãng k 


Ông nhom khác với kinh viển vọng ở một 


nh giữa vật kính 
và thị kinh. Các mắt của lãng kinh phản xa những 
tia sáng bên trong để nhìn thấy một ảnh thuân cùng 


chiều. Các lãng kinh cũng kéo dai đường di cỉ 


giữa các thấu kinh, nhở đó làm hẹp trưởng th 
làm tảng độ phóng đại trong môt ống ngắn. Ngoài ra 


khoảng cách giữa hai vật kính có thể lớn hơn khoảng 


cách giữa hai mắt, giúp tâng cảm nhân chiêu sâu 
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cử ————g 


THỊ KÍM 


ẢNH THÁT 
CỦA TIỂU 3ẢN 


ANH SANG VÀ HINH ẢNH 


_ TGHE-P-OEET-EESEE- CA 
KINH HIEN VI 


Kế hiển vi quang học (hình bên trải) tạo ra hình ảnh 
được phóng rất to của một vật không nhin thấy được 
bảng mắt thưởng, Kính hiển vi hoạt đông giống kính viễn 
vọng khúc xa, nhưng thay vì ở xa, vật hay tiếu bản lại rất 
gần vât kính. Các vật kính hình thành mốt ảnh thật phóng 
to của tiêu bản gản thị kính, và ảnh này được ngắm qua 
thi kính có chức năng phóng nó to thêm. Tiêu bản được 
chiếu sáng bằng môt chùm sáng phản xa tử gương được 
hội tụ nhở thấu kinh tụ sáng 


BỘ TỰ SÁNG TỪ 

Bộ tụ sâng tập trung các 
clectron thành một chùm 
đập vào tiêu bản 


NGUỒN 
ELECTRON 


VẬT KÍNH TỪ 
Vật kinh làm lệch các 
electron đì qua tiêu bản 
Những ơn hay 


bản cho 


ít electron đi qua hơn 


Kinh phóng lam lệch th 


ảnh điện tử trên 


huynh quang 


TIỂU BẢN 
KỈNH PHÒNG TƯ —^\ | 
Lư. 


X hưng 


QUANG 


KÍNH HIẾN VI ĐI 
Kính hiển vi quang học phóng đại khoảng, 
2.000 lân, nhưng kính hiển vi điện tử (hình 
trên) có thể phóng đại hơn một triệu làn. Thay 
vì ánh sáng, nó dùng một chùm electron di 
chuyển (xem tr. 182). Nó có các thấu kính từ, 
vốn là những cuộn dây điền tao ra từ trường để 


làm lệch các electron theo như cách thấu kinh 
thủy tỉnh bẻ cong tia sáng. Trong kính hiển vì 
r~ điện tử truyền qua (ở trên), chùm electron đi 

#qz qua tiêu bản. Trong kính hiển vi điện tử quét, 
“Chùm electron bị phản xa từ tiêu bản. 


LÄM VIỆC VỚI SONG 


ÁNH SÁNG PHẦN CỰC 


TÌ sáng là một loại sóng điên từ: năng lượng của chung _ Trong ánh sáng phân cực, mọi tia sáng dao đông trong củn 

gồm điện trưởng va từ trưởng dao động (xem tr 243). mất phẳng Hướng của mất phẳng này trùng với mặt phần 

Trong tia sáng thông thường, những trường nảy dao đông điển trưởng dao đông Kính loc phân cực được dùng tron 

trong các mặt phẳng nghiêng theo những góc ngẫu nhiên. kính râm chống chói và màn hình tình thể lỏng 

n. LỌC ĐỨNG KÍNH LỌC NGANG KÍNH LỌC PHÁN CỰC 

ính lọc này chỉ cho những Kinh lọc này chân ảnh : 

MÁT tia dao động trong mất phẳng Kính lọc phân cực lọc các tia 

PHẲNG. thẳng dưng dt qua trư tia đao đông trong một mặt 
phẳng nhất định. Nếu ánh sáng 


NGẤU — |] h 
JIIIIIIIIII Ì phân cực gäp màng lọc có mặt 
S\ 


săng phân cực đứn 


NHIÊN 

phẳng vuông gọc với mặt phản; 
của các ta, thì sẽ bị chặn lại 
Ị Kinh râm phản cực hoạt 
ị đông theo cách nảy. Ảnh sáng 
Ỉ phản xa tử bẻ mặt bóng sáng, 
bị phân cực một phần và kinh 
râm chính là kính loc phân cực 
Chúng chặn ảnh sáng phân cực 
và làm giảm đô chói 


ÁNH SÁNG THÔNG THƯỜNG 
Các tia dao đông trong những màt phẳng 
nghiêng theo các góc ngẫu nhiên 


KỈNH MAN HÌNH 
HA CC TINH THẾ LỎNG TINH THẺ LỎNG 
(ĐỨNG). KĂNH...- Lớp tình thể lỏng nằm 
ĐIÊN CỰC la == chính giữa màn hình tinÌ 
(NGÀNG) thể lỏng (LCD), chẳng, 
han trong máy tính bỏ tụ 
hay đồng hỏ đeo tay. Án] 
sáng tối màn hình dâu 
tiên bị phân cực, sau đó 
đi qua các điện cực tron 
suốt và tỉnh thể lỏng tới 
kinh phân cực thứ hai 
vuông góc với kính phâr 
cực đầu tiên. Đẳng sau 
màn hình là gương. 


ÁNH SÁNG THÔNG THƯỜNG. 
{PHẦN CỰC NGẪU NHIÊN) 1) 
X- 


Tình thể lỏng tác 
đông lên ánh sảng phân 
cực, sao cho các đoan 
của man hình chặn hoặc 
phản xạ nó, làm các đoại 
tối hoặc trong suốt. 


ĐIỆN CỰC 


TT 


Ầ 
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TINH THỂ LỎNG 


TIA SÁNG 
PHÁN CC 


inh thể lỏng là vất liêu lỏng có các phản 
li#- với dang sắp xếp tương tư dang sắp xếp 
ủa các phân tử trong tình thể. Các phân tử này 
hông thưởng bị xoay và khi ánh sảng phân cực 
li qua tỉnh thể lỏng, mất phẳng dao đông của 
1Ó XOây một góc vuông, 

Dong điên yếu thay đổi dang sáp xếp của 
ác phân tử trong nh thể lỏng, Nó khiến các 
shân tử nảy xếp thẳng hàng để ảnh sáng DÓNG ĐIỂN 
›hân cực không con bị ảnh hưởng Tình thể TÃÍ 


ỏng bị kẹp giữa hai điển cực trong suốt, cho 
TA SANG 
PHẢN CƯ 

KHÔNG ĐỔI, 
VÀ BỊ 
GIỮ LAI 


ia sảng đi qua và cung cấp dong diện 
Bảng cách sắp xép tnh thể lỏng thành các 


loan, ta có thể tao ra các chữ số và chữ cải trên 


nân hinh tình thể lỏng (xem tr. 361). Màn hình 
CD tivi (xem trị 246-7) hoạt đông theo cách 


ương tự, nhưng có đèn nên phía sau man hình 
DÓNG ĐIỆN b r W DiLx cUc 
BẠI ¬ DÓNG ĐIỆN ĐI QUA 


ĐỒNG ĐIỆN TẮT ĐÔNG ĐIỆN BÁI 


Tỉnh thể lỏng xoay ảnh sáng phân cực để Dòng điện di qua phân tình thể lòng, Một chữ số hay chữ cái được tạo 
nô đị qua kính phán cức sau tới gương, trong đoạn. Tình thể lỏng không ảnh ra bằng một nhỏm đoạn nổi với 
Ảnh sáng phản xa bí xoay lạt để dị ra hưởng tới ảnh sảng phân cực, làm ảnh pin hay pin mài trời. Mỗi đoạn 
Ằính phân cức trước Đoán vẫn trong suốt sáng bị hình phán cực sau chặn lại thưởng trong suốt và không thế. 
Đoạn tối đi nhìn thấy. Khi một tín hiệu điện 


ẢNH SÁNG BỊ ẢNH SÁNG 


PHÂN XẠ BỊ CHẲN đi qua, những doan này lối dL 


theo một trật tự nhất định, tạo 
thanh chữ số hay chữ cải 


HỈNH DẠNG SỐ *3" 
Bảy đoạn cô thể tạo thành các chữ số tử 0 tới 9 
Ở đây năm doan tối di để tạo ra số 3. 


LẮM VIỆC VỚI SÔNG 


hiết bì laser tao ra mốt chùm sáng hẹp rất sáng, 

bấn ra xung ánh sáng ngắn hoặc hình thành một 
chùm liên tục. Laser lä viết tắt của Light Amplification 
by Stimulated Emission oÍ Radiauion (Khuếch đại Ánh 
sáng bằng Phát xa Kích thích) Khác với ánh sáng 
thông thường, ánh sáng laser có tính “nhất quản”. 
nghĩa là mọi tia sáng có cùng bước sóng, cùng pha, dao 


1 KÍCH THỊCH 

CÁC NGUYÊN TỬ 

Trong laser, đầu tiến năng lượng 
được trữ trong môi trưởng tao Ìaser, 
có thể là một chất rắn, lòng hay 

khí. Năng lượng này kích thích các 
nguyễn từ trong môi trường, đứa 
chung lên trang thải năng lương 
cao. Một nguyên tử bị hích thích sau 
đö giải phông một tia sáng một cách 
tự phát. Với laser hhí, như bên dưới, 
các electron trong dòng điện 

kích thích các nguyên tử khí 


2 ÁẢNH SÁNG TỊCH TỤ 
Tia sáng từ nguyên tử kích thích 
đập vào một nguyên tử kích thích 
khác, khiến nỏ cũng phát ra một 
tia sảng. Những tia này lại đáp vào 
nhiều nguyên tử kích thích khác, và 
quả trình tạo ra ảnh sáng cứ tiếp 
điển. Gương ở hai đâu ống phản xa 
những tia sảng này để ngày tàng 
nhiều nguyên tử kịch thích 

giải phòng ảnh sáng 


3 LASER BẮN RA 

Khi mỗi nguyên tử kích thích phát 
ra một tia sảng, tia mới này dao 
động cùng pha với tia đập vào 
nguyên tử. Tàt cả tia sáng đều cùng 
pha, chum tia trở nên đủ sáng để di 
qua gương bản mạ, rỡi khỏi thiết bị 
laser Năng lượng được giải phóng, 
dưới dang ánh sảng laser 


LASER KHI 

Laser khi tao ra một chum 

liên tục ánh sáng laser khi các 
nguyên tử khi hấp thụ năng. 
lương tử electron di chuyển qua 
chất khí va giải phong năng 
lượng nãy dưới đang ảnh sáng. 


Ế tao ra mốt chùm có cường đó 

Chùm laser có thể là ảnh sáng thấy được, hay tia hỏng 
ngoai vô hình. Ảnh sáng laser thấy dược dùng trong lưu 
trữ kỹ thuật số và truyền thông cáp quang cũng như trong 
khảo sat xây dưng và đo khoảng cách, với kết quả đạt độ 
chính xác cao. Sức nóng dữ dõi của chum laser hỏng ngoại 


công suất lớn có thể cất đứt kim loại 


GƯƠNG 


BẢN MA 


BẢN MA 


ẢNH SÁNG VÀ HÌNH ẢNH 


KỸ THUẬT CHỤP TOÀN ẢNH 


————————- 
Mỹ ứng dụng rất quan trong của laser là kỹ thuật chụp - bị tách thành hai châm Một chùm là chùm hướng vất có 
toan ảnh, tao ra những bức ảnh ba chiếu có đồ sâu nhiềm vụ chiếu sáng vật. Chùm thứ hai, chìm quy chiếu, 


như vât thật. Việc chụp toàn ảnh cần ảnh sang có đúng mốt - đi tới tâm kinh ảnh hay phim ảnh được đất gân vật Sau 

bước song, vốn chỉ có thể được tao ra nhớ thiết bị laser khi rửa. tấm hay phim nay trở thanh mỏt toàn ảnh, trong 
Trong kỹ thuật chụp toàn ảnh, chum sáng tử thiết bị laser đo có thể nhìn thấy ảnh ba chiếu của vất (xem tr. 198-9) 

TẠO RA MỘT TOẢN ẢNH 

Tâm kinh ảnh hay phim ảnh nhân 

E— BỘ PHAN TÁN CHỮM 


Chùm laser phân tan để có thể 


ánh sáng laser tử chùm hướng vật 


và chùm quy chiếu. Sự thiết lập 
& : chiếu sáng vật 
ở hình bên tạo ra một toàn ảnh 
phản xạ, cho ảnh trong ánh sáng, 
thông thường, Đối với toàn ảnh 
truyền dẫn, có thể quan sát nhở 
ảnh sáng laser, hai chum chiếu tới 
cùng một phia của tấm kinh ảnh 


hay phim 


PHIM ẢNH 


BỘ TÁCH CHÙM 


Một gương bản mạ cho mỗi 


`` xế HỮM QUY CHIẾC 


Z 


phần chùm laser di qua và 
phản xạ phân côn lại để tách 
chúm laser thanh hai chum 
BỘ PHÂN TẤN CHỦM 
Một thấu kính phân kỳ mở 
rông chúm laser để chiếu sàng 
toàn ảnh 


GƯƠNG 


[197] 
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TOÀN ẢNH 


ú | *oàn ảnh phản xạ được tạo ra bằng một tấm kinh hay cường” hay loại trư nhau đ 


chợ ra húng tối riểu sự giao 


phim và ánh sáng laser (xem tr. 197), Trong tấm kính  thơa “hủy nlưu”. Trên 'oàn bỏ tấm toàn ảnh, một hình 


hay phim, đâu tiêu ảnh sáng bị vất phản xa gặp ánh sáng — ảnh giao thoa tảnh thàah khi tất cả các cặp tỉa gặp nban. 
đến trực tiếp tử thiết bị laser Mỗi cập tỉa — một từ mỗi Hình ánh nây phụ thuộc vào các mức năng lượng của cúc 
điểm trên bê mật vật và một trong chùm quy chiếu ¬ giao 
thoa, Hai tỉa này tạo ra ánh sáng nếu sư giaơ tho; 1g. 


'đến từ vật, thay đổi theo đó sáng bé tiệt của nó. 


TẤM KÍNH 
HAY PHIM 


TIA DO ĐIỀM TRÊN 
VẮT PHẢN XA 


TIA TRONG 
CHÚM QUY CH 


GIÁO THOA 
HỦY NHAU 
Trong giao thoa hủy nhau 
hai tha gấp nhau Rhí định 
nàng lượng của một tia 
luôn trung với đây nâng 
lượng của tia côn lại. Mỗi 
đỉnh triệt tiêu một đây, và 
không có ảnh sáng ở điểm 
ĐIỂM GIAO. GIAO THOA TẮNG CƯỜNG giao thơo, b 
THOA Khi hai tia sảng gặp nhau, chủng 
giao thoa. Mức nàng lượng của mỗi 
tia nẵng lên và hạ xuống giống sóng 
Trong giao thoa tầng cường, các đỉnh \ 
năng lương hay đây nàng lượng luôn TIA SÁN 
trùng khởp, tạo ra ảnh sảng rõ ở điểm Ẳ Ỉ 
giao thoa 


HÌNH ẢNH GIAO 
THOA XUẤT HIỆN 
KHI CÁC CẬP TỊA 
GẶP NHAL 


TIA SÀNG 


ĐỈNH NẴNG 
LƯỢNG (CỤC 
ĐẠI DƯƠNG) 


ANH SANG VÀ HINH ẢNH 


ẢNH ẢO CỦA ĐIỂM TẮP HỚP CÁC 
TRÊN VÁT DANG 
GIÁO THOA: 


CA CÁC 
LỚP BAC CONG 


TIA SANG 
CHIẾU SÁNG 
TOÁN ẢNH 


TNg cu 
——~ 
NẴ<c 
NN 
NG C Ry 
` AC.” 
b Nho, ` 
Ặ % 
F `, ` 
ĐƯỠNG ĐI BIẾU KIỀN ` _ 
CỦA TIA ĐẲNG SAt kư ` 
TOÁN ẢNH X »g 
N bề 
` N 
N 
` 


NHỮNG TIA 
PHÁN KỲ BỊ 
CÁC LỚP BẠC 
PHÁN XA 


› › ` 
QUAN SÁT TOẢN ẢNH PHẢN XẠ `, 


Khi rửa ảnh, toàn ảnh phản xa chứa môt 


hinh ảnh giao thoa được giữ trong những lớp 
bạc tử nhủ tương ảnh. Một người quan sát 
toàn ảnh trong ánh sáng thưởng sẽ nhìn thấy 
ảnh ba chiểu của vặt dẳng sau toan ảnh. Đo la 


do khi ánh sảng thông thưởng chiếu tới toàn 


ảnh, no xuyên qua hình ảnh giao thoa và sau 
đó bị phản xa lại. Khi các tia trăng đi qua các 
nguyên tử bac, chúng bị tách thanh nhiều tra 
đơn sắc bằng quá trinh nhiều xa. Hinh ảnh 
lao thoa phản xa các tia màu này tới mắt 
người quan sát, để mát nhìn thấy ảnh 


LỚP PHẢN XẠ tia sảng chiếu sảng toàn ảnh, các lớp _—_ Nếu điểm dò sang, các lớp sẻ chứa 
Mỗi cấp tỉa giao thoa táo ra mòt hình —— này phản xạ chúng khiến chung phản __ nhiều bạc và phản xa nhiều ảnh sảng: 
ảnh riêng của các nguyễn tử bạc trong —_ È Mắt sau đo thấy ảnh "ảo" của một __ hơn để cho một ảnh sáng, Với một 
những lớp bạc cong cức mỏng. Khi các —— điểm trên vật. Đỏ là điểm mã từ do điểm tới, lớp này chữa it bác và phữ 
tia sáng đến và hình thành các lớp. xạ íL anh sảng hơn 


NHÌN THẤY ĐỘ SÂU 


h : ẢNH BA CHIẾU 
Trong một bức toàn ảnh, mỗi mắt nhìn thấy, 


CỬA VẤT 


nhiều điểm do nhiều tấp hợp lớp khác nhau 
\ TOÁN ẢNH 
hình thành trong giao thoa. Chính điểu này 
tao ra ảnh của vật. Hai mát nhìn những phản 
khác nhau của toàn ảnh và do đo nhìn thấy 


những ảnh riêng biết của vật. Não kết hợp 


chúng lai để cho một ảnh ba chiêu 

Các phản khác nhau của toàn ảnh do 
những tia tao ra khi chúng rởi vật ban đầu ở: _ 
những góc khác nhau, tao thành ảnh trong ¡ 
mắt. Mỗi bên của toàn ảnh được hình thanh \ 


MÁT TRAI 


bằng các tia đến tử bên đó của vật. Do đó, khử 
cử động đâu, bạn sẽ nhìn thấy bên khác của 
vất và việc quan sát ảnh sẽ thay đổi 


LÀM VIỆC VỚI SÓNG —aaaaẽ› 


ĐẦU ĐĨA BLU-RAY 


1a Blu-ray lưu trữ những lượng thông tun kỹ thuật số 
khổng lỏ, thưởng là video hay trò chơi độ phân giải cao 
trong máy chơi electron. Trên mặt dưới bóng loáng của 


đĩa là một rãnh xoắn ốc mang các bit ~ các số nhị phân 
chứa ] và 0 (xem tr 201) = được mã hóa thành một 
dãy các vết lõm nhỏ xíu gọi là pit. Chùm laser xanh 

tím phản chiếu rãnh xoán ốc này đọc hàng chục 

hay hàng trăm tỷ bit mỗi giây. Đĩa quay tối 

đa 10.000 vòng trên phút, tùy thuộc vào 

loại thông tin cần đọc và việc laser đọc từ „- RÀNH XOẮN ÓC CÁC PIT 
tâm đĩa ra hay từ rìa ngoài đĩa vào. ~« 


HỆ ĐỌC QUANG HỌC 
Môt hệ gương và thấu kính 
định hướng chùm laser vào các 
pIt trên địa dang quay. Chùm 
nây di chuyển từ tâm ra rìa. Điốt 
quang nhay sáng (xem tr. 272) 
nhân chùm phản xa và 

tao ra các bít dưới dang các xung 
điện bâttắt. Mót chịp xử lý diễn 
dịch những xung này thành 
hình ảnh, ảm thanh, video hay 


| 
| 
| 
| 
những löäï thông tin khác... | 
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PIT VÀ LAND ° 
Các chữ số nhị phân (bịt) cấu tao nên thông tin dược mã; 
hòa vào địa đưới dang những vết làm nhỏ xiu gọt lã "pìt”) 
cùng những vung phẳng ở 
N: là "and" (chẻ 
)_Pit và land hình 
À thánh một rảnh 


MÁT DƯỠI 
CUA ĐĨA 


BẤT VÀ TẮT 
Mỗi sử thay đổi tử pit sàng land. 
hay lan sang pit biểu điển một số 1! 
nhị phản. Các pit và land đều là bột của ! 
chiêu đại cức tiểu (0 00015 mm). Tính không Ì 
đối ở bÈ mặt = vẫn ở trên land hay trong pít sáu - | 
000015 mm ~ biểu diễn một số 0 


(ÔNG MỘT PIT 

im laser đị vào một pit 

1 rành và không phản xa, 
1 điốt quang không tạo ra 
hiệu. 


TRÊN MỘT LAND. 
Bề mắt đĩa phản xạ chùm. 
laser tới điốt quang, tạo ra 
một tín hiệu điện. 


——-|_ SƯƠNG BAN 
Ý T^TRONGSUỐT 


LỆ 
ĐIÓT QUANG 


CÁC ĐĨA QUANS KHÁC 
Đĩa Blu-ray la mốt "đi ì quang”, vì đâu đọc no nhở ánh 
sáng từ chùm laser Hai loại đĩa quang phổ biển khác là 
đĩa compact (CD) và đĩa da năng số (DVD). Cả hai loại 
trên có cùng bố cuc pit và land như đĩa Blu-ray, nhưng, 
không thể giữ nhiều thông tin đến váy, vì các pít và land 
có kích thước khác nhau. 

ĐĨA CD VÀ ĐĨA DVD 

Dù việc tải nhạc từ Internet ngày cảng thông dụng, đĩa 
CD vẫn là một định dang ưa thích được mua để chơi 
nhạc. Một số mây chơi electron dùng CD, và một số 
phản mẻm máy tính được phân phối trên CD-ROM (bộ 
nhớ chỉ đọc) Tuy định dang DVD cũ hơn Blu-ray, nhưng 
đây vẫn là định dang phim phổ biến. Nhiễu máy tính 
được trang bị các ổ đĩa CD hay DVD đọc được các loại 
đĩa quang này, và háu hết cũng ghì được thông tin số lên 
những đĩa quang 'zhi được” (CD-R và DVD-R). Đâu đĩa 
Blu-ray có thể đọc được CD và địa DVD, nhưng đảu đĩa 
CD và đầu đĩa DVD không thể đọc đĩa Blu-ray. 

ĐĨA DVD. ĐĨA BLU-RAY 


ANH 
SÁNG ĐÔ 


ẢNH SÁNG 
XANH. 
ĐĨA DVD VẢ ĐĨA BLU-RAY 
Laser xanh của đầu đĩa Blu-ray có thể đọc chi tiết min 
hơn nhiều so với laser đỏ của đầu đĩa DVD. Đó là bởi vì, 
với bước sóng ngăn hơn, ánh sang xanh có thể tấp trung, 
vào mốt chấm nhỏ hơn nhiều trên bể măt địa. Kết quả 
các pit và land có thể làm nhỏ hơn nhiều, và rãnh cũng 
hep hơn so với trên đĩa DVD. Đó là lý do tai sao đĩa 
Blu-ray chứa nhiều thông trn hơn hẳn đĩa DVD. Một 
vấn để với laser xanh dùng trong đầu đĩa Blu-ray là nó 
đễ cỏ xu hướng bị nhòa bởi bất cử khiếm khuyết nào 
trong lớp nhưa bảo về. Vì thế, lớp này được làm mỏng, 
hơn để ánh sảng không phải đi qua quả nhiều nhựa 
nhẫm tới được các pịt và land, mãc dù lớp nhựa này 
cũng phải cứng, 


LAM VIỆC VỚI SÔNG 


NHIẾP ẢNH 


NHỮNG BỨC ẢNH VOI MA-MÚT 


M, ngày nọ bhi đang chơi golf, tôi để ý rằng cỏ trong khu vực chờ của bộ phân 
phục vụ thấp hơn và ít xanh hơn hẳn so với cỏ đướt nắng. Tôi tiếp tục chơi, 


nhưng tâm trí không còn tập trung vào thì đấu nữa. Nếu hình ảnh của vơi ma-mt võ tình 
được tạo ra trên cỏ, tôi lập luận, thì ảnh của những thứ khác cũng có thể lưu một cách có 
chủ đích? 

Quay trở lại xưởng? trong thí nghiệm đầu tiến, tôi phải nhờ tới sự giấp đỡ 
của nhà hàng xóm. Tôi nhờ họ nằm ngủ thành hàng trên bãi có ngôâu 


LƯU GIỮ BẰNG BẠC phim. Phải tráng rửa phim, để giúp nhiều bac hình thành 
Nhiếp ảnh bằng phim dùng bạc, thay vì cỏ, để lưu giữ hình — hơn ở các vung sáng trong hình. Quá trình này tao ra một 
ảnh. Các hợp chất bạc nhạy sáng trên phim nhưa phân hủy "âm bản”, trên đây vùng sáng của cảnh vật được biểu diễn 
khi phơi sáng, để lại những hat bạc bé xíu ở bất cứ nơi nào — bảng phản bạc tối. Toàn bô quá trình này được lấp lại với 
ảnh sáng chiếu tới ~ chính là hình ảnh được lưu giữ trên giấy ảnh thay vì phim, để tao ra ảnh dương bản 


SỰ PHƠI SÁNG SỰ RỬA ẢNH 
Khi ảnh sáng tử những phản sáng của một hình ảnh tởt phim, Một chất hóa họ, 
hợp chất bạc bắt đâu phân hùy, hình thành những nguyên tử bai giúp hình thành nhà 


ÂM BẢN 
Ảnh âm bản khi đó được 

chiếu lên giấy ảnh, quả trình 
ở bất cứ chỗ nào cô các nguyên tử bạc tối này lắp lai để tao ra một ảnh 


NHIEP ANH 


” nhờ họ thực hiện , 
trong năm ngây và ả +7 
nằm đung chỗ đó. Cuối tuân ấy, tôi có mộL binh ảnh tuyệt với dÄỆ Gia 
đình hàng xóm. Phương thức này nhanh chóng tfẾNên phổ biển, và “ 
thâm chỉ người ta có thể thấy những nhôm học sinh Ñằm bất dđỆ tren -Ấ§* 
bài cỏ của xưởng. : 

Tuy nhiên, nhiều bất cập đã phát sinh ngoài dự liệu. ĐẾẾ hình G9 TEEN 
này cắn cắt tỉa thưởng xuyên khi chủ thể rời đi. Việc trưng bày chúng, 
rất kho khăn, dóng khung thì đất đỏ. Nếu có thể thu nhỏ mọi người 
trước khi ghi hình, tôi đảm bào rằng phát minh của mình sẽ có một 
(ương lai tưới sáng. 


CHỤP ẢNH KỸ THUẬT SỐ Ánh sáng rớt lên một phản tử khiến phản tử đó cho dòng 


Nhiếp ảnh ngày nay chủ yếu sử dung công nghệ kỹ thuật — điền đi qua — ảnh sáng càng manh, dong diễn cảng lớn 


số. Một cảm biến điện tử thay cho phìm bắt lấy Các đong điện này sau đo đì qua một bố chuyển tương 
hình ảnh. Cảm biến có một mang lưới hàng nghìn hay tư-số (xem tr. 322) và một bố xử ly ảnh, tao thành một 
hàng triệu phân tử nhạy sang, nối với pin của camera ảnh số, lưu trữ trên mốt thẻ nhớ di đồng (xem tr 334-5) 


QUA TRÌNH 


đòng điện 


CHIP XỬ LÝ 


MWVJANMMMMVMWVNN NINX 


đông điện khí ảnh 
tảng chạm tới — căng sáng 


TH NHỚỠ 


thì dòng cảng mạnh CẢM BIẾN QUA TRÌNH 


CHUYỂN ĐỐI TƯỜNG. 
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THỊ KÍNH CỦA 
ỐNG NGẮM 


NÚT NHÀ 


CAMERA ỐNG KÍNH ĐƠN KỸ THUẬT SỐ 


MAN TRẤP 


CẢM BIẾ 
Khi gương nài 
thái 


là một vi mạch được 


p ảnh, ảnh d 


biến ảnh 


kính tao ra rơi vào cả 


ụ phần tử nhay 
Ø\ màu gÌúp nô 


ây màu sả, 


\\ tuớ¿z 


saù»nhGh 


GƯƠNG LÄT 


MÁN ĐIỀẾU TIÊ 
Màn điều tiêu được làn 
từ hính mờ. Ống kính 3 
gương lật đặt một ảnh 
có thể thấy 

kinh. Khoảng: 
cách tử gương lật tới 

màn và tới cảm biến 

bằng nhau. Do đó, lấy 
nét ảnh trên màn cũng] 


trẻ 


trong 


lấy nét trên 
cảm biến 


NHIẾP ANH 


THỊ KÍNH CỦA, 


MAN ĐIÊU TIỂU ÔNG KÌNH 
LÃNG KÍNH NGỮ GIÁC 


ðL số máy ảnh có hai bố thấu kính khác nhau 

mốt bộ quan sát ảnh và mốt bộ chiếu nö lên 
cảm biến ảnh. Nhiều nhiếp ảnh gia thích quan sát 
ảnh thực trên cảm biến trước khi chụp ảnh. May ảnh 
ống kinh đơn kỹ thuật số (DSLR) có tên như vậy vĩ nö 
dùng một bô thấu kính duy nhất để quan sát va chụp. 
ảnh. Một gương lật gắn bản lẻ, nghiếng góc #45 đõ 
phía trước cảm biển, phản xa chùm sáng từ thấu kính 
lên một mản điều tiêu phia trên gương, Ánh hình 
thành trên màn này, và ảnh sáng từ ảnh được các mát 
của lăng kính ngũ giác phản xa vào thị kinh của ống, 
ngắm. Sư phản xa nhiều lẳn này quay ảnh của ống, 
ngắm cùng chiểu và thuận. Khi nhãn nut trâp, gương, 
nâng lên và chùm sảng đáp vào cảm biến 


MAN CHẮN KHẨU ĐỘ. 

Mân chắn này điều khiển khẩu đô của 
ống kính, điều tiết lượng ảnh sảng di 
vào camera. Một bộ lá gắn khớp dịch 
chuyển để mở hay đóng lỗ khẩu 

Khẩu độ nhỏ tạo ra hình ảnh sắc nét 
hơn, lấy nét nhiều phân của cành hơn 
Khẩu độ lớn cho nhiều ảnh sảng di qua 
hơn, sẽ hữu ích hơn khi thiếu sảng. 


ÔNG KÍNH 

Ông kính chất lượng cao được cấu tạo tử nhiều. 

thấu kính thành phân hoại đông cùng nhau để tao thành 
ảnh sắc nét trên cảm biển. Một số thấu kính cô thể di 
chuyển tới lui để lấy nẻt và phong to thu nhỏ. Ta có được 
những chuyển động chính xác này nhờ các môtơ bước 
(xem tr 283). Bê màt ống ình thưởng được trăng các 


lớp phù để giảm tán xa 
2 


TÙM SANG 
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lỆ nn: như bất cứ hình ảnh đông não, video kỹ thuật số THỊ KÍNH 
thực chất là một loạt các ảnh tĩnh, gọi là khuôn hình, Một màn hình nhỏ bên trong 
được chiếu nhanh tửng tấm một. Mỗi khuôn hình được cấu P° si tt ĐI MIGG 
ếp vé những gì cảm biến ảnh 
tạo từ hàng nghìn hay hàng triệu điểm ảnh, và mỗi điểm đang thụ nhận 
ảnh do mốt dây các chữ số biểu điển Đó là những chữ số 
nhị phân, hay bịt, Video chất lượng cao cản hàng tỷ bít cho 
mỗi giây diễn biến. Việc nén video làm giảm lượng dữ liệu cẩn, 
giúp lưu trữ video kỹ thuật số và 
truyền tải nó qua Internet _— 
dễ dàng hơn ” 


s. 


MICRO 


CAMERA QUAY VIDEO 
CHUYÊN NGHIỆP. ` 
Bất cứ camera nào có thể chụp. (XEM TR 
ảnh nhanh cũng có thể quay video. 325) 

Mọi người thường quay video bằng, F 

camera kỹ thuật số hay camera trong, 

điện thoại thông minh, máy tính 
bảng, Camera chuyên nghiệp (dùng 
để quay video cho các chương trình 
truyền hình hay phim ảnh) có ống 
kinh to hơn, cảm biến ảnh lớn hơn. 
tốc độ khuôn hình nhanh hơn và bộ 
xử ly hình ảnh manh hơn, co thể tạo 
ra video chất lượng cao hơn 


THỦ NHẬN ẢNH 

Ảnh sảng di vào camera được th: 
kính lấy net trên ba càm biển ân 
mỗi cải cho ảnh sảng đỏ, lục và Ì' 
Từng khuôn hình một, bộ xử lỷ ¿ 
của camera hết hựp các dữ liệu tt 
LẶNG KÍNH tcàm biến này để cho một hình ải 
ỐNG KÍNH BA MÀU duy nhất có mâu sắc chính xác v 
Một loạt thấu kinh sống động, 
tập trung ảnh 

Sáng vào camera 

lên cảm biến ảnh 


'ÁNH SẢNG ĐỎ. 
TÁCH MÀU BỊ PHẢN XA 


Một hình ảnh màu kỹ thuật số thực ra được cấu. CẢM BIỂN 
tạo tử ba hình ảnh — một đỏ, một lục, một lam. l ẢNH 

Hâu hết camera có một cảm biến duy nhất, möt Sỳ RỊA Nhà 
kính loc hình bản cỡ gồm các ô vuông đỏ, lục, và —  ——— 
lam (xem tr. 325) 

Tuy nhiên, nhiều camera chuyên nghiệp có bố 

cục lãng kính ba màu, tách hình ảnh thành ba, 

gửi mỗi ảnh tới một cảm biến riêng. Bên trong, 

lãng kính, ánh sáng gặp những bẻ mặt có lớp ẢNH SÁNG. H 
tráng phủ đác biệt phản xa ánh sáng mang một số bu PHAN thoa Xi _= 
màu nhất định, nhưng cho phản ánh sáng còn lai 

đi qua. 
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NHIEP ANH 


CHẤT LƯỢNG HINH ẢNH 
Các điểm ảnh la những phản tử be xíu, hợp thanh hình 
ảnh ta thấy trên man hình. Mỗi khuôn hình càng có 
nhiều điểm ảnh, thì cảng có nhiều chỉ tiết và video cang 
nét. Kích thước của một hình ảnh video, được tính bởi số 
điểm ảnh trên các cạnh ngang và doc, gọi la độ phân giải 
Hảu hết tivi hiện đại có thể hiển thị video ở độ phân giải 
1920 x 1080. Đỏ phân giải cảng cao, cảng cần nhiều bịt 
để biểu điển mỗi khuôn hình 


CHÍ THẦY CÁC 
ĐIỂM ẢNH KHI 
NHÌN GẦN 


CHI TIẾT 
CỤC MỊN 


HÌNH ẢNH LÔ 
RO ĐIÊM ẢNH 


ĐỘ PHẦN GIẢI THẮP ĐỘ PHẦN GIẢI CAO (HD) ĐỘ PHẢN GIẢI 4K 


Trên video đô phân giải thấp, chẳng han Hình ảnh tivi độ phân giải cao tiểu chuẩn Video kỹ thuật sổ chiếu trong rạp chiếu 
video truyền qua một kết nối Internet là 1920 x 108. Mỗi số tivi có thể hiển thì phim thông thường ở dò phản giải 
chảm chạp, ta có thể thấy rõ các điểm ảnh đỏ phân giải cực cao (UHD), lên tới 3840x —_ 4096 x 2160, được gọi là ‡K. Các hình ảnh 


2160 trông đéu cực nét và cực thất 


NÉN VIDEO 
Video kỹ thuật số chất lương cao cần hàng tỷ bit mỗi giây, 
mau chóng lấp đây đĩa cứng hay thẻ nhớ (xem tr. 334- 

5). Bộ xử lý hình ảnh của camera “nén” video nay, để nó 
chiếm ít không gian hơn. Bỏ xử ly đó dụng một mã để 
biểu diễn những vùng giống nhau trong mỏi khuôn hình, 
và những vùng thay đổi chút it qua từng khuôn hình. 

Mã này cần ít bìt hơn nhiều so với hình ảnh thô. Bỏ xử lý 
trong tivi hay máy tính sau đó có thể dùng chính mã này 
để thiết lập lại các khuôn hình rỏi trình chiếu 


THỜI GIAN VẢ KHÔNG GIAN 
Viếc nên video tiết hiệm không gian trong, 
phương tiện lu trữ kỹ thuật số, chẳng 
hạn như thẻ nhữ. Những vũng rồng của 
khuôn hình nay hẳu như đồng nhất vã có 
thể được biểu diễn dưới dang những khối cò 
mau duy nhất 


CHỈ CÓ MẮT CỦA VOI 
MA-MÚT THAY ĐỐI QUA 
TỪNG KHUÔN HÌNH 


LÀM VIỆC VỚI SÓNG 


MÁY CHIẾU 


TẾ có thể xem video kỹ thuật số quay từ camera, được lưu 
trên đĩa cứng hay thẻ nhớ bằng cách chiếu lên màn hình 
lớn. Có hai loại máy chiếu chính. Máy chiếu LCD @màn hình 
tinh thể lỏng) hoạt động giống như màn hình LỚD (xem tr. 
246), trừ việc ánh sáng chiếu qua LCD được hội tụ trên màn 
hình. Máy chiếu DLP (xử lý ánh sáng kỹ thuật số) dùng hàng 
triệu gương nhỏ xíu để bật và tất các điểm ảnh đơn tao nên 
mỗi khuôn hình của video. 


ỐNG KÍNH 


MÁY CHIẾU DLP 

Ánh sáng từ đèn đi qua một kính lọc 
mâu quay và tới một chip được goi 
là thiết bị vi kính kỹ thuật số. Ở 
đây, hàng triệu gương nhỏ xíu 
chuyển động để phản xa ánh 

sáng đi tới hay lệch khỏi 

gương chính, Gương này 

phản xa ánh sáng qua một #' 
óng kính, hội tụ ánh sáng Z⁄ 

lên màn hình. Ƒ 


BÁNH XE MÂU 

Nhờ một bảnh xế Mã quay. 
nhanh, máy chiếu tYịnh chiết 
liên tiếp những phiên bản đỏ, 
lục và lam của mỗi khuBn 
hình. Nào kết hợp chúng lạt 
thành một khuôn hình đảy 
màu sắc 


THIẾT BỊ VI GƯƠNG KỸ THUẬT SỐ 

Thiết bị vi gương kỹ thuật số (DMD) được bao phủ bằng 
hàng triệu gương bé xíu ~ mỗi gương cho một điểm ảnh 
của khuôn hình. Các gương này có khớp, và lật qua lại hàng 
nghìn lân mỗi giây, hướng ánh sáng tới hay lệch khỏi gương, 
chính của máy chiếu. Gương chính phản xa ánh sáng lên 
màn chiếu. Gương lât tới vị trí "bật 

cảng nhiều lần, điểm ảnh nó tao ra 

cảng sáng 


GƯƠNG *BÃ 
ứ phản x 


“ 


HỘP 
MÁY CHIẾU 


MẠCH 


Cũng giống bất cứ bức ảnh ký 
thuật số nào, mỗi khuôn hình 
đt: táo thành từ hàng triệu 
điểm ảnh. DMD điều khiến 
lượng ảnh sáng tới màn hình cho. 
mỗi điểm ảnh 


NHIÉP ẢNH 


HỆ THỐNG CHIẾU PHIM 3D 


VÁY MAY GHI THỦ HÌNH 3D hi nhìn vật dưới dang 3D (tức ba chiều) nghĩa là ta cảm 
Bề HÀ Gc Để làm phim 3D quay trực tiếp, nhận được đô sâu của nó. Chúng ta nhân thức được độ 
NHÌN CỦA MỖI Bộ Tả 4xtHEko S kz⁄4 tuá sâu vì ta có hai mắt, mỗi mắt có một điểm nhìn hơi khác một 
KHUÔN HÌNH SàN +-3029 DANH chút. Các máy chiếu phim 3D hoạt đông theo cách tương tự — 
chúng trình chiếu cùng lúc hai video của cũng một cảnh, mỗi 
video tử một điểm nhìn hơi khác nhau. Camera phim 3D quay 
hai góc nhìn của cũng một cảnh, còn phim hoạt hình 3D là 
các cảnh ảo được tao dựng với hai điểm nhìn khác nhau trong, 
máy tính. Điều chính yếu là mỗi mắt chỉ được thấy một trong, 
hai video này. Có nhiều cách để đat được điều này, nhưng, 
các hê thống chiếu phim 3D thưởng dùng ánh sáng phân cực 
(xem tr. 194) 


s R R R MÃN HÌNH 
NHIN THẦY MỘT CANH TINH THỂ LỎNG 
Giống các thể loại phim ảnh khác, phim 3D là một dãy hình - giwwytoc 


ảnh tĩnh hay khuôn hình thay đổi nhanh. Nhưng phim 3D 


dùng hai hình ảnh cho mỗi khuôn hình, được chiếu đồng thời. NHỮNG c 


PHÄN CỨC 
Anh sáng từ hai hình ảnh khác nhau bị phân cực, hay xoay, | 
[ MÀN HÌNH 


bảng các kính lọc phản cực bên trong mảy chiếu. Mỗi hình 

phân cực ở một góc khác nhau, và phải xem qua kinh 3D có 

cùng đô phân cực. Không có kinh, khán giả sẻ chỉ 

thấy hình ảnh mở nhòe trên màn hình 

KÍNH LỌC 

MÁY CHIẾU 3D PHÂN CỨC 
Phân lớn các hệ thống có khả năng trình chiếu 3D đều cò hai 
máy chiếu ~ mỗi máy chiếu một hung hình. Mỗi khuôn hình 


được tao ra bằng một màn hình tình thể lòng (xem tr 246) 
sau đô đi qua một kính lọc phân cực 


CTITTLTLT 


MÂN HÌNH 
CÔ ĐỘ PHẢN 


CHIẾU CAO =1 


KÍNH LỌC 
PHẢN CỤC 


nhận thức chỉ một hình 3D. 
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NHỮNG PHƯƠNG PHÁP IN HIỆN ĐẠI ¡n lòm và in thạch bản. Chúng ta cùng xem những khué 
Xưởng In tiền voi ma-mút vận hành theo phương pháp in phảng dưới đây. Máy in thường có khuôn cong quay để 
nổi, phương pháp lâu đời nhất trong ba phương pháp chính — nhiều bản trên những tở hay bảng giấy, nhưng nguyên Ìì 
vẫn còn sử dụng đến ngày nay. Hai phương pháp còn lai là cơ bản là giống nhau 


IN NỔI 


1 Khuôn khắc nổi các chữ cải 2 Mực đính vào các chữ cái 2 Mức đổ vào các chỗ lồm. 


=|_Í 


3 Ấn giấy vào khuôn 4 Mức truyễn sang giấy 


1 Khuõn khắc chỉm các 
chữ cát 


3 Ấn giấy vào khuôn. 4 Mực truyền sang giấy: 
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INĂN Ễ 


- Câu đợt làm giả đá tảng cức kỳ tính vi, tôi được yêu câu để xuất một vật đổi 
hàng an toàn hơn và nếu có thể thì dễ mang theo hơn. Kết quả của đề nghị đõ 

là xưởng in bạc hà ma-mút của tôi. ¿3 SƠ 
Những chiếc lá bạc ha chất lương cao có kích thước xác định được đặt: 

thân vào giữa tấm lót và đùng vời hút mỗi lẳn một lá. Một hộp lớn chứa tÌ 
nhuộm thào mộc do tôi đặc chế được gìữ ở độ ẩm cản thiết bởi vọi dã 


lới biết, đó là do đặc tính thơm ngon của loại tiên mới 
VOi má-múI. 


ác quy trình dưới dảy thể hiện cho viếc in Ba loại mực màu, cùng với mực đen, có thể tao 
nột màu. Với ìn nhiều màu, các loại mực lắn ra một dải mau đầy đủ nhỡ phép trư màu 


IN TRÊN ĐÁ 
In thach bản đầu L2 bì 
tiên dùng khuôn in 


báng đá, do đó mới có 
tên goi này, nghĩa là 
viết trên đá". Người 


ượt được äp vào bằng các con lân khác nhau 


IN THẠCH BẢN 


nghề sĩ có thể vẽ trên 


——— ' đã bằng một chất nhở 


1 Hình của chữ cải được chiếu 2 Khuôn được xử ly để làng 3 Khuôn được làm ướt nhưng hút mực, và máy In truyền mực 
lên khuôn keo lên chữ cải keo thì khảng nước sang giấy. In thach bản hiển đại 
dùng khuôn nhay 

sáng, qua việc chụp 

ảnh, ta có thể đất 

chữ và hình ảnh lên 

Trong in thach bản offset, ban 
đầu mưc dược chuyển lên một 
trục lăn, sau đö trục 

lăn in lên giấy 

4 Khuôn được đố mực Keo 5 Ấn giấy vào khuôn 6 Mực truyễn tử lớp keo 

giữ mực, nhưng bề mãt ướt lại sang giấy @ 


kháng mực 


LAM VIỆC VỚI SÔNG 


n ấn không có mấy tác dung nếu không co giấy. Tỡ giấy la môt 


lưới sợi cây đan nhau dát mỏng, chủ yếu là gỗ và sợi bông 


Để làm giấy, ta xử lý để cây chỉ con trở sợi gỗ, sau đó sắp 
các sợi thẳng nhau rỗi phủ keo, chất nhuôm, chất 
~„' đôn khoáng lên các sợi nay 


~—'1 ĐỒN CÂY ö cây khối các khúc cây mà 
Cây bị đõn, cắt t 


chuyển tới nhà mị 


BẢN GIẢN! 
Những bản giả 
này giữ lốp bột 


các trục Ép, tiếp tục loại bỏ vứt tết đất lv 


ước và ép mỏng giấy 


GIẤY ẨM 


7 LẮM KHÔ 

Bằng giấy ẩm di 

chuyển qua máy sấy 
ở đồ nở Ảt qua những 
trục lân nỏng và dai 
bọc nỉ hấp thụ 
Sau đó nó di qu 


trục cản Ì 
được đong 
cát thành 


Ing tờ 
ĐẠI BỌC NỈ 
PHÍA DƯỚI 


£ ˆ .' <3 TẠO BỘT GIẢY 
người taÌ 


3 HINH THANH BÁNG GIAY 
3ột giấy lỏn 


HÔM BỘT 


4 TRỘN 


GIẤY h 


HỘP HUT 


ĐẠI BỌC NỈ 
PHIA TRÊN 
những chất dôn trắng như cao 


và chất nhuôm màu. Máy trôn 


r 


LAM VIỆC VỚI SÔNG 
KHUÔN IN 


hi in một quyển sách như Van vất Vận hành Như thế nà2?, 
tất cả hình màu được tạo bằng bốn màu nực. Đó là ba 
màu mực thứ cấp — vàng, đỏ sen va xanh lở (xem tr 185) - 
công với màu đen, vốn cũng được dùng cho phản chữ của 
sách. Mỗi loại mực in bảng möt khuôn ¡n riêng Phản mềm —/ 
máy tính tách hình ảnh thành những màu sắc cấu thành nay, 
và người ta tao ra môt khuôn In riêng để in mỗi màu mức 


CHUẨN BỊ HÌNH ẢNH 

Các hình ảnh trong quyển sách này đều được vẽ bảng, 
tay và đưa vào máy tính dưới dang kỹ thuật số - như 
mã nhị phân tạo thành từ 1 và Ø — qua máy quét ảnh 
Một số sách dùng ảnh chụp, là sản phẩm của camera kỹ 
thuật số, hay phần mềm vẽ minh hoa. Các hình này đã 
ở dang kỹ thuật số, nên máy tính có thể thao tác, dùng 
phản mẻm thiết kế để sắp xếp chúng trên trang sách 


MAY 

QUET HÌNH 
THIẾT KẾ TRANG PHẲNG 
Phần mềm chế bàn điện tử cho phép 
người thiết hé nhìn thấy chinh xác vàn 
bàn và hình ảnh sẽ tròng như thế nào 
trên trang in 


QUÉT HÌNH ẢNH 

Máy quét ảnh (xem tr 326-7) dùng một nguồn 
sáng và mót cảm biến ảnh để thu nhân tấm hình 
dưới dạng kỳ thuật số. Nó chia nhỏ tấm hình 
thành hàng triệu điểm ảnh đỏ, lục và lam (xem 
tr. 203), mỗi điểm ảnh được ghi lại dưới dạng số 
nhị phân. Hình ảnh kỹ thuật số mà máy quét gửi 
tới mày tính là một biểu diễn kỹ thuật số chỉ tiết 
và trung thưc của bản vẽ gốc 


CHẾ BẢN ĐIỆN TỬ P 

Người thiết kế dùng phản mềm chế xuấết:: 

để dân trang cho cuốn sách. Hình ảnh được đất 

trên trang thiết kế còn văn bản được nhập vào 

= với các phông chữ có kích thước và kiểu chữ 

©`\ khác nhau. Sau khi dàn trang xong, phản mềm 
chế bản điện tử đó lại chuẩn bì các trang chuyển 
1n bằng cách tạo ra các bản tách mau CMYK cho 

mỗi trang (phỉa trên bên phải) 


IN ẤN 


QUY TRÌNH BỒN MÂU 
Mỗi điểm ảnh của một tấm ảnh số có một con TÁC A 
số cho lương ảnh sáng đỏ (R), lục (G) và lam(B)  ,. 

cần sinh ra (xem tr. 325) để tạo ra màu sắc theo 

yêu cầu. Tuy nhiên, khi dùng mực để in ảnh 

máu, các mâu được dùng là xanh lơ (C), đỏ sen 

(M) và văng (Y) (xem tr 185). Mực đen, gọi là 

mau "khuôn" (K, key), cho những hình ảnh có Ì , 
đỏ phân giải tốt hơn Phản mềm máy tính phải Ln : , 

chuyển đổi những tấm hình RGB thành CMYK Ez⁄:. NXr w 

và tạo ra bốn phiến bản của cùng một tấm hình — BẢN TÁCH MẪU XANH LƠ BẢN TÁCH MÂU ĐỎ SEN 
mỏi phiên bản cho một màu mực. Trong mỗi bản 

tách màu, tấm hình được chia ra thành những 
chấm be tí cho biết điểm nào cản nhiều hay ít 
mức. Hai chấm bất kỷ không phủ lên nhau. Bốn 
bản tách màu cùng nhau tái tạo la hình ảnh màu. 


BẢN TÁCH MÂU VÀNG BẢN TÁCH MÂU ĐEN 


MAY PHƠI BẢN 
KẼM CÔ VẤN 


BẢN VÀ BẢN KHUÔN KẼM CÔ VĂN BẢN 


_ NỘEH/MẪU,ĐEN VÀ BẢN TÁCH MAU ĐEN 


LÊN KHUÔN 
Ngành ïn thương mại chủ yếu áp dụng phép 
in thạch bản oflset (xem tr 217). Mực được 
chuyển lên một khuôn mang hình ảnh của một Mỗi khuôn in được 
hay nhiều trang sách. Mỗi khuôn chứa một bản qUẾI 000 S0 
tách mau C, M, Y và K. Các khuôn thưởng làm bS/7-7-° » 
bảng kẽm hay nhưa dẻo, và do máy phơi tạo ra 
Bên trong máy phơi, người ta dùng ánh sáng 
cực tím hay ánh sáng laser chiếu hình ảnh dân 
trang lên một lớp phủ nhạy sáng trên khuôn. 
Khi ảnh sáng chiều vào, lớp phủ cứng lại và 
vẫn gắn với khuôn ngay cả khi phản còn lại 
của lớp phủ trôi đi. Trong quả trình ¡n lớp phủ 
cứng này mang mực. 


LAM VIẼC VỚI SONG 


MÁY IN 


áy m ấn, chỉ nghe tên thôi đã biết nó vận hành bằng 
+» ấn giấy vào khuôn có mực. Máy in lớn là máy 
đang quay, có khuôn im quấn quanh ống bản. Khi ống bản 
quay, tở rời hay bảng giấy (dài liễn mạch) đi nhanh qua 


MÁY IN OFFSET TỜ RỜI 

Cuốn sách này, như đa phản sách tap chỉ khác, được in 
bảng phương pháp m thạch bản offset, mót quy trình ¡n 
vừa nhanh vửa đảm bảo chất lượng. Máy in tỡ rời chủ yếu 
dùng để m sách vi nó cho chất lượng Im rất cao. 


CỤM IN XANH LƠ 


BỘ NAP TỚ RƠI 


MÁY IN OFFSET CUỘN 

Máy In offset cuộn có tốc độ rất cao, chất lượng tốt, 
thưởng dùng để in tap chí, báo. Những cuộn lớn nạp băng, 
giấy vào máy ïn, sau đó máy 4m lên băng giấy bốn màu 

BỘ DẪN CUỘN 

Các ống lăn cho phép đổi cuộn 

giấy mà không phải dừng mây in 


CUÔN GIẤY 
TIẾP THEO 


BỘ ĐIỀU CHỈ: 
LỰC CĂNG 
Các ống lăn giữ 
băng giấy căng, 


CUÔÕN GIẤY 


CUMIN ĐỒ SEN 


máy ìn và được in trong khi vẫn dị chuyển. Máy in mâu cc 
bốn hay nhiều ống bản để in tuần tư từng bản tách màu 
Những loai mực khô nhanh sẽ chống lem màu 


Giấy được nap vào mảy di qua bốn cụm lản lượt in màu 
vàng, đỏ sen, xanh lơ và đen. Ba màu giúp tao thành các 
tấm hình mâu, còn màu đen bổ sung đồ tương phản cho 
hình ảnh màu và In chữ đen. Trong máy in tờ rởi, giấy 
được in một mất trước, sau đö được lật để in mặt sau 


CUM IN VÀNG CUM IN ĐEN 


NHỮNG TỜ 


hoäc nhiều hơn. Mỗi cụm in thường chứa hai bộ trục in 
để im cả hai mặt giấy cùng lúc. Sau khi rởi máy ¡n, bảng 
giấy tiếp tục tới máy gấp và máy cất (xem tr. 218) 


CỤM PHỤ TRỢ 
Những cụm in phụ trợ cô thể 
ín thêm màu hoặc phủ vecni 
làm bòng giấy 


CỤM IN XANH LƠ CỤM IN ĐO SEN CỤM IN VÀNG CỤM IN ĐEN 


BẰNG GIAY ĐÁ IN DỊ 
CHUYỀN TỚI MAY GẤP. 
VÀ MÁY CẮT 


MANG MU 


NƯớt IN THẠCH BẢN OFFSET 
LẮM MAT Đầu tiên các õng cấp ẩm làm ướt 
khuôn mm trên ống bản. Sau đó, 


các ống lăn mực lai áp mực lên 
khuõn in. MưỆ truyền tới ống, 
cao su, vả ống ép ép giấy vao no. 


Ông cao su truyền mực lên giấy 


bể mặt cao su mẻm sẻ khắc phục 
được bất cứ điểm không mịn 
nào trên giấy 


ỐNG LẦN SẢNG MỤC 
Những ống làn này được làm mát 
để làm lạnh mực và ngàn mất độ 
ẩm. Chung dao động tới lui để 
chà mực đêu tới các ống lân mức 


ỐNG LĂN ỐNG CAO SU 


CỤM LÀM KHÔ. 
Bảng giấy đã in đi qua một 


buông sấy, sấy khô mức in 


CỤM LẮM LẠNH 
Các ống lần lanh làm mát 


giấy dung nóng tử mảy sấy 


CỤM CẤP ẨM 
Nước được áp vào giấy để 
thêm độ ẩm bị mất trong 


máy sấy 


2x 
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Z—_748—_ 2877 


SE727272722722Z25 xÀÀ 


I2 tở hay băng giấy In ra tử máy in được gấp 
lại và cất ra nếu cẩn để tạo thành các tay sách 
Sau đó, tất cả tay sách cắn được tắp hợp lai thành sách 


theo đúng thứ tư. Kế đến, các tay sách cản được đóng, 


lại và xén ria. Cuối cùng, gắn bìa được in riêng vào và 
cuổn sách đã sẵn sàng sử dụng, 


MÁY GẤP TỜ RỞI 
Một tở từ máy ín tở rởi thường chứa một tay sách và 
được gấp nhiều lẳắn 


TỔ GIẤY 


1 ĐI VÀO 
MÁY GẤP. 
Các ống lân đưa tờ giấy 

vào khe của máy gấp, máy 
này làm nó ngưng di chuyển 


2 LÀM CONG 
TỜ GIẤY 

Các ống lần đẩy tớ 
giấy vẻ phía trước để nô 
bắt đâu cong ở giữa. 


3 GẤP 
TỜ GIẤY 

Các ống làn bên 
đưới hẹp phần cong và heo tờ 
giấy qua để gấp nó làm hai 


ĐÓNG SÁCH 


—— 2“ _.=..Y7T-=-.‹ 
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MÁY GẤP CUỘN 
Bằng giấy ín từng tay sách mốt 


và mây 


ấp tách rời từng tay sách 
khi gấp 


ở 
wŠÈÖ 
> 
1 GẤP LẦN MỘT 


Bằng giấy di qua một phễu gấp tam 
& kim loại sau đò đị vào giữa ( 


giác bài 


phản giữa 


2 TÁCH 

Lưỡi rằng cưa cắt bằng, 
giấy đã gấp để tách nữ 
tay sách 


3 GẤP LẦN 
HAI 

Dao gấp đấy phân 
giữa của tay sách vào giữa 
một cặp ống gấp 


ĐAO GÁP. 


4 GẤP LẦN BA 
Tay sách được gấp lại và các trang 
bây giỡ nằm đúng trật tự. 


BANH XE NAN QUẠT 
Các tay sách được chuyển tới bị 
xe nan quạt. Bánh xe mang chứ 
tới một băng chuyển, đưa chủn 
đi đồng thành sách 


———————¬ 


TAY SÁCH 


Các trang trong tay sách được 


n trên tỡ rới hay băng 


giấy theo trát tư riêng, Khi gấp lại dụng cách, các trang 


trong mỗi tay sách sẻ ở đúng thứ tư. Tay sách có thể có 


l 

‹ ' 

' ‹ 
¬..¬ 

1 t 
t có 


số lương trang khác nhau: bảu hết các cuốn si 


\ 
6G, 2T1€T 
MẶT TRƯỚC 


tay sách gồm 16, 24 hay 32 trang 


SÁP LẦN MÖT 


TAY SẠCH 16 TRANG 


Từ rợi hay bàng 


"ổn rang và lay sách sảu hai trang; 


y tủ bể rồng bằng 


Nở được gấp ở giữa bạ lần 


ĐỒNG BẢNG TAY 


1 Xếp thẳng hàng tập tay 2 Khâu gáy của các tay sách 3 Dân heo vào gáy để giữ các 4 Dân một lớp li vào 
xách theo dung thứ tự. lại vớt nhau tay sách lai. Sau đô xén bởt Sủy sách 
mép giấy 


TAY SÁCH: 


LỚP LÓT 


CUỒÔN SÁCH ĐÃ HOÀN THIỆN 

Việc đông sách bằng máy cùng gần như trình tư 
của thao tác đóng bằng tay, dù đôi khi dùng keo 
mà không hhảu 


5 Dán bìa vao lớp lót 
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LẮM VIEC VỚI SONG 


GIẤY ĐIỆN TỬ 


hông giống màn hình trong hảu hết máy tính bảng và ảnh nắng chói chang. Hảu hết mãn hình giấy điện tử dùng, 

điện thoại thông minh, vốn hoạt động bằng cách tự mức điên tử, cấu tao từ hàng triệu vi nang nhỏ xíu chứa 
phát ra ảnh sáng, giấy điện tử không có nguồn sáng riêng, các sắc tố đen và trắng, Ký tư vả hình ảnh được tao ra bằng 
Thay vào đó, nỏ hoạt động bảng cách phản xạ ánh sáng rất cách khiến các sắc tố đen di chuyển lên trên của một số vì 
giống giấy thất. Nghĩa là, so với màn hình LCD và OLED, nang, còn nên “giấy” trắng hình thánh tử các vì nang có sắc 
nỏ dùng rất ít năng lương pin và dễ đọc hơn nhiều trong tố trắng ở mát. Một công nghệ khác gọi là điện ướt có thể 


hiển thị hình ảnh mau. Giấy điện tử có nhiều công dụng, 
tử máy đọc sách điên tử, áp phích quảng cáo tới nhãn giá 


VI NANG 

Mỗi vị nang cô đường kính gắn bằng sợi tốc. Nó chứa 
một chất lưu trong suối, trong đỏ các hat trắng và 
đen mang diện nằm lơ lừng, Một lớp vì nang xếp dãy 


đãc tạo nên mân hình 


HAT TRẮNG PHẢN XẠ 
ÁNH SÁNG 


HAT ĐEN HẤP THỊ 
ÁNH SÁNG 


TRANSISTOR TÍ HON 
Bên dưới lớp vì nang là một mạng lưới 


nối với một điên cức và hoạt đông giổng 
công tắc giup điện cực đỏ mang điện 
đương hoặc âm. Điện cực này hút hay 
đẩy các hai den và trắng 


VI NANG 


TRANSISTOR 


VỊ HẠT 
\ ANH SÁNG — \| ẤN SÀNG Hạt đen bên trong vi nang mang điện âm còn hạt 


\ \ TỚI BI À TỚI BỊ trắng mang điện dương. Điện tích âm trên điện 
\ HẤP THỊ \ Tự PHẢN XA cực bến dưới các vi nang khiến hạt đen di chuyển 
TEEE—— tới mặt màn hình, còn hat trắng rớt xuống đáy 


Sau đó các hạt này vẫn ở những vi trí ấy — chỉ cần 


áp năng lượng để thay đổi sư hiển thị 


transtsor điêu khiển xem điểm cụ thể tr 
màn hình là đèn hay trắng, Mỗi translsi 


—————m—¬^ 
SÁCH ĐIỆN TỬ 


Ứ» dụngphổ biển nhất của giấy điền tử là 
máy đọcsách điện tử, có thể lưu trữ hàng 
trăm, hàng n;hin cuốn sách. Do sử dụng giấy 
điện từ, nhữn; thiết bị này có thởi 
lượng pin lầu ít gây mỏi mắt hơn ĐẾN LED 
khi đọc tronghỡi gian dài so với 
màn hình có lẻn nẻn (màn hình 
tự phát ánh sag, chẳng hạn màn 
hình LCD). Miễu máy đoc sách 
điện tử có sn đèn chiếu sáng 
màn hình từ sền trên, cho phép 
đọc ngay cả tong bóng tối 


PHẢN XA Ở 
BÊN TRONG 


BẢNG PHÁT QUANG TRƯỚC. 


MÀN HÌNH CẢM ỨNG 
(XEM TR. 320-1) 


MÁN ĐÈN TRƯỚC 
Giấy điện tử không cân nguồn sảng, nhưng. 
nhiêu máy đọc sách điện tử có trang bị đèn ử 
phía trên để chiếu sáng màn hình trong ảnh 
sảng mở. Một dây đèn LED sắp ở cuối bằng 
phảt quang trong suối. Ánh sáng tử các đèn 
LED được phản xạ ở bèn trong và những hòm 
nhỏ trên bé mặt phát quang tản xạ ảnh sàng. 
này xuống mân hình 


GIẤY JIÊN TỪ 


MÂẢN HÌNH ĐIỆN ƯỚT 
Các sắc tố ủa mưc điên tử cản thời gian để dịch 
chuyển và a phải xóa toàn bô hình ảnh trước khi hiển 
thị hình ảnh tiếp theo. Trái lại, màn hình điện ướt có 
thể thay đủ rất nhanh từ hình này sang hình khác, cho 
phép hiển hì video. Hàng triệu ngăn tí hon được gắn 
trên một tưn nhựa trắng phản xa. Bên trong mỗi ngăn 
là một lượg nhỏ chất lỏng đen. Chất lỏng di chuyển 
tới lui giốz màn che trên bể mặt trắng phản xạ, háp 
thụ ánh sátg hay cho phép nó phản xa 


BÉ MẶT 


PHƠI RA 


KÍNH LỌCMÁU 
Kinh lọc màu hia trên các ngân hoạt động giống như kinh lọc 
khàm trong cmera kỹ thuật số (xem tr 323). Màu của mỗi 
điểm ảnh dực tao ra bởi một nhóm ba điểm ảnh con = một đỏ, 
một lam và nt lục. Một số màn hình điện ướt lại dùng dâu 
mâu đò, lục v am. 


CHẤT LỎNG 
ĐEN CHE BẺ 
MẬT PHẢN XA 


ĐIỂM ÁNH ON ĐÓ ĐIỂM ẢNH CON ĐIỂM ẢNH CON ĐIỆN ƯỚT - 
SÁNG LỤC MỜ LAM TẮT Để làm chất lỏng đen che hay không, 


che bể mãt phản xa ở đáy của mỗi ngăn, 
người ta áp một hiệu điện thế vào một 
điện cực bên dưới lớp phản xa. Điện áp 
khiến chất lỏng đâu lại như nước đọng 
trên bẻ mật có tính sáp. Khi tắt điên áp, 
chất lỏng "làm ướt bẻ mặt, trải rộng ra 


NHIÊU NH SẢNG 


MỘT SỐ ÁNH KHÔNG CÓ ẢNH SÁNG 
BỊ PHẢhXA Ầ 


SÁNG BỊ PHẢN XÃ — NÀO BLPHẢN XA vàiche bề muất. phản xa 
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ÂM THANH VÀ ÂM NHẠC 


+ & 
BIẾU DIỄN VƠI MA-MÚT : 
F: 'ÿ mù mở vẻ nhạc "hiện đai”, nhưng tử lâu, tôi đã bắt cáy dèo, khi gảy tao ra tiếng tứng tưng êm địu. Bằng cách 
tay vào phát triển một loại nhạc cụ tử loài ma-mút đi chuyển thân cây để căng hay duỗi đôi, người gảy có thể 
Trong các thí nghiệm ban đâu, nhóm tam tấu các nhạc công _ tao ra nhiều nốt khác nhau. Nhưng, âm thanh phi thường 
dùng cảm đã đà. âm thanh ấn tượñg Rhất phát ra __ nhất lại do chính côn.vát tựtđô ra. Khi voi ma-mút cảm 


tứ chỉ một cofhí. được buộc chắc và tĩnh Khỉnh kỹ càng, ..... được tịnh thắn của ấm nhạc, nỗ lại dùng cái voi to tướng 
Ngà với, khi đng búa gỗ gõ vào, tao ra một đm vang giàu - thổi toe toẻ. Từ lam tấu, người và thiên nhiên dạt dược sự 
giai diệu, Cái Bụng to, khi dùng búa lt da gõ vào, tạo ra hoa hợp ấn tượng và trở thành nhóm tứ tấu. 


Lá vang dội. Đuôi, buộc chặt vào một thân 


TẠO RA ÂM THANH 

Tất cả thiết bị tạo âm thanh phát ra âm thanh bằng cách 
gây ra dao động. Khi vật dao động, nó tạo ra sóng ám 
trong không khí. Sóng này gồm những vùng xen kẻ có áp 
suất cao thấp, gọi là vung ép và vùng giản. Khi bẻ mặt của 
vật di chuyển vẻ phía không khí, nó tao ra vùng ép. Sau đó 


bẻ mặt này dị chuyển trở lại, tạo ra vùng giản. Mỗi vù 


ao thài 


ép và vùng giãn cùng nhau một sóng 


m, và các 


sóng di chuyển ra theo mọi phía với tốc độ cao. Dao động, 


cảng manh, sự khác biệt suất giữa mỗi v 


ä vũng 


giân cảng lớn và âm th cảng to 


Có nhiều cách để tạo dao động thiết lấp sór 


đơn giản nhất la đánh vào một vật: r 


khiến vất dao đông và dao đóng nà thmiS22nùnloAdbig lOnh 


Gảy sợi dãy căng (như đuôi voi) làm nó đa 
phóng không khi có áp lực qua ống rỗng 


tạo ra dao động trong kÌ 


ẤM THANH VÀ ÂM NHAC 


1 wng những thí nghiêm gắn đây, tối tấp trung 
xem xét đối tưởng vơi ma-mut như một nhạc 


cụ đồng diễn. Một trong những thí nghiệm nổi tiếng 
nhất la khi tõi soạn nhạc cho bốn con ma-múi, được 
buộc lại theo thứ tư kịch thước. Mác dù các nhạc 
cụ nảy thưởng bôn chỗn trong lúc tấp, nhưng mười 
hai nhạc sĩ, gồm bốn người gò ngà, bốn người dánh 
bụng và bón người gảy đuôi, đã chơi rất thành thao 
Buổi biểu diễn trở thành bữa tiệc không chỉ cho tái 
mà còn cho mắt 


Inh thức biểu diễn tử nhiều con voi ma-mút đã. 
lổ biến đến mức Mẩ mũt Hợp xướng: 
Thánh ca đoàn được thành lấp, Mấc đụ cá nhân tối 


chứa trứng xem hay nghe, nhưng 
này đặc biệt choáng váng, nhất lẻ : 


SÓNG ÂM 
/HÂN XA 


“ + 


THỈNH GIÁC 
Khi sông âm đi vào tai, sứ chênh lệch áp suất giữa những vùng ép vã 
vùng giãn liên tiếp khiến măng nhĩ dao động, Những dao động này dì 
tới ốc tai ở tát trong, và ở dộ chung được chuyển thành tín hiệu điện 
Các tín hiệu này đt doc dây thân kinh thính giác tới não, và ta nghe 
thấy ăm thanh 


Ự PHẢN XẠ ÂM THANH 
Giống như di trực tiếp tới người ghe, sông âm cũng có thể bật khối 
những bê mặt ở gản. Tại tiếp nhận mội hỗn hợp những ảm thanh trực 
tiếp và tiếng vong, Nếu bề mặt phản xa ở xa, thì ảm thanh phần xa 
sẽ mất nhiều thời gian hơn để tốt được tai và người nghe sẽ nghe thấy 
những tiếng vọng rời rác 
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LAM VIỆC VỚI SÔNG 


B. hơi không nhất thiết phải làm từ gỗ; nhiều nhac 
cụ thuộc bô này được làm từ kim loai như kẽn 
saxophone, nhưng chúng vẫn cần hơi để tao âm. Về cơ 
bản, chúng gồm một ống và thưởng có một dãy lỏ. 
KHÔNG KHÍ KHÔNG KHÍ 

VÀO È DAO ĐỘNG 


BỊT TẤT CẢ CÁC LỖ 
Bị tất cả bày lỗ trong một ống sảo đơn giản sẽ làm không khi trong toàn 
bộ “ đao động, cho nốt d 


BỊT BA LỖ ĐẦU TIÊN 
Việc này nút ngắn cột không khí đao động còn hai phân ba ống, cho nốt 


son l cao hơn. 


BỊT NĂM LỔ ĐẦU TIÊN 
Việc này mở rộng cột không khí dao động tới bốn phân nàm chiêu dài 
ống, cho nốt mi (E) 


BỘ HƠI THÔI GỠ 
Với sáo và tiêu, người chơi thổi không khí 
qua một cái gỡ trong miệng thổi, làm cốt 

không khí bên trong nhac cu dao đông. 


LỖ VỪA TAY 
Trong nhạc cụ hơi loại ngắn và đơn giản, như 
ống tiêu, các ngón tay cô thể trực tiếp bịt tất 

cả các lỗ. 


NẮP ĐẬY 


để bịt các lỗ. 


BỘ HƠI 


BỘ HƠI LƯỠI GÀ ĐƠN 
Với kèn clarinet và saxophone, miệng thổi 
chứa một lưỡi gà đơn dao động để làm cột | có một miệng thổi tao bởi lưỡi gà kép 
không khí bên trong nhạc cụ dao động, 


Nhiều loại nhạc cụ hơi có những lỗ lớn hơn 
ngôn tay, đòi hỏi ngón tay phải nhấn nắp đây 


Nhac công thổi không khí vào đầu ống, hoặc lỗ hay lưỡi 
gà mềm. Điểu này khiến không khí bên trong ống dao 
đồng và tao ra một nốt. Cao đô nốt phụ thuộc vào chiều 
đâi ống (ống cảng ngắn tao ra nốt cảng cao) và số lượng Ì‹ 
bịt. Thổi cảng manh, âm thanh càng to. 


PHÍM VÀ ỐNG CONG 
Để tạo ra nốt trắm, nhạc cụ 
hơi phải khả đài Do đô ống 
xe được uấn cong để cho người 
°= chơi có thể cảm nhạc cu, như. 
với chiếc dlto saxophone nây 
Các phim cho phép ngón tay 
mở và đóng các lỗ nằm đọc 
nhạc cụ 


BỘ HƠI LƯỠI GÀ KÉP 
Kên Oboe, kèn cor kiểu Anh vi bassoon 


dao đông để làm cột không kh bên tron, 
nhac cụ dao động. 


PHÍM 
Lỗ nằm ngoài tắm với của ngón try được bịt 
bằng cách nhấn phím lò xo gắn với nấp đây 


ÂM THANH VÀ ÂM NHÀ 


Bị đồng hấu hết được làm bảng đồng thau, gồm một khi đao đông chia thanh hai nửa. ba phần. va cứ vây. 
ống dai, thưởng được cuộn lai va không co lỗ Người — Điều này tao ra một dây nốt tăng đán được gọi là chuỗi 


chơi thổi vào miệng thổi ở một đảu ống. môi rung tao hoa âm. Khi táng chiều dài của ống, nhac công có thể tạo 
cột khi đao đồng qua ống. Lưc của môi thay đổi làm cốt — ra những nốt khác không năm trong chuối hoa âm này. 


ÁP LỰC THÁP 
Với áp lực môi thấp, cột khí đao động thành hai nửa và mỗi: nữa cho nốt đô trung, Do đõ, chiêu đại của ông gấp đổi chiếu dài của 
nhạc cụ hơi khi chơi cung nốt 


ÁP LỰC TẦNG 
Tăng áp lực mới làm cột khí dao động thanh ba phân bảng nhau Môi phản dao động bảng hai phản ba chiều dài của phản dp lúc 
tháp phía trên, làm tăng cao độ của nốt lên nốt son 


CHIỀU DÀI TĂNG 
Để chơi nốt mi, vốn không nằm trong chuỗi họa ám, người chơi giữ không khí đao động trong ba phản ba và tăng toàn bộ chiều đải 
của ống, Mỗi phân dao động trở thành bốn phân nàm chiêu dài cho nốt đô trung 


KEN TROMBONE 
Kên trombone có mót ống hơi có thể di 
ra những nốt không nắm trong chuỗi 
MIỆNG THÓI 


chuyển ra vào. Người chơi đẩy ống hơi ra để kéo dài cốt khí dao đông và tạo 


họa âm 


ỐNG HƠI 


KÈN TRUMPET 


Nhạc công nhấn ba pittông xuống để mở PÍTTÔNG 


CÁC VAN HOẠT ĐỘNG 
RA SAO 

Trên những nhạc cụ như hèn 
trumpet và hiên tuba, mỗi van có 
môi vòng ống gắn với nó. Thông 
thường, lò xo đẩy pittông vào, giữ 
van đông và khỏa vòng. Nhưng 
khi nhấn pittông xuống, cột khí 


những phản bổ sung của hệ thống ống và 


chơi những nốt không có trong chuỗi họa 
âm. Ta có được tới sáu nốt khác nhau bằng 
cách dùng những kết hợp khác nhau của 
ba píttông này. 


chuyển hướng qua vòng đã. 


—MIÊNG THÔI 


R PÍTTÔNG 


HỆ THỐNG 
ỐNG BỔ 
SUNG 


LẮM VIỆC VỚI SÔNG 


BỘ DẦY VÀ BỘ GÕ 


ð dây hình th ng của đây. 
| sea nốt cao hơn. 
nhạc cụ này tạo ra i 
đồng. Ta có 
trong đàn guitar, hạc 
ttflarno (xem tr. 26 


äy không tạo 
được L 


B. gõ thưởng dược đánh bảng que hoặc dùi để tao 
ra âm thanh. Thông thường toán bộ nhạc cụ dao 


đông và tạo ra tiếng cắc hay tùng, như trong catsriiet 


trút da cảng, có thể đạo động để tạo ra một nốt 
Cũng ri với đây, việc kéo căng da làm tải 
của nốt và trống nhỏ hơn cho nị 


Những nhạc cụ gõ được tình 


xylophone, có một nhóm các phiến, mỗi phiến cho 
ruốt nốt nhất đính. Độ cao của nốt phụ thuộc váo kích 
thước của phiến, phiến nhỏ hơn cho nốt cao hơn 
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ĐÀN VIOLIN 
Đàn violin và các đân cùng họ có khả năng biểu cảm nhất 
trong bộ đây. Violin có bốn dây với trong lượng khác nhau 
được quấn quanh khóa đàn để tao lực cảng chuẩn, và cho 


\ 


bốn nốt "mở" khi gảy lên hoặc kéc 


› bảng vĩ. Ngưỡi chơi đàn và 


chặn các dãy đan để tạo ra những nốt khác nhau 


änyn 
SN 
l 


ÍÍ IJJ | Ì 


án kẹp giữa tr 


chữ Í ở mặt trước 


rút ngắn phản dao 


lao đông tử đây đàn 


ân đàn đao đồng và 


LÀM VIỆC VỚI SÓN 


M là một dang tai điên có khả năng chuyển sóng 
âm thành tín hiệu điện. Điển áp của tín hiệu micro 
phu thuộc vào áp suất của sóng ấm ~ tức ãm lượng, 
Tần số điện áp của micro thay dổi 
phu — thuộc vào đặc tính 
quan trọng còn lại của sóng âm, 
TIN HIỆU MICRO —= 
Tin hiệu yếu do micro. 

thu được di chuyển tới bộ 


trộn, sau đô tới bộ khuếch da 
(xem tr 230-1) và cuối cùng 


tản số hay cao đỏ. 


tới loa (xem tr. 232-3) 


MICRO ĐIỆN DUNG 

Tất cả micro có một màng rung khi sóng âm đáp vào, khiến các linh kiện 
MANG KIM LOẠI điện tử phát một tín hiểu ra. Micro điện dung (như hình dưới đây) dùng. 
(ĐIỆN TÍCH ÂM) một tụ điện cho âm thanh chất lượng cao. 


BẢN CỐ ĐỊNH 


¬ TIN TÍN HIỆU 
ÊN DƯƠNG) 
(ĐIỆN TÍCH DƯƠNG) th BA số H 
ƯƠNÀ 
H \ 
\ 
\ 
! 
I 
1 
+ ‡ 
h 
' 
KHÔNG ẢM THANH  / TVÙNG ÉP Ỷ ¿_ VỮNG GIẢN 
Pin tạo ra điện tích bằng nhau trễn — 7 ‡ Khí màng rung đi vào, bản hút các ˆ, ¿ __ KHÍ màng rung đi ra, các clectron 
màng rung và bàn cổ định Chựhg  „”  „  clectron tứ màng Các clecưon tong „. trong mảng đẩy nhau và chay khời 
cùng nhau tạo thành một tu diện „ __ tin hiệu rử chạy ti màng màng, Tín hiệu ra đổi chiều 


Không có dòng điện chay qua 


BỘ TỔNG HỢP 


hạc điện tử rất thưởng dừng bộ tổng hợp, vốn là một nhạc cụ tạo ra tín hiệu ãm thanh điện tương tự 
như tín hiệu của micro. Bên trong bộ tổng hợp là những linh kiến điện tử tạo ra tín hiệu 


Bàn phím điểu khiển tốc đỏ điện áp hay tần số của tín hiệu để xác đình cao độ âm thanh, 
là thứ sẽ ra loa nối với bộ tổng hợp. 
(xem tr. 316 và 362.) 


ẨM THANH VÀ AM NHAC 


— 215) 


B thân guttar điện tạo ra rất iL âm thanh, Việc gảy 
dây kim loại lâm bỏ thu nhân bên dưới dây sinh 
ra những tin hiệu ấm thanh điện. Các tin hiệu này đi 
tới bộ điều khiển âm lượng và ãm sắc, sau đỏ đi tới bộ 


khuếch đai và loa 


BỘ ĐIÊU KHIỂN 
ẨM LƯƠNG VÀ ÁM SẮC 


BỐ THỊ 
NHÂN 


DẦY KIM LOẠI: 


DẦY ĐỨNG VỊ NAM CHẮM. 


Bỏ thu nhân khô 


lộ ra tín hiệu. 


CUÔN 
DÂY 


DẦY DI CHUYỂN 
Khi dây di chuyển ra (bên trên) 
hay vào (bên đưới) nó tạo ra tín 
hiệu trong bộ thụ nhân. 


DẢY NÓI VỚI BỘ 


đa ĐIÊU KHIỂN ÂM 
LƯỢNG VÀ ÂM SẮC 
BỘ THU NHÂN 


Nam châm trong bộ thụ nhận tao ra từ Tưởng ứng, trưởng thay đổi tao nên 


^ trường quanh dây kìm loại và cuốn đây dong điện thay đổi trong cuộn đây (x‹ 
B( ) TR( ) Khi các đây kim loại dao động, chúng tr 284-5), và đây là tín hiệu âm than 

khiến các trường thay đổi cường đồ đi tới các bộ điều khiển của guitar 
B) trôn lấy những tín hiệu âm thanh từ nhiều 
nguồn khác nhau và trôn chúng lại. Âm sắc và 
âm lượng của mỗi tín hiệu được điểu chỉnh để cho ra ẤM LƯƠNG KẾ 


TIN HIỆU GUITAL 


TÌN HIỂU 
MICRO 


một âm thanh cân bằng. Tín hiệu âm thanh nổi 


kết hợp này sau đó di tới bộ khuếch đai và loa. /77222727/277727772727/ 0 2/7 
(. “. : C 
T62 hy vay v2-9--/-9¬)74-)-4-7 


BỘ ĐIỂU KHIẾN 
ẨM SẮC 


BỘ ĐIÊU KHIỂN ÂM LƯƠNG 


TÍN HIỂU NỔI —— 
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BỘ KHUẾCH ĐẠI 


B. khuếch đại tăng điện áp của tín hiệu yếu từ micro, bộ hơn nhiều, thưởng đi từ ácquy hay nguồn cấp điện chính 

trộn, nhạc cụ điện, đài radio hay đầu đĩa CD, cho nó dủ — Các lình kiên chính điều chỉnh dong điện mạnh thường là 

năng lương để đi tới loa hay tai nghe. Nó hoat động bảng transistor Hai trang này trình bảy các nguyên lý khuếch đại 
6 lỗ b ễ 6 nay ) } 


cách dùng tín hiệu yếu để điều chỉnh dòng điện manh bằng một bỏ khuếch đại cơ bản có một transistor 


VÙNG GIÃN TRONG SÓNG ÂM 


Transistor là một cấu trúc nhỏ nhiều lớp gồm hai loại bán 


dẫn, có độ dẫn điện thay đổi khi transistor hoạt động, 
Hai miếng loại n (âm) có các eleetron tự do, còn miếng, 
loại p (dương) có những “lỗ trống" mà electron có thể lấp  Ì mu, = 
vào. Ba miếng này có tên là cực phát, cực gốc và cực thu TÍN HIỆU —— 
Khi màng micro di chuyển ra, các electron từ tín hiệu ãm 
(Hãanh yếu lấp vào những lỗ trống trong bán dẫn loại p, 


nhằm chặn các electron từ bộ cấp nguồn BỘ CẤP NGUÔN 
KHÔNG CÓ 


DÔNG ĐIỆN 


ELECTRON BỊ 


OI 3 
œFtrcrRc N TỰ DO 
e 


ELECTRONSL 


VÀO CỰC GÓC 


ẨM THANH VÀ ÂM NHA( 


TÌN HIỆU VAO YEL 


Với âm thanh nổi, bốn đã 


VÙNG ÉP TRONG SÓNG ÂM 


Khi vùng ép trong sóng âm đẩy màng micro vào, 


ngược dòng electron trong tín hiều yếu. F 


và tạo ra lỗ trống. Bị bô cấp nguỏn đẩy, nÏ 


on di 
vào những lỗ trống này tử cực phát rỏi tiếp tục đi vào cực 


thu. Kết quả là một dòng electron lớn hơn nhiều 


rong 
tín hiệu yếu, nhưng lại cùng pha với nó: vậy là tín hiều yếu 
được khuếch đại 


.~ 


` ELECTRON RỞI CỰC GỐC 
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LAM VIỆC VỚI SONG 


TÍN HIÊU TỬ BÔ 
KHUẾCH ĐẠI 


MĂNG NÓN 
TỬ TRƯỞNG 
GIỮA CUÔN DÀY 


VÀ NAM CHẢM 


l tải tạo âm thanh bảng cách đáp lai tin 
hiệu điện do bố khuếch đại tạo ra (xem tr 
230-]). Nó gồm màng nón cứng như 
gần với một cuôn dây nảm bền trong từ 
trướng sinh ra bởi nam châm vĩnh cửu tròn 
quanh cuôn dây. Tín hiệu điển đi tới cuộn 
dây Cuốn dây tư sinh ra từ trưởng và thay 
đổi độ lớn khi tin hiểu thay đổi đi qua 
NAM CHẲM Hai tử trưởng này đẩy và hút nhau, khiến 
cuộn đây dao đông cùng pha với sư thay đổi 
của tín hiệu. Màng nón dao động ở cùng tân số 


như sóng âm ban đâu khi đập vào micro (xem 
CUÔN DẦY 6 h \ 
ĐÔNG 


tr. 228), khiến không khí xung quanh dao ⁄// 
động, tái tao sóng âm ban đảu ⁄' Ẳ 


\ ÂM THANH VÀ ÂM NHẠC 


\ TAI NGHE 
CS SG“ TS. XI “CC TẾ 2 
SN QGHữẰỲỚ.. CC TC CC RE 
ai nghe vẻ cơ bản là mốt loa thu nhỏ, với cơ chế hoạt đông tương tự 
Cũng như khi dùng hai loa, ta thưởi 


BỀN TRONG 
TAI NGHE 
Tin hiệu di tới củ 


đây gắn với n 


eo một cặp tai nghe có thể tái 


tao âm thanh nổi. Cặp dây tai nghe L cặp tín hiệu âm thanh bắt 


nh khác (xem tr 


nguồn từ hai hay nhiều micro hay nhữi 
228-31) Mặc dù âm tử 
nổi khiến các tiếng 


guỗn äâ 


quấn quanh mộ nh di trực tiế hiệu ứng âm thanh 


tới mỗi 1 


chám. Cu 


lông hay âm thanh của nhac 
màng dao 


tạo âm thị 


cụ lan rộng ra và chiếm không gian giữa hai 


tai nghe hay hai loa 
LƯỢI THÉP 


Ò BỌC MẺM 


MANG 


ĐẦU CẮM 


Các sơi đây tử bỏ khuếch đạt đi rà 
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LAM VIỆC VỚI SÓNG 


ĐẦU ĐĨA _ 


15 đọc đĩa cho đĩa quay 33 hay 45 vong trên phút 
mỗi mặt chứa một rãnh xoắn ốc. Hẽ thống đoc đĩa 
này là hệ thống tín hiệu tương tư, giỡ đã lỗi thời Số lượng, 
cũng như đô sâu của những đường viển trong rãnh ứng 
với thay đổi trong tần số và độ lớn của sóng âm được ghi 

Đĩa năm trên một mâm quay, và tay cần trong đảu 


| ` Le 


đọc lắp möt ống có kim đọc nằm trong rãnh và dao đồng, 


khi đĩa quay. Dao động của kim lãm đầu máy tạo ra tín 
hiệu điển của âm thanh nổi. Tín hiệu này sau đó di tới 
bộ khuếch đai và cấp loa để tải tao âm thanh được ghì 


TRUYỀN ĐỘNG QUA DẦY CUROA 
Nhiều mâm quay được vân hành bằng đai chay quanh 
truc quay ẳo mötơ quay: Hệ này ngân rung động của 
môtơ ảnh hưng tối đĩa 
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LẢM ĐĨ 


Đĩa gốc ât 


anh nồi bảng kim loại 


được lam tử gốc âm thanh nổi 


Người ta lam đĩa gốc bảng máy cắt 
tao ra một rảnh xoản ốc trên bẻ mắt 
Những bản sao nhựa được sản xuất 
bảng cách dáp tư khuôn đĩa gốc 


ĐẦU CẮT 


Đâu cắt cð hú 


dao động vuö 
hiệu âm thanh nối trên 


băng gốc. Địa trắng di 
qua đâu cắt, và các 
một rành ‹ 
sao chủ tin 
trên một b 
trải trên bử rành 


ỐNG KIM 


Ống kim có một nam châm 
chuyển ‹ mm đọc 

ký CUỜN C 
Nam chấm có mì uộn đây 


gin vuông g 
các bờ rảnh 
động, nam chẳm củi 
và sinh ra tin hiệu di 
các cuộn đây. Trò ý im 
có cuộn đây chuyển. 
chăm cố định còn 
dao động, 


AM THANH VÀ ÂM NHAC 


NAM CHẢM 
CHUYỀN ĐÔNG 


Giả thuyết Tuyệt chủng 
Số 6, Điệu Nhảy fox'Tret 


—KIM ĐỌC BẰNG 
KIM CƯƠNG HAY 
ĐA SAPPHIRE 


LÀM VIỆC VỚI SÔNG 


VIỄN THÔNG 


—— 


Í tôi đi thăm thú loài voi ma-mút ở 

vùng núi phía nam, người ta'Xín tôi 
lời khuyên vẻ việc liên lạc giữa các làng ở 
cách xa nhau. Có vẻ như hệ thống truyền 
tin cũ hỹ - vốn dựa vào việc dũng máy 
bắn các anh giao liên đị khắp nơi ~ bị de 
dọa nghiêm trọng do thiếu cả tình nguyện 
viên và giấy. Sau khi hiểm-tra mây phóng 
và tính khoảng cách cũng như độ cao, 
tôi nghĩ ra một hoàn toàn mới. 


R ".... 
ÂM THANH VẢ HÌNH ẢNH TỨC THỜI 
Viễn thông là việc liên lạc với cự ly ngoài tằm nghe nhìn. 
Để gửi thông điệp qua khoảng cách lớn mà không bị trễ, 
ta cần một vật mang tín hiệu tốc độ cao. Phương pháp viễn TÍN HIỂU 


thông ở trên dùng đá như những vật mang tín hiệu. Các ẨM THANH 


viên đá được phóng vào không trung theo dãy để mã hóa 
thông điệp, khi chúng rơi xuống, người ta giải đãy mã này 
và đọc được thông điệp. 

Viễn thông hiện đại truyền tín hiệu rất nhanh bằng, 
điện, ánh sáng và sóng radio. Những tín hiệu này biểu diễn 
âm thanh, hình ảnh và dữ liêu máy tính, có thể là tín hiệu MICRO 
tương tự thay đổi liên tục vẻ mức, hay tín hiệu số cấu tao tử 
những xung bật-tắt. Phân tử truyền tín hiệu - dòng điện 
chùm sáng hay sóng radio — thường được biến điều bằng 
cách kết hợp với tín hiệu tương tư hay số để chúng cũng 
thay đổi giống như tín hiệu. Dòng, chùm hay sóng biến 
điệu sau đó được gửi tới máy thu. Máy dò trong máy thu 
trích xuất tín hiệu tử phản tử truyền và tái tao âm thanh 
hinh ảnh hay dữ liệu 
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VIỄN THÔNG 


lệ thống của tôi hoạt động như sau. „~ 
Phóng những viên đã có hích thước 
xác định trước theo những tổ hợp cu thể = mỗi 
tổ hợp biểu diễn một chữ cải. Người ta sẽ quan 
sát các tổ hợp bay tới này, và những người dịch có 
chuyên môn sẽ chuyển chúng thành các từ. In toàn 
dược đàm bảo bằng cách thiết lập một cái Im loại - 
lớn ở giữa mỗi làng để hứng 


Lđến sự cầu thả v 


CÁP KIM LOẠI MANG TÍN HIÊU KHUẾCH ĐAI B© KHUẾCH ĐẠI 
5 . TĂNG CƯỜNG 


6N: NHANG A“ AC XE XX HN AT“ XỎỒA 6.5 /N ĐÁ 


CÁP ĐIỆN 
Tín hiệu âm thanh tử micro có thể truyền dọc dãy dẫn hay cáp. Tin hiệu này thay đổi dòng điện tử 
nguồn điện, nhớ dõ được khuếch đại 


TÍN HIỆU ẤM 
THANH ĐIỆN 


ẢNGTEN 


01))))))]) _ 


BỘ 
ĐẠI 


TRUYỀN DẪN RADIO CHÙM SÔNG RADIO 
Chùm sóng rako tao ra bởi bộ dao BIẾN ĐIÊU BỨC XA QUA 
động và mày phát sẽ kết hợp với tin KHÔNG GIAN 

hiệu âm thanh khi truyền dị MÁY DO RADIO. 


MÁY DÔ ÁNH SÁNG BỘ KHUẾCH ĐẠI 


CÁP QUANG 
Chùm sảng tao ra bởi laser được biến điệu bằng tín hiệu 
âm thanh trước khi truyền dì dọc đảy cáp thủy tình 


TÍN HIẾU 
ÂM THANH 
ĐIỆN 


LAM VIỆC VỚI SONG 


MẠNG ĐIỆN THOẠI 


Á_ ĐIỄN THOẠI MỸ điện thoại toàn cầu cho phép ta nói chuyên với mọi người ở khắp 
“5 CẢM TAY nơi trên thế giới. Sử dụng cáp kim loại, liên kết sỏng radio vả cáp quang, 
* một cuộc gọi tử điên thoại cố định đi qua một loạt các tổng đài địa phương 
` và tổng đài chủ để chuyển tới một điện thoai khác. Điện thoại dì đông kết nổi 
bằng sóng radio với môt trạm cơ sở gắn đó, tram này phủ sóng trên một 
: điện tích lục giác goi là vùng phủ sóng. Mỗi vùng có möt tram cơ sở vả có kích 
mm thước thay đổi, tùy thuốc vào số người dùng trong vùng. Khi điện thoại di 
động di chuyển từ vùng này sang vùng khác, nó tự động kết nối với trạm cơ sở 
trong vùng tiếp theo để có thể tiếp tục cuộc goi. Mỗi tram cơ sở chuyển cuộc 
* gọi tới một tổng đài di động, kết nối với tổng đai chủ trong mang, Đầu nói 
“ và đầu nghe của điện thoai hoạt động giống micro (xem tr 
228) và tai nghe (xem tr. 233). Mang di đông cũng 
hỗ trợ tin nhắn chữ và hình ảnh, và cho 

phép người dùng kết nối Internet 


Ố CẮM ĐIỄN THOẠI 


lim LIÊN KẾT 


TỔNG ĐẢI ĐỊA PHƯƠNG 
CÁP QUANG. 


Tất cà điện thoại trong một vùng 
nhỏ được kết nổi với một tổng đãi 
địa phương, 


TRAM ĐIÊN THOAI 
CÔNG CỘNG. 


TỔNG ĐẢI CHỈ 


ĐIỆN THOẠI 
DI ĐỘNG 


LIÊN KẾT 
RADIO 


ĐIỆN THOẠI 


THÔNG MINH 
HAY MÁY TÍNH ) 


BẰNG 
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VỀ TINH LIÊN LAC 


READIO TỔNG ĐẢI QUỐC TẾ 
Cuộc gọt tối một quốc gìa khác ải 
qua một tổng đài quốc tế kết nổi với 
những tổng đài chủ ở quốc gia của 
X người gọi. Tổng đài nảy gửi cuộc gọi 
tỡi tổng đài quốc tế ở quốc gia kia 


<“ÄŠF5= 


CÁP DƯỚI BIẾN 


LIÊN KẾT c NG: 
\ Bi == ề 
\ RADIO ` : 


TỔNG ĐẠI CHỦ 
Tất cả các tổng đải địa. 
phương trang một vùng. 
rông đều kết nối với 
một tổng đài chủ 


X»\ THÁP TIẾP SÓNG 
Liên kết radio sử dụng 
vi sóng kết nối những 
tổng dài ở xd qua mỏi 
tháp tiếp sông cao. 


TỔNG ĐÀI 
ĐỊA PHƯƠNG 


VỮNG PHỦ 
SÓNG 


ĐIỆN THOẠI 
CẦM TA) 


'ĐIẾN THOẠI CỐ ĐỊNH | 


J239) 


LÁM VIỆC VỚI SÓNG 


ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH 


Ytfip- thoai thông minh thực chất là một _ phát thanh radio số. Micro nhận tiểng nói của người gọi, 


máy tính cảm tay chay được nhiều và có thể ghi lại ãm thanh. Một loa nhỏ phát ra âm thanh 

phản mẻm ứng dụng khác nhau, bao gồm các trình _ từ người kia, và cũng có thể chơi nhạc. Loa báo cho người 
duyệt web, cũng như liên lạc thông qua mạng điện thoại dùng cuộc gọi và tin nhắn tới, còn môtơ rung báo bằng, 
Ảngten cho phép nó gửi và nhận âm thanh số được mã cách làm điện thoại rung lên. Cách nhập liệu chủ yếu 
hóa trong sóng radio, như kỹ thuật được ứng dụng trong _ qua man hình cảm ứng, mặc dù hầu hết điện thoại thông 
minh được trang bị bô nhận diện giọng nói và phản hỏi 
được với các khẩu lệnh. Điện thoại thông minh có thể 


KÍNH MÀN HÌNH phát hiện ra các dạng chuyển động, kể cả vẻ góc màn 
BẢO VỀ VÀ hinh, bằng một gia tốc kế mini (xem tr. bên), 
MÃN 
CẢM ỨNG KHAY 
THẺ SIM”—” 


BẢNG MẠCH CHỦ LOA THẺ SIM 
Bộ xử lý, bô nhớ và những linh CHIP ĐỊNH VỊ 
kiện điện từ khác giúp điện thoại VỆ TINH (XEM 
thông minh hoạt động kết nối TR. 354) 
với nhau trên một bằng mạch. 
Hấu hết là những mạch tích hợp. 
mỗi mạch đảm nhận một chức 
năng khác nhau. Tất cả điện 
thoại thông minh cô một chịp có 
thể thảo rời gọi là SIM = möâun 
xác định thuê bao, lưu trữ những, 
số hiệu định danh duy nhất cho 
phép điền thoại kết nối vữi đúng, 
mạng Ái động, SIM được đặt trên 
một thẻ gài vào bằng mạch. 


CHIP WI-FI GIA TỐC 


BỘ NHỚ. 
FLASH 


'CÁP RUY BẰNG 


MÀN HÌNH 
Hâu hết điện thoại thông minh có màn hình tính thể lỏng 
hay mãn hình LED hữu cơ, giống như màn hình đúng 
trong tivi (xem tr 246-7). Phía trước màn hình là một Trong điện thoại hiện đại vành kim loại quar 
màn cảm ứng, cho phép nhập liệu bằng cách chạm. Cáp hoạt động như một phản của ãngten. Phản c 
ruy băng nhựa mỏng, mềm kết nối màn hình càm ứng vã j của angten được lắp trong bảng mạch 

màn hình với bảng mạch chủ 


MÔÖTƠ RUN 


VIỄN THÒNG 


GIA TỐC KẾ { 

NUNG NÁO?  Giatốckếcủađiếnthoi - mm, mình hoạt đồng cùng nguyên 

liền Thời ma có tắc với gia tốc kế trong, ái tự đồng*(xem tr 293), nhưng 

thể xác đìnÑ hướng nhỏ hơn nhiều Nö cötE - xát hiện ra sư thay đổi tốc độ của 

của trọng lực điện thoại, chẳng han nh:¡ z chuyển đông đột ngột — và quan 

Tiến HỆ N trọng hơn, phát hiện ra nang thay đổi hướng quay của điện 

hiển thị hình ảnh thoại. Gia tốc kế đặc biết ¬: a dụng khi hiển thị hình ảnh hay 

và trang web thuần chơi game, cả hai thao tá: r +y cẩn chuyển đổi giữa 


chiêu màn hình định hướng do. ':hẳng đứng) và định hưởng ngang 


(nảm). Gia tốc kế trong đ é - thoại thông mình là mót chịp 
tí hon được làm bằng ph:c :g pháp khác silicon, dùng những 
kỹ thuật tương tư như tre a; việc chế tao bộ vì xử Ìy (xem tr 


342-3) 
- KHÔI 
——ĐĐĐ KIỀM CHỪNG 
KHÔI 
KIÊM 
B | 
Ề \ 
DÖ CHUYỂN ĐỘNG TRONG BA CHIẾU RẰNG 
| Có baphản trong một gia tốc kế, mỗi phân dò gia tốc theo một truc là khối hiểm chứng, Phản còn lại hoạt động theo cách tương tự nhưng, 
| __ tiến-lút (A), trải-phải (B) và trên-dưới (C). Hai phân đầu tiên gồm khối hiểm chứng di chuyển lên xuống cạnh may dù sillcon 
một số lượng lớn các bộ "răng" silicon rất mỏng gắn một khối động 
ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI DI CHUYỂN 
KHÔNG DI CHUYỀN Khi khối kiểm chứng di chuyển, điện 
L 3G 2 Ràng và khỏi hiếm chứng của giá ¬ /Xbb, tich của tỏ ngất điện Irường quanh 
tốc kế đẻu được nối với pìn của điện các răng. Việc này khiến các điện tích 
RẰNG thoại. Điều này cô nghĩa là khối kiểm di chuyển quanh mạch, tạo ra một 
chứng mang điên, và có một điện. dòng điện. Bộ xử lý của điện thoại 
ˆ trường giữa các rằng kế cân, nhưng so sảnh đòng trong từng trục để chỉ 
hi khối hiểm chững không di chuyến, ra điện thoại ải chuyển bao nhiêu và 
không cỏ đông điện chay qua. theo hưởng nào. 
| KHỐI 
tực KIỀM CHỨNG 4 — 
CHẾ ĐỘ IM LẶNG 


Điện thoai thông minh có thể cài đặt chế đô im lặng để 
nó không đồ chuông. Tuy nhiên, người dùng vẫn có 
thể nhân thông báo vẻ cuộc gọi và tin nhắn nhở môtơ 
rung, Đây là một môtơ điện nhỏ có một khối lệch 
tâm gắn với trục quay. Toàn bộ môtơ rung giống. 
như cách máy sấy quay lắc khi đổ ướt bên trong 
dồn về một phía. Công nghệ này cũng được sử dụng, 
trong bô điều khiển trò chơi electron (xem tr. 328) để MÔTƠ. 
làm nó rung trong tay ta khi hoàn tất một hành động cụ  ĐIÊN 
thể (thưởng được gọi là phản hỏi “xúc giác” hay phản KHỐI LƯƠNG 


hỏi lực). LÉCH TÂM 


LAM VIỆC VỚI SONG 


TIN HIÊU ÂM THANH ĐIỆN 


TÍN HIỆU ÂM THANH 


ÑJ Micro táo ra mới tín hiểu diện thay 


đối cá sự thay đổi diễn dp khớp với sự 
thay đổi áp suất của sóng ấm tới (xem 


ĐIÊN ÁP THÁP DO 
VỮNG GIẢN TRONG 
SÓNG ẢM TẠO RA 


tr 222). Đường cong biếu diễn điện áp ĐIỆN ÁP CAO DO VUNG ÉP 
: TRONG SÓNG ẤM TÁO RA 
thay đổi 


TÍN HIỆU TRUYỀN 

Một linh kiến gọi là bộ dao động tao ra 

tín hiệu mang dang tắn số rađïo (RF) 
sóng điện co tắn số bất kỳ giữa 3000 

và 300 tỷ dao dộng trên giảy (3 kHz 

tới 300 GHz). Tín hiệu truyền này tao 


ra sóng rad|o "mang theo" âm thanh 
TIN HIỆU TRUYÊN 


BIẾN ĐỘ THẤP. T NIÊN ĐỘ CAO TẢN SỐ RADIO 


BIẾN ĐIỆU TƯƠNG TỰ 
Tin hiệu âm thanh từ micro và 

tín hiệu tải RE tử bộ dao động được 
khuếch đại và sau đỏ hết hợp trong bố 


điều biến của may phat. Trong mày 


` 
tadio tướng tư (analog), xòng ảm dụng ` ”> 


SÓNG TÁI 


để thay đổi, hay biến điệu, hoặc tÂn __- TÍN KIIỆU AM 
số hoặc biên độ của sóng mang, Với sự 
biến điệu biên độ (AM), sự thay đổi 
biên độ sóng mang khớp với sự thay 


TÂN SỐ THẤP 


'éc lu SỐ CAO 


đối điện áp của tín hiệu âm thanh. Với 
sư biển điệu tân số (FM), chính tán 

số của sông mang thay đổi. Khi điện 
đp của tin hiệu âm thanh thấp, tân số 
giảm và ngược lại 


TÍN HIỆU EM 


BIẾN ĐIỆU SỐ 

Trong mày radio số, đầu tiền tin hiệu 
âm thanh được số hoa (xem tr 323) 
Chuỗi số nhị phản (ì) bảy giờ biểu —} 
diễn tím hiệu ám thanh được gửi đi như 
một chuối các thay đổi về tân số, biến. 
độ hay pha ttin hiểu nhảy tử phân này 


của sðng sang phân khác 


VIỄN THÔNG 


MÁY PHÁT RADIO 


eng radie được tao ra bảng cách đưa tin hiệu 

điên thay đổi nhanh vào ảngten của máy phat 
Tin hiệu nay lâm các electon trong ángten di chuyển 
lên xuống rất nhanh, tao ra những rung đông của 
năng lượng điện tử phát xa ra ngoái Giống như mọi 
sóng, song radho có tấn số và bước sóng cu thể. Tản số, 
đo bằng hertz (Hz), là sổ song được tao ra mỏi giây 
Bướ: song la độ đài của mỗi song hoàn chỉnh tình bảng 


met Sóng radio với tẩn số cao có bước song ngắn và 
với tân số thấp có bước song dai Đồ manh của song — 
tương đương khoảng cách tử đỉnh tới bụng trên đỗ thì 
sóng — gọi là biên đố. Để truyền âm thanh. may phát 
radio tạo ra những sóng "biến điều”: tin hiệu âm thanh 
ban đâu được "chỏng chấp” lên mốt sóng radto để sóng. 
radio "mang theo” âm thanh bằng cách thay đổi liên tục 
tần số và biên đỏ sóng. 


TRUYÊN 
THANH SỐ 


\ AM TƯƠNG TỰ 


TRUYỀN THANH 


MÁY PHÁT TRUYỄN CẢ TÌN 
HIỂU RADIO AM 
TƯƠNG TỰ VÀ SỐ 


; Chúng ẳ 
vơ trưởng đao động vuông góc với 
tau. Cả hai dao đông ở cùng 
tân số. 

Tia sảng cũng là sóng điện từ, và sóng, 
radar, vi sóng, tia hồng ngoai, tỉa cực tím 
và tia X cũng vây. Tất cả sóng điện từ 
` | đếu dì chuyển ở tốc đô ánh Chú" 
bằng 300.000 kilômét _ ~f 
_trên giây. Chúng dị 


SỰ KHUẾCH ĐẠI VÀ SỰ TRUYÊN 
Máy phát radio tạo ra tín hiệu biến điệu và gửi nó qua 
bộ khuếch đại công suất lớn tới ängten của máy phát 
Sóng mang radio, được biến diệu theo đúng cách như 
tín hiệu biến điệu, phát ra tử máy phát. Cốt ăngten 
radio truyền nhiều sóng tải ở những tấn số khác 


nhau, mỗi tắn số mang mõt tín hiệu âm thanh khác chuyển qua không ĐIỆN 
nhau. Mỗi đài phát thanh hay kênh truyền từ máy phát khi và không gian. IẾN. 
có một tắn số riêng, THIÊN 


TỪ TRƯỜNG. 
BIẾN THIÊN. 


| 
3I SÔNG 


MÁY THƯ |RADIO 
M; thu radio vẻ căn bản là máy phát ngược. Sóng, { được mang của đãi hay kênh cản tìm. Nó trích xuất tin 
radio đâp vào ángten nối với máy thu. Chúng tác hiệu âm thanh tử tín hiệu mang, tín hiệu này 
động lên các nguyên tử kim loại, sinh ra tin hiệu mang đi tới bô khuếch đại và loa để tải tao âm thanh 
=——điên yếu trong ãngten. Máy thu sau đó chọn tín hiệu 
¬ 
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UHF VÀ VHEF 
SÓNG TRUNG (AM) 
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SÓNG DÁI (AM) 
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DẢI SÓNG được dùng để truyền sóng radio AM. Dải có tín 
Những tắn số mang mà các đài phát thanh dùng để hiệu tân số cao hơn được gọi là đải tân số rất cao 
truyền chương trình được nhóm thành các dải. Dài có (VHE) và dải tằn số siêu cao (UHF), dùng cho radio 


tín hiệu mang tản số thấp, bước sóng dài hơn được gọi 
là sóng dài, sóng trung và sóng ngắn. Những dải này 


EM và radio số. Ăngten nhân cùng lúc hàng trăm sóng, 
truyền thanh radio khác nhau. 


[4 coM I5 
ả 


À 


MÁY RADIO TƯƠNG TỰ MÁY RADIO SỐ 

Mỗi đài phát thanh tương tư dùng mốt tản số mang Nhiễu đài kỹ thuật số có chung tấn số raang. Giống, 
khác nhau. Đâu tiên máy thu radio được chỉnh tới như dữ liêu trên mang máy tỉnh (xem tr. 349), 

đúng đải, và sau đó tới đúng tản số trong dải đó. âm thanh số được gửi dì thanh tửng gói, dân nhân để 
Mạch bên trong may thu loại bỏ sóng tải để lại tín xác định chúng đến tử đài nào. Bỏ xử ly trong máy 
hiệu ấm thanh ban dâu, rồi nó được khuếch đại và radto xác định những gói liên quan và tái hiến lại âm 


ửi tới loa (xem tr. 232-3) thanh băng cách đất chúng theo đúng thứ tự. 
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VIỄN THÔNG 


TÍN HIỆU RADIO 


SÓNG VHE VÀ SÓNG TRUNG 
Sóng VHF (bến đưới! dì chuyển 
đoan ngắn, bị mắt đất hay những 
yật lớn phản xạ 


Sơng trung bỉ 
lên ly 


S' phản xa 


SÓNG BÉ MÁT 


SÓNG DAI 
Sóng bẻ mặt cong theo bẻ mặt 
Trải đất, cho một pham vị hàng 
nghìn klômét 


TÍN HIÊU TẢI 


4 BỊ BIẾN ĐIÊU SỐ k * 
=.3S—ue Ð 
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— 
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TÍN HIẾU 
ẨM THANH 


BỘ KHUẾCH ĐẠI 
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LAM VIỆC VỚI SÔNG 


Đèn nên của LCD cung cấp ảnh sảng chiếu sảng 
qua các điểm ảnh con. Nó luôn bật khí màn hình 
bật, ngay cả Rhủ thấy màn hình tối. Đèn nên là một 
tẩm nhựa có các đèn LED trắng nằm dọc một cạnh. 
Tấm nhựa có chức nàng như bộ khuếch tàn này sẽ 

khiến ảnh sảng phản xạ bèn trong, làm tân xa ảnh 
sảng theo mọi hưởng. 


MÀN HỈÌNH LCD 


Man hình hiển thị tình thể lỏng, hay LCD, thưởng được 
dùng làm màn hình hiển thi trong tivi, máy tính, điện thoại 
thông minh và máy tính bảng. Hình ảnh hiển thị cấu tạo 
từ các điểm ảnh (xem tr. 325), mỗi điểm ảnh gồm 3 điểm 
ảnh con ~ đỏ, lam và lục. Các điểm ảnh con do transistor, 
nhân tin hiệu tử bô xử lý trên bo mạch chủ của màn hình 
điều khiển. Một dây các kính lọc phân cực và tình thể 
lỏng chản ánh sáng hay cho ánh sáng đi qua tùy thuộc 
vào lương điện tích được gửi tới mỗi transistor. Các điểm 
ảnh con được xử lý lản lượt với trình tự nhanh. Chẳng han 
trong tivi độ phân giải cao, có hai triệu điểm ảnh cho một 
khuôn hình và 25 khuôn hình trên giây, Điều đó có nghĩa là 
sáu triệu điểm ảnh con được xử lý lần lượt trong khoảng 
1⁄25 giây của mỗi khuôn hình. 
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ĐIỂN CỨC 
TRONG SUỐT 


TRANSISTOR: 


LỚP TINH THỂ LỎNG 
Kẹp giữa hai điện cức trong suốt là một lớp tính thể lỏng (xem tr: 
195). Khi không có điền tích và transistor hoàn toàn “tất”, các phân 
tử tỉnh thể lỏng bị xoay. Chúng quay ảnh sáng phân cức để nó có thể 
đi qua kinh lọc phân cực thứ hai. Khi transistor bãt đây đủ, điện tích 
làm các phân tử tịnh thể lòng xếp thẳng hàng. Ánh sáng phân cức 
ngang không bị quay và không thể di qua kính lọc phân cực thứ hai 
Nếu có một chút điện tích nhưng transistor không bật đây đủ, các 
tình thể lòng xếp thẳng một phản. Lúc này, sẽ chỉ có một lượng ảnh 
sáng nhất định đi qua. Bằng cách nay, lượng điện tích áp vào mỗi 
transistor sẽ điều khiển độ sáng của mỗi điểm ảnh con 

ẢNH SÀNG 

PHẢN CÚC NGANG. 


TỰ ĐIỆN 
TINH THẾ LỎNG. 


BỊ XOAY ĐIÊN CỨC 


TRONG SUOT 


BA ĐIỂM ẢNH CON 

Anh sáng từ đen nền đi qua một kính lọc phân cực 
(xem tr 194), chỉ cho ánh sảng phân cưc ngang đi qua. 
Mỗi điểm ảnh con đều có transistor riêng, gắn trên một 
điện cực trong suốt. Tín hiệu gửi tới transistor xác định 
lượng ánh sáng có thể đì qua kính lọc phân cực thứ hai 
và do đó tối được màn (xem hình trên). Các điểm ảnh 
con được xử lý lần lượt Mỗi diểm có một tụ điền nhỏ 
xíu (thiết bị có thể dư trữ điện tích), nên điểm ảnh con 
nhớ” tín hiệu tử transistor đến khi nó lại được xử ly lúc 
hiển thị khung hình tiếp theo 


MÂN HINH NGÀY CANG MÔNG 
MAN HINH CRT Mãn hình LCD mỏng hơn nhiều so với loại CRT (ống tia 
cathode` củ và công kênh rất nhiều Một công nghề mới là 
lN OLED (LED hữu cơ) giúp ta sản xuất màn hình còn mỏng 
.. HÌNH NT, hơn nữa Man hình OLED hoạt động theo cơ chế tương tử 
như màn hinh LCD: mỗi điểm ánh con được gắn với môi 
transistor do bô xử lý của màn hình điều khiển Nhưng các 
Ẹ điểm ảnh con OLED tư tác ra ánh sảng, thay vì nhờ vào ánh 
Ù sáng nên. Điều này mang lai màu sắc phong phú hơn trên 


một man hình cực mỏng, 


ĐIỆN CỰC TRONG SUỐT CÁC ĐIỂM ẢNH MÂU 

Điền cực trong suốt thứ hai không mang Mọi điểm ảnh trong một hình ảnh số là kết hợp c 
bất cứ mạch điền nào. Thay vào đõ nó : 
được tạo những rảnh hiển vì lắm tình 


những lượng ánh sáng đỏ, lục và lam (xem tr 184 và 


thể Ống xoay đúng hướng khi không có 325) khác nhau. Đèn nẻn LED trong màn hình LCD 


điện tích, khiến ảnh sáng lọt qua k 
lọc phân cực thứ hai điểm ảnh, người ta dùng những kính lọc màu 


là nguồn sáng trắng: để tao ra màu sắc cho mỗi 


nhỏ xíu chỉ cho phép ảnh sáng đỏ, lục hoác lam 
đi qua. Việc thay đổi lượng ánh sáng trắng đến 


ảnh con sẽ điều khiển độ sáng tối của 


mỏi điể 


diểm ảnh con. Khi cùng hiển thị trên màn hình 


KÍNH 
LÓC MẪU 


ba điểm ảnh con kết hợp để tạo ra diểm ảnh 


ÁNH SÁNG LAM 
KHÔNG THÍ 
ĐI QUA 
KÍNH LỌC 
PHÂN CỰC 
THỨ HAI KHÔNG CÔ ẢNH 
SÁNG LAM NÀO TỚI 
ĐƯỢC MẬN HÌNH 


KINH LỌC 
PHẢN CỰC 
THỨ HAI 


MỘT ÍT JÃNH SANG 
LỤC TỚI ĐƯỢC 
MÃN HÌNH 


ĐIỂM ẢNH CAM 
Lưới các hinh lọc màu t\ xí 
nh lọc phân cực 


hy sau 
chỉ cho ảnh sảng đỏ, lục hụ h 
qua. Ở đây, điểm ảnh con đỏ ở độ 


CÁC MÁU NÀY 
CÙNG NHAL 
TẠO RA MÀU 
CAM 


sảng 100%, diểm ảnh còn lục ở 50 

kết hợp lai NHIÊU ÁNH SÁNG. 
ĐỎ TỚI ĐƯỢC 
MÃN HÌNH 


và điểm ảnh cơn lam ở 09 
để tạo ra điểm ành cam 


LAM VIỆC VỚI SÔNG 


TRAM MT ĐẤT 


tunhnhăn tạo bay quanh Trái đất, liên lac với chúng 


ta tử điểm quan sát độc nhất bẽn trên khí quyển syên, 


Về tình khí hâu và về tình quan sát Trái đất nhìn xuống, 
ƒ vẻ tình thiên văn thì hướng ra, còn vệ tình liên lạc liên 
ƒ kết những nơi xa xõi trên hành tình chúng ta và phát các 
/ kênh truyền hình tới từng nhà. Một số vệ tính có các quỳ 
đao dưa chúng lên phía bên trên những phản khác nhau 
của Trái đất, còn möt số khác "đâu” ở những quỹ đao địa 
tĩnh phía trên môt điểm cư thể trên đưởng xích đạo. 


ƒ q nóc ' HÓC fÍ 
k—= 


HÀ HUM SÔNG RADIO CHÀO. 
LIÊN KẾT RADIO 


Tất cả các vệ tình liên lạc với những tram mát đất bằng 


ĐIỆN THOÁI 
VỆ TINH 


radho, gửi lại hình ảnh, kích thước, nhân hưởng dẫn và 
thông tin. Nhiều về tỉnh và tram mặt đất có ângten chảo: 
phản xa tín hiệu dì ra tử một hốc trung tâm để hình thành 
chủm hẹp, và phản xa các tín hiệu trong chùm tới để hội 


ƒ //ĐIEN THOÀI tụ tạ hốc trung tâm 
là ( CỦA KHACH 
TRÊN MÁY 
BAY 


PIN MÁT TRỜI 


'VỆ TINH LI 
THÔNG TIN 

Các vệ tình thông tin ở quỹ đạo 
địa tỉnh trên cao có thể cung cấp 


LẠC 


liên kết điển thoại và dữ liêu, bao 

+gồm cả việc truyền video theo 
luồng. Chuỗi vệ tỉnh thông tin 
Inmarsat-5 cung cấp đường truyền 
Internet tốc độ cao cho các vung, 
xa xöi, và cho máy bay và tàu thủy 
trên biển 

ĂNGTEN XOAY ĐƯỢC 

Inmarsat-5 cö nhiều ũngten, mỗi cài gửi 

ý tin hiệu hhác nhau. Mỗt 

ế di chuyển được, để kết 

ơi những tram mất đất khác nhau 


vã nhân nhũ 


Số ângten é 


VỆ TINH QUAN SÁT TRÁI ĐẤT 


V q thông tra khống 
› sât hoàn hảo 


¡ công cụ 


bộ thị 


ät đất nhạy với ánh sáng, 


khảo xất toàn bộ mí 


hành hình, được và Ì nhận những hình ảnh có đệ 


ương; cảm hiến 
hể đo nhiết độ của mặt 
giúp các nhà 
ứ dụng đất 


khơa học nghiên cứu việc 


hay biến đổi khi hâu. 


PIN MẬT TRỞI 


BỘ THU ẢNH HOA 
ĐỘNG MÁT ĐẤT 


M BIỂN NHIỆT 
JNG NGOẠI 


ÔN ĐỊNH BÁNG QUAY 


Vỹ dinh 


í từỲng 


y 100 vàng 


thử hái 


phát 


TINH KHÍ TƯỢNG 
Một số vệ tình khi tượng ở 


PIN MÁT TRỚI BAO. 
THÂN VỀ TINH 


QUANH 


những quỹ đao thấp có thể đo 
nhiệt độ và đỏ hơi nước trong khí 


QUY ĐẠO ĐỊA TĨNH 


quyển với đô caính, 
Ởđô 


vệ tính khác, như 
thể hệ thứ hai, ở 
Chúng quay, rất giống con quay hỏi chuyển (xern 

tr. 76) để duy trì vị trí ổn định. Bằng cách này, chủng, 


cao. Những 
35.880 hm, vệ tình trong 


tnh khj tượng 
tính 


qu nh mất cùng lương 


rong, quỹ đạo d 


gian để quay quanh Trải đất 


như Trải đất tứ quay. Điều này 


1 nó luôn ở phía trên và cùng, 


một điểm trên dưỡng xich đạo 


xẽ luôn hướng về một vị trí trên Trái đất trong những 
khoảng thời 


lan dài 


gam dùng quỹ đạo thấp, Các về tỉnh [ 
cân duy trì phía trên cũ điểm t 
đất nhưng riếp cân một 
địa tĩnh. Mõ 


QUỸ ĐAO. 
THẤP CÓ ĐỘ 
CAO LÊN TỚI 
2000 KM 


tới khớp với lực kéo của trong lực trái đất. Nếu vệ tỉnh di 
chuyển châm lai hay ngững di chuyển, nó sẽ tới xuống 
Trái. đất. 


LAM VIẸC VỚI SONG 


KÍNH VIỄN VỌNG RADIO 


hiểu vật thể trong vũ trụ gửi đì sóng radio, vã ta có thể 

dùng kính viễn vong radio để dò ra chúng. Một chảo. 
kim loại lớn và cong thu thập các sóng radio rồi phản xa 
chúng tới một tiêu điểm bên trên tâm của chảo, khá giống 
gương cong của kính viễn vọng phản xa thu nhận sóng ánh 
sáng tử không gian (xem tr. 190). Ở điểm nay, một ängten bát 
các sóng radio vả chuyển chúng thanh một tín hiệu điện yếu. 
Sau đó tín hiệu di tới máy tính. Kính viễn vong radio dò ra 
những sóng rất yếu, và còn có thể liên lạc với tàu không gian 


CHÀO (CÔNG) 
PARABOL 


QUAY TỬ 
NGANG 


Bâng cách dõ ra sóng radio đến từ các thiên hã và những, 
vât thể khác trong không gian, kính viễn vọng radio đã 
khám phá ra sư tỏn tại của nhiều vật thể không được biết 
trước đó. Ta có thể tao ra hình ảnh thấy được của nguồn 
sóng radio bằng cách quét kính viễn vong hay một nhóm 
kính viễn vong qua nguỗn. Cách làm này cho ta một dãy 
các tin hiệu từ những phản khác nhau của nguỏn, mả 
máy tính có thể xử ly để tao ra hinh ảnh. Sự khác nhau vẻ 
tấn số của các tín hiệu cho thông tin vẻ thành phần và 
chuyển động của nguồn radio 


SÔNG RADIO TỚI 


KÍNH VIỄN VỌNG XOAY ĐƯỢC 
ẤNGTEN  Chảo của hảu hết kinh viễn vong 
radio đều có thể nghiêng và quay 
để chia tới bất kỳ hướng nào trên 
bảu trời. Người ta vẫn chưa thể 
chế tao kinh viễn vong xoay được 
với đường kinh lớn hơn 100m 
Những kinh viễn vọng radio ở 
cách xa nhau có thể liên kết với 
nhau để giúp thu được hình ảnh 
chỉ tiết hơn 


CHẢO VỆ TINH 

Giống như một kính viễn vọng 
radio nhỏ, chảo vệ tình tiếp nhân 
các chương trinh truyền hình 
truyền từ về tỉnh. Bề mặt cong, 
phản xa các sóng radio tới để 
chúng hồi tụ ở ảngten trung tâm 
Sau đó tín hiệu hình ảnh di từ 
ängten tới tivi 


Ï 


KÍNH VIỄN VỌNG KHÔNG GIAN 


hì quan sát không gian từ mặt đất, kính viễn vọng. 
nhìn qua lớp khí quyển rối loạn của Trái đất, vốn giới 
hạn độ rõ của hình ảnh chúng tạo ra. Khí quyển chăn lai 
một $ố loại sóng điện từ đến từ không gian. Để việc quan 
sát được rỏ ràng nhất, các nhà thiên văn học phong kính 
viễn Vọng vào quỹ đạo bên trên khí quyển trải đất. Đã có 


nhiều kinh viễn vọng không gian được ứng dung, nhưng 
thành công và nồi tiếng nhất vẫn là Kính viễn vọng không, 
gian Hubble, dược phóng năm 1990. Nö đã dò ra những, 
vật thể mỡ, ở xa xôi và tao ra những hình ảnh chí tiết hơn 
vẻ những vât thể đã biết, mở rộng hiểu biết của chúng ta 
vẻ vũ trụ 


HẢO RADIO 
Chào nây nhận tín hiệu 
raÄlo (xem tr 242-3) từ 
những tram trên mặt đất 
Chúng gửi tới chào 
hướng dẫn và chảo gửi lai 
hình ảnh 


KHU 
THIẾT BỊ 
Máy dò ảnh sảng. 


chuyển những hình thị 
giác do các tấm gương 
tạo ra thành những tín 
hiệu truyễn hình. Kinh 
viễn vọng không 
gian cùng chứa 
các thiết bị 


GỠ CẢN 
Những gờ này làm giảm 
sự phản xạ của ảnh sảng, 
tản mát từ các bễ mặt 
trong ống. 


tchính của Kinh viễn vọng không gian Hubble làm bằng 
và phủ nhiều lớp cách nhiệt để bảo vẽ nó khỏi những 

lan. Nó dài Ì3 mét — gẫn bằng 
vũ bẻ ngang là 4,3 mét. 


kích thước của xe bu› một lÂng 


GƯƠNG SƠ CẤP 
Kinh viễn vọng không 
gian là một kính viễn Í 

vọng phản xa Cassegrain 
(wem tr. 190) có một 
gương chính với Ñ 
đường kinh 2,4 mét. 


PIN MẶT TRỜI 

Cập pin mặt trời cung cấp 
điện (xem tr 271) để vận 
hành các thiết bị bên trong. 
kinh viền vọng không gian. 


LAM VIEC VỚI SONG 


TỪ KẾ 
Từ trưởng của mốt hành tình (xem tr 
376) cõ thể hé lộ nhiều điều về thành 
phản bên trong hãnh tình đó Một thiết 
bị gọi la tử hế, thưởng sắn ở đầu các 
bộ pin mật trời, Ảo từ trường bằng các 
cuộn dây ~ từ trường sinh ra những 
dòng điện nhỏ xiu trong các đây đẫn 
đó khí tàu thâm đò vũ trụ đi chuyển 
qua từ trường 


CHẢO LIÊN LẠC 


Liên kết duy nhất của tảu thàm đô vũ trụ vỡi cäc 


ĐỘNG CƠ ĐẨY 
au thăm đò vũ trụ có nhiều động cơ 
vốn là những đối n lửa nhỏ 

(xem tr 163). Các động cơ đẩy phụt 
lửa theo các tổ húp khác nhau để quay 
hay điều chỉnh đưỡng bay tàu vũ tru 


là khoa học trến mặt đất là thông qua một chào 
lạc parabol, vốn hoạt đồng giống như hinh 

šn vọng radio (xem tr 250). Chào này phản xạ 
êu do ãnglen tao ra và gửi nó theo một chùm 
song song. Cùng chính chảo này hội tụ sớng radio 
gửi từ Trải đất lên angten, để tâu thăm dệ nhận 
được chỉ dẫn từ các nhà khoa học ở trung (âm điều 
khiển nhiệm vu trên Trải đất 


_—.. 


TÀU QUỲ ĐAO 


DŨ LÀM CHÂM 
SỰ HA CÁN!3 CỦA 
TÂU ĐÁP 2< 


CỔNG 
GIAO TIẾP. 
TẢU VŨ TRỤ { 
Máy tính chính của tàu 

thâm dò vù trụ nơi kết — Ñ 
nói mọi thiết bị được X 
xem như một "cổng hết 

nối”. Nó mạng hệ thống 


I 
Ị 
Ị 
\ 


MÁY PHÁT NHIỆT 
ĐỒNG VỊ PHÓNG XA 

Ở ngoại Hệ Mât trời, ảnh sáng 
mặt trời yếu và không dùng được 
pÌn mặt trời, nên tàu thâm đò vũ. 


đây dẫn để truyền nàng, 

trụ phải dựa vào điện được cấp lề và đữ liêu giữa ủ ` 
tử những Chất phóng xe các thiết bị và chảo N 
Một thiết bị được gọi là máy 
phát nhiệt đẳng vị phóng xạ N 
dùng nhiệt được sinh ra tử sự, `% 
phản rà plutoni để tạo ra điện 

r _ 


TÂU QUỸ ĐẠO 
Hấu hết tàu thăm dò vũ trụ là 
tàu quỹ đạo, bay trên quỹ đạo và 
quanh một hành tỉnh, thực hiện 
việc quan sát trong một thời gian 
đài. Tàu thăm dò có thể bay qua 
nhiều hành tỉnh trên đường di, thu 
thập thông tin vẻ mỗi hành tình khi 
chúng bay qua. Tàu thăm dò quỹ đao được 
trang bị máy chụp ảnh số có độ phân giải cao, 


thu nhận được hình ảnh bằng ánh sáng thấy được, bức xa PIN MẶT TRỜI 
hồng ngoại hay tử ngoại. Thiết bị này cho phép chúng gửi Với điều kiên tàu thảm đõ di chuyển 


lai những hình ảnh ấn tượng của các hành tinh, mặt trăng là púA bóng Hộ MP UỢC Cúc lở! 


à Ẩi nà ñ Ất củ : 4n mắt trời có thế tao ra năng lượn; 
và sao chổi từ những nơi xa xôi nhất của Hệ Mặt trời đợi Xế!I(ÊT Táo lxx VỀ 0n x 


——”, 
TAU THĂM ĐỠ 


— -——__ 


—— —_ớN 
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“II ve nhưng đù gắn để trong lực của hành tình đỏ 


quỹ đạo. Lực hút hấp dẫn của các hãnh tỉnh 
sẽ giúp tàu thăm dò tăng tốc 


cuốn di và đẩy tới ở tấc độ lớn hơn. 


TÀU THĂM DÒ VŨ TRỤ 


on người đã dạt được các giới hạn cuối cùng vẻ liên 

lac nhở những tàu thăm dỏ vũ trụ không người lái, 
chúng dãä gửi cho chúng ta những hình ảnh chỉ tiết và 
thông un từ mỗi hành tình, sao chổi, Mất trắng và các 
hanh tính lùn trong Hệ Mặt trời. Tâu thăm dò vũ trụ có thể 
quay quanh một hành tính hay Mặt trăng, hay mang một 
tâu đáp tới bẻ mặt của chúng để gửi lại dữ liệu địa chất và 
khí quyền, hoäc những hình ảnh cân cảnh vẻ các thế giới 
xa XÔI và bể mắt của chúng. Tàu thăm dò đã tới những 
ranh giới xa xôi nhất của Hệ Mặt trời bằng cách dùng các 
quỹ đạo nhiệm vụ để lực hấp dẫn của các hành tính trên 
đường di tăng tốc cho tàu mà không cần dùng nhiên liêu. 


TÀU ĐÁP 


Tàu thăm dò vũ trụ tới bẻ mặt của một hành tỉnh 
hay vất thể vũ trụ khác gọi là tàu đáp. Chúng có 
thể được thả xuống tử một tàu thăm dò quỹ đao, 
vốn sẽ truyền và nhân thông điệp tử tàu đáp, trong 
khi vẫn thu nhận thông tin vẻ hành tỉnh đó tử 
điểm quan sát trên cao. Tàu đáp lưu động có 
thể đi chuyển khắp bẻ mặt của hành 
tính, khảo sát những mẫu đá 


và chụp ảnh chỉ tiết 


Ta liên lạc tới tâu thăm dò vũ trụ bằng sóng radio. 
Những sóng này di chuyển gắn 300.000 kilomet một giây 
~ nhưng khoảng cách giữa các hành tình rất lớn, vẫn cản 
nhiều giờ để tín hiệu truyền giữa tàu thâm dò từ bên ngoài 
Hệ Mật tri tới tram mặt đất trên Trải đất. Vì vậy, tàu thàm. 
đò vũ tru phải có khả năng tự thực hiện nhiệm vu. Những, 
nhiệm vu này bao gồm đo từ trường và chụp những hình 
ảnh số có độ phân giải cao. Tất cả dung cu và thiết bị liên lac 
trên tàu cắn năng lượng điền, được cấp tử pin mặt trời hay 
máy phát điện chạy bằng chất phỏng xa 
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ĐIÊN VÀ TƯ ĐỒNG HÓA 


2 Ầ 

MỞ ĐẦU 

ỨC MANH CỦA ĐIỆN đến từ những hat thuộc loại nhỏ nhất mà khoa học 

biết đến. Đó là các hạt electron thưởng được tìm thấy trong nguyên tử Mỏi 
electron mang một lượng điện tích âm nhỏ. Khi dòng điện chay qua dây dẫn, các 
hạt electron nhỏ xíu chay ào qua sơi kim loại với số lượng không thể hình dung 
nổi. Thí dụ, dòng điện một ampe, đủ để thắp sảng bóng đèn pịn, tương đương 
sáu triệu triều triệu electron chay qua một điểm chỉ trong một giây. Mỏi electron 
chuyển động tương đối chăm, nhưng năng lượng chuyển tử electron nảy sang. 
electron khác lai có tốc độ ảnh sáng. Ngày nay, có nhiều máy móc chay bảng đồng, 
cơ điện và điều khiển bảng các thiết bị chạy điện, còn nhiều loại máy khác dùng, 
điện để truyền tải thông tin. Ngành công nghẻ này ngày cảng quan trọng và mảy 
móc đã được số hóa, chủ đẻ sẽ được nói sâu ở Phản 5. 


KHÁI THÁC ELECTRON 

Các máy móc trong phản nảy hoặc tao ra điện, hoặc dùng điện theo nhiều 
cách khác nhau. Nhiễu loại máy dùng khả năng của các electron chuyển động 
để tao ra từ trưởng quanh chúng. Các tử trường hút và đẩy nhau với lực rất lớn. 
Các máy dùng đông cơ điện chuyển động được nhở khai thác sự hút-đẩy của 
các tử trưởng sinh ra quanh dây có dòng điện chay qua. Các máy phát điện, 
nguồn cấp điện chủ yếu của chúng ta, cùng lợi dụng từ trường. Còn nam châm 
tự nó có tử trưởng là nhở chuyển động của các electron trong nguyên tử của chúng. 
Như vậy, tất cả các loai máy khai thác lực từ theo cách này hay cách khác 
rốt cuộc đẻu sử dụng các electron. Các electron cũng tao ra điện trưởng có khả 
năng hút-đẩy như từ trưởng 


Các nguyên lý chi phối dòng điện hoàn toàn giống nhau trong tất cả các loại máy 
dùng điện. Các electron luôn cản năng lượng để khiến chúng chuyển đông 
Chúng luôn chuyển động theo hướng dinh sẵn (từ âm đến dương) và tốc độ 
định sẵn. Ngoài ra, chúng luôn gây ra nhiều hiệu ứng đặc biết khì dì chuyển. Từ 
là một hiệu ứng như vậy. Nhiệt và ánh sáng cũng là các hiệu ứng mà ta đã thấy 
ở Phản 2. Các electron có nhiều cách để tạo ra ảnh sáng cũng như những tia 
không nhìn thấy được, và thậm chí cả những âm thanh ta không thể nghe thấy, 
nhưng tất cả những tia và âm thanh đó đều rất có ích 


MỔ ĐẦU 


ĐIỆN VẢ CHUYỂN ĐỘNG 
cạnh tranh nổi. Đỏ 
ông mổ tức thị và dễ dàng, 


là nguồn náng lương sách, không gáy án. cá 
cũng cấp cho bát cứ nơi đâu cản đến Có vớ chay điền tạo ra 
chuyển đông, Thoat nhún, có rất ít sự giông nhau giữa, chẳng han, đông hỗ 
đeo tay vã đầu tàu chạy điện. Tuy nhiên, cả hai đều dâng động lực sinh ra từ 
các hiệu ứng tử của dòng điện — mặc dù động điện dùng cho tầu hỏa lân han 
hàng trăm nghìn lần dòng điện chay trong đồng hà, 


CÁC MÁY TỰ ĐIỀU KHIỂN 
Lượng điên tích và dòng điền có thể thay đổi — do vây hiệu điện thế cùng 
có thể thay đồi. Hiệu diện thế là đơn vị đo mức năng lượng của mỗi clectron. 
Kết quả là điện tích, dèng điền hay điện thế dêu có thể dùng như những 
tín hiệu để mang thông từn hoặc điểu khiển tự động chủ :uáy chay. 
Điều này được áp dụng trong các thiết bị điện tử — bãt cử thiết bị nào, tử các 
cảm biến rửnf máy đò kim loại và cửa tư động cho đến thiết bị kỹ thị ổ thư 
mấy tính, điện thoại thông mính. Trong điện tử kỳ thuật số, di 
hiểu điện thế được thể hiến bÃng hai con số theo hệ nhỉ phân: 
du, một mach điên tử có thể lưu trữ “không tích điện” (0) hoặc "có tích điện” 
(1), hay mạch không có đồng điện chạy qua (0) và có dòng điệr. chay qua 
(1), hoặc ở hiệu điện thể thấp (Ø) hay hiệu điện thế cao (1). Dây số chỉ gồm 
hai con số đỏ có thể tạo thành bất kỳ số náo, ví dụ số 28 sẽ lá 11100, còn 29 
là 11101. Trong các thiết bị số, những số nhì phân nay biểu diễn các kỹ tự 
văn bán, hình ảnh hay âm thanh, cũng như các chỉ lệnh (hay chương trình) 
điêu khiển thiết bị, Các mạch điện từ số tình vì điêu khiển điện tích, dòng, 
điện và hiệu điện thế được biểu diễn thành các số nhí phân là nền tảng cửa 
nhiều thiết bị tự động, bao gồm cá điện thơại thông mình có thể kết nốt với 
1mternet bất cứ lúc nào tun biệu sản sàng, tuy loại robot có thể cảm nhận thể giới 
xưng quanh và cư xử cho phù hợp, 


ĐIỆN VÀ TƯ ĐÔNG HÒA 


ĐIỆN 


SỨC HÚT CỦA VOI MA-MÚ 


M; hôm, tôi tình cở găp một con voi ma-mut có bộ lông được chải chuốt 
cẩn thân. Khi đó, có về như thơ tỉa lông đang đắt nó vẻ với chủ. Nhưng KH 
con vật, với bộ lông hoàn hảo, vữa bước ra phố thì nào là rác rười, giẻ rách và méo 
hoang bay trong không trung rồi tự đỉnh chất vào bộ lông mới được chải của con vật 
đang giật mình. Ai cũng biết, lông tóc chải chuốt mượt mã sẽ lôi cuốn hơn, nhưng 


trước nay tôi chứa từng thấy vi đu nào mạnh mẽ đến vây. 


TĨNH ĐIỆN 
Mọi vất đều được cấu tạo tử các nguyên tử, bên trong nguyên 
tử lại có những hạt con nhỏ hơn gọt Ìa electron. Mỗi hat elec- 
tron có điện tích. và điền tích được coi là điển tích âm này là 
nguồn gốc cơ bản của điện 

Người ta gọi là tĩnh điện do các hạt electron di chuyển từ 


TẠO RA ĐIỆN TÍCH 


Cọ xát chiếc lược nhưa lên vải VẢI 


sẽ lầm các clectron của nguyễn 


chỗ này sang chỗ khác chứ không chay thành dòng. Trong 
vật không có tĩnh điện, tất cả các nguyên tử đều có số 


ELECTRON C 
TƯ VẢI ĐÈN 


electron chuẩn. Nếu mốt số electron sau đỏ được chuyển 
sang vät khác, bằng cách chà xát hay chải manh chẳng 
hạn, thì vât khác đó sẽ tích điện âm và vất mất eÌlectron sẽ 


tử trong vải chuyên vào lược 


tích điện dương. Điền trưởng được hinh thành quanh mỗi 


vật 
Điện tích trải đấu luôn hút nhau, điện tích cùng dấu luôn 
đẩy nhau. Đó là lý do vĩ sao con voi ma-mút dính rác đây 


mình sau khi nó được chải lông, và vì sao lược co xát vào Z2 
: bi : < 
vải sẽ hút các mảnh giấy Co xát hoäc chải tạo ra diễn tích vã ` 
: : sau đó điện trường của 
điển trưởng. Điện trưởng tác dung lên các vất ở gân khiến 


chúng mang điện tích trải đấu. và các vật mang điền tích trai 


lược đẩy các electran trong 


dấu sẽ hút nhau giấy, tao ra lực hủ 


ĐIEN 


VỀ NHỮNG QUẢ CHANH MA-MÚT 


Fao mùa thụ hoạch, co lắn tôi từng thích thủ ngâm nh 


lg quả chanh 
được hải xuông với sử giúp sức của vớt ma-mut. Những quả lớn đượi 
hải bằng lao móc, với ma-mut được trang bị lao bằng đẳng đỏ, người nã 
với dùng lao hẽm — vốn là một cải tiến giảm trọng lượng do tối nghì ra 
Trong chuyến ghé thăm của tôi, những người nát với phản nàn rằng họ 
phải chịu những cú giảt manh như sét đánh, bằng cách nào 
đó họ cho là do món trang bị mới; nhưng tôi 
bảgyẩỗf họ chắc chắn không có mối liên 
đuạn nào cả 


Dòng điện được tao ra từ các electron chuyển động Khác với 
tĩnh điện, dòng điện chỉ có trong chất dẫn điện — là các vất 
liệu, như kim loại chẳng han, cho phép electron chay qua 
dễ dàng, 

Để khiến clecưon chuyển động, cẩn có nguồn năng 
lượng. Nàng lương nảy có thể ở đang ánh sang, nhiệt hay 
áp suất, hoặc năng lương sinh ra do phản ứng hóa học Hóa 
DÓNG ĐIỆN) 
MÁCH ĐIỆN 
Electron chạy tử cức âm 


năng là nguồn gốc nâng lượng trong mạch điện chạy bảng 
pìn. Con voi ma-mút và anh nài bị điện giát vì họ đã vô tình 
tạo nên loai mạch nảy Chanh có axit tác dụng với kém và 
đồng ở cái lao. Các nguyên từ trong axit lấy electron từ các qua dây dẫn đến cức 


nguyên tử đồng rồi chuyển cho các nguyên tử kẽm Sau đó dương, 


NG 
AXIT LÂY ĐIEN 
TÍCH DƯƠNG 
TỪ KÉM 
AXIT LÂY ELEC 
TRƠN TƯ ĐÔNG 


các electron chay qua vặt liêu nối với hai cái lao kim loại Cai 


lao kẽm phát ra các electron mang điện tích âm, là cực âm 
của cục pin chanh Cải lao bảng đồng, nhân electron, dong 
vai trò cực đương của cục pin chanh. Trong khi quả chanh 
thông thưởng không sinh ra dù electron để tao dòng điện 


lớn, thi quả chanh to lai tạo ra đủ electron để gây giảt mạnh 


ĐIEN VÀ TỰ ĐỌNG HOA 


So 
CHỔI MỤC ÁP MƯC 


LÊN TRÔNG 


ĐEN XÓA 
THỨ NHẤT 


Lâm mất điện tích 


BỘ CHUYỀN ĐIỆN 


TỊCH 
Bộ ch 


trên trống. 


ĐIỆN 


MÁY PHOTOCOPY 


tụp dược tài liêu. Bộ 


chuyển 
y và bản sao 
Máy photo 


DẦY VẬN CHUY 


BỘ LẢM NÓNG 


nở 


HỆ THÉNG QUANG HỌC 
Bến du sâu vŸ kinÉ, , 


kích Phước ảnh cầu 
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ĐIỆN VÀ TƯ ĐỒNG HÒA 


MÁY LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ 


lễ ai máy làm sach không khi hiệu quả nhất sử dụng khí nhiễm điền tích dương, sau đó bảy chúng bảng lưới 
một bô khử bụi tĩnh điện để loại bỏ các hạt rất mìn tích điện âm. Máy làm sạch không khí cùng có thể có các 
như bụi và phấn hoa ra khỏi không khí trong phòng. Bộ bỏ lọc để loại bỏ bui và mùi, và cuối cùng là thiết bị tao lon 
khử bụi vận hành bằng cách làm cho các hạt trong không - để thêm ion ảm vào không khi đã lam sạch 

BỘ KHỬ BỤI TĨNH ĐIỆN 


Hai diện tích cao thế trái däu di 


BỘ LỌC TRƯỚC 
Lưỡi của bộ lọc trước loại 
bỏ các hạt bụi bẩn cô kịch. 
thước lớn trong không khí 


đất vào hai 


tắt lam các hat mín 


ú tấm lưới thứ hai 


lấm lười. Tám lưới thứ 


còn sớt lại tích điện dưo 


tích điện âm hút các hại 
KHÔNG 

KHI SACH— 
— KHÔNG 
KHÍ BẢN 


TÂM LỌC CACBON 

Tấm lọc chứa than hoạt tính 
hấp thự mùi tử không kht bÌ 
quát hút qua máy làm sạch. 


TÍCH TỤ ĐIỆN TÍCH 
Mưa dòng tạo ra các vùng cô diện tích âm rất mạnh ở tâng mày thấp. 
Các điện tích này sinh ra điện tích đương rất manh dưới mất đất 


ĐIÊN TÍCH ÂM 
Ở TẦNG MÂY 
THẤP 
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ĐIE) 


THIẾT BỊ TẠO ION 


N tử có điển tích được gọi là tòn. lon xuất hiện mốt cách tư nhiên, chúng tạo thành 
nhiều loại chất rắn va có mắt cả trong khi quyển. Không khi có nông đó tọn âm cao được 
xem là cỏ lợi, các máy tao ton được thiết kế để tao ra loai không khi đỏ. Máy tao ion cấp điện 


thể âm rất manh cho mỏt hay nhiều mũi nhọn. Điện trưởng manh được tạo ra ở đâu mũi nhọn 
MÙI NHƠN 


T5 EỂN và tao ra lon tử các nguyên tử trong không khi. lon đương được hút vẻ phía mùi nhọn, còn ion 


ấm bị đẩy ra ngoài 


ION DƯƠNG 


ION ÂM 


ĐIÖT 

MÙI NHON 
TÍCH ĐIỆN 
MẠCH NHAN ÁP THỂ 


Mạch nhân ap thể biến dối dong điên bu 


điện xoay chiếu thành dòng 


xoay chiếu của mạng điện thanh dòng điện một chiệu (xem tr 267) để nạp cho 
điện cao thế một chiêu dể tích điện cho — các tụ điện, Các tụ diện lưu trữ điện 
ác mũi nhọn của may tạo tàn, Các điốt —— tích để tảng điện úp 


j. *=^ 9S o %«e—, 


GIẢM ĐIỆN TÍCH DẲN ĐIỆN 


Cột thụ lôi giúp tránh bị sét XUÔNG ĐẤT 
dành, Điện tích dương rất mạnh Nối vt giảng xuẩng, 
Ở các mũi nhọn ‹ủa cột thị nó có 
tạo ra các lon dương phóng l lưỡng 
để làm giảm điên tích ảm trong, trún 

đảm mấy dông, cúng lúc do các 


diện tích âm bị hụt xuống 


điện rất mạnh cha 


xuống dãy cáp ! 


ĐIỆN VÀ TƯ ĐÔNG HÓA 


ĐỒNG HỒ TỰ LÊN DẦY 


ÁP ĐIỆN 

Tác dung áp suất lên tỉnh thể hay một loại gốm nào đó 
có thể tạo ra điện tích. Hiệu ứng này được gọi lä áp điện, 
tử chữ Hy Lạp piezein có nghĩa là ép, và được dùng trong 
một số thiết bị điện. Trong nhiều chất, nguyên tử ở dạng. 
1on (xem tr. 263), chúng kết chặt với nhau nhờ diện tích 
của chúng. Thí dụ, thach anh cỏ các ion silic dương và 

TINH THỂ THẠCH TINH THỂ CHỊU 

ANH BÌNH THƯỜNG ÁP SUẤT 


ION ÂM ION DƯƠNG _ĐIÊN TÍCH ÂM 
ÔXY SILIC TRÊN MẶT 


ion ôxy âm. Khi nén thạch anh, các ion bị dịch chuyển 
sao cho ion âm dịch chuyển vẻ một mãt của tính thể 
còn ion dương dịch chuyển vẻ mặt kia. Các mắt đối diễn 
nhau sẽ mang điện tích âm và điện tích dương, có thể 
rất mạnh. Điều ngược lại cũng xảy ra: khi tác dụng tin 
hiểu điện cho tình thể, tình thể sẽ rung với một tần số tự 
nhiên chính xác, như ở bộ đao động thạch anh 


BỘ DAO ĐỘNG THẠCH ANH 
TÍN HIỆU 


ĐIỂU HÒA 


TÍN HIỆU 


ĐẾN 


ĐIÊN TÍCH 
DƯƠNG 


TRÊN MẶT 


ông hỏ thạch anh (trang 

bên) tiêu thụ rất ít năng, 
lượng; nhưng pin của nó 
cũng sẽ can và phải thay. 
Đồng hỏ tự lên dây thạch 
anh dùng các nguyên lý áp 
điện để chạy đúng giờ mà 
không cần pin. Nó tự sinh ra 
điện bằng cách dùng chuyển 
động của người đeo đồng. 
hỏ. Trong đồng hỏ có một 
bánh lắc dao động qua lại 
khi đồng hỗ chuyển động. 
Dao đông được truyền qua 
các bánh răng tới một rôto tử 
rất nhỏ quay với tốc độ đến 
100.000 vòng một phút và 
tạo ra dòng điện trong cuôn 
dây phát điện.Dòng điện 
được đưa đến tụ điện để tích 
trữ và sử dụng trong bộ dao. 
động thạch anh và mötơd 


TINH THỂ 
DAO ĐỒNG 


DẦY ĐIỆN NỐI 
ĐẾN TỰ ĐIỆN 
TRONG ĐỒNG HỖ 


BÁNH LẮC 
RÔTO TỪ 


ĐIỆN 


| lÊh gápd 
đo thời gian một cách chính đồn; 


tường và đồng hỗ đeo tay có tình thể thạch anh để 
khiển kìm hoặc hiện số. Điện từ mốt viên pm nhỏ khiến 
tỉnh thể đao đông và tao ra các xung đòng điện với tốc đỏ 
hay tấn số rất chính xác. Vì mạch giảm tốc đồ này xi 
còn một xung một giấy, và tín hiệu này điểu khiển môtd 


quay các kim hoặc diều khiển mân hình hiển thị giờ 


DAO ĐÔNG 
THACH ANH 


MÔTƠ 


NCHUÔI 
CÁC BANH 
NRÀhG Đf 


VIMÁCH 


ĐIEN VÀ TƯ ĐÔNG HÒA 


MÁY DÒNG ĐIỆN 


o không thể nhìn thấy điền chạy trong 
Dị Ệ 1 : 'CỬA VAN 
mạch điện như thể não, nên có lẽ ta so k 


ột vật khác thì sẽ dễ hiểu 


trong trang này ` 

: “^^ 
“+ 
la 


sánh nó với r 


hơn. Cỗ mị 


là một cỗ may hư cấu giống 
môt mạch điện, nhưng ở đây 
là mạch nước Nước, thay cho g = Í 


các electron, chuyển đồng 


KẼNH NƯỚC 


tuần hoàn và cung cấp năng Lưu 
lượng. Mỗi bộ phân của 


máy đều ứng với một 


phản trong mạch đơn 
giản ở trang bên 


ỐNG DÄNG 
NƯỚC 


Ông dăng 


ng, tương tứng 
với pin. Phản dâu 
của cọc xoắn bên 


ương ứng 


bắn ra 
các eÌectron vớt lực 
dù mạnh để chay 

qM 


sảng đèn. Độ các 
của ống đăng nước 
tương dương với 


hiệu điện thể 


ĐIEN 


MẠCH ĐIỆN 


| ất cả các thiết bi và máy móc chay bằng dòng diện dêu 


có mạch điền. Nguồn điển, thưỡng là pin hoặc máy 


shát, đưa electron chạy qua dây dẫn đến các bỏ phân cản 
lùng năng lương, Electron sau đó theo dây điện quay trở về 
guôn và hoàn thành mạch điện. Nguồn tạo ra dòng điện *BÓNG 
ó số vốn nhất định, đây là số đo của lực điện đẩy electron ĐEN 
hay quanh mach điển. Dòng điển, tức lương điện chay 
rong mạch, được tính bằng ampe. Các bộ phân được dùng 


rong mạch điền có điện trở tính bằng đơn vị ôm (Ohm) 


ĐIỆN CHAY MỘT CHIẾU 


=> ÁC ELECTRON LINH HOẠT CHAY TL 


NGUYÊN TƯ NÀY ĐẾN NGUYÊN TƯ TIẾP THE( 


DÔNG ĐIỆN MỘT CHIẾU 
(DC) 

Dòng điện do pin thưởng hay pin 
mật trời tao ra là dòng một chiếu. 
Electron chay theo một chiếu từ 
cực âm của nguồn đến cực dương, 
Tuy từng electron riêng lẻ chuyển 
đồng rất châm, nhưng điền tích lại 
chuyển đông rất nhanh. Đó là bởi 
các electron đến và chạm với elec 
tron linh hoạt trong nguyên tử kim 
loại khiến chúng rời khỏi nguyên 
tử và va cham với nguyên tử tiếp 
theo. Tương tự như các toa tàu trên 
đường ray, sự dịch chuyển của các 
electron đọc theo dây điện 

diễn biến rất nhanh, khiến cho 
điển tích di chuyển rất nhanh 


ĐIẾN 
TỊCH 
DÔNG ĐIỆN XOAY CHIỂU 
(AC) 

Điện mà mạng điện cung cấp 
thưởng không phải dòng một chiều 
mà là đồng xoay chiều. Ở dòng, 
xoay chiều, electron chuyển đông 
qua lai 50 lần möt giây do các cực 
của bộ cấp điện chuyển từ dương, 
sang âm và ngược lại. Với bóng đèn 
điện thì không có ảnh hưởng gì, 
do bóng điện v. 


n sáng bất kể dòng, 


điện chay theo chiều não. 


ĐIỆN VÀ TƯ ĐỘNG HÓA 


PIN 


P" tao ra dòng điện khi các cực của pin được 
nổi để ao thanh mạch điện. Tất cả các loại 
pịn đều có hai điện cực và chất điện phân để 
tạo ra phản ứng hóa hoc với các điện cực, tử đó 
tao ra dòng điện. Ở pin *khố”, chất diện phân 
ở dang bôt nhào. Ở pin 'ướt", như ắcquy dùng 
trong xe ô tô, có chát điện phân ở dang lỏng 

Hiểu điển thể của pin phú thuộc vào kìm 
loại dùng lâm điện cực 


PIN TUỔI THỌ CAO 
CỰC Bên trong lớp vỏ thép chắc 
chấn lá bột kẽm và một 
BỘT KẺM dang của õxit mangan, cả 

hai được trộn với chất điện 
ÔXÍT MANGAN phân kiểm. Chất điện phâr 


CÔNG VỚI gây ra phản ứng hoa hoc 
THAN ĐỀ DẪN 


DÔNG ĐIỆN 


IIÍIIIIIÍ 


biến kẽm thành ôxit kẽm 


\N\\ 


IIll 


⁄ khiến cho nguyên tử kẽm 
2⁄2 CHẤT mất electron và trở thành 
“ ĐIỆN PHÂN 
⁄ lon kẽm dương, còn on 
CÁCH LY 
mangan trong ðxít mangan 
HẤP THỊ „ ề 


có théếm electron. Pin này 


tạo ra hiệu điên thế 1,5 vôr 


ĐINH” THÉP 
TRON THU ELECTRON 
ĐÈN TỪ KÉM 
MANGAN 


CỨC ÂM 
BỘT KẼM 


PIN CÚC ÁO 

Pin cúc áo gồm có bột kẽm, ôxít thủy ngân 
và chất điện phân kiểm. Kẽm mất electron rỞ  3XÍT MANGAN 
thành ôxít kẽm, nguyên tử thủy ngân nhân 
thêm electron nên ôxít thủy ngân trở thành thủy 
ngân. Pin cúc áo tao ra hiệu điện thế 1,35 vôn CỤC DƯƠNG 
MIẾNG THẤM CHỮA 
CHÁT ĐIỆN PHÁN 
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\CQUY Ở TÔ 


ĐIEN VÀ TƯ ĐÔNG HÒA 


ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ XE Ô TÔ 


1 hồ đo nhiệt độ vá nhiệt kế phụ thuốc vào sự thay đổi điện 
trở của phản tử nhạy với nhiệt độ. Điện trở thay đổi theo nhiệt 
đõ, do đó dòng điện chạy qua nhiều hay ít phụ thuộc vào phần tử 
đỏ nóng lên đến đâu 


— 


THANH LƯỞNG KIM 


ĐIỆN TRỞ NHIỆT 
Điện trở nhiệt (thermistor) được làm tứ 
— chất bàn dẫn (xem tr bên). Nhiệt khiến 
NƯỚC các nguyên tử của điền trở nhiệt đao động 
LANH manh hơn, giải phòng các clectron la. 
thành dàng điện, bhiến ;hến trở của nộ 


MÁY MÁT MÁY NÓNG giảm xuống. Bộ ổn định giup ổn định hiệu 
Khi máy chưa nóng (hình trên), chỉ Khi nước trong máy nóng TH 41A đi tờ ng: 


có đòng điện nhỏ chay qua đồng lên (hình dưới), điện trở của 
hỏ. Từ pin, dòng diễn chay qua điện trở nhiệt giảm, khiến cho 
bộ ổn định, vòng dây và điện trở dong điện chay qua điện trở 
nhiệt trong két nước của đông cơ nhiệt táng lên và làm nóng cuộn 
xe ô tô. Điện trở cao của điện trở dây ở đồng hỏ đo. Nhiệt làm 
nhiệt han chế dòng điện và kim cong thanh lưỡng kim (xem tr 
chỉ cho biết máy còn mát 154) nối với kim chỉ nhiệt độ. 


THANH BỊ CONG KHI 
NHIỆT ĐỒ TẢNG 


ĐIEN 


PIN MẶT TRỜI 


in mặt trởi sinh ra điện khi có ảnh sáng chiếu vào. 
Những tấm pin mắt trởi lớn dùng để cấp điện cho 
vệ tình, còn những đải pin mặt trởi nhỏ dùng để cấp 
dòng điện nhỏ dùng cho máy tính bỏ túi. Tương tư 
như ở nhiễu thiết bị điện tử, pin mặt trời phụ thuộc 
vào vặt liệu bán dân. Đây là những vât liệu có khả 
năng điều khiển dòng electron — trong trưởng hợp MẶT TRỜI 
này là để sinh ra dòng điện nhỏ. Mỗi pìn có hai 
lớp silic khác loại nhau. Các nguyễn tử silic 
được phân bổ trong một mang lưới gồm 
nhiều nguyên tử stlic khác chứa nhiều J⁄ 
hoặc ít electron hơn 
PIN ĐƠN 


MẠNG NGUYÊN TỪ 
Ở silic loại n, một số nguyên tử 
cọ một electron thứa, hay electron 
cá tự do, con ở silic loai p, một số nguyên 
. 4 tử thiếu một clectron, hay là "lổ* trống, 
* ¿ Ở điểm nổi giữa hai loại đố, các electron 
thửa đi tử silic loại n sang loại p để lấp 
vào lỗ trống, hiến cho silc loại p mạng 
điện tích ảm còn silic loại n mang điện 
tích dương 
NGUYÊN TỬ _ CÁC ELEC- 
VỚI ELEC TRON BÊN 
TRON TỰ DO||L NGOÀI 


TIẾP ĐIỂM 


LỚP LOẠI N 
TIA SANG 


——. 


⁄⁄ CỨC DƯƠNG 


LỚP LOẠI P 


 — ...-....a 


BÊN TRONG PIN 
Một pin mặt trời riêng lẻ (hình trên) được tạo thành tử hai loại 
sillc ~ trên là lớp loại n và dưới là lớp loại p. Khi ảnh sảng chiếu 
vào pin (hình dưới), các tỉa sảng xuyên sâu qua silic và giải phỏng. 
electron khỏi các nguyên tử. Điện tích ở hai lớp khiến cho các elec- 
tron chuyển động. Các clectron được tiếp điểm tích lũy, và khí các 
electron chuyển động thì pin mặt trời tạo ra dòng điện. 


DOÔNG 
ELECTRON 
(DÔNG 
ĐIỆN) 


ÁNH SÁNG CHIẾU! VÀO PIN LẤP LỖ TRÔNG ĐỒNG ĐIỆN 

Tia sáng giải phóng electron, electron bị hụt Electron từ các nguyễn tử cân kẻ chay lén trên Electron do ảnh sảng giải phông tạo ra dông 

vào lớp n do ở đây có điện tích dương để lấp vào lỗ trống do clectron được giải phông điền. Electron quay về lấp vào các lỗ trống mà 
để lại chủng để lai 
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ĐIEN VÀ TƯ ĐỒNG HÒA 


BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 


LOẠI P ELECTRO! 


ĐIỐT LOẠI N 
Điốt chỉ cho phép dong điện chay theo một 
chiều. Điốt có một điểm nối p-n bảng chất 

bán dẫn (xem tr. 271). Khi cực dương nối 

| với lớp loại p (hình ngoài cùng bến phải) điện 
tích đương của cực hút các electron và cả >> 
đóng điện chay. Khi đảo ngược các đâu nối 
(hình bên), điện tích am của lớp loại p đối 


| chỉ có ít clectron được giải phóng nhớ các THIÊN ÁP NGƯỢC “THIÊN AP THUÄN 
đao đông nguyễn tử qua lớp tiếp điểm DÔNG ĐIỆN NHỎ TOÀN BỘ DONG ĐIỆN 


LOẠI P hi ta nhấn nút để điểu khiển tivi hay máy chơi 

Blu-ray, điêu khiển từ xa sẽ truyền tia hỏng ngoại 
vô hình tới máy. Tia này chứa những mã hiệu số 
giống khi ta gõ vào phím trên bàn phím máy tính. Bộ 
thu của tivi phân tích tín hiệu và giải mã chúng, để 
chuyển kènh hay chỉnh âm lương to nhỏ chẳng hạn 
Cả việc phát và thu đều cản sử dụng điết, nhưng cách 
hoạt động của điốt ở hai trưởng hợp này đối lãp nhau 


BỘ THU 
Bộ thu gồm điốt quang, là môt loại điốt nhay với án! 
sáng hay tia hỏng ngoại. Nó được nối theo kiểu 
thiên áp ngược để bình thường chỉ có 

dòng điện nhỏ chạy qua. Khi có tia đập 
vào điết, nó giải phóng một số elec- 
tron làm tăng dòng điện để đưa 
tín hiệu đến bộ giải mã 


TIA HỎNG 
NGOẠI 


Vì mạch nổi với điết quang 
nhân các đầy xung điện mà ĐIỐT QUANG 
nhị phân khi đèn chớp tắt 

Máy quét mã vách (xem tr 

337) và máy chợt Blu-ray 

(xem tr 200-201) cũng hoat DẬY NỔI 


động theo cách tưởng tự. NGUỒN ĐIỆN 


ĐIỆN TRỜ 


ĐIỘT PHÁT SÁNG — EIECTRON 4 
(LED) LỎ TRÔNG 
LOẠI N TÁI HỢP. 


LED PHAT SANG 
ANH SANG 


BỘ PHÁT HOẶC TIA 
Bộ phát cảm tay gồm các phim và một số HỎNG 
linh kiện điện tử giống với bản phim máy NGOAI 


tính (xem tr 317). Khi ta bấm phím, tín hiệu ELEC* 
được đưa đến chip ghi mã, chịp này gửi đi — TRÒN 
một loạt xung điện đến LED (điết phát sáng). 
Các xung tạo ra tín hiệu theo mã nhị phản và 
đèn LED chớp tất để gửi tin hiệu đến bộ thu 
Đèn LED chỉ thi sảng lên khi bấm phím 

Điốt phát sáng được nối với nguồn điện 


LOẠIP ELECTRON 
RỞƠI ĐIOT 


theo chiếu thiên áp thuận. Electron rời khỏi 
các nguyên tử bán dẫn tạo các lỗ trống, sau 
đó những lỗ nay lại được electron khác đến 
lấp đây. Khi electron tải hợp với lỗ trống, 

chúng phát ánh sáng hỏng ngoai 


NGUỒN 
ĐIỆN 


VÀ TƯ ĐÔNG HÒA 


TỪ 
ĐÓNG MÓNG CHO VOI MA-MÚT. 


M⁄% là ma-mut phải làm việc luôn món rất nhanh, nên 
việc được xem thợ rên đóng loại móng cải tiến cho con thú 
tình nguyện quả la rất thủ vị. Thử nghiêm cho ra kết quả bất ngỡ. 


Khôngcònchuyện mònmóng nữa, nhưng lại có một lực hút mạnh và 
kỳ quải giữa các móng đã khiến cho con vật mang móng mới không, 
xoay xở nổi chân cẳng 


KHI BẮC GẶP NAM 

Nam chảm trông giống một 
mẩu gốm hay kim loại bình 
thường, nhưng quanh nó là 
mốt trưởng lực võ hình ảnh 
hưởng lên moi vật liệu tử tính 
đất trong trưởng. Tất cả các 
nam chăm đều có hai cực 

Khi đưa các nam châm lại gắn 
nhau, cực bắc luôn hút cực 
nam, còn cấp cực giống nhau 
lại dẩy nhau. Thanh nam chăm 
là dang nam chăm vĩnh cửu 


đơn giản nhất Nam châm 
móng ngưa. loại nam chăm có 
tác dụng không mong muốn 


khi võ tỉnh đóng vào chân voi 


ĐƯỠNG SỨC 


Do không thể nhìn thầy từ trường, nên người ta du 


ứ cức bác của nam chấm 


ma-mút, là những thanh nam 


đến cúc nam của nam châm khác, kéo 


châm được uốn cong để các 


cực của chúng ở sát nhau 


MÁY LÀM KHÔ QUẦN ÁO MA-MÚT 


am sao để làm khỏ những bỏ đỗ chóng chưu khí hâu của 


những con ma-mut làm việc ờ nơi khí hâu ẩm ướt là 
chủ để luôn đẻ năng lên tư duy khéo lẻo của tôi. Trong mốt 

| dịp, tối đã thiết kế một giá treo rỗng theo hình con ma-mut 
đang đứng, nhằm tranh có vài. Rồi tôi liên hệ với một anh 
thơ rèn để thức hiện y đỗ của mình, và chỉ mất chút thởi 
gian ảnh tạ đã vui về quấn những vòng đây chắc chắn 
quanh một thanh sắt được chống bằng cọc gỗ. Chuyện xảy 
đến sau do khiến mọi người giất thót và không hiểu nổi. Một - ` 
cơn dòng bất ngờ ấp tới phía Le. 7 WMM một Ỉ 
đâu cuốn dây, và vào chính lúc ấy, mọi công cụ của anh thợ reh lô viẫn vút trong 
dinh chất vào món đỗ dang làm. Vây là hế hoạch phải bỏ dờ ( 


khóng khí 
⁄A 


NAM CHẢM ĐIỆN 
Khi dòng điện chay qua 


CUỘN DẦY 


Đường sức của tất củ các vòng của cuận dày tổng hưp lái tao ra tứ 


dây dẫn, từ trưởng sẽ sinh 


trưởng lương tứ như tử trường quani hạnh nam chăm. Các cức 


ra quanh dây. Tử trưởng của nam chám điện là ở đâu này hay đâu hịa của cuồn dãy 


sinh ra bởi một dây dẫn rất 


DOÒNG 


yếu nên để tảng cưởng đỏ 
ELECTRON 


người ta quấn dây thanh 
cuộn. Cuôn đây tập trung, 
tử trưởng, đặc biết là khi có 
thêm thanh sắt đất vào giữa 
từ trưởng đo Nam chăm 
điện có thể rất manh — như 
những gì anh thơ rèn đả trải 


nghiếm. Việc có dòng điện Ỷ 


7 


ELECTRON 


đột ngột chay qua đã khiến 
cho giá treo đỗ của anh trở 


thanh một nam chăm diện 


CUỘN DẦY ĐƠN 


Các đường sức được biếu 


TL 
TRƯỜNG 


cực manh, hút tất cả các vất 


bảng sắt lại các cực của nó. 


bảng các vòng tron quanh dãy 


ĐIEN VÀ TƯ ĐÔNG HÒA 


NAM CHÂM HOẠT ĐỘNG 


ẢM ỨNG TỪ 
ì châm có khả năng nhấc mót miếng thép hoặc sắt 


LA BẢN TỪ 


Bản thân Trái đất có từ trưởng riêng. Kim la bản sẽ tự 


định hướng và chỉ vào tử cực bắc và từ c do từ trưởng của nö cha 5 trong kìm leại, khiến 


các đường sức chay theo hướng của tử trưởng, ai trở thành nam chăm tam thời và hai nam châm 


tử không trùng với các cực địa lý 


TƯ CỤC BÁC 


CỨC CỦA NAM CHÁM 
VĨNH CỬU HOẶC 
NAM CHÁM ĐIỆN 


mm 


ĐƯỠNG 


SỨC 


SÁT CHƯA ƒ là ‡ \ \\ 


TỪ CỰC NAM NHIÊM TỪ SÁT NHIÊM TỪ 


TẤM PHI TỪ 
CỦA BẢN 

- CÓ CUỘN 
DẢY PHI TỪ 


NAM CHÂM ĐIỆN 

Nam chăm điện la một cuộn dây điện quấn quanh lõi sắt. Khi 
có dòng điện chay trong cuộn dây, dòng điện sinh ra từ trưỡn, 
Cưởng đõ của từ trưởng phụ thuộc vào dòng điện. Các nam 
chăm điện lớn đủ mạnh để nhấc bỏng những chiếc ô tô hỏng. 
còn nam châm điện nhỏ hơn được dùng trong y tế, để gắp nhĩng „Ề 
mẩu sắt chẳng han. > 


Sở 
+76 


THANH 
KIM LOẠI 


MÁY TỪ 
Phản lớn các máy móc đẻu có chứa nam châm điện Bất cứ lình kiện nào dùng 
đông cơ diễn (xem tr. 280-1) đều chứa chúng và tau maglev (đêm tử) trang 283, 
phu thuốc vào chúng để nổi lên và chay vẻ phía trước. Các nam châm điện cũng, 
được dùng để lưu trữ các bit thông tin cũng như thay đổi miễn từ hóa ở các ổ 
đĩa cứng (xem tr 335). Chúng cùng dược ứng dụng trong loa và tai nghe (xem 
tr 232-3) 


ĐIEN VA TƯ ĐÓNG HÒA 


CHUÔNG ĐIỆN 


ôột trong những ứng dụng thường ngày của 

điện từ là trong chuông điện. Nút bấm ở 
cửa là công tắc điện nối dòng điện ở nguồn điện 
ngoài như pin đến cơ cấu gö. Cơ cấu này khiến 
một búa gô qua lại vài lần một giây, lãm chuông, 
sắt reo. Một nam chăm điện và lò xo lần lượt 
kéo búa. 


NHẮN NÚT CHUÔNG KÊU 
Khi nút bị nhấn, ban đâu ___ Khi búa gõ vào chuông 
công tắc sẽ đông Dòng —_ chuyển động của mấu sắt 
điện chạy qua công tắc làm công tắc hở ra. Dòng, 
và lò xo đến nam châm —_— diện không chay qua nam 
điền, gây ra tử Irưỡng. chăm điện nữa nên nam 
Tử trưởng héo mẩu sắt vé chăm điện mất tử tính 
phia nam châm điện cùng _ - Lò xo hêo mẫu sắt trở lại 
vớt lò xo và khiến búa gô - và búa lũi ra xa chuông 
chuông, Tiếp điểm lạt đóng và chu 
trình tự lặp lại khi nào 
còn bấm chuông, 


CÒI ĐIỆN 


CUỘN DẦY CỦA 
4 CHÂM ĐIỆN 


MĂNG 


› thể nghe thấy 


_. ö tô là một vi dụ khác vẻ việc dùng tử để tạo ra cho ra âm tha 


ảm thanh nhở dao đông đơn giản Cơ cấu còi xe Cöi điện, r 


đã thấy ở đây, còn có thể có một 


cũng khả giống chuông diện, với một cặp tiếp điểm ống coi hình chuông gắt 


› màng rung. Chúng công 
đóng ngất liên tục để ngất quãng dòng diện chay tới hưởng để tao âm thanh chói tai và truyền được xa hơn 
nam châm điện. Ở dây thanh sắt dị chuyển lên xuống, 
bên trong cuộn dây nam chăm điền khi từ trưởng đong 


mở Thanh này được nối với màng rung nhanh chóng 
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ĐIÊN VÀ TƯ ĐỒNG HÓA 


NỔI ĐẾN 
NGUỒN ĐIỆN 


2< << 
lu 


\) 
(Idlfi 
CỔ GÓP ⁄ 


+ 
ĐỘNG CƠ VẠN NĂNG đ 
Trong động cơ van náng cả stato và cuõn rõto nối 
đều là nam châm điện. Dù cấp điện mốt chiều hay 
cấp điện xoay chiểu, stato và rôto đều nhân được b 
cùng đong điện, do váy chúng có cũng, 
từ trưởng. Chúng đẩy lẫn nhau; đẩy cuôn dãy rôto ra và 
đưa cuôn dây rõto tiếp theo vào cho tiếp xúc với chổi (tiếp 
điểm điện). Đông cơ quay liên tục do các cuôn róto nối tiếp 
nhau được nối điện 
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—RÒTO 
Rồlo trung tấm gim môi số 
cuộn đây điện KỈt rồio quay, 
cuộn đây nào đến lươt sẽ được 
nổi điển ~ hay nó cách khác 
là được cấp đêng liện nhớ 
chối trên vành gô) diễn 


CỨC BẮC CỦA 
NiM CHÂM 


DÔNG 
ELECTRON 


TỪ 


ĐỘNG CƠ ĐIỆN 


STIATO 

Stato gồm những cuộn 
đây được cấp dong điện 
y hệt như dong điện 
cung cấp cho rôto: Điệu 
này ldo ra tử trưởng 
tượng tác với trưởng của. 
cuộn đây rôtð nãt điện 


1% cơ điện la nguồn cung cấp dóng lực thuản tiện nhất 
trong tất cả các nguồn cung cấp động lực. Đây là nguồn 
sạch. không ổn. khởi đồng tức thì và có thể dược chế tao đủ 
lớn để kéo tau hỏa nhanh nhất thế giới. hay đủ nhỏ để giúp 
đồng hỏ đeo tay hoạt đông Nguồn nâng lương của động cơ 
có thể được lấy từ nguồn điện ngoài do dây điện dẫn tới hoặc 
chứa trong những viên pin nhỏ Phản quay của đồng cơ gọi 
là rôto Đó là nam châm điện tao thành bởi mỏt cuốn dây 
hoặc một số cuộn dây, chúng tao ra tử trưởng. Ở đông cơ một 
chiều, rôto quay giữa các cực của một nam châm vình cửu còn 
vành góp điện cấp điện cho rôto theo tửng nửa vòng quay để 
giữ cho môtơ quay. Nhiều đỏ gia dụng chứa động cơ van náng, 
có thể chay bảng dòng điện một chiếu hay dòng điền xoay 
chiều (xem tr. 267) Động cơ xoay chiều thay cho nam châm 
vĩnh cửu có một nam chăm điên khác gọi là stato. 


ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIẾU 
Ở động cơ điện một chiều, dòng, 


ĐƯƠNG SỨC điện được cung cấp đến rôto nằm 


Ở những diểm này, các đường. 
sức lử ở gẫn nhau và cúng 
hướng, tao ra lực đẩy manh 


giữa hai cực của nam châm. Cực bắc 
và cực nam của rôto bị hút tới những, 


giữa nam châm và cuộn dảy cực đối ngược của nam châm và bị 


đẩy bởi những cực cùng phương, 
lâm đöng cơ quay nửa vòng, Sau đó, 
động điện đổi chiếu lam cho đồng 
cơ quay nửa vòng còn lại 


VÀNH GÓP ĐIỆN 
Vành góp điện đổi ngược 
lại dòng điện mỗi khi cuön 
dây quay được nửa vòng. 
Điểu này làm dảo ngước 
tử trường của rôto và làm 
TổI0 quay 


ĐIỂN VÀ TƯ ĐỒNG HÓA 


MÁY IN 3D 


áy im 3D tao ra vất 3D tử mô hình ảo do máy tĩnh tao ra bằng phản mẻm TẠO DỤ 
hiết kế h trợ øị er aided design ~ CAD) h h Khi mỗi lớp được hoàn 
thiết kể có máy tỉnh trợ giúp (computer aided design — ay nhở Làm 


tm được nàng lên một bàc 


n xong), dấu máy 


quét vật thât bằng tia laser Máy tỉnh của máy In cho mỗi điểm trên mắt của mô 


hình ảo một bô ba số — một số cho một trục (trải-phải, trước-sau và trên-dưỡi) nhỏ để bắt dảu tao lớp 


Sau đó, chúng có thể dùng những tọa độ này để gửi những hướng dẫn chính 
xác cho những động cơ tỉnh vi, gọi la đông cơ bước, để điều khiển đầu máy in 
Đầu máy mm nhả ra chất dẻo hết lớp này sang lớp khác, tao ra bản sao rắn của 


tiếp theo. Điều này thường, 
được thức hiện bằng cách 
dùng động cơ bước làm 


quay thanh có rên ốc 


mô hình ảo. 


CUỘN DÁY CÔ 
CHÁT DEO 


ĐẦU IN 


Đâu In gốm động cơ bu 


héo chất dẻo ra theo nhụ 


cầu và bộ phân nung cho 


mềm chất dẻo. Chất dẻo 


nông mềm được ¿p dấy 


qua vòi và đính lên mẫu 


VẶT LIỆU IN 
Cuộn dây để ở một bên máy quản 
đây chất đẻo (nhựa), luòn sẵn sảng 
cấp đây cho đâu in. Những máy in 
3D cỡ lớn dụng trong công nghiệp 
có thể dung những vật liêu khác như 
kim loại, hợp kìm và gốm 


TRỤC TRÁI-PHÁI TRUC 


TRÊN-DƯỚI. 


BA TRỤC 
Mẫu in được định hình từng 
lớp một với đầu máy in có 
thể địch chuyển theo bước nhỏ 
và chính xác để dựng nên hình 
dang phức tap. Các trục trước- 
sau, trái-phải chuyển động nhở 
dây xích và bánh răng quay bởi 
đông cơ bước. Chuyển động lên- 
xuống thực hiện bằng ốc vặn 


TRỤC 
TRƯỚC -SAL 


Mẫu được đặt trên tầm ¡n dịch chuyển theo chiếu 


lược điều khiển bởi các 


chuyển 


RÀNG XICH trưäc-sau. Sứ 


bảnh răng ‹ 


tơ bước làm quay: 
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ĐỒNG CƠ BƯỚC 
Một bô phản quan trong của my m 3D la đông cơ 
bước — động cơ diện chuyển động theo từng bước 
nhỏ. Rôto của dông cơ bước — bô phân quay — là 
nam châm vĩnh cửu. No có hat bỏ ráng, một bộ là 
răng nam châm cực bác, mót bộ là răng nam chảm 
cực nam. Hai bố răng đặt lệch nhau sao cho chỉ 
một bô ăn khớp với rắng ở stato của đồng cơ — dây 
là phản đứng yên. Các stato là nam chăm điển, cực 
của chung có thể đảo chiểu, giúp cho rôto có thể 
tiến lùi từng bước nhỏ. Ta có thể tìm thấy động cơ 
bước ở các thiết bị có đồ chính xác khác, như máy 
ín của máy tính vã máy quét 
STATO 
Động cơ bước có š stato tính xếp 
quanh rðt0. Các xtat0 cò rằng àn 
khớp víh một bộ răng của rồto. Khi 
¡tatØ ở cức bắc, nô héu rằng; cức nam 
của rõto gắn và đẩy răng cực bắ. của 


rôto ra xa. Chuyển stato thành cực 
nam sẽ 


tẰNg cúc nam của 00I0 
và kéo gản tăng cức bắc của no, làm 


đồng cơ chuy tới lui từng bước nhủ 


CỤC NAM 


RẰNG ĐẮT LỆCH 
Ràng cức nam của röto (xunh 
được đặt lệch dun 


với rhng cức bắc (đồ 


ta bưï số 


CỤC BẮC 
TRƯỚC KHI BƯỚC MỘT 
BƯỚC 
Ràng của cức nam của röto đât 


thẳng với răng của stato hiển dang 


ở cực bắc (màu đỏ 


RÀNG CỦA 


THỰC HIỆN MỘT BƯỚC 
Các cức của stato đủo ngược, sat 
cho răng của stato bảy giờ là cực 
nam (xanh). Rõto chuyển động 

một bước sao cho răng ở cức bắc 
của chúng thẳng hàng 


răng của stat0. 


RĂNG CỦA 
STATO: CỨÚC NAM 


TẦU MAGLEV 


niệm maglev (đệm tử) không có bánh, thay vào đó 
người ta dũng tử trưởng để nâng tàu trên đường 
dẫn. Do khöng còn ma sát với đường ray, nên tàu có 
thể lơ lửng trên đường dẫn. Đoàn tàu ở hình vẽ dưới 
đây dùng hê thống hút làm nồi, trong đó các nam châm 
điền gắn ở tàu chạy dưới ray treo vả hút vẻ phía ray treo 
để nâng tâu lên 


ĐỘNG CƠ THẰNG CẢM ỨNG 

Một dang đông cơ điện gọi là đông cơ cảm ứng điều khiển 
tâu maglev. Các cuộn dây sinh ra tử trưởng với các cực tử 
đảo chiểu liên tục được gắn dọc theo thân tàu. Tử trưởng| 
này tao ra dòng cảm ứng trên đường ray, dong cảm ng này 
lại tư sinh ra tử trưởng. Hai trưởng này tương tác với nhau 
khiến cho sự đảo cực từ giúp tàu chay trên đưởng dẫn. 
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ĐIỆN VÀ TỰ ĐÔNG HÓA 


MÁY PHÁT ĐIỆN 


CỨC NAM 


DÔNG ELECTRON ` MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT 
" = CHIỂU 
Trong cuộn đây của mây phát, 
đông electron trong đây cứ mỗi nửa. 
vòng lại đổi chiêu. Vành hở của cổ. 
góp cũng quay, mới nữa vành luận DÒNG ELECTROI 
phiên tiếp xùc với các chổi. Theo cách này, 
|một chổi luôn là điện âm, một chổi luôn là 
điện dương, sinh ra dòng điện một chiều. 


CHỒI 


MÁY PHÁT ÁC - NỬA VÒNG ĐẤU 
áy phát điện hoạt động nhở cảm ứng điện từ - máy dùng tử để. My phát dòng điện xoay chiếu (AC) có hai vành trượt nổi 
làm ra điện. Nguồn động lực làm quay cuộn dây giữa hai cức vữi các đầu của cuộn dây. Khi dòng điện trong cuôn đây dào 


5 ngược, đồng điện xoay chiêu từ các chối chạy ra. Khi phản. 
của nam châm vĩnh cửu hay nam châm điện. Cuộn dây này cất các cưa dây có dáng gkgItEPErSiE Tin A 5 


đưỡng sức nên xuất hiện dòng điện chay qua cuôn dây. chay lên đây tạo ra điện tích đương ở vành hở dưới. 


Z 
CUNG CẤP ĐIỆN Ôheie:92zmdn 
8 hiệu điện thế cao, dòng 

hững máy phát điện lớn ở các tram phát điện hoat động, Sa Ty Hi hà pin 
được là nhờ các tuabin hơi nước, tuabin nước hay tuabin bào an toàn, đường đây được 

khí (xem tr. 162). Điện đến nhà chúng ta thông qua một mang treo trên cột điện cao bằng, 
đưởng dây cấp điện, mang dòng điện với hiệu điện thế rất cao, k‹ sử cách điện dội 
nhở đó giảm mất mát năng lượng khi truyền tải. Sau đó, các 
biến thể ha thấp điện thế xuống ở các mức khác nhau phù hợp 
dùng trong công nghiệp hay trong các hộ gia đình 


MÁY PHÁT ĐIỆN 
Máy phát điện tạo ra 
dòng điện manh, có điện 
thế đến vài nghìn võn 


BIẾN THỂ TRUYỀN 
TẢI ĐIỆN 

Biến thế nâng hiệu điện thể 
đến vài trăm nghìn vốn để 


giảm tổn hao năng lương 


MÁY BIẾN THỂ 


CỤC NAM 


VÀNH TRƯỢT 
áy biến thế biến đổi điện thế của dòng diện xoay. 
chiểu. Dòng điện chạy vào cuộn sơ cấp quấn 

quanh lõi sắt. Dong điện chay ra từ cuốn thứ cấp cũng, 

quấn quanh lõi. Dòng diện xoay chiều tạo ra tử trưởng, 
liên tục đóng và ngất. Lõi biến thế chuyển từ trưởng, 
này cho cuộn thứ cấp, tạo thành dòng điện ra. Mức độ 
thay đổi điền thế phu thuộc vào tỷ số vòng dây quấn 

ở các cuộn. Biến thế vẽ ở đây nâng điền thế lên hay hạ 

điện thế xuống ba lắn 


MÁY PHÁT ÁC - NỬA VÒNG SAU 
Cảng chính phân này của cuộn dây bảy giờ quay cắt những đưỡng 
sức gắn cực nam của nam chăm. Các clectron chạy xuống phản 
dưới ta cuộn dây để tạo ra diễn tích ảm ở vành trượt dưới làm 
__ đảo Ngược dong điện chay. Tản số của dòng điện xoay chiểu sinh ra 
bởi & phát AC phụ thuộc vào tốc độ quay của các cuộn dây. 


BIẾN THÊ 
PHẢN PHỐI 


Biến thế hạ thấp hiệu 


ụ đến vài 
nghìn vôn để phân phối 
điện. Dòng điện có thể 


chay thẳng đến mày 


móc dùng điện cao thể 


BIỂN THÊ CẤP. 
CHO GIÁ ĐỈNH 


ở các công xưởng và 


tàu điện cao tốc 


ĐIEN VÀ TƯ ĐỌNG HÒA 


S_ khi đưa vào các hộ gia đình, điện được đo và phân bố tới 

'những điểm cản điện và công tắc đen. Phổ biến trong mạch 

điện gia đình là bộ công tắc hai chiều. Bộ công tắc hai chiều có 

hai công tắc được nối với nhau sao cho cứ nhấn vào một trong, 

hai công tắc là tắt đèn hoác bật đèn. Mỗi công tắc có hai tiếp 

xúc nối với phần tương ứng của công tác kia bằng hai dây điện. 

Bật công tắc lên xuống tức là đóng mạch này va mờ mạch kia 

Để bật đèn sáng phải có hai tiếp xúc ở hai đầu cuối của möt 

dưỡng nối mạch. TIỆP ĐỊI 

Nhiều đỏ gia dụng có dây thứ ba nối với bộ vỏ kim loại bên HỖ 

ngoài, dùng để nối đất. Nếu thiết bị hỏng và dây có điện cham 

vào vỏ, dòng điện manh này sẽ truyền ngay xuống lòng đất 


Dòng điện chạy qua 
động cơ điện quay bộ chỉ 


bỏ phản ngắt mạch t 


TIỂU TH ““X 


I ` 3 
hoạt rd-le điện tử cất ngay điện cung cấp. [m ] BỘ NGẮT MACH 
TỰ ĐỒNG HAY 
= CẤU CHÍ 


ARo: 


TIẾP 
ĐIỂM 
ĐÓNG 


CHAN 
NÓI ĐẤT 


HẸ ĐẢNH LƯA Ơ O T 


lay từ có khả năng làm õ tô khởi đông và giữ cho. tử để kich hoạt dòng điên lớn tới môtơ khởi đông nhởđộng nhở  ¡ 
xe chay bằng cách tao ra tia lửa đốt cháy nhiên liệu. vào dong điện nhỏ tử công tắc khởi đông, Ị 
văn khóa đánh lửa, dong điện một chiều chay tử Ở hệ đánh lửa kiểu cơ điện như hình vẽ dưới đây, lưới đây, 

1y tới mötơ khởi động để nổ may. Tạo ra từ trưởng công tắc đóng ngắt của bộ phân phối mở, ngắt dong đất dong điện 


th cần thiết ở đông cơ khởi đông đòi hỏi phải có dong - thế thấp tới cuộn cảm ứng, Từ trưởng quanh cuỗn sở cuộn sơ 
điền cực manh, dòng điện này quá cấp giảm đột ngốt, sinh ra điện cao thể ở cuộn thứ cấp thứ cấp. 


lớn đối với công tắc khởi Bộ phân phối đưa dòng cao thế này đến bugi. Ở bỏ đái. Ở bộ đánh ˆ 
đông. Vì vậy, người ta lửa điện tử, đóng ngắt điện kiểu tiếp xúc được thay bằäc thay bằng 
N ` dùng cuôn dây điển đóng ngất điện tử 


DÔNG ĐIỆN ĐỀN 
CUÔN CẢM ỨNG 


DÒNG ĐIỆN 
NHỎ ĐẾN CUỘN 
ĐIÊN TỪ 


KHÓA ĐÁNH LỬA 

Khóa có hai vị trí, Vị trí thứ nhất là để 
kích hoạt cuốn dây điển từ và sau đó cho 
dòng điện chay đến cuộn cảm ứng 


CUỘN ĐIỆN TỪ 

Trong cuộn điên từ, dòng điên nhỗ tử 
khóa đánh lửa chay qua một cuộn 

đây tao ra tứ trưởng, hút thanh lời sắt 
xuống, dòng các tiếp điểm và đưa dòng 
điện lớn chạy qua động cơ khởi động 
Ngay khi thối bật khóa đánh lửa, lò xo 
kéo thanh lõi sắt trở vé, ngắt mạch điện. 


1H ĐÁ 


DÔNG ĐIỆN LỚN ĐỀ 
KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ S) 


ĐÔNG CƠ KHỞI ĐỘNG _ ›ÔNG 
Dòng điện rất lớn chạy qua động — ¡ua động 
cơ tao ra lực lớn cắn thiết làm quay. 1 làm quay 
bánh đà (xem tr 73) 


ẤCQUY 

Một đâu cực của acquy được nổi tực nối 
với thân xe tạo đường mạch trở hưở 
ở trong hệ thống điện của xe xe 


ĐẦU CỨC NỔI 
VỚI THÂN XE 


ĐIỆN VÀ TƯ ĐỒNG HÓA 


CẢM BIẾN VÀ MÁY DÒ 


R < ấ 4 2 
CẢM BIẾN CỦA MA-MÚT li 2, vời của ma-mút lẳn này được 
tt tâm hỗn cùng như thể chất, ma-mut là sinh vật rất buộc lên trần để làm thiết bị phát hiện 
V nhạy cằm. Cö nhiều cách để ta khai thác sự nhạy cảm vẻ thể khôi. Cây cối che lấp thân hình to lớn của 


chất của ma-mút, miễn sao luôn đáp ứng được sự nhạy cảm tâm mạ-mút đồng thới cùng là thức ăn văt của 


chúng 


hỗn của chúng. Sau-đây là tổng hợp các ứng dụng 


như vậy. Trong 
g như vật cảnh 


hình 1, với của ma-mut dang ngủ có thể dược 
báo theo áp suất để doa lũ trôm 


—r———- 


hình 3, 3, 5, 2n 
con ma-mut được l 
luyện hỹ cảng cho việc Ñ 
kìm loại. Sau khi hành lý đã được 
“kiểm tra”, khỏi phải nói cÑNg 
biết đỗ công kênh sẽ được để đau 


ÍL nhiều cũng sẽ có một 5 


đỏ làm bằng him loạu, TT 
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CẢM BIEN VÀ MAY DOÖ 


kì 
các hình 6 và 7, với 
lệ =42u được dùng 
lâm máy phân tích hơi thở 
di động cực nhạy 


tnh 8 vẽ thang máy trượt 
tuyết tử động của tôi. Khi 
lg nướ: liền tục, trọng lượng 
=mút sẽ tăng đến hhì vượt 
& lượng thang máy, lúc đo 
t máy tự đồng lên 


ma-mút phun ra, buồng 


. 
PHÁT HIỆN VA ĐO 
Các cảm biến và máy dò thưởng được dùng để phát hiện sư 
hiện diện vã do đạc mốt thứ gì đó. Các hệ cảnh bảo thưởng 
phát hiện ra các bảng chứng rỏ ràng của những vu thảm 
viếng không mới, như cú đẫm nhỡ đơi của tên trôm, hay các 
phản tử khói trong không khí. Nhiễu loại cảm biến và máy 
đồ khác dùng những tia đâm xuyên hoặc từ trưởng để định 
vị và phát hiện vật võ hình. Các dụng cụ do lưởng tử máy 
ghi địa chấn đến radar do tốc độ đều la cảm biển và máy 
dò phản ứng được với điều gị và ghì lai được số lượng của 


3 TH là máy bóp được 


thiết hế đặc biệt. Máy 


làm cho nước trong con voi 


thang máy tư động hạ xuống. 


chúng. Cảm biến và máy dò quan trong không kém các bỏ 
phân khác của các máy tư đông Nhiễu loại mày, ví dụ máy 
lái tự đông của máy bay, sử dụng các phản hỏi. Nghĩa là các 
cảm biến của máy lái tự động sẽ do đac các dữ liều bay rồi 
đưa kết quả đo đạc trở lai để điêu chỉnh công suất đầu ra 
Điều này tiếp tục ảnh hưởng đến các số liệu đo được bởi 
và cứ thế tiếp tục Nhỡ nhãn biết được số 
liêu của chính nó, các máy tư đông luôn giữ được hoat đông, 
trong giới han quy định. Thang máy trượt tuyết chay-bảng- 
ma-mút ở đây được coi là một cỗ máy tư đông đơn giản 


các cảm biến 
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ĐIEN VÀ TƯ ĐỌNG HÓA 


MÁY GHI ĐỊA CHẤN 


áy ghi địa chấn có thể xác định tâm 

địa chấn và đo cường độ địa chấn 
Chuyển động đột ngột của đá dưới đất 
trong một trận địa chấn sinh ra sóng địa 
chấn chuyển động qua Trải đất và làm đất 
l chấn động, Máy ghi địa chấn, rất nhạy với 

CỦA GIẤY , hấn đóng ngay cả khi chấn đông đó rất 
* = ếu do ở xa nơi xảy ra địa chấn, ghi lại 
các địa chấn này bằng những đường, 
¿ỉgzag trên giây. 
Bằng cách so sánh thời gian các 
óng địa chấn đi đến một số máy 


ĐÁO ĐỘNG THẲNG ĐỨNG 
CON LẮC 
THẰNG ĐỨNG 


BA TRONG MỘT 
Hai con lắc ghi dao động ngang theo 
hai hướng vuông góc nhau còn con lắc 


thứ bạ ghí dao động thẳng đứng CON LẮC 


NGANG 


NGANG 
CHẤN ĐÔNG 
NGAN 


CHẤN ĐỘNG 


TÚI KHÍ 


hía trước, hay ở mỗi bên của người ngồi trên xe õ tô khi nitở (chứ không phải không khí) được sinh ra trong 
là một túi đóng kín, và bộ khí chứa bỏ đánh lửa và khoảng 30 mili giây. Túi phông lên và sẽ xep nhẹ khi phản 
nhiên liệu đẩy rắn. Nếu xảy ra va cham, cảm biến va cham đầu người trên xe tì vào. 
kích hoạt bộ đánh lửa, đốt nhiên liêu đẩy Một lượng lớn 


TÚI KHÍ 


ĐÈN BẢO L 
PHÒNG LÊN 


TÚI ca IếP 


đo địa chấn đặt ở các nơi khác 
nhau, tz cö thể xác định được vị 
trí địa cấm. Tử đô lớn của chấn 
động, có thể tỉnh được cưỡng độ 
địa chấn. !Máy do địa chấn cũng 
có thể phát hiện được những 
chấn đêng; do các cuộc thử hat 
nhân ngắm dưới đất. Máy do địa 
chấn trong hình này hoạt đông 
theo nguyên ly cơ học; những, 
máy đo địa chấn hiện đại hơn có 
các máy đò dao động làm viếc 
theo nguyên tắc điện tử 

MÁY ĐÔ ĐỊA CHẦN 

ĐƠN GIẢN 

Một máy đo địa chất vẻ cơ bản 
bao gồm những con lắc đắt theo 
chiểu thẳng đứng và nắm ngang, 
Con lắc có khối lương năng cùng 
quán tính lớn (xem tr. 70). Khi 
đất có chấn động, tất cả các phẩn 
còn lại của máy dò dao đông, 
xung quanh khối lượng và ngoi 
bút gắn với con lắc ghi dao động 
trên một cuộn giấy chuyển động. 


CẢM BIẾN VA CHẠM 


CẢM BIẾN VÀ MAY DO 


LÁI TỰ ĐỘNG 


ẻ thống dẫn đường máy bay vận hành dẻ diễu khiển may bay dì chuyển đúng 
l ¡iàni trình. Hệ thống này gồm hai phẩn chính. Bỏ phản lai tư đồng đảm bảo 


cho máy bay bay theo các đố cao và hướng bay, dùng con quay hỏi chuyển (xem 
tr 76) để theo dõi thay đổi đỏ cao hay hướng bay: Bò phản thứ hai là hè thống dẫn 
đường, liên tục kiểm tra vị trí để giữ cho may bay bay theo đường bay và thay đổi 
đô cao va hướng bay khi cần thiết. Trong may bay, các gia tóc kế lấp ở san máy bay 
được các con quay hỏi chuyển đo các lực tac dung len may bay giữ ồn đình. Quản 
tỉnh do khung sát giữ bởi lo xo giữ cho nó đứng yến trong khi các cuôn đây dưới 
đó chuyển đồng cảm ứng thanh tín hiệu điện trong các cuốn dãy dùng để đo lực 


TÍN HIỆU CHUYỂN ĐỘNG 

Dong điện xoay chi'u sinh ra từ trúiÌng, tử 
trường nay bị nhiều loạn khi cuôn dây dịch 
chuyển so với khung. Từ trường thay đổi táo 
ra tín hiệu ở cuồn dây ngoài 


XOAY CHI 


TIN HIỂU RA 


Cảm biến phát hiện được giảm tốc 
đột ngốt của xe õ tô khi va cham 
là một vi mạch có một hình vuông 
ở giữa được nối với khung nhỡ 
những đải mỏng. 


tu mm em (cớ 


[EmINPESIAIEE 


BAY ỐN ĐỊNH GIẢM TÓC TẢNG TÓC 


GIA TỐC KẾ 
BẮC-NAM 


DẪN ĐƯƠNG QUAN TÍNH 
Hệ đẳn đường quản tính gôm ba 
gia tốc kể lấp trên một mặt ổn định 
Các gia tốc hệ này cảm nhân các 
lực thẳng đứng, lực nằm ngang bắc 
nam và đông-tây. Theo cách này, 
các gia tốc kế có thể cảm nhân được 
tất cả các chuyển động của máy. 
bay Tin hiệu tử các mây gìa tốc 
được gửi dến máy tỉnh để tính độ 
cao, vĩ độ và kinh độ của máy bay 
để giữ mày bay bay dụng lộ trình 


GIA TỐC KẾ 
ĐÔNG-TÂY 


Do quan tỉnh của hình vuông nằm 
Ở giữa nên chuyển đông của xe ö tô 
sẽ kéo hoặc nén các đải, lam thay ⁄⁄ 
đổi điện trở của chủng như theo 
nguyên lý của đâu đo biến dang 
(xem tr. 323) Khi va cham, cảm 
biến cho ra tín hiệu manh và kích 
hoạt tủi khi phỏng ra 


| GIA TỐC KẾ 
THẲNG ĐỨNG 
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ĐIEN VÀ TỰ ĐÔNG HÒA 


KIỂM TRA HƠI THỞ 


k lột số cảm biến được thiết kế để 

phát hiện những chất nhất định 

Máy kiểm tra có thể phát hiện và đo 

—— đac nông đô cỏn trong hơi thở, là thứ 

sẽ chỉ ra chính xác lượng cỏn trong máu. Máy kiểm 

tra hơi thở dùng pin nhiên liêu (trong hình dưới) 

hoäc tia hồng ngoai để hơi côn hấp thu. Cảnh sát có 

thể kiểm tra nông đỏ cồn của các lái xe trong vài glãy 
nhờ những máy này. 

NỦT ĐẮT 


1 CHUẨN BỊ THỨ 

Đầu tiên nhân nút ĐẤT để làm xẹp. 
điu[am vã đẩy hết khong kh. khỏi pin 
nhiên liệu. Pin nhiên liệu cô hai cực 
platin nối với vì mạch 


W CẢMBIẾN 
ÁP SUẤT 


2 ĐỌC KẾT QUẢ 

Người lái xe thổi vao ống cho đến khí đèn A sáng lên trước, 
tôi đến dèn B. Những đèn này dược nổi với cảm biến dp suất 
và đông hồ dể cung cấp mẫu hơi thở chính xác. Nút ĐỌC 
sau độ dược nhấn, nâng dia[am lèn để mẫu hơi thở đi vào 
pin nhiên liệu. Côn trong không khí làm cho pin nhiên liêu 
tạo ra đòng điện. 


3 MỨC CỒN 

Vì mạch đo hiệu điện thể của pin 
và đổi thành tín hiệu để hiện số Số 
này chỉ mức cồn. 
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CAM BIEN VÀ MAY DO 


VI MACH 


MÁY DÒ KHÓI 


BUÔNG 
PHAT 


NGUỘỎN 
PHONG XA 


áy dò khói có thể cảm nhân được những hat khói 
-V Ì nhỏ bay lẽn từ một vật cháy âm ï và báo động trước 
hi lửa bùng phát. Các máy đò này hoạt động theo hai 
cách. Máy dò quang học dùng tỉa sáng và cảm biến ánh 
sáng tác động với bất kỳ thứ gì che đi chùm tia sảng. Máy 
.- hóa như hình ở đây là cảm biến điện có thể phát 
hiện những hạt nhỏ hơn loại quang học tương đương. 
Máy dò khói ion hóa gỗm một buồng con có dòng. 
điện nhỏ chay qua không khi trong buồng. Các hạt khói 
đi vào buồng làm tăng diện trở và giảm điện áp chay qua. 
Ví mạch phản ứng được với dòng điện giảm đó (cũng 
như việc cạn pin) bằng cách kích hoạt báo đông. 
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ca sa 


r ĐIỆN CỰC 


TIA LẦM ION HÓA. 

Tia tử nguồn phóng xạ làm ion. 
hỏa các nguyên tử trong không. 
khí khiến chúng mang điện tích 
đương vã điện tích âm. Các 


@@ @O© 


IƠN 


nguyễn tử tích điện (ơn) tao —_ ĐIỆN CỰC 
ra dòng điện giữa các điện cức 

tích điện. Các hat khi dì vào + 

buồng, hút các ion và lãm giảm 

đông điện 


„9 2© 
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CÁC ION. 


ĐIỂN VÀ TƯ ĐỒNG HÒA 


CẤP ĐIEN CAO THÊ 


CATOI 


Sợ đồi nung hỏng tạo ra 


BIA VONFRAM 


SƠI ĐỐT 


ANOT ĐÔNG 


húm electton. Ống tia X 
hế cao di 


lòng bản 


biến thể cung cấp 


ỐNG TIA X CHỤP RẰNG 
Trong ống phát ta X, 
điện cực tích điện âm, hay 


catốt tao ra chum electron 
đập vào bìa vonfram đặt 


trong điện cực đồng tích S.n] CHẮN K 
điện dương, Electron làm : BÊN TRC 
cho các nguyên tử vonfram GAÊH THỦY TỊ 
phát ra tia X. và bể mặt bia hệ 

CHẤT TRÁM VÕ CH 


nghiêng sao cho tia X ra 
khỏi cửa sổ của máy Cửa 
sổ này cho phep phát tia 
X, nhưng phân côn lại của 


ANH X-QUANG, 


PHÁT RA TIA X 

Hàng triệu electron tốc độ cao bắn phá 
bia von[ram tao ra tia X manh. Khi 
ống được bọc chì để hấp clectron gập các nguyên tử của venƒram 
ở biu, chúng tưởng tác với clectron và hat 


thụ các tia khác sinh ra 
nhân của mỗi nguyễn tử. Electron đi đến 


Anốt đồng có khả năng dẫn 
một lượng nhiệt đáng kể 
tứ bia ra bể dẫu bọc quanh 


có thể bị hạt nhân làm dì chuyển chăm 


lụ 


ến clectron mất 
tủa XÃ, Electron cũng 


a lệch hướn 


ụ lượng vã ph 
ống tia X có thể lam electron trong nguyên rử von- 


ram bật tú, rỗi một clectron bên ngoài 


nhày vào thế chỗ và phát ra tia X 
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4 / 7 u hết chúng ta đều đã quen thuốc với ta X qua các 
CẤP ĐIÊN / bức ảnh đo nha sĩ chụp để chẩn doan răng. Môt máy tia 


CAO THÍ X phát ra những tia võ hình Tia này xuyên qua răng và đập vào 
tấm phìm ảnh hay cảm biến ảnh lấp trên mỏt khung chất đẻo (gọi 
la cảnh chụp răng) ngâm trong miệng, Nha sĩ trang phìm hoặc cho. 
ảnh số hiên lên màn hình và thấy được hình ảnh bẻn trong răng kể 
cả những chỏ sai hỏng cân chu y 

Tia X cùng được dùng để soi qua nhiều vất theo cách nêu trên 
Nö là sóng điện tử cùng loại với ánh sáng (xem tr 180) nhưng có 
năng lương lớn hơn. Tia X để dàng đi vào vất liêu có cấu tao gồm những 
nguyên tử nhẹ, kể cả những nguyên tử trong da thịt Những nguyên tử 
năng hơn, chẳng han như nguyên tử của phản lớn các kìm loại, hấp thu ta X 
Rãng và xương chứa canxi, cũng là nguyên tổ kim loại, do đó rằng và bất cứ kim 
loại não trám vào trong răng củng sẽ lộ ra 


CANH NGẬM CHỤP RẰNG 
Một hộp dựng bàng nhưa gọi là cánh 
ngàm chụp răng chứa phim hoặc cảm 
biến nhay với tìa X. Răng không 
háp thụ tia X, ngân cản tia X đến phim 
hoặc cảm biến, do đo trên ảnh tia X sẽ 


e hông 


thấy trắng. Diện tích rằng bị hư 
W dây đặc bằng và tt hấp thu tia X hị 
dò đở chung làm ảnh hiện khoảng tối 


QUÉT HÀNH LÝ 

Đối với an ninh sân bay, 
cách nhanh nhất để kiểm tra _ 
hành ly của hành khách có vật 
kim loại khả nghĩ hay không là 
dùng máy quét tia X. Máy dò 

rất nhạy được sử dụng để ta có 

thể dùng tia X mức thấp chiếu MANINH 
chụp, tránh làm hỏng các máy 
móc nhay cảm trong các túi 
hành ly. 


CHÙM TIA X MẢNH 


KIỂM TRA LIỀU 
LƯỢNG THẤP. 

Hành lý chạy đọc theo băng. 
chuyển ở phía dưởi ống phát tia 


X, ống phát này tạo ra chùm. 
tia X mảnh. Chùm tiu này quét 


hành lý và đấp vào một hàng 


cảm biến là các điốt quang đặt 
đướt băng chuyển (xem tr 272) 
Các tín hiệu từ các điốt quang. 
đến mây tính đưng trên màn 
hình hiểm trạ hình ảnh đồ đạc 
có trong hành lý. 


ĐIỐT QUANG 


BĂNG CHUYỂN 
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ĐIỆN VÀ TƯ ĐỒNG HOA 


ONAR, ghép từ các chữ đâu của SOund Navigation 

lAnd Ranging (định vị đo đạc bằng âm thanh), là mốt hệ 
cảm biển có thể phát hiện được các vắt nhở sóng âm. Sonar 
chủ yếu được dùng ở đưới nước, nơi các loại sóng và tia khác 
khó truyền qua. Các con tàu dùng sonar để đo độ sâu của 
nước, để dò cá và để tìm tàu đấm. Bộ chuyển đổi phát ra 
xung âm, các xung âm này đi xuống nước và phản xa lại. Bộ 
chuyển đổi nhận được xung phản xạ và dựa vào thời gian xung 
địi về, máy sonar tính ra được khoảng cách đến vật ở dưới nước 


THÂN TÀU 


BỘ CHUYỂN ĐỔI 

Bộ chuyển đổi là một thiết bị biến 
tin hiệu loại này chuyển thành loại 
khác. Ở máy sonar, bộ chuyển đổi 
đặt ở thân tàu chuyến đổi xung: 
điện thành xung âm thanh sau dô 
chuyển đổi xung âm thanh quay về 
thành tín hiệu điện. Thiết bị này 
có đặc điểm tương đồng một loa. 
kết hợp với micro. 


ĐO ĐỘ SÂU 

THEO TIẾNG VỌNG 

Cân 1 giây để tiếng vọng quay về 
tử một vật ở sẩu 750 mét. Tiếng. 
vọng quay về nảy tqo ra một tín 
hiệu điện đi đến màn hình hiển 
thị. Các tiếng vọng quay vẻ với 
thời gian khác nhau hiển thị trên 
màn hình thành những điềm 
sáng ở vị trí khắc nhau. Theo 
cách này, ta cô thể thấy được 
hình ảnh của phần nước dưới táu 
cùng với thang đỗ sâu, vị trí đây 
biển và các đàn cả, 


CHUYỀN ĐỔI 


CẢM BIEN VÀ MAY DO 


MAY QUET SIEU AM 
guyên ly hoạt đông của sonar được ứng dụng Máy quét tao ra xung siêu âm, đó la những âm thanh có 
đặc biết trong máy quét siêu âm. Máy này có thể tẩn số nằm trên giới han tai người nghe được. Siêu âm 
lao ra ảnh của thai nhi trong bung mẹ. Những xung được dùng, không phải cho tai của bác sĩ hay mẹ và thai 
ăm của một đâu do có thể quét vào bên trong cơ thể. nhị, mà do nó có bước sóng ngăn và có khả năng làm 
Máy tính dùng tiếng vọng quay vẻ để dựng nên ảnh cắt _ cho máy tính tạo ra được nhiều chỉ tiết trên ảnh. 
ngang của mẹ và thai nhỉ 


ẤU ĐÔ phát xung siếu ám 2 TIẾNG VỌNG tử da con quay vẻ 3 TIẾNG VỌNG tử thai nhì quay vẻ 


DẠ CON XUNG TIẾNG VỌNG TỪ TIÊNGVDÀG 
DA CON s 
„THÂN THẺ — BỤNG TỪ THAI NHI 
THAI NHI 


MAY TÍNH 
May tính nhân được các tín hiệu 
CHÙM TIA QUÉT ý diện tử đầu đò khi tiếng vọng quay 
“THẲNG ĐỨNG vẻ. Máy tinh vẽ những điểm sảng 
2 trên màn hình thể hiện tiếng vọng, 
từ những độ sâu khác nhau. Khi 
chứm (la siêu ẩm quét rựang, các 
điểm sang xếp thánh dường tạo 
thành hình ảnh 


2i í¬¬t>¬ 
ÍONG SÓNG CÁ VOI. 


CÁ VƠI CON 
KT XU s2: QC 


MÀN HÌNH HIẾN THỊ 


. 
“ 


ĐIỆN VÀ TỰ ĐỒNG HÓA 


RADAR 


==- 


.. —=. RADAR THỜI TI 
RADAR SƠ CẤP. 
Ángten của hệ thống radar sơ cấp 


¬_ Ángten dược lắp vào đâu máy 
nhân tin hiệu phản xa tử các 
truyền đi tín hiệu rađar và nhân Š nước phía trước để phát hiện thời 
tin hiệu phản xu tử my bay > xấu trên đường 
Thời gian để tin hiệu quay về phụ BỘ PHÁT ĐÁ 
thuộc vào khoảng cách tử ảngten TÍN HIỆU 
đến mày bay n ST 
Do vây rađay sơ cấp chỉ cho ta |j TÍN HIỂU TỪ BC 
biết khoảng cách tới mày bay /⁄ PHÁT ĐẠI 
~ sẽ trở nên rất nguy hiểm nếu N 
P.j không có radar để dẫn đường qua bảu 
£ 
trời đông đúc. Các nhân viên kiếm soát 
không lưu căn cứ vào radar để tìm vi trí của 


§ 
k 

⁄ c máy bay. Dùng radio, kiểm soát không lưu, chỉ 

dẫn cho máy bay hạ cánh an toàn hay chuyển 


gày nay, việc dí máy bay 


sang bay ở khu vực không có nguy cơ va chạm 
Bản thân radar sử dụng sóng radio: tên gọi 


RADAR là xuất phát từ cụm từ RAdio Detection 


` 
Š 

Ñ And Ranging (Phát hiện và đo đạc bằng sóng 
vợ mm c radio). Các tram radio có ãngten phát đi các 
hiệu radar xuống kiên đất tín hiệu radio sử dụng sóng với tắn số cao hơn 
VỆ J4 và đo thới gian tín hiếu tân số phát thanh. Sóng radio gặp máy bay bật 
ẢNGTEN ©-_ Hàn»alöl rade do hước ngược lại và quay vẻ ăngten của radar, tạo ra 
lí fỊ// J7: / Cử x mặt Bề lay mt liệt tín hiệu điện đi đến màn hình để hiển thị vị 
TƯ )‹ | trí của máy bay. Ăngten quay để có thể phát 
)/0(0 l4 : 4b5/I)Š hiện được máy bay theo bất cứ hướng nào. Tín 
\W\ WN\0%; Q52 kêu | hiệu quay vẻ từ máy bay cách đó 300km chỉ là 


* độ cao của máy bạy so với 


1/500 giây nên các tram radar có thể theo dõi 
một diện tích rộng trên bầu trời 


RADAR BẢN TỐC ĐỘ 
Tín hiệu radar bắn vào xe đang chay có thể đo tốc đô. Tản số của tín hiệu quay 
vẻ tăng lên nếu chiếc xe lại gắn và giảm đi nếu xe đi xa. Sự thay đổi tân số phu 
{ thuốc vào tốc đô, và radar bắn tốc độ đo sự thay đổi đó để hiển thị tốc độ của xe | IIIlÍ 
Tân số của tín hiệu là tốc độ khi đi qua một điểm của sóng năng lượng. Nếu _Ì | lÌ 
xe chay lại gắn radar bắn tốc độ, xe chạy _wự 
vào vùng có sóng radio, sóng radio phản — PHẢN =— 
XS cà XE š 4z XA CÁCH 
xa nhiều hơn nên tản số tăng lên. Nếu xe ƒ NHAU GẮN 
chạy ra xa radar bắn tốc độ, sóng sẽ mất HƠN 
nhiêu thời gian hơn mới tới xe và tẳn số 


của tín hiệu phản xa giảm di 
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Z4 Ở màn hiển thị của radar (hình đướ) các vị trí của 
22 máy bay trong tắm nhìn thấy của tram radar dược đánh 
dấu cùng với bản đô khu vực. Khi ângten của radar sơ cấp 
quay, các vĩ trí của tín hiệu radar quay vẻ từ máy bay sáng, 
lên. Máy tính hiển thị những thông tín tử radar thứ cấp 
bên cạnh vị trí của máy bay. Những thông tin này cho biết 
RADAR THỨ CẤP số hiệu máy bay (ở dây là TW 753), nơi đến (LL hay Luân 
Ân 


ä radar thứ Đôn) và độ cao hiện tại (300, tức 30.000 Íeet hay 91.440 


mẻt). Theo cách này màn hình sẻ hiển thì thông tin mà các 
nhân viên kiểm soát không lưu yêu cảu 


SỐ ĂNGTEN ~_ k5 
IIIITTTTUYA 
Ì 


II If (Í 


ĐIEN VÀ TƯ ĐÔNG HOA 
MÁY DÒ KIM LOẠI 


l&: nghề giúp ta tìm được của cải chôn giấu cũng có thể giúp 
ta bí mât khám xét người ở sân bay hay điều khiển đèn tín hiệu 
Tất cả các máy móc này đơn thuần đều là máy dò kim loại, chúng làm 
việc nhở cảm ứng điện tử (xem các trang 284-5) 

Khi một mẩu kim loại chạy qua tử trường hay tử trường chay qua 
kim loại, từ trường tao nên dòng điện xoáy lưu thông trong kim loại 
Tư thân dòng điện xoáy lại phát ra từ trường riêng và máy dò kim loại 


hoạt đông nhở vào việc phát hiện ra trưởng này 


: 
MÁY DÔ MỘT CUỘN DÂY 
Dòng điện cấp vào cuộn dây tạo ra 
tử trường quanh nó. Dòng điện xoáy 

ĐẦU MÁY ĐỎ. |_ Âm 0g trông vỏ lon kim loại tdø rã 


CUỘN DẦY MÁY DÒ 


DẢY PHÁT 


DÒNG ĐIỆN 
XOÁY_ ~- 


MÁY DÒ Ở SÂN BAY 

Cổng máy dò kim loại ở sân bay có 
các cuộn đây, về nguyên tắc, giống. 
các cuộn đây ở máy đò kim loại. 
Cuôn thu phát hiện nhiều động 
trong tử trường được phát do 

kim loại đeo trên người đi qua cổng, 
kiểm tra gây ra. Cuộn dây được bọc 
chắn bên ngoài để những người 
qua lại gắn đó không, 

kích hoat máy đồ. 


TỪ TRƯỜNG CẢM 
ỨNG TRONG XE 


ĐÈN TÍN HIỆU 
GIAO THÔNG 
Đèn tín hiệu giao thông có thể nhân 
biết xe đến. Một số loại hoạt đông như má 
đò kim loại đặt ngược. Một vòng dây đặt 
ở mặt đường được nối với hộp điều khiển 
đèn. Dòng điện chạy qua cuộn dây. Khi có 
TRÊN ĐƯỜNG _ X€ chay bên trên, xe tạo ra tín hiệu trong 
TỪ TRƯỜNG Yòng dây. Tín hiệu đến hộp điểu khiển báo 
CỦA VÒNG _ có xe đến. Những loai đèn khác dùng máy. 
đồ radar để nhận biết có xe đến. 


DÒNG 
ELECTRON 


PHÁT 
Các bộ phát sóng ở trên thanh thẳng đưng 
phát sóng cùng một lúc tao ra mật đầu 
sóng, các sóng radio dị ra đều đồng bộ với 
nhau 


SÓNG PHÁT 


ẢM BIÊN VÀ MÁY DO 


MÁY QUÉT AN NINH 


ảy quét an ninh toàn 


thân có thể giúp bỏ phân an nình ở sân 


bay hay những nơi cẩn dâm bảo an nình ở mức cao phát hiện 
|được những vất khả nghĩ trên người mà không phải dụng chạm 
Mãy quét dùng song radio tân số cao thay vì dụng từ trường và dong, 


điện xoáy như khung quét kiểm tra người bước qua. Người ta gọi đó 


là máy do sóng miltmet do may quet này dùng sóng với bước song. 


milimet, tẳn số sóng này cao hơn tẩn số radto dùng trong phat thanh 


(xem tr 22). Các sóng này xuyên qua lớp vải quân ao nhưng lại bật 
khỏi da, các mô khác, và bất kỳ vãt nao giấu bên dưới 


MÁY QUÉT 

Đối tượng quet lên thêm vào buồng 
Khi vào trong, di g phát dưng 
thất yên, để hình ảnh chụp được rõ 


nt nhất 


SÓNG RADIO 

Trong khi đối tượng đứng 
yên, hai thanh thẳng đứng 
quay quanh buồng. Hai 
thanh này được cấu tao 
bởi các đĩa, mỏi đĩa làm cải 
hai nhiệm vụ phát và thu 
Chủng gửi ra sóng radio 


cao tắn, sóng gặp đối tượng, 
sẽ phản xa và chúng lại ghì 


nhân. Các sóng này đi qua 
lớp vải quản áo và sẽ phản 
xa lại khi gãp cơ thể hoặc 
các vảt giấu bên dưới 


PHẢN XẠ 

Các vật khác nhau phản xạ hay hấp thụ 
sóng theo những cách khác nhau nên các 
sóng phản xa khăng đồng bỏ. Nhờ đõ, máy 


tính có thể dưng nên ảnh 3D của đổi tượng 


SÓNG PHẢN XA 


MÁY PHÁT/MAY THU 
Cũ hai chủng bộ phát/thụ được 
dặt thẳng đừng và xoay quanh 
đối tương, để quết toàn bộ cơ 


thể, tử sau tả trước 


HIẾN THỊ 
Hình ảnh do máy quét tao nên được hiển 
thị lên màn hình mày tính, giúp bộ phân an 


ninh nhìn thấy các vật giấu dười quân áo 


của đổi tượng 


ĐIEN VÀ TU 


ĐÔNG HOA 


MÁY QUÉT CƠ THỂ 


li sĩ có thể nhìn được bên trong cơ thể nhở máy 
quét cơ thể. Loai máy này có thể tao ra hình ảnh của 
nội tạng, phát hiện khiếm khuyết và bênh tất. Một số máy 
quét chiếu tia X hay tia gamma qua cơ thể. Máy quét được 
dùng nhiều nhất là máy MRI (magnetic resonance imaging. 
~ tạo ảnh công hưởng tử) vận hãnh cùng máy cộng hưởng 


tử hat nhân (NMR). Ở bẽn trong máy, người bênh đưc 
chiếu một tử trưởng mạnh, sau đó lã các xung sóng điện U 
Chúng không có hại, không như tia X và tia gamma. H 
nhân trong các nguyên tử của cơ thể tao ra các tín hiệu tì 
bộ phân thu nhân tin hiệu bắt lấy các tín hiệu này, rồi từ é: 
may tính sẽ tao ra hình ảnh 


L5 CỤC NAM 


CHÂM ĐIỆN 
| ị 
—— 


bế 


1 TÁC DỤNG 
TỪ TRƯỜNG 


TỪ TRƯỜNG 
HAT NHÂN 


CUỘN D/ 


CỨC NAM 
CHÂM ĐIỆN 


MÁY QUÉT VẬN HẢNH 
NHƯ THẾ NÀO? 

Mỗi hạt nhân nguyên tử có. 
tử trường rất nhỏ (hình trên) 
Máy quét dùng một từ trường, 
rất mạnh tác dụng (1) làm 
cho trường hạt nhân của các 
nguyên tử trong cơ thể xếp. 
thanh hàng. Sau đó các cuộn 
dây phát ra các xung sóng. 
điện từ (2) làm cho trường, 
hạt nhân quay. Trưởng hạt 
nhân quay tạo ra tín hiệu 
điện trên các cuôn dây (3) xốf 
được máy tính chuyển thãØ Ÿ 
hình ảnh thể hiền sự pMÑÑỸ 
bố nguyên tử của một 
nguyên tố nào đó, Sổ 
lương các nguyên tố 
đó biến đổi tùy thếế 
từng phần của cơ thể, 
tạo thành hình ảnh eơ 
quan nội tạng, 


BÀN MÁY 


ÁY 


TỪ TRƯỜNG QUAY 


2) CẮT CUỘN DẦY 

TỪ TRƯỜNG BÊN TRONG MÁY QUÉT 

BẤT ĐẦU CƠ THỀ 

QUAY Người bệnh nằm lên bàn máy (hìn 
dưới) rồi được đưa vào máy quét. 1 
bên trong, bao quanh bệnh nhân 
là các tấm cong chứa các cuôn dây 
tạo ra xung sóng điên từ và tín hiệ 
NMR. Quanh các tấm này là các 
nam châm điện dang vòng tròn cé° 


CUỘN DẠY ý ] thể trở thành vật siêu dẫn khi đc 


làm lạnh bằng heli lỏng. Việc quét 
không tao ra cảm giác øì, thâm ch 
3 TẠO RA TÍN 
HIỆU NMR 


không cảm thấy buồn nhội. 
2 BẮN RA CÁC 
XUNG ĐIỆN TỪ 


NAM CHÂM ĐIỆN Ế 
——TZ 
NỈ” 

7< 


J7 


CẢM BIẾN VÀ MÁY DO 


————————————— 


THIẾT BỊ CHÔNG TRỘM TIÊN TIE 


hiết bị chống tróm có thể phát hiển dược cả những chuyển đồng nhỏ nhất 


của kẻ đốt nhấp. Có hat loại máy — loại chủ đóng và loại bì đông, Chúng 
thưởng được đất trên cao trong góc phong, lăng lẽ kiểm tra mọi thứ 

Thiết bị phát hiện chủ động phóng các tia vì sóng hay sóng siêu âm võ hình 
trong phong, Các vật trong phòng đội chùm ta trở vẻ thiết bị, Chùm tra đội lại từ 
mốt vật đứng yên, như bàn ghế, không thay đổi vẻ tần số. Nhưng mót vật chuyển 
đồng sẽ làm tản số thay đổi. Đây cũng là hiệu ứng dược dùng trong radar bản tốc 
đồ (xem tr. 300). Thiết bị ghì nhân thay đổi vẻ tắn số và làm chuông bảo đồng kêu. 

Thiết bị thu động dùng ta hỏng ngoai Tất cả các vật dẻu phát ra tia hỏng, 
ngoai (hay tia nhiềt) tuy theo nhiệt đô của chúng, Vát ấm sẽ phát ra tia manh 
hơn vật lanh. Thiết bị này cảm nhân moi thay đổi về mức hồng ngoai nhân được 
trong phòng, Thân nhiệt của kẻ đốt nhập làm tăng mức hỏng ngoại và kích hoạt 


ĐIÖT QUANG 


THẦU KỈNH 


chuông báo động, 
THIẾT BỊ PHÁT HIỆN CHUYỂN 
ĐỘNG THỤ ĐỘNG HỒNG NGOẠI 
Thiết bị này gồm một dãy thấu kính TIA HÔI 
tập trung tia hỏng ngoạt chiếu vào bố —=— ngoai TỪ 
điểt quang (xem tr 272). Mỗi một CẢI ĐUÔI ẤM: 
điốt quang đón tia hỏng ngoai tử một CHUYỀN ĐÔNG 


phản của cản phong. Chuông báo 
đông chỉ được kích hoat khi mức độ. 
hồng ngoại mà một điết quang nào 
đó nhân được thay đổi theo thời gian 
Thân nhiệt của kẻ đột nhập đi qua 
phòng làm mức độ hông ngoại ở một 
số điổt quang tầng lên rỏi giảm dị 


TIA TỪ NHỮNG VÁT 
LANH ĐỨNG YÊN 


” ^ 
THIẾT BỊ CẢM Ư Ư 
NHÂN VI SÓNG CUA TƯ ĐỌNG 
hi bạn lai gần cửa tự động, một tia vì sóng vô 
TIA VI hình và võ hai từ thiết bị cảm nhận chiếu vào 
ban. Do ban đang tiến vẻ phía cửa, nên tản số của 
tia tăng lên khi nó quay ngược lai thiết bị — tương tự 
như thiết bị chống trộm chủ động ở trên. Thiết bị 
cảm nhân ghi nhân sự tăng tản số đó vã kích hoạt cơ 
cẩu mở cửa. Möt tia an toàn võ hình và thiết bị cảm 
nhận ở cửa phát hiện sư hiện diễn của ban ở lối cửa 
và ngăn cửa đóng chứng nào bạn chưa đi qua. 


ĐIEN VÀ TƯ ĐƠỜNG HÓA 


VAN DI CHUYỀN 
RA NGOÀI 


-++ 


BẢN ĐẠP. 
TẢNG TÓC 


VẺ SỐ THẤP 


Khi hệ điều khiển quay châm lại hay bàn đạp tăng tốc được nhấn 


ấp suất của van điểu chỉnh vượt quá áp suất hệ điều khiển. Van 
sang số lùi lại và píttông số thấp khớp 


với số thấp, trong lúc đó, píttông số cao ' 
DẦU TƯ VAN 


ĐIÊU CHÍNH 


nhả số cao. 


VAN ĐIÊU CHÍNH 


BƠM DẤU s Á\ 


CAM BIÊN VÀ MAY DO 


HỆ THỐNG SANG SỐ TỰ ĐỘNG 


£ Te thông sang số tư dông giúp lái xe dễ dàng hơn do 
© Ảkhông phải thao tác cần số va bạn đạp ly hợp. Cơ cấu 
hớp ni phản ứng lai với tốc đô xe và tự đồng thay đổi đến 
sảnh rang cao hoặc thấp tương ứng khi tốc đỏ xe tăng hoặc 
tắm. Nó cũng có thể nhân biết vị trí của bản đạp gia tốc 


PÍTTÔNG SỐ THÁP PITTÔNG 


Hệ điều khiển lam viếc nhớ áp lực dâu Van sang số điểu 
khiển việc chuyển số. Bỏ điều tóc nói với các bảnh xe vá van 
diều chỉnh đo ban đạp cấp dâu điệu khiển. Bàn đạp này cấp 
dầu cho van sang so theo các mức áp suất khác nhau. Van 
sang số dịch chuyển va đưa dâu vao cơ cầu chuyển số trong, 


hệ thống sang số 


Pittðng dịch chuyển để Hai pi động lên ly hơp hoài 


không nối số thấp phanh để chụ N€H I $dụ 


được bơm ảng 4 


xố mới. L¿ 


lẩy một 


& lùa về, đưa đầu ngượi 


uất thấp 


DẦU TRỞ VỈ 
BƠM DẮẤC 


VAN SANG SỐ 

Một đâu của mỗi van nhận d, 

hệ điều khiển còn đu lúa tử van 
điều chỉnh. Khi áp suất hè điều 


khiển lớn hơn (như vẽ ở đây), vú Si BẤU 
ang số chuyển động để đưa ‹ đh 
bơm dâu tới pittông banh rằng cao P- DA hết 
Dâu chảy khỏi piuông bánh răng sưng lc 
thấp quay trở về bứm HN ấn 


DẦU ĐỊ TỤ 
BƠM DẤU 


DẦU TƯ BƠM DÁU 
(ÁP SUÁT CỨC ĐẠI 


_— là ÁP SUẤT CAO 


DẦU ÁP SUÁT THÁP 


(ÁP SUÁT CỨC TIỂU) 


_— :fÐ QUAY VỀ TỪ BƠM DẤI 


ĐIẾN VÀ TƯ ĐỒNG HÓA 


HỆ THỐNG SANG SỐ TỰ ĐỘNG 


ệ thống sang số tư đông gỏm hai bộ phản chính: bộ - Hộp số tự động gồm hai hệ thống banh răng ngoai luân 


biến mô vã hộp số tự dòng. Bộ biến mô truyền lực - (xem tr 39) với các bánh răng quay ở tốc đô khác nhau 
tử bánh đà của đông cơ tới hóp số. Nó vận hành tử từ,  Trử khi ở bảnh ráng trên cùng, tốc độ của bánh đà giảm 
nhẹ nhàng nên khi khởi đồng và chuyển số khong giấu để bánh xe ö tô quay chăm nhưng với lực mạnh hơn 
Bö biến mô hoạt động tương tư như ly hợp ở hóp số cơ - Bảnh răng lùi đảo ngược hướng quay của bánh xe 
(xem tr. 84) 
VÀNH THƯ HAI 


GIÁ ĐỠ 


HÀNH TINH 


BÁNH GIÁ ĐỠ 
VÀNH RẰNG HANH TINH 
HANH TA 
TINH THỦ|. TH NHẬT 
NHẤT 


TRỤC VAO: 
BẢNH RÀNG MÁT 
TRƠI CHUNG 


HI 
ĐIẾU 
KHIỂN 


TRUC DẪN 
ĐỀN BÁNH XE 


Các bàn khỏa để 
tmianhm,  ĐAIPHANH]I 
Whuanhikg Đai phanh áp vào để dừng: 
bảnh răng mất trời chung, 


Các bàn khỏa nổi trục 
vào bánh xe 
mặt trdi chung 


nhất. 


HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 

Hộp số có ba bánh răng tiến và một bánh răng lùi. Các bỏ phí 
được điều khiển bằng ly hợp nhiều lá, chúng khóa để truyền Ì\ 
và các đai phanh nhằm dứng bỏ phân đang quay 

: —_ Iyhợpl Iyhgp2  Đail  Đai2 
ngkhóa Khóa Đóng Mở 


GIÁ HANH 
TINH 


BÁNH RẰNG ————————————— 
MẬT TRỜI Bánh răng] — K 


PANHTANGG NHAN ĐA DĐ MỤC TH, 
Bánh răng 3 Khóa Khỏa Đóng — Đóng 

VANH 5 ~. —=-- 
: Bánh răng lùi Khóa  Khôngkhóa Đóng — Mở 


BÁNH RẰNG NGOẠI LUẬN 


Mỗi phẳn quay hoặc bị khoa d, hẳn 


BANH RÀNG 
HANH TINH 


khác quay 
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CAM BIEN VÀ MAY DƠ 


5ANH _ Ï HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN HÀNH TRÌNH 


ĐA 


DÂI hiểu loại xe có lắp hệ thống điều khiển hành trình. 


Hệ thống này giúp xe tư động chay theo tốc độ đã 
định. Do vây, người lái có thể cho xe chay với tốc độ 
giới hạn hoặc tốc đõ tiết kiệm mà không cần liên tục 
theo dõi đồng hỏ tốc đỏ. Hẻ thống tư đông cần thiết 
cho việc nay là ví dụ về cơ chế phản hỏi. Cảm biến đo 

tốc đô xe và điểu khiển chế hòa khi hoäc bô phun 
VÉ, nhiên liệu (xem tr. 140) cấp nhiên liệu cho xylanh 
đông cơ và điều khiển tốc độ. Nhiên liệu được 
XÀ. kích cho chảy nhanh lên nếu tốc độ xe giảm 
\_ khi xe lên đốc, hoặc giảm cấp nhiên liệu khi 
xe tăng tốc. Cảm biến có thể la nam châm 
điện ở trục lãi tao ra tín hiệu điện liên kết 
với tốc độ. Một bộ xử ly tiếp tục 
theo đõi trn hiệu tốc độ và gửi tín hiệu 
nhiên liệu cho bộ chế hòa khí hoặc bộ 
phun nhiên liệu. Lu điểm của bộ xử 
lý là nó có thể làm được nhiều chức 
năng hơn ngoài việc chỉ điểu khiển 
tốc độ. Sau khi biết tốc độ xe chay, bộ 
xử lý có thể tính được đoạn đường đã | 
đi. Từ đó và từ lượng nhiên liệu đã 
tiêu thụ, bộ xử lý có thể tính và hiển 
thị tốc độ tiêu thụ nhiên liệu, và có thể 
điều khiển động cơ để cải thiện việc 
tiêu thụ nhiên liệu 


“TPHẢN ƯNG 
ÂU CHẢY 
TUABIN 


BỘ BIẾN MÔ 
Bỏ biến mõ gồm ba phản ~ cảnh bơm do bánh đa 


TÍN HIẾU 
NHIÊN 

động cơ làm quay, tuabin quay trục vào của hộp số „ LIỆU 
tự động, và bộ phản ứng ở giữa. Biến mô được đổ + 


đây dâu, dâu chuyển đông nhớ cánh bơm. Các cảnh 


của bộ phản ứng đẩy lêch đầu này để di chuyển cảnh 
tuabin. Khi cảnh bơm quay, tốc đô của tuabin tăng lên 2 
sư tưởng ĐÔNG CƠ CHẾ HÒA KHÍ 


tác trơn tru giữa động cơ và hộp số, khiến cho việc 


để phù hợp với tốc đô của cảnh bơr 


chuyển tốc đô em hơn. Nó cũng lâm tăng lực xoắn [309 


LĨNH VỨC SỐ 


PHẦN 5 


LĨNH VỰC 
KỸ THUẬT SỐ 
& CON VOI MA-MÚT 

CUỐI CÙNG 


CHƯƠNG MỘT 
TẠO BIT 315 


- CHƯƠNG HAI 
LƯU TRỮ BIT 330 


CHƯƠNG BA 
XỬ LÝ BIT 340 


CHƯƠNG BỔN 
GỬI BIT 348 


CHƯƠNG NĂM 
SỬ DỤNG BIT 358 


LỜI KẾT 372 


( 


CON VOI MA-MỨT 
CUÔI CÙNG 


CHƯƠNG MỘT 

on voi ma-mút đứng trong dòng nước, nhỏi vào miệng 

đây cỏ của đầm lấy. Trong khí nước cò dịu ngọt 
chảy xuống họng, nó suy ngắm thiệt hơn về cuộc sống 
đơnđộc. Mộtmật, nó không phải chỉasẻ lượng thức ãnitöi hiếm 
được với bất kỳ con voima-mút nào khác — vì chẳng còn con vi 
ma-mút não khác nữa. Nhưng mặt khác, nó cực kỳ cô độc. Nó 
tự hỏi lâm thế nào nó lại trở thành con voi ma-mút 
cuối cùng và giống loài vĩ đại đáng tự hào này đã đi về đâu, 
Một vệt đâu loang lớn nổi đạp đệnh. Nó ngạc nhiên trước 
mâu sắc lấp lánh của vệt đâu trước khi từ tử rời đi để tìm thêm 
thức ăn 

Đường mòn cò dâm lảy mai một dân dẫn đến một 
bức tưởng sửng sững và ở cổng vào có một người tự giới thiệu 
mình tên là BilL BIlI tuyên bở rằng đây là "lĩnh vực số” của 
ông, và ở đây có đẩy những thứ hấp dẫn thú vị để cải thiện 
chất lượng cuộc sống nhưng chưa cát nào được thử nghiệm 
đảy đủ. Trong khi BiÌ| say mê nói vẻ tương lai, thì Ma-mút này 
chỉ nghĩ về quả khứ. Những ý nghĩ vẻ sự cô đơn choán đây bộ 
não nhỏ bé của nó, hhiến bất giác một giot nước mắt chảy ra 
thẩm đẳm đối giày tennis của BilL Nhận ra sự đau hhổ của 
con voi ma-rnit, BIII để nghị cả hai hợp tác. Ông cùng đôi ngữ. 
kỹ thuật số của mình thì cẩn một ai (hay cái gì đó) để xử 
lý. Con voi ma-mút này thì rõ là đang tìm đồng bạn trong 
tuyết vọng. Vã con voi ma-mút, vốn thường nghỉ ngờ những 
bức tường cao, thân trọng bước qua cửa nhà bác BI. 


TẠO BI 
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TẠO BIT 


Ấp tức, tác công nhân do trắng nhiệt tình vấy quanh 
Li: hắt dâu ghị chép từng khia cạnh của con vật to lên 
đáng kể này Đây huãm tuàn không phải sự bằu bạn mà 
con với mà-mút mong đới, Một nhòm công nhân đo đạc nó 
từ trên xuống dướt, nhằm khác tà từ đầu đến đuôi, Nhóm 
thứ bạ thì ñược phân còng đo trong lượng cực lân của nó. 
Ngay cá những thứ khá do dược, như tiếng bế vá mài, 
càng được ghì chép tỉ mũ, 
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Trong vòng vải giờ, mọi thứ về cơn voi mú-tnitL cuối 
cùng đã được quy va các con số, và BỊN ghỉ lại chúng trên 
những tấm thẻ trắng tu. BIĂ cho con mơ-múi biếi rằng tuy 
đö thực sự là những chỉ số , nhưng chúng không phải 
là loại số dành cho lĩnh vực kỳ thuật số. Để những cơn số 
này trở nên hữu dụng cho việc tim thấy tình bạn địch thực, 
trước tiến chúng cân dược biển đổi. 


LĨNH VỨC SỐ 


| øc theo rìa của một mảnh đất rộng trông bí ngô, người 


ta xếp trài dài ra tám dày thùng. Mỗi đây thung dài 
bằng một nửa của dày tiếp theo. Dây thứ nhất và là đãy đãi 
nhất có một trăm hai mươi tám thùng, đây thứ hai có sáu 
mươi bốn và tiếp theo cứ thế. Khi Bill cảm lên thẻ ghì số 237 
(chiều cao của con ma-mút tính ra centimet), nhóm công 
nhân nông trại nhanh chóng hái đúng 237 quả bí ngõ. 


Sau đấy, đi hết dãy này đến dãy nọ, từ đây dài nhất đến 
đây ngắn nhất, công nhân nông trại đặt tửng quà bí ngô vào 
từng thùng. Nếu không thể đặt cho dảy hết dãy nào, họ sẽ bỏ 
qua dãy đó. Khi tất cà các quả bí ngõ được đặt dụng cách vào 
các thùng, Bill lại hướng sự chủ y của Ma-mut đến kiểu hình 
bi ngô ở đáy các đây. 
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TẠO BIT 


B. giải thích rằng theo ngôn ngữ ở lĩnh vực số, con số 
tưởng đối đơn giản 237 giờ sẽ thanh “bí ngô, bí ngô, 
bí ngô, không-bí ngõ, bí ngõ, bí ngõ, không-bí ngõ, bí ngô”. 
“Vậy mới tiến bộ,” BilL nói thêm, về đẩy tự tín. Ma-mút 
có vẻ như hơi hiểu khái niêm này, nhưng nó lắc đầu rất manh 
khi Bill cho rằng “bí ngô” và “không-bí ngõ” đều quan trọng. 
như nhau. Đối với nó, điều đỏ giống như nói “có cỏ đâm lây” 
và “không có cỗ đâm lầy” đều khiến nó đây bụng như nhau. 


Rỏi BIl! giám sát việc treo các quả bí ngõ từ các thùng 
đâu tiên của mỗi dãy đọc theo dây phơi dài dằng dặc. 
Người ta đặc biệt chủ ý sao cho thứ tự treo bí ngô đều đúng. 
Ở mỗi điểm “không-bí ngô" cân có một khoảng trống. 
Tuy nhiên, đo việc nãy điển ra vào thứ Ba nên khoảng trống, 
được thay bằng một món đỏ giặt cẩn phơi. Khi bí ngõ, bí ngõ, 
bi ngõ, bít tất, bí ngõ, bí ngô, quân, bí ngõ được gìữ cố định 
trên dây phơi, toàn bö chúng được châm châm kéo đi mất. 
“Não, Ma-mút," BIll kêu to. “Chúng ta vẫn cản làm nhiều 
việc lầm,” 


TẠO BIT 


.= mìa-mút thấy lĩnh vực số la lẫm và khó hiểu. Tuy 
chúng ta đã quen với máy tính và nhiều thử thiết bị 
khác của lĩnh vực số, nhưng cách thức chủng vận hành 
vẫn còn khá xa la. Điểm chung ở tất cả các thiết bị số 
là chúng làm việc với các con số. Con voi ma-mt thấy 
các kích thước, hình ảnh, va âm thanh của nó đều được 
chuyển thành số vì đó là cách vân hành của kỹ thuật số 
Tương tự, tất cà các máy kỹ thuật số bát đâu một nhiệm 
vụ bảng việc biến đổi những thứ như trên thành các con 
số. Thay vì dang số thập phân dùng mười chữ số từ 0 đến 
9, các con số ở linh vực kỹ thuật số là số nhi phản, chỉ 
dùng hai chữ số là Ø và 1, phủ hợp với máy hơn. Những, 
chữ số nay được gọi là bit, nói gon của "binary digtU, 
nghĩa la chữ số nhị phân 

Ma-mút quan sát thấy chiểu cao của nó do bảng 
centimet ở số thập phản là 237, ở lĩnh vực số nó biển 
thành bồ 8 cải thùng, mốt số thung chứa mót quả bí ngô, 
những thung khác để trống. Chuỗi liên tiếp các thung 
đây và trống là một số nhì phân có tam chữ số nhị phân, 
hay bị 237 là đẩy-dây-dây-trống-đảy-đảy-trống-dây. 
Khi viết số nhị phân ta dùng hai số 1 và 0 để biểu diễn 
bít, 1 nghĩa la đây hoặc có, Ø nghĩa là trống hay không. 
như vây số thập phân 237 trở thành 11101101 


Trong hệ tháp phân, chúng ta đã quen với giả trị ứng, 
cho mỗi vị trí là mươi lần giá trị ở bên phải của nó — số 
tháp phân có thể được tao ra tử nghìn, trăm, chục, và 
một. Số thập phân 237 tạo ra bởi hai 100, ba 10, và bảy 
1. Ở hề nhị phân, giả trị ứng với mỗi vị trí là hai lần giá 
trị ở bên phải của no, do đó các dãy thùng có thể có 128, 
64, 32, 16 quả bí ngô va cứ thế tiếp tuc. Con voi ma-mút 
phát hiến ra rằng, 237 ở nhị phần là 11101101. như vây 
nghĩa là số dó có được bảng cách công mốt 128, một 64, 
một 32, mỏt 8, một 3 vã một Ì 

Ở máy kỹ thuật số, các bịt có đang vất chất như 
những quả bí ngõ. Thuở ban đâu, chúng được thể hiện 
bằng điện tích, với trang thải bắt hoặc tất. Với trường hợp 
này, sẽ là bảt-bát-bát-tảt-bát-bát-tất-bật. Các số được biểu 
diễn bởi tin hiệu điện bát-tất và tín hiệu ánh sáng bát-tắt 
đi qua di lai liên tục dọc theo các đường trong máy số với 
số lương khổng lỏ va tốc đỏ cưc lớn. Các máy số có thể 
xử lý môi lương lớn các số xếp dài vô tặn, cho phép giải 
quyết nhanh chóng nhiều nhiễm vụ phức tấp. Hơn nữa, 
các bịt rất bên vững: chúng không dễ hư hỏng khi chay 
qua chay lại trong lĩnh vực số. Với bản chất đó, bịt giúp 
cho máy số lam việc với chất lượng cao và đáng tin cây. 
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LINH VỤC SƠ 


ĐẦU NGÓN TAY NHẬP 


ác máy kỹ thuật sổ, tử may tính và điện thoại , Nhiều loại máy cho phép người dùng nhập lệ 
k máy quay phim kỹ thuật số và đầu đọc Blu- hay dữ liệu bằng cách nhấn vào các phím hoặc nút tì 
ray, đều cẩn nhập ở dang bịt ( äc phím đàn M 
Thứ nhãp vào có thể la một lệnh, khiến thiết bì thực hiện phím trên bảng nút hoäc ban phím khi ấn sẽ tạo ra n 


hữ số nhì phân, 1 va 0) bảng nút bấm n phím máy tính Ì 


việc chủng u, như văn nhóm 


ta muốn, hoäc có thể là nhãp di Tổ hợp riêng cùa các phím có thể ứng với n 


bản tài liều hoặc âm thanh, hình ảnh đã được số hóa (xem mà số, thí dụ như số PIN (xem tr. 336) của máy rút tiển 


MÁY RÚT TIỀN VÀ KHÓA ĐIỆN TỬ 
Để rút tiên ra khỏi máy chỉ cần đưa thẻ vào 


BÁNG NUT 
Nút HỦY giúp bạn xóa lượt bấm 
l 


rỏi bấm ở bảng nút số PIN và số tiễn cần rủi 


âu lại 


Ban cũng có thể bấm mã số trên mê 


nút tương tự để mở khóa điện tử Cũng giống 


như những phim số ở bàn phím máy tính vẻ 


ở trang bên, các nút hoạt đội 
chuyển mạch để tao ra một loat xung diễn 


bảt-tắt biến các bịt thanh số Ở mì 


các bịt được chuyển đến máy tính trung tâm 


của ngăn hàng để kiểm tra số PIN và số tiết 
É: 5 


ghì nợ ở tài khoản trước khi ra lệnh cho máy 
trả tiên. Ở khóa điện tử, các bit được chuyển 


đến một con chịp để kiểm tra số. Nếu số đó 


đúng, chịp sẽ tao ra tín hiệu điện mở chốt và 


cửa sẻ mở. 


ĐÀN ORGAN KEYBOARD. LÁẬP TỨC KÝ ÂM 
Bỏ nhạc điện tử được làm theo chuẩn MIDI (Musical InstrumenL CácbtMIDIcðthếdi đến 
Digtal Interlace = Chuẩn kỹ thuật số dánh cho nhạc cụ). Khi nhấn DỰ” tui erby bit 
vào nốt trên bàn phím MIDI, nó sẽ gửi đi một mã số hóa, gồm ba  mạy pm), 

byte (ba nhóm tám bit). Byte đầu tiên là lệnh, như "bất nốt này lên” BẢNG ĐIỀU KHIỂN: 
Byte thứ hai là nốt nhạc thực sự chẳng hạn nốt C (đô) trung là Bancathểthao (ác bảng 

00111100 (theo cách ghi thập phân là 60). Byte thứ ba là lực (à0, Đến đm (hanh ĐẰNG 
nhãn lên phim. Các byte đi đến bộ hòa âm trên bàn phím, k202/45 the 2 
phản mềm ở máy tính hay đến một bộ hòa âm 
riêng, và ban sẽ nghe nốt nhạc 
vang lên to hay nhỏ. 


xã =x; =—== 


¬ 


Xi 
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BAN PHIM MAY TINH 
hỉ khoảng 50 phim trên bàn phím máy tính 
tạo ra ký tự - là các chữ, số và dấu. Các ` 
phím khác sẽ khiến máy tính thực hiện yêu cầu nào 3 CHIP BẢN PHIM 
đó, và còn có thêm nhiều lưa chọn khi đồng thời gõ . . hp 


đi tín hiệu đêu đân qua các 
tổ hợp hai hay ba phím. Sư linh hoạt ấy là do khi nhấn chản nổi chạy thành hai hàng 


vào một phím, bàn phím sẻ sinh ra tín hiệu điện tạo đến các tiếp điểm của phím 4 CHỮ b HIỆN 
thành mã số giúp xác định phím đó. Mã số đó là các sở Kế boy ac 2u LÊN MÂN HÌNH 
bịt hình thành tử tín hiệu điện bật-tắt. Tín hiệu số dì 's£ n4 2222: .Í  gÀM Mã của phím được gửi qua 

: "ST SẬ 2ñ môi M2 cho phí Tốt với cặp Bluetooth không đây (hay ở 
đến bộ xử lý của máy tính theo đường, cáp USB Gem đương dẫn đó. một số bàn phím thI thứ đây 
tr. 369) hay qua kết nối khöng dây. Bộ xử lý chuyển dân) đến bộ xử lý của máy tính 
mã số hoặc tổ hợp các mã số thành ký tự hoặc lệnh Ở đây, mà được đổi ra số nhị 


phản: 01 100010 (98), mà số. 


để thực hiện. 
P % của chữ b thưởng. 


NÚM CAO SU 
ĐƯA PHÍM 
TRỞ LẠI VỊ 
TRÍ BAN ĐẦU 


DƯỚI CÁC PHÍM 
BẢO VỆ BÊN 
TRONG PHÍM 


1 NHẤN PHÍM B 
Tiếp điểm kim loại trong núm 

cao su dưới phím B chạm vào: 

hai tiếp điểm ở đầu cặp đường 

dẫn đến tử chịp bàn phím. 

2 TÍN HIỆU QUÉT 

Khi các tiếp điểm tiếp xúc nhau, tín hiệu quét CÁC TIẾP ĐIỂM Ở ĐẦU 
được truyền đi đọc theo các đường dẫn từ chip: 4 CẬP ĐƯỠNG DẪN TỪ 
bàn phím thay đổi cường độ. CHIP BẢN PHÍM. 


CHUỘT MÁY TÍNH 


hản lớn các may tính ban đều có chuốt để tiếp cật 
hản lới h ban đ, huôt để tiếp 


H 


nềm và các tếp, dị chuyển tệp trong thư mục, hay 


~—-j= 


tác trực tiếp với phản mềm. Môt con trỏ nhỏ (thườn 
mũi tên chéo) di chuyển trên màn hình máy tính 
phỏng chuyển đóng của chuôt trên mặt tấm lót chu 
¬—¬-+ : mốt bể mặt não đó. Khi con trỏ nằm ở dũng vị trí 
muốn trên man hinh, nhấp chuốt sẽ tao ra mốt lệnh, 
như mở tếp. Máy tính xách tay cũng có thể dùng với 
nhưng phần lớn chúng là có bàn chuột cảm ứng n 
dưới bàn phim va vận hành theo cùng cách với mài 


cảm ứng (xem các tr.320-] 


CỦA CON 


Á N ĐÔNG 
TRÒ CHUYÊN ĐÔNG 


THỨC sƯ CỦA. _ BIẾU TƯỢNG VÀ HOTSPOT 

CHUÔT Biểu tương là những ảnh nhỏ trên màn hì 
đại điện cho chương trình hay thao tác nà 
Các vung này rất “ho, nghĩa là chúng đã 
với động tác nhấp chuột. Biểu tượng hoạt 
được do mỗi điểm trên màn hình có một 
tọa đô: các số cho biết tọa độ ngang và dc 
= Đầu tiên, máy tỉnh cho con trỏ hai con số 
CHUYỂN ĐỘNG NGANG vị trí, và con trỏ xuất hiện ở vị trí đó. Việc 
chuyển con chuột sẽ gửi di những tin hiề: 
máy tính làm thay đổi tọa độ của con trỏ, 


CHUỘT QUANG 

Phản lớn các chuột là chuột quang 6 houu 
— chúng dùng ánh sáng để xác định ĐÈN LED 
vị trí. Anh sảng từ đèn LED (xem 


tr. 273) đi vào tấm nhựa dẫn đường 


hưởng ánh sáng lên bẻ mặt mà 

chuột đang ở trên. Một camera kỹ 
thuật số rất nhỏ thu thập ánh sáng 
tán xa dôi vẻ từ bể mặt đó rồi gửi 
các hình ảnh đến máy tính. đã 


Í 


CHIP 
“BLUETOOTH 


ừng với việc 1 trí con trỏ 
rên man hìnl ö thể dùng. 
để mở tế hoặc ‹ # lìnk — hay 
ho hi đông 


đến bất c tến tỶ 


on trỏ trên màn hình. Căn bấm mốt 


\oặc nhiều nút để làm những việc đó. 


Nhiều con chuốt còn có bánh xe đi 


uốn tài liệu Ảnh từ camera (di 


ú nhấp chuốt, và t 


1 hiệu ra của bã 
xe cuộn, tất cả đều được gửi cho bô xử 
ÿ của máy tính, thưởng l\ thông qua 


ap USB (xem tr 369) hoặc Bluetooth 


CAMERA 
Chuốt quang hoạt động được ngay 


cả trên bể mắt bảng † 


tắng vì những, 


chế gỏ ghẻ nhỏ nhất cũng sẻ được 


camera ghi lại. Ảnh của ánh sáng tán 
xa từ bể mát được gửi đến máy tính 
vải lân trong một giây, và bó xử ly của 
máy tính so sánh từng ảnh một với 
ảnh trước đó để xác định chuốt đã di 
chuyển theo hưởng nào và bao xa 
ÁNH SÁNG 
TẤN XA 
THẤU KINH 


LĨNH VỨC SỐ 
ˆ - H TA. G 

đi một chiếc điên thoai thông mình hay máy tính bảng, 

ban có thể đất bánh pizza, tìm phương hướng, chụp ảnh, 
lướt web và làm nhiều việc khác nữa, tất cả đều bằng cách cham 
ngồn tay Nằm trên màn hình hiển thị của rnây nhưng nắm dưới ⁄ 
lớp kính bảo vệ béu ngoài là mốt lưới gồm hai bộ dây mánh, „2 
trong suốt Âm vuông góc với nhau. Chũng đẫn các xung của 
bây 3 le - ? vào một vì trí trên lưới sé tác ế 
ĐIÊU KHIỂN BẰNG ĐẦU dùng điện Đặt ngón tay vào một vị trí trên tuổi Sề tác động đến 
NGÔN TAY đông điện chạy qua dây dân. Nhờ vậy, chíp điều khiển bến trong 
Mân bình cằm ứng cho pháp ngày - thiết bị th được vị trí của ngón tay và cung cấp thông an đó cho 
dhơng náững tác với nhúng gì hiền — bộ xử lý chính 
Hiện màn bình bằng cách tùy chợn 
tủt: hiển thị hiện ra lhủ chạm ĐƯƠỜNG CẢM 
ngún tay vào mền kình, Tí đó, t (XANH LỤC) 
cử thể thaø tác vời ònh hay nhạp h N ĐƯỜNG KÍCH 


văn bàn thông qua bàn phưm trên. (ĐA CAM) 
mán hình. vàng 


BỘ XỬ LÝ CHỈNH 
CỦA MÁY 


KÍCH VẢ CẢM ` 
Mãn hình cảm ứng, cùng với mãn hình LCD (máu CHIP ĐIÊU KHIỂN 
bình tỉnh thể lông) bay máu binb OLED (điốt MÂN HÌNH 

phát sáng hữu cơ) (*em các tr. 246-7) hay mân CẢM ỨNG 

hình giấy điện tử (xem các tr. 220-1) được dùng 
trong nhiều loại thiết bị. Mặt trên của mãn hinh 
có một lớn nhựa mỏng vỡi bai bỏ dây trong suốt 
gợi là dây điền kịch và dãy điện cảm. Ở mới vị trí 
giao nhau của các đây này có môi mảnh chất cách 
điện nhỏ để chúng không chạru vào nhau những, 
đủ gần nhau để dây điện cảm có thế phát hiển 
được dòng điện chay qua dây điện kích và truyền 
đến chip điểu khiển. 
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QUẾT : R KHI KHÔNG CHẠM 
Zhịp điều khiển truyền dong điện xuống lần lượt > Dồng diễn truyền xuống mỗi 
từng đường kích và cảm nhân dong điền chay qua dường hích của mán hình cảm 
lưỡng cảm ~ cử như vây, hết dưỡng này đến dưỡng Hà (Sben4ÖK Go 
thác. Ở một điện thoại thông minh điển hình có ˆ Bến HẠ Kø St đông 
chừng 10 dưỡng kích và 15 đường cảm, như vây diễn nhỏ chay dọc theo đường 
bộ điều khiển phải giám sát khoảng 150 : cảm được chịp quết vào lúc đo 
—.. điểm giao nhau. Chịp kiểm tra 
> mỗi giao điểm khoảng 100 
_ lần một giây 
-ION TRONG ĐIỆN TRƯỞNG QUANH 
NGÓN TAY ĐƯƠNG KÍCH 
¡ CHUYỂN ĐÔN 


DÓNG ĐIỆN CHAY 
TRONG ĐƯƠNG CẢM 


KHI CHÁM 
Cơ thể bạn chứa đây những hat mang 
điền gợi là lòn. Các lon này nằm trong. 
mau hay chất lòng trong các tế bảo, 
nén chúng chuyển động được. Điền 
trường quanh đường kích làm các lon 
chuyển động ~ và do đó lai tác động, 
ngược lại lên chính diện trường, Kết 
quà là dong điện chay trong đường 
cảm thay đổi ở vì trì mã ngôn lay 
cham vao màn hình 

ĐIỄN TRƯỜNG 

BI ' ĐÔNG ĐIỆN YẾU! 
¡Ô_ ẢNHHƯỞNG  HƠN CHẠY QU/ 
ĐƯỜNG CẢM 


ĐA CHAM 

Mỗi giao điểm giữa đường kích và đường, 
cảm được quét độc lắp, do vảy màn hình 
cảm ứng có thể cảm nhân được vài ngón 
tay cùng đồng thời cham vào. Điểu đó 
cho phép người dùng tương tác với màn 
hình theo nhiều cách khác nhau, kể cả 
“véo" hãy "vuốt" để phóng to thu nhỏ ảnh 
~ hay thâm chí là chơi hợp âm trên dân 
piano ảo. 


GIẢI TÌM ĐIỂM CHAM 

Khi cham ngón tay vào mản. 
hình, rất khó cham chính xác 
vào giao điểm của đường kích và 
đường cảm, do đó đâu ngón tay 
sẽ tác dụng lên nhiều giao điểm 
cùng môt lúc. Chip điều khiển 
cảm nhận được dòng điển thay 
đổi để tìm ra điểm mà người 


dùng dinh cham tới rồi chuyển — NGÓN TAY CHẠM NHIỀU ĐIỂM VỊ TRÍ CHÍNH XÁC 
thông un đó cho bộ xử lý chính — N#ônaycökihdướctohơn - Giaođiểm cảnggán vâtám — Chíp điểu khiển tìm ra chính 
giao điểm trên lưới giao điểm ở  cham thì cảng chịu tác động. xác vị trì ngưỡi dùng đang 
màn hình cảm ứng rất nhiều — mạnh hơn so vối các giao điểm _ cham trên màn hình 

khác 


của máy. 
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LĨNH VỨC SỐ 


TÍN HIỆU ĐẦU VÀO 


ó nhiều loại máy và hệ thống số không cần đến đâu 
dỀ-+- tay để nhập thông trn. Chúng được cấu tao để tao 
bàt mà không cán hỗ trợ, cản ít hoặc không cẩn phải điều 
khiển. Nhiệt kế số và cân điển tử liên tục đo nhiệt đô và 
trong lương, Nhiều máy số phản ứng lại khi có sóng âm hoặc 
tia sáng truyền đến, biến đổi chung thanh các chuỗi số nhì 
phân, từ đó thu được tiếng nói hoặc âm nhạc băng cách sö 
hóa chúng hoặc chụp ảnh kỹ thuật số. Sau khi âm thanh hay 
ánh sáng được chuyển thanh dang số, máy có thể xử lý các 
con số đó và làm được nhiều việc thú vị 

Một thiết bị rất đặc biệt giúp thực hiện nhiệm vụ này 
đó là: bỏ biến đổi tương tư-sõ. Đây la cảnh cổng dẫn từ môi 
trưởng của chúng ta — môi trưởng tương tự - sang linh vực 


BỘ CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ-SỐ (ADC) 


____1 TÍN HIỆU ĐẦU VÀO TƯƠNG TỰ 
im hiệu tương tự 5 V được cấp ch ADC. ADC sẽ chuyển nö thành số 


bit I0 (thập phân là 5). ADC gắm hai bộ phản. Tin hiệu đến bộ số —— 


sanh-ghí nhận nối với ba đường tời bộ chuyển dối sốtương tư DAC. 


4L 


3 BIT THỨ HAI 

Bộ so sánh-ghi nhân giỡ mở đường 2 đến DAC. DAC nhân số nhị 
phản 110 (thấp phản là 6) và chuyển nó thành 6 V, rỗi quay về 
bộ so sành-ghì nhân 


BỘ CHUYỀN ĐỒI 
SỐ-TƯƠNG TƯ DAC 


(XEM TR. 362) 


số. Thế giới của chúng ta la thế giới của chuyển đồng và lực, 
của nhiệt, anh sáng và âm thành Chúng lá các dai lượng 
tương tư, tức la chúng có thể biển đỏi liên tục, tăng hay giảm 
vẻ mức độ hoặc cưỡng đố 

Những biến đổi do được chuyển thanh các dãy số, hoặc 
tấp hợp các bít, trong các máy hay hệ thông số. Đầu tiên, 
thiết bị cằm nhân hay cảm biến chuyển các thay đổi vẻ mức 
nhiệt, trọng lượng, ãm thanh hoặc anh sáng thành tín hiệu 
tương tự hay tin hiệu điển biển đổi Sau đó bộ chịp chuyển 
đổi tương tư-số đo hiệu điện thế của tín hiệu điện theo các 
quãng đều đăn, rồi chuyển các số do bằng võn thành số nhị 
phân tao thành tử bịt dưới đang xung điện tắt-bát Những bít 
này sau đó được xử lý ở lĩnh vực số 


Để đơn giản, bộ chuyển đổi này chỉ tạo ra. 
ba bịt. Thực ra, các ADC tạo ra các số nhì 
phân với 8, 16 hay nhiều bịt hơn. 


tá 4 

2 BIT THỨ NHẤT 

Bộ so sanh-ghì nhân gửi tín hiệu điện theo đường 1 đến DAC, 
DAC nhân số nhị phân 100 (tháp phần là 3) và tao ra tín hiệu 
4 V Tin hiệu này quay về bộ so sánh-phì nhận để so sánh tin 


hiệu DAC với tín hiểu vào. 


4 BIT THỨ BA. 

Đo bít thứ hai là bìt-tất (0), nền bố so sánh-phì nhân đóng 
đường hai và mở đường ba. DAC nhân số nhị phân 101 
(thập phân là 5) và chuyển nó thành 5 V 
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TẠO BIT 


NHIẸT KE SO 
»* do cảm ứng nhiệt của nhiệt kế số cỏ một 3S 


' CÁC 
điện trở nhiệt (xem tr 270) tao ra tín hiệu 


GIÁ TRI 


ĐẤU DO 


điện làm tăng hoặc giảm hiệu diễn thế khi nhiết 
lộ thay đổi. Tín hiệu đi đến bố chuyển 


đổi tưởng tưự-số, bỏ này sẽ chuyển ĐIỆN THÍ 


lùng các chip như ở cân diện 
ứ, nhiệt kế hiển thì nhiệt đồ 


hành con số 


Nút C/E để hiến thị nhiệt 
hay đò F 


Các nút HI và L,O để hiển thì nhiệt độ cao 
nhất và thấp nhất vừa do. Chúng được 
lửu trữ dưới dang các blt trong bộ nhữ của 


nhiệt hẻ 


CÁC GIÁ TRI ĐÓ 
ĐIỂN THÊ 


ĐO TRỌNG LƯỢNG HIỂU ĐIÊN 


⁄ 
ý cong xuống, khiển sơi đảy điện mảnh ở bộ phản 
/: đỏ biến dang bì dàn ra hay ép vào. Điện trừ của 


hế của dòng điện 


Trong lượng của bức thư làm thanh dòn căn hơi THỂ 


đáy điền thay đổi làm cho hiệu du 


chay qua bộ phân đo cũng thay đối 


PHÁN ĐƠ ĐÔ BIẾN DANG 
Ứ HAI Ở DƯỚI THANH 
)NCAĂN 


R—. tử dùng ở cửa hàng có hai bộ 


CHIP HIẾN phân đo đô biến dang để cân hàng hóa 
THỊ ) _ / ¿ GHI Bỏ phân đo truyền đi tín hiệu điện tương 
tư lam thay đổi hiệu điện thế bằng trong, 
CHIP ĐIỂU lương, rối möt bộ chuyển đổi tương tư: 
KHIỂN NUT _ 5ố biến hiệu điện thế thành số nhị phân 


gồm các xung điện tảt-bât. Các bịt này 
NÚT OEF đi đến bố xử ly của cân, bỏ xử lý tỉnh 
{oán trong lương, trừ bớt trong lượng 
của khay (được ghi trong bộ nhớ), và có 
thể tính ra cả giá tiên. Kết quả được hiển 


NÚT ON thị trên màn hình 


MÂN HÌNH NÚT NÚT 
(XEMTR 36l) OUNCES RESET [323] 
GRAMS 


LĨNH VỰC SỐ 
SỐ HÓA ÂM THANH 


QUA KHÔNG KHÍ 
ĐẾN MICRO 


m số hóa được lưu trữ và phát lai ở các máy số như máy tính 
hoặc điện thoại thông minh và có thể tải xuống hoặc đưa lên 
Internet. Việc số hóa âm thanh bắt đâu tử tín hiệu điện âm thanh — 
đó là điền thế thay đổi rất nhanh như là bản sao của sóng âm. Điện 


thế được đo, hay lấy mẫu, mỗi giây hàng nghìn lần và mỗi lẳn lấy 


mẫu lại được các nhóm bít làm đại diện. Sử dụng những bit này, bộ 
chuyển đổi số-tương tự tái tạo sóng âm thanh thành âm thanh gốc 
SÓNG ÂM 
Các nguồn ăm cô thể rung đông 
hàng trăm hay hàng nghìn lắn 
một giây, gẩy nhiễu loạn trong 
áp suất không khí và lan tỏa ra 


HIẾU ĐIỆN THỂ 
GHI LAI KIẾ 


HÌNH SÔNG ÂM 
ngoài như gớn sông trên đo 


TƯƠNG TỰ CHUYỀN THÀNH SỐ TH VÀ 


` ĐƯỢC TRẢI RÔN 
Âm thanh làm cho màng ở micro (xem tr. 3 XZ `: Ở DUỐI 
228) dao động z tốc độ với biến đổi TÍN HIỆU TƯƠNG TỤ 

28) dao dộng cùng tốc độ với biến dổi Áp. Tị tu ảm tà một sóng phức tạp với mỗi âm cô mỗi kiểu hình riêng 
suất của sóng âm. Chuyển động của màng, HIỆU ĐIỆN THẾ Ở MỖI LẦN 
tạo ra thay đổi vẻ hiệu điền thế chính là bản LẤY MẪU ĐƯỢC BIẾU DIỄN 
sao trực tiếp, hay là bản sao tương tư của THÀNH SỐ NHỊ KHẦN 

K_y 5 (THÍ DU 11000001) 

thay đổi áp suất. Tín hiệu này đi đến bộ 
chuyển đổi tương tự-số (xem tr. 322), đo độ 
lớn của hiệu điện thế hàng nghìn lẳn trong 
một giây và mỗi lắn đo biểu diễn ra thành 
số nhị phân. Các số này được lưu trữ rỗi xử 


lý ở bộ nhớ của linh kiên số và chip xử lý 


LẤY MẪU 

Đồ thị này vẽ một phần nhỏ của tín hiệu âm thanh. 
Trục thẳng đứng về các mức do hiệu điện thế, trục 
ngàng là thời gian tính theo mili giây (phân nghìn của 
giấy). Mỗi mẫu được thể hiện bằng một chấm. 


CHẤT LƯỢNG ÂM THANH 

Nếu ta cảng lấy mẫu hiệu điện thế càng nhiễu, hiệu 
điện thế đo được cảng chính xác thì âm thanh gốc càng 
được tái hiện trung thực. Các yếu tố này càng tầng, thì 
số bịt (nhị phân l và 0) cần cảng nhiều để thể hiện âm 
thanh. Tốc độ tiêu biểu cho ấm thanh chất lượng cao là 
lấy được 44.100 mẫu trong một giây và 16 bít trong một 
mẫu. Với nhiễu dữ liệu như vậy, các tệp âm thanh chất 
lượng cao cô thể cân nhiễu thời gian hơn để gửi và nhận 
cũng như cẩn nhiều không gian hơn để lưu trữ. 


HIỆU ĐIỆN THẾ 


CHIP NHỚ LƯU TRỮ 

ÂM THANH 
TÁI HIỆN EN ĐỀ PHÁT LẠI 
Âm thanh được tái hiện khí bộ Ế Để cho tép âm thanh nhỏ lại, phản ít 
chuyển đổi số-tương tự tái tạo được \e được của âm thanh cô thể bỏ đi đế 
tín hiệu âm thanh tử dòng các bù -z giảm số bịt. Dạng nên chung là MP3 


gom ảnh sản, 


tạo ảnh trên ảm biến ở phía 


sdu của mây ảnh 


CHIP SILIC 


LƯỚI 
LỌC MÁU 


ĐIÓT QUANG 


NWNN\yNÀ 


2” 
VI THẦ KÍNH. 
j_. ÁNH 
À 


NG VÀO 
ĐIÓT QUANG 


\ 
„ 


ANH 
ZXẨM LỌC ĐỂ ĐẾN| 
 ĐIỐT QUANG 


ì ¡NNNNÑ 


SỐ HÓA ẢNH 


nh được thể hiện trên máy số như là tấp hợp các ö vuông, 


Ả 


I hiện bảng một nhóm bịt ở số nhị phân. Cảng nhiều bịt ứng 


riêng rẽ gọi lä phản t 


ảnh hay pixel. Mỗi pixel được thể 


với một pixel và cảng nhiều pixel thì chất lượng ảnh càng tốt 
Bên trong máy ảnh số (xem các trang 204 — 205) ảnh được 
thu lai nhờ ống kinh được đưa lên mốt cảm biến Cảm biển 
là mốt chịp silic có các dãy hàng triệu phản tử nhay sảng, các 
phản tử này cho dong điện chay qua khi ánh sáng chiếu đến 
Cảng nhiều ảnh sảng chiếu đến, dong điện tao ra càng lớn 
Dông điện đó được đo và cưỡng độ của nó được thể hiện bằng. 
mốt số nhị phân nhỡ bộ chuyển đổi tương tư-sõ. Những số tử 
tất cả các phần tử ảnh nảy cấu tao nên ảnh số 


CẢM BIÊN ẢNH 

Các phản tử nhay sảng trên cảm biến ảnh là các điết 
quang (xem tr 272). Dòng diện tử mỗi điốt quang 
được đo lần lượt, gá tr do được ghí lai thành số 
nhị phân. Càng nhiều bịt được dùng cho việc do ở 
mỗi pixel, dòng điện được ghì càng chính xác và ảnh 


được thể hiện cảng tốt, có cảng nhiều điết quang, 


ảnh số càng chì tiết. Các ảnh có chất lượng cao là các 
tệp rất lớn tuy nhiên việc nén có thể làm giảm bớt 
kích thước (xem tr. 307 


ĐIÖT QUANG 
Cảm biến được n 


điện, nhưng dòn 


với mạch 


điện sỉ 


điện 


hỉ chúy qua va kích hoạt điết quảng nào 


của mày ảnh và luôn được cấp 


có ảnh sảng chiếu vào điốt đô. Ánh sảng càng manh, đòng điện 
càng lớn 

ẢNH MÁC 

Các đốt quang chỉ cảm nhàn được độ sang, không cảm nhân được 


mau Mỗi 
hợp lại cho phép ‹ 


mau. đỏ, lục, lam, các màu này hết 


ảnh 


hốt quang cô tám Ì 


lạt những ði hàng triệu sắc độ. 


1 ĐỎ, LỤC VẢ LAM 
Dây lọc máu độ, lục và lam đất trên cảm biến Mỗi một đồ 


màu đỏ, hoặc 


ốt qui 
lá vớ 


làm cho mỗi đốt quang chỉ nhạy cảm chỉ với một 


trong ba mau cơ bản đỏ cảm bié 


của ba màu đô ở 


öÌ 
1Š 


2 LƯỚI ÁNH SÁNG 


3 GIẢI LƯỚI 


ng chỉ nhạy cảm hoặc là với Phần mẻm trong máy ảnh 


được đúng mầu 


ði màu lục, hoặc là vối màu cho ảnh tứ các lưới hình vuông màu đỗ, lục, lam 
nẹ một lưỡi các pixel bằng cách so sảnh ¡a mỗi ptxel với độ 
ác mức độ khác nhau sảng của các p 
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3 GƯƠNG 


THỨ NHẤT 
Gương chuyển dộng 
cũng với nguồn 
sàng, phản xạ mỗi 
dài của ảnh đến 
sương thứ hai 
=/ 


Ầ 


3 NGUỒN SÁNG 
Khi ảnh được quêt, nguồn 
rất sảng ở dưỡi cửa sổ dịch 
chuyển dọc theo ảnh và 
chiếu sảng lân lượt các dải 
ảnh hẹp. 


MÁY QUÉT 
ấy quét được dùng để dưa ảnh, hình về, bức họa 
hoặc tài liệu vào máy tính. Một lửu ở dạng số, ảnh 

cô thể dược sửa đổi vá được dùng theo nhiều cách. Ta có 
thể lưu trữ để xem sau, kể cả lưu trữ thành tải liệu để in ra, 
hay gửi đưỡi dạng số cho máy tinh khác hoặc đưa lên một 
trang web. Máy quét có thể là máy quét riêng nổi với máy 
tính, giổng máy quét hộp phẳng như hỉnh bên phải là một 
phân của rnãy đa năng, có cả chức năng in và sao. Máy 
quết chia ăn: ra thánh nhiều hàng với nhiễu pixel (phần 
từ ảnh) nhỏ, mỗi pixel có một mâu não đó. Sau đấy máy 
chuyển đổi môi pixl ra thành nhều bát, đỏ là số nhỉ phân 
đại điều cho màu đó, Thế là, ảnh trở thành một chuối đất 
những số nhị phân vẻ mau. 


1 DỨNG MÁY QUÉT 
Ảnh của Mặt trăt và bảu trửi 
được đất úp xuấng tủa số của 
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TẠO BI1 
ITCHC SỐ 8 BIT LAM SÖ 8BITLUC SỐ8BIT ĐÓ 


ni VÀNG Ở [ T 


ẢNH ÚP XUỐNG MẮT TRỜI 


CA SỐ 


8 ĐẦU RA MÁU SỐ 
Bộ chuyển dối tụ 


hiểu điện thế cho mỗi pixel thành 


ng tư số thay đất ba mức 


Dây số 24-bu thụ 
lước sẽ đến máy tính để lưu trữ hay 
xử lý cũng như đến màn hình máy 


tình để hiển thì ảnh 


4 GƯƠNG THỨ HAI 
Gương thứ hai cố định và 


phản xa mỗi 


lài ảnh nữ 


tiếp đến thấu k 


7 TÍN HIỆU MÂU TƯƠNG TỰ 
Ba dưỡng mang hiểu điện thể thay đổi tử các 
lục 'lam của CCD đến bê chuyển 


dng tứ-số (xem tr 322) 


F—PIXEI VANG TRONG MÁT TR 


MẢNG ĐỎ MẢNG LỤC 


h —PiXEL VANG TRONG MÁT TRC 
Phân của ảnh cho thấy 


ở biên của mắt trời 
vàng và trời xanh di 
đến CCD và bị vỡ ra 
thành màng L1 hàng 
mỗi hãng có I1 pixeL 


- TÍN HIỆU 
TÍN HIẾU TƯƠNG TƯ LAM 
TƯƠNG TỰ ĐỎ TÍN HIỆU 


TƯƠNG TỰ LỤC 


MĂNG I 


AM 


mỗi dải 
ñi tiếp 
D 


MÁU SỐ HÓA 


Mâu được tái tao bằng cách tròn 


6 LINH KIỆN LIÊN KẾT ĐIỆN TÍCH (CCD) 
CCD gồm ba hàng có hàng trăm đâu dò ảnh sảng nhỉ 
các lưới loc đỏ, luc, lam. Khi ảnh được đọc qua 
đầu dò tao ra tưng tự với 

hiểu điện thể thay đổi phu thuộc vào độ s 
ảnh săng chiếu lên đâu đô. Mỗi nhóm ba đâu dò đô, lu 


anh sâng đò, lục, lam có độ sảng 
khác nhau. Đỏ và lục tròn lại cho 
mâu vang như hình về. Nhiều mày quét 
dùng số tam-bit để đo độ sáng ba màu 


này Điều này cho ra 256 sắc độ màu đỏ, 
uc, lam tổ hợp lạt để tao thành 16 triều 


lam tao ra một ptxel 
` sắc thảt màu khác nhau 
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ĐIÊU KHIẾN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ 


y trò chơi điện tử là mốt máy tính mạnh. Một chiếc điểu khiển sẽ cho 

phép người chơi tương tác với hàng loạt trò chơi - từ câu đố lắt léo đến 
hành động nhịp độ cao — bằng cách chuyển lệnh nhập của người chơi tới máy 
qua cáp USB (xem tr. 369) hoặc kết nối không dây, thưởng là Bluetooth. Loại 
thông thường nhất là tay khiển, bao gồm nhiều nút bấm và ít nhất một cản 
lá. Mỗi nút bấm kiểm soát một hành động riêng biệt và hoạt động như 
công tắc. Việc bấm nút sẽ đóng mạch trên bảng mạch trong tay khiển, gửi một dòng 
bit đến máy chơi điện tử, sau đó khớp dòng bit này với chỉ lênh của phản mẻm để 
kích hoạt hành đông tương ứng. Dịch chuyển cần lái sẽ giúp người chơi điểu khiển 
hướng và góc của một hành động, 


cc 


ù MÁY TRÒ CHƠI 
ĐIỆN TỬ 


KẾT NỐI BLUE- 
TOOTH 


GỬI TÍN HIỆU 

Mỗi nút nhấn là một công 
tắc bật-Lắt gửi những xung 
điện đến bộ xử lý trên 


CẢM NHẬN HƯỚNG 
Cân lái gồm hai biến trở đặt 
vuông góc nhau, một biến 
trở để dò chuyển động trải, 
phải của cắn, một biến trử dò 
chuyển động tớt lui 


THAY ĐỔI 

DÔNG ĐIỆN 

Dịch chuyển cần là địch 
chuyển miếng kim loại vòng 
theo rãnh ở bên trong từng 
điện trả, làm thay đổi dòng 
điện chạy qua. Biến thiên 
đồng điện tao ra tín hiệu 

€ tương tứ, dược số hóa nhỡ bõ 
chuyển đổi tương tứ-số (xem 
tr 322) trước ki 
chơi điền tử 


CÂN QUAYSY 


KIM LOẠI 
TIẾP XÚC 


máy 


bảng mạch của tay khiển. 
Bộ điểu khiển gửi những, 
xung này di dưới dạng các 
bịt tới máy chơi điện từ. 
ĐỘNG CƠ 

PHẢN HÔI LỰC 


CẨN LÁI Ở TAY KHIỂ! 
Trong khi nút bấm kích hoat hành động bằng vi 
nối mạch để tạo tín hiệu, cần lái lại hoạt động the 
Cần được nối với hai biến u 
hoạt động như công tắc đèn mờ hay núm chỉn 
ãm lượng. Gat cẩn sẽ thay đổi dòng điện chay qua điệ 
trở này. Dòng điện thay đổi, tao ra các tín hiệu thay đi 
hoạt đông, để người chơi điểu khiển tốt hơn. Nhiể 
cẩn lái có tính năng phản hỏi lực (xem tr. 241) bằr 


cách hoàn toàn khác 


cách rung giật lên để người chơi cảm nhân hành độn. 


LƯU TRỮ BIT 


CHƯƠNG HAI 


âu hia của dây được nối với thang 

đẩy có bánh, sau thang là chồng cao 
các giả. Mỗi giả được đánh số riêng và 
chìa thành tâm ngăn. Tiếp đó, một công 
nhân đưa mỗi quả bí ngõ mới đến vào ngăn 
riêng, đặc biệt chủ trọng thứ tự của chung. 
Đoạn nào không-bí ngõ hoặc có đỗ giát 
phơi thì ngăn tương ứng sẽ bỏ trống. Ngay 
cả với con ma-mủit, việc này có vẻ là một 
cách phơi đỏ hơi phức tạp thái quá, nhưng, 
nó cho việc này hẳn cùng là "tiến bộ”. 


LĨNH VỨC SỐ 


TT — mm. 


<< K======x 
šyaãesm sa 


=> 


Í 


⁄1 
2⁄7 


— J\jExw quay vẻ một bến, và nó cảm thấy bị choáng 

ngợp bởi cảnh tượng áp đào. Hết giá này đến giả 
nọ, tửng hàng một chất dảy những bí ngõ và không-bí ngõ 
trải dài hút mắt nó. Lần đầu tiên trong đời, nó thực sự 
cảm thấy bé nhỏ. Một cơn rùng mình chợt lướt qua thân 
thể hôi hảm của nó. No đã bước vào lĩnh vực số và để 
người khác phân tích nhằm thỏa nguyên tìm hiếm đồng 
bạn. Nhưng giở, với đồng bí ngô trong tâm mắt, nỗ càng, 
cảm thấy bản thân trở nên tầm thường. Sứ mệnh của nó 
nay vô vọng hơn bao giở hết. 


SN 


Ñ 
N 


LƯU TRỮ BIT 


\ 7à thế là con ma-mút ngẩn người ra nhìn thông 
tin cá nhân của nö được lưu để sử dụng sau 
Những chuỗi bí ngô ứng với tám-bit đều được để vào 


các giá đánh số, cho để tìm kiếm và gửi các nơi khác 

Bìt vào ra các dang thức lưu trữ đưới dang xung 
bảt-tắt: Nhưng ở các máy hay hệ thống số, bố nhớ 
trong chúng có thể lưu trữ bit dưới những dang khác 
Bít có thể được lưu trong bộ nhớ ngắn hạn, hoặc đải 
han, thâm chi vĩnh viễn 

Các máy số lưu trữ hai loai bịt: bitchươngtrình và bit 
đữ liệu. Chương trình là táp hợp chỉ lênh có thể chỉ cho 
máy thực hiển mệnh lệnh nào đó, như là xử lý văn bản, 
chụp ảnh, chơi trò chơi diện tử. Lệnh gồm những bịt 
hình thanh mã số để thực hiện hành đông phải làm 
Dữ liêu gồm những bịt cho thông tìn mà chương trình 
yêu cầu hoặc tao ra chương trình để chay, thí dụ văn 
bản, ảnh, tích điểm, vân vân 


ƒU TRƯ BIT 


Ñ cả khì mỗi giá đều được đánh sõ, nó tự hỏi liệu 

có ai, gỗm cả BÌÏI, có thể tắm soát đây đù số bí ngô 
này — chứ đừng nói đến phần không-bí ngõ. Trong khì 
nhìn quanh cho vững tâm, Ma-mut thấy các giá đều 
trang bị thêm một thang nữa đỏ số hơn. Khi BI xướng 
lên số của một giá, thang này được đầy tới giá đó, và rồi 
toàn bộ phân tám-ngân ở đó bị rước di. Phần tám-ngăn 
này sau đỏ được nối vào mót trong hai đây để đem bí 
ngõ di mất. 
' 


CÁC KIỂU LƯU TRỮ 


CHIP NHỠ 
Bút được lưu trữ như là chuỗi điện 
tích bật tắt 


ĐĨA 


Từ trường hườn/ 


ñ hay hưởng lui 
lưu trữ bít 


MÃ VẠCH 
Khuảng trắng và thanh đen biểu 
diễn bịt bãt và bịt tắt 


ĐĨA QUANG 
Bút được lưu trữ như là có pit và 
không co pit trên mắt địa 
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BIT VÀ BYTE 


ỗi một linh kiện nhớ có mỏt dung lượng nhớ nhất dịnh, MỘT BYTE 
M lo bằng byte. Byte là một lượng rất nhỏ - chỉ là tám 

bít, nó lưu trữ dưới dang nhi phân số thắp phân từ 0 đến 
255, những số lớn hơn đöi hỏi phải có hai hoặc nhiều byte  ð1100001 (thấp phân là 97). Như 
hơn. Dung lượng của bộ nhở được đo bằng những đơn vị — vảy mốt bự lưu trữ được Ì chữ 
lớn hơn một byte. Một kilobyte (1 KB) bằng 1024 byte, một MỘT KHOBYTE 
megabyte (] MB) bằng 1048576 byte và 1 gigabyte (1 GB) 
bằng 1073741824 byte. Mỗi byte có chỗ riêng trong bộ nhổ __ ¿2 gu/ta arữchữ ương chứng 150 
và chỗ riêng đó được nhân biết nhở số địa chỉ. Möt máy số tứ hay một nửa trang tiểu thuyết 
sẽ ghi lại byte nào đăt ở đâu, và văn hãnh nhờ danh sách số 


địa chỉ để truy cập các bít trong bỏ các byte 


LƯU TRỮ 
THÁO LẮP ĐƯỢC 
Ổ lash usb (xem tr 334) có 
dung lương cỡ vài gieabyte 


ĐĨA QUANG 

Đĩa compaet (địa CD), DVD và 
Blu-ray (xem tr 200-1) lưu trữ 
dữ liệu như là các pít trên đường 
rảnh xoáy trờn ốc. Địa CD cô thể 
luêu trữ khoảng 700 MB và đĩa 
DVD chuẩn, lửu trữ đến 4.7 GB, 
còn đĩa Blu-ray chuẩn lưu trữ đến 
25GB. 


~ đủ để lưu trữ văn bàn của 
hàng trầm hay hàng ngàn 
tiếu thuyết 


ĐĨA CỨNG VẢ SSD 

Mây tính cần một lượng lưu trữ 
lớn để giữ tài liệu, ảnh, nhạc, 
video. Phân lớn máy tính cô ổ địa 
cứng hay ổ địa chất rấn (SSD) 
cô thể lưu glŒ hàng terabyte (một 
terabyte = 1024 GB), 


IIVUIIF 


LÀM CÁC BIT CO LẠI 
Lượng dữ liêu lưu giữ trong bộ nhớ có thể tăng lên 
nhiều bằng một thuật toán gọi là nén dữ liệu. Thí dụ 
đáng lý là lưu trữ toàn bô số gốc do thiết bị đầu vào 
tạo ra, máy có thể lưu trữ số thứ nhất rỏi tính và lưu 
trữ hiệu của các số tiếp theo. Hiệu của các số đó có 
thể rất nhỏ, thâm chí bằng không (thí dụ phản phụ 
căn của ảnh có cùng màu). Quá trình này làm giảm 
rất đáng kể số bit cần lưu trữ, có thể giảm tử 200 con 
1 ở video kỹ thuật số (xem tr. 207). Khi những bít bị 
nén được truy cập tử bỏ nhớ, linh kiến số sẽ giải nén 
chúng bằng cách đảo ngược lai quá trình toän học để 
dưng lại bõ gốc của các bìt 


Tâm bít làm thành một byte 
Chữ, số và các đấu được biểu diễn 
bởi mã số tâm bịt: Chữ “a” là 


Một kilobytc đúng là trên một 
nghìn byte. Lượng đỏ của bô nhỡ 


II: 
HÀ" 11111 


lIIWfi. 1IIW lÌ! HÌ\ ñN 


#1IIHI Juả {IIIifiã 1 


II] 100111148! 1))1))1 lì ÍỆ IHIHE 41 
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lim 


l Í 
TH lÌl NỆ 
D/0UfI[T"=EE TC ÀUÙk: 


PIN VẢ MẬT KHẨU 


Để an toàn cho máy số và hệ thống số như máy rút tiền 


hoặc thư điện tử, cắn có khóa PIN (Personal Identification 
Number - Số danh đinh cá nhân) hoặc mật khẩu. PIN hay 
mát khẩu được lưu dưới dang một bô bit trong bô nhở 
Máy sẽ so sánh các bịt được nhập với các bít trong bộ nhớ 
Chỉ khi hai bỏ bịt trùng hợp, ta mới sử dụng được máy 


LƯU TRỮ BIT 


BỘ NHỚ CỦA MÁY TÍNH 

= x 

lễ mạch chủ của mày tỉnh (xem tr 343) có hai loại bộ nhớ. Bộ nhớ 
truy cấp ngẫu nhiên (RAM) dùng để lưu trữ các chương trình đang 

chạy va thông tìn mà các chương trình cản dùng để làm việc. Bộ nhớ 

chỉ đọc (ROM) lưu trữ những chương trình cơ bản của máy. Cả hai bộ nhớ CHIP 

lã các dãy của hang triệu tranststor (xem tr. 341) trên một mạch tịch hợp NHỠ 

(chip) Mỗi transistor lưa trữ giá trí 1 nếu nö được bật hoäc Ö nếu nö tất 


BỘ NHỠ TRUY CẬP NGẤU NHIÊN (RAM) 
Bò nhớ để làm viếc chủ yếu của một máy số gỏm các chịp RAM 

Các chíp nay lưu trữ dữ liêu và chương trình nhưng chỉ trong 

thời gian các bịt nảy còn được cắn đến. Chúng được 

thường xuyên thay thế bởi những bộ bit mới. Các bịt có thể lữ) 
được lưu trừ bằng nhóm các tế bào nhớ nào đó có được, tử đấy 

có tên "truy cắp ngẫu nhiền” Cang nhiều RAM thì máy lam việc ĐƯỜNG. 


càng nhanh DỮ LIỆU 
k ĐỒNG 


ĐƯƠNG ĐỊA CHỈ 
12 ĐÁ ĐÔNG 


BÓN TẾ 8AO NHỞ MỘT BYTE LƯU TRỪ Ở 


ĐƯƠNG 
ĐỊA CHỈ 13 / 
RANSISTOR MỞ 


TU ĐIỆN LƯU. 
TRỮ XUNG (1) 


BÉN TRONG CHIP RAM 
Mỗi transistor ở chịp RAM được bật, — dong điện được cấp hay không được 


21 KHÔNG 
XUNG LỰC 
LRỮ (0) 


nếu nó đỏng thởi nhận được dòng cấp dọc theo đưỡng dữ liệu. Khi 

điện từ hai đường dây diện: đường, transistor mở bắt, nỏ sẽ lưu trữ một 

địa chỉ và đường dữ héu Môi đường — điện tích nhỏ ở tu điện. Để truy cập 
LL ĐƯỜNG địa chỉ nối với một nhóm transistor, — bịt, tụ điển "bát" phóng điện, gửi 


DỮ LIÊU tất cả đêu cùng địa chỉ. Đường, 


xung điện ngược lại theo đưởng dữ 
địa chỉ được nối lân lượt, sau đó, 


liệu 


BỘ NHỠ CHỈ ĐỌC ROM 
Những bịt lưu giữ ở chịp ROM ĐƯỜNG NỐI 
tồn tai lầu dài và không thể BỊ CẮT 
thay đổi. ROM trong mãy tính 

hay ở những máy số khác chứa 
những trình khỏi đông, bật chay 
khi bát máy tính. Chiịp ROM gồm 
mang lưới các tế bảo nhở là những, 
transistor được nối với những. 
đường địa chỉ và đường dữ liều 
như ở chip RAM. Một vài chỗ nối 
của đường địa chỉ bị cất khi chế tạo. 
chip. Để truy cáp bit, điện sẽ đến 
tất cả các tế bào. Điện chỉ chạy quá 
những transistor được nối ở địa chỉ 
được bất để cho xung bát vào bịt đã 
được lưu trữ ở ROM. Các chỗ nối 
bị cắt sẽ tắt những transistor khác ở 
địa chỉ đó và cho xung tắt 


ĐƯỜNG 
ĐỊA CHỈ 0 
BỊ KHÓA. 


ĐƯỜNG NỔI 
B! CẮT 


ĐƯỜNG DỮ  È 
LIÊU ĐÔNG LIÊU TẤT 


333] 


LINH VỨC SỐ 


BỘ NHỚ FLASH 


Bị nhớ flash được dùng trong thanh nhở USB, thẻ nhớ 


ở máy ảnh số, điện thoại thông mình vả trong những CỒNG NỔI TRỞ 


TÍN HIỆU THANH TÍCH Ð 

ổ nhỏ dung lượng lớn. Nó được goi la ổ nhớ "chất rản” vì ĐA) VÀ CƯ GIỮ NGU 

ở đây không có bộ phản chuyển đông mà chỉ có mạch tích BiE: KHIẾ: NHA DI 
hợp hay chip. Chịp nhớ flash tương tư như chịp được dùng, 
cho RAM (trang 333). Chịp RAM thưởng tư xóa — nghĩa 

là những thứ nó lưu trữ chỉ giữ lại khi chịp được cung TRANSISTOR ĐỨC 

+. ' 3 BÁT KHI CÓ TÍN lì 

cấp điện. Tắt máy tính (hay một máy náo khác) những gì Ở CỔNG ĐIÊU KE 


chứa trong RAM sẽ mát dì. Chíp nhớ flash không tự xóa 
TRANSISTOR CỔNG NỔI 
Bên trong một chíp nhớ flash, transistor đồng hay n¿ 
biểu diễn ở đang nhị phân 1 và ð giống như ở chíp 
RAM. Tuy nhiên, không giống như ở chịp RAM, bịt › 
được lưu trữ ngay cả khi tắt may nhở có cổng nổi. K 
tín hiệu đóng transistor, cổng nối trở thanh tích điện, 
Điện tích cứ lưu lại ở cổng nổi cho đến khi có tín hit 
mới làm thay đối 


Nó giữ lai các bít ngay cả khi tắt điển Nó được dung như 
phương tiên lưu trừ dự phòng, lưu trừ chương trình và 
dữ liệu hiện tại chưa dùng 


CHIP FLASH 
Chịp flash nhỏ và không có bộ phân 


chuyển đông nên chúng để mang theo và Ö UShFLASH 
chắc chắn, thưởng được dùng ở máy tính CHIP NHỠ Chịp flash và 
bảng và điện thoại thông mình Phản lớn FLASH phản quan trụ 


trực tiếp vào cổn; 


vị mạch điều khiển là những th 
nhất trong ở LUSB, cõ thể cắt 
SB (xem tr 369), Ổ có di 
lượng lớn cô đến một số chịp nằm ở cả hai ph 


máy ảnh số có thẻ nhớ SD (Secure Digital) 
thảo được, ở đây có chịp flash để lưu của bo mạch 
trữ ảnh. Chip flash còn được dùng 


trong lình kiện nhớ có tên là ổ USB VI MẠCH 


flash va ổ chất rắn cắm vào máy ĐIỂU KHIỂN 
tỉnh. Trong những linh kiện nhớ 
đó, vi mạch điều khiển liên lạc 
với bộ xử lý của hình kiện chủ 
và điều khiển dòng bít chay 
đến và chay đi tử các chip 


flash 


VI MACH < 
ĐIỂU KHIỂN CÔNG NỔI VỚI 


MÁY TĨNH 


ÔỔ CHÁT RẢN 
Ố chất rắn (SSID) được dung như là ổ thay thế 


CHIP NHỠ 
FLASH 


ổ cứng để lu trữ ở máy tính. Chủng có nhiều 
chịp nhờ (lash ở trên một bo mạch đơn và cô 
thể lưu trữ hàng trăm tỷ hay hàng trăm nghìn 
tỷ bit 


VI MACH 
ĐIÊU KHIỂN 


E— 
CHIP NHỚ 
FLASH 
THẺ SỐ BẢO MẬT 
(SECURE ĐIGITAL - SĐ) 
T 3 là mọt lình kiện nhữ nhỏ c p fÌasÈ lên trong 
¡ trữ ảnh ở máy ảnh số về cũng là bà nhấ im 
ai thông mình và may tính bằng NHIN 
TRƯC 


LƯU TRỬ BIT 


LƯU TRỮ ĐĨA CỨNG 


ất cả các may số đêu cán lưu trữ dự trừ để lưu lại 
| các bịt đại diện cho phản mềm và các chữ, các số 


ám thanh và hình ảnh có thể gọi ra để đưa vào RAM 


(xem tr 333) để thao tác hoặc dẫn đến dầu ra. Phản Đ.| LÊ PHỦ 

lớn laptop va những máy tính khác dùng ổ đĩa cứng, 

gồm những đĩa quay nhanh với những bịt lưu trữ kiểu LƯU TRỪ MỘT BIT 

tử, Ổ đĩa cứng cũng la thưởng thấy ở máy ghì hình kỹ Đâu đọc-ghi có mốt cuộn dãy quấn 


h truyền quanh lõi sắt. Bít được chuyển đổi 
thanh một cặp xung. Các xung di qua 
cuön đây lâm từ hóa bể mát đĩa. Mỗi 
xung được lưu trữ như một dài từ. 


thuật số (DVR), có thể ghi các chương t 


hình và cũng tử ổ đĩa cứng phát lai 


ĐÁI 
ĐỌC -GHI 


BIT THƯ NHẬT (1) BIT THỨ HAI (0) 
=—— 


KÍCH _ | LƯU TRỮ HAI BIT 

Khi bit được lưu trữ dải thứ nhất luôn 
luôn ngược với phương từ hóa của đải 
trước để chỉ là có bit mới. Dải thứ hai 
ĐĨA VÀ ĐẤU có cùng chiều nếu bit là Ø, hay ngược 
Ổ đìa cứng gồm mót số địa phẳng chiều nếu bít là 1. 
phú một lớp mỏng vật liêu từ: Những 
ghí, mÒit cuộn ở trên địa, m 


Đâu đọc-ghi nài 


quay quá lai để dến bất 


-.——¬ _ 


ĐĨA QUAY VỚI 
TÓC ĐÓ CAO 


SECTOR 


LƯU TRỮ BA BÍT 

Ba bịt — 101 — được lưu trữ trên 6 dải 
Các dải tạo ra đường rảnh tròn trên bẻ 
mặt đĩa. Có mốt số bít được lưu trữ 


CANG GẦN 


M 3 

NĂNG: ẢNG tạo nên thư mục cho biết tến và vì trí 
3 ủi 

GẮN NHAL —— 


BIT THỨ TƯ (1) 


- mở SEC TU VÀ ĐƯỜNG RẢNH 


cứng thủng thấy c thể kh trữ yigabyte (GB) ~ tỷ byte hay teraby 
TB) — nghìn tỳ byte ~ dữ liệu, một byte là đơn vì gồm 8 bịt Các bìt 


được sắp xếp doc theo các đường tành tròn chữ không ph 


đường rãnh được chí 
byte — như vây là mỗi byie được lưu trữ trên địa cô th 
đường rành và sector của nô. Mỗi sector được bắt đâu với một ch 


gồm những thôn 


hành các sector. mỗi szctor 


LƯỞ TRỮ BỔN BITˆ 

Bốn bit — 1011 — được lưu trữ. Đề 

truy cấp các bit, đĩa quay để khi qua 

r trên một dường đầu từ, tín hiệu điền cảm ứng ở 

coủn 2/255 Ea BE Hô ế ⁄ 


não được 


byte gọi là "đâu", 


dài hơn là 


LINH VỤC SƠ 


NHẬN DẠNG VÀ THEO DÕI 


hững thông tin để nhân dang người có thể giúp 

họ vào được khu vực giới han hay dễ dáng 
thanh toán tiền. Thí dụ, nhiều khách san đưa cho khách 
thẻ nhưa với chuỗi các bịt lưu trừ trên các vạch tử 
Các bịt được ghì theo cách thay đổi phương tử như ổ 
đĩa cứng (xem tr. 335) có tác dụng như mật khẩu cho 
khách vảo phòng. Các vạch từ trên thẻ tín dung hay 
thẻ ngân hàng lưu trữ tên khách hàng, số tài khoản và 
PIN mà máy đọc thẻ hay máy đổi tiên dùng để kiểm tra 
nhân dang của khách hàng. Cùng những chỉ tiết như vậy 
có thể đọc 
không dây dung kỳ thuật gọi là nhân dang tản số Radio 


được lưu trừ ở chíp nhớ flash trên thẻ củr 


(RFID). RFID có nhiều ứng dụng khác, kể cả theo dõi 


MAY ĐỌC THỂ: 


DẢI TỪ 


MÁY ĐỌC THẺ 

Khi cắm thẻ tử vào máy đọc thẻ, có những đồng 
điện nhỏ sinh ra trong cuộn dây điện ở bên trong 
máy doc thẻ. Máy tính phãn tích những dòng điện 
nhỏ đó thánh những bịt để tái tạo thông tin 


hàng hóa để trong kho, ở cửa hàng và cả khi giao hàng 


CHIP VÀ MÃ PIN 

Ở thẻ ngân hàng hay thẻ tín dụng, những chỉ tiết được lưu trữ 'ợE 
trong các đải tử cũng có ở chịp nhớ flash (xem tr. 334) ở thẻ Sẻ 
Máy POS ở các cửa hàng hay máy đổi tiền đọc các thông tin | : 


TƯ TRUƠN 


€ 
NAM \ CHUYỀN Ð 


thông qua các tiếp xúc kim loại trên chip và khách hàng cản \ 


— 7 kE°  —1 
trang đối diện). Để làm như vây, người ta quấn những dây điện  DÁI TU 

Cực bắc và cực nam của một miễn tử rất nhỏ chuyển đổi ở các khoản 
cách đêu đàn dọc theo thẻ, mỗi lân chuyến đổi được ghỉ là Ø, nếu 


nhập PIN được lưu trữ trong bộ nhớ. Phản lớn các thẻ cũng cỏ 


thể dùng để thanh toán không tiếp xúc ứng dụng REID (xem 


nhỏ quanh chip để tạo thành ăngten bắt sóng radio truyền di 
bởi máy đọc thẻ radio chỉ cản giữ thẻ ở gản máy đọc. Vì không, 
yêu cảu PIN, việc thanh toán không tiếp xúc chỉ áp dụng với 
những khoản tiên không lớn lắm 


c Khỏe v tế, 
X tần ly 


JẠO 
MÃ VẠc 


78 


HAI PHẬN 
- 


H VỤC S 


LIN 
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LĨNH VỰC SỐ 


iIÍ giải thích cho Ma-miit rằng, trong khi các quả bí ngõ 
Bà qua cải máy khổng lô đó, chúng đã kích hoạt một 
loạt các cổng gắn lò xo. Việc mở và đóng các cửa này quyết 
định biểu hình chính xác cho những quả bí ngô rơi lên đây 
chuyên. Khi cà hai đến một đôi cổng nguyên mẫu ở khu 


vực thử nghiệm, Bill cảm thấy như người bạn đồng hành 


quả khổ của mình cuối cùng cũng bắt đầu đánh giả cao sự 
khéo léo và độ tình vì vẻ mặt hỳ thuật của cỗ máy hỳ cục 
đó. Nhưng rồi BI hiểu ra rằng, thực ra, vẻ mặt hình học, 
chúng trông giống cải vòi voi và gơi lại sự thân quen. Và như 
vậy, lần đầu tiên sau khoảng thời gian rất dài, Ma-mút đã 
cảm thấy bớt đơn độc đôi chút 


_ XỬ LÝ CÁC BIT 


on voi ma-mut giở mới để ÿ đến các bit thể hiện 

4 chi tiết cá nhân đến từ các đưởng rãnh lưu trữ 
và đã được xử ly. Cac chuỗi bí ngô rơi vào cái máy xử lý 
to lớn và phức tạp, ở đây chúng đi đến các cửa sẽ mở cho 
chúng đi qua hoặc đóng để ngàn chúng lai, cứ thế nhiều 
chuỗi bí ngô mới xuất hiện và tiếp tục đi vào lĩnh vực số 
Các cổng vận hành nhờ các tổ hợp bí ngô khác đến từ các 
đường rãnh khác 


[30] 


Mọi thiết bị số, hệ thống số đều có bộ xử lý hay C?U 
(central processing mi), đây là một ví mạch có đến hàng 
trãm triệu cổng điện tử siêu nhỏ gọi là các cổng lozic. 

Các bịt ở đang xung điển bật-tắt đi từ bố nhớ và bà nhớ 
[lash đến cổng, cổng cho các bịt qua hoặc chăn lại sao cho 
các nhóm bịt mới hiện ra. Các bịt mới này là kết quả cho 
nhiềm vu mà chương trình của máy đặt ra, và chủng chay 
ngược trở lại vào bộ nhớ hay đi tới phản tiếp theo của máy, 


XỬ LÝ CÁC BIT 


CÁC CỔNG LOGIC 


ö xử ly trong máy số hay hẽ thông số là mốt dang bó 
H¬ điền tử cực nhỏ đặt trong một vì mạch cức manh 
Nó nhân hai nhóm bịt từ bô nhớ của máy: các bịt chương, 
trình điều khiển bỏ xử lý thực hiền một nhiệm vụ, và các 
bit dữ liêu được xử lý để cho ra kết quả. Mỗi bước gồm các 


343). Chúng được kết nối với nhau tao thanh hang trăm 
triệu cổng logic, và các transistor nhanh chong, bắt hoặc tất 
để cho qua hoặc chán các bịt để thực hiện phép tính nhị 
phân. Các bit gồm các xung điện bát-tát với điện thế cao 
(bật hay nhì phân 1) hoặc không hay điện thế thấp (tắt hay 


phép tính đơn giản được thực hiện diễn tử ở tốc đô rất cao. 
Bên trong chịp xử ly la hàng tỷ transistor nhỏ xiu (xem tr 


TRANSISTOR NPN BÁT F⁄ CAO THÊ (NHI PHẢN 1) 
: ĐÔNG VÀO CÔNG 
ĐIỆN VÀO ——>DONG ĐỊEN RA. 


nhì phân 0} 


CAO THỂ (NHI PHÂN 1 
VÀO CỔNG 


~————©t0NGBIÊN 
VÀO 


TRANSISTOR PNP TÁT ⁄ ^ 


KHÔNG CÔ DONG, 
[ĐIỆN RA 


— 


NGUỘN 
CỔNG BẬT 
(ĐIÊN TRỞ THẤP) 


TRANSISTOR NPN TẮT 


CỔNG TẮÁT 
(ĐIÊN TRÖỞ CAO) 


MÁNG NGUỒN 

ĐIỆN THẺ THÁP. 
HOẶC KHÔNG (NHI 
PHẦN 6) VÀO CỒNG 


ĐIỆN THẾ THẤP HAY 
KHÔNG (NHI PHẢN 
0) VÀO CỔNG 


TRANSISTOR PNP BÁT 


ĐÔNG DÔNG ĐIỆN RA 


® ĐIỆN VÀO 


ỐNG TẮT 
ĐIỆN TRỜ CAO) 


CỔNG BẬT 
(ĐIỆN TRỞ 


KHÔNG CÓ 
DÔNG ĐIÊN RA 


THẮP) 
Một dòng điện được cấp cho nguồn và bít điều khiển (xung bật hoặc, 
tấu di đến cổng, Xung bát có thể khiến điện trở của cổng giảm làm , 


transistor bắt và cho dòng điện chay qua. Con xung tắt khiến điện trở 
của cổng tăng và transistor tắt, chân dong điển lai 


€ TRANSISTOR XỬ LÝ 

nsistor như chiếc bánh kep sandwich của hai loại chất bản dẫn, 
1p, với những tính chất diễn dối nghịch nhau. Tranststor gồm ba 
in. nguồn, cổng, và máng, sắp xếp theo kiểu n-p-n hoäc p-n-p. 


CỔNG NOT 
Việc tính toán được thực hiện khi máy kỹ 


BIT THỨ NHẤT 


CHUYỂN 1T z 
HÃNH0 (ĐIỆN THÊ CAO) VÀO 


NHIÚE xưng * ĐIÊN THẾ ĐIỆN THỂ 
thuật Số so sánh hai con số, như khi ta dùng, THẤP VÀO CAO VÀO 
chuột nhấp vào một biểu tương (xem tr .— 


318). Bộ xử lý trử số này cho số kia: nếu kết 
quả là không, hai số bảng nhau. Cách tỉnh 
toán số học đó gaup máy đưa ra quyết dịnh 
Cổng NOT là cổng đơn giản nhất trong số 
nhiều loai cổng logic thưc hiện tính toán bên 
trong bô xứ lý, Nó chuyển bit-bất (nhị phân 


. TRANSISTOR PNP TẮT 
ĐỊT THỨ NHẤT, „ pIT THỨ HAI 


1) thành bị-tất (nhị phân Ö) và ngược lai, nó: CHUYỂN 0 THÁNH 1 (ĐIEN THẺ 2Ƒˆ(ĐIÊN THẾ 

còn có môi transistor NPN được cấp điên thế pIEN TrIE THẬP) RA THẤP) VÀO ĐIÊN THẾ 
thấp và rnộy transistor PNP được cấp điện thế THẤP VAO CAO VÀO 

cao. Đây lã phiên bản điện tử của cổng NOT — —_—— 


cơ học mà son voi ma-mút đã đối điện Các 
cổng logic chác có nhiều nhóm transistor 
phức tap hơn, dùng hai hay nhiễu bịt hơn, 
nhưng hoa đông theo cách tương tư để cho 
điện thế ca› hoặc thấp đi qua 


BIT THỨ 
HAI 
(ĐIỆN THẾ 
CAO) RA 


TRANSISTOR PNP BÁT 


LINH VUC 


SỐ 


\ 7¡ mạch hay mạch tích hợp là một phiển siìc mỏng 


có diện tích nhỏ hơn Ì cenumet vuông Loại 


vị mạch đặc biệt, gọi là bộ vì xử lý trung tâm hối 
xử ly trung tâm (xem tr. 34) của máy tính vả các thiết bị 
số khac. Nó gồm hàng tỷ linh kiện điên tử liên kết với nhau 
tạo thành có bỏ phản quan trọng của bố vì xử lý trung tâm 
như cổng logic (xem tr 341) vã các õ nhớ (xem tr. 333 
Các linh kiên của chịp cùng kết nối của chúng được 
tạo ra củng lúc, tạo thành các lớp vât liêu có các hình dang 
phức tap cực nhỏ. Các lớp kiểu hình được tao thành cùng, 
các "mặt nạ" co được bảng cách thu nhỏ hình ảnh mẫu lớn 
Hai trang này sẽ mình hoa cách chế tạo một transistor đơn 


trong vì mạch 


TẠO RA TRANSISTOR 


1 TẠO LỚP MẶT NẠ THỨ NHẤT 

Trước tiên lớp nên si dược phủ silc điöxit không 
dân điện, rồi phủ tiếp chất cản quang. Tia tử m 
chiếu qua mất na có kiểu hìn 


Chất dụng môi làm 
ngoại chiếu đến của lửp 
silc diôxit. Lá 
chất đề giảm bớt độ 


mềm hóa rắn được hà 


ĐÈN TỪ NGOAI 


làm chất cản 


cứng lại. Chỗ khong bì tia tử ngoại chiếu vào thì chất 


cản quang 


( 
ÁI Ì\ SILIC LOẠI P 
CHẮN TIA 


TỬ NGOẠI 


4 TẨM THỰC LẦN HAI 

Phân chất cản quang không bị tỉa tử ngoại chiếu 
bị hòa tan, sau đỏ quả trình tẩm thực lấy hết silc 
đa tính thể và slic điöxit nằm dưỡi. Quả trình này 


DUNG MÓI 
5 PHA TẠP 


Phản chất cản qu 


hiện ra thành silic loại n 
làm hiện lên hai dải silic loai p 


CHẤT CẢN 
QUANG 
HÓA RẤN 


VI MẠCH 


2 TẨM THỰC LẦN THỨ NHẤT 

an hết phản không được tia tử 
án quang, làm 
đặc tẩm th 

y Sau đó p 
lan để lại vết lỗi 


CHÁT CAN 
QUANG HÓA 


hóa rắn được lấy di. Các lớp 
giờ được pha tap, làm cho các dài silc loại p vừa 


CẮT CHIP 

Vi mạch thường được lam tử stlic loại p (xem tr 271). Thanh 
silc hình trụ được chế tao rồi cất thành từng phiến dày 
kt 


pháp được sử dung rông rải ở dưới đây, để tao ra hàng trăm 


sảng 025 milimet. Mỗi phiến được xử ly theo phương 


ch. Các phiến sau đó được kiểm tra và cắt nhỏ thành từng, 


chip. Chủng đếu được kiểm tra kỹ dưới kinh hiển vi trước khi 


đưa ra đóng gói 


3 TẠO LỚP MẶT NA THỨ HAI 

Các lớp silic đa tỉnh thể dân đièn và chất cản 
quang được phủ lẳn hai. Rỏi lớp mất nạ thử hai 
được tạo vã hòa rẳn một phản chất cần quang, 


tức xử lý hóa 


ñ củn quang 


luc điöxít 


TÁM THỤC 


SILIC ĐA TINH TH 


CẢN QUANG MÊM HÒA TAN = 
6 TẠO LỚP MẮT NẠ THỨ BA 
VÀ TẨM THỰC 

Các lớp silic điöxtt và chất cản quang được thêm 
vúo. Quả trình tao màt nạ và tắm thức táo ra 
những lỗ xuyên qua silic pha tạp và đải sillc đa 
tỉnh thể ở giữa 


DÀẢI SILIC ĐA 
TINH THÍ 


XỬ LÝ CÁC BIT 


CHỊP ĐÁ ĐUỐC 
KIÊM TRA VÀ ĐÔNG GÓI 


NHƯA 
ĐỒNG GÓI 


~> 
GÓI CH/ 
Vi mạch hoàn thiên có các tiếp điểm kim loại nối 


IEN SILIC PHIÊN CO CÁC 
CHIP 

với các dây chân kim loại trên miếng nhưa đất 

chip. Các chân kim loại này được cắm vào bảng 

mạch để kết nối với các phản khác của máy tính 


hay thiết bị điện tử dùng chịp. 
ĐỒNG 
7 HOAN THIỆN TRANSISTOR 


Chất cần quang được hòa tan hết, và ở bước 


điền tích dương ở cổng hút electru 


cỡ thêm ba dải 


dài này nối điên qua các lỗ và hoàn thiên trana 
tên là MOSFET (metal ‹ 


stor hiệu ứng trường bản dẫn 


transistor 


le(L IransisIor 
x4). “Hiểu ng trường” nghĩa là 


xi p, cho phép dòng điện chạy tứ 


nguồn đến máng, nhờ đó tranststor đước bất. Điện tích thấp h 


lắng không ở 


cổng sẽ chân các electron và tắt tranststor N¿ p to như hình vẻ 


dưới đây thì chịp đô sẽ còn tô hơn cả hành t 


LĨNH VỤC SỐ 


BO MẠCH CHỦ 


ên trong mỗi máy kỳ thuật số, vị mạch, lình kiến điện tử 


khác được nối với bảng mach gọi là bo mạch chủ (matn- 
board hay motherboard), và kết nối với nhau bằng đường dẫn 
điện gọi là bus. Hai thành phản quan trong nhất là bỏ xử ly, hay 
CPU, và bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, hay RAM. Bộ xử ly nhân bịt 
ở dang xung diện, tử thiết bị đẫu vào nối với máy, như bàn phím 
và thực hiện hàng triệu phép tính mỗi giấy Kết quả các phép 
tính co thể được lưu trữ trên đĩa cứng rồi gửi đến thiết bị đâu 
ra, như man hình, hoặc gửi qua mang đến các thiết bị số khác 


HIẾN THỊ 


BUS ĐỊA CHÍ 
§ Man hình nổi với 


Các nhóm bịt đưa con số chỉ địa chỉ từ RAM dị theo 


BỘ XỬ LY 


Bò xử lý trung tâm đường đẳn và kích hoạt các vị trí trong các khối nhủ bo mạch chủ nhận và 
(CPU) tiến hanh để b xử ly lưu trữ hoặc truy cấp bít hiển thị tin hiệu ra tử 
hàng tỷ lành dưn giản bỏ xử lỷ 


trong một giây, gứt và 
nhân hàng tỷ bú đến 
và đi từ RAM, thức 
hiện hàng tỷ phép 


tình đơn giản 


LƯU TRỪ 
Ổ cứng hay ổ (ứng 
thể rắn nối với bo 
mạch chủ (xem tr 
339) 


CARD MẠNG 
Chịp cô tên là 
can mang nãy 
giúp thiết bị kết 
nổi với các thiết 
bị số khác thông 
qua Internet (xem 
các tr 350-1) hay 
mang LÀN (xem 
tr 349) 


CÁP MANG 
TRUYÊN ĐI 
CÁC BIT 


BUS DỮ LIỆU BUS ĐIỀU KHIỂN 

Các bịt hình thanh nên các tín hiệu 
điều khiển dị theo dường dẫn nắm 
giữa bộ xử ly vã các khối khác 


Bỏ xử lý tìm đến các bít dữ liệu 
chương trình, gửt đt các bít kết quả 
theo dưỡng dẫn này 


BẠN PHIM 
Đây là khối đâu vao, tao ra các Bút 


BIT VÀ BUS 
Bus vả bỏ xử lý điều khiển các 

bịt theo các nhóm 8, l6, 32, 6‡ 

vv... —thiết bt cảng nhanh thì điểu 
khiển được nhom c 


đữ liệu mà bộ xử lý cân (xem tr 
317) 
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XỬ LÝ CÁC BIT 


+ ..=. PHẨNMÊM z œ đề 


Œ- thiết bị số sẽ gắn như võ dung, như nhúm cát lẫn 
dấu, nếu không co phản mềm. Đây là tến gọi chúng 
cho các chương trình hướng dẫn thiết bị cách thực hiện 
nhiệm vụ. Chúng được goi là "phân mềm” để tương phản 
với "phản cứng”. la chính bản thân thiết bị Được các nhà 
lập trình viết trên máy tính, phản mềm gồm các mã lệnh 
phức tap dưới dang các bịt Các chương trình có thể nằm 
trong các vì mạch cải đặt trực tiếp trong bo mạch chủ của 


máy, được tải từ Internet, hay với trưởng hợp các trò chơi 
điển tử, thì được lưu trữ trên đĩa Blu-ray. Phản mẻm có thể 
được cài đất sẵn bén trong và tao ra một nhiềm vụ cho thiết 
bị, thí dụ làm cho máy ảnh số chụp ảnh được Máy tính có 
thể được cải đặt nhiều phần mềm khác nhau để thực hiển 


2 . NUT PHUN NƯỚC 
Bảng hay thể hiện điểm số trong lương 


Nhấn vào đây để với ma-mút phun nước 


rất nhiều loại nhiệm vụ, kể cả soan thảo văn bản và dân 
trang, chỉnh sửa ảnh va video, chơi trò chơi điện tử, sản 
xuất âm nhạc, lướt Web, theo đöi bảo, hay theo dõi thời tiết 
trên bảu trời đêm 


HỆ ĐIÊU HẢNH 

Mỗi thiết bị số cần có hệ điều hành, đầy là chương trình 
điều khiển các bước cơ bản để máy làm viếc và cho phép 
ban sử dụng may. Trong máy tỉnh, chính là các chương 
trình như Windows, IOSOS X hay Android làm cho máy 
tính đáp ứng với chuối Hé điều hành được lưu trữ ở đĩa 
cứng để có thể năng cấp hay cải tiến khi cần 


-_NUT GÓC 

Nhập vào đây để thay đổi góc của 
vời với ma-mit. Gốc cũng cáo cảng 
làm cho voi ma-mit phun nước 
dược xa hưn = nhưng không phải 


lúc nào cũng vày 


NỨT LỰC PHUN 

Cang nhiều lực, nước phun càng 
xa. Nhưng qua nhiều lực cô thể 
làm nước phun trượt hẳn khỏi 
ruộng bị! 


NỨT NƯỚC 

Nhấp vào đây làm thay đổi lượng 
ni(Ä( mí vớt ma: mút hút lên và 
phun ra. Qua Ít nước sẽ làm các 
quả bí ngõ bị khổ nẻ, quả nhiều 
nước sẽ làm ngập bí ngủ. 


yNÚT ĐẾM NGƯỢC 

Í Nút này điều khiển lượng thời gian 
cho mỗi phản việc được tiến hành 
Mây tỉnh đếm ngược khi bạn ra 
lệnh, và ngừng đếm khi thời gian 
giảm đến không, 


"NUT THỜI TIẾT 
Nhấp vào đây để điều khiển lượng 
nắng. Quả nhiều nắng sẻ làm khô 
đất, quả ít nẵng bí sẽ không phát 
triển nhanh. 


RUỘNG BI NGÔ 
Mục dích của trò chơi này là trồng được quả bí 


quả bí ngô to nhất. Ở trên là diểm số 


xử ly của máy tính lưu trữ trong bộ 
dang chơi, ð dưới là điểm cao nhất kien i4 Ưng 


nhớ tất cả các yêu tổ đà chọn. Dung các 
phép toàn trong chương trình, bộ xử lý 
tình toàn đường đi của nước và sử phát 
triển của bí ngõ. Sau đô nỏ hiển thì các 
bức ảnh để bạn thảy con vơi ma-mut 
phun nước và bí ngõ phát triển, rỗi cấp 
nhất kết quả. 


ngô te nhất trong thời gian cho phép. Bạn cho. 
voi ma-mút phun nước vào bí ngô. Có nhiều 
yếu tố phải xem xét. Hướng và góc của vòi và 
lực phun. để nước phun trúng quả bí cần phun 
Lượng nước và thởi tiết cũng ảnh hưởng đến sự 
phát triển 


HƯỚNG CỦA VÒE 
Nhấp váo can ma-mút để nõ 
điểu chỉnh hưởng vôi 
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LINH VỨỤC SƠ 


————— — s 


L CHƯƠNG BỔN Sau đỏ anh hay cô đâu bếp đó phải đốt lò và chuẩn bì 


M. và Bill đi theo băng chuyển đến một khoảng 
rộng có tám lò nướng và tám đâu bếp. 

| “Chào, BilL” “Chào, BilIL” “Chào, Bi” “Chao, Bi." 
| “Chào, BIIL.” “Chào, Bill” “Chào, BilIL” "Chào, BìlL” 
Khi quả bĩ ngô đừng lai trước mỗi bếp lò, đâu bếp phụ trách 
ở đỏ phải nạo và xúc bí ngô vào trong vỏ bánh có sẵn ở đó. 


nưởng bánh. Khi không-bí ngô đến trước một lồ, người đầu 
bếp lò đó cũng tuyệt đối không làm gì cả. Do khỏi chỉ có ở 
những lò được đốt, nên luểu hình khói và không-khỏi hiện ra 
hoàn toàn tương ứng với kiểu hình bí ngõ và không-bí ngô. 


GỬI BII 


NHÍ thửa nhân răng trong hệ thống trước đây, ho chỉ bắn 

hiểu hình những quả bí ngõ nảy đến những nơi xa, nhưng 
những người sống dọc dưỡng đi ~ chưa nói những người ngắm 
chim trời ~ dã phản nân, và điều này khiến ông phải xem xét 
lại thiết kế. Điểu Bill không giải thích, do ông thích tao bất 
ngờ, là các công nhân của ông đã dùng các tín hiệu khỏi đõ để 
thu thập thông tin vẻ lốt sống và môi trưởng sống của loäi vơi 
ma-mút tử một bảo tàng lịch sử tự nhiên nằm cách xa đó. 


K 2 


x7 


S= 
7 


Chuyện Bill có noi hay không nói gì cùng chẳng mấy 
quan trọng, vì Ma-mut đang bản hít lấy hít để bảnh bí 
ngô nóng hổi. Nó thấy rất khuây khỏa, bồi cuối cùng 
ở lĩnh vực số cũng cö mùi hương tử một thứ hhông phải 
kim loại, nhựa hay quản áo ướt. Bất chợt, từng tràng tiếng 
“viu-uych", “viu-uych” cho BIlI biết rằng thông tin phản hỏi 
đã đáp lại các yêu câu bảng khói mới nhất của ông. 

“Nào Ma-mút," BIÌÌ hô. “Chúng ta gắn đến nơi rồi.” 


———————— 


uanh góc các bếp lò cö một bộ gồm tám cải phểu và 

tám cái máng được bố trí để hứng cõ-táo hay không- 
táo được ném qua không khi. Tuy BìÌI xem đống táo nảy là 
công nghệ thấp và hơi lỗi thời, nhưng rõ răng ông vẫn háo 
hức khi nhân được bất kỳ thông tin nào. Còn Ma-mút thì 
lai ngac nhiên và thích thủ với việc phản cuối của tám cái 
máng nằm trên một khay dài tỏa mùi sirô sôcôÌa ngọt ngào 


Hã= vực số ngày nay đã trở thành lĩnh vực rộng mênh 
mông. Bìt không còn chỉ là hình mẫu quả bí ngô được 
chuyển đi trong khoảng cách ngắn. Chúng được chuyển 
thành các loại bít khác có thể bay nhanh trong không khí 
qua những khoảng cách dài đến những bộ xử ly và kho 


nhớ ở xa. Những bit quay về từ các kiểu hình khác nhau 
mang theo các con số đại diễn cho nhiều đang thông tin 
mới. Chúng có thể bao gồm hình ảnh hoäc âm thanh 
như những thứ mà con voi ma-mút thân trong tao ra khi 
nó đi vào lĩnh vực số 


LĨNH VỤC SỐ 


Sau hhi rơi xuống phu, táo của mỗi đợt bay đến lăn theo 
đường máng, bắn qua khay sôcôla định và trượt qua dài giấy 
hẹp, để lai trên băng giây vết sirô sôcôÏa rất rõ. Sau khi đã 
tạo trên băng giấy một bỏ tám vết sưô hoặc không-vết sirô, 
phản đã đánh đâu của tở giấy được giật ra để chuẩn bị ghi 
bộ tám tiếp theo. 


Nhiều hệ thống số bao hàm sư giao tiếp với các bit được 
gửi đi giữa các máy. Thí du, môt máy tính có thể gửi thư 
điện tử sang máy khác và trong chớp mắt nhân được thư 
trả lời Thông tin liên lac số đã tao ra cuộc cách mạng 
cho điện thoại, radio và TV, cải thiện đáng kể chất lương 
âm thanh, hình ảnh và tao ra nhiều cách thức, thường 
la mang tinh tương tác, để sử dụng nhừng dịch vụ này 
Hàng triệu máy tính trên kháp thế giới giở có thể giao 
tiếp với nhau trên Internet. Các bịt có thể đến từ bất cứ 
đâu, sẵn sàng đì đến bước tiếp theo trong lĩnh vực số và 
— cùng với các bịt gốc — cuối cùng được đưa ra sử dụng, 
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GUI BIT 


MANG MÁY TÍNH : 


+} số các nhà đều có mang máy tính goi là mang LAN 


— Mang cục bó), có khả năng kết nối các máy tính và thiết bị kỹ thuật số 


(Local Area Network 


KẾT NỐI | 
với nhau và với Internet. Mỗi thiết bị có thể gửi và nhân hàng triệu bít mỗi giây WLFI | 
theo dưỡng dây nối gọi là cáp Ethernet, hoặc kết nối không dây, tức Wi-Fi. Mỗi 
thiết bị có thể được định danh bằng mốt địa chỉ ~ và ở trung tâm của mang lưỡi là LAPĐP 


một thiết bị gọi là bỏ định tuyến (router), nó bảo đảm cho dữ liêu chuyển đi đến 
đúng nơi cần đến 


CÁC ĐỊA CHỈ MẠNG | 
Bỏ dịnh tuyến gần một địa chỉ Internet Protocol (giao | 


thức Interne, hay IP, cho tất cả các thiết bi mang, kể 
cả chính nó. Một địa chỉ IP thưởng có từ bốn đến tám 


MÁY CHƠI ĐA 
PHƯƠNG TIỆN 
Không chỉ máy tính mới 
cò thể hết nối với mang 
LAN. Một mày chớt đa 
phương tiền có thể phát 

nhạc, ảnh hoặc phim lưu. 

trữ trong các thiết bị đưa 

hết nổi với nhau, như mây \ 
tính bàn ở văn phòng, 


số, chẳng han 192.168.0.12. Khi một thiết bị cản gửi 
thông tin cho mồt thiết bị khác, nó gửi yêu cầu cho 
bộ đính tuyến nơi đến 
ĐƯỜNG ĐIỂN 


THOẠI, SƠI QUANG HAY CÁP NỔI, JNGĐI 
⁄⁄ 


CẮT NHỎ 
Thông tin trên mang đi thành từng cụm lớn, 


mỗi cụm có đến hàng ngàn bít dài, gọi là gói 
Cách này giúp cho mang hoạt động hiểu quả 
hơn là mỗi lần gửi đi một tệp lớn. Mỗi gói 
gồm các địa chỉ IP của cả nguồn và thiết bị 
đích. Thiết bị đích tâp hợp các gói để tái tạo 
thông tin ban đảu. 


01 


BỘ ĐỊNH TUYỂN 
Định tuyến điểu khiển băng thông trên LAN 


WI-FL 
Cách phổ biến nhất để các thiết bị trong 
mang giao tiếp bộ định tuyến trong LAN 
là nhữ WI-FL Wi-Fi dẫn các dòng bí 

tương tư như ở rako số (xem tr 242) 


MÁY TÍNH 


KẾT NỔI 
ct Fl 


nhưng cũng hoat đông như gateway kết nối đến 
NÀÁy CHỦ ĐA PHƯƠNG chờ 2¬ r8 % 


Internet, đây là mang lưới khổng lỗ các mạng 
TIỆN TT ng b 


Địa cứng hay SSD (xem tr 334-5 
của mây tính để bàn lưu trữ 


nhạc hay ảnh để cô thể truyền đến 


các mày chủ đa phương tiên hay các 
thiết bị khác kết nổi với mang LAN 
thông qua bộ định tuyến 


kết nối với nhau. Bộ định tuyến có địa chỉ IP 
công công và địa chỉ IP cục bộ (cá nhãn), và có 
thể đưa tới bất cứ thiết bị não ở bất cứ mang 
nào trên thế giới. Đường dẫn đến các mang 
khác trên Internet đi ra khỏi nhà theo đường 
điện thoại, cáp TV hoäc sơi quang. Bộ định 
tuyến kiểm soát tất cả các gói mà nó gửi đi từ 
các thiết bi trong mang của nó, do vây nó biết 
phải đưa các gói nhân được từ Internet đi đâu 
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—— MODEM 

-FI KẾT Ở phản lỡn các mạng, bỏ định tuyến (xem 
ÕI LAPTOP. được kết hợp với môt thiết bị gọi là mod 
ÄI BỘ ĐỊNH T 


NÊN 
( 
diểu giải). Nó biển đổi hay điều biến. 
ra ngoài từ LAN thanh dang có thể 
đường dãy điển thoại, cáp TV hay sợi. 
(xem tr 236-7) — và giải điều chế bản, 
đến. biến chúng thành dạng phù Ì 
các thiết bị trong mang LA 


BỘ ĐỊNH TUYẾN ĐƯA 
THÔNG ĐIỆP E-MAIL ĐẾN 
ĐƯỜNG ĐIÊN THOẠI 


Người dung này gửi -mail đến ban bé ở nước ngoài 
(theo mũi tên váng chỉ đường dụ. Các bịt tạo nên 
điệp được lưu trữ ở server thư của ÌSP người 
chơ đến khí chủng được truy cập và khôi phục 


ĐƯỜNG THUÊ BAO 
Một số doanh nghiệp lớn cò 
đường nối trực tiếp đến ISP 
thông qua cấp sợi quang 
dụng lượng lớn, tốc độ cao. 
tối lá đường thuê bao. NHÀ CUNG CÁP DỊCH VỤ 
INTERNET (ISP) 

ISP không chỉ gip truy cấp Internet, mà 
còn giữ các trang web, c-mail và các dữ 
liêu khác có thể được truy cấp tử bất hỷ 
đâu trên Internet 


TẬP ĐOÀN 
MA-MUT 


TRUY CẬP INTERNET TRÊN 
THIẾT BỊ DI ĐỘNG 

Các thiết bị di động, như điện thoại thông. 
mình, kết nổi qua mang dữ liệu di đông bằng 
cách trao đổi các tín hiều radio với các ànglen 
trên tháp. Các àngten đỏ hết nối với tổng đài 
địa phương hoặc tổng dài di động đc biệt 


MANG 
XƯƠNG SÔNG 
INTERNET 


THÁP DỊ 
ĐÔNG 


lệ) 
tui 


nó 
NI 
NA 

CÁP INTERNET 
NA -z ĐẾN ISP 


TỰ ĐỘNG HÓA Ở NHÀ 
Ngưới dùng này có một ứng dụng. 
trên điện thoại thông minh điều 
khiển hệ thống nhiệt tại nhà (theo 
mũi tên xanh lục). May điều nhiệt 
được nối với mang LAN của gia đình 
và có thị cũng 
như 


TRƯNG TÂM ĐIỀU KHIỂN 
CỤC BỘ KẾT NỐI ĐẾN 1S 
CỦA ĐƯỜNG CÁP CÔNG 


LƯỚT WEB. 

Người dụng này dùng máy tính bảng để 

truy cäp trang web (xem các tr.352-3) được 
lưu trữ trên chiếc máy tỉnh gọi là web server. 
Yêu cầu gửi dì qua ISP của người đúng và đứ 
định tuyến đến web server, nó lai thuộc một Ì 
khác. Web server gửi trang web ngược lại cho 
máy tỉnh bằng (theo mũi tên xanh lam) 


vứt chỉ tiết về nhiệt d 


lệnh điều khiển. 


ĐIÊN THOẠI 
THÔNG MINH 
NHÂN CHỈ SỐ 
NHIÊT ĐỎ ĐƯỢC 
ĐỌC TỪ MÁY ĐIỂU 
NHIỆT 


MAY TÍNH BẰNG 
TRUY CẬP VÀO 
WEB 


INTERNET 


oi người dùng hệ thống liên lạc toàn cầu, thường được ® 


biết đến là Internet, để giữ liên lạc với ban bè, gia 
lình, để cập nhật thông tin, giải trí, mua bán và giao dịch 
tgân hàng - tất cả đều ở dang hàng triệu bit truyền đi giữa 
:ác mạng máy tính kết nối với nhau. Đường truyền tốc độ 
:ao trên Internet phụ thuộc vào các đường cáp xương sống, 
:hứa các bó sợi quang kéo qua và trong lòng các nước. Ở 
nhà, trường học, nơi làm việc, các thiết bị kết nối với mạng 
sục bộ (LAN ~ xem tr. 349) truy cập vào Internet thông qua 
sác công ty gọi là Nhà cung cấp dịch vụ Internet (Internet 
Service Provider — ISP). Có nhiều phương thức kết nối với 
(SP, thường là thông qua tổng đài điện thoại cục bộ. 


MẠNG XƯƠNG SỐNG INTERNET 

Cáp sợi quang được kéo khắp cả nước và xuyên quốc gia 
Mỗi dây cáp có một bó các sợi quang riêng lẻ có thể truyền 
tải hàng chục tỷ bit một giây. Làm bằng thủy tỉnh dẻo, trong. 
suốt, mỗi sợi quang chỉ dày hơn sợi tóc người chút ít. Được 
nối với mạng xương sống Internet là bộ định tuyến chính 
hướng số lượng bít khổng lẻ đến đích cần đến 


! ĐỊNH TUYẾN 


“TRUNG TẢM 
DỮ LIỄU 


RUNG TẢM DỮ LIỆU 
ung tâm dữ liệu là nơi đặt hàng nghìn máy tính 
íc mạnh truy cấp trức tiếp vào mang xương sống Ïner 
++ Chúng thường được sở hữu bời các tổ chức 

êng lẻ, thí dụ ngân hàng, trường dại học hoặc 

áy tìm hiếm (xem các tr352-3) 


KHÔI PHỤC 
THÔNG ĐIỆP 
E-MAIL 


KẾT NỔI DƯỠI BIỂN 
Băng thông Internet giữa các nước bị biển 
ngàn cách phần lớn được truyền đi theo 
xung ánh sảng laser dọc theo cáp sơi quang 
Những đường cáp nằm sảu dưỡi biển chỉ to 
bằng ngón tay, nhưng ở chỗ nước cạn chúng 
phải có thêm các lớp bảo về để khỏi bị dứt, 
gây do mỏ neo tàu hoặc lướt đãnh cả 


⁄ 
;4f” BIÉN 


CÁP DƯỚI 


ĐIỆN THOẠI 
THÔNG MINH 


NGẮÂN HÀNG TRỰC TUYẾN 
Người dùng này cô mốt ứng dụng trên điện 
thoại thông minh cho phép kết nối với trung 
tâm dữ liệu để kiểm tra tài khoản ngân 

m (im) 


hàng (theo mũi 


MÁY ĐIÊU NHIÊT TẠI 
NHÀ HIỂN THỊ VÀ ĐIỀU 
CHỈNH NHIÊT ĐỘ 
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+ phổ biến nhất để dùng Internet là chạy mốt chương 
trình gọi là trính duyệt, có thể truy cập vào các trang 
thông tin lưu trữ trên máy tính gọt la server (máy chủ). Mỗi 
trang gồm các link (đường dẫn) dẫn sang các trang khác, 
tao thành mạng lưới các thông tin liên kết nhau — mang 
lưới toãn cầu World Wide Web (WWW). Có hang tỷ người 
đi theo các link này để lướt Web tìm kiếm thông tin, giải trí 
và làm việc. Một số trang được viết và tải lên server để lưu lai 
và sẵn sàng cho trình duyệt tải vẻ máy tính hoäc mốt thiết 


bị khác của ngưởi dùng có kết nối với Internet. Các trang 


WI-FI KẾT NÖI 
LAPTOP VỚI BỘ 


2 GỬI YÊU CẦU 

Trước tiên yêu câu được gửi đến bộ 
định tuyến (xem tr 349) rủi qua 
Internet đến trung tâm dữ liêu mà 
cöng ty cung cấp công cụ tìm hiếm sở 


1 TÌM TỪ 

Người dũng này gỗ tử 
“khoa học lỏng ma-mú 
vào khung của trang web 
tìm hiếm. hữu 


3 TÌM DANH SÁCH 
Ở trung tâm dữ liệu, một 
máy tính quêt danh sách 
các (rang web, tìm “khoa 
học", "lông" và "ma-mút” 
Các tử càng xuất hiện 
nhiều ở một trang, và 
chúng càng ở gắn nhau. 
thì đỏ càng cô khả nâng 
là trang phù hợp: 


DANH 
SÁCH KẾT 
QUẢ MA- 
MÚT 


<4 


NHẬP VÀO LINK 


MANG TOÀN CẦU 


khác, như kết quả m kiếm hay sao kế trực tuyến của ngân 
hàng, được tao ra theo yêu cu, sẽ chỉ lựa chon và cập nhật 
thông tin phù hợp với yêu cầu của ngưỡi dùng đã đưa ra 
yêu câu. Ở các trang tương tác, như các trang mang xã hội, 
người dùng có thể thay đổi nội dung. Mỏi trang đều có duy 
nhất một dịa chỉ định danh cho trang đó — các mẩu thông, 
tin khác trên Web, như ảnh số, âm thanh hay tệp video, 
Mỗi thông tin đó là mỏt nguồn, và địa chỉ của nó (thí dụ, 
wwwexample.com) được goi là định vì tài nguyên thống, 
nhát, hay URL (Umiform Resource Locator) 


TÌM KIỀM TRÊN MẠNG 

Cách tốt nhất để tìm thông tín trên mang là dùng, | 
công cụ tim kiếm. Các từ ngữ gõ trong khung 
của trang web tìm kiếm được gửi tới trung tám 
dữ liêu (xem tr 351), tai đây công ty cung cấp 
công cụ tìm kiếm giữ một danh sách khổng lỏ 
các trang web. Công cu tìm kiếm tìm các trang 
chứa từ khóa và gửi URL của các trang đó vẻ 
trình duyệt 


TRUNG TÂM DỮ LIÊU 


4 YÊU CẦU MỘT TRANG WEB 

Khi người dung nhấp vào URL của trang, máy 
tính đưa ra yêu câu, thông qua bộ định tuyến, đi 
qua Internet đến server liêu trữ trang web. Phân 
lớn các server do các nhà cung cấp dịch vụ 
Internet (ISP) sở hữu. 


Máy tính lam nhiệm vu tìm kiếm ở trung tâm đữ liêu chuẩn bị 
môt trang web chữa kết quả — danh sách các trang web tìm được 
phù hợp với thông trn mã người sử dụng tìm kiếm. Nó gửi các 
trang kết quả vẻ máy tính của người dùng thông qua Internet 
Mỗi kết quả xuất hiện trên danh sách đi kem với link đến URL 
của nó. Khi nhấp vào mốt trong số các link ấy, là ta ra lênh cho 
trinh duyệt tải trang web đo. 


GỬI BIT 


WEB SERVER DO NHÀ KHOA HỌC QUÉT MỘT MẪU LÔNG 
TÂP ĐOÀN Ct MA-MÚT HIẾM CÓ ĐỀ ĐƯA LÊN TRANG WEB 


THÔNG THÁI SỞ 


5 GỬI TRANG WEB 
Một trong số những hết quả của công cụ tìm 
kiếm có vẻ phú hợp với người dung Ìu trang 
do một nhà khoa học nghiên cứu lòng ma 
muit viết Web server gửi trang này hem hình 
ảnh về máy tính của người dùng thông qua 
Internet 


VIẾT TRANG WEB 
Trang web được viết bảng một ngôn ngữ máy tính gọi là ngôn ngữ đánh 
dấu siêu văn bản HTML (HyperText Markup Language). HTML cho 
phép các nha thiết kế web có thể đánh dấu, tạo kiểu, văn bản trồng sẽ 
như thế nào khi được hiển thị trên màn hình. HTML dùng các "nhân 
(tag) dể đánh dấu văn bản - thí dụ, <p> để tao đoan văn bản mới, 
<img> để đưa ảnh vào, hay <a> để đưa link tới các trang hay tải nguyễn 
khác như ảnh hay video. Các link này được gọi là hyperlink và mỗi linkk 
chưa một LIRL. Khi một trang web hiển thị trên cửa số trình duyệt 
nhấp hoặc gõ vào hyperlink làm cho trinh duyết tải tài nguyên đã 
kết nối. Văn bản chứa các hyperlink đó goi là siêu văn bản 


HYPERLINK HIỂN THỊ 


THÀNH MÀU VÀ CÓ 
đc GẠCH CHÂN _— MỖI ẢNH CÔ 
(⁄⁄ ” : URL RIÊNG 
Í 


6 XEM TRANG WEB 
Khi trang web và hình ảnh của nó 
được nhân, trnh duyệt hiển thị chung 
như một trang. Trang cùng chứa linh 
đến các URI khác của các trang khác 
hình ảnh, âm thanh và video về chủ để 
lông ma-mut hấp dẫn 


NI 


B? có thể tìm ra nơi mình đang đứng tai bất cứ đâu trên 
thế giới, bảng cách sử dụng đình vị qua về tỉnh. Một 
thiết bị thu, thường lắp trên tàu hoặc ô tô, bắt các tín hiệu 
radio số tử các vệ trnh quay quanh Trái đất, Mỗi về tình 
phát ra tín hiệu chính xác vẻ thời gian và vị trí. Bảng cách 
so sánh tín hiệu từ một số vệ tình, thiết bị thu có thể tìm ra 
vị trí chính xác của nó. Sau đó vị trí được hiện trên bản đỏ 
và có thể theo dõi thời gian thực khi thiết bị thu di chuyển 
Điện thoại thông mình cũng có thể thực hiện nhiệm vụ đó, 
bằng cách dùng ngten và các vi mạch phát hiện tín hiệu 
tử vệ trnh, kết hợp với bản đỏ lưu trữ trong bỏ nhớ hoäc tải 
vẻ thông qua Internet 


CHỈ ĐƯỜNG 

Các ứng dụng của điện thoại 
thông minh có thể sử dụng tín 
hiệu vệ tính để hiển thị vị trí 
của người sử dung trên bản. 
đổ. Phản mẻm cho phép 
người dụng chọn vị 

trí muốn đến và 

nhận chỉ dẫn để 

đến đó. 


ụ, Nhờ vậy, tết bị rhu tính được 
nh. Bằng cách 0m. 
lịch đến ba vẻ tỉnh khác nhau, thiết bị thì LẤ 
3 thể rìm ra vị trí chính nó clnh xác Ý Ý › I quỳ đạo Trái đất tâm 
xem tr. 249) 


LĨNH VỰC SỐ 


CHƯƠNG NĂM 


€€T ôi, đây” BII nói, đỗ con vơi ma-mút miễn cưỡng rời 

khỏi đống táo phủ sôcöla bị vứt bỏ để vào một tòa nhà 
lớn, nơi các công nhân đang gắn những băng giấy quết sõcöÌa 
cuối cùng lại với nhau. Họ đã tạo ra một tờ giấy lớn rỗi căng 
nó ra bằng hai trụ lăn 


Hẳn lên sản ở giữa phòng là bốn đấu chân khiến Ma-mut 
thấy ngạc nhiên, vì chúng khớp hoàn toàn với chân của nó. 
Ngay sau khi Ma-mut đất chân vào các dấu, người ta đẩy 
hat dân nhạc nhỏ, bản nhạc trang bị đẩy đủ vào chỗ gắn tai 
Ma-mút. Ma-mat từ đầu đã cảm thấy hơi tụ túng khó chịu; 
một chiếc máy tơ nhẹ nhàng áp sát vào đâu lại càng khiến 
nó rẻ lên những tiếng quái ải 


DŨNG BIT 


Ty lúc đó, các nhac công bắt đầu chơi — hay 
đụng hơn là tải tạo — âm thanh bằng kèn 
trumpet gân như giống hệt tiếng nó vửa kếu. Sau đó 
tờ giấy bắt dầu lăn qua tâm mất của Ma-mát, làm cho 
các vết bẩn đơn lẻ nhoa lẫn với nhau, tao ra một quang 
cảnh hhông chỉ kỳ thủ mà còn có về như đang chuyển đông 
nữa. Khi Ma-mut quay đâu để nhìn theo âm thanh nào, 
quang cảnh lại dịch chuyển theo đúng hướng đó. Trong mắt 


nó là những bụi cò đâm lây trải đài bất tân rung rinh trong 
cơn gió nhẹ 


Tuy nhiên, điểu quan trọng nhất là Ma-mút nghĩ nó 
vả thấy một 
đàn rất đông nữa. Nõ không tin nổi vào những gì đối mắt 


có vẻ đã thấy những con ma-mút khác 


đẫm lệ của nó đang thấy nữa. Những năm tháng cô độc đã 
qua. Thơ thần dạo chơi một mình sẽ chỉ còn lã di văng. Do âm 
thanh ngày càng to và ôn ào thêm một cách thú vị, đầu nó lúc 
lắc tới lui nhằm cố gắng tiếp nhân những âm thanh này. Cảm 
thấy choáng váng nhưng đễ chịu, nõ đứng yên một lát và nhận 
ra cô một nàng vơi ma-mút xinh đẹp đang lại gắn. 


— 
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DỤNG BIT 


DÙNG BIT 


"1 hanh trình qua lĩnh vưc só, lẫn đầu tiên ma-mút 
thấy những chì tiết cá nhân như kích thước, hình ảnh 
và âm thanh của nö đổi thanh số Những số này được lưu 
trữ, được xử lý để tao ra cac số mới trong lúc đỏ con nhiều 
số nữa đến tử dâu đo. Muc địch của sư chìa cắt chế biến 
các sổ này trở nên rõ rang vì là các bít biểu điển các số lai 
quay ngược thanh hinh ảnh, âm thanh ma ma-muL có thể 
trải nghiệm ở thể giới ma-mút áo Được trở giúp bởi một 
tảm nhìn không hoàn hảo và có 
chút cả trn, ma-mút thấy và nghe 
những con ma-mút nhảy nhót 
xung quanh nó. 

Thực tế, những người ban mới 
này chính là những bản sao sát với 
nó nhất. Những bịt gốc cho những, 
chì tiết của ma-mut được xử ly để tao ra các bịt tạo thành hình 
ảnh của loat nhiều ma-mút khác nhau đang chuyển đông, Các 
bụt âm thanh đã được xử ly để cung cấp một hế từ vựng vẻ 
tiếng gọi. Từ bảo tang ma-mút đã có nhiều bịt đến để mô tả về 
không gian sống điển hình 
của ma-mut va những bịt cho 
thông un vẻ lối sống của 
ma-mút, cho nên những con 
ma-mút ảo chuyển đông và gọi 
nhau rất thực 

Nhưng đổi với chúng ta, 
linh vưc số đã trở thành 
một phản mát thiết của đới sông, nả bao gồm các bị 
thông tin với máy, được lưu tong các bố nhớ và được 
xử lý bởi bỏ xử ly, cuối cùng đổi trở vẻ những khái niệm 
chúng ta hiểu và sử dung được. Các bịt trở thành câu từ, số, 

g chợt rảng, ma- — hình ảnh, âm thanh hay chuyển đồng ở những máy đấu ra 
gia hôi chơi Chúng đểu hú hét — như máy in, màn hình, loa, máy mồ phỏng và robot 
'coi khinh hội chợ hưng nàng đến gân và cong vời lên hôn - 
.chàng, Được thế này thì hốt ào quả đã. Câu chàng không côn — SỐ LẢM VIỆC 
nghĩ gì nữa. Chàng nhẩm mắt lại, đưa vòi lên đáp lại  Vây là các số phục vụ chúng ta Các máy số đã thay đổi 
guin yếm đó. Rồi câu chàng càm nhân... vị sôcöla — thể giới và cách mà chúng ta sống trong thế giới đó vì gân 
h :óla ư? Mắt chàng vội và bật mở. Câu chàng chỉ còn thấy — như moi thứ trong đo đều có thể biểu diễn bằng chuỗi các số. 
các vệt bẩn. Mốt khi có thứ gì ở dang số, chúng có thể dễ dàng và nhanh 

Không phải là những vết bẩn nhỏ, mã là những vết bẩn — chóng đồi sang biểu diễn hành động, điều sẽ rất khó khăn 
lớng Đây là những kiểu vết bẩn ta sẽ có được nếu cho một — khi thực hiện bằng cách cơ học. Các máy số không chỉ làm 
cái vòi voi đây đãi nhớt lướt qua một tấm giấy phủ sõcôla. nhanh hơn, hoàn thiển hơn các bác tiển bối cơ học của chúng 
Câu chàng choáng váng. Câu chàng giận đữ. Và thế là Chúng con gây cảm hứng cho nhiều cải mới, nhiều viếc mới 
chú với ma-mút của chúng ta lắc cho cỗ máy kỹ di khía bay — phải làm và nhiều cách mới để làm. 
bằng được khỏi đầu. Các nhạc công chỉ có thể hụp xuống mà 
tránh các mảnh máy móc. Khi Ma-mút tĩnh tâm lai, nó như 
rụng rời. Nó cảm thấy như bị lửa đối. Như bị sỉ nhục. Tất cả 
hẳn là đối trá. Bill lúc ấy chỉ biết nói gỡ gạc “Khðng phải trò 
đối trả đâu. Thế mới tiến bộ đấy.” 
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LĨNH VỰC SỐ 


mã. ĐẦU RA TRỰC TIẾP 


huổi các bịt ở dang các xung điện bát-tắt đến bô đầu ra của mốt 


máy số hay một hệ, Nếu chúng được sắp xếp thanh mang lưới 
hoặc mảng, các bịt có thể thể hiến ra ảnh hoặc chữ như là bức thư, 
tranh vẻ Các bit đến trực tiếp một cơ cấu in để in ra. Các bịt biểu 
điển con chữ cũng trực tiếp hiển thị chữ và số 


CÁC BIT 
MAY IN PHUN 


ĐẾN (XE 
Côn có tên là máy in phun bọt, gồm có đầu 1m, chay tới chay lui qua TR. 352) 
trang giấy, cử mỗi lượt chạy qua là tở giấy dịch chuyển tiến lên Đầu LỆNH 


In bản ra những tia mực nhỏ lên giấy tao ra các hàng và các chấm 


Máy tính xử lý tài liệt 
sao cho tao ra ảnh và chữ. Mỗi một xung bât (nhị phân 1) bắn ra từ 


được mm và gửi đi cùng, 
thông tin kích thước tờ g; 
số bản 4m, tất cả nằm trc 


đầu ín thành một chấm mực, mỗi một xung tắt (nhì phân 6), đầu in 
không bản ra gì 
tệp nhị phân gọi là công 
m. Lệnh mì có thể gửi tÈ 
cáp USB (xem tr 369) Ì 


thông qua mạng (xem 
34 


ĐẦU IN 
Đâu in gốm có hộp mực và những 
hàng thẳng đưng gồm nhiều mũi phun 
rất nhỏ, bắn ra những tia mực chóng 
khô lên giấy 
MŨI PHUN MỰC 

Nhìn phông đại các mũi. Mỗi mũi ph 
ra cỡ 10.000 lửn trong một giáy. 


BÊN TRONG ỐNG PHLN MỰC 
Máy in phun làm việc bằng cách tạo ra những bọt 
trong mực, do đó còn có tên là máy in phun bọt 


CÁP DƯA BIT 
TỚI ĐẦU IN 


1 ỐNG MỤC 2 TẠO BONG BÓNG 


Trong mỗi mùi của đầu in là một Xung điền làm nông phẩn tử nung 
ống có phân tử nung nóng. Mực lắp tức làm bay hơi một ÍL mực tạc 
được đổ trong ống đó thành bong bông 


MÁY IN MÀU 
Mây in màu gồm có bốn 

Tnực nâu vàng, mâu đỏ sen, mí 
đen (CMYK). Các chấm màu 
ảnh đầy đủ các màu (xem tr 1 
màu tám-bít ở tín hiệu màu. 3 Ù 
độ đậm nhat của từng màu. Tả Và ĩ 

ra một số chấm nhỏ màu Món, “hé nhat ứng, 


với các chấm xa nhau còn màu đậm ứng với nhiều. 


chấm gản nhau. Máy in laser màu làm việc cũng 3 BONG BỎNG NỞ RA 4 ÔNG BẤN MỰC 

theo cách tương tư, chỉ khác là giấy được đưa qua Bong bỏng phát triển nhanh khi tiếp —_ Một tia mực rời khỏi ống và ngững 
bốn lần và trống được cấp bốn loại bột mực khác tục được hơ nong và bắt đâu lam hơ nông Bong bóng vỡ hút thêm rẻ 
Tu F4 3 cho một ít mực bẵn ra khỏi ống một it mức 


DUNG BIT 


MẮT NHỈN MÁT 

Bức tranh hoäc tải liêu ¡n gồm lưới các hãng của nhiều 
chấm nhỏ được in nối tiếp. Từ khoảng nhin bình thưởng, các 
chấm lan sang nhau tao nên hình ảnh hoặc chữ viết Đây là 
bản im của con mắt được quét ở trang 325 


MÁY IN LASER 
In ở máy In laser chính xác giống như ở máy photocopy 
(xem tr 260). Những bịt bảưtát đến lam cho laser 
hay đèn LED (xem tr 273) bắn ra những hàng bâưtát 
chớp sáng lên trống in và tao dựng thành các chấm 
trên ảnh 


CHỚP SÁNG 


BIT TỚI 
LASER HAY 


LED 


Yj GƯƠNG 
QUAY 
CÁC CHỢP 
SANG TRAI 
THANH 
HÀNG LÊN 
TRÔNG 
QUAY 
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HIẾN THỊ CHỮ 
Màn hình số đơn giản hiển thì các số thập phãn từ 0 
đến 9 xuất hiện ở nhiều máy số. Thí dụ, ở máy tỉnh 
cảm tay, đồng hồ số, nhiệt kế số và căn số. Một vải 
máy như radio cũng hiện mẫu tự Latin. Mỗi ký tự (số 
hoạc chữ viết) được tạo bởi bảy thanh. Các bạt bát-tắt 
đến trực tiếp các thanh của hiển thị; các bịt bất làm 
cho một số thanh đen đi. Kiểu hinh cuối cùng của 
các thanh đen tạo ra sö hoặc chữ 


HIỆN THỊ, 


SỐ BẢY-BIT ĐƯỢC 
GIẢI MÃ 
BỘ GIẢI MÃ 


SỐ BỐN- 
BIT ĐƯỢŒ 
NHẬP 


HIỂN THỊ BẢY THANH 

Các thanh trong hiển thì chữ số thường làm việc kiểu. 

tình thể lỏng (xem các trang 194-195). Ánh sảng thường hoặc 

la phản xa từ hiển thí hoặc là tử nguồn sảng đặt ở phía sau hiển 
thị. Khi có đòng điện chay tới thanh, tính thể lỏng bên trong, 
chăn ánh sáng lai, do đó trở thành tối. Các bịt thể hiện chữ cản 
hiển thị đến bỏ giải mã để hiển thí. Đối với chữ số có bảy thanh, 
những bit này có thể có bốn-bit nhị phân tương đương với 

số thập phân sẽ hiển thi, như 0011 đến sẽ trở thành 3, 1001 đến 
sẽ trở thành 9. Bộ giải mã thay đổi các số bốn-bit thành số 


| bảy-bit và mỗi một bảy-bit điều khiển mốt thanh. Một bit-bật 


(nhị phân 1) tao ra một dòng điện đến thanh và làm cho nỏ tối, 
một bit-tất (nhị phân 0) ngững không cho dòng điện chạy và làm| 
cho thanh sáng lai 


J 


LĨNH VƯC 


SỐ 


TÍN HIỆU RA 


CHUYỂN ĐỔI SỐ-TƯƠNG TỰ (DAC) 
Các thiết bị đầu ra tao âm thanh qua loa và tai nghe cũng như 
hình ảnh trên màn hình không trực tiếp làm việc với các bit 
Chúng cân tín hiệu điện tương tự với điện thế thay đổi. Các 
tín hiệu số vẻ hình ảnh vả âm thanh, gồm các bịt có dang các 
xung điện báưtắt, trước hết phải đi qua mốt bộ chuyển đổi số- 
tương tự. Linh kiến này ngược lai so với bộ chuyển đổi tương 
tự-sổ, làm thay đổi ãm thanh và ánh sáng thành bịt để chúng 
đi vào lĩnh vực số (xem tr. 322) 


DÔNG ĐIỆN 5 V TƯ 
DAC 


4V 
TRONG DAC 

Những bịt đến chay theo các đây tách rồi nhau nổi với 
tranststor chuyển mạch. Chúng điều khiển dòng điền 
đến diện trở làm cho hiệu điện thế còn mðt nữa, một 
phân tư, một phản tảm, cử thế tiếp tục 


TRANSISTOR ] BÁẬT 


8 V ĐẾN MỌI 


TRANSISTOR IE\ 
BIT THỦ BIT THỨ 
NHẤT HAI 


ÂM THANH SỐ HÓA 
Bên trong một máy số như điện thoai thông minh 

máy tính bảng, âm thanh được biểu diễn thành số, như 
là một chuỗi các bit hàng ngàn hay hàng triệu bit mỗi 
giây âm thanh. Để tát tao lai âm thanh, các bít đi qua 
TÍN HIÊU — 


đủ 


IITT 


TÍN HIỆU ÂM 
TƯƠNG TỪ 


KHUẾCH ĐẠI 


ĐIỆN TRỞ 
GIẢM HIỆU 
ĐIỆN THỂ 
CÒN NỬA 


TRANSISTOR 2 TÁT 


2⁄2 


CHUYỂN ĐỔI BA-BIT 
Chuyển đổi vẽ bén canh 
chuyển tín hiệu số ba-bii 
101 (bãt-tắt-bãt) thành 
tin hiệu tương tư năm 
vôn. Chỉ vẽ ba bịt cho 
đơn giản Thực tế DAC 
chuyển đổi tín hiêu số8,  BIT 
THỨ 
NHẤT 1 


BIT 
THỨ 
HAI 0 


BIT 
THỨ 
BA 1 


16 hay nhiều bịt hơn 


0V 1V 

7 ĐIỆN TRỞ GIẢM 
HIỆU ĐIỆN THẾ 
CÒN PHẢN TƯ NẾU 
TRANSISTOR BẬT 


TRANSISTOR 3 BÁT 


ĐIỆN TRẺ 
GIẢM 
ĐIỆN 
THẾ CON 
PHẦN TÁI 


GẤP ĐÔI CỦA GẤP ĐỎI 

Mỗi điện trờ có giả trị gấp đôi điện trở tiếp 
theo, bảo đầm rắng giả trị của điện thế 
cuối cũng bằng số nhị phản cấp cho DAC 


BIT THỨ BA _ 101 ởnhị phản là 5 ở tháp phân 


DAC, chuyển đổi chúng thanh tín hiệu tương tự. Tín 
hiệu đi qua khuếch đại, làm cho công suất của tín hiệu 


mạnh để ra loa (xem tr. 232). Loa tạo ra sóng âm 


7 TÌN HIỆU 
Ý_ KHUẾCH ĐẠI 


TẠO SÓNG ÂM 

Phêu loa sẽ rung đồng bộ với 
biến thiên của tín hiệu, tạo ra 
sóng âm đồng dang với tin hiệu 
tương tự. 


DŨNG BIT 


NHẬN DẠNG TIÊNG NÓI 


hi ta nói vào điện thoại thông mình, các bộ xử lý của 

chúng có thể nhân ra những từ được nói bằng cách 
nhân dạng âm thanh tao thành ngôn ngữ nói qua các 
âm vị. Tiếng nói của chúng ta là mốt tổ hợp nhiều tân số 
khác nhau (xem tr. 242) từ thấp đến cao. Mỗi ấm vị có cách 
tổ hợp tản số khác nhau, bộ xử ly sẽ nhân dang từng 
âm vị bằng cách phân tách sóng âm giọng nói 
chúng ta thốt ra 


SÓNG ẨM TRUYÊN 
QUA KHÔNG KHÍ 


1 PHÂN TÍCH LỜI NÓI 
Micro của điện thoai thu âm thanh giọng nói dưới dang các 
tín hiệu điện — bản sao chính xác của sóng âm thanh. Bộ xử lý 
chia tín hiệu thành những tản số khác nhau, tao ra một kiểu hình 
gọi là phổ ký, tắn số thấp ở dưới, tân số cao ở trên. Những âm vị 
khác nhau tao ra kiểu hình phổ khác nhau. Khi nói ra mỗi âm vi, 
tổ hợp tao nên kiểu hình tản số thay đổi trên phổ ký. CÁC SÓNG 
- DÀI HƠN 
ÂM VỊ CÓ TẢ 
Điện thoại thông minh so sảnh THẤP CÁC SÓNG 
phổ ký của âm thanh được NGẮN HƠN 
nhập với mẫu phổ kỷ của các CÓ TẢN SỐ 
đm vị đã được ghi trước đỏ. CAO 
được lưu ở bộ nhớ điện thoại. 
Số âm vị sẽ phụ thuộc vào việc 
ngôn ngữ nào được dùng. 

Ví du, ở tiếng Anh có 44 âm vị 


THAY ĐỔI KIỂU HÌNH 
Âm vị được tạo ra do khệp mở 
mồi, hoặc cuống hong hay bởi 
chân lười vào răng hoặc 

vòm họng, Mỗi động tác sẽ 
thay đổi đàng hể sự pha trộn 
đm thanh để tạo nến tiếng nói. 


TÌM MẪU TRÙNG 
Bộ xử lý của điện thoại thông minh 
sẽ nhận dạng âm vị nào được nói ở 
bất kỳ thời điểm nào. KHOẢNG LĂNG 
GIỮA CÁC TỪ 


2 TÁI TẠO TỪ 
Bộ xử lý nối đầu âm vị này đến duôi âm vị nọ để tái tao 
những từ đã được nói. Các từ bây giở có thể được 

điễn đạt bằng chuỗi bit bên trong điện thoại như thể khi 
nhập liệu bằng bàn phím vậy (xem tr. 317) 
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LĨNH VỤC SỐ 


THỰC TẾ ẢO 


M; cách để ta có thể bước vào linh vực số la mang kính thưc tế 
ảo. Ta có thể thấy chính minh trong thế giới tao nên bởi máy 
tính. Các vät đang chuyển động chung quanh ta và ta có thể nghe 
được âm thanh của chúng. Ta nghiêng đầu, cảnh vất và âm thanh 
cũng di chuyển giống như ta thực sự đang ở đấy và nhìn 
quanh, nhìn lên hoặc nhìn xuống. Thực tế ta đang, 
nhìn hai màn hình nhỏ và nghe bằng tai nghe 
Máy tính nối với kinh thưc tế ảo có khả 
năng tác động với chuyển động của ta 
vì ở kinh thực tế ảo có cảm biến 
nhay cảm với chuyển động 

của đầu 4 


CẢM BIẾN THEO DỐI 
Cảm biến chuyển động tương tứ như 

ở túi Rhí (xem tr. 292) gây ra tín hiệu 
điện kh ta xoay, nâng đầu lên, củi đâu 
xuống, Các mây thực tế ảo cũng có thứ 
đụng máy dò để theo dồi các chuyển 
đồng khác, như chuyển động tay 


TẠI NGHE 
Một cặp tái nghe (xem tr 
233) tao ra âm thanh stereo 
(nổ) đến tử mọi góc 


2 thế nàn 


qhật Jôn/ là 


CÁP MÁY TÍNH 
May tính xử lÿ những bịt đến tử 

MÁN HÌNH y lý những, 

Hai màn hình tình thể lòng, (xem các trang âu _ Xã Chư to ket 

246-247) hiển thị các cập ảnh hơt khác =: rkÌ s alesien # 'hế 

nhau một chút sao cho nào tổ hợp chủng san 

lại tao ra quang cảnh ba chiểu 


1 NHỈN RA TRƯỚC 2 NHÌN QUANH 3 NHÌN BÊN TRẢI 

Ta thấy chuồng chó ba chiễu do cập màn Ta nghe thấy chó sủa ở tai trải. Khi quay Con chó xuất hiện và tiếng chó sủa bây 

hình hiển thị hat ảnh của chuông chó đâu theo hướng chó sủa, ảnh dịch chuyển giờ ở phía trưốc như là âm thanh đến tử 
sang phải cả hai tại nghe 
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MÔ PHỎNG BAY 


thực tế áo là một cách rất hiệu quả để 

công máy bay. Máy mô phỏng bay gồm 
bảng điều khiến bay của máy bay. Phi công ngồi trước bộ 
điểu khiểu và qua cửa sổ nhìn thấy sản bay thật và các 
hình ảnh chuyển động của những cảnh có được khi chuyến: 
bay cất và ha cánh. Các hình ảnh là do một máy tính manh 
tạo ra vA nói với bé điểu khiển. Khi phi công điều khiển, 
máy tỉnh xử lý các thao tắc vÃ gửi các bịt ngược vẻ máy 
mô phóng. Những bịt về máy mô phỏng này làm cho hình 


n luyện phí 
lô: mô hình BỘC 


Các bộc 


GƯƠNG CÔNG 


£, cong, Các 


ảnh chuyển động, thay đổi hiển thị ở mày, cảnh báo âm 
thanh và nghiếng bản điều khiển bay y hết như 3 máy bay 
thải. Máy tính có thể bật sang chế độ hạ cánh vào ban đến, 
thời tiết sương mũ bay những điều kiên cần phải hạ cánh gấp 
như trường hợp hỏng động cơ máy bay. Máy có thể ghi lại cà 
chuyến bay vá có thể tua, chiếu lai, phi công và ngưới huấn 
luyện có thể theo đối lại từ đâu bải tập huấn luyện. 


TRẠM HUÁN LUYỆN 
Đẳng sau phì tông, huấi 
viên ng! ở 


KÍCH 
Phia dưới các hộ ta? 
phòng to cặc kịch để 
dt: thuyền vào và 
ta, ñể lâm nghiềng 
°bb mũ phòng vá bắt 
chước chuyển động, 
tủa máy bdyc 


LINH VỨC SỜ 


CÁC BỘ CHÁP HẢNH 
Các bộ phân làm cho các phản của 
robot chuyển động gọi là các bộ chấp 
hành. Chúng gồm các động cơ bước 
(xem tr 283) có thể tạo ra chuyển 
đông chính xác và các bơm thủy lực 
(xem tr 129). Chuyển động được điễu 
khiển và đồng bộ bởi máy tình chủ 
của robot 


CA CANH TAY QUAY 


| \ 
„ 


⁄4 — KHỚP CỔ » 


LÌ CHUYỂN E 
= ° LÊN XUỐN 
4 TRÁM SẠC ROBOT 
_LÂM SẠCH 

ROBOT CÔNG NGHIỆP. 
Robot thưởng được dùng để lắp ráp các. 
bộ phận trong mọt dây chuyển sản xuất. . 
Robot công nghiệp có ĐC c7 
những thao tác phức tạp sử dụng một 
cánh tay, mà những đoạn của cánh tay có 
thể quay quanh sáu. nói. Điều này 
cho phép cánh ta IV 
mọi hướng có tâm với =— 


CẢM BIÊN GÓC 


Ở chỏ nối của cánh tay robot quay có cảm 


biến phát hiện ra góc phải quay ở các chỗ nối 


Chủng thường gồm có chùm ảnh sảng chiếu 


qua bánh xe có đục lỗ để đến máy d 


tia sáng qua lỗ là một lần sinh 


Đếm xung sẽ tính được góc cẩn q) 


Z2 ¬—¬> 

1 +- Knc (G° » 
MÁY DO X—== 

TIA ẢNH ` 

SÁNG 


ÁNH XE CO 
KHE HỞ 
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DUNG BIT 


ROBƠT 


obot là một máy hiện đại, cập nhất có khả năng tiến 
` nhiều nhiệm vụ vật ly. Một máy tính tình ví điểu 
chiển chuyển đóng của tay chân robot và những bộ phân 
phụ khác, gửi những bịt ra ngoài đến các động cơ điển 
nay thủy lực để làm chuyển đông các khớp nối một cách 
shính xác. Máy tính có thể lập trình với những bỏ chuyển 
lộng rêng làm cho robot có thể lặp lai các thao tác nhiều 
ản mà không mệt mỏi gì cả. Vì vây đó là máy lý tưởng để 
àm việc ở nhà máy, đặc biệt cho các đây chuyển lắp rap để 
chế tao những máy phức 
tap như ô tô. Một số 
robot có thể cảm 
phản, đặt 
đúng chỗ 
một cách chính xác trong, 


CÁNH TAY 


những bộ 
chúng vào 


CẢM BIỂN 
Cảm biến chuyển thông tin ngược về cho máy 
tỉnh chính của robot. Các cảm biến áp suất 
làm cho máy tính biết hành động nếu robot 
đang câm mọt vài, diều khiển để cảm cho chắc 
nhưng vật hông bị nất, vỡ 


khi đỏ möt số robot khác có thể cảm, thao tác các công cu 
như mỏ hàn và phun sơn. Robot còn có nhiều ứng dụng 
khác, kể cả tiến hành theo dõi khoa học trong những môi 
trường nguy hiểm, lấy và gói sản phẩm ở nhà và giúp đỡ 
người õm lớn tuổi ở bênh viện cũng như ở nhà. Đi với hai 
chân là một thách thức cần vượt qua với robot. Ta có thể 
đạt được việc này bằng cách dùng những gìa tốc kế (xem 
tr. 241) và những cảm biến áp suất thường xuyên có phản 
hỏi đến máy tính của robot, máy tính nhanh chóng chỉnh 
lại các khớp ở chân để giữ cân bằng. Möt số robot có thể 
nhân biết được một số vật ở mát trước nhờ dùng máy quay 
lắp sẵn và phản mềm phân tích hình ảnh. Nhờ khả nàng 
của may tính tăng lên nén trí tuệ nhân tao cho phép một 
số robot trở thành vận hanh một cách tư động. 


ROBOT NHÌN 
Máy quay video cung cấp cho robot cách nhìn thấy 
và cho nhiều phân hỏi hữu ích để giúp hoàn thành 
nhiều nhiệm vu. Mày tính lắp trên robot chạy phân 
mềm nhân dạng ảnh, cô thể nhận biết được vật gì cân 
tránh, vật gì cân hưởng tới. Thí dụ, robot chơi bóng đả 
có thể nhãn biết đầu là quả bóng, câu môn hay những. 
người chớt khác. Với hai máy quay video đặt hơi 
cách nhau như ở hai mắt người, robot có thể cảm. 
nhận chiêu sâu, giúp biết được khoảng cách 
~ thông tin quan trọng để sút bóng ghỉ bàn 
hay chuyển bông cho đông đội 


ROBOT HAI CHÂN 
Robot hai chân có thể lập trình để chơi 

bóng đã, tư động tương Lắc với những robot 
(3 khác là thành viên đồng đội, dẫn bóng, đả 
bóng nhưng rất ít khi vì pham luật chơi 
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LĨNH VỨC SƠ 


z ⁄ 

MAY TĨNH 

áy vi tính — dù là để bàn (desktop), xách tay (laptop), dạng 

bảng hay điện thoại thông minh đều là những thiết bị số hiện 

đại. Chúng có thể thông tin rất nhanh chóng với những thiết bị số 

khác và kết nối với Internet dùng Wi-Fi, Bluetooth và cáp mang. 

Bo mach chủ của máy tính gồm mót chịp xử lý rất manh cũng như 

nhiều RAM để chạy các ứng dụng phản mẻm. Phần mẻm và dữ liệu 

được lưu trữ trên đĩa cứng hoặc ổ chất rắn, trong khi đó các lưu trữ 

phu có thể được nối dưới dang các ổ flash và đĩa cứng ở ngoài. Máy 

tính có nhiều dang khác nhau cho đầu vào và đầu ra. Phản lớn các 
“thiết bị ngoai vĩ” này được nối nhở cáp LISB. 


ĂNGTEN WI-FI 


TRÊN MÀN HÌNH 


BẢN PHÍIM 
(XEM TR. 317) 


—— ñ-› 
— 
đ \ LOA BLUETOOTH 


BLUETOOTH 

Bluetooth® là tín hiệu radio cho phép 

máy tính và nhiều máy số khác nổi không 

dây ở khoảng cách ngắn, thường là trong/ 
\\ cảng mới phòng, [ 


BÀN DI TRÒ 
CHIP BLUETOOTH 


CHIP XỬ LÝ 
(XEM TR. 344) 


CHIP RAM 


BO MẠCH CHỦ (XEM TR. 333) 


(XEM TR. 344) 


Laptop cò thể để mang theo nhờ nhẹ, 
có pẩn nạp, có thể làm cho máy tự động 
lan{ việc trong thời gian khoảng 7 tiếng 


CỔNG USB 

l VÀ KẾT NỐI — 

Ô CẮM MICRO VẢ MANG 
h TAI NGHE 

CHUỘT KHÔNG 


DÂY (XEM TR 
318-9) 


THẺ SD (XEM 
TR. 334) 


ĐÙNG BIT 


rồi một S 
kỷ hiểu e 


trong mr 


cho phép c 


Các mây in hiện da cứng cô thể lám việc như. 
mây quết (xem tr 326-7). Chúng thường đước nổi 


vi máy tũnh thông qua LJSB, hay nưi lhð 
z2 đây thông qua mạng địa phương 0m 
t 349) Z 


MAY IN ĐA 
CHỨC NĂNG 


MÁY ẢNH SỐ 
(XEM TR. 204-5) 


Ô USB FLASH 


CỔNG USB A 


Ổ CỨNG NGOÀI 


No” 333) 
¿e 


NỔI VỚI THIẾT BỊ 
NGOẠI VI 

Đâu vào đâu ra của thiết bị 
ngoại vi có thể nổi thông qua 
cổng ở rìa của bảng mạch 
chính. Đây là một cách thí 
dụ để chuyển ảnh tử máy 
ảnh số đến máy tính. 


BẢN PHÍM MIDI 
(XEM TR. 316) 


CÁP CHUYỂN USB A 
SANG USBB 
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LĨNH VỰC SỐ 


SIÊU THỊ 


M lắn ta thực hiện mua sẩm ở siêu thì đến quấy  MÁY TÍNH 

tính tiền ta sẽ tiếp gúc với hệ thống số khổng lỗ. TRONG KHO 

Công ty siêu thị sử dung mang máy tính ro lớn lắp đật KP HÀNG 

chưng quanh ruáy tính trung tầm ở sở chỉ huy. Mày êm TH ng cơ 

tính trung tâm thông bảo với các kho hàng vòng quanh - s;u Mới đem nhữg may 

ở nhiều nơi khác nhau, Mỗi máy tính của kho hàng lại - thử này tấp nhật mãi máy 

nổi với vòng của những kho riêng Mỗi kho có máy quậy tính tiếu về thay 
ST ST x. cà si ..a  — đối ggểcủ Vũ Xốn phẩm mới, 

tính trong kho nối với máy tính ở mỗi quầy tính tiên. F 

Máy tính trung tâm cũng nối với mạng lưới máy tính 

gân bàng. 


NÓI VỚI - 

MÁY TÍNH MÁY TÍNH QU 
TRONG KHO TÍNH TIÊN 
Địa cứng (xem tr 3 
lưu trữ tên và giá c: 
của hàng nghìn sản 
phẩm 


N Œ 
HIẾN THỊ SỐ 2 
N4⁄ (@XEMTR TY 


MAY ĐỌC 361) CHO BIẾT GIÁ, TÊ" 
THẺ (XEM . VÀ HÓA ĐƠN TỒNG 
TR. 330) GỬI 
SỐ THẺ ĐẾN 


MÁY TÍNH 


THẺTÍN / \ ` — CÂN ĐIỆN TỬ 
DỤNG HAY | (XEM TR. 323) GỬI 
THẺ GHI NƠ TRONG LƯƠNG 
SẢN PHẨM ĐẾN 
MÁY TÍNH QUẦY 


NÚT BẤM CHO 
T BẢM CHC THANH TOÁN 


KHÁCH HÀNG DUYÊT 
LÊNH THANH TOÁN 


DŨNG BIT 


NGÀN HANG C UA 


7 SIÊU THỊ LIÊN KẾT 
⁄ VĂN PHÒNG C HI 

HUY VỚI MANG LƯỠI 
NGÃN HÀNG, 


⁄27 | 
ẤN PHÒNG C HỈ HUY Ỉ | 
dạy tính rung tâm hiểm tr cát Ï | 
thế của ảnh và gửt tít hiệu / 
" ÿ phân thanh | I8 ⁄ 

Z>z ÌÌ 

mm. 

5< 


LIÊN KẾT VỚI CÁC KHO 
PHÁN PHỐI KHÁC 


án NI ưu tập các chì 
a những thứ dã mua. để 
kho hàng và đất hàng 
người cung cấp Sửt 
ạ đến kho phân phối 


IN BIÊN LAI 

Mạy tn (xem tr 360) In rd 
tất cả các biên lai vớt tên 
và giả cả của tất cả cóc Sẵn 
phẩm dược mu@ 


\ 


PHẢN KẾT 


PHẦN KẾT 
Di Ma-mii thấy ấn tượng với nhiều thử ở 
linh vực số, củng có nhiều thử ở lính vực nay 
khiển nở thấy không thoải mái Suy cha tíng, 
mới thứ È đầy quả choáng ngớp, quả lớn quả 
mau Ì£ và quá lạ lắm với nó. Loài ma-mú[ trước nay 
chua bao giờ hiểu được khái niêm "tiến bệ”, vứ ngay 
cà cả thể này của loài cảng chứa định năm bắt Thậi 
lòng, trong khi rồi khòi lính vực số, Ma-mút không hè 
có ý định trà lại. Nhưng Bí chỉ mim cười đứng từ tưng: 
thành nhìn xuống, vì ông biết chuyển sẽ không như vậy. 
Trong khỉ đúng là chủ với má-mút này chưa biết 
trần trọng những tiện nghủ và rắc rối mà công ngÌP số 
đưm lại, nhưng có về chú đà đẳn yêu thích món bánh. 
bí ngô và tảo phết söcöla Những mướn này rất 
đề chịu và hoàn toàn là cách thay thể thích hợp chớ cả 
đảm lẫy nay mái sẽ tuyệt chàng. Và BI sẽ là nhà cúng ng 
độc quyên cho nó kiến một vùng rồng lấn 


CƠ HỌC VỀ CHUYỂN ĐÔNG 


Ơ-RÊ-KA! 

CÔNG CUỘC PHÁT MINH 
MẮI PHẲNG NGHIÊNG ¡ KHOA KÉO PHÉ: ' 
€ Tthải ứat tới sống dưới h hóa kép trấi ruộc khoảng 'hị giaat khá saL ' Mì V Nóy nay chưa điợc 


cấu là đầu | để in du lo lịch sử. Nó cước kỹ sử người Mỹ | phát ranh cho đến những đón 3936, hơn mộ 
xdsoq 2lui manh 7ä vàn nấm iỂÈl | thế Kỷ kể \ khú hộp thiếp ra đợi. 


việc gắn | gã mà mức : ĐÔN BẤY s 
\ phẩm, Những, này chứa dược phổi An năm (91, kh: h xa xu, \NHnN Cậc CÓCg, 
Hải quf¬ Mỹ nhăn ra Phát mình của Jalzen có chéo hay sàng cao sà. Bằng, 
› kẺEx ph §n T8 đêy có thể hŠ 
chế làm chí nết khóa lý ¿:đồag co bê đổ bay. nhện te đên hẩy có thể hỗ 


tqg cho sức ogướn, nhưng phải là thiền, cái ri 
giả thích dược cách đhức dân bẩy vần hạnh: 
Thiên tài đá chính la nhà khoa bọc FJy lap cổ. 
dn Ác-gi-mét (287-212 TCN), người đâu viên. 
nghĩa được nguyễn rắc đèn bấy. Ông đã 
minh họa tỏ với câu: aöi rốt tiếng, "Hãy chó: 
tới điểm dứa, dàt sẽ nhấc hổng quả đt" ~ ngụ. 
ý rằng nếu có môi đọa bấy đà đãi, dng có thể 
địch chuyển Trai đấy bằng chính sửa: của mỹnh. 
| Iịnh nghìa được ngay vắc dòa bẩy là. 

lẮ rẤt quynh trọng trong sự pÏi4t triển củ 
§ nghệ. Phát Ÿ 
¡ gii thách được c? 
ø§guyên lý hoat dâng của mút phẳng, 
tụ, bánh đựng vũ đại, ròng rúc VÀ định gi: 
giống ahhư vây (1d/i thể nữa, Ác-gl-rukt đã, 
cho thấy thông qua việc quan sat và thí rụbiêm, 
va có thể rút ra được các nguyên tẮc cơ hán quát 
thích cách thực rnại vật vặn hành. 


ái tên `zIpper" được đại sẽm 1926 dụ dưa nó 
đến với thành công. 


các khu khắc cổ d 
buổi đâu củi 
be 


tự tigitlềng trở thâtd: 
uyÊn tắc công ¡glte đầu 

tiềa được 

quy mở lớm 

tguyện tắc này đã 

sổ đại dựng nên W nhất một 


ciuUing vào đúng vì trí 
KCẢI CẢY 

Cát cây đu † trinh tạ tại rung Đồng, 
vào ÏÌhadng nam 3500 TCM, Ban dâ: 
kluả hiún muội cây gậy xề dt được người } 
thiển kéo chú: tt, nhưng công cụ thô s này 
đã giúp rụmtời nông đân cây sâu vúo lòng đất 
tử trưới:. Các leet cây cạnh tác có thể bám rễ 
xuống sáu hơn, lâb vãng sản lượng thu hoạch 
VÀ giìp nhà tường có lượng thực dụ hứa, Do, 
vậy, cây đ4 gáöp cho muội số ngưới tÍ từ 
gũnh nững phẩt tờ nuật trắng lướng thứ: 


rmt phÂng vị 


nhiếng. Sau đó, nại 
các dưng cụ hình meng và lưi 
£ chúng khôcg mẩy am 


CÁC 1OẠI CĂN 
tết by đầu tiên vận dung chỉnh xác nguyễn 
bấy được pi nh ra từ rất lâu ttước. 


phẳng, 

ybifrt để lam chia c: us Yalt ở Mỹ năm. 
14B là miệt trong; những phát mình cơ Tân cả 
đời sống cản dái hrớn chính nụa*W phất 
nó, và 6 kítos trả ở Mỹ vẫn thườn, 
khếa Yale. Kha đòi bẩy dược phát 
tam) 1178, bồi kỹ sử người Anlt Red 


ly đồu 
HN Ác-si- mét. Đồ chính là sàn, dụng để dơ. 
Z 1reng lượng các vất, được phát rrúnh vào năm. 


'll 
g_—ỹ 


3500 TCM. Cả về lạ lng khi người fa lai cẩu 
xnôt triết bị chính gác nítư vậy tử thối đếc tuy 
thứ dược đang đến cũng không hệ tâm, 
sg— dể !ụ, Văng cẩm được dừng lăm. 
lấn lệ ở các tiến vá tnính cố dại Trung, 
sa cần dong điều thật chính sắc 
0fr„¿ vàng tthất dính. 


MẢY MỘC DANG PHỈM 

Đán piano dược giảt minh nồm ]7ÒU bởi 
3zrtolernee €riatefori, người đã tàn rà cách: 
.ăng giảm âm lượng của phim đàn thông, 

yua việc dụng cân bẩy tác dộng 'ức mạnh 
thoặc yếu Ì#r: đây thần, Thaøh công của ông, 
được thể biên trong chỉnh tên nhược cụ mã 
ang phát nữnh: re. pianoforte tiếng Ý nghĩa lá 
xybê-ø” HỆ thống dôn hấy đó sau nay dtbếc 
cải tiến để t 
kết quả lù chứng tả có một nhhác cụ rất ¿ 
biểu cÂm tạo rá ảnh: bưởng lên toào bộ nên 
ãm nhặc 

TỜI 

Sự phát triển của nấng lượng cơ học có 
ftiÖn gốc từ tời. Những nuẩy mắc đầu tử 
từng dụng tới có lề là true cuốn và tời kéo 
xay. Thấy thước [ly Lạp cổ Hippocratrs, 
sinh nữ #60 TCN, đá ưng dụng trạ 
cuối để duốt chì cbo các bệnh niên: 
của ông, phương pháp: điều trị 
không mấy dễ chịu, chẳng khác giá 
kếo tra tấn thốt Trang cổ Ìa hao 
Còn tới kéœ 


tap đã dược títạs tữ hàng thể }kỳ ray để kéo 
nước từ giếng lên 


BÁNH XE NƯỚC Và CỔI XAY GIỎ 
Bánh xe nước có nguôn góc tử Hy Lạp vào 
khoảng năm 100 TCN, 9à người Lái Mà đã cải 
tiển no dể nghiên ngô bằng sức nước, Bánh: 
xe trước Hy Lạp cô các tâm ngang dật lạch đế 
viòng nước chảy xướng làm quay bânh. Lực 
thế của hê thống này l4 truc dọc của bán: sẽ 
truyền đông trực tiếp cho hạnh nằm ngang. 
Điểm bết lợi là nđ cần dừng nước xiết nhưng, 
hức truyền lại không vuanh lắm, Bánh xe 
nước đọc, d®% truột tác giá La Mã mô tả lăn 
tiấu năm! 15 TCN, ltữu dung hơu rất nhiều, 
và dã sớm thay thể bánh xe trước Hy Lup 
Cùng giống như banh xe nước đới dâu, 
vất suy gió đâu tiên được cấp lực bằng rriớL 
hán" ngang lấp trướu: clục, Cơ cău nay 
được phái nírJ: tại tran khoảng năm. 
640. Cối xay giẻ doc, cũng hữu 
đụng nhi bánh xe nước, được 
phu tình tài chân Âu 
khoảng năm 1170. 


TUÁBIN 

Iuabin hiện dai ]a sẵn 
phẩm của cuc Cách mrưmg, 
Công nghiệp, khứ như câu, 
tặng lương \2øg cao cùng 
vớt số lướng hà xưởng mọc lên như riảnr 
Các kỹ sử đã nghiên cứu thiết kế các cánh 
nhằm tầng tối đã hiệu suất nắng lượng đâu 
mạ. luahi0 Francis, được phát mình bởi 


Jazm 
biển trun 
lạ lết quả của tự duy s 
Traneis đÑ thiết kế để 
tâm tuahin thay vì chả) 


EÌNH SÀNG VẢ DẠY CUROA 


rancs riàvn 1E50 v§ nay rất phổ 
§ các nhà máy điên, địch thực 
to, bởi 


c thổi xưa. Còn các dang bánh 
tĩng cổ xưa nhất dược biết đến tí thế kỷ dầu. 
\iêu sau Công nguyên (SCN), Một ng dụng, 
phi thưởng cho các bánh răng trơng chốt ky 
đầu của nó, chính là cơ cấu Agtkeythcra, là. 
miệt lịch máy dược chế tao ở Hy Lup khoảng, 
ám 100 1CN, được phât hiện trang một con 
tầu đẩn: ngoặt khưt đáo Antikythcra của Hy 
lạp. Cơ cấu ray gồm có 35 hãnh ràng hẳng. 
đồng thau, (8o nền một hệ bánh r: lưức 
tap quay kit chỉ ra các vị trí của Mật trăng và 
Mắt tri trong tường Íai, về thơi điển: mọc và 


lận của những ngôi sáo nhất định. 


ĐÔNG HỒ 
Cơ cấu thanh 
ráng bánh răng 
cơn từng được 
trng dựng 
trong một 
đồng bổ 
rước 
do 


nhà phát trinh rựptốt Hy lap Ccesius chế 
tạo khoảng nám 250 TCN. Đồng hỗ rước l5 
một thiết bị rổ dạt, trong, nở có nước chảy 
tửng giai với tốc dõ cổi 
chữa, mức nước cho biết thời điểm trong 
ngày Crestbtut đá cải tiến nó bằng việc lắp 
ù hanh ráng lắm. 
thánh răng con nối với kia trên 
tây quay để chỉ thối gian giống như kin gi 
trong dẻng hỗ cơ 


Loa: đồng bồ cơ cổ xưa nhất còn tên tài 
dến bảy giờ cả niên đại tử phững riắm 1300, 
Các bảnh văng Iruyễn chuyến động liên lục 
tử một bá điều tiết tết các kim hay chuông, 
Những bộ điệu dit hiệu quả clẻ nối xuất 
hiến vàn năm 15B), kht cớ khoa học vì 2á) 
tgười Ÿ Gelleo phát hiện r4 con lâr tứ việc 
từnh thời gian đao động của mội đấn dêu: 
chữm bằng nhịp tím và nhấn ra khoäug thớt 
gian mỗi pha daa động củ cèn đến bằng, 
nhau, Nhưng rể váy, cũng phảt mất yẫn 
mời thế kỷ sau chiếc đẳng uổ quả lÉr đâu 
tiến mới xuất lên! 


BỘ BANH RẰNG NGOÀI LUÂN 


bảnh răng, 

| ái trời- 

| hạnh unh hay 
bánh văng 
ngua! luận 
xuất hiện miện 
bơn rất nhiều 
xé với các loạt 
bánh răng khác 
Cổ cấu này lược phát mình nàn 1781 

bạt kỹ sự v9 dai người Scodandl James YMU,, 
người nổi tiếng nhờ đã cái tiến đông cơ hi 
nước, Khi đô WMtt cầu mới thiết bị để biến 
chuyển đông tính tiến củn phông đông tớ 
hốt nước thành chuyển động quay, nhung, 
ng không thể dùng trọc khuỷu, vì có 
xtgưới đã đãng kỷ quyển sở hữu phải mảnh 
đó. Vậy là ang, đã phát ryừnh ra hô bảnh 
Tầng ngoát luân. thứ gj2 hiện hữu trung, 
Tnay vất rau, bộ sang sổ tự động cũng hang, 
Inạt các thiết bí khác. 


tự này từng xuất tiên: trong *hỉ nam 
thiết bị được phát mình tại Trung, 
Quốc vàu thể kỹ thứ 3 SCN, Rêu trên cỗ me 
hai banh này lã rnớt tưởng ngưới luôn chỉ 
vÉ hướng nam, Bất kể xe di về hướng tảo 

Tương người nảy dược đặt sẵn về hướng, 
'tuarr và tiột bộ vị sai đước bánh xe truyền 
đẳng sẽ quay tượng người về hưởng ngược 
với lrướỡng về sao cho tưởng luôn chỉ về 
Tướng măm. 

Mới cỗ máy như vậy hắn rất nhưữm mâu 
với tori ngà thứi độ Tuy nhiên, các tính 
trên cho thấy cơ cầu náy không dú chính 
xác để khiến cương chỉ đồng hướng tràn! 
quốc lầu, Chỉ cần dì chuyển trong vòng 5 
km; là ne có thể chỉ sang hướng hắc! 


CAM VÀ TRỤC KHUỶL 


Cam và trục khuÿu đều la những 


xuất hiển từ lâu 


cam xuất hiện ở bủa máy 


1 xuất tại Mỹ 


năm 1851 bởi Is 


trong bị huyế 


cam và khu 
ở của Karl Benz vào. 


tôn tai với chủ 


gắn động c 
Hai 
đến ngày nay dưới hình dang bạn đầu. cúng 


ai mí 


ày vải 


với tên các 


à phát mình (máy khâu coi 
Mercedes-Ben: 


bướm Singer vả xe 


RON 
Các 
đơn được phát mini 


năm trước, còn các 
niên đại khoảng 


ròng tt 
TCN được chc 
một tổ hợp ròng róc có 


phát mình 
tàu lên bở. Ngoài 


khả năng kéo 
ảng dụng, 


ra cần kéo nước, một cơ € 


đối trong, cũng có nị gốc cổ đạt 


THˆYNG MÁY VÀ THA 
Thang 


đã tr 
năm l8 
hang m 

Thai n ra đối từng năm 189( 
Cả lầu tiên chỉ đi 1 da 
ĐINH VI 
Đình vít là một cơ cấu nữa gắn liển với tế 


nổi của Ác-si-mét 


là tr 


Ác-si-mét. Tuy 


dà ra dời tử rất 


MÁY GẮT ĐÁP LIÊN HỢP. 
Máy gật đập 


trước thỡi củ 


liên hợp là phát minh quan 
ác kế tử khi cái 
ra, và mây 
ác mũi khoan hoạt động theo 


bơm vít Ác-si-met: Máy 


anh 


gt đập hiển 


ng 


lông, được mở nguyên lý 


tả lân đâu bởi Heron gặt đạp liên hợp đầu tiên được chế tao vào 


xứ Alexandria nàm 1835 bảng cách kết hợp xe gất ngựa 
kéo với máy đặp hat. Phải mất đến một thế 
kỷ, may gât đập mới dược cải tiến thành cổ. 


\g lượng riêng hoạt động 


1ƯỚC VỊ KẾ 


lắc rất cế xạ 
dã hiết <hoøn gểng di 


ở [ennsyl 


eo cách tr 


Ô ĐỠ TRUC 

Các công cụ giẫu: na sát cũng có 

cổ xưa, xế hang đâu tiên: trong số 
d Ạ: cần dịch chụ 


bởi trưm. 

tầng tốc độ 

và tiên đài tuổi thọ. Ó đố trục 
ối thưnng nêm 


SƯ NỔI 
F 


chính sức của nó là th 


tướng tiên giao thông đầu tiến có thể chay bằng 
'Vo thời tiến sử 


yên 
ö lẽ người ta đã phải nhảy lền những thần cày 
bật gốc trôi dạt trên con sông, Những chiếc bẻ tr 


theo các dòng đại đương hẳn đã đưa con người 


đi khắp các đại đương từ rất lâu trước cả khi < 
sử được viết 

Những chiếc thuyền rồng đâu tiên được biết 
nT1( 


đến có niên đại khoảng 8000 N. Chúng là 


thuyền độc mộc được làm b 


thân cây, và dùng mái chèo để dị chuyển 


Nguyên lý nói. giải thích v 


nói, là một trong rất nhiều thành tựu 
Ác-si-mét, nhà khoa học vĩ đại sống tại Siei 
khi đó vẫn còn là thuộc địa của Hy Lạp) 
khc im 200 TCN. Ông được ch 


điều này trong lú 


khám phá ra 


vừa chay ra phố trân truồng như nhôn h 

lên câu cửa miệng "O-rẻ-ka", nghĩa là “Tôi tìm 
Tuy nguyên ly mã Ác-st-mét đưa ra giải thích 

rắng thuyên sắt cùng có thể nổi, nhưng không, 


mấy người tìn điều này, nên tất cả tàu thuyền đều 
ch đây È thể 


Tâu sắt phát triển trùng hợp với kh 


được làm bằng gỗ cho đến mới 
kỷ 


gian phát triển dông cơ hơi nước 


ng thời 


h mẽ, nên 


chúng được dùng để chay guỗng trên tàu 


TÂU NGẮM 


Di chuyển trong nước và trên không là những việc 
rất liêu linh, cắn đến những 
người tiên phong, 


thật can đầm. Và 


cổ lẽ cũng dễ hiểu 
khí các nhà phát mình của 
chiếc tàu ngằm và khí cầu đầu tiền 


phải thuyết phục thì ngưỡi khác mới lên 
thử công trình của họ 

Chiếc tàu ngằm đích thực đầu tiên được hạ 
thủy vào nấm 1776 trong cuộc chiến giành độc 
lập của Mỹ. Đó là một con tàu bằng gỗ hình quả 


BUÔM VÀ CHẮN VỊT 


àn Các cảnh buôm đã đưa tau thuyền đi 
lài trên sông Nile ở Ai Cáp từ cách đây 
h ất sắc tron rất lâu, khoảng 4000 năm TCN. Thời đó 
giới tà người ta đúng buồm vuông, niên thuyền 
kết dần lần thể đi xuôi theo chiều gió Đến 
xhtS#: khoảng năm 300 SCN, buôm tam giác di 
trai ưng túc chiếu giỏ mới xuất hiển trên những 


an thuyền trên Biển Ả râp 
lên mang tự Na 


Canh quat %Ặc phát mình 


người lên năm 1836 bởi Francis Petit Smith người 
Anh và John Erlcsson người Mỹ. Nãi 
1839, nị ng dung lắn đầu để 


ái tên rất phút hợp là 


BAY 


Những người đầu tiên 


được bay là các tụ nhân Trung, 
Hoa, trên những con diễu lớn. Nhà 
thâm hiểm Marco Polo đã ghi chép lại 


việc dùng diễu để trừng phát vào những 


năm 1200, nhưng bay bằng diễu cũng 


được đồng để thàm thính lãnh thổ của quân 


địch. Và rồi, năm thế kỷ sau, đến lượt khi cầu 


đưa người ta bạy lên khôn) 


CẢNH KHÍ ĐÔNG HỌC 


Nguyên lỹ khí đông lực học 


khi 
ler ð Pháp phát mình năm 1783 


không trung là Âu hơi n anh em 


Mont 


cảnh lái 


b Áp suất của một 


chất lỏng hay chất khí (chất lưu) sẽ giảm khi ta 


vào tháng 11 năm đó ở F 


tăng vân tốc của chúng, 
khoa học Thụy SI Daniel Bernoull\ phát 
hiên vào năm 1738, và dang thiết bị 


được phát hiện nhà 


bay được 8 km. Vài ngày sau 


khi câu bơm ga dầu t 


ánh trên h 


ủng cất 
: bay có cảnh cơ bản nhất được 
trời Paris, và được điều 


khiến bởi phát triển trong những nâm 


1800. Thiết kế nãy do. 

kỹ sư ngưới Anh là Sir 
George Cayley, người 
từng lát chiếc tàu lượn 
Ê đâu tiên năm 1849, thực 
hiên. Thiết bì bay này 

mang theo một đứa bé 


MỜI S 


chế của nó, Jacques 
Khi câu 
nây chứa khí hydrô, 
là chất khí đã 
đưa chiếc khi cầu mây 
đâu tiên lên không 
trung vào năm 1852. Khí 


Chane 


củn 


Bốn năm sau, người đânh 


câu máy, ban đầu chạy bằng. 
xe ngựa của Cayley đã 


(không thuận tình mâ) 


động cơ hơi nước, là phát mình 


của kỹ sư người Pháp Henri Giffard 


trở thành người lên 
đầu tiên bay trên thiết bị bay có 
h. Khi vừa hạ 


lắp tức bỗ việc! 


€ ánh, anh ta 


BAY BẰNG. 

ĐÔNG CƠ 

Tên tuổi 

anh em nhà : 


Wnght gắn liên với việc bay 
ĩng người đã hay 


đồn 
M 


trên bay ở đầu tiên tại Kiuy 


wkk, Bắc Carolina ao năm 1903. Không 


n đại, cảnh máy bay anh em 
ảnh liếng, Năm 1908, chỉ 
ung trên một chiếc máy bay 


ry Farman chế tạc 


¬ảng giống nhị chế máy bay có động cơ cử 
nh an 9V) tạ, sự phát criền cùi 


tất anh — động cơ zăng, 
háng dầu uên 
ch#o đảo trếo bài 
win 907, Mất 30 nlAo9 trực TÌăng bạy 
lịnh ơ3i được phát triển, 


(ÂU CẢNH NGẮÁM. 


Ứng dụng đâu. Hiên củz 


8 dười nước 
ttemss Moy 
¡ch lấn tác E 
i cen (fiy®ni và 


thước. Tài h ngẩn đà nạ 
Phư thế srước tmáy bay tó dì 


d ViỆ 
rong thức tế đượi 
+Ý. do Enneo T 
shát triển trong 


thành tiêu của Ás-s 
cảm hững xt 


Triệt nguận riềng 
cụ tủy, ông đả di 


kỹ sứ người Anh Chưslopiher Cockerefl 
¬ðy khỏi nguên tí hạn chuếc hộ t 
tư che 2 
ta ra ap lực đủ để nâng môi cơn 
CÁC MấY HT. 

Máy Múi bui cũng bắt dâu su s 


đẹm khử 


nbent Bec 

phái mùift rõ ›#m 19ÔI Môi lên nữa, chủ cầu 
tnột ví du dưn giả là chững zfatt ước tuếu 
x2 của cổ máy này: Ôeovh đà hụi XÌ 
qua nộ! chiếc khăm nu! sơn 


năm (908, tát Mỹ, rệt chiếc thuy 
tiện dụng hứa mới dược 1X (ham. 


trung thời kỷ 'Khể 
¿ dâng nđ để mử 


TOA:LÉT XẢ 

Buỗng chứa nước” là một trong rất nhiều cách 
gọi tránh (it ra vẫn chính xác hơn phần lớn các 
cách khác) cho toa-lét xả, được phát minh năm 


1589 bởi Sir John Harington, một nhà quỷ tộc 
người Anh là con trai đỡ đầu của Nữ hoàn 
Ellzabeth I. Bể chữa nước trong phát minh của 
Harington sử dụng van để xả nước. Ông cũng 
khuyên ta nên xả nước một hoặc hai lần mỗi 
ngây thì càng tốt 

Đóng góp quan trọng của Harington trong 
lịch sử công nghề đã đi trước thời đại hàng 
thế kỹ, nhưng toa-lét xả vẫn chưa có được 
hình dáng như bây giỡ cho đến cuối những 
năm 1800, Tử thỡi kỳ này, người ta dùng ống 
xiphông thay thế cho các van dễ rò rỉ 


KHAI THÁC NHIÊT NÀNG 

Khai thác nhiệt nâng cũng là một thành tựu. 
công nghệ quan trọng. Người Trung Hoa phát 
hiện ra lửa cách đây hơn nửa triệu năm, và họ 
dũng nhiệt để nấu nưỡng và sưởi ấm. Phải mất 
hàng thiên niên kỷ người ta mới có thể ứng. 
dụng nhiệt cho những việc phức tạp hơn, ví dụ 
luyện kim và cấp đông nâng, 


LUYÊN SẮT VẢ THÉP. 


Lịch sử ngành luyện kim bắt nguồn tử năm 
1500 TCN khi người Hituite (ở Thổ Nhĩ Kỳ 


KHAI THAC CÁC NGUYÊN TỔ 


ung chảy quảng 


uất ra sắt. Phương pháp này 
không được phát triển thêm cho tời năm 1709 
khi th luy: m Abraham Darby người Anh. 
thay bằng than cóc và thêm đá vôi vào 
nhiề của ðng cân dùng luỗng 

khí n đốt than cốc, nỲ 


dây 


ọ dẫn đến cuộc Cách 


thể luyên sắt với lượng cực lớn 


một yế 


mang Công nghiệp 


Việc sản xuất thép quy mỗ lớn tử 


trong lò vẫn chưa được thực hiện chụ 


những năm 1850 
Henry Bessemer 
phát minh ra 


ð¡ Anh độc lập với nhau 


lò chuyển thép. 
Không khí được thối vào sắt nóng chảy 
để tạo ra thép, ngày nay khí ðxy được 

dùng cho quá trình 


TỦ LANH VẢ PHÍCH CHẢN 
KHÔNG GIỮ NHIỆT 

Tuy việc bảo quản thức ân 
bằng cách đưa vào hố đã lạnh. 
đã trở thành nghệ thuật trong. 
khoảng 4000 nâm, nhưng 
đến năm 1851 cỗ 
máy đầu 


tiên có khả năng giảm nhiệt độ mới được phát 
minh. James Harrison, một thợ in người Úc 

đã phát hiện ra khi rửa chữ sắp bằng ê-te, con. 
chữ sẽ trở nên rất lạnh sau khi ê-te bay hơi. Vận. 
dụng ý tưởng này, ông đã tạo ra một chiếc tủ 
lanh chay bằng khí ê-te. Tuy nhiên, ý tưởng này 
không mấy thành công vì không thể cạnh tranh 
nổi với đã nhập khẩu tử Mỹ 

Chiếc tủ lanh tiên dụng hơn, với chất làm lạnh là 
ammoniac, được chế tao bởi nhà khoa học Đức 
Kar| von Linde năm 1876. Ông đã tạo ra được 
ôxy lỏng từ nó, nhưng chất lỏng lanh như vậy 
thực sự rất khó cất trữ. James Dewar, một nhà 
khoa học ngưỡi Scotland, đã phát minh ra 
phích chân không vào năm 1892 để cất trữ 
&wy lỏng, nhưng sau đó nó được người ta 
dùng đưng đỗ uống nóng nhiều hơn. 


z/2 phản lực, rẻ và nhanh 


NG LƯỢNG HƠI NƯỚC 


tệc dụng nhiệt để cụng cấp đỏng năng là một 


sing kiến 
Lạp Here 


t xuất sắc đến tử kỹ sư ngưới Hy 


h vào thế kỷ 1 SCN. Ông đã ta 


h 
ðng cơ hơi nước đâu tiên, môt thiết bị phun r 
tia hơi nước và xoay tròn như đầu tưới bãi cỏ 

Đông cơ của Heron khó má ứng dung vào đâu, 
vì váy đảu máy hơi nước biến mất trong lịch sử 
cho đến những năm 1700. khi nó được phát 

a tại Vương quốc Anh, đắc biết là nhớ Jame 
Wau, Tuabin hơi nước được phát mình bởi môi 


người Anh khác, ông Charles Parsons, vào 
năm 1884 
ĐÔNG CƠ XÁNG, DIESEIL 
( VÁ ĐÔNG CƠ PHÁN LỨC 
Đông cơ 
đào giếng dâu được phát triển vào giữa 
năm 1800 và đông cơ bốn thì chay 


ng được chế tao sau khí việc 


khi ga cùng được phát minh vào khoảng thời 
gian đỏ. Tuy đông cơ hai thì đầu tiên được 
phát m 


'nh vào năm 1878, nhưng đông cơ bố 
thì mới được dung để chay cỏ xe không dũnj 
a. Năm 1883, môt động cơ xâng tiến 
dụng được phát triển chủ yếu bởi kỹ sư ngư 
Đức Gottlieb Daimler. Đâu tiên, nó được lắp 
vào thuyền, rồi được lắp vào xe đạp vào năm 
1885. Tuy nhiên, năm 1885, một người Đức 
khác, Karl Benz, mới là người chế tạo ra 


Z chiếc ð tô đầu tiên. Động cơ dấu diesel được 
/Z_ hoàn thiên bởi Rudolí Diesel 


vào năm 1897, một năm 
trước khi bỏ chế hòa khi 
được phát minh 

Động cơ xăng đã 
thúc đấy việc phát minh 
ra mây bay, còn động cơ 


hơn, đã đem đến cho chúng, 
ta võ số chuyến du hành bằng 
đường lkhông đi khắp thế 
giới. Đông cơ phản 

lực được kỹ sư 

người Anh Frank 
'Whlutle phát 

minh vào năm 

1930 


NHIÊT KẾ 
Việc đo nhiệt độ gắn liên với một vài nhân vật 
danh tiếng Chiếc nhiệt kế đâu tiên được phát 
minh vào năm 1593 bởi nhà 
khoa học lỗi lạc ngưỡi Ý 
Galileo, người được biế 
đến nhiều hơn vỡ 
các phát hiện 
trong thiên văn 
học. Dụng cụ 
của ðng vận dụng 
sự co giãn của thể 
tích chất khí, và nó 
vừa rất thiếu chính 
xác vừa công kểnh. 
Chiếc nhiệt kế đầu. 
tiên sử dụng thủy ngân 
được phát mính bởi nhà 


Ở-RÏ-KAI 


ÿ người Đức Gabntel Ealhrer.hell vào nà: 
+, và ng cũng tao mà đốt thang niult (lc 
lếp tên tính. 


LUỘC SÚNG VÀ TÊN LỰA. 

£1 vũng là 1iguôn táng lướo (tưng chuốc 

§. Last chất tố tiểu tiến xuất hiện È Trung 

%7 khokng guột nghần tránh trước. Thuốc súng, 

có piểu tì duïng khác, và cho dến riữog 

1 1200, vêu Na rvêi (huốc sông Ởã được sử 

6 lai iraag Quốc 

Ngư đầu tiên đê xuất đúng sêu Ì3a trong, 

tạnh lhông, gian không nhái là roật kỹ 

tả Ìx một thấy giảu q8 Nga tên lá 

mat Taoleessky, Ở thất điểm hước: 

š thể kỷ 20, ông nhàn te cẦn nó tê 
liều tắm: dưng nhiên liệu lông để 

bể cấp thù lướng sìng Hướng khổng, 

tì ngời vào không gam. luy 

trị, Teoolkkowskt là người tin xã trông, 

g nhưng lần thần ông không ISO ra 

'€ tên lữ nào, 

Kỹ sở ngưới Mỹ Euben Goddaed la 

#f tiêu phòng phát tiểo tên (ửa nhiền liêu 

5 và ông JÀ người lạ trội quả 

tiảm 1826. Tâ: lồa khôcg, tiên được 


NÀNG, LƯƠNG HẠI NHÂN ` ÔÒÔỎ lượng cực lẽa sẻ dược giả: 
Nếu (âog của náng lượng, hát nỉ phòng, Thòng tin dây (bá: giữ kín trang suốt 
khua học vĩ đại ngưới Đức Ảlben Einseir thế kỷ Thế chiến LÍ. con Ferrai và các nhà khoa 
phát hiệp nâc 1905, Trơng Thuyết tfeog đối thác sang Mỹ định cự, Ở đấy, theo gới ở 
hẹp của ông, Einstenn giải thách rằng, vÉ mài của tà chương trình xây dựng cấp 
(ÿ thuyết, một lượng vật chất nhỏ củng có thuế tốc lè phản tăng biet nhấn: dã sức triển Íchtai 
buến đổi dược thânÌ: nguồn nâng lượng cức [2n trang lo ty rắng Dức 3# cạo ra được bon phán 
thản ứng phản hạch chính š\ (ing dụng, hạách truđc. Feemt độ xây dung nến lò phản ứng 
thức cế cho ly thuyết của Einstcin. và được thức hạt nhăn thứ nghiêm đầu tiên năm 1942. 
triển thành cóng lắn cầu tiên trong, phệng thí Quá hom nguyên vử đều tiến được thức 


cigh*ệm nhờ khoa học người Y leo ta ở Mỹ vàn tháng ? nätn 943, không lạo 
nà 1934, Fertt lúc đồ không sử 2a0 khi Đức bại trăn, và Nhật Bên là nứa ph 
ng, phân hch 1 5át sự dã xây ra. h điều tên, và cho đến bấy giờ ]à duy nhất, của vũ 


nủca 1939 CÁC ¡ hai nităn. Dom myđaá dượu Mỹ thử agbiệat 
khác đâu tên vào năm 1932 Lò phán tbg hai nha 

có (hể kuẳng deỦi — đầu tiên phục vũ việc phải chến dược Ég2 xây 

phần ởng phản bạch có. đựng vào qâm 1954. 


ẢÁNH SẢNG VẢ ẢNH 

Có lẽ con người đã bát đầu quan sắt ảnh sáng. 
tử hàng ngàn năm trước. Họ co thể thấy ảnh 
sang đến từ đâu, và sự phản chiếu ảnh sáng ở 
các bẻ mặt nhẫn sáng và tao bóng khi bị che 
khuất. Nhà triết học người Hy Lap Euclid có 
lẽ đã hiểu rõ các nguyên lý cơ bản của quang 
học tử khoáng 300 năm TCN, và Alhazen. 
học giả nồi tiếng người Ả ráp, đả viết một 
luân thuyết về đẻ tải này khoảng năm 900 
SCN. Nhưng không ai hiểu gì vẻ bản chất 
của ánh sáng cho đến năm 1666, khi Isaac 
Newton phát hiện ra quang phổ màu. và 
nâm 1678, khi nhà toán học người Hà Lan 
Christiaan Huygens cho rằng anh sáng có 
tính chất sóng. Cho tới khi đó, khẳng định 
của Newton rắng anh sáng được tao thành tử 
các hat vẫn được nhiều người đồng tình hơn 


BÓNG ĐEN ĐIẾN 

Nhà phát mình người Mỹ Thomas Edison 
vẫn thường được cho là đã khai sinh ra ảnh 
đến điện. Nhưng trên thực tế, vị thế của ông 
bị một đối thủ người Anh, Sir Joseph Wilson 
Swan, đánh bai Không khác bóng đèn của 
Edison, bóng đèn dây tóc của Swan đã được 
ra mắt trước Edison gân một năm, vào tháng, 
12 năm 1878, Các bóng đèn nóng sáng cho 
hiệu năng khá thấp sơ với bóng đen huỳnh 
quang tỏa ra iL nhiệt. Henri Becquerel, người 
phát hiện ra tính phóng xa, đã thưc hiện 
những thí nghiệm dầu tiên vẻ sư phát sáng, 
huỳnh quang vào năm 1859, nhưng chỉ đến 
năm TT 1934 nhà vật lý 


LÀM VIỆC VỚI SÓNG 


người Mỹ Arthut H. Compron mới phát triển 
loại bóng đèn huỳnh quang đầu tiên dùng 
trong gia đình và vàn phòng 


GƯƠNG 
Những tấm gương “tư nhiên” làm tư đả vỏ 
chai bong sảng (thủy tình tự nhiên) đã được 
dùng ở Thổ Nhi Kỹ tử 7500 năm trước, 
nhưng những loải gương cổ nhất lạt được làm 
tứ đông đỏ, đồng thiếc và đồng thau đánh 
thất bóng, Nha triết học La Mã Phiny Giả 
từng dễ cáp đến những tấm kinh được löt 
bảng thiếc hoặc bạc vào thế kỷ Ì SCN, nhưng 
việc trắng bạc vẫn chưa phổ biến cho đến 
khi người Ventce tìm ra phương pháp tráng. 
bác vào thể kỷ 13 Một nhà hóa học người 
Đức tên là Justus von Liebig đã phát minh ra 
phương pháp trăng gương hiện đại vào năm. 
1835. Trong số các ứng dụng hiện đai của bẻ 
mắt phản chiếu, có kinh tiếm vong, 
và ống nội soi. Kinh tiểm vong, 
được phát triển để sử dụng trong 
tàu ngầm ở Pháp vao năm 1854 
Ông nói soi mẻm sử dụng sơi thủy 
tình có lớp phủ đặc biệt để truyền 
ảnh qua góc tròn được đưa vào sử 
dung tử năm 1958. 


THẤU KỈÌNH 


Hoàng để La Mã Nero (37-68 
SCN) là một trong những người đâu tiên sử 
dung thấu kinh (tuy có thể ông không nhận 
ra điêu đó) khi xem các man trình diễn tại vũ 
đài qua một mảnh ngọc lục được đềo thành 
hình dang phù hợp để 
hỗ trợ thị giác rất tế 
của ông. Các kính cầu 
dùng để đốt được biết 
đến vào những năm 
900, khi Alhazen mô 
tả cách hoạt đông của 
chúng. Những thấu 
kinh đầu tiên được 
đưa vào sử dụng ròng, 
rải, khoảng năm 1287 
tai Ý, là thấu kính lôi 
dùng để đeo. Kính 
điều chỉnh tiêu cự, 
giúp hiển thị rõ ảnh 
trong một khoảng tiêu 
cư, được phát triển để 
sử dụng trong ngành 
điện ảnh vào những 
năm 1930 


KỈNH VIỄN VONG 
| Các thấu kinh ⁄ 
đã được sử 


dụng hàng thế kỷ trước khi Hans Lippershey 
thợ lâm kinh người Hà Lan, phát minh ra 
dụng cụ thản kỳ là kính viễn vong. Năm 
1608, ông dung hai thấu kính đầt trước sau. 
để nhìn sang một tháp chuông nhà thở, và 
thấy hình ảnh được phóng đại Các kính 
viễn vọng được sản xuất theo phát hiện của 
Lippershey đẻu cho hình ảnh chất lượng, 
kém đo hiện tượng khúc xa ảnh sáng qua cá 
lớp thấu kinh. Isaac Newton đã giải quyết 
được vấn đẻ này vào năm 1668 bằng cách 
chế tao kính viễn vong phản xa, sử dụng các 
gương thay cho thấu kính. Ống nhòm hai 
mất thực ra là hai kính viễn vọng đắt cạnh 
nhau. Chúng xuất hiện lần đầu tại một nhà 
hát opera ở Paris năm 1823, tuy không rõ ai 
đã phát mình ra, nhưng chủng nhanh chông 
được dùng phổ biến cả ở bên trong lẫn bên 
ngoài không gian nhà hát 


NH HIẾN VỊ 
h lụp đã được sử dung kế tử khi kính 
nất cầu lỗi ra dời, và chung dược phát triển 
hanh loại kinh hiển vì đứa kính tuyết vời 
kởi một thương gia người Hà Lan, Anton van 
ceuwenhoek. vào giữa những năm ]600. Chỉ 
lung mệt thấu kinh nhỏ như hat cướm, ông đã 
ö thể phòng đại các vật lên gấp 200 lắn 
Nguồn gốc của kinh hiển vì tổ hợp, có hai 
hấu kinh, tới nay vẫn được phủ một lớp man 
auyễn bí. Một thơ kính khác người Hà Lan tên 
ä Zacharias Janssen được cho la người phát 
xunh ra kinh hiển vì tổ hợp vào năm 1590. 
fuy nhiên, có vẻ không phải kinh hiển vì được 


hat mình ra trước kình viễn vọng, và người 
+ cho rằng con trai của Janssen đã dưng, 

en câu chuyên. Galileo được cho là người 
1á thử nghiềm dùng thấu kinh để nhìn các 
ât nhỏ, nhưng; những người v 
hà khoa học Hà Lan Corneltus Drebbel lai Ñ 
chẳng định ông mới la người phát mình ra 
sinh hiển vị tổ hớp đâu tiên vào năm 1619 
3a thế kỷ sau, chiếc kính hiển vì diện tử 

lâu tiên được chế tao tại Đức nâm 1928. 


xuống con mốt phân giày Bức ảnh 
màu đầu tiên ~ một dải ruybâng carõ 
được chụp năm 1861 bởi nhiếp ảnh gia 
người Anh Thomas Suttơn. theo gới ý của 


nha vát ly ) 


mes Clerk Maxwell rằng co thể 
thu được ảnh mau bằng cách chụp ba ảnh 


đen trắng qua ba bè lọc màu đỏ, lục, lãm 


MAY ẢNH 

Chị phi cho nhiếp, 
khi nhà phát mình người Mỹ George Eastman 
năm 1888 
g phìm dẻo có thể cuộn 


h trở nên phát chăng, 


trình làng máy ảnh Kodak của ¿ 
Chiếc đèn mm đàn được Chiếc máy này dú 


Theo Maiman chế tạo năm 1960 lãi được. Gần suốt t 


ế kỷ 2, tất cả các 
may ảnh dẻu dung phim, nhưng với 
sự lên ngôi của công nghệ vi điển tử 
tại Phòng nghiên cứu Hughes Mỹ | vào những nâm 1970, các kỹ sư đã 
Vào thời đó, no bí coi là phát mình | phạt triển ra được các cảm biến 
võ dung, Sau bước đầu chòng, 
gai này, tia laser đá trở thành một 
trong những công cụ 
manh mẽ và linh hoạt nhất của 
chủng ta. Sư tồn tai của _<Z 
hiền tướng mà một 


nhay sảng để chụp ảnh 
điển tử 


ngày nào đồ sẽ cho (ˆ 
chủng ta những | 
bức ảnh thực như 
đời thực ~ toàn ảnh 

phụ thuộc vào tia laser. Dennis 
Gabor phát minh ra phương thức 
toàn ảnh vào năm 1947. nhưng ông 
không thế thực hiển được y tưởng, 
của mình cho đến khi tìm ra nguồn 
sáng liên tục, hay nói cách khác đó 
chính là tia laser 


NHIẾP ẢNH 
Nhiếp ảnh được phât mình khi 

một người Pháp tên là Joseph Niepce 
nghĩ ra phương pháp cố định ảnh trong, 
buồng tối, một công cụ đã được sử dụng từ 
rất lâu trước đỏ để hỏ trợ cho các họa sĩ. Ông, 
chụp bức ảnh đầu tiên vào năm 1826. Công sư 
trẻ của ông, Louts Daguerre, đã phát mình ra 
phương pháp mới vào năm 1837 Phương pháp 
này giúp giảm thới gian chụp xuống chưa dây 
nữa phủt đồng hỏ, khiến cho nhiếp ảnh chăn 
dung trở nên cực thịnh hành. Nhưng nhiếp ảnh 
hiện đại đưa trên hai đột phá lớn 
của nhà phát mình người Anh 
Wilham Fox-Talbot vào năm 
1639 phương pháp In âm 
dương bản, cho phép tao 
ra nhiều bản sao ảnh 
chỉ qua một lắn chụp. 
và phát triển ảnh ấn 
giúp giảm thời gian 


và 
các chịp 
xử ly để số hóa 
chủng, Ngây nay máy. 

ảnh kỹ thuật số đã trở thành 
tiêu chuẩn 


ĐIỆN ẢNH 
Năm 1895, hai anh em người Pháp là Louis và 
Auguste Lumiere đã phát mình ra chiếc máy 
quay phìm và máy chiếu đâu tiên. Trong lần 
chiếu phim đâu tiên của ho. khản giả đã phât 
ngất khi chứng kiến đoàn tâu phụt khơi như 
sắp lao ra khỏi màn ảnh vào khăn phòng, Bất 
chấp lần trình diễn đây kinh ngạc này, thât la 
lùng, hai anh em vẫn không hẻ nhân ra tiếm 
năng khổng lỗ tử phát minh này của ho. Khi 
o người đẻ nghĩ với họ một khoản tiến 
lớn để mua phát minh này, 
Anguste nghĩ ông đã lãm 
một việc tử tế khi tử chối 
lới đẻ nghì của vị khách 
nhiệt tình đó. Thất võ 
cũng sai lắm! 


i383] 


N ÁN 

Người La Mã đã thực hành phương pháp in thỏ 
sơ vào khoảng thế kỷ 3 SCN. Củng khoảng thời 
gian này, các thơ đết Ái Cáp cùng dụng những ấn 
gỗ để in hình và họa tiết lên vải. In ấn mộc bản 
được phát triển độc lập ở cả châu Âu và Trung, 
Quốc. Người Trung Quốc đã tạo ra cuốn sách 

in mộc bản đầu tiến vào nám 868, và họ cùng 
là những người đâu tiến phát mình ra phương, 
pháp in sắp chữ nám 1041. Khác với các mộc 
bản, các con chữ có thể được dung để ín bất ky 
loại sách nào, và chúng là yếu tố then chốt cho 
phát mình của Gutenberg bốn thế kỷ sau đỏ. 
Ngưới Trung Quốc dung đất sét nung để làm các 
con chữ. Nhưng họ nhanh chóng nhân ra chỉ có 
con chữ bảng kim loại mới chịu được việc tải sử 
dung nhiêu lắn Những con chữ kiểu nây được 
sản xuất tại Hàn Quốc lần đâu vào đầu thế kỷ 
15. Ngày nay phương pháp in sắp chữ vẫn được 
sử dung. 


Trước khi phát minh ra 
giấy, người ta viết lên bất cứ thứ gì hơ có trong 
tay: lụa và thẻ tre ở Trung Quốc, lá cọ ở Ấn Độ. 
bảng đất sự ở Rahylon và bằng sáp ở Hy Lạp 
Trong khoảng năm 3000 ~ 2000 TCN, người 
Ai Cập bắt đâu sử dụng giấy papyrus, một loại 
lá cói phới khô thành dải, sau đỏ được dân 
hai lớp để tạo thành tớ giấy. Giấy được Thái 
Luân phát minh ra ở Trung Quốc vào năm 

105 SCN. Năm 751, ngướt Ả rắp bắt một số 
thợ làm giấy ngưỡi Trung Quốc ở Samarkand, 
và từ đây bắt dâu chuyến hanh trình đái 400 
năm tới phương Tây của giấy. Ngày nay, người 
ta làm giấy bằng sợi gỗ 


MÁY IN ÉP. 

My ín ép được phát minh bởi Johan 
Gutenberg ở Đức khoảng 1450. Đây là một 
trong nhiều yếu tổ của phương pháp In (bao 
gôm cả việc dũng con chữ sắt) mà Gutenberg 
là người đâu tiên hoãn thiên. Máy in ép được 
cải hoán tử các máy ép vít dũng trong nghề 
đóng sách, và nó hiu quả đến mức không, 
cân thay đổi nhiều cho đến khi quá trình tư 
động hóa xuất hiến vào thế kỳ 19 


LÀM VIỆC VỚI SÓNG 


GIẤY ĐIÊN TỪ 

Năm 1973 kỳ sư người Mỹ Nicholas Sheridon 
đã chế tao ra Gyricon ~ một man hình vì tính 
có thể đọc được dưới ảnh săng chơi Trong. 
mmàn hình này có chứa hàng triều hat hình cáu 
trôi trong các 
khoang chứa 
dấu. Các hat 
hình cầu này 
đen ở một mất 
và sáng ở mắt 
kia, và có thể 
được bàt bằng. 
các tin hiệu điện 
truyền đến tữ 
máy tính. Mười 
lâm năm sau 
Sheridon bát 
đầu phát triển 

ý tưởng của 
ông thành một 
dang giấy thay 
thế Thiết bị 
đọc sách diễn tử 
đầu tiên được 
sản xuất theo 

ÿ tưởng này là 
máy Librie của 
Sony ra mắt năm. 
2004 


ẨM THANH. 

VẢ ÂM NHAC 

Dựa vào các phát hiện 
khảo cổ, thì nhạc cụ đầu 
tiên là những khúc xương 
rồng dùng làm sảo ở thới 
tiên sử. Những chiếc trống 
bảng gốm được phát hiện 
có niên đại cách đây 6000) 
năm. Đàn lia là nhạc củ 
dây cổ nhất được chơi 
cách đây 4500 năm tại 
thành cổ Uy; về sau nó 
được phát triển thành dàn 
hạc Các nhạc cụ bộ Đồng 
có nguồn gốc tử sừng, 
đồng vật được làm rồng 
để lâm kèn hiệu hoặc gọi 
bảo tử xa. Những chiếc 
, kên trumpet thẳng có niến 


đại 3000 năm được tìm thấy trong lãng mô vua. 
Tutankhamun. nhưng kên trumpet hiển đại có 
van mới có tứ nâm 1RØ1 Rất cô thể người đầu 
tiên đạt tên mình cho nhạc cụ lá Ádolphe Sax 
ngưỡi phảt mình ra kèn saxophonte năm 1846 


MÀY THỊ: PHÁT 
NHẠC. 


Những vân dẻ Vẻ việc 
thu âm và phát lại âm 
vựa thu đ\ được giải 
quyết bởi mớt trong, 
những nhã phát minh 
vi đại nhất mọi thối đại 
nha phát tninh người 
Mỹ Thomas Edson. 
Ngày 6 thàng 12 nâm 
1877, ông đã đùng môi 
cuôn thiếc để ghi âm 
và phát lai bài hát rụ 
Man) Haả a Litle Lamb. 
Ônh đặt tên cho phát 
mình của mình là mây 
hát ống (phonograph) 
Mưới năm sau, Emile 
Berliner, một ngưới. 
nhập cư gốc Đức sống. 
tại Washington đã phát 
mình ra máy hát chay 
địa than (gramophone 


VIỄN THÔNG 

Viễn thông hiện đại dã giải quyết rất hiệu quả 
vấn để gửi thông điệp nhanh chóng qua khoảng 
cách dài. Trước khi bước sang thời đại công, 
nghê, con ngưới phải dùng mọi phương cách 
có thể nghĩ ra, tử nhây gương tới tín hiệu khói, 
dể truyện tn. Nhà sử học Hy Lạp Polybius 
dược cho la đà nghĩ ra một hệ thống chữ cái 
bằng khói vào những năm 100 TCN, nhưng 


mã Polybius 
không thể 
sánh bằng mã 
Mon, được * 
phát mình, 

bởi Samue] More 

người Mỹ, năm 1838. Morse còn 

chế tạo ra chiếc máy điện bào đầu tiên, giúp 

truyền đi mã của ông qua đường dây tương tự 

đướng dây điễn thoại. Năm 1844. ông gửi bức 

điển tln đâu tiên có nôi đụng "What hath God. 
wrough?* (Chúa Trời đá tạo ra những g1") 


ĐIỆN THOẠI 

Trong những ngày dâu của ngành kỹ thuật âm. 
thanh, các nha phát mình thưởng lùng tùng 
không biết phải nói gì trong các buổi thí nghiêm 
hoặc trình bày của mình. Nhưng Alexander 
Graham Bell chẳng thấy kho khán gị khi ông sử 
dung chiếc điện thoại mới phát mình của minh 


B84] 


lâm dâM van năya L97&: Tành Vớat 
dắt Tới cẬn anh” ls những lột đầu ú 
tùng vứe lam. 


thác nghiệp đư người Scoiland DSn sỉ 
lờ đào cáo để có kinh ghị cha. 


ông nó 
ï tí một cục ÂcqU vàn quần 
xử ly khẩu cấp ở ñụ phát 


`. 


lj kỹ AM ngưàt Mỹ Xanap Conpe= 
\iboat ?Dhone, r4 rốt tâm: 3007, cũ 


quyết đư9 nụ điều 
Widng tới lị mời này có tuột hị n 
phú thước vào nốt đướng dây tiệc đhể, C 
Xhea bợc khác đã ngạy lâp tức bớt Jác nghiền, 
cứu hệ thống liên lạc khang đây: Một đội phá 
xuất hiện 
Đứt: Heinoch Hertx nhất hiện ;+ 
song mmdto. lầy năm sơ, G 


xôn xao bón 
triệu quø Đại Tây Dương, 
thanh bất đầu được pỉ 


nhất mình người lạ Weggoa]d Fẻ g7 nú 
cấu tiên truyền dì được §ru thanh. Nhu 3ơa Xý 
diện tử do Leu de Fgrsr ngự tuyển: sàng 


cùng năm đồ niớy là yên tổ chủ yến giúp phát 
triển ng£n"! piiát 


TRUYỀN HÌNH 
3uy truyền hình là 


n duy In 4t vi tr gÀn 
như cỡ dịn 


RÍNH VIÊN VONG RADIQ 

Người phai nuình rá tình viễn cưng 
xvà cả ngành thiến văn radio, la nhà !† 
tới Mỹ Grotr 
LÊN 


cử KG 
3) rằng Ira đết loãn !›hâ: về số 
zửng rao tớ vú :ấU, Rebet viểnn 
sóng này bằng chiếc ángten chảo của ôag dế sắc 
dinh lướng với clix chúng, Pêm 1943, ông dd về 
hành công hẳn đồ song rarho đầu tiện của Dâi 

Ngàn hà 


1 nh cả 


Việc tlưun đỡ rác hành tính trở 
h ức vào chàng 12 tưm: 1962. 

tàu vủ trụ Mattler 2 của Mỹ á] đền saa Kùua sấu: 
th đấu 290 triểu kem kêu dài gắn 


tuyển bãnh tụ 


ĐIỆN 

Khoảng 600 năm TCN, triết gia người Hy 
Lap Thales để ý thấy nếu co hồ pi 
len, thì không hiểu vì sao, đá có thể hút các 
vất nhẹ như rơm hay lông vũ. Gắn 2000 năm 
sau, vào năm 1600, William Gilbert, bác sĩ 
của Nữ hoàng Elizabeth l gọi 
này là 'electrictty”, theo từ để gọi hổ phách 
trong tiếng Hy Lạp (elektron). Nhưng phải 
đến những năm 1700 các nhà khoa học mới 
bắt đầu nghiền cứu nhiều hơn về bản chất 


tách vao 


ng lương 


của điên; mi trong những người tiền phong 
trong lĩnh vực nảy la chính trị gìa người Mỹ 
BenJamin Franklin, vốn là một nha nghiên 
âm 1752, Franklin thả 
mòt con diễu giữa trời đồng sét để chứng 


cứu rất can đám ® 


minh bản chất của sét chính là điện. Cuôc thí 
nghiềm trứ danh này, thât may mắn khi nỏ 
không doat mạng ông, đã giúp Franklin tao ra 
cốt thủ lôi Eranklin coi [R 
diện được cấu tao bởi 
hai dòng 'chất lu 


môi 
âm một đương, Giớ đây 
chúng ta biết chất lưu 
đó là một dong eleetron | 
âm, điều nảy được nhà 
khoa học người Anh J J 
Thompson khám phá ra | 
nảm 1897 


Pl 
Năm 1780, nha giải 

phẫu học người Ý Luigi 
Galvani để ý thấy chân 


con ếch chết cắt ra sẽ co giất khi có mảnh 

sắt chạm vào, Galvani kết luân rất chính xác 
rằng điện đả gây ra phản ứng này, nhưng một 
người Ý khác, Alessandro Volta, mới là người 
khám phá ra diện không đến từ con ếch như 
Galvani đã nghĩ, mà tử mảnh kim loại Cuối 


ĐIỆN VÀ TƯ ĐÔNG HÓA 


a phát hiện ra đồng đỏ và kẽm kết 


hợp lại sẽ tao ra một dông điện manh, và nếu 


củng Vol 


óng xếp xen kẻ một chỏn, 
kẽm ngăn cách nhau bằng 


ác đĩa đồng và 


tẩm nước 


ấm lẻ 


muối, ông có thể tao ra một dòng điền chay 


liên tục Được hoàn thiên vào r 
Vo 
trở đi. hang, 


phát triển 


năm 1800, pin 
loai pin điện đầu tiên Từ đó. 


ác đã được 


trở thành 


oạt loại pin điên k 


MAY PHOTOCOPY 


Vão những năm 1930. Chester Carl 


on đang 
làm viếc trong văn phòng quản lý bằng sáng 
hế của môt hãng diễn từ khổng lỏ tại New 
York. Ông khả hài lòng với công viếc của 

mình, trừ ¡phí 


sao chép các giấy tở liên quan đến bảng sảng 


o một điều ~ thời gian và 


một phương 
pháp hoàn toan mới 


h 
cho việc r 


y Kết quả 
là bản sao khô đầu tiêr 
(xerography) đã ra đời 
ngày 22 tháng 10 năm 
1938. Không cắn đến 
đống hóa chất ướt át bữa 
bài dụng trong các máy 
sao chụp thỡi đó, Carlson 
đã phát minh một 
phương pháp sao chụp 
khö sử dụng một tấm 


h điển để hút bột mực 
theo hình ảnh của tài liệu 
gốc. Vải năm sau, bản 
quyền của phương pháp này được mua lại bởi 
một công ty gia đình nhỏ mà về sau đã phát 
triển thanh tập đoàn Xerox hung manh, giúp 


Chester Carlson cũng trở nên giàu sụ 


TỪ TỈNH 
Theo truyền thuyết kế lai, hiện tương tử tính 
được quan sát thấy lân đâu nhỡ một người 
chân cửu Hy Lạp tên là Magnes khi ông thấy 
chiếc gây móc bịt sắt của mình hút lên các 
mảnh đã đen nằm dười đất. Những viên 

đá đen này là một loại quãng sắt có tên là 
magnetite. Bác sĩ của Nữ hoàng Anh Elizabeth 
1, William Gilbert, là người đầu tiên trình 

bày những định luật cơ bản vẻ từ tính, và 

suy đoán rằng Trải đất là môt cục nam châm 
khổng lỏ. Năm 1644, René Descartes chỉ ra 
ách rắc mat sắt lên một tở giấy để nhìn thấy 
từ trưởng. Tuy nhiên, ngoài la bàn, nam châm 
không cỏ ứng dụng thực tiễn nào cho đến 

khi động cơ điền được phát minh — ngoại trừ 


trong khoảng thời gian kéo dài vài năm ở thế 
kỷ 18, nhà thôi miên Franz Anton Mesmet 

đã thuyết phục người dân Paris rằng từ 
ế chữa trị một 


trưởng có tÌ 


số bệnh. 


NAM CHÁM 
Những nam châm 
cổ nhất được làm tử 


mọt loại đa có sẵn từ tính tên la magnetite Vẻ 
sau. khi tính chất chỉ hướng của nam chăm. 


được phát hiện, người ta đặt chơ nó cái tên 


ô thách”. tức *đa chỉ đưỡng", và dùng nó lâm 
Tuy nhiên nam châm vẫn chưa thực 
sự được dung phổ biến cho đến năm 1820 


khi nha vắt lý người Đan Mạch Hans Oersted 


la bản từ 


công bố phát hiện gây chấn động của mình 
về mối liên quan giữa từ tính vã điện. Sự kiện 
này đà khiến lịch sử loài người chuyển biến 
manh mẻ khi các phát minh vi dai về điện đã 
ra đới vào thế kỷ 19, như môtơ, đynamô và 
trong ngành viễn thông là điền tin 


NAM CHẢM ĐIỆN 

Nam châm điện là một trong những phảt 
mình ra đởi nhờ phát hiển đột phá c 
Oersted. Không lâu sau khi phát hiện đó 
được công bố, nha khoa học người Pháp 
André-Marie Ampère đã chứng múnh rằng có 


thể khiến các cuôn dây mang tính chất giống 
như nam chăm khi có dòng điện chạy qua 

và cực của từ trưởng này phụ thuộc vào chiểu 
của dòng điện. Và nam châm điện ~ loại nam 
châm có từ trưỡng sinh ra nhờ dòng điển — đã 
ra đời VẺ sau. nhà phát minh người Mỹ Joseph 
Henry thấy rằng khi quấn nhiêu lớp dây diện 
có bọc quanh một lõi sắt lớn, lõi sắt đó sẽ sinh 
ta từ trưởng cực manh. Năm 1829, ông chế tạo 
ra nam châm điển hang năng đầu tiên có khả 
nàng năng dược trọng lượng một tấn 


m nguối Trung Quốc lá 
tấu Uêu khẩm ph: 
rong hàng hải, và dé 
dã được sử dụng ph 
Đông Ngưới Tràng 
hám hiểm, và 
Âu đã hoạn thị 


up đưa ý tưởng, 
tang phương Tây Th 
:ử dung la bàn trang 
%e tại Bắc ÂU Các lạ bản 
được độ tử khuynh. ì 

Trúi đất với 


ĐỒNG GƠ ĐEN 

Năm 121, sau phát trn của Oersted váo 
năm trước, nhà khoa ®ọc 
Faraday chỉ tì rằng rểu đây 
điện có thể làm kim Ía bán tử d{0áyc 
\ n chăm cũng có thể khiến dây dẫn c 
đông, diện di chuyển, Trong thủ nghiên; cũ 
'unh, Faredáy treo một doan đây trên 
bắt thủy ngân có rart châm đất dọc ở gia 
tái dấu đoạit dây đó với Äcqoy. và quả dũng, 
như vậy, đoạn dây bắt dâu xoay lòng vông. 
(Qua thí nghiệm nây, ông đã cho tháy 
năng có thể chuyển hòa thưnh rợ 
đây chịnh lÀ nguy 
cơ điện, Năm 1830, nha khoa học ngy 
Josenh LIenty đã chế :an ra động cơ điện 
tiên có thể dũng để lâm việc; năm 1H40 động, 


cơ điên đá được dùng đế chậy máy 


MANG ĐIẾN DẦN DỤNG 

Mùa đồng nâm 1880, nhá công nghưệp ngưi 
Anh W G. Armstrong đã xây dựng mới tram 
thủy điện nhỏ trong khuôn viêu biết thự 
nịgng ð của ống tai Nontumtteriand đẻ cấp 


đựng tram cị 
ch các hô gia địn! 


Thy nhiên, mức đồ tiếp nhận của r 

lại châm đến đáng thất vong, v4 vài nắm 
sau ưạm điện pì & cửa. Sau đó vải 
thân, 1881, Công 


Fdison đã lẤp đât m 
can Hoih 
sdaÌraiug, k 
hân ranh mê v: 


CẢM BIẾN VÁ MÁY DO 

Các cảm biển ¿ 0 kích hoạt bằng, 

°huyển động đã h xã xưa. Tuy 
viễn, các thiết bj cả thể cảm nhập chuyển 
¿ng vá sử dụng thông tư: đó để thêu khiểu 
lầy móc thì ruổi xi y. Hai v1 đu 


©, thiến vàn 
ng Hãnh (7R—139 

ðm tảm quả câu bằng, 
\ từ trụ xếp 
anh mớt lú hàn, MÃI 


to hưởng bắt 
náy do địa 
xinh ry tử 
rã vật lÿ học ngưới 
yn. phát 'DưỜi 


ng nhẩn ta các tấm P 
thạy với ta vá hy 
củ thể chụp ânlt nhữn 
không thể nhún thấy đây l 
lhm thay đới huận ¡cản cách ¡ 
trottg y học.. 


RONAW 

Trong Thể chiếu 1, các tu ngâm U 
Pifk đã găy thiệt hại cha 1ầu e¡ 
Minh tưng nề đến mức viếc tu ra một hệ 
thống phật huờ) tàu syÂm: hiệu j được cị 
bách du tiêu, Sau khi thứ nghiêtn các mây 
dù thụ động, nhá khoa học người Pháp Punl 
angkes đá phat triển mờt bê thống phữc 
tap sử dung cúc xung siêu Âm s 
tượng âp điện. Hè thống, này phát bị 


hái nà 
thân tàu. 


RÁDAR 

Nám 1993, chữi 
khow học đần 
Wso gân xuất mốt Si sấy ¡ 
triệt hà nuày bay địch, VWm 
nghệ ra dới k 
điệu, 


hphh 


Sự TEMỂN vợ 
8 rộng rÄi vo 
nửi cả thần 
13 niên phố biến 


MÂÀY VI TÍNH 
có khả * tẬC 
Bà HẠ bọc do k 


quả. Tuy 


bản kếi 


hy thiên 
VỀ sau nay tính cơ đã 
được phát iriến để 0Ì tgười có thể tình 
tuân số Khác với may vì ináy 
này không thể lớu kếi quá và củng không thể 
th để thực hiện các tác vụ. HA. 
Ó thể tạo ra một chiếc mây 
lếp vải RA phát tbtuh người Ảnh 
trững ngưới 
ðng bị biết danh “cha đè của 
thiết kế mái cỗ rày. 


Máy vi tình điện tử, cũng như nhiều ph 
M ®% 


của chiến tranh. Loại may vi tịnh này được 


minh khác, cũng ra dõi dưới áp, 


chế tạo theo các nguyên tắc của Babbape 
nhưng dùng các van điện tử tốc đồ cao (xem 
tiếp ở dưới) thay cho các bánh tăng và tay 
đôn Lach. Chiếc may tính đâu tiên, với tên 
gọt Colossus, được chế tao tai Anh năm 1943 


để phá mà của quần địch, và có 


nó cũng 
ảnh hưởng lên kết cục của Thế chiến II. Trên 
thực tế, Colosus chỉ được dùng để phả mà 


Chiếc máy tình da chức năng đầu tiên là 


NIÁC, loại máy của Mỹ được hoàn thành 
m 1946. Chiếc máy này vừa nóng vừa công, 
nh và chữa đến 19000 van 


ẤM THANH VÀ ẢNH KỸ THUÁT SỐ 


Phương pháp số hỏa âm thanh thông qua 


điều chế xung mã (PCM ~ pulsc-code 
modulauon) được kỹ sư người Anh Alec 
Reeves phát minh năm 1937. Ba mươi năm 
sau, các kỹ sư người Nhật tại Hiệp hội Truyền 
hình Nhật Bản (NHK) đã phát triển một thiết 
bị ghỉ âm số sử dụng kỳ thuật của Reeves 
Với địa compact (CD) ra mắt năm 1983, 

lần đầu tiên âm thanh số được đưa đến đai 
chúng, Phương pháp “nén” dữ liêu, giúp nên 
các bản ghí ăm chất lương tồn ít dụng lượng 
hơn, được pi 


ÂL triển trong những năm 1990 
Dang thức nên phố biến nhất là mp3; máy 
phát mp3 cẩm tay đầu tiên được tung ra năm 
1997 


Với sự ra đời của mạch tích hợp giá thành 


rẻ những nâm 1970, các cảm biến ảnh dã 


thế chỗ phím cuôn trong máy ảnh và máy 
quay phim. Mẫu máy ảnh kỹ thuật số đầu 
tiên ~ một thiết bì nặng 4 kg với dộ phân giải 
0/01 megapixel 
Sasson chế tao năm 1975. Các máy ảnh số. 


dược bán rông rải vào giữa những năm 1990, 


ĐIÖT, TRANSISTOR VẢ VỊ MÁCH 

Tiên thân của những linh kiện điên tử siêu 
nhỏ này là van điện tử, hay côn gọi là đèn 
chân không, vàn hành bằng một chùm 
electron mang dòng diễn đi qua vùng chân. 


không nằm giữa hai điện cực tr bóng thủy 


được kỹ sư người Mỹ Steven 


khoa học người Anh John Ambros 


là đèn triốt ba điện cực c 


ai Mỹ năm 1906 


la Lee de Forex 


Những phát mình này đều 


I liên đhổi giúp phải t 
\ yếu tố then chốt giúp phát triển r 


nh và thụ 
à khoa học MỊ 


Bardeen và Walter 


thanh, truyền h 


Brattain bóng đèn vừa 


ø những lình kiến nhỏ và 


bán dẫn. Các điốt và 


ai trò then chốt 


g viếc phát triển các máy móc kỹ thuải 


liên với việc chế tạo được nhiều lình 


kiện tích hợp trên một để bản dẫn ~ tức mai 
ảnh kiện này được Jack Kilby 


nh năm 1958, về sau phát 


h hợp (IC 


người Mỹ phát 


riển thành vị mạch, mỗi chip mang hàng 


triêu linh kiện. Bộ vì xử lý đầu tiên được sả: 


xuất năm 1070. 


MANG INTIERNETI 

Internet có nguôn gốc tứ năm 1969 khi Bà 
Quốc phòng Mỹ xây đựng môi mang lưỡi 
máy tính quân sự khổng lỗ để giúp nước Mỹ 
chống chịu tốt hơn trước sự tấn công của 

kể địch. Các trường đại học và các tổ chức 
nghiên cứu cũng gia nhập mang lưới để trao 
đổi thông tin, và thư điển tử ra đới trong 
những năm 1970. Trong những năm 
1980, quân đội Mỹ tách khỏi mang, 
lưới này, và năm 1986 các máy 

tính định tuyến cho mạng xương, 
sống Internet được thiết lắp tai Mỹ 
Các quốc gia kh 


cũng tham gia 


tiếp đến là các công ty Từ đó mang 


Internet ngày cảng lớn manh 


'WWW (MANG TOÁN CẤU) 

Năm 1989, nhà khoa học ví tính Tim 
Berners-Lee đã nảy ra ý tưởng kết nối 
các tài liêu lưu trữ trong các máy 

vi tính nối mạng Internet. Ông 

và người đồng nghiệp Robert 
Cailliau gọi nó là “Mang, 

Toàn Câu” (World VMde 

'Web - WWW. Từ những 
nâm 1990, hãng triệu người 
bắt đầu sử dụng mang này để 
tìm kiếm và chia sẻ thông tin. 
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HỆ THÔNG ĐỊNH VỊ TOÁN CẤU GPS 
ct, Hệ thông Đình v 
shuùng Mỹ Hệ 


\c đơn vì 


lư án quân 


hồng này 


tước thiết lât 4 vũ khi của 


+ mục tiêu ở bất cứ nơi nào thế giới 


át cự thời dhếm nào Năm 1993, 23 vệ 


GPS được đưa vào dụ! 


ð, và hệ thống 


bức đi vào hoạt động vào năm 1995. 


¡PS mi trở niên, | 


án sứ dược phép 


ông, ta hiệu GPS 


ROBOT 
là “nhân công 
ư dòng lắn dâu 
ác robot có khái 

lì 


\ tứ trước đo rất 
AL 


đỉnh cao hoàn thị hy CÁC tây 


nể thực hiện những 


ty phức tạp để mu vui cho chủ 


nhàn giau co của chung. Chẳng han, có 
tỎI lây có khả nâng viết ra được cả 
một câu hoàn chỉnh, Các robot sở khai này 


\g banh rằng và tay 


dân dược phát triển khi các mày 


ìng tăng mức tự động hóa trong, 


CÁC THUẬT NGỮ KỸ THUẬT 


A.C. Xem DÒNG ĐIÊN XOAY CHIẾU 


ÂM THANH NỔI Âm thanh tải tao bởi hai 
loa hay tai nghe, trong đó các nguồn âm 
như tiếng nói, tiếng nhạc cụ, được đặt ở 
các vị trí khác nhau 


ÂM Trong nhiếp ảnh, là loại ảnh có độ 
sảng ngược, đen thành trắng, trắng thánh 
đen. Với máu sắc, âm là mâu ngược để 
mâu cơ bản thành màu thứ cấp và ngược 
lại ~ ví dụ xanh lam trở thành vàng. Ở 
điện, diễn tích của electron được coi là 
aăm, do vây bất cứ thử gì lưu trữ và phát 
ra electron cũng là âm. Ở sóng, giá trị cực 
tiểu hay giả trí đối nghịch với năng lương. 
dược coi là âm 


AMPE (AMP) Đơn vị do dong điện. Dong 
điện 1 amp chay qua mót mạch nếu điện 
trở là ] ohm và hiệu điển thế là 1 vôn 


ÄNGTEN Bô phân của máy phát hoác thu 
radio để gửi hoặc nhận sóng radio. Còn gọi 
là dây trời 


ẢNH Hinh ảnh của một vật hay cảnh vật 
do một dụng cụ quang học tao ra. Ảnh 
thât có thể hiện trên màn hình hoặc một 
bể mặt nào đỏ. Ảnh ảo chỉ có thể nhìn thấy 
trong thấu kính, gương hay dụng cụ khác, 
hoặc toàn ảnh. Ảnh có thể ghi bằng cách 
chụp ảnh, ¡n, ghì video hay phương pháp 
toàn ảnh, và có thể lưu trữ trong các đơn 
vị bộ nhớ 


ẢNH NỔI Ảnh có chiều sâu. Loại ảnh được 
tao thành từ một cặp ảnh của một vật hoặc 
một cảnh được hai mất nhìn tách riêng, 


ANỐT Điện cực mang diễn tích dương. 


ÁP SUẤT Lực mà chất lỏng hay chất khí 
đẩy lên bình đựng hoặc bất kỹ bẻ mặt nào. 
nằm trong chất lỏng hoặc chất khí. Đơn vị 
áp suất dùng để tính lực tác dụng lên một 
đơn vị diện tích. 


BÁN DẪN LOẠI N Loại bán dẫn được xử 
lý để sản xuất ra electron. Chúng có xu 
hướng mất electron, do đó chủng mang, 
điên tích dương 


BẢN DẦN LOẠI P Loại bản dẫn dược 
xử lý để tao ra các lỗ trống (khoảng trống 
không có electron). Chúng có xu hướng. 
nhân thêm electron, do đo chúng có điện 
tịch âm 


BÁNH CÓC Bỏ phản chỉ cho phép chuyển. 
đồng theo một chiếu, không theo chiếu. 
ngược lai. Banh cóc có một thanh răng. 
hoặc bánh răng gắn chốt chăn. Chốt chăn 
được đất sao cho nó có thể chuyển đông 
lên trên ràng của bánh cóc theo một chiều 
Nếu chốt chăn hay bánh cóc dịch chuyển 
theo chiều ngược lai, chốt chăn mắc vào. 
rảng của bánh cóc để ngăn chuyển đông 
đó. Chốt chăn cùng có thể chuyển đông tới 
lui để quay bảnh cóc theo một chiều. 


BẢNH RẰNG Hai bánh có rằng khớp răng 
trực tiếp vào nhau hoäc thông qua xích để 
bánh nay quay sẽ kéo bánh kia quay Đình 
vít hoặc thanh răng có thể thay thế cho 
một bánh. 


BÁNH RẰNG HÀNH TINH Bánh răng 
quay quanh một bánh răng khác gọi là 
bánh răng mắt trới. 


BÁNH RẰNG MẶT TRỜI Bánh răng mà 
bánh răng hành tính quay quanh 


BẢNH Tất cả các bô phân quay trong máy. 


BAY HƠI Quá trình chất lỏng biến đổi 
thành hơi ở nhiệt đồ thấp hơn điểm sôi 
của chất lỏng đó. Sự bay hơi xảy ra nếu áp 
suất của hơi trên chất lỏng ở mức thấp dủ 
để các phân tử rời khỏi chất lỏng và biến 
thành hơi 


BIÊN ĐỘ Lượng năng lượng trong tia hoặc 
sóng. Biên đỏ bằng với sự thay đổi vẻ năng, 
lương (chẳng han, áp suất trong sóng âm 
thanh) xảy ra khi toàn bộ một sóng di qua. 


BÌNH NGƯNG Thiết bị làm lanh khí hoặc 
hơi để chủng ngưng tụ thành thể lòng, 


BIT Viết tắt của số nhi phân (binary digi0. 
Một số ở số nhị phân được viết là 1 hay 

0. Ở máy móc kỹ thuật số, bịt có dang 

vất lý là một chuỗi các xung bật-tắt của 
dòng điện trong dây dẫn hoặc vach đen và 
khoảng trắng ở má vach. Bỏ các bát biểu. 
diễn những thứ như số hoäc lương, tử, ãm 
thanh, và hình ảnh. 


BLUETOOTH Tín hiệu radio cho phép 
các thiết bị số kết nội không dây ở khoảng 
cách ngắn 


BỘ VI XỬ LÝ Vi mạch chứa CPU của một 
thiết bị số. 
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BỘ XOẮN Bò xoắn lớn quay bên trong 
một ống để vàn chuyển nước hoặc chất 
thải 


BỘ XỬ LÝ Khối ở máy móc kỹ thuát số xử 
lý dữ liêu theo các mệnh lệnh của chương. 
trình 


BỒI ÂM Các sóng đi kèm sóng chính 
Tản số của bói âm là bôi số của tắn số 
sóng cơ bản. 


BÚA THỦY LỰC Bô phân tạo ra lực đẩy 
hay lực kéo trong các máy cơ ¬ chẳng hạn, 
mây XIC 


BỨC XA Tia sóng điện tử đến tử nguồn 
nhiệt, hoặc tỉa và luồng hạt từ các phản 
ứng hat nhân hay vất liệu phong xa. Các tia 
nhiệt không có hat (trữ khi chúng làm gây 
cháy), nhưng các tia bức xa hat nhàn có thể 
gây tồn thương năng cho các tế bào sống, 


BƯỚC SÓNG Xem SÓNG 


BYTE Số nhị phân có tám bít, biểu diễn số 
trong hệ thâp phân tử 0 (00000000) đến 
255(11111111) 


CAM Bánh xe không tròn có thể quay tiếp 
xúc với thanh truyền để biến dồi chuyển 
động quay thành chuyển dòng thẳng, 


CẢM BIÊN ẢNH Là một vì mạch chứa 
hàng triệu phản tử nhay sáng có thể ghỉ lai 
chính xác lượng ảnh sáng chiếu đến. CCD 
là một kiểu cảm biến ảnh 


CẢM ỨNG Hiện tượng từ trưởng táo ra từ 
hoäc dòng điện trong một chất liệu. 


CẮN Cánh tay của cần cầu hay máy xúc để 
nâng tải. 


CÂN Máy dùng để đo trọng lượng. 


CẢNH DẠNG KHÍ ĐỘNG HỌC Bẻ mặt 
của cánh cong để tao lực nâng khi cảnh 
chuyển động trong không khi 


CATỐT Điện cực có điền tích âm 


CCD Linh kiên liên kết điền tích. Mỏt 
hàng hoặc mảng điốt quang nhỏ tao ra 
diện tích tỷ lê với cưỡng đô của tia sang, 
hay ta tử ngoại chiếu lên CCD 


CHẮN ÂM Cơ cầu lãm ngững tiếng của 
dây dân piano đang rung 


CHẤT BẢN DẪN Mũt chát, như si 

có tính chát điền có thể điều khiến được 
chính xác dể điều chính dong electron hay 
điều khiển các tin hiệu diễn 


CHẤT ĐẨY Chất lòng trong bính xịt hoặc 
bình phun tao ra áp lực lâm phun, nhiên 
liệu của động cơ tên lửa 


CHẤT LẢM CHẢM Chất dùng trong 

lo phản ưng hat nhân để lam châm các 
ndtron chuyển đồng nhanh tao ra khi 
phân hạch nhiên liệu uranium. Các nơtron 
chuyển đông nhanh ngăn cản phản ứng, 
nhiệt hach và phải dược làm chăm để thục 
đẩy phản ứng phân hạch trong nhiên liêu 


CHÁY Phản ứng hoa học có sư tham gia 
của ôxy, tạo ra ảnh sang và nhiệt 


CHIP Xem Vì mach 


CHỐT CHẶN Mãu đặt trên răng của 
bánh cóc 


CHỮ SỐ Số đơn lẻ trong một số. Vị dụ, 2 
hay 7 trong 27 Hệ thấp phản dụng 1Ô chữ 
số khác nhau (tứ Ø đến 9), hẻ nhị phản 
dùng hai chữ số khác nhau (0 và 1) 


CHƯƠNG TRÌNH Mút loạt các lệnh để 
mây kỷ thuật số thực hiển một nhiềm vụ. 
nào đỏ. Các lẻnh được viết theo mà nhị 
phán 


CHUYỀN ĐỘNG QUAY Dạng chuyển 
đông Xoay tròn của một vật 


CHUYỂN ĐỘNG THẲNG Chuyển đông. 
theo dưỡng thẳng, 


CHUYỂN ĐỘNG THUẬN NGHỊCH 
Chuyển đông qua lại liên tục của vật 


CƠ CẤU HỒI Bỏ phân của dồng hô cơ 
hay đồng hỗ đeo tay nối với một loat các 
bánh răng để làm các kim quay, nối với 
quả lác hay với bỏ cân chỉnh để diều khiển 
tốc đỏ kim 


COG Bảnh răng hoặc rắng của bảnh rắng, 


CỘNG HƯỚNG Rung dòng hoặc âm 
thanh ở mốt tân số tư nhiên nhất định sinh 
ra trong một vật khi vất đó chìu tác đụng, 
tử rung đông hoặc sỏng âm bên ngoài 


CỔNG LOGIC Một linh kiến rất nhỏ bên 
trong bô xử lý của máy móc kỹ thuật số. 
tham gia vào quá trình xử lý các bịt. Nó 
thực hiện một số phép logic nào đó. Chẳng 
han cổng OR (HOẶC) mở cho mót bít dị 


CÁC THUẬT NGỮ KỸ THUÂT 


qua nếu bịt thứ nhất hoặc bịt thứ hai của 
hat bịt diều khiển Ìä bịt bất (nhí phân Ì! 


CPU Bõ xử lý trung tâm. Lã mỏt mạch tịch 
hợp có chức năng như "bỏ não” của thiết 
bà số — thức hiển tất cả các phép tính, lam. 
theo lênh của các chương trình máy tính 
và đọc và phì vào bỏ nhớ. 


DC. Xem DONG MỘT CHIẾU 


ĐẢN HỘI Khả năng trở lại hình dang và 
kích thước bạn đầu của mốt vảt liệu khi 
không còn lực tác dung lén vất liêu đó. 
ĐẦU NỔI ĐIỄN Bỏ phản của máy diện 
Dây điện được cầm vào đây để lấy hoặc 
cấp diện 


DẦY TRỚI Xem ẤNGTEN 


ĐĨA XÍCH Banh rằng có đây xích cảng, 
qua 


ĐIỂM ẢNH Phân tử ảnh. Phản rất nhỏ của 
hình ảnh trên màn hình. Dò sắc nét và độ 
phản giải của ảnh phụ thuộc vào số điểm. 
ảnh, thưởng goi lã các chấm, ở ảnh 


ĐIỂM TỰA Điểm trụ mà một thiết bị, 
như đòn bẩy, tưa lên để có thể cân bảng, 
nghiêng, hoäc dung đưa 


ĐIỆN CỰC Bỏ phản của một thiết bì hoặc 
máy điện tao ra electron (catốt) hoặc nhân. 
electron (anốt} 


ĐIỆN PHÁN Dung dịch, bột đẻo, hoác chất 
lỏng có thể dẫn diễn giữa hai điện cực 


ĐIỆN TRƯỜNG Miễn xuất hiện quanh 
điên tích. Một trưởng tác dụng lén trưởng 
khác nên điện tích âm và diện tích dương, 
hút nhau, hai điện tích âm hay hai điện 
tích đương đẩy nhau. 


ĐIỆN TỪ Mối quan hệ giữa điện và từ; có 
thể dùng cái này để tao ra cái kia 


ĐIÊU BIẾN Chồng môt loại sóng lên sóng, 
kia để sông thứ nhất biến đổi sóng thứ hai, 
thường là lam thay đổi biên đỏ (AM) hoặc 
tân số (FM) 


ĐINH VÍT Trúc có đường ren hình xoắn 
ếc quay để lâm chuyển đông chính nó. 
hoäc để di chuyển một vật hoäc vắt liệu 
quanh nó. 


ĐIỐT Linh kiến điện tử chỉ cho phép dong, 
điên chay qua theo một chiều. Điốt quang 
nhay cảm với ánh sảng và các tia khác. còn 
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diệt phát quang theht emntting điode ~ 
LET) phạt ra ảnh sàng hay các tia khác khí 
có dong diễn chay quả 


ĐỔI TRỌNG Trong lượng gắn có dịnh vào 
mớt phản của may để cân bảng với trọng, 
lượng tải ở đâu do trong mây 


ĐÔN BẢY Môi thanh nghiêng quanh trúc 
quay để tao nên chuyển đông, 


ĐƠN VỊ BỘ NHỠ Đơn vì dụng trong mày 
móc hoặc hé thông kỹ thuật số lưu trữ các 
bút tạo thành dữ liệu hoặc chương trình 


ĐỘNG CƠ ĐẨY Đông cơ dùng để vân 
hành tau thủy hoặc tâu ngâm. đồng cơ tên 
lửa nhỏ hoặc luỗng khi phut để điều khiến 
tâu không gian. 


ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Xem ĐỘNG. 
CƠ NHIỆT. 


ĐỘNG CƠ NHIỆT Đông cơ biển nhiệt 
năng thanh dòng nàng nhớ sự đân nở của 
chất khi, có thể là hơi nước hay sản phẩm 
từ việc đốt nhiên liễu Có hai loại chính 
động cơ đốt ngoài và đồng cơ đốt trong. Ở 
động cơ đốt ngoài, nguồn nhiệt làm tảng, 
nhiệt đò của khí nằm ngoài đông cơ, chẳng, 
han như ở nói hơi của dộng cơ hơi nước. 

Ở dòng cơ đốt trong, nhiên liêu chảy ở bên 
trong dòng cơ Đông cơ xăng và động cơ 
diesel, đông cơ phản lực va động cơ tên lửa 
đều là động cơ đốt trong, 


DÔNG ĐIỆN 1 CHIẾU (DC.) Dòng điện 
luôn chay theo một chiều. 


ĐÔNG ĐIỆN Dong clectron chay liên tục 
qua dây dẫn hoác vất dẫn điện khác 


DÔNG ĐIỆN XOAY CHIẾU (A.C.) Dòng, 
điền đảo chiều liên tục 


DỮ LIỆU Bất ky loại thông ttn nào có 

thể đưa vào máy vì tính hoäc một thiết bì 
số khác để lưu trữ và xử ly dữ liệu thành. 
đang các bịt. Dữ liêu chủ yếu gồm có số và 
lượng, từ, âm thanh va hinh ảnh. 


DƯƠNG Trong nhiếp ảnh, là loại ảnh 
giống như cảnh thất. Ở điền, là bất cứ thứ 
gì nhân clectron hoäc bị lấy di electron 


E-MAIL Thư diện tử. Thông diệp gửi tử 
máy tính này đến máy tính khác. Có thể 
chứa dữ liều, như tải liêu, âm thanh hay 
hình ảnh, hoäc chương trinh máy tỉnh 


ELECTRON Hat nhỏ nhất trong một 
nguyên tử. Electron nhỏ hơn nguyên tử 


gấp 100000 lần và có điển tích âm. Electron. 
quay quanh hat nhân ở giữa nguyên tử. 
Chủng có thể rời nguyên tử để chạy qua 

vật dẫn tạo thành đông diện, hay di chuyển 
trong chân không tao thành chùm electron. 
Electron cũng có thể chuyển đồng để tao ra 
điện tích trong tĩnh điển 


GIÁM CHẤN Bỏ phần của máy hấp thu 
đao động hay ngăn chăn chuyển động. 
đốt ngột. 


GIÁO THOA Hiệu ứng xuất hiên khi hai 
sòng hoäc hai tia gáp nhau. Song tổ hớp có 
tân số hoặc bin đỏ khác nhau, cho hiểu 
ứng về màu trong ảnh sảng chẳng hạn 


GƯƠNG Bé mặt trờn nhân phản xa ảnh 
sáng chiếu vào. Gương trảng bạc một phân 
phản xa một phản và cho qua một phân 
ánh sáng 


GIGABYTE (GB) | 073 731 823 byte. 


HẠT NHÂN Trung tâm của nguyên tử, 
được tạo thành chủ yếu tử hai loại hạt goi 
là proton và ndtron liên kết với nhau bằng 
lực rất manh. Hat nhân nhỏ hơn nguyên tử 
khoảng 10000 lân. Quanh hat nhân là các 
electron 


HIỆU ĐIỆN THỂ Lực do bằng vn mà 
nguồn của dòng điện hay điện tích làm 
clectron chuyển động, 


HƠI Xem BAY HƠI. 


HUỲNH QUANG Từ thường dùng dể 
chỉ một thử sáng lên khi có ảnh sảng. 
Vật huỳnh quang, như màn hinh, biến 
đổi chùm electron không nhìn thấy được 
hoặc chùm tia tử ngoại thành ánh sáng, 
thấy dược 


INTERNET Mang toàn cấu của các mang, 
máy tính kết nối với nhau. 


ION Nguyên tử mất di một hay nhiều 
electron và mang điện tích. 


KẾT LÀM MÁT Bỏ phản của dông cơ ô tố 
giúp giảm nhiệt bằng nước làm mát chay 
khắp dông cơ. 


KHOAN XOẮN Khoan xoắn dung để 
khoan hố 


KHỐI LƯỢNG Lương chất có trong một 
vất. Khối lương và trong lượng không phải 
là một, trọng lương la lực mà trong lực tác 
dụng lên vật dể kéo vật đó xuống đất. Vật 
nổi mất trọng lượng, nhưng khối lương của 
nỏ vẫn giữ nguyên. 


CÁC THUẬT NGỮ KỲ THUẬT 


KHÔI LƯỢNG RIÊNG Khoi lướng của 
môt lương chất rắn, chất lỏng hay chất khi 
so với thể tịch của chúng, Mỏi một chất 
tính khiết ca khối lương riêng riêng, Trỏn 
lần hai chất không tan với nhau. chất có 
khối lương riêng nhỏ hơn luôn nổi trên 
chất kia. Gỏ nổi trên nước vì gỗ có khối 
lương riêng nhỏ hơn nước 


KHÚC XẠ Song hoặc tia bị cong dị khí dị 
tử môi trưởng nay hoäc chất nây sang môi 
trưởng khác hoặc chất khác, chẳng han 
như đi tử không khí sang thủy tình. 


KHUỶU Bảnh xe hoặc trục quay gắn với 
thanh nối. Khi khuỷu quay, thanh chuyển 
đồng tới lui, đồng thời chuyển đồng của 
thanh co thể làm quay khuỷu. Trong đông 
cơ ô t6, truc khuỷu có nhiều khuỷu nối 
với nhau và được lâm quay bởi các thanh 
nối với pittông. Tay quay cũng là môi 
dang khuỷu. 


KÍCH Dụng cụ để nâng vắt năng lên mót 
khoảng ngắn mã không cần dùng quá 
nhiều sức 


KILOBYTE (KB) 1024 byte 


KỸ THUẬT SỐ Loai máy hoặc hé thống 
làm việc cùng hoäc tao ra số. Nhiệt kế số 
đo nhiệt độ rồi hiển thị chúng thành số 
nhiệt đỏ. Máy tính cùng nhiều thiết bị 
và hệ thống số khác dùng số để thể hiện 
những thứ như lương, tử, ãm thanh hay 
hình ảnh. Các số này cùng theo mã nhị 
phân 


LẶNG KÍNH Là khối thủy tỉnh các mắt mài 
phẳng, ảnh sáng phản xa từ các mắt trong, 


LASER Thiết bị tao ra chùm tia sáng mảnh 
rất sáng hoặc tia hỏng ngoai với tất cả 

các sóng có tắn số chính xác như nhau, 
cùng pha và cùng chuyển dông với nhau. 
Laser là viết ghép các chữ đầu của Light 
Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation (Khuếch dai ánh sáng bằng phát 
xa kích thích) 


LCD Hiển thí tình thể lỏng (Liquid crystal 
đisplay). Man hiển thị thưởng dùng trong, 
truyền hình, máy tính, máy tính bảng, điên 
thoai thông mình, và nhiều thiết bị khác. 


LỆCH TÂM Từ dùng cho bất cứ vặt nào, 
thường là bánh xe, quay quanh mt điểm 
không phải là tâm. Chốt lệch tâm là một 
mấu lỗi ở cạnh bảnh xe. Nó được khớp vao 
mốt tay đòn sao cho tay don di chuyển lên 
xuống khi banh xe quay: 
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LED Điệt phát quang (Lipht-emitring, 
điode) Điệt phát ra chùm ta sáng hoặc tia 
hỏng ngoại khi có đóng điển chạy qua 


LÔ SƯỞI Máy làm ấm phòng bằng cách 
bức xa (phát ra) các tia nhiết 


LỎ TRÔNG Khoảng trống tạo ra trong 
nguyên tử khi nguyên tử bị mất electron 
Do electron dị tứ nguyên tử khác đến lấp 
vao chỗ trồng, nên lỗ trồng lại "chuyển 
sang” nguyên tử khác 


LÔ XO XOẮN Lò xo phẳng có mọt đầu cố 
dinh và dâu kia có thể chuyển đóng, 


LỐI Nói về bê mắt cong phỏng lên ở tâm. 


LỎM Từ dùng cho một bẻ mát cong vào. 
ở lâm 


LỰC CẢN Lực làm châm chuyển đông của 
một vật, như lực cản của không khí, lực 
cản của nước, và lực cản của vàt liêu khi bị 
cất hoặc bẻ 


LỰC CN Lực mà không khí hay nước 
chống lai chuyển động của một vật như 
ô tỏ, tàu, máy bay Lực cản còn được gọi 
là sức cản của không khí hay sức cần của 
nước 


LỰC CĂNG Lực tác dụng lên thanh hoặc 
dây khi bị kéo 


LỰC ĐẨY Lực đẩy một vật về phía trước. 


LỰC Là đông tác đẩy hoäc kéo khiển cho 
một vật chuyển đông, chuyển động châm 
lai hoäc dừng lại, hoặc là áp lực đặt lên 
môt vất. Khí lực tác dụng lên một Vật, 

nó có thể bị tách thành hai lực nhỏ hơn 
tác dụng theo hai góc khác nhau. Một 

lực thành phần có thể làm vắt tiến lên 
theo môt hướng, còn lực thành phân còn 
lai có thể nâng trong lương của vật hoäc 
vượt qua một lực riêng biệt tác dụng theo. 
hướng khác 


LỰC NÁNG Lực nâng hướng lên trên do 
cánh máy bay, rôto trực thăng, hoặc các 
cảnh của tau cánh ngâm, tạo ra 


LỰC TÁC DỤNG Lực tác dụng lên máy 
để máy tao ra hành đồng, 


LỰC TÁC DỤNG VẢ PHẢN LỰC Hai 

lực luôn cùng tác dụng khi dị chuyển mô 
vát. Lực làm vật chuyển đông gọi là lực 

tác dụng, vặt bí đẩy ngược lai bởi một lực 
gọi là phản lực. Lực tác dung và phản lực 
luôn có đỏ lớn bằng nhau và luôn đẩy theo 


CÁC THUÁT NGỮỪ KỸ THUẬT 


chiêu ngược nhau Chúng cũng xuất hiện 
khi làm chuyển đồng chất lỏng hay chất 
khi hoặc khu bản thân các chất này lam cho 
một vật chuyển đông, 


LY TÂM Tứ sử dung cho tất cả các vắt 
quay hay bố phản quay chuyển đồng ra xã 
tâm quay: 


MÃ NHỊ PHẦN Mà dung trong các may 
kỹ thuật số, góm các chuỗi bỉt tao nến số 
nhị phân. Mã này thể hiển dữ liệu hoặc 
chương trình 


MA SÁT Lực xuất hiện khi mệt vật rẳn chả 
xát lên mót vất rắn khác, hoặc khi chúng, 
dị chuyển qua chất lỏng hay chất khi. Ma 
sát luôn ngược chiểu với chuyển đồng và 
mất đi khi không con chuyển dông, 


MẠCH Mút nguồn dòng diện và một bó. 
các thiết bị hoäc linh kiên diễn nối với 
nhau bảng dây diên để dong điện chay 
qua. Bảng mạch là một tâm kim loại dựa 
điển các linh kiến đất cổ định trên bằng, 


MẠNG ĐIỆN Cấp diện cho các hồ gia 
dịnh Mạng điên dụng dong điện xoay 
chiều điện thế khoảng 230 vốn và tán số 
50 Hz 


MẠNG TOÁN CẦU WWW Hệ thống các 
trang web kết nối với nhau truy cập được 
(qua Internet. 


MẶT PHẲNG NGHIÊNG Bẻ mắt dốc. Mái 
phẳng nghiêng có thể dũng để thay đổi lực 
tác dụng va khoảng cách cân dể sinh công, 
như khi nâng tải 


MÁU CƠ BẢN Màu không thể tao ra bằng 
cách trộn các mau khác. Tất cả các mâu 
khác đều có thể được tao thanh bằng cách 
kết hớp hoặc hay ba mau cơ bản 


MẪU THỨ CẤP Màu hình thành bằng. 
cách pha hai mâu cơ bản 


MÁY BIỂN THẾ Thiết bị dụng để làm tang, 
hoặc giảm hiệu điện thể của dong điển. 


MÁY TẠO DAO ĐỘNG Thiết bị tao ra sóng, 
âm hoäc tín hiệu diện có tần số ổn định. 


MEGABYTE (MB) l 048 576 byte. 


'MODEM Thiết bị kết nối một máy kỹ 
thuật số với một máy khác thông qua 
mang điện thoại Thông qua qua trình diễu 
biển và giải điều biến, modem biến đổi tín 
hiểu số đi thành tín hiểu âm thanh có thể 

gửi qua dưỡng điền thoại, và biến đổi tín 


hiệu âm thanh ngược trở lại thanh tín hiệu 
số. Từ MODEM là viết gọn của modulator. 
đemodulater (điều biến-giải điều biến) 


NAM CHẤM ĐIỆN Thiết bì dùng dong 
điện để tao ra từ trưởng, 


NĂNG LƯỢNG Khả năng tao ra công, 
Mỗi hoạt động đều yêu cảu phải có nâng 
lương và biến đổi năng lượng tử dang này 
sang dang khác. Cac dang năng lương, 
gồm có chuyển đông, nhiệt, ảnh sáng và 
các sóng diện tử khác, âm thanh và diên 
Chúng cũng được lưu trữ hoặc ở dang. 
năng lượng tiểm tang, như hỏa năng, có 
thể biến đổi thành các dang khác 


NÊM Bỏ phần mây có môt mất nghiêng, 
chuyển đông để tao lực 


NGUYÊN TỔ Chất chỉ gồm môi loại 
nguyên tử. Một vài nguyên tố như hydrô, 
ntớ, ôxy và clo la chất khí khi ở điểu kiến 
nhiệt đê bình thường, Các chất khác như. 
tốt, lưu huỳnh (sunfua), và phân lớn kim: 
loại, bao gồm cả sắt, nhóm. đồng, bạc, và 
vàng, là chất rắn. Chỉ có hai chất brom và 
thủy ngăn là chất lỏng. Mới có trên 10O 
nguyên tố đã được biết, gồm cả một số 
nguyên tố nhân tao như plutonium. Tất cả 
các chất khác đêu la hớp chất của hai hay 
nhiều nguyên tố. 


NGUYÊN TỪ Những hạt nhỏ cấu tao nên 
các nguyễn tố hóa học tao thành tất cả các 
chất và hợp chất. Một nguyên tử có kích. 
thước bằng một phản trăm triệu của môt 
centimet, và có một hat nhân ở giữa, xung, 
quanh là các electron 


NHIÊU XẠ Tia hoặc sông bị uốn cong khi 
di qua lỗ hoặc canh. Góc uốn phụ thuộc 
vào bước sông 


NÓNG SÁNG Miều tả ánh sáng phát ra từ 
một vất bị nung nông. 


NƠTRON Môi trong hai loại hat tao thành 
hat nhân của nguyên tử. Loại hat kia là 
proton. Ndtron có khối lương gần như 
tương đương với proton nhưng không, 
mang điện tích. Tất cả các hạt nhân đều 
có các nơtron ngoại trừ loại hat nhẹ nhất 
là dang phổ biến của hyđrõ. Deuterium và 
trilum lề các dang khác, hay đồng vi, của 
hydrô và có chứa nơtron. 


OÁT (WATT) Đơn vị do công suất. Một 
oát được sinh ra khi dòng diện một ampe 
từ nguồn môt võn chay qua trong một giấy: 


PHẢN LỰC Lực bằng và ngược chiều luôn 
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xuất hiển cũng lực tác dụng (xem LỰC 
TÁC DỰNG VÀ PHẢN LLƯỨC) 


PHÂN MỄM Chỉ chung các chương trình 
ra lệnh để may số thực hiến nhiệm vụ. 


PHÂN TỬ Các hat nhỏ hình thành nên tất 
cả các loại vật liêu ~ rắn, lỏng và khí. Mỗi 
vất liêu có loại phân tử riêng, và mỗi phân 
tử lai Ìa tấp hợp của nhiều nguyên tử. Ví 
du. nước chữa các phân tử tạo thánh tử hai 
nguyên tử hyđrô gắn với một nguyên tử 
oxy. Ở dang tính thể, các nguyên tử kết nổi 
với nhau thanh mang lưới chứ không tao. 
thanh các phân tử riêng lẻ 


PHẮN ỨNG Bò phân của máy điền dịch 
chuyển để đạp ứng với dòng điện hoặc 
tin hiệu, hoặc để tạo ra dong diện hoặc 
tin hiểu 


PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH Môi loài phản 
tưng hat nhân trong do hát nhân nguyên từ 
tách ra để tao ra nâng lượng, 


PHẢN ỨNG TỒNG HỢP HẠT Phản ửng 
hạt nhân trong do hạt nhân của các nguyên 
tử hợp nhất để tao ra nàng lượng, 


PHẢN ỨNG Trong hoa học, phản ứng là 
qua trình môi hay nhiều chất biến đổi và 
trở thanh chất khác. Các phản ứng hóa học 
thường đi kem với việc sinh ra hoặc tiếu 
thu nhiệt. Trong phản ứng hóa học, các 
nguyên tử tham gia sẽ tải tỏ hợp theo các 
cấu hình khác nhau nhưng bản thân chúng 
không thay đổi. Trong phản ứng hat nhân, 
hat nhân trung tâm của nguyên tử biến 
đổi, sinh ra các nguyên tổ mới và phát ra 
năng lượng dưới dang nhiệt hoặc bức xa 


PHẢN XẠ Sự đảo ngược hướng xảy ra khi 
sóng hoặc tia bị mỏi bê mặt đôi ngước lại 

Phản xa toàn phản xảy ra khi tia sáng phản 
xa tử mặt trong của một vất liều trong suốt 


PHỐI MÀU CỘNG Tập hợp nguồn sáng, 
gồm ba màu cơ bản của ảnh sáng (đỏ, lục, 
lam) để tao ra tất cả các mau khác 


PHỐI MẢÁU TRỬ Tổ hợp chất nhuôm 
hoặc chất màu của ba mau thứ cấp (vàng, 
xanh lơ và đỏ sen) để tao ra các màu khác 
Các màu này được trộn bằng cách hấp 
thu màu cơ bản từ ảnh sáng chiếu vào làm 
sang chất nhuôm hoäc chất màu. 


PHƯƠNG THỨC TƯƠNG TỰ. 
(ANALOG) Leat máy hay hệ thống làm 
việc, hoäc tạo ra, môt lượng có thể thay đổi 
vẻ mức độ. Nhiệt kế thủy tình là một máy 
tướng tư, với nhiệt đò được hiển thị theo 


CÁC THUÁT NGỮ KỸ THUẬT 


mức dâng hoặc ha của cột chất lỏng. Nhiều 
máy vã hệ thống tương tự làm việc với tin 
hiểu điện thay đổi theo hiệu điện thế. Tín 
hiệu tương tự thường thể hiện sư thay đổi 
sóng âm trong tiếng nói hoặc âm nhạc, và 
sự thay đổi ảnh sảng trong hình ảnh 


PIN Linh kiện đơn tao ra dòng điện. Một 

ắcquy có thể chứa nhiều pin nối với nhau 
và một tấm pin mất trời có thể chứa nhiều 
pin mặt trởi 


PIN MẶT TRỜI Linh kiên có thể biến đổi 
ảnh sáng thành điện. 


PINHÔNG Bánh răng nhỏ hơn trong hai 
bảnh răng, hoặc bánh răng diều khiển 
thanh răng hoác bị thanh răng diều khiển 


PROTON Mội trong hai loại hat cấu tạo 
nên hat nhân nguyên tử. Hat kia là nơtron. 
Proton có khối lương gấp gần 2000 lần khối 
lượng electron và có điền tích dương. Số 
proton trong hat nhãn giúp xác dinh một 
nguyên tố hóa học. Chẳng han hạt nhân 
hydrõ có một proton, còn öxy có tám. 


QUẢ LẮC Bộ phản của đông hô cơ giúp 
đông hỏ chạy dùng 


QUẢ LẮC Một thanh hay một đây treo 
quả nặng ở phía dưới. Quả lắc cố định ở 
đầu trên còn quả năng dung đưa qua lại 
Thời gian của mỗi lân lắc chỉ phụ thuộc. 
vào chiều dài con lắc chứ không phụ 
thuộc vào trọng lương quả năng, 


QUÁN TÍNH Vàt đang ở trang thái chuyển 
đông chống lại sự thay đổi vẻ tốc đô hay 
hướng chuyển đóng, và vắt đứng yên 
chống lại trang thái chuyển động. 


QUÉT (SCAN) Sự biến đổi một hình ảnh 
thành chuỗi tín hiệu điện. Việc quét chia 
ảnh thành một loạt hàng ngang và biến đổi 
đô sáng và các màu khác nhau ở mỏi hàng. 
thành các tín hiệu. Quét cũng là quả trình 
vi mạch ở bàn phim hoặc bảng nút liên tục 
gửi tín hiểu đến tất cả các phím hoặc nút để 
phát hiện khi có phím hoặc nút được bấm. 


RAM Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên của 
các thiết bị số ~ bô nhớ lưu giữ tam thời 
các chương trình và đữ liệu và có thể 
thay đổi chúng. 


REN Ranh xoán tròn óc quanh đình vít 
hoặc ở mát trong bulông 


ROM Bỏ nhớ chỉ đọc. Bỏ nhớ trong các 
máy số, chương trình và dữ liêu được lưu 
trữ vĩnh viễn trên đó và không thể thay đồi 


RÒNG RỌC Banh xe dãy, xích hoặc dây 
€uroa quấn qua 


SIÊU DẪN Môi chất dẫn điện không còn 

điện trở khi dược lam nguõi và có thể cho 
đồng diễn rất lớn di qua, sinh ra từ trưởng. 
rất manh. 


SIÊU THANH Tốc đõ nhanh hơn tốc dộ 
âm thanh, khoảng 1200 knwh (760 dâm 
trên gỡ) ở mực nước biển 


SỐ (TỐC ĐỘ) Trong các máy chuyển 
đông như ö tö hay xe đạp. số là tố hợp của 
các bảnh răng tạo ra mót tốc đõ nhất định 
nảo đó. Số cao cho tốc đỏ cao, số thấp cho 
tốc đô chảm 


SỐ NHỊ PHẦN Số trong hề nhị phân, hẻ 
chỉ gồm hai chữ số la 0 và 1. Từ tân cùng. 
bên tay phải của số, mỗi chữ số nối tiếp có. 
nghĩa là có (1) hay vắng (0) của 1, 2, 4, 8 
và tiếp như vây, mỗi lẫn lại tảng gấp đôi. Số 
nhị phân 11OI cho Ix8 + Ix4 + 0x2 + Ix1, 
tương đương với số 13 trong hệ tháp phân. 


SỢI QUANG Các thiết bị gửi dị tín hiệu. 
hình ảnh hoặc ánh sảng theo các sới thủy 
tỉnh (sợi quang) 


SỢI QUANG Xem QUANG SỢI HỌC. 


SÓNG ẢM Sóng áp suất truyền qua không, 
khí hay các vật liệu khác. Chúng ta có thể 
nghe thấy âm thanh, là những sóng có tần 
số từ 20 hertz đến 20000 hertz 


SÓNG ĐIỆN TỪ Tập hợp các tia và sóng, 
gồm sóng radio, vi sóng, sóng hồng ngoai. 
sóng ánh sáng, tỉa tử ngoại, tia X, và tủa 
Gamma. Tất cả đều có điện trường và tử 
trưởng đao đông và truyền di với tốc dộ 
300000 km⁄s, chình là tốc độ ánh sảng. 

Tất cả các tia và sóng chỉ khác nhau ở bước 
sóng hay tắn số. Ngoại trữ tia Gamma, có 
thể tạo ra tất cà các sóng điện từ bằng cách 
tăng tốc độ cho electron. 


SÓNG Dong năng lượng cỏ mức năng 
lương tăng giảm đều dăn như đô cao của 
sóng nước. Một sỏng trọn ven là lượng. 
sóng nằm giữa một đỉnh năng lương và 
đỉnh tiếp theo. Khoảng cách giữa hai đỉnh 
là bước song, 


SÓNG MANG Sóng radio truyền di với tản 
số hoặc bước sóng riêng, cò thể điêu biến 
để mang tín hiệu âm thanh hoặc hình ảnh. 


SÓNG RADIO sóng điện tư không nhĩn 
thấy được với bước sỏng trong khoảng vai 
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milimet đến vai kilomeL Sóng radio dùng 
cho radar có bước sóng vải milimet hay 
centtnet, ngắn hớn sóng dũng trong phát 
thanh và truyền hình 


TẢI Trong lương của một vật mà một 
máy làm chuyển đồng, hoặc lực chống lai 
chuyển đông mã máy cắn phải vượt qua 


TẤN SỐ Tóc đỏ song năng lương di 
chuyển ở sỏng ăm và sóng điện tử, như 
sóng radio vã tia sáng, Cũng là tốc đỗ dòng 
điện xoay chiêu đổi hưởng, chay qua chay 
lai Tản số được do bằng hertz (Hz), là số 
lương sóng hay chu kỹ qua lai trong một 
giấy. 


TỆP Bỏ dữ liệu để máy tính sử dụng, Có 
thể gồm danh sách, tài liệu, ảnh, bản nhạc, 
vv. Chuyển têp tức là gửi tếp tử mày tính 
này sang máy tính khác 


THANG ĐO Tập hợp các dơn vị hay chỉ 
thị đánh dấu bằng đơn vị do. 


THANH RẰNG Truc có răng khớp với 
pinhông 


THẦU KÍNH Linh kiện làm cong tỉa sảng, 
để tao thành ảnh 


THIẾT BỊ TRAO ĐỒI NHIỆT Là thiết bị 
lấy nhiệt từ chất lỏng nóng hay chất khí 
nóng để làm nóng chất lỏng lanh hoặc chất 
khí lanh. Bên trong thiết bị trao đổi nhiệt, 
những ống chứa chất lỏng nóng thưởng đi 
qua chất lỏng lạnh 


TIA GAMMA Sóng điện từ năng lướng cao 
không nhìn thấy được có bước sóng ngắn 
hơn phân trăm tỷ của 1 mét. Tia gamma 
được phát ra từ hat nhân nguyên tử. 


TIA HỒNG NGOẠI Các sóng diện từ 
không nhìn thấy được có bước sóng dài 
hơn ánh sáng, trong khoảng từ một phần 
triệu đến môt phản ngàn của Ì mét. Bao 
gồm cả tia nhiệt 


TIA SÁNG Sóng điện tử nhìn thấy được 
có bước sóng nằm trong khoảng tử 4 đến 8 
phản mười triệu của 1 mét, tương ứng với 
màu từ xanh lam đến đỏ 


TIA Sóng điện tử có bước sóng ngắn. 

TIA TỬ NGOẠI Sóng điền tử không nhịn 
thấy được có bước sóng nhỏ hơn bước. 
sóng ánh sáng và nằm trong khoảng tử 5 
phản tỷ đến 4 phản mười triệu của 1 mét 


TIA X Sóng diễn tự không nhìn thấy dược 


có bước song ngân hơn ảnh sảng, nằm 
trong khoảng từ 5 phản tỷ đến 6 phản 
tru triệu của Ì met 


TÍCH ĐIỆN Tính chất diễn tao ra bởi 
hiện tương thêm (diện tích ấm) hay bớt 
(diện tích đương) electron, Điện tích của 
electron la đơn vị cơ bản của điện 


TIỂU ĐIỂM Điểm gặp nhau của các tỉa 
hoäc các song, Ở thấu kinh, ảnh rõ nét 
được tao ở tiêu điểm. Tiêu diểm của kính 
viễn vong lã vị trí mà ảnh được tao ra. 


TÍN HIỆU ĐIỆN Dòng diện chay làm cho. 
máy hoặc hệ thống vận hành theo cách 
nào đó. Micro tạo ra tín hiệu điện thể hiện 
sóng âm thanh di vào micro, và tin hiểu ãm 
thanh đến loa để tất tao âm thành. Có hai 
loại tin hiệu điện. Ở dang tín hiệu tưởng. 
tư, hiệu diễn thể thay đổi và có giá trí bắt 
kỹ. Ở tín hiệu số, hiệu diễn thế chỉ có hai 
mức = cao hay thấp hoäc tắt = để biểu diễn 
hai chữ số (Ø và 1) trong chuỗi các bịt tao, 
nên tín hiệu 


TĨNH ĐIỆN Điện tích sinh ra bởi chuyển 
đông của các electon vào hoặc ra khỏi 
một vật 


TĨNH ĐIỆN Tư dể chỉ thiết bị hoạt động, 
nhờ viếc tạo ra diện tích. 


TÍNH PHÒNG XẠ Khả năng tao ra bức 
xa của các vặt liêu chứa nguyễn tử có hạt 
nhân không bên, như bụi phòng xa và chất 
thải ở các lò phản ứng hat nhân 


TOÀN ẢNH Ảnh tao nên từ ánh sáng laser 
có chiều sâu như vật thất, cũng có thể là 
ảnh tạo nên từ phim chụp. 


TỐC ĐỘ Đö nhanh chăm trong chuyển 
đông của một vảt 


TỚI KÉO TAY Ông có dây quần xung 
quanh để kéo, nâng hay ha mỏt vắt 


TỚI Loai máy cuay trong do lực tác dung 
lên một đầu tao ra chuyển đông có ích ở 
đâu kia 


TRANSISTOR Linh kiến điện tử tao thành 
từ các tấm bản dẫn loại n và loại p có thể 
mở, đóng hoäc khuếch đại dòng điện. Tin 
hiểu điều khiển di vào tâm giữa (cổng). 
tấm này điều khiển dòng dị qua hai tấm ở 
phía ngoài (cưc phát hay cực nguồn, và cực 
góp hay cực mảng). 


TRỜ KHÁNG Tính chất cản trở dòng diên 
của một vật, đo bảng ôm (ohm) 


CÁC THUÂT NGỮ KỸ THUẦT 


TRỌNG LỰC Lực lam cho moi vật có. 
trong lượng và keo các vật xuống đất äjp 
suất bình thưởng của không khi và nưcc là 
do trọng lực gây nên. 


TRỌNG LƯỢNG Lực keo của trong lúc 
lên một vật 


TRỤC Bánh xe quay quanh trục. Trục võ 
thể gắn cô định vao banh xe để bánh xe 
quay khi truc quay, hoặc không gần có 
định để bánh xe có thể quay tư do quanh 
trục 


TRỤC Thanh có thể chuyển đông hoặc 
quay để truyền chuyển đông cho máy 


TRỤC VÍT Trục xoắn khớp với bánh ràng, 


TỤ ĐIỆN Linh kiên điền cho phép lưu trữ 
điện tích 


TỰ ĐIỆN Linh kiến tích tu điển tích 


TỪ TRƯỜNG Miễn xuất hiện quanh nam 


châm hay dòng điển, hút hoặc đẩy các nam 


chăm khác 


TUABIN KHÍ Đông cơ nhiệt trong đỏ 
nhiẻn liệu chãy lâm nóng không khi. 
không khi nóng và các khí thải làm quay 
tuabin. Đông cơ phản lực là mt loại 
tuabin khi. Máy bay trực thang có thể có 
các tuabin khi, trong đo tuabin khi làm. 
quây rÕto. 


TUABIN Máy có các cảnh được làm quay 
nhỡ chuyển đồng của chất lỏng hoặc chất 
khí như không khi, hơi nước hay nước 
Tuabin cũng có thể quay để lam chất lỏng, 
chất khí chuyển đông, 


TUẾ SAI Chuyển đông của bánh xe quay 
đáp ửng với lực tác dung lên trục của nó. 
Chuyển đông tuế sai làm cho bảnh xe 
chuyển đông vuông góc với phương của 
lực đó. 


VAN Linh kiến mở hoặc đóng để diều 
khiển nước hoặc khi di qua ống Van 
thưởng làm việc một chiều và gắn với 
bình chứa để nước hay khí chỉ chảy vào và 
không thoát ra dược 


'VI MÁCH Lĩnh kiến điện tử chữa nhiều 
mạch tí hon có thể xử lý hoặc lưu trữ các 
tín hiêu diện kỹ thuát số Còn goi lã chíp 
hay mach tích hợp. 


'VI SÓNG Sóng radio có bước sông rất 


ngắn, trong khoảng tử Ì miliret đến 30 
centimet. 
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VÔNG QUAY Mới vòng quay tròn ven của 
môi vật quay 


WEB SITE Tập hợp các trang (hiển thị 
trên man hình) thông trn lưu trừ trên máy: 
tình có thể dược truy cấp tự do bởi các 
may tình khác 


WIE-FI Công nghề cho các phép thiết bị số 
ở bến trong một nơi nào đo liên lạc được 
với nhau hoặc kết nối với Internet dùng, 
sóng radio, 


XOẮN ỐC Tứ dùng cho các dụng cụ có 
hành xoắn ốc, như cuốn lò xo hay cái mở 


nút chai. 


XUNG Dong diễn bùng lên rất ngắn 


CHỈ MỤC 
A 


Agricola 376 

Alhazen 382 

ấm điện 150 

ảm nhạc 22-3, 384 

gunar điện 229 

may tổng hợp nhạc 228, 316 
nhạc cụ bỏ dây 226-7 

nhạc cụ bỏ đồng 228, 384 
nhạc cụ bỏ gỗ 226-7 

nhac cụ bỏ hơi 224 

phím đàn điện 228, 316 

âm thanh 222-35 

khuếch đại 230-1 

số 240, 244, 324, 362 

loa 232 

micro 228 

diễu giải 350 

nhạc cụ 234-7 

âm thanh số 324, 362, 389 
âm vi 363 

âm vong 298-0 

Ampre, Andre-Maric 386 
angten, radar 300, 301 

viễn thông 234, 250 

ảnh 179, 82-3, 323, 324, 382 
số 204, 205, 206, 207 
In210-11 

chất lương ảnh 207 

anh em Montgolfier 378 

anh em Wright 378 

ảnh sảng 180-209, 382 

tốc độ ảnh sáng 243 

ảnh sảng điện 382. 

ánh sáng giao thông, 

ánh sáng phân cực 194, 195, 
209, 246 

ánh sáng tử ngoại 182, 215, 251, 
252,342 

ảnh số 203, 206, 215, 247, 253, 
325 

áp điện 364-5 

áp kế 134 

áp kế Bourdon 134 

áp suất 120-41, 379 
Archimedes 374, 376, 378 
Armstrong WG 387 


B 


Babbage, Charles 388-9 
Baird, John Logie 385 

bản dẫn 230, 231, 271, 271, 341 
bàn diều khiển chơi game 328 
bản in 210, 212-13 

bản kẹp 64 

bàn phím 316 

bàn phím 375 

máy tính 317, 318, 320, 34+, 
388 

điển 228, 316, 360 

bàn phim điện 228, 316 

bàn xoay 72, 2344 

bàn xoay làm gốm 72 

bảng sóng, radio 2#4 


bánh cóc 74 

bảnh đã 72, 73, 84, 288, 308 
hảnh lãi 32 

bảnh rằng 15, 37, 38, 40, 42 
135 

bảnh rằng 36-47, 135, 308, 375 
banh răng chủ đông 38 

bảnh răng côn 34, 37. 44. 45, 46. 
bảnh rằng giảm tốc 38, 135 
bánh răng hành tình 39, 45. 
bảnh răng lệch tâm 39, 308, 375 
bánh rằng mắt trời 39, 45 

bánh răng trung gian 31 

bánh xe 30-5, 54, 70-7, 375, 377 
bánh xe guồng nước 32 

bảnh xe nước 32, 33, 375 

bảnh xe quay 70-7, 377 

báo động trôm 277, 305 

bảo In offset 216 

Bardeen. John 389 

bay 106-18, 378 

bay hơi 152, 153 

bay nặng hơn không khi l06. 

bè 94-5, 378 

Becquerel, Henri 382 

Bell, Alexander Graham 384 
Benz, Karl 376, 380 

Berliner, Emile 384 

BernouÌl, Daniel 378 

Bessemet, Henry 380 

biến đổi tương tự số (ADC) 322, 
323, 324, 325, 327, 328 

biến đổi xoắn 308-9. 

biến tân (FM) 242 

biến thế 

điện 285 

tổng hợp nhiệt hạch 175 

biểu tượng, máy tính 318. 

bình cửu hỏa 139 

bình nóng lạnh dùng ga ]4b. 
bình xịt )38. 

Bt 

tạo bịt 315-27 

xử lý bịt 338-45 

gửi bit 200, 201, 346-55 

lưu trữ bít 328-337 

sử dung bit 357-371 

Bluetooth 317, 319, 328, 368 
bộ biến đổi ba-bit 362 

bộ dao động, viễn thông 236. 
337,242 

bộ dấu vào 332, 344 

bộ điều khiển tử xa 372-3 

bở đốc 10, 11 

bộ giảm thanh đông cơ xăng 157 
bộ nhớ chỉ đọc (ROM) 333 

bộ nhớ [lash 334 

bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên 
(RAM) 331, 332 

bộ nhở, máy số 323, 324, 331-7, 
344 

bỏ sang số đĩa 38 

bộ tản nhiệt 152 

bơi 77, 354-5, 387 

bõi trớn, xe õ tô 88 

bơm 120-5, 379 

bơm bánh răng 124 

bơm bùn, khoan đã dầu 87 


bớm canh gạt quay 123 
bơm dâu 123, 307 

bom hat nhân Ì70, 381 
bom hyđrõ 170, 381 

bơm ly tâm 125 

bơm màng 123 

bom nguyên tử 170, 381 
bơm nhú đông 125 

bom ngươn 170 

bơm quay 123, 123-5 

bơm thuận nghịch 122-3 
bong điện 182, 183 

Boole, George 388 

Booth, Hubert 379 
Brattatn, Walter 389 

búa 23 

búa khi nên 127 

búa kích 127 

bức xa 

nhiệt 142, 14. 146. 

hạt nhân 167, l68, 169, 170, 
11 

bụi phóng xa 170, 171 
buôm 378 

cảnh cối xay gio 34 

du thuyền buôm 102 

văn buỏm 102, 103 

buông chất đốt. đông cơ tên lửa 
165 

buởng nổi, chế hoa khi 140 
bus dịa chỉ 344 

bus mày tính 

bus tàu không gian 
Bushnell, David 378 

bút 141 

bút bị 141 

bút nhùng 141 

byte 316, 332, 335 


C 


các chất khí 

đốt nóng khi 143 

áp suất khí 120 

chất đầy khí 138 

cách điện 145 

cách tảng công: 

mặt phẳng nghiêng 10 
đòn bẩy 18, 23 

ròng rọc 54-5 

cam 48-53, 376. 

cảm biến và máy dò 203, 257, 
290, 309, 364, 365, 387 
cảm ứng, từ 46, 276 
camô 378 

cân 19, 22, 24 

cân bàn 25 

cân bằng nổi 96, 97, 104 
cần câu 21, 23 

cẩn cầu 56, 57, 58 

cắn cầu tháp 56.58. 

căn diện tử 323 

căn điện tử 323 

cẩn diễu khiển: 

mày bay 118 

trở chơi 326. 

căn đòn 22 

cắn kéo nước 56, 376 
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vân Reberval 24 

căn sức khỏe 23 

cân 

điện tử 323 

áp lực và cân 120 

cánh buổm túi khi 103 

canh dang khi đông 100, 103, 
106, 107,113. 119, 378 

cảnh dang thủy đông 119, 279 
cảnh lái 

mày bay 108-9 

trực thắng 1]6 

1âu 100, 1ớ1, 103, 104 

cánh lần 97 

cảnh liêng 108, 109, 112-13 
cảnh ÌÒ xo, cối xay giỏ 3# 
cánh tả, cảnh máy bay 108, 
112-13 

cánh tam giác, cối xay giỏ 34 
cảnh: 

may hay 107, 108, 110, 112-113, 
378 

may bay cảnh vỗ 111 

máy bay cảnh chía về trước 111 
cao rấu điển l‡ 

cấp bánh ràng luôn khớp, hỏp. 
số 40 

Carlson Chester 386 

cất móng tay 23 

catôt 296 

cây 16, 374 

Cayley, Sir George 378 

CCD (ình kiến liên kết diện tích) 
327 

CD-ROM 201 

chân trởi nhân tao 77 

chân vịt mũi 98. 

chấp hành 366. 

Charles, Jacques 378 

chất đẩy 138, 147, 164, 165, 292 
chất đốt 146-8, 164, 166, 182 
chất lỏng: 

tác dụng mao dẫn 141 

làm nóng 143 

máy thùy lực 128-9 

tia và sương 136 

áp suất 120 

cũng xem nước 

chế hòa khí 140-1 

chỉ, vít 62, 63 

chuông điên 278 

chuông diện 278 

chương trình 257, 318, 331. 333, 
341,345 

chuột 318-19 

chuột chữi máy 

chụp ảnh 202-9, 383. 

chụp ảnh màu 204, 206, 325, 
383 

chụp ảnh số 118, 203, 204-5, 
318, 319, 326, 332 

chụp ảnh phim 202. 383, 389 
âm bản 202 

máy ảnh SLR 204-5, 383 
chuyển đổi 281, 284 

chuyển đổi 208 

chuyển đổi khi thải xúc tác 156, 
157 


157 
chuyển đối só-tướng tự (ADC } 
322. 323. 362 

chuyển đông quay 3] 

chuyển đông vinh cửu 89 

cơ cấu phản hỏi 291, 309 
Cockercll, Chrstopher 379 

coi điển 279 

coi diện 279 

cối xay giá 34, 375, 367 

cối xay Hylap, banh xe nước 32 
cối xay trúc 34 

Compton Arthur 382 

con lắc 

đồng hỏ 42 

may ghi địa chấn 292-3 

con người. máy ảnh 205 

con quay 76-7, 99, 293, 377 
công hưởng tử hạt nhân (NMR) 
30+ 

công hưởng, xylophản 227 
cổng logic 340. 341, 342, 388 
cổng NOT 341 

công tắc hai cực 26-7 

Cornu, Pau] 379 

Cousteau Jacques 379 

CPU (bè xử ly trung tâm) 340, 
31 

CHstofort, Bartoloreo 375 
Ctestblus 375, 379 

cửa tư động 305 

cửa tự dông 365 

cùng cấp dịch vụ 350 

cung cấp diện 284-5 

cuộn dây diện 151, 288 

cuộn dây lò xo 8Ó, 8Ì, 377 
cuôn dây: 

diện tử 175, 252, 265, 275, 276. 
2R3, 284, 302 

biến thể 285 


D 


đá dâu 87 

Daguerre, Louis 383 

đại an toàn 75 

đại an toàn 75 

đại ốc và bulông 62, 6# 

đài radio 244 

dấn điện 142. 143. 145, 150 
dẫn quản tính 293. 

dắn sáng 362-3 

Dannier Gottliel 380. 

đao đông sóng âm 218, 219, 223 
Darby Abraham 380 

đật chữ 21+ 

đầu đo áp suất 1 34 

đầu quay R7 

đầu văn mũi khoan 4+ 

dầu, bôi trớn 88. 

dây curoa 36-7, 212, 234. 375 
de Forest, Lee 385, 389 
đếm tử xa 38, 46 

đèn 183 

đèn huỳnh quang 182, 183 
Descartes. Rene 386 

máy đò khói ton hóa 295 
máy dò kim loại 302 


may do mốt cuôn dãy 302 
may do sản bay 302 
deuterium 169, 170, 17%, 175 
Dewar. James 380 

địa compact (CD) 201, 331, 332. 
389 

địa cứng 207, 208, 277, 332, 
335, 344, 368, 370 

đĩa lắc dưới. trực thăng 114-15. 
đĩa số da năng DVD 201, 337 
dia, viễn thông 252 

điểm ảnh 203, 206, 207, 208, 
221.246, 247, 325, 361 

điểm tưa, đòn bấy 18-23. 

diện 256-73, 386 

pin 268-9, 386 

mạch diện 240, 267, 328 
dòng điện 259, 266-7 

may số 315 

máy phát diễn 284-5 

tuabin thủy điện 33 

ap điện 264-5 

cấp diện 284-5, 387 

pịn mật trời 267, 271 

tinh 258, 261 

biến thế 285. 

công tắc hai chiều 286-7 
tuabin gio 35 

diên bảo 384, 385. 

diện cực 182, 193, 195, 220, 268 
điển mót chiêu 267, 281 

môtg 281 

điền phân 268 

điện thoại 238-9, 384-5 

diễn thoại dị dòng 238. 
modem 350 

điện thoại thông mình 240-]., 
320, 321, 334, 350, 363, 365 
điện thoại dị động 238 

điện thoại thông minh 2401, 
320. 321, 334. 350, 363. 385. 
điện thoại thông mình 240-1. 
320, 321, 334. 350, 363, 385 
diên tích 220, 241, 58, 262. 264, 
267. 315, 331 

điên trở 18, 70, 270, 311 
electron 150, 182, 183, 193, 
196, 230, 231, 256-7, 258, 259, 
266-73, 296 

diện tử 192. 239, 275-89, 302-5, 
386-7 

Diesel, Rudolf 380 

điêu 106, 110. 378, 386. 

điều biên (AM) 232. 

điều biển mà xung 389. 

diêu hoa nhiệt đô 153 

diều khiển tư đồng 257 

điều khiển tự hãnh 309 

điêu khiển, viễn thông 232 
điêu lượn 110 

điều nhiệt 150, 152, 154, 350 
điêu nhiệt lưỡng kim 154, 270 
điết 263, 272, 389 

điết phát sảng (LED) 221. 273 
chuột máy tính 318 

đèn 183 

máy Ìn laser 361 

đhốt phát sáng hữu cơ (OLED) 


240, 247, 320 

diết quang 200, 201, 272, 397 
305, 325, 337 

đỗ chơi truyền động mã sát 72 
đo nhiệt đồ ö tô 270 

đo tốc đỏ 46 

sách điện tử 221 

đối lưu 142, 143 

đối trọng 56-61 

đômen từ 276 

đón bấy 18-29, 31, 57, 374 
dòng cơ $ ký 156<7 

đông cơ bước 282-3 

đông cơ cảm ứng 283 

động cơ cảm ưng thẳng 383. 
đông cơ diễn 280- 1, 387 
động cơ diesel 140. 156 158 
380 

đồng cơ dốt trong L56-7, 376 
đông cơ hai kỹ 150 

động cơ nghiên cứu 331, 352 
353 

đông cơ nổ 379 

động cơ phản lực 108, 156. 162 
3.380 

dông cơ quat đấy 96. 98, LÒÙ 
101. 103, 108. 126, 378 
dòng cơ van nàng 280) 
đông cơ xăng 140-1, 156-7, 380 
đông cơ 

mày bay 108 

cam và trục khuýu 39-51 

chế hòa khi 140-1 

diesel 380 

hộp số 40-1 

lại 158, 159 

đốt trong 156-7, 376 

phản lực 156, 162-3, 380 
đâu hỏa }56-7, 380 

tên lửa 156, 64-5 

đông cơ khởi đông 73 

đông đất, máy ghi địa chấn 292- 
3, 387 

dong điền 259, 266-7 

đóng ghìm 80-1 

đồng hỗ 42, 79, 265, 375 
đồng hỏ đeo tay 42, 264, 377 
đông hỏ đo. 

khoảng cách 38, 46 

nước ]35 

đồng hỏ nước 135 

đông hỏ thach anh 265 

đồng hồ tư lên dây 264 

động năng 89, 158, 159 
đóng sách 218-119 

đóng sách 218, 219 

dông xoay chiêu 267, 281. 293 
đốt 380 

đốt lửa 146-7, 156. 162. 163 
166 

Drake. Edwin 377 

Drebbel, Cornelus 383 

dù 83, 253, 377 

dữ liệu nén 207, 332, 389 
dữ liệu, máy số 331 

dụng cụ dây 26-7 

đường tải 99) 

đường tải trọng 99 
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E 


e-mail 350-} 

Edison, Thomas 382, 384, 387 
Einstetn. Albert 381 

Ericsson. John 378 

Eucld 382 


F 


Fahrenheit, Gabriel 381 
Faraday. Michael 387 
Farman, Henry 378 

Fermi. Ennco 381 
Fessenden, Reginald 385 
Fleming. John Ambrose 389 
Forlanini, Enrico 379 
Fox-Talbot, NMiliam 383 
Frankhhn. Benzamin 386 


G 


Gabor, Denis 383 

Galileo 375, 380, 383 
Galvani, Lulpt 386, 

gang L‡8-0, 276, 3RÒ, 
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transisto MOSFFET 343 
transistor 220, 230-1, 333, 334, 
341, 342-3, 389 

triuum 169, 170, 174, 175 
trở buồm, thuyên buôm 102 
trống 226 

trống 226, 384 

trong lực 


trọng lực và bay 107 

con quay 76, 77 

du83 

truc 14 

trục quay 30-3, 70, 375 
trực thăng 106, 114-18, 379 
trực thâng 4 cảnh quat 118 
trực thăng hai rôto quay 117 
trực tháng một rôto 116, 
trục vit 37, 46, 47, 49, 135 
trục xoắn 43, 62-9, 376 
truc xoắn 66-9 

truyền dẫn tự đông 306 
truyền dẫn tự đông 306-9, 388 
truyên hình 184, 195, 207 
máy ảnh 188, 206. 

vẽ tính 248, 230 

truyền hình số 118, 203, 204-5 
truyền tự động 306-9, 388. 
Tsiolkovsky, Konstantin 381 
tụ điện 228, 246, 263, 264, 333 
tử học 274-89, 302-3, 386. 
loa 232 

la bản tử 387 

cuồn dây tử trưởng 175 

tử cảm ứng 46, 276 

lưu trữ bạt 335 

từ kế 252 

tự lái 291, 293 

tuabin Francis 33 

tuabnn gió 35 

tuabin hơi nước 161, 380 
tuabin thủy điện 33 

tuabin. 

thủy điện 33 

mây tười cỏ 47 

hơi 161, 180 

gió 35 

tua nơ vịt 32 

túi không khí 292 

túi phản lực 137 


U 


ướt điện 220, 221 
uranium 92, 168, 170, 172 


V : 


ván buôm 102 
van Leeuwenhoek, Anton 383 


van 
nhạc cụ bộ đông 221 

đông cơ ô tô 49 

động cơ tên lửa 165 

văt dẫn điện 259, 262-3 

vắt liệu silic 

vi mạch 342 

vệ tình 165, 248-9, 250, 271 
354-5, 381, 385, 389. 

về tính quan sát Trái Đất 249 
về tính thời tiết 249 

vi sai 40, 45, 375 

vi sóng 144, 239, 305 

vi xử lý 241, 309, 343, 389 
video số 206-7, 208, 332 
video, máy ảnh 206-7, 208 
viễn thông 238-53, 384 


I400] 


viễn thông, 
kỹ thuật số 348-55 

ảngten chảo 250-252 

về tình 248-9, 385 

thăm dò không gian 252-) 
viễn thông 236-55 

kính viễn vọng 250- I 
violin 226, 227 

vít gỗ 64 

vỏ đạn 147 

vời nước 32, 65. 146 
'Volta, Alessandro 386. 

von Liebig, Justus 382 

von Linde, Karl 380 

vũ khí hat nhân L70 

vũ khí hat nhân 170-] 

vũ khí nhiệt hạch 169, 172 
vũ tru 250, 251 


W 


'Watson-Wau, Robert 388 
'Wau, James 375, 377, 38), 387 
web site 326, 350 

'Whitle, Frank 380. 

xe củt kít 20, 22 

xe đạp 28, 38, 70, 377 

xe đẩy 22, 58 

xe điện 158, 159 

xe nâng 56 

Xe Ô tÔ 

túi khí 292 

truyền dẫn tự đông 306-9, 388. 
acquy 158, 159, 269, 288 
phanh 86, 127, 128, 158.159 
cam và khuỳu 49-51 

ly hộp 84-5 

hệ làm lanh 125, 152-3, 154 
điêu khiển hành trình 303 

vi sai 40, 45 

còi điện 279 

máy 156-7, 158, 159 

hộp số 308-9 

lai 158-9 

hệ đánh lửa 288-9 

bôi trơn 88 

bơm dâu 124 

đãi an toàn 75 

đo tốc độ 46 

động cơ khởi động 73 

tay đòn lái 43, 120. 

treo 80-1 

bộ đồng tốc 85 

máy đo nhiệt độ 270 

điểu nhiệt 154 

lốp xe 83 

núm văn kính õ tô 39 

cần gật nước 49. 

xử lý: 

máy tính 200, 241, 244. 117, 
319, 320, 323, 340, 345 
hình ảnh 203, 206, 207 
xylanh chính, thủy lực 128, 129 
xylophone 227 

XYZ 

YaÌe, Linus 374 

Zworykan, Viadimir 385 
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CỐI XAY GIÓ  WI-FL, 

aay là một BẢN HƯỚNG DẪN TRỰC QUAN 
đa atới THÊ GIỚI của CÁC CÔ MÁY 


(Ö Một quyền sách tham khảo ĐẲY ĐỦ THÔNG TIN, KỸ CÀNG CHỈ DẪN và 
CỰC KỲ GIẢI TRÍ dành cho độc giả ở mọi lứa tuổi. 

@ Quyển sách ĐOẠT GIẢI này đã được HIỆU ĐÍNH và BỒ SUNG đầy đủ để 
bao gồm tất cả các CÔNG NGHỆ SỐ TỐI TÂN NHẤT. 


@ Chúng ta hãy theo chân loài MA- MÚT lông xù bước vào một tác phẩm 
HƯỚNG DÂN được ĐỊNH HÌNH RẤT THÔNG MINH, để tiếp cận các 
NGUYÊN LÝ và NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG của HÀNG TRĂM LOẠI 


MÁY MÓC TRÊN ĐỜI. g⁄ 


CÔNG TY CỔ PHẪN SÁCH ALPHA ˆ vạn vặtvạnhành.. 
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